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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm1 dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ VajjI đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UjJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh MundaraJasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng VI Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãnaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kính Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upaäli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadipanI Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo aru]ha paliyevettha theravado tï 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutnam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Val]agamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và các nhà sư Theravada đã du 
nhập Phật Giáo vào Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện 
của Trung Quốc. Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt 
Nam trước thế kỷ thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là 
chánh yếu và được liệt kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm 
nhỏ thuộc bộ phái Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch 
được ghi lại trên bia đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện 
diện ở Việt Nam và Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết vê Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của SrI Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikinl 2550. 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Krama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PETAKOPADESAPATLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TAM TẠNG CHÍ NAM 


Tan! ca suftte otariamanani uinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
otaranfi Uunque ca sandissanii, m{†ham ettha gantabbam: “Addha tdamn 
tassa bhagauafo uacanam, tassq ca therassa suggahttan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu 
ở Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kính 
uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điều 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIẾU 


--ooOOO-- 


Văn bản Pe†akopadesa được kết tập vào Tiểu Bộ, Tạng Kinh của Tam 
Tạng Miến Điện và Sri Lanka. Theo tỉnh thần đó, văn bản này, theo thứ 
tự trình bày ở Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt, sẽ là tập 44 (TTPV 44). 
Chúng tôi chọn tựa đề cho tập Kinh song ngữ này là Pe‡akopadesapdli - 
Tam Tạng Chỉ Nam. Cũng cần nói rõ hơn rằng: ba tập tài liệu có tên 
Netfippakarana, Pe†akopadesa, và Milindapafñha đã được liệt kê vào 
Chánh Tạng theo truyền thống Miến Điện, còn ở Tam Tạng của Sri 
Lanka (Buddha Jquanti Tripiaka Series) chỉ thêm vào hai tập là 
Nettippakarand và Petakopadesa. Cổ thư Gandhauarmsa! đã xác định 
đại đức Mahakaccayana là tác giả của tập Kinh Pe†akopadesa2 và vị giáo 
thọ tên Udumbara đã thực hiện sớ giải (fika) cho tập Kinh này.3 Ngài 
Bhikkhu Ñãanamoli, ở bản dịch tiếng Anh Piaka Disclosure của Ngài, 
cho biết có một bản chú giải của tập Kinh Pe†akopadesa được thực hiện 
ở Miến Điện và được phát hành bởi nhà xuất bản Ratanasiddhi Pitaka 
Press thuộc thành phố Mandalay vào năm 1926; Ngài còn nhấn mạnh 
rằng văn bản chú giải hiện đại này phủ nhận sự hiện hữu của văn bản sớ 
giải được đề cập ở trên. 


Về nội dung, tập Kinh Pe†akopadesapa]+^ - Tam Tạng Chỉ Nam trình 
bày một số đề tài tương đồng với tập Kinh Neffippakarana của cùng tác 
giả, nhưng với cách trình bày khác biệt. Điểm dễ nhận thấy là 
Petakopadesapall - Tam Tạng Chỉ Namn được phần chia thành các 
bhumi (lãnh vực, phạm vi) thay vì uara (phần) như ở Neffipakarana, 
hoặc uagga (phẩm), khandha (chương), v.v... thường được thấy ở các 
văn bản Paj khác. Học giả Oskar Von Hintiber, ở tác phẩm A Handbook 
oƒ Pali Literature, cho biết các học giả E. Hardy, tiếp đến là L. Alsdorf, 
nhận định rằng Neffipakarana đã được thực hiện trước Pe†akopadesg; 
tuy nhiên dịch giả Ñãnamoli phản bác lại điều này với lập luận rằng 
Nettipakarana có bố cục được xếp đặt khéo léo hơn (tr. 81). Dẫu sao đi 
nữa, điều được ghi nhận là hai tác phẩm này đều có cùng mục đích giúp 


1 Gandhauamsa là một văn bản PaÏ]ïi được thực hiện tại Miến Điện bởi vị trưởng lão tên 
Nandapañña chuyên trú ngụ ở trong rừng. Tập sách này giới thiệu ngắn gọn về lịch sử 
Tam Tạng và các tác phẩm Paji đã được thực hiện tại Miến Điện và Tích Lan vào thời kỳ 
sau Chánh Tạng. Có thể xem văn bản Gandhaquamsa ở Journal năm 1886 của hội PaÏli 
Text Societu (JPTS) từ trang 54-80. 

2 Gandhaqudmnsa (JPTS 1886, trang 59). 

3 “pe‡akopadesassa fIkam udurmnbarananacariuo akas†” (Sđd., tr. 65). 

4 Chữ paj]ï được thêm vào cuối mỗi tựa đề cho biết là văn bản thuộc Chánh Tạng (ND). 
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cho người học Phật cách thức học hiểu và diễn giải các bài Kinh của Tam 
Tạng. Học giả Bimala Churn Law, ở tác phẩm A Historu of Pali 
Literature, nêu lên ba điểm đáng được lưu ý của Neffipakarana: 1/ Làm 
sáng tỏ một số điểm rải rác đó đây xét ra còn bị mù mờ ở Netfipakarang. 
2/ Tên của tác phẩm được trích dẫn có sự khác biệt, ví dụ: Samuuttaka 
(thay vì Samuutta Nikaua = Tương Ưng Bộ), Ekuttarika (thay vì 
Ekuttara hay Anguttara Nikaua = Tăng Chị Bộ). 3/ Các bài Kinh được 
diễn giải và triển khai xoay quanh chủ đề bốn Chân Lý Cao Thượng (tr. 
359). 


Petakopadesapali - Tam Tạng Chỉ Nam được chia thành 7 lãnh vực 
(bhum) và 1 phần tổng kết ở cuối sách: 

- Lãnh vực thứ nhất: Ariasaccappakasang - Sự Bàu Tỏ uề Bốn Chân 
Lý Cao Thượng: giới thiệu phương pháp tìm hiểu ý nghĩa của Kinh một 
cách tuần tự theo 16 cách truyền đạt, 5 phương pháp, và 18 thuật ngữ căn 
bản xoay quanh chủ đề chính về bốn Chân Lý cao thượng: Khổ, nhân 
sanh Khổ (Tập), sự diệt tận Khổ (Diệt), sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ (Đạo). 

- Lãnh vực thứ nhì: Sasanapat†thanam - Sự Hình Thành Giáo Lú: 
trình bày cách thức phân loại giáo lý theo 55 tiêu chí, tuy nhiên chỉ đưa 
ra một số trích dẫn từ Tam Tạng để làm bài hướng dẫn mẫu cho 49 tiêu 
chí; 6 tiêu chí còn lại đã bị loại bỏ. 

- Lãnh vực thứ ba: Suttadhi††hanam - Sự Xác Định Kĩnh: là xác định 
chủ đề của các đoạn Kinh liên quan đến các thuật ngữ: tham, sân, sỉ, vô 
tham, vô sân, vô si, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tín quyền, tấn 
quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Mỗi một thuật ngữ đều có ví 
dụ trích dẫn, và một số ví dụ có lời diễn giải đi kèm. 

- Lãnh vực thứ tư: Suftauicquo - Sự Tìm Hiểu Kinh: Một số cầu hỏi 
cần được đặt ra trong lúc khảo sát Kinh. Việc tìm hiểu Kinh chủ yếu ở 
việc nhận định Kinh ấy là thuộc loại nào trong năm loại: liên quan đến 
phiền não, liên quan đến huân tập, liên quan đến nhận thức, liên quan 
đến tu tập, liên quan đến bậc Vô Học. 

- Lãnh vực thứ năm: Harautbhango - Phân Tích Cách Truuền Đạt: 
giảng giải riêng lẻ theo từng trường hợp một của 16 cách truyền đạt (gồm 
có): Sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, sự kết nối, nền tảng, tướng trạng, bốn sự dàn 
trận, sự xoay vần, sự phân tích, sự đảo ngược, từ đồng nghĩa, sự mô tả, sự 
liệt kê, sự làm rõ, sự xác định, sự thiết yếu, sự xếp loại. : 

- Lãnh vực thứ sáu: Suftatthasamuccquo - Tóm Lược Y Nghĩa của 
Kính: Toàn bộ giáo lý căn bản được nêu lên và giải thích ngắn gọn ở 
phần này từ 5 uẩn, 18 giới, 12 xứ, 4 Chân Lý cao thượng, 37 pháp thuộc 
phần giác ngộ ... cho đến 3 gốc rễ của bất thiện, 3 gốc rễ của thiện ... và 
kết thúc với ý nghĩa của 4 thuật ngữ: vô thường, khổ não, rỗng không, vô 
ngã. 
- Lãnh vực thứ bảy: Harasamnpatabhumi - Lãnh Vực Phối Hợp Cách 
Truưền Đạt: Có thể xem đây là những ví dụ mẫu cho việc nghiên cứu 
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theo 16 cách truyền đạt: Một số đoạn Kinh đã được chọn lọc, giải thích, 
và hướng dẫn cách lập luận tuần tự theo từng cách truyền đạt một. 

- Phần cuối: Suftauebhangiuam - Phân Tích Kinh: giới thiệu về năm 
phương pháp nghiên cứu: Xoay vần với sự hoan hỷ, ba trình tự, sự tiêu 
khiển của các sư tử, việc định hướng, cái móc câu. Theo sự diễn giải ở 
văn bản thì mỗi phương pháp như vậy được áp dụng liên quan đến một 
số giáo lý nhất định. 

Điểm đặc biệt của văn bản Pe†akopadesapdli - Tam Tạng Chỉ Nam 
(cũng như của văn bản Neffippakaranapali - Cẩm Nang Học Phật) 
chính là cách trình bày về giáo lý giải thoát, cũng là lời dạy của đức Phật, 
nhưng đã được phản ánh lại qua cách nhìn của cá nhân ngài 
Mahakaccayana sau khi đã chứng ngộ quả vị giải thoát. 


Văn bản Pajï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pajli - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa] Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở hai văn bản Pajï của Miến Điện và Anh Quốc được 
ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã 
phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. Điều đáng ngạc 
nhiên về văn bản Pajï của tập Kinh này là ở cả ba văn bản Sri Lanka, 
Miến Điện, và Anh Quốc được thấy có rất nhiều chỗ không thống nhất về 
cách đánh vần, về ngắt câu, chấm câu, và cả về phân đoạn. Lại còn có 
nhiều câu không đúng tiêu chuẩn văn phạm, không đúng văn phong Paji, 
thậm chí một số câu cũng không được trọn vẹn về ý nghĩa. Văn bản Paj]i- 
Lafin do chúng tôi thực hiện cũng đã lưu lại những dấu hỏi được thấy ở 
văn bản Pajli-Sinhala; các dấu hỏi có lẽ đã được vị phụ trách hiệu đính 
hoặc của vị dịch giả ở xứ sở Sri Lanka đánh dấu mỗi khi phát hiện những 
điểm không hợp lý khi làm việc với văn bản này. Cũng ở văn bản Pa]i- 
Lafn này, chúng tôi mạn phép thêm vào các nguồn trích dẫn Pali từ các 
sách của Pal Text Soctetu; đầy là công của học giả Arabinda Barua, 
người hiệu đính văn bản Päj¡, và Ven. Ñanamoli, dịch giả bản dịch Anh 
ngữ. Từ những nguồn trích dẫn này, quý độc giả có thể kiểm tra lại phần 
Pali văn, đồng thời có thể tìm đến bản dịch của các ngôn ngữ khác. Tuy 
nhiên, cũng có một số trích dẫn không tìm ra được xuất xứ và một số 
trích dẫn khác đã có đôi chút thay đổi so với văn bản được tìm thấy ở 
Chánh Tạng. Riêng đối với những trích đoạn từ các bản dịch Tạng Luật 
và Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh đã được chúng tôi thực hiện, chúng tôi có 
ghi nguồn ở phần chú thích ở bản dịch Việt. Đa phần các đoạn văn trích 
dẫn đã được rõ ràng về ý nghĩa, người đọc không cần phải tìm hiểu sâu 
hơn; tuy nhiên, ở một số trường hợp, người đọc cần phải tham khảo đến 
văn bản nguồn mới có thể nắm vững ngữ cảnh. 
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Về phương diện dịch thuật, chúng tôi không tiến hành theo cách 
“hiệu đính lại câu văn Pa]? như cách của Ngài dịch giả Ñanamoli, hoặc 
phỏng dịch theo kiểu “đặng ý quên lời” nhờ vào cái được gọi là “tưởng 
trí” (biết do tưởng) của bản thân, mà chúng tôi, trong khả năng có thể, cố 
gắng bám sát các từ Paj và ghi lại ý nghĩa đã cảm nhận được. Ơ những 
đoạn văn được đánh giá là có “vấn đề” như thế, chúng tôi có sử dụng 2 ký 
hiệu: 

(!) câu dịch Việt có thể tin được nhưng có 2 yếu tố cần xem xét : 1/ 
câu văn Pajli không chuẩn về văn phạm, hoặc là, 2/ vấn đề được trình bày 
chưa được hoàn chỉnh. 

(?) câu dịch Việt không thể tin được vì 2 lý do: 1/ cầu văn Pajï có thể 
dịch được nhưng ý nghĩa có vấn đề, hoặc là, 2/ câu văn Pajï không thể 
dịch được, đành phải phỏng dịch hoặc đoán nghĩa. 

Với những chỗ này, độc giả có thể kiểm tra văn bản Pajï để tìm hiểu 
kỹ lưỡng hơn, hoặc đọc rồi bỏ qua, không cần quan tâm đến những đoạn 
văn ấy. 


Về việc trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt của 
các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản 
gốc. Thông thường, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh 
về ý nghĩa. Nhưng có một vài trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn 
này sang kệ ngôn khác thì chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên 
quan lại với nhau; ngược lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các 
đoạn dịch Việt là thuận tiện cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu 
gạch ngang (—) ở cuối kệ ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự 
tiếp nối. Trong trường hợp một số các kệ ngôn Pajï gồm 3 hoặc 4 dòng có 
ý nghĩa được tách biệt theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt 
thành từng dòng riêng biệt tương ứng với từng câu Paji để tiện việc đối 
chiếu, so sánh, tìm hiểu, và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi chưa hắn là hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi 
đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người 
Việt Nam. Tất nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương 
nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
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ân sau: gia đình Phật tử Giang & Cầm, Phật tử Phạm Thị Thu Hương, 
Phật tử Vivian Nguyen (Hoa Kỳ), và sự động viên tỉnh thần của hai vị 
Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết và Dương Tường Khải Như (Việt Nam), 
cùng một số Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của 
chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá 
đài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Trương Hồng Hạnh và Phật tử Đặng Phúc Nguyên đã sắp xếp 
thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tĩnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 31 tháng 10 nắm 2020 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÄ[LI - SINHALA & PÄLI - ROMAN 


%@®) tổ @€)©®2 (t2©9 tÐ@2£9@€()ổœ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t2ÓZ?o @c82Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &3Óø2c @c9Ð 

Dhammam saranam gacchamI. 

©36)o t9Ó0o œ@c928 

Sangham saranam gacchamI. 

cSØœ8 @€6)o 2o œ@8c#Ø 
Dutiyampl buddham saranam gacchamI. 
cSØœ8 6)@c ỏø)o œc8Ø 
DutiyampI dhammam saranam gacchamI1. 
cSØœØ8 œ6)œc tÓZ)o @c98)Ð 
DutiyamplI sangham saranam gacchamI. 
øØœ8 @ể6)oc tỎø9o œ9 
Tatiyampl buddham saranam gacchamI. 
œ8 ()Ð@c tø0o @#2Ð 
TatiyampIl dhammam saranam gacchamI1. 
ØœØ8 œ6)&o @@Ó#0o œ c9 


Tatiyamp1 sangham saranam gaccham1. 


©2Ø908£2%9 e©@# @z3@oeo œ9ƒ€@28 


Panatipata veramam1 sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2›2 eĐó@# @ø6)2©€c tf€Œœ@08 


Adinnadana veramam sikkhapadam samadiyamI. 


@›26@@a9e#€©»ởo e©ỏ@ø? @s3j@o9œec to®ƒ€@28 


Kamesu micchacara veraman1 sikkhapadam samadiyamI. 


@#»€2 e©®@# ø@oöco 9ƒ€@28 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e29óœ@£#t#)2@2cĐ©22 e©ó@ø? 8z3@0öệo 
c®J€@2Ø 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TAM TẠNG CHÍ NAM 


PETAKOPADESAPATLI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


IPathamabhum - 
ARTYASACCAPPAKASANA 


Namo sammasambuddhanam paramatthadassinam 
siladigunaparamippattanam. 


(1). Duve hetu duve paccaya savakassa sammaditthiya uppadaya: parato 
ca ghoso saccanusandhi, ajJJhattam ca yoniso manasikaro.(ss. A. 1, 87) 


(2). Tattha katamo parato ghoso? Ya parato desana ovado anusasanI 
saccakatha saccanulomo. Cattari saccanl: dukkham samudayo nirodho 
magso. Imesam catunnam saccanam ya desana sandassana vivarana 


ghoso ”LI. 


(3). Tattha katamo ajjhattam yoniso manasikaro? Ajjhattam yoniso 
manaskaro nama yo yathadeste dhamme bahiddha arammanam 
anabhinihharitva? yoniso manasikaro, ayam vuccat ajjhattam? yoniso 
manasikaro. Tam akaro yoniso dvaro vidh1 upayo. 


Yatha puriso sukkhe katthe vigatasnehe sukkhaya uttararaniya thale 
abhimanthamanam' bhabbo JjJotissa adhigamaya. Tam kissa hetu? Yoniso 
aggissa adhigamaya. Evamevassa yamidam dukkhasamudayanirodha- 
magganam  avipartadhammadesanam  manasikarot. Ayam  vuccati 
aJ]hattam° yonIso manasikaro. 


(4). Yatha tisso upamayo5 pubbe assuta ca assutapubba ca patibhanti. “Yo 
hi koei kamesu avitarago ”ti -pe— duve upama ayoniso katabba pacchima 
yOonIso vutta.° (M. 1, 24O) 


Tattha yo ca parato ghoso yo ca ajJjhattam yoniso manasikaro ime dve 
paccaya. Parato ghosena ya uppaJJati pañña, ayam vuccati sutamay1 pañña. 
Ya aJjhattam yoniso manasikarena uppaJJati pañña, ayam vuccati cintamayl1 
paññati. Ima dve pañña veditabba, purimaka ca dve paccaya. Ime dve hetu 
dve paccaya savakassa sammaditthiya uppadaya. 


! uttanikriya - PTS. *abhimanthamãno - PTS. 
? anabhiharitväa - PTS. "upamã - Ma, PTS. 
3 ajjhattam - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate.  “pacchimesu vuttam - Ma, PTS. 


TAM TẠNG CHÍ NAM 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


: 1. Lãnh Vực Thứ Nhất 
BÀY TỎ VỀ BỔN CHÂN LÝ CAO THƯỢNG 


Kính lễ chư vị Chánh Đăng Giác, các bậc nhìn thấy mục đích tối hậu, 
và đã đạt đến sự toàn hảo của các đức tính như là: giới, v.v... 


(1). Có hai nhân, hai duyên đưa đến sự sanh khởi chánh kiến cho vị Thinh 
Văn: lời phát biểu từ người khác có sự kết nối với Chân Lý, và tác ú đúng 
đường lối thuộc nội phần. 


(2). Ở đấy, lời phát biểu từ người khác là gì? Là lời chỉ bảo, lời giáo huấn, 
lời chỉ dạy, lời thuyết giảng về Chân Lý có sự phù hợp với Chân Lý từ người 
khác (nói). Bốn Chân Lý là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Lời chỉ bảo, sự chỉ rõ, sự 
khai mở, sự chia sẻ, sự làm rõ, sự bày tỏ về bốn Chân Lý này được gọi là “lời 
nói có sự phù hợp uới Chân Lú.” 


(3). Ở đấy, tác ú đúng đường lối thuộc nội phần là gì? Tác ú đúng đường 
lối thuộc nội phần nghĩa là: tác ú đúng đường lốt nào ở trong (phạm vi) Giáo 
Pháp như đã được chỉ bảo (và) không hướng ra đối tượng thuộc ngoại phần; 
điều này được gọi là tác ý đúng đường lối thuộc nội phầm. Biểu hiện đúng 
đường lối — của việc ấy (!)!' — là cánh cửa, là lộ trình, là cách thức. 


Giống như một người, trong khi cọ xát những nhánh củi khô, không còn 
nhựa, với phần trên của đồ tạo lửa khô ráo ở trên mặt đất thì có thể đưa đến 
việc đạt được ngọn lửa. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Đúng đường lối đưa 
đến việc đạt được ngọn lửa. Tương tự y như thế, đối với người này là việc vị 
ấy tác ý đến lời chỉ bảo Giáo Pháp không bị sai lệch về (bốn Chân Lý) Khổ- 
Tập—-Diệt—Đạo; điều này được gọi là tác ú đúng đường lối thuộc nội phần. 


(4). Giống như ba ví dụ? chưa từng được nghe trước đây và trước đây chưa 
từng được nghe (sẽ) làm sáng tỏ. “Bất cứ người nào chưa được xa la sự 
luuến ái Uuề các dục”... Hai ví dụ (đầu) được thực hiện không đúng đường lối, 
ví dụ thứ ba đúng đường lối đã được nói đến. 


Ở đấy, lời phát biểu từ người khác và tác ú đúng đường lối thuộc nội 
phầm là hai duyên. Tuệ sanh khởi do lời phát biểu từ người khác được gọi là 
“tuệ có yếu tố tạo thành do điều đã được nghe (tuệ văn).` Tuệ sanh khởi do 
tác ú đúng đường lối thuộc nội phần được gọi là “tuệ có yếu tố tạo thành do 
suy nghiệm (tuệ tư).` Hai tuệ này cần được biết, và hai duyên trước đây, đây 
là hai nhân, hai duyên đưa đến sự sanh khởi chánh kiến cho vị Thỉnh Văn. 


! Dấu (1) báo hiệu câu văn Pa]i có vấn đề. Xem giải thích ở Lời Giới Thiệu (ND). 
? Ba ví dụ về việc tạo ra lửa ở Majjhimanikaua - Trung Bộ, bài Kinh 36, Mahãsaccakasutia. 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


(5). Tattha parato ghosassa saccanusandhissa desitassa attham 
aviJananto atthapatisamvedI! bhavissatI ti (M. 1, 37, 320) netam thanam 
vijjaH, na ca atthapatisamvedI' yoniso manasikarissati tỉ netam thanam 
vijjaH. Parato ghosassa saccanusandhissa desitassa attham vijananto 
atthapatisamvedI' bhavissati ti thanametam vijJati, atthappatisamvedI ca 
yoniso manasikarissatI ti thanametam vijjati. Esa hetu etam arammanam 
eSO upayo savakassa nIyyanassa natthañño.? 


(6). Soyam na ca suttasa atthavijananaya saha yutto naãp! 
ghosanuyogena parato ghosassa attham avijanantena sakka uttari- 
manussadhammam alamariyañanadassanam adhigantum, tasma 
nibbayitukamena sutamayena attha pariyesiabba. Tattha pariyesanaya 
ayam anupubb1° bhavati: solasa hara, pañca naya, attharasa mulapadanI. 


Tatthayam anug1ti:5 


1. Solasa hara net - pañca nayã sasanassa pariyetthi, 
attharasa mulapada - kaccayanagottaniddittha.? 


(7). Tattha katame so|asa hara? 

Desana vicayo yutti padatthano lakkhano° catubyuho avatto? vibhatti 
parivattano vevacano paññatti otarano sodhano adhitthano parikkharo 
Samaropano. Ime solasa hara. 


Tatthayam anug1i:!° 


2. Desana vicayo yuttI - padatthano ca lakkhano, " 
catubyuho ca avatto, vibhatti parivattano. 


3... Vevacano ca paññatti - otarano ca sodhano, 
adhitthano parikkharo - samaropano so]asa.'? 


! atthappatisamvedl - Ma; 5 tatthayam uddanagatha - Ma, PTS. 
atthapatisamvedl - PTS. 7 Mahakaccanena niddittha - Netti. 

? nỉ atthi añãño - PTS. 8 padatthanam lakkhanam - Ma, PTS. 

3 sahayutto - PTS. ? avatto - PTS, evam sabbattha. 

* na pi - PTS. !° tattha uddanagatha - Ma, PTS. 

3 anupubbi - Ma, PTS. !! padatthanañ ca lakkhanam - PTS. 


!2 adhitthäno parikkhãro, samaropano so]laso - Ma; 
adhitthano pañcadaso parikkharo samaropano so|asa hara - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


(5). Ở đấy, “người không nhận thức được ú nghĩa của điều đã được chỉ 
bảo có sự kết nốt uới Chân Lú ở lời phát biểu từ người khác sẽ là người có 
sự cảm nhận được úÚ nghĩa, sự kiện này không xảy ra; và “người không có 
sự cảm nhận được ú nghĩa sẽ tác ú đúng đường lối, sự kiện này không xảy 
ra. Còn “người nhận thức được ú nghĩa của điều đã được chỉ bảo có sự kết 
nối uới Chân Lú ở lời phát biểu từ người khác sẽ là người có sự cảm nhận 
được ú nghĩa, sự kiện này có xảy ra; và “người có sự cảm nhận được Ú 
nghĩa sẽ tác đúng đường lối, sự kiện này có xảy ra. Điều này là nhân, điều 
này là đối tượng, điều này là cách thức cho việc đi ra khỏi (luân hồi) của vị 
Thinh Văn; không có cách nào khác. 


(6). Và người không gắn bó với việc nhận thức ý nghĩa của Kinh, thậm chí 
người có sự gắn bó với lời phát biểu mà không nhận thức được ý nghĩa ở lời 
phát biểu từ người khác, thì cũng không thể nào chứng đắc pháp thượng 
nhân, sự biết và sự thấy xứng đáng bậc Thánh; vì thế, người mong muốn Niết 
Bàn nên tâm cầu các ý nghĩa thông qua nội dung điều đã được nghe. Ơ đấy, 
đây là sự tuần tự trong việc tâm cầu (tìm hiểu): Mười sáu cách truyền đạt, 
năm phương pháp, mười tám thuật ngữ căn bản. 


Ở đấy, đây là câu kệ tóm lược: 

1. Mười sáu cách truuền đạt là sự hướng dẫn, năm phương pháp là sự 
tầm cầu uề giáo lú, mười tám thuật ngữ căn bản đã được điền giỏi bởi UỊ 
thuộc đòng họ Kaccauana. 


(7). Ở đấy, mười sáu cách truyền đạt là những gì? 


Sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, sự kết nối, nền tảng, tướng trạng, bốn sự dàn 
trận, sự xoay vần, sự phân tích, sự đảo ngược, từ đồng nghĩa, sự mô tả, sự liệt 
kê, sự làm rõ, sự xác định, sự thiết yếu, sự xếp loại. Đây là mười sáu cách 
truyền đạt. 


Ở đấy, đây là câu kệ tóm lược: 


2. Sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, sự kết nối, nên tảng uà tướng trạng, bốn sự 
dàn trận uà sự xoa uần, sự phân tích, sự đảo ngược, — 


3. — từ đồng nghĩa uà sự mô tả, sự liệt kê uà sự làm rõ, sự xác định, sự 
thiết uếu, uà sự xếp loạt là mười sáu (cách truyền đạt). 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha katame pañca naya? Nandiyavatto' tipukkhalo sihavikkllitơ? 
disalocano ankuso t1. 


Tatthayam anugIHi: 
4._ Pathamo nandiyavatto!' - dutiyo ca tipukkhalo, 
sihavikkllito? nama - tatiyo hoti so nayo. 


5. Disaloeanamahamsu - catuttho naya lañchako,! 
pañcamo ankuso' nama - sabbe pañca nayagata.° 


Tattha katamami attharasa mulapadani? Avijja tanha lobho doso moho 
subhasañña sukhasañña niccasañña attasañña samatho vipassana alobho 
adoso amoho asubhasañña dukkhasañña aniccasañña anattasañña. Imani 
attharasa mulapadani. Tattha nava padani akusalan yattha sabbam 
akusalam samosaratl, nava padani kusalan yattha sabbam kusalam 
SamoSsaraI. 


Katamani nava padanl akusalani yattha sabbam akusalam samosarati? 
AvijJja yava attasañña, Imanl nava padanI akusalan1 yattha sabbam akusalam 
samosarati. Katamani nava padani kusalani yattha sabbam kusalam 
samosarati? Samatho yava anattasañña, Imanl nava padani kusalanI yattha 
sabbam kusalam samosaratI. Iman1 attharasa mulapadan1. 


Tatthayam anugTt:7 
6. Tanha ca avijJJa pi ca3 - lobho doso tatheva moho ca, 
caturo° ca vipallasa - kilesabhumi nava padan1. 


7. Samatho ca vipassana ca - kusalan1 ca yanl tini mulanl, 
ye p1 ca satipatthana - indriyabhumi nava padanI.'? 


8. Navahi ca padehi kusalam - navahI ca yuJJjati akusalam sabbam, 
ete nava mulapada - bhavanti attharasa padanI1.'! 


Imesam attharasannam mulapadanam yam1 nava padan1 akusalani, ayam 
dukkhasamudayo yani nava padanl kusalani, ayam dukkhanirodhagamini 
patipada. Iti samudayassa dukkham phalam, dukkhanirodhagaminiya 
patpadaya nirodham phalam. Imani cattarlL ariyasaccanl bhagavata 
baranasiyam desItän1. 


nandiyävatto - PTS. Š pañcamam anikusam - PTS. 


? shavikilito - PTS, evam sabbattha.  nayagata - Ma, PTS. 
3 tattha uddanagatha - Ma, PTS. Ttattha imã uddãanagatha - Ma, PTS. 
* catuttho nayalañjako - Ma; 8 avijja - Ma, PTS. 
catuttham nayalañJakam - PTS. ?cattaro - Ma, PTS. 
° ve ca satipatthana samatho, vipassana kusalamulam, 
etam sabbam kusalam, Indriyabhumi navapadani - Ma, PTS. 


! sabbam kusalam navahi padehi yuJjati, navahi ceva akusalam, 
ekake nava mulapadani, ubhayato attharasa mulapadanl - Ma, PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, năm phương pháp là những gì? Xoay vần với sự hoan hỷ, ba trình 
tự, sự tiêu khiển của các sư tử, việc định hướng, cái móc câu. 


Ở đấy, đây là câu kệ tóm lược: 
4. XoaU uần uới sự hoan hủ” là (phương pháp) thứ nhất, ba trình tự' là 
thứ nhì, phương pháp thứ ba ấu có tên là “sự tiêu khiển của các sư tử. 


5. Họ đã nói tiệc định hướng" là phương pháp uà cách bàu tỏ thứ tư, 
thứ năm có tên là 'cát móc câu;' tất cả nắm phương pháp đã được đê cập. 


Ở đấy, mười tám thuật ngữ căn bản là những gì? Vô minh, tham ái, tham, 
sân, sĩ, tịnh tưởng, lạc tưởng, thường tưởng, ngã tưởng, chỉ tịnh, minh sát, vô 
tham, vô sân, vô si, bất tịnh tưởng, khổ não tưởng, vô thường tưởng, vô ngã 
tưởng. Đây là mười tám thuật ngữ căn bản. Ơ đấy, chín thuật ngữ về bất 
thiện là nơi tất cả bất thiện hội tụ lại, chín thuật ngữ về thiện là nơi tất cả 
thiện hội tụ lại. 


Chín thuật ngữ về bất thiện, nơi tất cả bất thiện hội tụ lại, là các thuật ngữ 
nào? Là các thuật ngữ từ “vô minh' ... cho đến ... ngã tưởng; chín thuật ngữ 
về bất thiện này là nơi tất cả bất thiện hội tụ lại. Chín thuật ngữ về thiện, nơi 
tất cả thiện hội tụ lại, là các thuật ngữ nào? Là các thuật ngữ từ “chỉ tịnh' ... 
cho đến ... vô ngã tưởng;” chín thuật ngữ về thiện này là nơi tất cả thiện hội 
tụ lại. Đây là mười tám thuật ngữ căn bản. 


Ở đấy, đây là câu kệ tóm lược: 
6. Tham át uà luôn cả 0ô mrĩnh, tham, sân, uà tương tự như thế là sĩ, uà 
bốn sự trái khuấu; chín thuật ngữ (này) là lãnh uực của ô nhiễm. 


7. Chỉ tịnh uà mỉnh sát, uà ba gốc rễ thuộc uề thiện, uà luôn cá (bốn) sự 
thiết lập niệm; chín thuật ngữ (nàu) là lãnh uực của các quuền. 


8. Thiện uới chín thuật ngữ, tất cả bất thiện được kết nối uới chín (thuật 
ngữ). (Cả hai nhóm) chín thuật ngữ căn bản nàu là mười tám thuật ngữ. 


Trong số mười tám thuật ngữ căn bản này, chín thuật ngữ về bất thiện là 
nhân sanh Khổ (Khổ Tập), chín thuật ngữ về thiện là lối thực hành đưa đến 
sự điệt tận Khổ (Khổ Diệt). Như thế, đối với nhân sanh (Tập), Khổ là quả; đối 
với lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ (Đạo), sự diệt tận (Diệt, Niết Bàn) 
là quả. Bốn Chân Lý Cao Thượng' này đã được đức Thế Tôn chỉ bảo ở 
Baranasl. 


! Bốn Chân Lý Cao Thượng: Khổ, nhân sanh Khổ (Tập), sự diệt tận Khổ (Diệt), sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ (Đạo). Để tiện việc trình bày, các từ Khổ, Tập, Diệt, Đạo với ý nghĩa 
như thế sẽ được sử dụng ở các phần sau (ND). 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha dukkhassa arlyasaccassa aparimanani akkharan padani 
sankasanaya pakasanaya vivaranaya vibhaJanaya uttankammataya 
paññapanayati ya!' evam sabbesam saccanam. Iti ekamekam saccam 
aparimanehi akkharapada-byañJana-akaraniruttiniddesehi pariyesitabbam, 
tam ca atthaputhuttena pana attho byañJanaputhuttena byañJanam2? 


Yo hi koecli samano va brahmano va evam vadeyya: “Aham idam dukkham 
—.. 


paccakkhaya aññam dukkham paññapessamI ti, (ss. S. v, 428) tassa tam 
vacavatthukamevassa pucchito ca na sampaylssati, evam saccan1. 


Yam ca rattim bhagava abhisambuddho, yam ca rattm anupadaya 
parmibbuto, etthantare yam kiãci bhagavata bhasitam suttam geyyam 
veyyakaranam gatha udanam Itivuttakam jJatakam abbhutadhammam 
vedallam, sabbam tam dhammacakkam pavattitam. (ss. A. H, 24) Na kiñci 
buddhanam bhagavantanam đdhammadesanaya dhammacakkato bahiddha, 
tassa sabbam suttam ariyadhammesu pariyesitabbam. Tattha 
pariganhanaya! aloka-sabhagan1' cattari thavaranI Imanl.° 


Tattha katamam dukkham? đJati Jjara vyadhí” maranam sankhittena 
pañcupadanakkhandha dukkha. (S. v, 428; D. H, 305) 


Tatthayam lakkhananiddeso: Patubhavalakkhana Jatl, paripakalakkhana 
Jara dukkhadukkhatalakkhano vyadhi7 cutlakkhanam  maranam, 
DIyavIppayogaviparinamaparitapana*lakkhano  soko, lalappana?lakkhano 
paridevo, kayasampllana'lakkhanam dukkham, cittasamprlana'lakkhanam 
domanassam, cittaparldahana'lakkhano upayaso, amanapasamodhana- 
lakkhano appiyasampayogo, manapavinabhavalakkhano piyavippayogo, 
adhippayavivattana!lakkhano alabho, aparilññalakkhana pañcupadanak- 
khandha, paripakacutilakkhanam JjJaramaranam, cutipatubhavalakkhana' 
cutipapatH,“  patisandhinibbattana*lakkhamo samudayo, samudaya- 
parlJahana'lakkhano nirodho, anusayasamucchedalakkhano maggo, 
byadhilakkhanam dukkham, sañJanana"lakkhano samudayo, niyyanika- 
lakkhano magso, santilakkhano nirodho, appatisandhi°bhavanirodha- 
lakkhana anupadisesa nibbanadhatu, dukkham ca samudayo ca, dukkham ca 
nirodho ca, dukkham ca maggo ca, samudayo ca dukkham ca, samudayo ca 
nirodho ca, samudayo ca maggo ca, nirodho ca samudayo ca, nirodho ca 
dukkham ca, nirodho ca maggo ca, maggo ca nirodho ca, magøo ca 
samudayo ca, maggo ca dukkham ca. 


! vã - itisaddo PTS potthake na dissate. !° kayasampTlana - PTS. 
? tañca byañjanam atthaputhuttena pana attheva byañjanaputhuttena - Ma; 
tañca byañJanam atthaputhuttena puna atth' eva byañJanaputhuttena - PTS. 


3 paññãpessamiri - PTS. !! kilesaparidahana - Ma, PTS. 

* parigganhanaya - Ma. !2vivattana - PTS. 

Š alokasabhani - Ma; 1 patubhavacutilakkhanam - Ma, PTS. 
alokasatani - PTS. ! cutopapatti - Ma, PTS. 

5 cattari ariyasaccani thavarani imani - Ma, PTS. !5 nivattana - PTS. 

7 byadhi - Ma, PTS, evam sabbattha. !6 parijanana - PTS. 

Š pariyäya - PTS. ! sañjanana - Ma, PTS. 

? lalappana - PTS. !8 apatisandhi - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, có vô số mẫu tự, thuật ngữ, văn tự, biểu hiện, ngôn ngữ, cách diễn 
giải đối với Chân Lý Cao Thượng về Khổ đã được chỉ bảo nhằm phơi bày, bày 
tỏ, khai mở, phân tích, làm rõ, công bố ý nghĩa của chính điều này; tương tự 
như vậy đối với tất cả các Chân Lý (Tập, Diệt, Đạo). Như thế, mỗi một Chân 
Lý nên được tầm cầu (tìm hiểu) thông qua vô số mẫu tự, thuật ngữ, văn tự, 
biểu hiện, ngôn ngữ, cách diễn giải; và điều ấy, hơn nữa, có ý nghĩa với tính 
chất đa dạng về ý nghĩa, có văn tự với tính chất đa dạng về văn tự. 


Bởi vì, bất cứ vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nói như vầy: “Tôi sẽ bác bỏ 
Khổ nàu uà sẽ công bố Khổ khác,” đối với vị ãy, khi được hỏi về sự việc của 
chính lời nói ấy thì vị ấy sẽ không chứng minh được; tương tự như vậy về các 
Chân Lý (Tập, Diệt, Đạo). 


Vào đêm đức Thế Tôn đã chứng quả Toàn Giác và vào đêm Ngài đã viên 
tịch Niết Bàn do không còn chấp thủ, trong khoảng thời gian này, bất cứ 
sufta, geUua, ueuuakarana, gatha, udanga, tiuuftaka, Jjataka, qDbhutfa- 
dhamma, uedalla' nào đã được thuyết bởi đức Thế Tôn, toàn bộ Bánh Xe 
Pháp ấy đã được chuyển vận. Không có bất cứ điều gì trong sự chỉ bảo Giáo 
Pháp của chư Phật Thế Tôn là ở ngoài Bánh Xe Pháp. Toàn bộ Kinh (lời dạy) 
của Ngài về các pháp của bậc Thánh cần được tâm cầu. Ơ đấy, bốn Chân Lý 
này là vững chắc, có các phần soi sáng cho việc học hiểu. 


Ở đấy, Khổ là gì? Sanh, già, bệnh, chết,? một cách tóm tắt năm tập hợp về 
chấp thủ (ngũ thủ uẩn) là Khổ. 


Ở đấy, đây là sự diễn giải về tướng trạng: Sanh có sự hiện khởi là tướng 
trạng, già có sự chín muồi là tướng trạng, bệnh có trạng thái khổ do (thọ) khổ 
là tướng trạng, chết có sự lìa đời là tướng trạng, sầu muộn có sự bứt rứt về 
việc xa lìa và biến hoại của đối tượng yêu mến là tướng trạng, bi thảm có việc 
nói lảm nhảm là tướng trạng, khổ đau có sự ép bức thân là tướng trạng, ưu 
phiền có sự ép bức tâm là tướng trạng, lo âu có sự thiêu đốt tâm là tướng 
trạng, sự gần gũi đối tượng không yêu mến có sự kết hợp với đối tượng 
không hợp ý là tướng trạng, sự xa lìa đối tượng yêu mến có sự tách rời với đối 
tượng hợp ý là tướng trạng, tổn thất có sự thối lui của chủ tâm là tướng 
trạng, năm thủ uẩn có sự không biết toàn diện là tướng trạng, già và chết có 
sự chín muôồi và sự tử vong là tướng trạng, tử vong và tái sanh có sự tử vong 
và sự hiện khởi là tướng trạng, Tập có sự nối liền tái sanh và sự hạ sanh là 
tướng trạng, Diệt có sự từ bỏ hoàn toàn Tập là tướng trạng, Đạo có sự đoạn 
trừ trạng thái tiềm ẩn là tướng trạng, Khổ có bệnh tật là tướng trạng, Tập có 
sự sanh khởi là tướng trạng, Đạo có sự đi ra khỏi là tướng trạng, Diệt có sự 
an tịnh là tướng trạng, Niết Bàn Giới không còn dư sót có sự không nối liền 
tái sanh và sự diệt tận của hữu là tướng trạng, Khổ và Tập, Khổ và Diệt, Khổ 
và Đạo, Tập và Khổ, Tập và Diệt, Tập và Đạo, Diệt và Tập, Diệt và Khổ, Diệt 
và Đạo, Đạo và Diệt, Đạo và Tập, Đạo và Khổ. 


! Xem Phần Phụ Chú về “chín thể loại của Giáo Pháp ở trang 333. 
? Không hiểu vì sao ở đây phần giới thiệu khái quát về Khổ chỉ có bấy nhiêu, trong khi phần 
giải thích bên dưới thì có đầy đủ? (ND). 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


(8). Tatth” Imanl suttan1: 


Tattha katama Jat1?! 
O1. “Yamekarattim pathamam - gabbhe vasati manavo, 
abbhutthitova sayatf? - sa gaccham na nivattatI ”tI. (7a. 1v, 494) 


“Atthima Ananda, dãnupapattiyo” ekuttarike suttam, (A. iv, 239) ayam 
Jau. 


Tattha katama Jara? 
O2. Acaritva brahmacariyam - aladdha yobbane đhanam, 
Jinnakoñcava Jhayanti - khinamaccheva pallale. (1h. ck.155) 


Pañca pubbanimittani devesu, (1ï. 76) ayam Jara. 


Tattha katamo byadhi? 
O3. Samam tena kuto raja - tuvampi Jarayanti vedesI, 
khattiya kammassa phalo - loko na hi kammam panayat1. 


Tayo gilana, (ss. A. 1, 120) ayam byadhI. 


Tattha katamam maranam? 
O4. YathapI kumbhakarassa - katam mattikabhaJanam, 
khuddakam ca mahantam ca - yam pakkam yam ca amakam, 
sabbam bhedanapariyantam - evam maccana' jIvitam. 
(D. ï, 120; ss. Sn. ck.577) 


O5. Mamaylite passatha phandamane° 
maccheva appodake khinasote, 
etampi đdisva amamo careyya 
bhavesu asattimakubbamano. (Sn. ck.777) 


Udakappanasuttam, (Tí. 113-4) Idam maranam. 


Tattha katamo soko? 
O6. Idha socati pecca socati 
papakarI ubhayattha socati, 
SO sOcat1I so vihaññati 
disva kammakilitthamattano. (Dh. ek.15) 
Timi duccaritani, ayam soko. 


! iđam Ma, PTS potthakesu natthi. 

? so yati - Ma, PTS; sayati - Jã ii, Ayogharajatakam (510). 

3 sayamkato nu tam jarã yanti vedesi khattiya, * maccanam - PTS. 
kammassa phalo loko na hi kammam panayati - PTS.  haññamäãne - PTS. 


10 


Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


(8). Ở đấy, có các Kinh này: 


Ở đấy, sanh là gì? 

O1. “Việc đầu tiên (của sự tục sanh) là một đêm (hoặc một ngày) bào 
thai trú ở bụng rnẹ. Ngau khi đã được hình thành, nó (Hên tục) phát triển. 
Trong khi tiến triển, nó không dừng lại.” 


Kinh ở Tăng Chi là: “Nàu Ananda, đâu là tám sự tái sanh liên quan đến 
bố thí;”? đầy là sanh. 


Ở đấy, già là gì? 

O2. Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không đạt được 
tài sản lúc còn trẻ, uí như những con cò già trầm tư ở hồ nước cạn, không 
còn cá.) 

Năm dấu hiệu báo trước ở các vị Thiên nhân;* đây là già. 


Ở đấy, bệnh là gì? 

O3. Tự mình uới uiệc ấu, tâu đại uương, do đâu bệ hạ cũng cảm nhận 
được: “Già là cái nàu” Tâu uị Sát-đế“lu, có kết quả của nghiệp, thế gian quả 
thật không điều khiển được nghiệp. 

Ba hạng người bệnh; đây là bệnh. 


Ở đấy, chết là gì? 

O4. Cũng giống như cái chậu bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ 
gốm, cới nhỏ uà cái lớn, cái đã nung 0à cái chưa nung, tất cả có sự bể uỡ là 
chặng cuốt; rạng sống của loài người là tương tự như uậu.Š 


O5. Hãu nhìn xem những kẻ đang chao động uề uật đã được chấp là của 
ta, tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chdu bị cạn kiệt. Và sau khi 
nhìn thấu điều ấu, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự uướng 
bận ở các hữu.° 


Kinh Udakappang; đây là chết. 


Ở đấy, sầu muộn là gì? 

O6. Su muộn ở đời nàu, sầu muộn sau khi chết, 

kẻ làm ác sầu muộn ở cả hai nơi. 

Sau khi nhìn thấu sự ô nhiễm ở uiệc làm của bản thân, 
kẻ ấu sầu muộn, kẻ ấu sầu khổ." 

Ba uế hạnh (do thân khẩu ý); đây là sầu muộn. 


! Jatakapd]i - Bổn Sanh tập 2, TTPV 33, trang 83, câu kệ 2581. 

2 Anguttaranikaud - Tăng Chỉ Bộ, Chương Tám Pháp, Phẩm Bố Thí. 

3 Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 65, câu kệ 155. 

* Xem Phần Phụ Chú về “năm dấu hiệu báo trước ở các vị Thiên nhân ở trang 333. 
Š Suttanipatapädli - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 183, câu kệ 58o. 

5 Sđd., trang 245, câu kệ 781. 

7 Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 2o, câu kệ 15. 


II 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha katamo paridevo? 

o7. Kamesu giddha pasuta pamut{tha! 
avadaniya te visame nIvIttha, 
dukkhupanitã? paridevayanti 
kimsu bhavissama ï1to cutase. (Sn. ek.774) 
Tisso vipattiyo, (A. 1, 268) ayam paridevo. 


Tattha katamam dukkham? 
o8. Satam asI ayosanku - sabbe paccattavedana, (M. 1, 337) 

Jalita Jatavedava - acelsanghasamakula. 

“Maha vata so parilaho”3 samyuttake suttam saccasamyuttesu, (S. v, 451) 
Idam dukkham. 


Tattha katamam domanassam? 

o9. Sankappehi pareto so - kapano viya Jhayatl, 
sutva paresam nigghosam - manku hoti tathavidho. (Sn. ck.818) 
Dveme tapanrya dhamma, (Ti. 30) Idam domanassam. 


Tattha katamo upayaso? 
10. Kammaranam yatha ukka - anto dayhati no bahi, 
evampi hadayam mayham - anto dayhati no bah1.* 
Tayo agøl, (Tí. 92) ayam upayaso. 


Tattha katamo appiyasampayogo? 
11. Ayasava malam samutthitam - tatutthaya tameva khadati, 
evam atidhonacarinam' - sani kammanl nayanti duggatim. 
(Dh. ck.240) 
“Dveme tathagatam abbhacikkhanti” (A. 1, 5o°) ekuttarike suttam dukesu, 


ayam applyasampayogo. 


Tattha katamo piyavIppayogo? 
12. Supinena yathapI sangatam - patibuddho puriso na passatl, 
evampi mamayitam“ Janam - petam kalakatam” na passati. 
(Sn. ck.807) 


“Ƒe deva cavanadhammam' viditva trhi vacahi anusasanti,” (Ifi. 76) ayam 
DIyavIppayogo. 
YampIiccham na labhati: “Tisso maradhitaro.” (5. 1, 124) 


13. Tassa ce kamayanassa - chandaJatassa Jantuno, 
te kama parihayanti - sallaviddhova ruppatI. (Sn. ck.767) 


Sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha. 


! pamn]ha - Ma; pamulhã - PTS. 3 atidhonacarinam - PTS. 
? dukkhũpapanira - PTS. 7kalankatam - Ma. 

3 paridagho - PTS. 8 pana dhammam - PTS. 
* evam dayhati me hadayam sutva nibbattamambujam - Ma, PTS. 5 piyayitam - Ma. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, bỉ thảm là gì? 

O7. Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 

là những người thấp kém, họ đã đi theo lốt sai trái. 

Bị dẫn đến khổ đau, họ than uãn: 

'Vậu chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chết từ nơi đâu?! 

Ba sự hư hỏng (về giới, về tâm, về nhận thức); đây là bï thảm. 

Ở đấy, khổ đau là gì? 

o8. Đã có trăm câu cọc sắt, tất cả có cảm thọ tự chính mình, 

chúng bị thiêu đốt bởi chính ngọn lửa, bị bao trùm bởi đám lửa. 

Kinh thuộc Tương Ưng, ở các Tương Ưng Sự Thật là: “Sự bực bội ấu quả 
thật lớn lao;” đầy là khổ đau. 

Ơ đấy, ưu phiền là gì? 

oo. Kẻ ấu, bị chế ngự bởi các suụ tư, trầm tư như là kẻ khốn khổ. Sau 
khi lắng nghe lời tuuên bố của những người khác, kẻ thuộc hạng thế ấu trở 
nên tủi hổ? 

Đây là hai pháp làm cho bứt rút; đây là tru phiên. 

Ở đấy, lo âu là gì? 

1O. Giống như bễ lò của những người thợ rèn được thiêu đốt ở bên 
trong, không ở bên ngoài, cũng tương tự như uậu, trái tìm của trẫm bị 
thiêu đốt ở bên trong, không ở bên ngoài. 

Ba ngọn lửa (tham, sân, s1); đây là lo âu. 

Ở đấy, sự gần gũi đối tượng không uêu mến là gì? 

11. Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ khối sắt, sau khi sanh lên từ 
khối sắt nó ăn mòn chính khối sắt ấu, tương tự như thế, các uiệc làm của 
bản thân dẫn dắt kẻ có sự thọ dụng bốn món uật dụng thiếu sự quán xét đi 
đến khổ cảnh. 

Kinh thuộc Tăng Chi, ở các Nhóm Hai Pháp là: “Hai hạng người nàu 
gièm pha đức Như Lai;” đây là sự gắn gũi đối tượng không uêu mến. 

Ở đấy, sự xa lìa đối tượng uêu mến là gì? 

12. Cũng giống như sự uiệc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, khi 
thức giãc, người không còn nhìn thấu, tương tự như thế; uới người được 
uêu thương đã từ trần, đã quá uãng, thì không nhìn thấu nữa.° 

“Các u† Thiên nhân ấu, sau khi nhận ra hiện tượng lìa đời, mới chỉ dạu 
UỚI ba lời nói; ”” đầy là sự xa lìa đốt tượng uêu mến. 

Luôn cả việc không đạt được điều ước muốn là: “Ba người con gái của 
Ma Vương.” 

13. Nếu đốt uới người ấu, — (tức là) đốt uới người đang ham muốn, đốt 
UỚI con người có sự rnong muốn đã sanh khởi, — các dục ấu bị suụ giảm, thì 
(người ấu) bị khổ sở như là bị đâm xuuên bởi mũi tến.3 

Một cách tóm tắt năm tập hợp về chấp thủ (ngũ thủ uấn) là Khổ. 


! Suttanipatapd]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 245, câu kệ 778. 

? Sđd. trang 259, câu kệ 822. 

3 THiuuttakapd]i - Phật Thuuụết Như Vậu, TTPV 28, trang 355. 

* Jatakapd]i - Bổn Sanh tập 3, TTPV 34, Bổn Sanh Đường Hầm (547), trang 325. 
Š Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 85, câu kệ 240. 

5 Suttanipatapädji - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 257, câu kệ 811. 

7 THuuttakapd]i - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, trang 427. 

Š Suttanipatapdl]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 242, câu kệ 771. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


14. Cakkhum! sotam ca ghanam ca - Jivha kayo tato manam, (1ï. 28-9) 
ete lokamisa ghora - yattha satta puthuJJana. 
“PañeIme bhikkhave khandha,” (S. 11, 16o*) Idam dukkham. 


Tattha katama Jara ca maranam ca? 
15. Appam vata JIvitam Idam - oram vassasatapi mIyati,? 
yo ce p1 aticca JIvat - atha kho so Jarasap1l mIyate.? (ss. Sn. ck.8o4) 
“AyyIka me kalakata”* (S. 1, 97) samyuttake pasenadisamyuttake suttam, 
ayam jara ca maranam ca. 


Tattha katama cuti ca upapatti ca? 

16. “Sabbe satta marissanti - maranantam hi Jvitam, 
yathakammam gamIissanti - puññapapa?phalipaga ”ti. (ss. S. 1, 97) 
Ayam cuti ca upapattI ca. 


Imehi suttehi ekasadisehi ca aññãechi navavidham suttam tam 
anupavitthehi lakkhanato dukkham ñatva sadharanam ca asadharanam ca 
dukkham ariyasaccam niddisitabbam. Gathahi gatha anuminitabba, 
byakaranehi va byakaranam. Idam dukkham. 


Tattha katamo dukkhasamudayo? 
17. Kamesu satta kamasangasatta 
sañfñoJane° vaJJamapassamana, 
na hi Jatu saññoJanasangasatta7 
ogham tareyyum puthulam° mahantam.° (Úd. 75) 
Cattaro asava suttam, (D. 1, 81) ayam dukkhasamudayo. 


Tattha katamo dukkhanirodho? 
18. Yamhi na mãyã vasatI na mano 

yo vIitalobho amamo niraso, 

panunnakodho abhinibbutatto 

so brahmano so samano sa bhikkhu. (ss. Ud. 29) 

“Dve ma bhikkhave vimuttiyo,'° ragavirago'! ca cetovimutti aviJjavirago'? 
ca paññavimuttI,” (A. 1, 61) ayam nirodho. 


Tattha katamo maggo? 

10. Esova' maggo natthañño - dassanassa visuddhiya, 
etam hi tumhe patipaJJatha'- marassetam pamohanam. (Dh. ck.274) 
“Satt Ime bhikkhave, bojJjhanga,” (S. v, 77) ayam magso. 


! cakkhu - Ma, PTS. 8 vipulam - Ma, PTS. 


? miyate - Ma, PTS. ?mahannavam - PTS. 

3 atha vãpi akiccham jvitam - Ma, PTS. !° dvemã vimuttiyo - Ma, PTS. 

* kalankatä - Ma, PTS. !! rãgaviräaga - Ma, PTS. 

Š attakamma - Ma, PTS. 2 avijjaviraga - Ma, PTS. 

5 samyojane - Ma, PTS. ! eseva - Ma, PTS. 

7 dasasamyojanasangasatta - PTS. 1 ariyo atthangiko magso - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


14. Mắt, tai, uà mũi, lưỡi, thân, kế đó là ú, 

các uật-chất-thê“gian nàu là ghê rợn, là nơi các phàm nhân bị đính mắc. 

“Nàu các tù khưu, đâu là năm uẩn;” đầy là Khổ. 

Ở đấy, già và chết là những gì? 

15. Quả thật, mạng sống nàu là ít ỏt, thậm chí ít hơn một trăm tuổi cũng 
chết rồi. Nếu người nào uượt qua (hạn tuổi ấu) uẫn còn sống, người ấu rồi 
cũng chết uì già.! 

Kinh thuộc Tương Ưng, ở Tương Ưng Pasenadi là: “Thái hậu của trẫm đã 
qua đời;” đây là già và chết. 

Ở đấy, tử vong và tái sanh là những gì? 

16. “Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm 
cuối. Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng, tùu theo quả của uiệc thiện 
Uò ác.” 

Đây là tử vong và tái sanh. 

Sau khi biết về Khổ theo tướng trạng nhờ vào những Kinh này và những 
Kinh khác có tính chất tương tự đã được xếp vào chín thể loại về Kinh ấy, 
Chân Lý Cao Thượng về Khổ có tính chất phổ biến và có tính chất không phổ 
biến nên được diễn giải. Thể loại kệ ngôn nên được đánh giá theo các kệ 
ngôn (gatha), hoặc thể loại 0ueuuakarana nên được đánh giá theo các 
UeUuakarang;? đây là Khổ. 


Ở đấy, Khổ Tập là gì? 

17. “Bị dính mắc uào các dục, bị đính mắc bởi sự quuến luuến các dục, 
trong khi không nhìn thấu tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc 
uới các sự ràng buộc uà các sự quuến luuến chắc chắn không thể uượt qua 
dòng lũ bao la rộng lớn.” 

Kinh về bốn lậu hoặc; đây là nhân sanh Khổ (Khổ Tập). 


Ở đấy, sự điệt tận Khố (Khổ Diệt) là gì? 

18. “Ở người nào không có xảo quuệt trú ngụ, không có ngã mạn, người 
nào có tham đã ha, không sở hữu, không rnong mỏi, có sự giận dữ đã được 
xua đi, có bản thân đã được tịch tịnh, người ấu là Bà-la-môn, người ấu là 
Sa-môn, người ấu là tù khưu.”+ 

“Nàu các tù khưu, đâu là hai sự giải thoát: xa la luuến ái là sự giải 
thoát của tâm uà xa lìq uô mnĩnh là sự giỏi thoát của tuệ;” đây là Diệt. 


Ở đấy, Đạo là gì? 

10. Chính cái nàu là đạo lộ, không có cái (đạo lộ) khác, đưa đến sự thanh 
tịnh của nhận thức. Vì thế; các ngươi hãu thực hành đạo lộ nàu; đạo lộ nàu 
là sự mê mờ đối uới Ma Vương.3 

“Nàu các tù khưu, đâu là bảu uếu tố đưa đến giác ngộ;” đây là Đạo. 


! Suttanipatapd]i - Kính Tập, TTPV 2o, trang 255, câu kệ 8o8. 

? Có thể đây là từ ueuuakarana thay vì bụãkarana. Từ này còn được thấy ở nhiều nơi khác 
và cũng được xử lý như vậy (ND). 

3 Ddanapäd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 283. 

* Sđd., trang 187. 

Š Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 93, câu kệ 274. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha katamanl cattarI ariyasaccan1? 


2o. “Ye dhamma hetuppabhava - tesam hetum tathagato aha, 
tesam ca yo nirodho - evamvadI mahasamano ”ti. (Ví. 1, 4O) 


Hetuppabhava dhamma dukkham, hetu samudayo, yam bhagavato 
vacanam, ayam maggo, tesam yo nirodho, ayam nirodho.' 


Ye hi keci samyojaniyesu dhammesu assadanupassino viharanti, kilesa 
tanha? pavaddhatl, tanhapaccaya upadanam -pe—- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotI. (A. 1, 50-1) Tattha yam samyojJanam, 
ayam samudayo; ye samyojaniya dhamma, ye ca sokaparidevadukkha- 
domanassupayasa sambhavanti Idam dukkham; yaä samyojaniyesu 
dhammesu ädInavanupassana, ayam maggo; parimuccati Jatya Jaraya 
vyadhilhi maranena? sokehi paridevehi yava upayasehl, (A. 1, 51) Idam 
nIibbanam. 


Iman! cattãr1 saccan1. 


Tattha katama anupadisesa nibbanadhatu? 


21. “Atthangatassa na pamanamatthi (upasivati bhagava) 
yena nam vajJju tam tassa natthI, 
sabbesu đhammesu samuhatesu 
samuhata vadapatha 'pi sabbeva ”ti. (ss. Sn. ck.1076) 


Samyuttake godhikasuttam.5 (S. 1, 120) 
Ayam anupadisesa nibbanadhatu. 


Imani asadharanani suttani. Yahim yahim saccani nidditthani, tahimm 
tahm saccalakkhanato otaretva° aparimanehi byañJanehi so attho 
pariyesitabbo. Tattha atthanuparivatti byañJanena puna byañJananuparivatti 
atthena tassa ekamekassa aparimmanani byañJananil Iimehi suttehi 
vathanikkhitehi cattairI ariyasaccanl niddistabbanil Pañcanikaye 
anupavitthahi gathahi gatha anuminitabba, byakaranehi byakaranam. Imani 
asadharananl suttan1. 


! vam bhagavato vacanam. Ayam dhammo yo nirodho - Ma; 
yam bhagavato vacanam ayam dhammo so nirodho - PTS. 
? kilesatanha - Ma, PTS. Š podhikassamyuttam - Ma, PTS. 
3 maranehi - PTS. ° ohãaretva - PTS. 
* atthangatassa na pamanamatthi, tam hi vã natthi yena nam paññapeyya, 
sabbasanganam samuhatatta vidu, sitä vadasatassu sabbe - Ma; 
atthangatassa na samanam atthi tam hi vã n' atthi yena nam paññapeyya, 
sabbasanganam samnhatatta vidusita va dasa tasss sabbe - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, bốn Chân Lý Cao Thượng là những gì? 


2o. “Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói uề 
nhân của chúng uà uề sự diệt tắt của chúng, bậc Đạt Sa-môn đã có lời dạu 
như thế“”' 


Các pháp có nguồn sanh khởi do nhân, nhân là Tập; lời nói của đức Thế 
Tôn là Đạo; sự diệt tận của các pháp ấy là Diệt. 


Bởi vì bất cứ những ai sống có sự quan sát đến niềm hứng thú ở các pháp 
đưa đến ràng buộc, thì ô nhiễm tham ái phát triển (ở những người ấy); do 
duyên tham ái, thủ (sanh khởi) =nt- Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ 
uẩn này. Ơ đấy, sự ràng buộc là Tập; các pháp đưa đến ràng buộc và sầu—bi— 
khổ-ưu-não sanh khởi, đây là Khổ; việc quan sát đến sự bất lợi ở các pháp 
đưa đến ràng buộc là Đạo; người được hoàn toàn thoát khỏi sanh, già, các 
bệnh tật, chết, các sầu muộn, bi thảm ... cho đến ... các lo âu, đây là Niết Bàn. 


Đây là bốn Chân Lý. 


Ở đấy, Niết Bàn Giới không còn dư sót là gì? 


21. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dpasrua,) đối uới u† đã đi đến sự chấm dứt, 
thì không có sự ước lượng (phỏng đoán). Với điều nào người ta có thể nói 
UỀ Uị ấu, thì đu ấu không còn có đối uới uị ấu. Khi tất cả các pháp đã được 
bứng lên, các nền tảng cho uiệc nói đến cũng được bứng lên.” 


Kinh Godhika ở Tương Ưng Bộ. 
Đây là Niết Bàn Giới không còn dư sót. 


Đây là những Kinh có tính chất không phổ biến. Sau khi xác định thông 
qua tướng trạng của các Chân Lý ở mỗi trường hợp mà các Chân Lý đã được 
diễn giải, ý nghĩa ấy nên được tầm cầu thông qua vô số các văn tự. Ở đấy, có 
sự xoay quanh ý nghĩa với văn tự, rồi lại có sự xoay quanh văn tự với ý nghĩa, 
có vô số các văn tự cho mỗi một trường hợp ấy; bốn Chân Lý Cao Thượng 
nên được diễn giải bằng những Kinh này theo như đã được trình bày. Thể 
loại kệ ngôn nên được đánh giá theo các kệ ngôn, thể loại ueuakarana nên 
được đánh giá theo các 0ueuuakarana (1) đã được xếp vào năm bộ (Kinh). Đây 
là các Kinh có tính chất không phổ biến. 


! Vinauapitaka - Tạng Luật, Mahauaggapd]i - Đại Phẩm tập L, TTPV o4, trang 85. 
? Suttanipatapädji - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 331, câu kệ 1080. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tesam I1ma uddanagatha: 

(a) Yamekarattim pathamam - attha danupapattiyo, 
acarItva brahmacariyam - pañca pubbanimittattam.' 

(b) Samam tena? kuto raJa - tayo øg1lanakapi ca,) 
yathapI kumbhakarassa - mamayItodakappanam.^ 

(c) Idha socati pecca socati - tini duccaritani ca, 
kamesu giddha pasuta - yava tIsso vIpattiyo. 

(đ) Satam asi ayosanku° - parilaho° mahattaro, 
sankappehi pareto so - tapanrya duve tatha.? 

(e) Kammaranam yatha ukka - tayo agg1 pakasita,° 
ayato malamuppannam - abbhakkhanam tathagate. 

(0Ð Supinena yathapI samgatam - tividham devanusasanam,° 
tisso ca maradhitaro' - sallaviddho 'va ruppatl. 

(ø) Cakkhu sotam ca ghanam ca - pañcakkhandha pakasita, 
appam vata JIvitam Idam - ayyaka'"' me mahallika. 

(h) Sabbe satta marIssanti - upapatt1I cutI e° ayam,'? 
kamesu satta samyutta - cattaro panasava." 

()  Yamhi na maya vasati - dve ma cetovimuttiyo, 
eso 'va'* maggo natthañño - boJJhanga ca sudesIta. 

(j) Ye dhamma hetuppabhava - samyoJananupassino, ' 
atthangatassa na pamanamatthi - godhiko parinibbuto. 
Ima dasa tesam uddanagatha. 


Tatthimani sadharanani suttani, yesu suttesu sadharanani saccanl 
desitanI anulomampi patilomampi vomIssakampI. Tattha ayam ad: 


22. Avijjaya nivuto loko (ajJitati bhagava) 

viviccha pamada nappakasatl, 

Jappabhilepanam brumi 

dukkhamassa mahabbhayam. (Sn. ck.1033) 

Tattha yä avIJJa ca viviccha ca ayam samudayo; yam mahabbhayam, idam 
dukkham. Imanl dve saccani: dukkham ca samudayo ca. 

“Samyojanam samyoJaniya' ca dhamma ”ti (S. 1v, 281) samyuttake 
cittasamyuttakesu byakaranam. 

Tattha yam samyojanam, ayam samudayo; ye samyoJaniya' dhamma, 
Idam dukkham. Imami dve saccani: dukkham ca samudayo ca. 


! pañca pubbanimittani, khinamacchamva pallalam - Ma, PTS. 
? samantena - PTS. 

3 tayo deva gilanaka - Ma, PTS. 

* vatha nadidakappanam - Ma; yathä nadidakappanam - PTS. 
3 satadhatu ayosanku - PTS. 


5 paridagho - PTS. !? tisso ceva maradhita - Ma; 

7 tattha tapaniyehi ca - Ma; tatha tapanIyehi ca - PTS. tisso ceva maradhita - PTS. 

8 pakäsiyä - PTS. ! upapatti cuticayam - Ma, PTS. 

? tividham devänusäsanti, supinena sañgamo yathã - Ma; !! avvikä - PTS. 
tividham devänusäsanti, supinena sañgamo yathã - PTS. ! kamesu sattä pasutä, 

1Š atthalgatassa na pamanamatthi, godhiko parinibbuto - Ma; asavehl catuh1 ca - Ma. 

atthangatassa na samanam atthi Godhiko parinibbuto - PTS. !feseva - Ma, PTS. 
! ve đhamma hetuppabhava, samyojananupassino - Ma, PTS.  !”samyojanTya - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Đây là các câu kệ tóm lược của những phần ấy: 

(a) Việc đầu tiên (của sự tục sanh) là một đêm, tám sự tát sanh hiên quan 
đến bố thí, những người đã không thực hành Phạm hạnh, năm dấu hiệu 
báo trước. 

(b) Tự mình uới uiệc ấu, do đâu tâu đại uương, uà luôn cả ba hạng 
người bệnh, cũng giống như bởi người thợ gốmn, Kinh Udakappana uề uật 
đã được chấp là của ta. 

(c) Su muộn ở đời nàu, sầu muộn sau khi chết, uà ba uế hạnh, bị thèm 
khát ở các dục, bị đeo níu, cho đến ba sự hư hỏng. 

(đd) Đã có trăm câu cọc sắt, sự bực bội ấu còn lớn lao hơn, kẻ ấu bị chế 
ngự bởi các suụ tư, hai pháp làm cho bứt rứt là như thế ấu. 

(e) Giống như bễ lò của những người thợ rèn, ba ngọn lửa đã được bàu 
tỏ, chất rỉ sét đã được sanh lên từ khối sắt, sự gièm pha đức Như Lai. 

(0 Cũng giống như sự uiệc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, sự chỉ 
dạu của các uị Thiên nhân gồm ba phần, uà ba người con gát của Ma 
Vương, bị khổ sở như là bị đâm xuuên bởi mĩi tên. 

(g) Mắt, tai, uà mũi, năm uẩn đã được bàu tỏ, quả thật mạng sống nàu 
là ít ỏi, thái hậu của trẫm đã qua đời. 

(h) 7ất cả chúng sanh đều sẽ chết, đâu là tới sanh uà tử uong, bị dính 
mắc, bị ràng buộc ở các dục, thêm nữa là bốn lậu hoặc. 

() Ở người nào không có xảo quuệt trú ngụ, đâu là hai sự giải thoát của 
tâm, chính cái nàu là đạo lộ, không có cát (đạo lộ) khác, các uếu tố đưa đến 
giác ngộ đã khéo được chỉ bảo. 

(J) Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, có sự quan sát các pháp 
đưa đến ràng buộc, đốt uới uị đã đi đến sự chấm dứt thì không có sự ước 
lượng, Godhika đã uiên tịch Niết Bàn. 

Đây là mười câu kệ tóm lược của những phần ấy. 


Ở đấy, các Kinh này là có tính chất phố biến; ở những Kinh này các Chân 
Lý có tính chất phổ biến đã được chỉ bảo theo chiều thuận, theo chiều 
nghịch, và theo cả hai cách xen lẫn nhau. Ơ đấy, đây là điểm khởi đầu: 


22. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu AT1a,) 

thế giới bị bao trùm bởi uô mĩnh, 

không chói sáng bởi hoài nghị, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là uật làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguụ hiểm lớn lao đối ưới nó (thế giới).” 

Ơ đấy, vô minh và hoài nghi là Tập; sự nguy hiểm lớn lao là Khổ. Đây là 
hai Chân Lý: Khổ và Tập. 

Đoạn văn thuộc thể ueuuakarana (!) ở phần Các Tương Ưng về Tâm, 
thuộc Tương Ưng Bộ là: “Sự ràng buộc uà các pháp đưa đến ràng buộc.” 

Ơ đấy, sự ràng buộc là Tập; các pháp đưa đến ràng buộc là Khổ. Đây là 
hai Chân Lý: Khổ và Tập. 


! Sđd., trang 317, câu kệ 1037. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha katamam dukkham ca nirodho ca? 
23. Ucchinnabhavatanhassa - santacittassa! bhikkhuno, 
vikkhmo? Jatisamsaro - natthi tassa° punabbhavo. 
(ss. Iti. o4; Ủd. 4ó; Sn. ck. 746) 


Tattha! vam cittam Idam dukkham; yo bhavatanhaya upacchedo, ayam 
dukkhanirodho. “Vikkhmno Jatisamsaro natth1 tassa punabbhavo ”ti niddeso. 
Imanl dve saccani: dukkham ca nirodho ca. 


“Dve na bhikkhave vimuttiyo: ragaviraga ca cetovimuttI, aviJJaviraga ca 
paññavimutti.” (A. 1, 61) Tattha! yam cittam, iIdam dukkham; ya vimutti, 
ayam nirodho. ImanI dve saccanl: dukkham ca nirodho ca. 


Tattha katamam dukkham magso ca? 

24. Kumbhupamam kayamimam viditva 
nagarupamam cittamidam thapetva, 
yodhetha maram paññavudhena 
Jitam ca rakkhe anivesano siya. (Dh. ck.4O) 


Tattha yo ca? kumbhuũpamo kayo yam ca nagaripamam cittam, idam 
dukkham; yam “paññavudhena maram yodhetha ”ti, ayam magso. Imani dve 
Saccam1. 


“Yam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha.”° (M. 1, 140) Tattha! ya 
paJahana,7 ayam maggo; ye te dhamma anattaniya pahatabba, rupam yava 
viññanam, Idam dukkham.° Imanli dve saccani: dukkham ca magøo ca.° 


Tattha katamam dukkham ca samudayo ca nirodho ca? 
25. Ye keci soka paridevita va 

dukkha ca'° lokasmim anekarupa,!! 

piyam patieca pabhavanti'” ete 

plye asante na bhavanti ete. (Úd. o2) 


Tattha! ye sokaparideva' yam ca anekarupam dukkham yam pemato 


bhavati, dam dukkham; yam pemam, ayam samudayo; yo chandaragavinayo 
plyassa akiriya, ayam nirodho. Imanl tin1 saccan1. 


! netticchinnassa - Ma, PTS. 7vã samyojana - Ma. 


? vitinno - Sn. 8jdam dukkhañca maggo ca - Ma, PTS. 
3 natthi dãni - Ma, PTS. !° dukkhañca - PTS. 

* tatttha - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate. !! anekaripam - PTS. 

Š vañca - Ma, PTS. ! paticcappabhavanti - Ma. 

5 pajahitabbam - Ma, PTS. !' sokã paridevita - PTS. 


?imãni dve saccani: dukkhañca maggo ca - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. 


20 


Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, Khổ và Diệt là gì? 

23. Đối uới uị tù khưu có tham ái ở hữu đã được trừ tuuệt, có tâm an 
tịnh, uiệc luân hồi tái sanh đã được cạn kiệt hẳn, đối uới uị ấu không có sự 
hiện hữu lại nữa.!' 


Ở đấy, tâm là Khổ; sự cắt đứt đối với tham ái ở hữu là Khổ Diệt. “Việc 


luân hồi tái sanh đã được cạn kiệt hẳn, đối uới uị ấu không có sự hiện hữu 
lại nữa” là sự diễn giải. Đây là hai Chân Lý: Khổ và Diệt. 


“Nàụ các tù khưu, đâu là hai sự giải thoát: sự giải thoát của tâm do xa 
la luuến ái uà sự giải thoát của tuệ do xa lìa uô mỉnh.” Ơ đấy, tâm là Khổ; 
sự giải thoát là Diệt. Đây là hai Chân Lý: Khổ và Diệt. 


Ở đấy, Khổ và Đạo là gì? 

24. Sau khi biết được thân nàu tương tự chậu đất nung, 
sau khi thiết lập tâm nàu tương tự thành trì, 

nên tấn công Ma Vương bằng uũ khí trí tuệ, 


^^ 


uà nên bảo uệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ngơi nghỉ? 


Ở đấy, thân tương tự chậu đất nung và tâm tương tự thành trì là Khổ; việc 
“nên tấn công Ma Vương bằng uũ khí trí tuệ” là Đạo. Đây là hai Chân Lý. 


“Nàu các tù khưu, cái gì không thuộc uề các ngươi, các ngươi hãu dứt 
bỏ cái ấu.” Ơ đấy, sự dứt bỏ là Đạo; các pháp nào không thuộc về bản thân 
cần được dứt bỏ, từ “sắc”... cho đến ... thức, là Khổ. Đây là hai Chân Lý: Khổ 


và Đạo. 


Ở đấy, Khổ, Tập, và Đạo là gì? 

25. Mọi sầu muộn hoặc than uãn, 

Uà những khổ đau ở thế gian uới nhiều hình thức, 

những điều nàu phát khởi có liên quan đến đối tượng đáng uêu; 
khi đốt tượng đáng uêu không có thì những điêu nàu không có. 


Ở đấy, những việc sầu muộn, bi thảm, và khổ não với nhiều hình thức 
được xuất phát từ yêu thương là Khổ; sự yêu thương là Tập; việc loại bỏ 
mong muốn và luyến ái, sự không hành động với đối tượng đáng yêu là Diệt. 
Đây là ba Chân Lý. 


! Ddanapdl]i - Phật Tự Thuuyết, TTPV 28, trang 219; Suftanipatapdl]i - Kinh Tập, TTPV 209, 
trang 233, câu kệ 749. 

? Dhammmapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 35, câu kệ 4o. 

3 Ddanapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 317. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Timbaruko!' paribbajako pacceti:? “Sayam katam param katan ”ti. (S. 1, 
22) Yathesa: viImamsa, Idam dukkham; yä ete dve ante anupagamma 
majjhima patipada, avijJJapaccaya sankhara yava Jatipaccaya Jaramaranam, 
Iidampi dukkham ca samudayo ca; viññanam namarupam salayatanam 
phasso vedana bhavo Jati Jaramaranam, Idam dukkham; avijJja sankhara 
tanha upadanam, ayam samudayo. Iti dam “sayam katam vimamseyya ”ti 
yam ca patilecasamuppade dukkham, Idam dukkham eso samudayo 
niddittho.° Avijjanrodha sankharanirodho yava ca° Jaramarananirodho ”tl, 
ayam nirodho. ImanI tim saccani: dukkham ca samudayo ca nirodho ca. 


Tattha katamam dukkham ca samudayo ca maggo ca? 
26. Yo dukkhamaddakkhi yato nidanam 

kamesu so Jantu katham nameyya, 

kama hi loke sangatIi ñatva 

tesam satima vinayaya sikkhe ”tI. (ss. ŠS. 1, 117) 


Tattha7 yo dukkhamaddakkhi, idam dukkham; yato bhavati, ayam 
samudayo; yam dittham° yato bhavati yava tassa vinayaya sikkha,*° ayam 
maggo. ImanI tin1 saccan1. 


Ekadasanguttaresu gopalakupamasuttam." (A. v, 347) 


Tattha ya ca'! rũipaññuta'? yam ca sa]ayatanam, yatha vanam paticchadet, 
yam ca tittham, yatha ca labhai dhammupasamhitam ularam 
pIHIpamoJJam,' catubbidham ca attabhavato' vatthu, idam dukkham; yava 
asatkam sateta'° hotl, ayam samudayo; rupaññuta'? asatikasatanam' 
vanapatiecchadanam vithiññuta gocarakusalam ca, ayam maggo. Avasesa 
dhamma atthi hetu, atthi paccaya, atth1 nissaya, savasesadohita anekapuJa ca 
kalyanamittatapaccaya'” dhamma, vIithiññuta ca hetu. Imani tin] saccan1. 


Tattha katamam dukkham ca maggo ca nirodho ca? 
27. Sati kayagata upatthita 

chasu phassayatanesu samvuto,'$ 

satatam bhikkhu samahito 

Jañña" nibbanamattano. (Úd. 28) 


! tibbadukkha - PTS. 


? paceti - PTS. ?rũpasaññutta - Ma; 
3 vattha' esa - PTS. rũpasaññuta - PTS. 
#viImamstyati - PTS. 3 pitipamuJjam - PTS. 
3 iđam eso samudayo niddittho - Ma; *attabhavato ca - Ma. 
eso samudayo niddittho - PTS. 3 hareta - Ma. 
5 ca yava ca - PTS. 5 asatakaharanam - Ma; 
7 tatttha - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate. asatikasatana - PTS. 
Š sandittham - Ma, PTS. 7 kalyanamittatappaccayä - Ma; 
? sikkhe - Ma, PTS. kalyanamittatapaccaya - PTS. 
!9 zopalakopamasuttam - Ma, PTS. 8 samvaro - PTS. 
!! väva - Ma; yäã vã - PTS. ? janeyya - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Du sĩ ngoại đạo Timbaruka phân biệt rằng: “Đã được tự rnình tạo ra, đã 
được người khác tạo ra;” việc thẩm xét như thế là Khổ; lối thực hành trung 
đạo không đi theo hai thái cực ấy: “uô rmmỉnh duyên cho các hành'... cho đến ... 
'sanh duyên cho lão tử" là Khổ và Tập; thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, 
hữu, sanh, lão tử là Khổ; uô mình, các hành, tham úới, thủ là Tập. Như thế, 
“uiệc đã tự mình tạo ra có thể được thẩm xétfF” và khổ ở sự tùy thuận sanh 
khởi là Khổ và Tập đã được diễn giải. “Do sự diệt tận của uô rmỉnh (đưa đến) 
sự diệt tận của các hành'... cho đến ... “sự diệt tận của lão tử,` điều này là 
Diệt. Đây là ba Chân Lý: Khổ, Tập, và Diệt. 


Ở đấy, Khổ, Tập, và Đạo là gì? 

26. “Người nào đã nhìn thấu khố, rồi căn nguuên (của nó), 
làm thế nào người ấu có thể thiên Uuề các dục? 

Bởi uì sau khi biết các dục là sự quuến luuến ở thế gian,” 
người có niệm nên học tập để loại bỏ chúng.” 


Ở đấy, người nào đã nhìn thấy khổ, điều này là Khổ; từ đâu Khố hình 
thành, điều này là Tập; cái đã được nhìn thấy, từ đâu nó hình thành, cho đến 
việc học tập để loại bỏ nó, điều này là Đạo. Đây là ba Chân Lý. 


Kinh “Ví Dụ Người Chăn Bò' ở Tăng Chi, Mười Một Pháp.› 


Ở đấy, việc biết về sắc, cái nào là sáu xứ, người ấy băng bó vết thương thế 
nào, cái nào là bến nước, người ấy đạt được sự vui mừng hân hoan cao quý 
liên hệ đến Giáo Pháp như thế nào, và nền tảng của bản ngã theo bốn cách 
(thiết lập niệm), điều này là Khổ; cho đến người trừ khử trứng của loài ruồi, 
điều này là Tập; việc biết về sắc, việc trừ khử trứng ruồi, việc băng bó vết 
thương, việc biết lộ trình, và sự thiện xảo ở hành xứ, điều này là Đạo. Các 
pháp còn lại thì có các nhân, có các duyên, có các sự nương tựa, người vắt sữa 
còn chừa lại (ít sữa cho bò con bú), nhiều sự cúng dường, các pháp là duyên 
của việc có bạn tốt, và việc biết lộ trình là nhân. Đây là ba Chân Lý. 


Ở đấy, Khổ, Đạo, và Diệt là gì? 

27. Với nệm hướng đến thân đã được thiết lập, 

đã được thu thúc ở sáu xúc xứ, 

UỊ tù khưu thường xuuên được định tĩnh, 

có thể biết được sự diệt tắt (ô nhiễm) của bản thân.^ 


! Để thuận tiện cho việc hành văn, hai từ Paj]i “jarä, rarand” được ghi nghĩa là “lão, tử” 
hoặc “già, chết” tùy theo văn cảnh (ND). 

? “có thể được thẩm xét”: ghi nghĩa theo từ Pali đã được hiệu đính bởi PTS “uữndmnsidti.” 

3 May]hinamikaya - Trung Bộ, bài Kinh 33, Mahagopalakasutta, cũng có ví dụ này (ND). 

* Udanapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 185. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha ya ca kayagata sati,' yam ca sa]ayatanam, sabbam (S. iv, 17) cetam 
dukkham;? ya ca kayagata satI yo ca s1lasamvaro yo ca samadhiI yattha ya sat, 
ayam paññakkhandho; sabbampi silakkhandho samadhikkhandho, ayam 
maggo; evamviharina ñatabbam nibbanam, ayam nirodho. Imani tini 
Saccan1. 

Sile patitthaya dve dhamma bhavetabba: samatho ca vipassana ca. (ss. A. 
1, 10O) Tattha ye` cIttasahaJata dhamma, idam dukkham; yo ca samatho ya ca 
VIDaSSana, ayam maggo; ragaviraga ca cetovimutil, avljjaviraga ca 
paññavImutti, ayam nirodho. Imanl tĩni saccan1. 


Tattha katamo samudayo ca nirodho ca? 
28. Asa pihã ca abhinandana ca 
anekadhatusu' sara patitthita, 
aññanamulappabhava paJappita° 
sabba maya" byantikata samulaka.* (ss. S. 1, 181) 


Tattha° “aññanamulappabhava ”ti purimakehi samudayo; “sabba maya? 
byantikata samulaka° ”t nrodho. ImanlI dve saccän1. 


“Catunnam dhammanam ananubodha appativedha” (A. Iv, 108) 
vittharena katabbam ariyassa silassa samadhino paññaya vimuttiya. Tattha 
yo Imesam catunnam đdhammanam ananubodho apativedho,'° ayam 
samudayo; pativedho bhavanettiya, ayam nirodho. Ayam samudayo ca 
nirodho ca. 


Tattha katamo samudayo ca maggo ca? 
2o. Yanl sotani lokasmim (ajitani bhagava) 

satI tesam nIvaranam, 

sotanam samvaram brumi 

paññayete pithiyare.!! (Sn. ck.1035) 

“Van sotanI ”ti, ayam samudayo; ya ca pañña, yam' ca sati nivaranam 
pidhanam ca, ayam maggo. Imanl dve saccan1. 


Sañcetaniyam suttam” (A. I1, 110') dalhanemiyanakaro chahi masehi 
niddittho. Tattha yam kayakammam savankam sadosam sakasavam, ya 
savankata sadosata sakasavata, ayam samudayo; evam vaclkammam, 
manokammam. Yam kayakammam'* avankam adosam akasavam, yä 
avankata adosata akasavata ayam maggo; evam vaclkammam 
manokammam. Imanl dve saccani samudayo ca magøo ca. 


! tattha kayagata sati - PTS. 
? vattha sabbañcetam dukkham - Ma; 7mama - PTS. 
yatha sabbañcetam dukkham - PTS.  °samnlika - Ma. 


3 vam - Ma, PTS. ?tatttha - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate. 
* sa pihã ca - Ma. !9 nanubodhã appativedha - Ma. 

3 anekadhatnhi - PTS. !! nđh†yare - Ma. 

5 sajatiyam - PTS. ! vã - Ma, PTS. 


! vam kayakammam - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
!*evam vacTkammam manokammam - itipatho PTS potthake na dissate. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Ở đấy, niệm hướng đến thân, sáu xứ, toàn bộ điều này là Khổ; niệm 
hướng đến thân, sự thu thúc ở giới, định, và niệm ở nơi ấy, điều này là tuệ 
uẩn; tất cả giới uẩn, định uấn, điều này là Đạo; Niết Bàn có thể được nhận 
biết bởi người an trú như vậy, điều này là Diệt. Đây là ba Chân Lý. 


Sau khi đặt nền tảng ở giới, hai pháp cần được tu tập: chỉ tịnh và minh 
sát. Ở đấy, các pháp đồng sanh với tâm là Khổ; chỉ tịnh và minh sát là Đạo; 
sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái và sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô 
minh là Diệt. Đây là ba Chân Lý. 


Ở đấy, Tập và Diệt là gì? 

28. Sự mmong mnỏi, sự nong cầu, uà sự thích thú, 

các mũi tên đã được cắm chặt uào nhiều nền tảng, 

các sự phát khởi có gốc rễ do uô trí, đã khởi tham muốn, 

tất cả đã được Ta làm cho chấm dứt, luôn cả gốc rễ. 

Ở đấy, “các sự phát khởi có gốc rễ do uô trf” với các điều (đã nêu) trước 
đó là Tập; “tất cả đã được Ta làm cho chấm dứt, luôn cả gốc rễ” là Diệt. Đây 
là hai Chân Lý. 


“Do sự không thấu hiểu, do sự không thấu triệt bốn pháp này” nên được 
thực hiện với chỉ tiết về Giới, về Định, về Tuệ, về Giải Thoát thuộc về bậc 
Thánh. Ơ đấy, sự không thấu hiểu, sự không thấu triệt bốn pháp này là Tập, 
sự thấu triệt lối dẫn dắt đến hữu là Diệt. Đây là Tập và Diệt. 


Ở đấy, Tập và Đạo là gì? 

2o. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajtta,) những dòng chảu nào hiện diện ở thế 
gian, riệm là sự ngăn cản chúng. Ta nói 0uề sự chế ngự các dòng chdu, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ.”' 

“Những dòng chảu nào,” điều này là Tập; tuệ, niệm, sự ngăn cản và sự 
chặn đứng, điều này là Đạo. Đây là hai Chân Lý. 


Kinh Safñcetamua:? Người thợ đóng xe làm vành xe chắc chắn với thời 
gian sáu tháng đã được diễn giải. Ơ đấy, thân nghiệp nào có sự cong queo, có 
sự sai sót, có sự khiếm khuyết, điều nào là trạng thái cong queo, trạng thái sai 
sót, trạng thái khiếm khuyết, đây là Tập; khấu nghiệp, ý nghiệp là tương tự. 
Thân nghiệp nào không có sự cong queo, không có sự sal sót, không có sự 
khiếm khuyết, điều nào là tính chất không cong queo, tính chất không sai 
sót, tính chất không xấu xa, đây là Đạo; khẩu nghiệp, ý nghiệp là tương tự. 
Đây là hai Chân Lý: Tập và Đạo. 


! Kinh Tập, TTPV 2o, trang 317, câu kệ 1039. 
? Tên bài Kinh ở Tăng Chỉ Bộ là Sacetanasuttam, thay vì SañcetaniUam suttam. 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Tattha katamo samudayo ca nirodho ca maggo ca? 

“NÑissitassa calitam, anissitassa calitam natthi, calite asati passaddhi, 
passaddhiya sati nati na hoti, natiya asati agatigati na hoti, agatigatiya asati 
cutuipapato na hoti, cutũpapate asati nevidha na huram na ubhayam- 
antarena.! Esevanto dukkhassa ”ti. (Úd. 81) 


Tattha dve nissaya, ayam samudayo; yo ca anissayo ya ca anati,? ayam 
magøo; ya agatigati na hoti cutuipapato ca, yo esevanto dukkhassa ”ti, ayam 
nirodho. Imanl tĩnI saccan1. 


Anupatthitakayasati -pe— yam vimuttiñanadassanam, ayam samudayo; 
ekadasa*upanissaya vimuttiyo yava upanissayasampada° upatthitakaya- 
satissa viharati. Sillasamvaro sosaniyo° hotI. 


Yam? ca vimuttiñanadassanam, ayam maggo; yä ca vimuttii, ayam 
nirodho. Imanl tini saccanl: samudayo ca nirodho ca magøo ca. 


Tattha katamo nirodho ca maggo ca? 
30. Sayam katena kammena° 

tena attana abhinibbanagato vitinnakankho, 

vibhavam ca ñatva lokasmim 

tava khinapunabbhavo sa bhikkhu. (ss. Sn. ek.514) 

Yam kammena,* ayam maggo; yam khinapunabbhavo, ayam nirodho. 
Imanl dve saccän1. 


“Pañca vimuttayatananl, sattha va dhammam deseti?° aññataro va viãñu 
sabrahmaecarI ”ti (A. II, 21) vittharena katabba. Tassa atthapatisamvedissa'° 
pamoJJjam'' Jayatl, pamuditassa pIti Jayati yava nibbindanto viraJjatl, ayam 
maggo; ya vimutti, ayam nirodho. Evam pañca vimuttayatananli vittharena. 
Imanl dve saccanl: nirodho ca magøso ca. 


Imanl sadharanani suttani. Imehi sadharanehI suttehi yathanidditthehI'? 
pativedhato ca lakkhanato ca otaretva aññani suttani niddisitabbani 
aparThapentena.'° Gathahi gatha anuminitabba, byakaranehi byakaranam. 


! nissitassa calitam anissitassa calitam na hoti calite asati rati na hoti ratiyä asatiyä 
passaddhi na hoti passaddhiya asatiyä agatigati na hoti agatigatiyä asatiya cutũpapato na 
hoti cutuipapate asante nev' iđha na huram na ubhayam antarena - PTS. 


? arati - PTS. 8 saccena - Ma, PTS. ? desesi - Ma, PTS. 

3 anupatthitakayagatã sati - Ma. !9 atthappatisamvedissa - Ma. 
* ekarasa - Ma, PTS. !! nãmuJjam - PTS. 

Š upanissayaupasampadãä - Ma. ! vathanikkhittehi - Ma, PTS. 
5 sosaniyo - Ma. l3 aparihäayantena - Ma; 

7 vã - PTS. apariharantena - PTS. 
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Ở đấy, Tập, Diệt, và Đạo là gì? 

“Đối Uuới người nương tựa thì có dao động, đốt uới người không nương 
tựa thì không có dao động, khi không có dao động thì có an tịnh, khi có an 
tịnh thì không có thiên lệch, khi không có thiên lệch thì không có đến uà đi, 
khi không có đến uà đi thì không có tử uà sanh, khi không có tử uà sanh thì 
không có đời nàu, không có đời sau, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính 
điều nàu là sự chấm dứt của khổ.”' 


Ở đấy, hai sự nương tựa là Tập; sự không nương tựa và sự không thiên 
lệch là Đạo; “không có đến uà đi, không có tử uà sanh, chính điều nàu là sự 
chấm dứt của khố,” như thế là Diệt. Đây là ba Chân Lý. 


Khi niệm ở thân không được thiết lập —-nt- sự biết và thấy về giải thoát, 
đây là Tập. (?)? Các sự giải thoát với mười một nơi nương tựa ... cho đến ... sự 
thành tựu nơi nương tựa an trú đối với vị có niệm ở thân đã được thiết lập. 
(?) Sự thu thúc về giới là liên quan đến hạnh ngụ ở mộ địa. (?) 


'Sự biết và thấy về giải thoát là Đạo; “sự giải thoát là Diệt. Đây là ba Chân 
Lý: Tập, Diệt, và Đạo. 


Ở đấy, Diệt và Đạo là gì? 

30. Với nghiệp đã được tự mình tạo ra, do đó, nhờ uào bản thân, u† đã 
đi đến sự tịch diệt, có sự nghỉ ngờ đã được uượt qua, uà sau khi biết được 
sự không hiện hữu ở thế gian, giờ đâu có sự tái sanh đã được cạn kiệt, UỊ 
ấu là tù khưu.° 

“Với nghiệp' là Đạo; “sự tái sanh đã được cạn kiệt là Diệt. Đây là hai Chân 
Lý. 


“Có năm giải thoát xứ, bậc Đạo Sư thuuết giảng Giáo Pháp hoặc một uị 
đồng Phạm hạnh nào đó có sự hiểu biết” nên được thực hiện với chỉ tiết. Đối 
với vị có sự cảm nhận về ý nghĩa thì có sự hân hoan sanh, đối với vị được hân 
hoan thì có hỷ sanh, cho đến trong khi nhàm chán thì xa lìa luyến ái, điều 
này là Đạo; sự giải thoát là Diệt. Và năm giải thoát xứ với chỉ tiết là tương tự 
như vậy. Đây là hai Chân Lý: Diệt và Đạo. 


Những Kinh này là có tính chất phổ biến. Sau khi xác định thông qua sự 
thấu triệt và thông qua tướng trạng với những Kinh có tính chất phổ biến này 
như đã được diễn giải, các Kinh khác nên được diễn giải (đầy đủ) không được 
bỏ bớt. Thể loại kệ ngôn nên được đánh giá theo các kệ ngôn, thể loại 
UeUuakarana nên được đánh giá theo các 0eUuuakaranad. 


! Udanapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 297. 
? Dấu (?) báo hiệu câu dịch Việt có vấn đề. Xem giải thích ở Lời Giới Thiệu (ND). 
3 So sánh với câu kệ ở Suttanipatapdl]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 157, câu kệ 517. 


II 


Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Ime ca sadharana dasaparivaddhaka eko ca catukko niddeso sadharano. 
Ayam ca pakinnakaniddeso. Ekam' pañca cha ca savekadeso sabbam. Ime 
dve parIvajJJana purimaka ca dasa, Ime dvadasa parivaddhaka saccanI. 


Ettavata sabbam suttam natthi tam byakaranam vã gatha va? Imehi 
dvadasahi parivaddhakehi na otaritum, appamattena parlyesitva 
niddisitabba. 


Tatthayam sankhepo: sabbam dukkham sattahi padehi samosaranam 
gacchatl. Katarehi sattahi? Appiyasampayogo ca piyavippayogo ca, Imehi 
dvihi padehi sabbam dukkham niddisitabbam. Tassa dve nissaya: kayo ca 
citam ca, tena vuccati: kaylkam dukkham cetasikam cetl, natthi tam 
dukkham na kaylkam va na cetasikam, sabbam dukkham dvrhi [dukkhehi]› 
niddisitabbam: kaylkena ca cetasikena ca, thí dukkhatahi sangahitam: 
dukkhadukkhataya sankharadukkhataya viparinamadukkhataya. Iti tam 
sabbam dukkham:! thí dukkhatahi sangahitam, it Idam ca dukkham 
tividham, duvidham dukkham kaylkam ca cetasikam ca, duvidham 
applyasampayogo ca piyavippayogo ca. Idam sattavidham dukkham. 


Tattha tividho samudayo acatuttho apañcamo. 
Katamo tividho? Tanha ca ditthi ca kammam ca. 


Tatha tanhava bhavasamudayo Kammam tathanibbattassa° 
himnappanitata7 ayam samudayo. Iti yapI bhavagatisu hinata ca panitata ca, 
yvapl thi dukkhatahi sangahita, yo 'pi dvihi mulehi samudanito avijjaya 
nivutassa bhavatanhasamyuttassa saviññanako kayo, so 'pi thi dukkhatahi 
sangahrito. 


Tatha vipallasato ditthi avagantabba3 ya sattavidha° niddisitabba eko 
vipallaso tin1 niddesayat1 cattar1 vipallasavatthũn1. 


Tattha katamo eko vipallaso? Yo viparItagaho'° patikkhepena otaranam 
yvatha “anicce niccam” it viparltam ganhati. Evam cattaro vipallasa. 
Ayameko vIpallasiyati sañña cittam ditth1. 


Katamani cattari vipallasavatthuni? Kayo vedana cittam dhamma. 


! eka - PTS. ?hInapanTtatä - Ma; 


? gathã viya - Ma, PTS. hinapanitataya - PTS. 

3 dukkhehi - itipadam BJTS potthake natthi. Š ditthibhavagantabba - Ma; 
* dukkham sabbam - PTS. ditthi agantabba - PTS. 

Š tanhã ca - Ma, PTS. ? sã sattavidha - Ma, PTS. 

5 tatha nibbattassa - Ma; tattha nibbattassa - PTS. !0 viparTtagsaho - Ma. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Đây là mười sự triển khai liên quan các yếu tố có tính chất phổ biến và 
một sự diễn giải nhóm bốn có tính chất phổ biến. Và đây là phần diễn giải 
hõn hợp. Một, năm, và sáu nhóm có chung thành phần là toàn bộ. Đây là hai 
sự tách riêng và mười (sự triển khai) trước đây. Đây là các Chân Lý theo 
mười hai cách triển khai. 


Tất cả Kinh không chỉ có bấy nhiêu. Vị không xao lãng, sau khi tìm kiếm 
thể loại ueuuakarana (!) ấy hoặc gatha (kệ ngôn) rồi, có thể diễn giải mà 
không phải liệt kê theo mười hai sự triển khai này. 


Ở đấy, đây là sự tóm tắt: Toàn bộ Khổ đi đến sự hội tụ với bảy thuật ngữ. 
Với bảy thuật ngữ nào? Sự gần gũi đối tượng không yêu mến và sự xa lìa đối 
tượng yêu mến; toàn bộ Khổ nên được diễn giải với hai thuật ngữ này. Khổ 
có hai nơi nương tựa: thân và tâm; vì thế, được nói rằng: “Khổ thuộc thân và 
thuộc tâm.” Không có trường hợp khổ ấy là không thuộc thân hoặc không 
thuộc tâm; tất cả khổ nên được diễn giải theo hai [khổ]: thuộc thân và thuộc 
tâm. (Tất cả khổ) được tổng hợp theo ba trạng thái khổ: trạng thái khổ do 
(thọ) khổ, trạng thái khổ do pháp tạo tác, trạng thái khổ do sự biến hoại; như 
thế, tất cả khổ ấy được tổng hợp theo ba trạng thái khổ. Và như vậy đây là ba 
loại khổ, hai loại khổ: thuộc thân và thuộc tâm, hai loại nữa là: sự gần gũi đối 
tượng không yêu mến và sự xa lìa đối tượng yêu mến; đây là khổ theo bảy 
loại. 


Ở đấy, Tập có ba loại, không có loại thứ tư, không có loại thứ năm. 
Ba loại nào? Tham ái, tà kiến, và nghiệp. 


Ở đấy, chính tham ái là nhân sanh của hữu, nghiệp là trạng thái hạ liệt 
hay cao quý của người đã được hạ sanh như thế; điều này là Tập. Như thế, 
trạng thái hạ liệt và trạng thái cao quý ở các kiếp sống và ở các cảnh giới tái 
sanh cũng đã được tổng hợp theo ba trạng thái khổ; thân có sự nhận thức của 
người đã được gắn liền với tham ái ở hữu và đã bị bao trùm bởi vô minh 
được hình thành bởi hai gốc rễ (tham ái và vô minh), nó cũng đã được tổng 
hợp theo ba trạng thái khổ. 


Tương tự như thế, tà kiến có thể được đưa đến từ sự trái khuấy; nó có thể 
được diễn giải theo bảy cách; một sự trái khuấy được diễn giải theo ba (cái bị 
trái khuấy) và bốn nền tảng của sự trái khuấy. 


Ở đấy, một sự trái khuấy là gì? Sự nắm lấy điều sai lệch là sự liệt kê theo 
cách đối nghịch, giống như người nắm lấy điều sai lệch (nghĩ là): “thường” ở 
vô thường. Bốn sự trái khuấy! là tương tự như vậy. Sự trái khuấy chỉ là một, 
và cái bị trái khuấy là (ba) gồm có: tưởng, tâm, và kiến (sự nhận biết, sự nhận 
thức, và sự nhận thấy). 


Bốn nền tảng của sự trái khuấy là những gì? Thân, thọ, tâm, pháp. 


! Bốn sự trái khuấy: “thường” ở vô thường, “lạc” ở khổ, “ngã ở vô ngã, “tịnh ở bất tịnh. Xem 
phần phân tích chi tiết ở trang 155 (ND). 
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Petakopadesapali 1. Ariuasaccappakasana 


Evam vipallasagatassa akusalam ca pavaddhetI.! Tattha saññavipallaso 
dosam akusalamulam pavaddhetl, cittavipallaso lobham akusalamulam 
pavaddheti, ditthivipallaso moham akusalamulam pavaddheti. Tattha 
dosassa akusalamulassa tini micchattaan phalam: micchavaca 
micchakammanto micchaajvo; lobhassa akusalamulassa tin micchattani 
phalam: micchasankappo micchavayamo micchasamadhl; mohassa akusala- 
mulassa dve micchattani phalam: micchaditthi ca micchasati ca. Evam 
akusalam sahetu sappaccayam vipallasa ca paccayo akusalamulani sahetu, 
eteyeva patipakkhena anuna anadhika dvihi paccayehi niddisitabba nirodhe 
ca magse ca vipallasamupadaya parato? patipakkhena.3 


Tatthima uddanagatha: 


(a) AvijJaya nivuto loko - eittam samyojanampi ca,! 
ya ucchinna°bhavatanha - dvedha° ceva vimuttiyo. 


(b) Kumbhupamam kayamimam - yam na tumhakam Jahatha,? 
ye kecl soka parideva3 - trmbaruko?° ca sayam katam. 


(c) Dukkham ditthi ca uppannam - yam ca gopalakupamam,'° 
satIi kayagata mahu - samatho ca vIipassana. 


(d) Asã pihã ca abhinandanã ca - catunnamananubodhanä, 
van] sotanl lokasmim'' - da|lhanemiyanakaro. 


(e) Yam nissitassa calitam - anapatthitakaya sat, 
sayam katena kammena) - vimuttayatanehi ca. 


Petakopadese mahäkaccayanena bhaãsite 
ariyasaccappakäsana nama pathamabhũmi 


samatta.' 

! pavaddhati - PTS. Ttumhãkam tam jahã - Ma, PTS. 
? parTto - PTS. 8 sokaparideva - Ma, PTS. 
3 patipakkhena catasso - Ma; ?tibbadukkho - PTS. 

patipakkhena cattaro - PTS. !9 zopalakopamam - Ma, PTS. 
* ca - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. !'Iokasmi - PTS. 
Š sa pacchinna - Ma; sa pacchinna - PTS. ! anupatthitakayagatasati - Ma. 
5 dve mã - Ma, PTS. ! saccena - Ma, PTS. 


!“ Petakopadese mahakaccayanena bhãsite pathamabhũmi ariyasaccappakasanäa natam 
Jvata bhagavata madisena samuddanena tathagatenati - Ma; 

Petakopadese mahakaccayanena bhasite pathamabhuml ariyasaccappakasana nama. Tam 
Jvitam bhagavata madisena samuddanena tathagatenati - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1. Bàu Tỏ Về Bốn Chân Lú Cao Thượng 


Đối với vị bị rơi vào sự trái khuấy như vậy, bất thiện tăng trưởng. Ở đấy, 
sự trái khuấy của tưởng làm tăng trưởng bất thiện căn' sân, sự trái khuấy của 
tâm làm tăng trưởng bất thiện căn tham, sự trái khuấy của kiến làm tăng 
trưởng bất thiện căn si. Ơ đấy, quả của bất thiện căn sân là ba sự tà vạy: tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng; quả của bất thiện căn tham là ba sự tà vạy: tà tư 
duy, tà tỉnh tấn, tà định; quả của bất thiện căn sĩ là hai sự tà vạy: tà kiến và tà 
niệm. Như vậy, bất thiện có nhân, có duyên: sự trái khuấy là duyên, các bất 
thiện căn là nhân; chính các pháp này theo cách đối nghịch là không thiếu 
không thừa, chúng nên được diễn giải theo hai duyên ở Diệt và ở Đạo liên 
quan đến sự trái khuấy từ những phần khác theo cách đối nghịch. 


Ở đấy, đây là các câu kệ tóm lược: 


(a) Thế giới bị bao tràm bởi uô mĩnh, uà tâm có sự ràng buộc, tham đi ở 
hữu đã được trừ tuuệt, uà đâu chính là hai cách giỏi thoát. 


(b) Thân nàu tương tự chậu đất nung, cái gì không thuộc Uuề các ngươi, 
các ngươi hãu dứt bỏ, mọi sầu muộn 0à than uấn, Từnmbaruka 0à uiệc đã 
được tự mình tạo ra. 


(c) Khổ uà kiến đã được sanh lên, uà Kính “Ví dụ người chăn bò,` mệm 
đã được hướng đến thân, Ngài đã thuuết (1), chỉ tịnh uà mĩnh sát. 


(d) Sự mong mỏi, sự mong cầu, 0à sự thích thú, sự không thấu hiểu uê 
bốn pháp nàu, những dòng chdu hiện diện ở thế gian, người thợ đóng xe 
làm uành xe chc chăn. 


(e) Đối uới người nương tựa thì có dao động, riệm ở thân không được 
thiết lập, do hành động đã được tự mnình tạo ra, uà uới các giỏi thoát xứ. 


Lãnh vực thứ nhất - Sự Bày Tỏ về Bốn Chân Lý Cao Thượng - 
thuộc Petakopadesa do Ngài Mahäkaccayana thuyết giảng 
được đây đủ. 


! qkusalamulam: để tiện việc hành văn, trong một số trường hợp, “bất thiện căn” được sử 
dụng để ghi nghĩa Việt thay vì “gốc rễ của bất thiện.` Tương tự như vậy “thiện căn” thay vì “gốc 
rễ của thiện' đối với kusalamulam (ND). 
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_ HH. Dutiyabhumi 
SASANAPATTHANAM 


Tattha katamam sasanapatthanam? 

1. Samkilesabhagiyam suttam, 2. vasanabhagiyam' suttam, 3. nibbedha- 
bhagiyam suttam, 4. asekhabhagiyam? suttam, 5. samkilesabhagiyam ca 
vasanabhagiyam ca, 6. samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca, 7. 
samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca asekhabhagiyam ca, 8. vasana- 
bhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca, 9. anatH, 1O. phalam, 11. upayo, 12. 
anatti ca phalam ca, 13. phalam ca upayo ca, 14. anatti ca phalam ca upayo 
ca, 15. assado, 16. adInavo, 17. nissaranam, 18. assado ca adInavo ca, 19. 
assado ca nissaranam ca, 2O. adIinavo ca nissaranam ca, 21. assado ca 
adIinavo ca nissaranam ca, 22. lokikam, 23. lokuttaram, 24. lokikam ca 
lokuttaram ca, 25. kammam, 26. vipako, 27. kammam ca vipako ca, 28. 
niddittham, 2o. aniddittham, 3o. niddittham ca aniddittham ca, 31. ñanam, 
32. ñeyyam, 33. ñanam ca ñeyyam ca, 34. dassanam, 35. bhavana, 36. 
dassanam ca bhavana ca, 37. vipakakammam, 38. na vipakakammam, 39. 
nevavipakanavipakakammam, 4O. sakavacanam, 41. paravacanam, 42. 
sakavacanam ca paravacanam ca, 43. sattadhitthanam, 44. dhammadhit- 
thanam, 45. sattadhitthanam ca dhammadhitthanam ca, 46. thavo, 47. 
anuññatam, 48. patikkhittam, 49. anuññatam ca patikkhitam ca, 5O. 
sakavacanadhitthanam, 51. paravacanadhitthanam, 52. sakavacanadhit- 
thanam ca paravacanadhitthanam ca, 53. kiriyam, 54. phalam, 55. kiriyam ca 
phalam ca.3 


(1). Tattha katamam samkilesabhagiyam suttam? 

o1. Kamandha Jalasañchanna - tanhachadanachadita, 
pamattabandhana! baddhã' - maccha va kuminamukhe, 
Jaramaranamanventi - vaccho khirapakova mataram. (4d. 76) 
“PañeIme bhikkhave nIvarana.” (S5. v, 6O; ss. A. 111, 63) 


(2). Tattha katamam vasanabhagiyam suttam? 
o2. Manopubbangama dhamma - manosettha manomayaä, 

manasa ce pasannena - bhasatI va karoti va, 

tato nam sukhamanveti - chayava anapayIm. (Dh. ck.2) 

Samyuttake suttam: mahanamassa sakkassa Idam bhagava sakyanam 
kapllavatthumhi nagare nayavittharena, saddhasilaparibhavitam cittam° 
bhavaññena7 parIibhavitam tam nama pacchime kaäle. (S. v, 371) 


! vodanabhagiyam - Netti. Š bandhaã - PTS. 

? asekkhabhagiyam - Ma, evam sabbattha. 5 suttam - Ma, PTS. 

3 'Thavo, sakavacanadhitthanam, paravacanadhitthanam, sakavacanadhitthanañca para- 
vacanadhitthanañca. Kiriyam, phalam, kiriyañca phalañca. Anuññatam, patikkhittam, 
anuññatañca patikkhittañca. Imami cha patikkhittani - Ma, PTS. 

* pamattabandhunä - Ma, PTS. 7bhãvamaññena - PTS. 
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II. Lãnh Vực Thứ Nhì : 
SỰ HÏÌNH THANH GIÁO LÝ 


Ở đấy, sự hình thành giáo lý là gì? 

1. Kinh liên quan đến phiền não, 2. Kinh liên quan đến huân tập, 3. Kinh 
liên quan đến thấu triệt, 4. Kinh liên quan đến bậc Vô Học, 5. (Kinh) liên 
quan đến phiền não và liên quan đến huân tập, 6. (Kinh) liên quan đến phiền 
não và liên quan đến thấu triệt, 7. (Kinh) liên quan đến phiền não, liên quan 
đến thấu triệt, và liên quan đến bậc Vô Học, 8. (Kinh) liên quan đến huân tập 
và liên quan đến thấu triệt, o. chỉ thị, 1o. kết quả, 11. cách thức, 12. chỉ thị và 
kết quả, 13. kết quả và cách thức,' 14. chỉ thị, kết quả, và cách thức, 15. sự 
hứng thú, 1ó. sự bất lợi, 17. sự thoát ra, 18. sự hứng thú và sự bất lợi, 1o. sự 
hứng thú và sự thoát ra, 2o. sự hứng thú và sự thoát ra, 21. sự hứng thú, sự 
bất lợi, và sự thoát ra, 22. hợp thế, 23. xuất thế, 24. hợp thế và xuất thế, 25. 
nghiệp, 26. quả thành tựu, 27. nghiệp và quả thành tựu, 28. được diễn giải, 
2o. không được diễn giải, 3o. được diễn giải và không được diễn giải, 31. trí 
(sự biết), 42. điều-có-thể-biết, 33. trí (sự biết) và điều-có-thể-biết, 34. sự 
thấy, 35. sự tu tập, 36. sự thấy và sự tu tập, 37. nghiệp cho quả thành tựu, 38. 
không phải nghiệp cho quả thành tựu, 3o. không phải quả thành tựu và cũng 
không phải nghiệp cho quả thành tựu, 4o. lời nói của Ta, 41. lời nói của vị 
khác, 42. lời nói của Ta và lời nói của vị khác, 43. sự xác định chúng sanh, 44. 
sự xác định pháp, 45. sự xác định chúng sanh và sự xác định pháp, 46. sự ca 
tụng, 47. điều được cho phép, 48. điều bị từ khước, 4o. điều được cho phép 
và bị từ khước, 5o. sự xác định lời nói của Ta, 51. sự xác định lời nói của vị 
khác, 52. sự xác định lời nói của Ta và sự xác định lời nói của vị khác, 53. 
hành vi, 54. kết quả, 55. hành vi và kết quả. 

(1). Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não là Kinh nào? 

O1. “Bị mù quáng bởi dục uọng, bị bao tràm bởi tấm lưới, bị che đậu bởi 
tấm choàng tham út, bị trói buộc bởi sự trói buộc của xao lãng, tựa như 
những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới, chúng đi theo sau già 0à chết, 
tựa như con bê bú sữa đi theo sau bò rmmẹ.”? 

“Nàụ các tù khưu, đâu là năm pháp che lấp.” 

(2). Ơ đấy, Kinh liên quan đến huân tập là Kinh nào? 

O2. Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hqu làm uới tâm trong sạch, do 
điều ấu hạnh phúc đi theo người ấu, uí như bóng có sự không lìa khỏi 
(hình). 

Kinh thuộc Tương Ưng là: Đức Thế Tôn (đã chỉ bảo) điều này cho 
Mahanama dòng Sakya ở thành Kaprlavatthu của những người Sakya một 
cách chi tiết vê phương pháp: tâm được phát triển đầy đủ với tín, giới, (văn, 
thí, tuệ) thì được phát triển đầy đủ theo trạng thái khác của bản thể, điều ấy 
được gọi là vào thời điểm cuối cùng. (?) 


! Không thấy liệt kê hai yếu tố “anatfi ca upayo ca” = “chỉ thị và cách thức” (ND). 
? Udanapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 283. 
3 Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 27, cầu kệ 2. 
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(3). Tattha katamam nibbedhabhagiyam suttam? 
o3. Uddham adho sabbadhi vippamutto 

ayamahamasmn ti ananupassl, 

evam vimutto udatari ogham 

atinnapubbam apunabbhavaya.' (Úd. 74) 


“KimatthiyanI bhante kusalam silani”? anando pucchatIi sattharam. (A. v 
2; 310) 


(4). Tattha katamam asekhabhagiyam suttam? 
O4. Yassa selipamam cittam - thitam nanupakampatl, 

virattam raJanIyesu - kopaneyye na kuppati, 

yassevam bhavitam cittam - kuto nam dukkhamessatI ”tI. (Úd. 41) 

“Ayasma mam bhante sãriputto äsajja appatinissajja carikam pakkanto” 
sariputtassa byakaranam katabbam. “Yassa nuna bhante kaye kayagatasati 
anupatthita assa”° vittharena katabbam. (A. Iv, 373-8) 


(5). Tattha katamam samkilesabhagiyam ca vasanabhagiyam ca suttam? 
O5. Channamativassati - vIivatam nativassatl, 

tasma channam vivaretha - evam tam nãtivassati.s (UÚd. 56) 

“ChannamativassatI ”ti samkileso. “Vivatam nativassat1 ”ti vasana. 

“amo tamaparayano ”ti (A. H, 85; S. 1, 93) vittharena. Tattha yo ca tamo 
yo ca tamaparayano, ayam samkileso. Yo ca Joti, yo ca Jotiparayano, ayam 
vasana. 


(6). Tattha katamam samkilesabhagiyam nibbedhabhagiyam ca suttam? 
O6. Na tam da]ham bandhanamahu dhira 

yadayasam daruJam babbajam ca, 

sarattaratta manikundalesu 

puttesu daresu ca ya apekkha. 


o7. Etam da]ham bandhanamahu dhira 
oharinam sithilam duppamuñcam, 
etampi chetvana parIbbaJanti° 
anapekkhino kamasukham pahaya.° (S. 1, 77) 


! apunabbhavayati - PTS. 

? silãni nu kho bhavanti kimatthiyäni - Ma, PTS. 7 darujapabbajañca - Ma; 

3 tam - PTS. darujam pabbajam ca - PTS. 

* sariputto nama bhagavä theraññataro so mam äsajja appatinissajja carikam pakkamati - 
Ma, PTS. ®vajanti dh1ra - Bandhanägãarajatakam (201). 

Š vassa nũna bhagava kãyagata sati abhavitä assa abahulikata - Ma, PTS. 

5 nãtivassatI tỉ - PTS. ?ayam gãthã Ma, PTS potthakesu ñnam. 
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(3). Ở đấy, Kinh liên quan đến thấu triệt là Kinh nào? 

O3. “Bên trên, bên dưới, khắp mọi nơi, uị đã được giải thoát 
không có sự suụ xét rằng: “Tôi là cái nàu.” 

VỊ được giỏi thoát như uậu đã uượt lên dòng lũ 

trước đâu chưa uượt qua, ngõ hầu không còn hiện hữu lại nữa.” 


Ngài Ananda hỏi bậc Đạo Sư rằng: “Bạch Ngài, các thiện giới có những 
mục đích gì?” 


(4). Ở đấy, Kinh liên quan đến bậc Vô Học là Kinh nào? 

O4. “Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng uyên, không rung 
động, không luuến ái ở các uật đáng bị luuến ái, không bị bực tức đốt uới 
uiệc đáng bị bực tức, tâm của người nào được tu tập như uậu, do đâu khổ 
đau sẽ đến uới người ấu?”? 

“Bạch Ngài, đại đức Sãriputta đã ua chạm uào con, đã không xin lỗi, rồi 
ra đi du hành,” việc giải thích của vị Sariputta cần được thực hiện. “Bạch 
Ngài, đương nhiên đối uới Uu† nào mà riệm hướng đến thân ở thân là không 
được thiết lập ...” nên được thực hiện với chỉ tiết. 


(5). Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân tập là 
Kinh nào? 

O5. “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu, rmmưa không rơi nhiều ở uật 
đã được mở ra. Vì thế; hãu mở ra uật đã được che đậu, như uậu mưa 
không rơi nhiều ở uật ấu.” 

“Mưa rơi nhiêu ở uật đã được che đậy” là phiền não. “Mưa không rơi 
nhiều ở uật đã được mở ra” là huân tập. 

“Bóng tối có sự tiến đến bóng tốt...” với chỉ tiết. đấy, bóng tối và sự 
tiến đến bóng tối là phiền não. Ánh sáng và sự tiến đến ánh sáng là huân tập. 


(6). Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt là 
Kinh nào? 

o6. Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trới buộc làm bằng sắt, bằng gỗ, uà 
bằng dâu gai là không chắc chắn. Bị luuến ái dính mắc ở các bông tai gắn 
ngọc na-m, sự mong muốn ở những người con, 0à ở những người uợ ... 


O7. ... các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc nàu là chắc chắn, 
có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc nàu, các uị du hành, 

không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.* 


! Udaãnapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 281. 

? Sđd. trang 209. 

3 Sđd. trang 241. Người phạm tội mà che giấu (vật đã được che đậy) thì sẽ tiếp tục phạm tội 
(mưa rơi nhiều), còn người đã phạm tội mà sám hối (vật đã được mở ra) thì sẽ không tiếp 
tục phạm tội nữa (S. 1, 121; UdA. 306; ThagA. II, 188; VinA. vi, 1287). Câu kệ này cũng được 
thấy ở Tạng Luật, Cullauaggapal]i - Tiểu Phẩm tập 2 (TTPV 07, trang 435); Theragathapdli 
- Trưởng Lão Kệ (TTPV 31, trang 131, câu kệ 447). 

* Hai câu kệ o6 và o7 được thấy ở Dhamrnapadapdli - Pháp Cú (TTPV 28, trang 111, câu kệ 
345 và 346), Jatakapdali - Bổn Sanh tập 1 (TTPV 32, trang o5, câu kệ 253 và 254). 
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“Na tam dalham bandhanamahu dhira -—-pe- puttesu daresu ca yä 
apekkha,” ayam samklleso. “Etampi chetvana paribbajanti' anapekkhino 
kamasukham pahaya ti, (S. 1, 77) ayam nibbedho. 

“Yam cetayItam pakappItam anusayitam? ya ca namarupassa avakkanti? 
hot,” Iimehi catuh1 padeh1 samkileso, pacchimakehi catuhi nibbedho. 


(7). Tattha katamam samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca 
asekhabhagiyam ca suttam? 
o8. Ayam loko santapaJato 

phassapareto rodam* vadati attano,° 

vena yena hi maññati 

tato tam hotI aññatha. 


O9. AññathabhavI bhavasatto loko 

bhavapareto bhavamevabhinandatl, 

yvadabhinandati tam bhayam 

yassa bhayatI tam dukkham. 

Bhavavippahanaya kho panidam brahmacariyam vussatl.° 

Ye hi keci samana va brahmana va bhavena bhavassa vippamokkham- 
ahamsu, sabbe te “avippamutta bhavasma ti vadamI1.7 

Ye va pana keci samana va brahmana va vibhavena bhavassa 
nissaranamahamsu, sabbe te “anissata bhavasma 'ti vadami,° upadhI hi 
patieea dukkhamidam sambhotl. 

Sabbupadanakkhaya"° natthi dukkhassa sambhavo. 

Lokamimam passa, puthu avijjaya paretam bhutam bhutaratam bhava 
aparimuttam."' Ye hi keci? bhava sabbadhi sabbattataya,'° sabbe te bhava 
anicca dukkha' viparinamadhamma ti. 


10. Evametam yathabhutam - sammappaññaya passato, 
bhavatanha pahryati - vibhavam nabhinandati, 
sabbaso tanhanam khaya - asesaviraganirodho nibbanam.' 


11. Tassa nibbutassa bhikkhuno 
anupada's punabbhavo na hot," 
abhibhuto maro viJItasangamo'$ 
upaccaga" sabbabhavanl tadI ”ti. (ss. Úd. 32-3) 


! paribbajanti dhrra - PTS. 
? anusayitam - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate. !“ye va pana keci - PTS. 


3 namarupassavakkan tỉ - PTS. ! sabbatthataya - Ma; 
* rogam - Ma, Ud. sabbatthataya samvattanti - PTS. 
Š attato - Ma, Ủd. !4 sabbe te sankhaãra anicca dukkhaã - PTS. 


5 bhavapahanattham kho bhagavati brahmacariyam vussati - PTS. 
7 ve va pana keci vibhavena bhavanissaranam ahu sabbe te bhavä anissa{a ti vadami - PTS. 
8 ve va pana keci vibhavena bhavassa vimokkham ahamsu sabbe te bhavã avippamuttã tỉ 


vadami - PTS. !5 nupäadaya - PTS. 

? upadhim hi - Ma; upadhi - PTS. na bhavati - PTS. 

!° sabbaso upadanakkhaya - PTS. !Švijito sañgamo - PTS. 
!! pareta bhũtã bhũtaratä bhavã aparimuttä - Ma. !' npeccaga - Ma. 


1Š sabbaso tanhanam khaya asesaviraganirodho nibbanam - itipatho PTS potthake natthi. 
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“Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc ấu là không chắc chắn —nt— 
sự mong muốn ở những người con uà ở những người uợ,” đầy là phiền 
não. “Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc nàu, các uị du hành, không có 
mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục,” đây là thấu triệt. 

“Điều đã được suụ tính, đã được xếp đặt, đã được tiềm ẩn, uà sự hình 
thành của danh sắc,”' với bốn thuật ngữ này là phiền não, với bốn thuật ngữ 
sau là thấu triệt. 


(7). Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến thấu triệt, và liên 
quan đến bậc Vô Học là Kinh nào? 

o8. “Thế gian nàu bị đốt nóng? bị quấu nhiễu bởi (sáu) xúc, nói rằng 
bệnh là thuộc uŠ tự ngã. Dầu nghĩ theo cách nàu cách kia, nó hình thành 
theo một cách khác so Uuới cát ấu. 


oo. Có sự hình thành theo một cách khác, thế gian bị dính mắc uào hữu, 
bị quấu nhiều bởi hữu, lại thỏa thích hữu ấu. Thỏa thích cát nào, cái ấu là 
sự sợ hãi. Bị sợ hãi đối uới cát nào, cới ấu là khổ. 

Quả uậu, Phạm hạnh nàu được sống nhằm lìa bỏ hữu. 


Bất cứ các uị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự giải thoát 
khỏi hữu nhờ uào hữu, Ta nói rằng tất cả các uị đó không được giải thoát 
khỏi hữu.' 

Bất cứ các uị‡ Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự thoát ra 
khỏi hữu nhờ uào phi hữu, Ta nói rằng tất cả các uị đó không được thoát 
ra khỏi hữu,` bởi uì tùu thuận uào mắm tái sanh, khổ nàu được hình thành. 


Do sự cạn kiệt của mọi chấp thủ, không có sự hình thành của khổ. 


Hãu nhìn xem thế gian nàu, số đông bị quấu nhiễu bởi uô mình, được 
hiện hữu, thích thú sự hiện hữu, không được giải thoát hoàn toàn khỏi hữu. 
Bất cứ các hữu nào, ở mọi nơi, uới mọi tính chất, tất cả các hữu ấu là uô 
thường, khổ đau, có tính chất biến hoạt.” 


10. “Tương tự, đối uới uị đang nhìn thấu điều nàu đúng theo thực thể 
bằng tuệ chơn chánh, tham ái ở hữu của uị ấu được dứt bỏ, uị ấu không 
thỏa thích phi hữu, do sự cạn kiệt của các tham đới một cách trọn uẹn, có sự 
ha đi luuến uà sự diệt tận không còn dư sót, Niết Bàn. 


11. Đối UỚI UỊ tù khưu đã được tịch diệt ấu, do không còn chấp thủ, sự 
hiện hữu lại nữa là không có, Ma Vương đã bị chế ngự, cuộc chiến đã được 
chiến thẳng, bậc tự tại đã uượt qua khỏi tất cả các hữu.” 


! Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 227. 

? Ở ngữ cảnh này, santãpqjãto được ghi nghĩa Việt là: “bị đốt nóng,` thay vì dịch sát từ: 'đã 
sanh lên sự đốt nóng (ND). 

3 Ddanapdji - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, các trang 105, 197. 
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“Ayam loko santapaJato” yava “dukkhan ”tï ayam tanhasamkileso.! 


(Yam punaggahanam) “Ye hi keci samana va brahmana va bhavena 
bhavassa vippamokkhamahamsu, sabbe te “avimutta bhavasma ti vadamI.? 
Ye va pana kecil samana va brahmana va vibhavena bhavassa 
nissaranamahamsu, sabbe te “anissata bhavasma tI vadami,” ayam 
ditthisamkileso. 

Tam dithisamkileso ca tanhasamkilleso ca ubhayametam 
samkilesabhagiyam." 


(Yam punaggahanam°) “Bhavavippahanaya kho panidam brahmacariyam 
vussati”° yvava “sabbupadanakkhaya natthi dukkhassa sambhavo”? “sabbaso 
tanhanam khaya asesaviraganirodho nibbanam,”° idam nibbedhabhagiyam. 

“[assa nibbutassa bhikkhuno” yava “upaccaga? sabbabhavani tadI ”Hl, 
Idam asekhabhagiyam. 

“Cattaro puggala: (A. I, 5) anusotagamI samkileso, thitatto ca 
patisotagami ca nibbedho, thale titthati ”ti asekhabhumu. (A. 1, 5) 


(8). Tattha katamam vasanabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca suttam? 
12. “Dadato puññam pavaddhati 

samyamato veram na cIyatl, 

kusalo ca Jahati'° papakam 

ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti.!! (Úad. 85) 


“Dadato puññam pavaddhati samyamato veram na cIiyatI ”ti vasana, 
“kusalo ca Jahati papakam ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti nibbedho. 


“Sotanudhatesu? dhammesu vacasa parieitesu manasanupekkhitesu 
ditthiya suppatividdhesu pañcanisamsa patikankha: iđhekaccassa bahussuta 
dhamma hont dhata? vacasa paricta manasanupekkhta ditthiya 
suppatividdha, so yuñJanto ghatento vayamanto dittheva đhamme visesam 
pappotl. No ce dittheva dhamme visesam pappotl, gilano pappotil. NÑo ce 
giiano pappotl, maranakalasamaye pappotl No ce maranakalasamaye 
pappoti, devabhuto papunati. NÑo ce devabhuto papunati, tena dhamma- 
ragena taya dhammanandiya paccekabodhim papunatl. (ss. A. 1, 185) 


! vam tanhã samkileso - Ma; 7Pathayam Machasam vyakulo dissati. 


vam tanha tỉ sankileso - PTS. 8vava sabbaso upadanakkhaya sambhava - Ma, PTS. 
? ve va pana keci vibhavena bhavanissaranam ahamsu sabbe te bhavã anissatä ti vadäml - 
PTS. ?upajjhaga - PTS. 
3 ve vã pana keci bhavena bhavassa vippamokkham ahamsu, sabbe te bhavã avippamuttã tỉ 
vadami - PTS. !9Jahati - PTS, evam sabbattha. 
* samkileso - Ma, PTS. 1! parinibbuto tỉ - PTS. 
 vam puna gahanam - PTS. ! sotanugatesu - Ma, PTS. 
5 bhavavippahanaya brahmacariyam vussati - Ma; bhavanippahanattham bhagavati brahma- 
cariyam vussatl - PTS. !3 đhatã apamuttha - Ma, PTS. 
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“Thế gian nàu bị đốt nóng” ... cho đến ... “(cái ấu là) khổ” là phiền não 
tham ái. 


(Điều được đề cập trước đây là:) “Bất cứ các u‡ Sa-môn hoặc các Bà-la- 
môn nào đã nói rằng sự giải thoát khỏi hữu nhờ uào hữu, Ta nói rằng tất 
cả các u† đó không được giỏi thoát khỏi hữu. Hoặc là bất cứ các u† Sa-rmnôn 
hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự tách lụ khỏi hữu nhờ uào phi hữu, 
Ta nói rằng tất cả các uị đó không được tách lụ khỏi hữu,” điều này là 
phiền não tà kiến. 

Phiền não tà kiến ấy (!) và phiền não tham ái, cả hai điều này liên quan 
đến phiền não. 


(Điều được đề cập trước đây là:) “Quả uậu, Phạm hạnh nàu được sống 
nhằm lìa bỏ hữu” ... cho đến ... “do sự cạn kiệt của mọi chấp thủ, không có 
sự hình thành của khổ” và “do sự cạn kiệt của các tham ái một cách trọn 
uẹn,” điều này là liên quan đến thấu triệt. 

“Đối ưới uị tù khưu đã được tịch diệt ấu”... cho đến ... “bậc tự tại đã 
Uượt qua khỏi tất cả các hữu,” điều này là liên quan đến bậc Vô Học. 

Bốn hạng người: Hạng đi xuôi dòng là phiền não, hạng có bản thân đã 
đứng vững và hạng đi ngược dòng là thấu triệt, hạng đứng ở đất liền là lãnh 
vực của bậc Vô Học. 


(8). Ở đấy, Kinh liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt là 
Kinh nào? 

12. “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được 
tích lũu đối uới người đang tự chế ngự, uà người hiền thiện từ bỏ điều ác, 
do sự cạn kiệt luụuến đi, sân hận, uà sĩ mê, U† ấu được tịch diệt.”' 


“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chế ngự” là huân tập, “uà người hiên thiện từ bỏ 
điều ác, do sự cạn kiệt luụuến ái, sân hận, uà sỉ mê, U† ấu được tịch diệt” là 
thấu triệt. 


“Khi các Pháp được dõi theo bởi tai, được ôn luuện bởi khẩu, được suụ 
xét bởi ú, khéo được thấu triệt bởi (chánh) kiến, có năm điều lợi ích là điều 
mong đợi: Ở đâu, đối uới một người nào đó, các Pháp là được nghe nhiều, 
được dõi theo, được ôn luuện, được suụ xét bởi ú, khéo được thấu triệt bởi 
(chánh) kiến, người ấu, trong khi gắn bó, trong khi cố gắng, trong khi tỉnh 
tấn, đạt được sự thù thắng ngaụ trong thời hiện tại. Nếu không đạt được 
sự thù thắng ngaqụ trong thời hiện tại, thì đạt được khi là người bệnh. Nếu 
không đạt được khi là người bệnh, thì đạt được uào thời điểm lúc chết. Nếu 
không đạt được uào thời điểm lúc chết, thì đạt được khi là uị Thiên nhân. 
Nếu không đạt được khi có trạng thái Thiên nhân, thì do sự luuến đi uới 
Pháp, do niềm uui uới Pháp, đạt được quả uị Độc Giác.” 


! Udaãnapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 305. 
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Tattha yam!' dittheva dhamme papunati, ayam nibbedho; yam samparaye 
paccekabodhim papunati, ayam vasana. 


Imanl solasa suttani sabbasasanam atiganhanto? titthanti. Imehi solasahi 
suttehi navavidho suttanto vibhatto bhavati. So ca paññavato no 
duppaññassa, yuttassa no ayuttassa, akammassa viharissa. 


Pakatiya loko? samkileso carati. So samkileso tividho: tanhasamkileso 
dithisamkileso duccariasamkileso. Tato samkilesato utthahanto 
samkilesadhammesu: patitthahati lokiyesu patitthahai ti. Tatthakusalo° 
ditthito* sace tam silam ca ditthim ca paramasatl, tassa so tanhasamkileso 
hot. Sace panassa evam hoti: “Iminaham silena vã vatena va tapena va 
brahmacarryena va devo va bhavissami” devaññataro va ”tI, sassa* hoti 
micchaditthi, (A. Iv, 562; M. 1, 1O1; Š. 1v, 180) so tassa° micchaditthisamkileso 
bhavatl. 


Sace pana slle patitthito aparamatthassa hi silavatam hotl, tassa tam 
sillavatam' voniso gahitam avippatlsaram'"' Janetl, (yava vimuttiñana- 
dassanam) tam ca tassa dittheva dhamme kalakatassa? va tamhiyeva va 
pana aparapariyaye° va aññesu khandhesu evam sutam: “Sucaritam 
vasanaya samvattatI ”t vasanabhagryam suttam vuccail. 


Tattha silesu thitassapI nivaranacittam,“ tam tato sakkayaditthi-p- 
pahanaya bhagava dhammam desetl, so accantanittham'° nibbanam 
pApunati, yadi va sasanantare'° accantanittham'" nibbanam papunati, yadi va 
ekasane cha abhiññãe. Tattha dve puggala ariyadhamme papunanii: 
saddhanusar ca đhammanusarr ca. (M. l1, 479; 6S. 11, 225) Tattha 
dhammanusar1 ugghatitaññu saddhanusar1 neyyo. (A. H1, 135; Pug. 41) Tattha 
ugghatitaññu duvidho: koci tikkhindriyo koeci mudindriyo. (A. H, 149) Tattha 
neyyopIl duvidho: kocl tikkhimdriyo koel mudindriyo. Tattha yo ca 
ugghattaññu mudindriyo, yo ca neyyo tikkhindriyo, Ime puggala 
asamindriya'* honti Tattha Ime puggala samindriya'° parilhayanti ca 
ugghatitaññuto, vipañcitaññu neyyato, (A. II, 135; Pug. 41) ime majjhima 
bhumigata vipañcitaññu honti. Ime tayo puggala. Tattha catuttha pana 
pañcama ugghatitaññu vIipañcitaññu neyyo ca. 


! tatthayam - Ma, PTS. 


? atigganhanto - Ma. ! abhippatisaram - PTS. 

3 pakatiya loke - Ma, PTS. ? kalankatassa - Ma, PTS. 

* sankileso dhammesu - Ma, PTS. 3 aparapariyayena - Ma, PTS. 

Š tattha kusalo - PTS. *thitassa vinrvaranam cittam - Ma. 
5 ditthato - Ma, PTS. 3 accantaditthim - PTS. 

7 bhavissam - Ma. 5 sasanantarena - PTS. 

Š vassa - Ma, PTS. ?accantam - Ma, PTS. 

 etassa - Ma, PTS. 8 asadhindriya - PTS. 

!9 slavato - Ma, PTS. ? sadhindriyä - PTS. 
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Ở đấy, việc 'đạt được ngaụ trong thời hiện tại là thấu triệt, việc 'đạt 
được quả u† Độc Giác trong thời u† laử là huân tập. 


Mười sáu Kinh này (!) tồn tại, bao gồm toàn bộ Giáo Pháp. Chín thể loại 
Kinh được phân tích với mười sáu Kinh này, và nó được dành cho người có 
tuệ, không dành cho kẻ có tuệ tồi, dành cho người gắn bó, không dành cho kẻ 
không gắn bó, dành cho người sống không (bận rộn với) công việc. 


Theo tự nhiên, phiền não hoạt động ở thế gian (!). Phiền não ấy có ba 
loại: “Phiền não tham ái, phiền não tà kiến, phiền não uế hạnh. Người vượt 
lên trên phiền não ấy còn ở trong các pháp phiền não, còn ở trong các pháp 
thuộc về thế gian.” Ơ đấy, vị không thiện xảo là được thấy (rằng): Nếu vị ấy 
bám víu vào giới và tà kiến, thì phiền não tham ái ấy xảy đến cho vị ấy. Hơn 
nữa, nếu (ý nghĩ) khởi đến người này là như vầy: “Với giới nàu, hoặc uới sự 
hành trì nàu, hoặc uới sự khắc khổ nàu, hoặc uới Phạm hạnh nàu, ta sẽ trở 
thành uị Thiên nhân hoặc một loại Thiên nhân nào đó,” thì điều ấy là tà kiến 
của người này; phiền não tà kiến ấy xảy đến cho vị ấy. 


Hơn nữa, nếu vị ấy đã được đứng vững ở giới và riêng đối với vị không bị 
bám víu vào giới và phận sự, đối với vị ấy, giới và phận sự đã được nắm giữ 
đúng đường lối làm sanh lên sự không ăn năn (lần lượt cho đến “sự thấu uà 
biết uê giải thoát),' và việc ấy là có cho vị ấy ngay trong thời hiện tại, hoặc 
vào lúc từ trần, hoặc khi vị ấy ở đời sống khác, hoặc ở các uẩn khác. Có điều 
được nghe như vầy: “Sự khéo thực hành đưa đến huân tập;” như thế được 
gọi là Kinh liên quan đến huân tập. 


Ở đấy, ngay cả vị đã ổn định ở các giới cũng có tâm bị che lấp, do đó, đức 
Thế Tôn chỉ bảo Giáo Pháp cho vị ấy nhằm dứt bỏ thân kiến; vị ấy chứng đắc 
sự hoàn thành tột cùng là Niết Bàn: hoặc là chứng đắc sự hoàn thành tột 
cùng là Niết Bàn trong thời kỳ của Giáo Pháp, hoặc là (chứng đắc) sáu thắng 
trí ở tại chỗ ngồi ấy. Ở đấy, có hai hạng người chứng đắc Thánh Pháp là: vị có 
xu hướng về niềm tin và vị có xu hướng về pháp. Ơ đấy, vị có xu hướng về 
pháp là người hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn, vị có xu hướng về niềm tin là 
người cần-được-dãn-dắt. Ở đấy, người hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn có hai 
hạng: hạng có quyền sắc bén và hạng có quyền yếu kém. Ơ đấy, người cần- 
được-dãn-dắt cũng có hai hạng: hạng có quyền sắc bén và hạng có quyền yếu 
kém. Ơ đấy, người hiểu-khi-được-nóï-ngắn-gọn có quyền yếu kém và người 
cần-được-dãn-dắt có quyền sắc bén, những người này là không đồng đẳng về 
quyền. Ơ đấy, trừ bớt những người hiếểu-khi-được-nói-ngắn-gọn và những 
người cần-được-dãn-dắt, (còn lại) là những người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ; 
những người này là đồng đăng về quyên. Những người hiểu-khi-được-nói- 
đầy-đủ này là ở giữa, hình thành một lãnh vực. Đây là ba hạng người: người 
hiểu nhanh,? người hiểu chậm,? và người cần-được-dãn-dắt. đấy, (không 
có) hạng thứ tư, (cũng không có) hạng thứ năm. (1!) 


! Xem các yếu tố này ở đoạn 6-21 của trang 167 (ND). 
? Từ đây trở đi, ugghafitañfu: “người hiểu-khi-được-nóïi-ngắn-gọn' sẽ được ghi là “người 
hiểu nhanh;” uipañcitaffu: “người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ' là “người hiểu chậm (ND). 
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Tattha ugghatitaññu puggalo Indriyani patilabhitva! dassanabhuimiyam 
thito sotapattiphalam ca papunatl, ekabiji hoti pathamo sotapanno. (A. 1, 
233; Pug. 16) Tattha vipañetaññu puggalo Iindriyan patilabhitva' 
dassanabhumiyam thito sotapattiphalam ca papunatl, kolamkolo ca hoti 
dutiyo sotapanno. (A. 1, 233; Pug. 16) Tattha neyyo puggalo Indriyam 
patlabhiva' dassanabhumiyam thio sotapatiphalam ca päpunatl, 
sattakkhattuparamo ca hoti, ayam tatiyo sotapanno. (A. 1, 233; Pug. 16) Ime 
tayo puggala indriyavemattataya sotapattiphale thita. Ugghatitaññu ekabij 
hot, vipañcitaññu kolamkolo hoti, neyyo sattakkhattuparamo hot. 

Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


Sace pana taduttarim? vayamatl, accantanittham nibbanam papunatLi. 
Tattha ugghatitaññu puggalo yo tikkhidriyo, te dve puggala honti: 
anagamiphalam papunitva° antaraparinibbayIl ca upahaccapatinibbay1 ca. 
Tattha vipañcltaññu puggalo yo tikkhindriyo, te dve puggala honHi: 
anagamiphalam päpunItva! asankharaparinibbay1 ca sasankharaparinibbay1 
ca. Tattha neyyo° anagamiphalam papunanto uddhamsoto akanitthagaml 
hoH, (ss. Š. v, 201) ugghatitaññu ca vipañcltaññu ca Iindriyananattena 
ugghatitaññu puggalo tikkhindriyo antaraparinibbay1 hotil, ugghatitaññu 
[mudindriyo uddhamsoto akanitthagamI hoti. Ugghatitaññu ca vipañcitaññu 
ca Indriyananattena ugghatitaññu puggalo tikkhindriyo 
sasankharaparmibbay' hoH, tikkhindryo antaraparnibbayr hotl, 
ugghatitaññu] mudindryo asankharaparmibbay°" hoti Vipañcitaññu 
tikkhmdriyo asankharaparmibbay' hotl, vipañctaññu mudindriyo 
sasankharaparinibbay1 hoti, neyyo [upahaccaparinibbay! hoti, vipañcitaññu 
tikkhmdriyo asankharaparmibbay' hoi, vipañctaññu mudindriyo 
sasankharaparimibbay1 hotl, neyyo] uddhamsoto akanitthagamI hotl. Iti 
pañca anagamino, chattho sakadagamn, tayo ca sotapannati Ime nava sekkha. 


Tattha ugghatitaññu puggalo tikkhindriyo arahattam papunanto dve 
puggala honti: ubhatobhagavimutto paññavimutto ca. (Pug. 14) Tattha 
ugghatitaññu puggalo mudindriyo arahattam papunanto dve puggala honti: 
thitakappI (ss. Pug. 13) ca pativedhanabhavo ca. Tattha vipañcitaññu 
puggalo ca tikkhindriyo arahattam7 papunanto dve puggala honH: 
cetanabhabbo ca rakkhanabhabbo ca. (ss. Pug. 12) Tattha vipañcitaññu 
mudindriyo arahattam papunanto dve puggala honti: sace cetet na 
parmibbatll, no ce anurakkhati parinibbay! ”H.° Tattha neyyo puggalo 
bhavananuyogamanuyutto parihanadhammo hoti kammaniyato va samasIs? 
va. (Pug. 13) Ime nava arahanto. 


! patilabhetva - PTS. 


? taduttari - Ma, PTS. ) neyyo puggalo - PTS. 

3 päpunetvä - PTS. °upahaccaparinibbäy! - Ma, PTS. 

* pãpunanti - Ma, PTS. 7 so arahattam - Ma, PTS. 

ở sace ceteti na parinibbayl, no ce ceteti parinibbayl tỉ. Sace anurakkhati na parinibbäyl, no 
ce anurakkhati parinibbayl ”ti - Ma, PTS. ? samaslsi - Ma; samasisl - PTS. 
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Ở đấy, người hiểu nhanh, sau khi đạt được các quyền, đứng ở lãnh vực 
của việc thấy và chứng đắc quả vị Nhập Lưu; Nhất Chủng' là "hạng Nhập Lưu 
thứ nhất. Ở đấy, người hiểu chậm, sau khi đạt được các quyền, đứng ở lãnh 
vực của việc thấy và chứng đắc quả vị Nhập Lưu; Gia Gia là hạng Nhập Lưu 
thứ nhì. Ở đấy, người cần-được-dãn-dắt, sau khi đạt được các quyền, đứng ở 
lãnh vực của việc thấy và chứng đắc quả vị Nhập Lưu, là hạng Tối Đa Bảy 
Lần; đây là hạng Nhập Lưu thứ ba. Ba hạng người này đứng ở quả vị Nhập 
Lưu với tính trạng khác biệt về quyền. Người hiểu nhanh là Nhất Chủng, 
người hiểu chậm là Gia Gia, người cần-được-dãn-dắt là Tối Đa Bảy Lần. 

Đây là Kinh liên quan đến thấu triệt. 


Tuy nhiên, nếu tỉnh tấn hơn thế nữa, thì (người ấy) chứng đắc sự hoàn 
thành tột cùng là Niết Bàn. Ở đấy, người hiểu nhanh có quyền sắc bén gồm 
có hai hạng: sau khi chứng đắc quả vị Bất Lai là Trung Gian Bát-Niết-bàn và 
Tổn Hại Bát-Niết-bàn. Ở đấy, người hiểu chậm có quyền sắc bén gồm có hai 
hạng: sau khi chứng đắc quả vị Bất Lai là Vô Hành Bát-Niết-bàn và Hữu 
Hành Bát-Niết-bàn. Ở đấy, người cần-được-dãn-dắt, trong khi chứng đắc 
quả vị Bất Lai, là Thượng Lưu Sắc Cứu Kính. Hạng người hiểu nhanh và hạng 
người hiểu chậm với sự khác biệt về quyền: hạng người hiểu nhanh có quyền 
sắc bén là Trung Gian Bát-Niết-bàn, []? hạng người hiểu nhanh có quyền yếu 
kém là Tổn Hại Bát-Niết-bàn. Hạng người hiểu chậm có quyền sắc bén là Vô 
Hành Bát-Niết-bàn, hạng người hiểu chậm có quyền yếu kém là Hữu Hành 
Bát-Niết-bàn, []* hạng người cần-được-dãn-dắt là Thượng Lưu Sắc Cứu Kính. 
Như thế là năm hạng Bất Lai,° thứ sáu là hạng Nhất Lai, và ba hạng Nhập 
Lưu; đây là chín hạng Hữu Học. 


Ở đấy, người hiểu nhanh có quyền sắc bén, trong khi chứng đắc phẩm vị 
A-la-hán, gồm có hai hạng: hạng giải thoát cả hai phần và hạng giải thoát do 
tuệ. Ở đấy, người hiểu nhanh có quyền yếu kém, trong khi chứng đắc phẩm 
vị A-la-hán, gồm có hai hạng: hạng trụ kiếp và hạng có bản thể thấu triệt. Ơ 
đấy, người hiểu chậm có quyền sắc bén, trong khi chứng đắc phẩm vị A-la- 
hán, gồm có hai hạng: hạng có khả năng chú tâm và hạng có khả năng bảo 
vệ. Ở đấy, người hiểu chậm có quyền yếu kém, trong khi chứng đắc phẩm vị 
A-la-hán, gồm có hai hạng: nếu chú tâm thì không viên tịch Niết Bàn, nếu 
không bảo vệ thì viên tịch Niết Bàn. Ở đấy, người cần-được-dãn-dắt đã gắn 
bó vào việc đeo đuổi sự tham thiền, có pháp thối giảm, hoặc là đã được cố 
định bởi nghiệp, hoặc là đắc đạo tột mạng. Đây là chín hạng A-la-hán. 


! Vị Nhất Chủng, vị Gia Gia, vị Tối Đa Bảy Lần: xin xem Phần Phụ Chú về Ba Hạng Thánh 
Nhập Lưu ở trang 334. 

? [hạng người hiểu nhanh có quyền yếu kém là Thượng Lưu Sắc Cứu Kính. Hạng người hiểu 
nhanh và hạng người hiểu chậm với sự khác biệt về quyền: hạng người hiểu nhanh có quyền 
sắc bén là Hữu Hành Bát-Niết-bàn, có quyền sắc bén là Trung Gian Bát-Niết-bàn,] - Ngài 
Ñãnamoli phát hiện phần này là lõi sao chép ở văn bản Pä]i nên đề nghị bỏ đi. 

3 'Tổn Hại Bát-Niết-bàn (upahaccaparinibbau?): Dịch theo sự hiệu đính của Ma và PTS. 

* [hạng người cần-được-dãn-dắt là Tổn Hại Bát-Niết-bàn, hạng người hiểu chậm có quyền 
sắc bén là Vô Hành Bát-Niết- bàn, hạng người hiểu chậm có quyền yếu kém là Hữu Hành 


¬ —— 


b Xin xem nPhần Phụ Chú về Năm Hạng Thánh Bất Lai ở trang 334. 
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Idam catubbidham suttam: samkilesabhagiyam —pe— asekhabhagiyam.' 
Imesu puggalesu tathagatassa dasavidham balam pavattati. 


Katamam dasavidham? 

Idha buddhanam  bhagavantanam  appavattite dhammacakke 
mahesakkha devaputta yacanaya abhiyata? honti: “Desetu sugato dhamman 
”H. (M. 1, 168; D. 1, 36-7) So anuttarena buddhacakkhuna volokento 
addasasI sattanam tayo ras1I: sammattaniyato micchattaniyato aniyato. 


Tattha sammattaniyato rasi micchasatim apajJjeyyati netam thanam 
vijjal, asatthuko parinbbayeyyat netam thanam vijjaH, samapattim 
apaJJeyyatiˆ thanametam vIJJatI. 


Tattha micchattaniyato rasi ariyasamapattim patipajJjissai tỉ netam 
thanam viJJati, anariyamicchapatipattim patipajJJissati ti thanametam vIJJak1. 


Tattha aniyato rasl sammapatipajjamano' sammattaniyatarasim° 
gamIissatI 'ti thanametam vIJJatIl, micchapatipaJJamano sammattaniyatarasim 
gamIissatI 'ti netam thanam vijJjati. SammapatipaJjamano° micchatta7niyata- 
rasim° gamissatI t¡ netam thanam viJJati,° micchapatipaJJamano° micchatta- 
niyatarasim° gamissat1 ti thanametam vIJJatl. 


Ime tayo anuttarena buddhacakkhuna volokentassa sammasam- 
buddhassa me sato “me dhamma anabhisambuddha ti ettavata° mam koci 
sahadhammena paticodessatr ti'° netam thanam vijJJjati, vitaragassa me'!! 
patljanato akhinasavataya sahadhammena kocl paticodessali 'ti'° netam 
thanam vijjatl. (ss. A. 1, 186) Yato pana Imassa anlyatassa rasissa 
dhammadesana, sa na dissati takkarassa sammadukkhakkhayaya ti? netam 
thanam vijJJatl, (ss. A. 1, 187) tatha° ovadito yam pana me aniyatarasi savako 
pubbenaparam visesam na sacchikarissatI ti netam thanam vIJJatl. 


Yam kho muni nanappakarena“ nananirutiyo devanagayakkhanam 
deseti dameti,'° dhamme vavatthanena vatva karanato aññam karanam' 
øgamIissatI 'ti netam thanam viJJati. Dhammapatisambhida. 

Yato panima nïiruttito satta sutta(?) niruttiyo7 nabhisambhuneyyati 


netam thanam vĩiJJjati. Niruttipatisambhida. 


! đam catubbidham suttam sankilesabhagiyam asekhabhagiyam - Ma, PTS. 


? atiyata - PTS. ! te - Ma, PTS. 

3 tayo rasInam - Ma, PTS. ? dukkhakkhayä tỉ - PTS. 

* pajjeyya tỉ - PTS. *tattha - PTS. 

š patipajjamanam - Ma, PTS. * nãnappakarassa - Ma; 

5 niyataräsi - PTS. nanäappakärassa - PTS. 

7 sammatta - Ma, PTS. Š devanagayakkhanam dameti - Ma; 

8 thãnametam vijjati - Ma, PTS. devanagayakkhanam damme tỉ - PTS. 
? ettavatã - Ma. 5 pãram - Ma, PTS. 

!° paticodissatiti - Ma, PTS. 7 satta satta niruttiyo - Ma. 


44 


Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


Đây là Kinh có bốn loại: liên quan đến phiền não, —nt— liên quan đến 
bậc Vô Học. Mười loại năng lực của đức Như Lai vận hành ở những hạng 
người này. 


Mười loại (năng lực) nào? 

Ở đây, khi bánh xe Pháp chưa được chuyển vận bởi Chư Phật Thế Tôn, 
các vị Thiên tử có quyền lực lớn lao đã đi đến để yêu cầu rằng: “Xin đấng 
Thiện Thệ hãu chỉ bảo Giáo Pháp.” Trong khi xem xét bằng Phật nhãn vô 
thượng, Ngài đã nhìn thấy ba nhóm chúng sanh: nhóm được xác định có bản 
thể đúng đắn, nhóm được xác định có bản thể sai trái, nhóm chưa được xác 
định. 


Ở đấy, “nhóm được xác định có bản thể đúng đẳn đạt đến tà niệm,” sự 
kiện này không xảy ra; “có thể uiên tịch Niết Bàn không cần có bậc đạo sư,” 
sự kiện này không xảy ra; “có thể đạt đến sự chứng đạt (uề thiên),” sự kiện 
này có xảy ra. 


Ở đấy, “nhóm được xác định có bản thể sai trái sẽ thực hành sự chứng 
đạt thuộc bậc Thánh,” sự kiện này không xảy ra; “sẽ thực hành sự chứng đạt 
sai trái không thuộc bậc Thánh,” sự kiện này có xảy ra. 


Ở đấy, “nhóm chưa được xác định, trong khi thực hành đúng đắn, sẽ đi 
đến nhóm được xác định có bản thể đúng đắn,” sự kiện này có xảy ra; “trong 
khi thực hành sai trái, sẽ đi đến nhóm được xác định có bản thể đúng đắn,” 
sự kiện này không xảy ra; “trong khi thực hành đúng đắn, sẽ đi đến nhóm 
được xác định có bản thể sai trái,” sự kiện này không xảy ra; “trong khi thực 
hành sai trút, sẽ đi đến nhóm được xác định có bản thể sai trới,” sự kiện này 
có xảy ra. 


“Cho đến như thế, có người sẽ kết tội Ta một cách đúng pháp rằng: 'Các 
pháp nàu đã không được Ta nhận biết rõ ràng, trong khi Ta là Phật Chánh 
Đẳng Giác đang xem xét bằng Phật nhãn uô thượng uề ba điều nàu,” sự 
kiện này không xảy ra; “có người sẽ kết tội Ta một cách đúng pháp uềŠ trạng 
thái chưa được cạn kiệt lậu hoặc của Tq trong khi Ta cho biết Ta có luụuến đi 
đã được xa lìa,” sự kiện này không xảy ra. “Hơn nữa, uề uiệc chỉ bảo Giáo 
Pháp đến nhóm chưa được xác định nàu, uiệc ấu không cho thấu đưa đến 
sự cạn kiệt hoàn toàn khổ đau cho người thực hành theo nó,” sự kiện này 
không xảy ra; “khi được giáo huấn như thế ấu, uị Thỉnh Văn của Ta thuộc 
nhóm chưa được xác định sẽ không chứng đắc pháp thù thắng nào khác so 
UỚI trước đâu,” sự kiện này không xảy ra. 


^^ 


“Thật uậu, uiệc bậc Hiền Trí chỉ bảo, huấn luuện cho chư Thiên, các loài 
rồng, uà các Dạ-xoa bằng nhiều phương thức khác nhau, bằng nhiều ngôn 
ngữ khác nhau, sau khi nói một cách khẳng định uề các pháp, Ngài sẽ từ 
cách làm này đi đến cách làm khác,” sự kiện này không xảy ra — là tuệ phần 
tích về pháp. 

“Hơn nữa, uiệc Ngài không thể hiểu được các ngôn ngữ nàu ở Kinh của 


chúng sanh theo khía cạnh ngôn ngữ,” sự kiện này không xảy ra — là tuệ 
phân tích về ngôn ngữ. 
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Nirmuti kho pana abhisamayaratanam' savakanam tam attham 
aviññapayet? netam thanam vĩjJJati. Atthapatisambhida. 


Mahesakkha devaputta upasankamitva pañhe pucchimsu, kaylkena va 
manasikena va paripllitassa, hatthakuniti va pade va khañJassa? dandhassa 
va'¿' so atho na paribhanyail tÐ netam thanam  vijjai. 
Patibhanapatisambhida. 


Yam hí° sam" tesam hoti tam h1 asantam bhavati ti netam thanam vIJJaHl. 
Yam hi nasam? tesam na bhavati, tam hi nasam° tesam bhavissat1 ti netam 
thanam viJJati. Evam samudayassa nirodhaya dasa akusalakammapatha. 


Maro va Indo va brahma va tathagato va cakkavatii va so vata nama 
matugamo bhavissatI ti netam thanam viJJatIl, puriso'° raja cakkavati sakko 
devanamindo bhavissat t¡ thanametam vijJjati. Itissa evaruipam balam 
evaripam ñanam, Idam vuccat thanathanañanam'  pathamam 
tathagatabalam. Tam niddisitabbam: thi rasihi catuhi vesarajJjehi catuhi 
patisambhidahi, patieeasamuppadassa pavattiyam nivattiyam bhagIiyam ca, 
kusalam kusalavipakesu ca upapaJJati yam ca Itthipurisanam. 

Idam pathamam tathagatabalam.!? 


Tathagato evam janatl: yesam pana sammattaniyato rasil, nayam® 
sabbatthagamini patipada, nibbanagaminiyevayam patipada. Tattha siya 
micchattaniyato TaSI, esa pI na sabbatthagamin1 patipada, 
sakkayasamudayagaminiyevayam patipada hotu, ayam tattha tattha 
patpatiya tho gacchat'“ nibbanam, gacchat'“ apayam, gacchati 
devamanussassa. Yam yam va patipadam patipaJJeyya sabbattha gaccheyya, 
ayam sabbatthagaminI patipada. Yam ettha ñanam yathabhutam, Idam 
vuccati sabbatthagaminl patipada ñanam. 

Idam dutiyam tathagatabalam. 


Sa kho panayam sabbatthagaminI patipada nanadhimutta keci kamesu 
(ss. M. 1, 130) kecl dukkarakariyam kecl atta''killamathanuyogamanuyutta 
(ss. M. 1, 92*) keci samsarena suddhim paccenti (ss. M. I1, 81) keci 
anavaJJabhavanayati.' Tena tena caritena vinibaddhanam"” sattanam yam 
ñanam yathabhutam nanagatam lokassa anekadhimuttigatam'" yathabhutam 
paJanaH. 

Idam tatiyam tathagatabalam. 


! abhisamagsaratanam - Ma, PTS. ! thanätthanañanam - Ma. 
: Vip nooà An” j". - Ma, KEbh 
añje - Ma, l rãsinã yam - . 
* đandhassa - Ma; * gacchanti - PTS. 
dantassa - PTS. 3 attha - PTS. 
š patibhãjiyati ti - PTS. ° anajjabhävana - Ma; 
° vamhi - Ma. anajjhabhavana tỉ - PTS. 
tam - Ma, PTS. 7vinibandhanam - Ma; 
8 tamhi - Ma. nibandhãnam - PTS. 
? nasam - Ma, PTS. 8 anekadhimuttagatam - Ma; 
!9 puriso assa - Ma; puriso (assa) - PTS. anekavimuttigatam - PTS. 
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“Hơn nữa, ngôn ngữ không giúp cho các uị Thĩnh Văn tra thích sự lãnh 
hội nhận thức được ú nghĩa ấu,” sự kiện này không xảy ra — là tuệ phân tích 
về ý nghĩa. 


“Các uị Thiên tử có uụ lực lớn đã đi đến gần (đức Phật) uà hỏi các câu 
hỏi. ŸY nghĩa ấu không được phân tích trọn uẹn khi Ngài bị áp chế uề thân 
hoặc uề ú, hoặc có sự tật nguuền ở bàn tau, hoặc bị què quặt ở bàn chân, 
hoặc bị mù lòa,” sự kiện này không xảy ra — là tuệ phân tích về phép biện 
giải. 


“Chính sự an tịnh nào có ở các uị ấu, chính điều ấu là không hiện hữu,” 
sự kiện này không xảy ra. “Chính sự không an tịnh nào không có ở các u† ấu, 
chính sự không an tịnh ấu sẽ có ở các uị ấu,” sự kiện này không xảy ra. Mười 


đường lối tạo nghiệp bất thiện đối với Tập, đối với Diệt là tương tự như vậy. 


“Ma Vương, Thiên Chủ Inda, Phạm Thiên, đức Như Lai, hoặc u† Chuuển 
Luân, u† ấu quả thật sẽ là nữ nhân,” sự kiện này không xảy ra. “Nam nhân 
sẽ là đức Chuuến Luân Vương, (sẽ là) Sakka, Chúa của chư Thiên,” sự kiện 
này có xảy ra. Như thế, vị này có lực với hình thức như vậy, có trí với hình 
thức như vậy; điều này gọi là trí về sự kiện và phi sự kiện, là Như Lai lực thứ 
nhất. Điều ấy nên được diễn giải: theo ba nhóm (chúng sanh), theo bốn pháp 
tự tin, theo bốn tuệ phân tích, liên quan đến sự tùy thuận sanh khởi thuận 
chiều và nghịch chiều, thiện sanh khởi ở các quả thành tựu của thiện, và việc 
thuộc về nữ nhân và nam nhân. 

Đây là Như Lai lực thứ nhất. 


Đức Như Lai biết như vầy: Hơn nữa, trong số ấy, (có thể là) nhóm được 
xác định có bản thể đúng đắn, đây không phải là lối thực hành dẫn đến mọi 
nơi, đây chính là lối thực hành dãn đến Niết Bàn. Ở đấy, có thể là nhóm được 
xác định có bản thể sai trái; đây cũng không phải là lối thực hành dẫn đến 
mọi nơi, đây chính là lối thực hành dẫn đến nhân sanh khởi của hiện thân. 
Người này, đứng vững ở sự thực hành cách kia cách nọ, đi đến Niết Bàn, đi 
đến đọa xứ, đi đến chốn của chư Thiên và nhân loại. Hoặc có thể thực hành 
lối thực hành này nọ, có thể đi đến mọi nơi; đây là lối thực hành dẫn đến mọi 
nơi. Ơ đây, cái biết đúng theo thực thể được gọi là trí về lối thực hành dẫn 
đến mọi nơi. 

Đây là Như Lai lực thứ nhì. 


Hơn nữa, đây là lối thực hành dẫn đến mọi nơi với các khuynh hướng 
khác nhau, một số thiên về các dục, một số thiên về thực hành khổ hạnh, một 
số gắn bó với việc hành hạ bản thân, một số tin rằng sự trong sạch thông qua 
luân hồi, một số thiên về sự thực hành không bị chê trách. Cái biết đúng theo 
thực thể về việc đi đến đa dạng của các chúng sanh bị trói buộc vào tính khí 
này khác nhận biết việc đi đến nhiều khuynh hướng của thế gian đúng theo 
thực thể. 

Đây là Như Lai lực thứ ba. 
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Tattha sattanam adhimutta bhavanti asevanti bhaventi bahulikaronti. 
Tesam kammupasayanam' tadadhimuttanam? sa ceva đhatu samvahatl. 
Katara panesa đdhatu? Nekkhammadhatu baladhatu° kaci sammattam kaci 
micchatam cat dhatu adhimuttaä bhavani aññatare uttarim° na 
samanupassantii. Te tadeva thanam Jati° jJaramaranassa abhinivissa 
voharanti: “Idameva saccam moghamaññan ti, (D. II, 282) yatha bhagavata7 
sakkassa devanamindassa bhasitam. Yam tattha yathabhutam ñanam. 

Idam vuccati catuttham tathagatabalam. 


Tattha yam yadeva dhatum'° setthanti, tam tam kayena ca vacaya ca 
arabhanti° cetasiko arambho cetana kammam, kaylko vacasiko'" arambho 
cetasikatta kammantaram. Tathagato evam paJanati: “lmina sattena evam 
dhatukena evarupam'' kammam katam, tam atitamaddhanam. Imina hetuna 
tassa evarupo vIipako vipaccati etarahi, vipaccIssati va anagatamaddhanan 
”tH. Evam paccuppannamaddhanam paJanati: “Ayam puggalo evamdhatuko 
Idam kammam karoti tanhaya ca ditthiya ca. Imina hetuna na tassa vipako 
ditthe va'? dhamme nibbattissati, upapaJJe va aparamhi va pariyayeti. Evam 
paJanat: “Ayam puggalo evaripam kammam karIssati 
anagatamaddhanam. Imina hetuna tassa evarupo vipako nibbattissati Imina 
hetuna ”t!“ vanilš cattari kammatthananl, Idam kammatthanam 
paccuppannasukham ayatim'° ea sukhavipakam (ss. M. 1, 305) —pe- I1ti ayam 
atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam” hetuso thanaso 
vipakavemattatam pajJanati uccavacatam hinappanmrtatam.'$ 

Idam vuccati kammavipakañanam pañcamam tathagatabalam. 


Tatha"° satta yam va kammasamadanam samadiyanta?° tattha evam 
paJanaH: “lmassa puggalasa kammadhimuttassa  ragacarltassa 
nekkhammadhatu?' paripirimm gacchatl,? tassa raganugate yuñJamanassa? 
pathamam jhanam samkilissal. Sace puna uttarim vayamato? 
Jhanavodanagate manase visesabhagiyam patipadam anuyuñjJiyat, tassa hi 
Jhanabhagiyamyeva pathamajjhane thitassa dutyam jhanam vodanam 
gacchatI, tatiyam ca Jhanam samapajjitukamassa somanassindriyam cittam 
pariyadaya ti{thati tassa sa pIti avisesabhagiyam tatiyam jhanam adissa 
tithati. — 


! kammupasayanam - Ma; kammapasayänam - PTS. *hetuna - Ma, PTS. 

? tadadhimuttanam - Ma, PTS. Švã - PTS. 

3 balam dhãtu - PTS. 5 ayati - PTS. 

* kaci sampatti kaci micchattañ ca - Ma; Tkammasamadanam - PTS. 
kaci tam pattika ca micchattañ ca - PTS. 8 uccavaca hinapanitata - Ma; 

3 aññatara uttari - Ma, PTS. uccavacahIinapanrtata - PTS. 

5 maya - Ma, PTS. ? tattha - PTS. 

7 bhagava - Ma. ?° samadhiyanta - PTS. 

8 vamyeva dhatu - Ma, PTS. ?! đhatuinam - Ma, PTS. 

? arambhanti - Ma, PTS. ? gacchanti - Ma, PTS. 

!° kayika vacasika - Ma, PTS. ?3 suññamanassa - PTS. 

!! svam rũpam - PTS. ? uttari vayamato - Ma, PTS. 

! dittheyeva - Ma; ! npapajJje va ”t aparamhi va pariyaye evam pajanati - Ma; 

ditthe yeva - PTS. upapaJJe va aparamhi va pariyaye va evam pajanatI - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


Ở đấy, các khuynh hướng là thuộc về các chúng sanh; chúng luyện tập, tu 
tập, thực hành thường xuyên (các khuynh hướng ấy). (?) Đối với những kẻ có 
sự phụ thuộc vào nghiệp, có khuynh hướng về điều ấy, chính yếu tố ấy nâng 
đỡ chúng. Yếu tố ấy là điều nào? Yếu tố xuất ly, yếu tố năng lực, bất cứ tính 
chất đúng đắn và tính chất sai trái nào là yếu tố mà chúng hướng đến, chúng 
không nhận thấy thêm nữa về các điều nào khác. Sau khi chấp chặt vào chính 
trạng thái ấy — sanh đưa đến lão tử (?) —- chúng phát biểu (rằng): “Chỉ điều 
nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại,” giống như điều đức Thế Tôn đã thuyết 
cho Thiên Chủ Sakka. Việc ấy, ở đấy, là cái biết đúng theo thực thể. 

Điều này được gọi là Như Lai lực thứ tư. 


Ở đấy, bất cứ yếu tố nào chúng nghĩ là “tốt nhất” thì chúng khởi đầu với 
từng yếu tố ấy bằng thân và bằng khẩu; sự khởi đầu là thuộc về ý, sự cố ý là 
nghiệp; thuộc về thân thuộc về khẩu là sự khởi đầu, trạng thái thuộc về ý là ở 
bên trong nghiệp. Đức Như Lai nhận biết như vầy: “Nghiệp có hình thức như 
Uuậu đã được tạo ra bởi chúng sanh nàu có bản chất như uậu, uiệc ấu là thời 
quá khứ. Do nhân nàu, quả thành tựu có hình thức như uậu của uiệc ấu 
được chín ruồi ở thời hiện tại, hoặc sẽ được chín muồi ở thời u† lai.” Ngài 
nhận biết về thời hiện tại như vầy: “Người nàu, có bản chất như uậu, làm 
hành động nàu do tham ái uà do tà kiến. Do nhân nàu, quả thành tựu của 
uiệc ấu sẽ được hạ sanh không ở trong thời hiện hại, (nhưng) ở lần sanh kế, 
hoặc ở đời sống khác.” Ngài nhận biết (về thời vị lai) như vầy: “Người nàu 
sẽ làm hành động có hình thức như uậu ở thời uị lai. Do nhân nàu, quả 
thành tựu có hình thức như uậu của uiệc ấu sẽ được hạ sanh do nhân nàu.” 
Có bốn vị thế của nghiệp: vị thế của nghiệp này có lạc hiện tại và có quả 
thành tựu lạc ở vị lai -nt— Như thế, Ngài nhận biết về tính trạng khác biệt 
của quả thành tựu theo nhân theo sự kiện, về tính chất cao thấp, về tính chất 
thấp kém hoặc cao sang của các sự thọ trì về hành động ở quá khứ, vị lai, và 
hiện tại. 

Điều này được gọi là trí về quả thành tựu của nghiệp, là Như Lai lực thứ 
năm. 


Cũng vậy, các chúng sanh đang nhận lãnh cho mình sự thọ trì về hành 
động, trong trường hợp ấy, Ngài nhận biết như vầy: “Đối uới người có 
khuunh hướng uề nghiệp, có tánh luuến ái, uếu tố xuất lụ của người nàu đi 
đến sự uiên mãn. Đối uới người đang gắn bó uào uiệc theo đuổi luuến ái, sơ 
thiên của người ấu bị ô nhiễm. Nếu trong khi người ấu tỉnh tấn uượt trội 
trở lại, thì lối thực hành liên quan đến thù thắng của người ấu được gắn 
kết uào ú đã đi đến sự thanh lọc do thiền, bởi uì chỉ riêng phần hiên quan 
đến thiền của người ấu mà nhị thiên của người đã trú uững ở sơ thiên đi 
đến sự thanh lọc. Và đốt uới người có ham muốn thể nhập tam thiền, hủ 
quuền chiếm cứ tâm của người ấu uà tồn tại; đối uới người ấu, hủ ấu tồn 
tại chỉ ra tam thiên liên quan đến không thù thẳng. — 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


— Sace tassa nissaranam yathabhutam paJanat, tatha bhutassa! catuttham 
Jhanam? vodanam gacchatiyeva. Catutthassa Jhanassa hanabhagiya dhamma, 
te ca dhamma yattha pajayanti yehi catuttham Jjhanam vodanam dissaLl. 
Evam aJJhasayasamapattiya ya catasso samapattiyo tini vimokkhamukhani 
attha vimokkha. JhananI 'tl cattari Jjhanani. Vimokkhati attha ca vimokkha 
(M. 11, 12-13) tini ca vinokkhamukhanli (Ps. H, 48). SamadhI 'ti cattaro 
samadhi: chandasamadhi viriyasamadhi cittasamadhi vimamsasamadhi ti. 
Samapattyo tỉ catasso aJjhasayasamapatiyo ItỦ Iimesam Jjhananam 
vimokkhasamapattT ti evarupo samkileso ragacaritassa puggalassa evam 
dosacaritassa, mohacaritassa, ragacaritassa puggalassa evarũpam vodanam.^ 
Iti yam ettha ñanam yathabhutam asadharanam sabbasattehI. Idam vuccati 
chattham tathagatabalam. 


Tattha tathagato evam paJanati: Lokika dhamma lokuttara dhamma 
bhavanabhagiyam Indriyanamam° labhanti adhipateyyabhumim upadaya, 
balanamam° labhanti thamagatam mano manindriyam, tam upadaya, (ss. Ps. 
1, 17) viriyanamam" labhanti arambhadhatum upadaya. (S. v, 66) Itissa° 
evarupam ñanam Imehi ca dhammehi Ime puggala samannagatatipi 
dhammadesanam akasi. Akarato ca vokarato ca asaya]jhasayassa adhimutti 
samannagatanam. lIdam vuccat parasattanam parapuggalanam 
Indriyabalaviriyavemattatam ñanam sattamam tathagatabalam. 


Tattha ca tathagato lokadIsu ca bhum1Isu samyoJananam ca sekkhanam 
dvihi balehi gatim paJanati, pubbenivasanussatiya atite samsare° etarahi ca 
paccuppanne dibbacakkhuna cutipapataam Iti Iimani dve balani 
dibbacakkhuto abhinhitanl'° So atitamaddhanam đibbassa cakkhuno 
øocaro, so etarahi satigocaro, Iti attano ca paresam ca pubbenivasañanam 
anekavdham  nanappakarakam paccuppannamaddhanam dibbena 
cakkhuna. Imani dve tathagatabalanm, atthamam pubbenivaso, navamam 
dibbacakkhu. 


Punacaparam  tathagato ariyapuggalanam  jhanam vodanam 
nibbedhabhagiyam pajanatl: “Ayam puggalo Imina magsena Imaya 
patpadaya asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim 
ditheva dhamme sacchikatva upasampajja viharai ”tl, It attano ca 
asavanam khaye ñanam' dithekatthanam catubhuimimupadaya yava 
navannam arahantanam asavakkhayo odhiso sekhanam? anodhiso 
arahantanam. Tattha cetovimutti dvihi asavehi anasava: kamasavena ca 
bhavasavena ca, paññavimutti dvihi asavehi anasava: ditthasavena ca 
avijJjasavena ca. Imasam dvinnam vimutinam yathabhutam ñanam, Idam 
vuccati asavakkhaye ñanam dasamam tathagatabalam. 


! tathagatassa - Ma, PTS. ?viriyam nãmam - Ma. 


? catutthajjhanam - Ma, PTS. 8jtissa deva - Ma, PTS. 

3 vimokkhajhanäniti - Ma, PTS. ?pubbeniväsanussati yã atite samsare - PTS. 
* danam - PTS. !9 bhinihitani - PTS. 

Š indriyam namam - Ma. !!' khayam ñanam - Ma, PTS. 
5 balam namam - Ma. !ˆ sekkhanam - Ma, PTS. 
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— Nếu (uị ấu) nhận biết đúng theo thực thể sự thoát ra của điều ấu, tứ thiên 
của uị có trạng thái như thế ấu thật sự đi đến sự thanh lọc. Có các pháp liên 
quan đến thoái hóa của tứ thiên, uà các pháp ấu phát sanh ở đâu thì nhờ 
chúng mà tứ thiền được thấu là sự thanh lọc. Bốn sự thể nhập uới sự thể 
nhập theo tập tính, ba lối uào giỏi thoát, tám giải thoát là tương tự như 
Uậu. Các thiên: bốn thiền. Các giỏi thoát: tám giới thoát uà ba lối uào giải 
thoát. Các định: bốn định là định do nong muốn, định do tĩnh tấn, định do 
tâm, định do thẩm xét. Các sự thể nhập: bốn sự thể nhập do tập tính; như 
thế là các sự thể nhập uề giải thoát của bốn thiên nàu. Phiên não có hình 
thức như uậu là của người có tánh luụến ái, tương tự như uậu đối uới 
người có tánh sân hận, đối uới người có tánh sỉ mê. Sự thanh lọc có hình 
thức như uậu là của người có tánh luuến ái.” Như thế, ở đây, cái biết đúng 
theo thực thể là không phổ biến đối với tất cả chúng sanh. Điều này được gọi 
là Như Lai lực thứ sáu. 


Ở đấy, đức Như Lai nhận biết như vầy: “Các pháp hợp thế, các pháp xuất 
thế đạt được tên gọi là 'quuền' liên quan đến sự tu tập sau khi đã nắm lấu 
lãnh uực chủ đạo, đạt được tên gọi là 'Tực” sau khi đã nắm lấu ú uà ú quuền 
đã đi đến sức mạnh, đạt được tên gọi là 'tỉnh tấn sau khi đã nắm lấu uếu tố 
nỗ lực.” Như thế, trí có hình thức như vậy của Ngài đã thực hiện sự chỉ bảo 
Giáo Pháp rằng: “Những người nàu đã thành tựu những pháp nàu.” 
Khuynh hướng là biểu hiện và là phần tử thuộc về xu hướng và tập tính của 
những người đã thành tựu (chúng). Điều này được gọi là trí về tính trạng 
khác biệt về quyền, về lực, về sự tỉnh tấn của các chúng sanh khác, của các cá 
nhân khác, — là Như Lai lực thứ bảy. 


Và ở đấy, đức Như Lai nhận biết về cảnh giới của những kẻ có sự ràng 
buộc và của các bậc Hữu Học ở các thế giới và ở các lãnh địa thông qua hai 
lực: thông qua sự nhớ lại các kiếp sống trước đây ở sự luân hồi thuộc quá khứ 
và thông qua Thiên nhãn về sự tử vong và sự sanh lên giờ đây thuộc hiện tại. 
Như thế, đây là hai lực đã được quyết đoán từ Thiên nhãn. Lực ấy ở thời quá 
khứ là hành xứ của Thiên nhãn, lực ấy giờ đây là hành xứ của niệm. Như thế, 
trí về các kiếp sống trước đây của bản thân và của những người khác với 
nhiều hình thức, với những biểu hiện khác nhau thuộc thời hiện tại nhờ vào 
Thiên nhãn. Đây là hai lực của đức Như Lai: kiếp sống trước đây là thứ tám, 
Thiên nhãn là thứ chín. 


Còn có việc khác nữa, đức Như Lai nhận biết thiền của các bậc Thánh là 
sự thanh lọc liên quan đến thấu triệt rằng: “Người nàu, uới đạo lộ nàu, uới 
lối thực hành nàu, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, chứng ngộ, đạt đến, uà 
an trú uào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của 
tuệ ngqụ trong thời hiện tại.” Như thế, trí về sự diệt trừ các lậu hoặc của bản 
thân liên quan đến bốn lãnh vực đứng chung với tà kiến cho đến của chín 
hạng A-la-hán (tr. 43); sự diệt trừ lậu hoặc là có giới hạn đối với các vị Hữu 
Học, là không giới hạn đối với các vị A-la-hán. Ơ đấy, sự giải thoát của tâm là 
vô lậu với hai lậu hoặc: dục lậu và hữu lậu, sự giải thoát của tuệ là vô lậu với 
hai lậu hoặc: kiến lậu và vô minh lậu. Cái biết đúng theo thực thể về hai sự 
giải thoát này, điều này được gọi là trí về sự diệt trừ các lậu hoặc, — là Như 
Lai lực thứ mười. 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


Imesu dasasu balesu thito tathagato pañcavidham sasanam deseti: 
samkilesabhagiyam vasanabhagiyam dassanabhagiyam bhavanabhagiyam 
asekhabhagiyam. 


Tattha yo tanhasamkileso Imassa alobho nissaranam. Yo ditthisamkileso 
Imassa amoho nissaranam. Yo duccaritasamkileso Imassa tinại kusalani 
nIssaranam. 


Km nidanam? Tiil' Iimani manoduccaritani abhijha vyapado 
micchaditthi. 


Tatha abhijha manoduccartam kayakammam  upatthapeti 
adinnadanam sabbam ca tadupanibaddham? vacakammam upatthapeti, 
musavadam ca sabbavitatham sabbam vacamabhavam sabbamakkham 
palasam abhijjha akusalamulanti. Musavado adinnadanam abhijjhaya 
cetana.* 


Tattha vyapado manoduccaritam kayakammam upatthapeti panatipatam 
sabbam cetam' akaddhanam parikaddhanam nibandham° rocanam, (ss. M. 1, 
288) vacakammam upatthapeti pIlsunavacam pharusavacam.? 


Micchaditthi manoduccaritam ca abhijjham vyapadam micchaditthimm 
payoJetl. Yassa° yo kocl micchaditthi cago ragaJo va dosaJo va sabbaso 
micchaditthisambhuto, ¡imina karanena micchadithi kayakammam° 
upatthapeti kamesumicchacaram, vaclkammam upatthapeti 
samphappalapam. Imani trại duccaritani akusalamulän1. 


Ya abhIJJha so lobho, yo vyapado so doso, ya micchaditthi so moho, yanl!° 
attha micchattani upatthapeni, tesu gahitesu tisu akusalamulesu 
dasavdham  akusalam' paripurm gacchaH. Tassa  tividhassa 
duccaritasamkilesassa vasanabhagiyam ca suttam nissaranam. 


Tattha yo bahusito!? niddeso yatha lobho doso, mohopi tattha asito' ettha 
lobho ussado.* Tena karanena tesu va đhammesu lobho paññaäpIyatI.' 
Tatthayam moho akusalam,“° ayam avijja,” ya*% catubbidha rupe 
abhimivittha, rupam attato samanupassat avijjagato, rupavantam vã 
attanam" attan1 va rupam rupasmm va attanam. (M. 1, 300) 


! tini hi - PTS. ! akusalamnlam - Ma, PTS. 

? tadupanibbaddham - Ma; ?bahusitã - PTS. 
tadupanibbandham - PTS. 3 asitum - Ma, PTS. 

3 sucarite sucaritam musäavadä adinnadana - Ma. * ussado - PTS. 

* abhijjhayatanayañca - PTS. 3 paññäpïyati - Ma. 

3 sabbañca-m-etam - Ma, PTS. 5 akusalamnlo - PTS. 

° nibbabdham - Ma; nibbandham - PTS. ”moho ayam avijja - Ma, PTS. 

7 pisunavacam pharusavacam - Ma. 8 sa - Ma, PTS. 

Š tassa - Ma. ? rũpavantam vã attanam 

? micchaditthim - Ma, PTS. rũpavantam attä - PTS. 


!? tần] - Ma, PTS. 
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Đứng vững ở mười lực này, đức Như Lai chỉ bảo Giáo Lý theo năm loại: 
liên quan đến phiền não, liên quan đến huân tập, liên quan đến nhận thức, 
liên quan đến tu tập, liên quan đến bậc Vô Học. 


Ở đấy, vô tham là sự thoát ra của ô nhiễm tham ái, vô sỉ là sự thoát ra của 
ô nhiễm tà kiến, ba thiện hạnh là sự thoát ra của ô nhiễm uế hạnh. 


Điều gì là căn nguyên? Đây là ba uế hạnh về ý: tham đắm, oán hận, tà 
kiến. 


Ở đấy, tham đắm, uế hạnh về ý, tạo lập thân nghiệp (là) lấy vật không 
được cho và mọi việc gắn liền với điều ấy, tạo lập khẩu nghiệp (là) nói dối và 
mọi điều xa ha thực thể, mọi lời nói không có thật, mọi sự gièm pha, ác ý; 
“tham đắm là gốc rễ của bất thiện.” Nói dối, lấy vật không được cho là sự cố ý 
do tham đắm. 


Ở đấy, oán hận, uế hạnh về ý, tạo lập thân nghiệp (là) giết hại sinh mạng 
và toàn bộ việc ấy (là) lôi kéo, lôi đi, trói buộc, chọn lựa, tạo lập khẩu nghiệp 
(là) nói đầm thọc, nói thô lõ. 


Và tà kiến, uế hạnh về ý, kết nối tham đắm, oán hận, tà kiến. Bất cứ tà 
kiến nào của một ai đó, (ví dụ) sự xả thí sanh từ luyến ái hoặc sanh từ sân 
hận, toàn bộ đều được tạo ra từ tà kiến. Bởi lý do này, tà kiến tạo lập thân 
nghiệp (là) tà hạnh trong các dục, tạo lập khẩu nghiệp (là) nói nhảm nhí. Đây 
là ba uế hạnh, là các gốc rễ của bất thiện. 


Tham đắm là tham, oán hận là sân, tà kiến là si; chúng tạo lập tám tính 
chất sai trái. Khi các điều ấy đã được nắm giữ ở ba gốc rễ của bất thiện, mười 
loại bất thiện đi đến sự viên mãn. Và đối với ba loại uế hạnh phiền não ấy, 
Kinh liên quan đến huân tập là sự thoát ra. 


Ở đấy, sự diễn giải nào bị lệ thuộc vào số nhiều giống như tham, sân, và 
luôn cả si; ở đấy (nếu) không bị lệ thuộc thì ở đây tham là nổi trội. Bởi lý do 
ấy, tham được nhận biết trong số các pháp ấy. Ơ đấy, cái này là sỉ, là bất 
thiện, cái này là vô minh, là cái đã được chấp chặt vào sắc theo bốn cách: 
người đã đi đến vô minh nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc 
ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc. 


! “Gốc rễ của bất thiện hay “bất thiện căn đều được dùng để ghi nghĩa Việt cho cụm từ 
qakusalamulamn (ND). 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


Tattha katamam padam sakkayaditthiya ucchedam vadati? “Tam jivam 
tam sariran t¡ (Mi. 1, 484) natthikaditthi (M. 1, 4o2) adhiceasamuppanna- 
dithi ca, (D. 1, 28) añño va' karoti añño patisamvediyati (S. IH, 20) 
pacchimasatthikappanam (?) tim padanI sakkayaditthiya sassatam bhajanti 
'aññam jIvam aññam sartran ti (M. 1, 484) akiriyam (M. 11, 78) ca tam 
dukkhamicchato: ahetukam? ca patanti anajJjhabhavo ca kammanam sabbam 
ca manati.3 


Tattha “dameva saccam moghamaññan ti (D. 11, 282) samsarena suddhi 
ajJvaka chalasiti paññapentl. (ss. M. 1, 81) Yatha rupe sakkayaditthiya 
catuvatthuka, evam pañcasu khandhesu visativatthuka sakkayaditthi 
sassatam bhajaH. Aññajvaka ca sassatavadika ca° silabbatam bhajanti 
paramasantil imina bhavissami devo va devaññataro va ti° Ayam 
silabbataparamaso. 


Tattha sakkayaditthiya so rũpam attato samanupassati: “Tam jivam tam 
sarIram 1tI tam kankhati vieikicchati nadhimueccati nabhippasidati, pubbante 
aparante pubbantaparante (M. 1, 8) —pe— Iti vasanabhagiyesu thitassa ayam 
upakkileso. 


Tattha saddhindriyena sabbam vicikicchitam pajahatil, paññindriyena 
udayabbayam passati, samadhindriyena cittam ekodikarotl, viriyIndriyena 
arabhati.” So Imehi pañcahi Indriyehi saddhanusarI aveccappasade nirato 
anantariyam*' samadhim uppadet. (Sn. ck.226) Indriyehi suddhehi 
dhammanusar1 appaccayataya anantariyam samadhim uppadetI. (ss. Mi. 1, 
234) So “dam dukkhan tỉ yathabhutam paJanati. (M. 1, 183) (Saccam) idam 
dassanabhagiyam  suttam. Tassa pañcannam orambhagiyanam 
samyoJananam (D. 1, 234) tini samyojJanan1 (M. 1, 34) dassana pahatabbani° 
(M. 1, 7) sabbena sabbam pahInani dve puggalakatan1. 


Tattha tini akusalamulani bhavanapahatabbani uparikkhittani cha bhave 
nibbatteni. Tattha tesu abhijjhavyapadesu'° tanukatesu' cha bhava 
parikkhayam' mariyadam' gacchanti, dve bhava avasittha. Tassa abhijJha ca 
byapado ca sabbena sabbam parikkhina honti. Eko bhavo avasittho hot1. So 
ca manavasena nibbattetl. KiãcapI ettha aññepi cattaro kilesa ruparago 
bhavarago avijJa uddhaccam, tetasmimm“ manabhuta nappatibala 
asmimanam vinivattetum, sabbepi te asmimanassa pahanam arabhante.' 
Khmesu° na ca tesu?7 Idamuttaim dassanabhumiyam* pañcasu 
sekhapuggalesu tsu ca patipannakesu°" dvisu ca phalatthesu 
bhavanabhagiyam suttam. Taduttarimm? asekhabhagiyasuttam, katthacl 
bhumI naviliyati.?'— 


! ca - Ma, PTS. !tanukam tesu - PTS. 


? ahetuka - Ma, PTS. ? parikkhaya - Ma, PTS. 

3 manayi - Ma. 3 pariyadam - PTS. 

* sakkAyaditthiya - Ma, PTS. * ketusmi - Ma; ketusmim - PTS. 

3 sassatavadike ca - Ma, PTS. 3 arabhate - Ma, PTS. 

° va - Ma, PTS. 5 khinasu - PTS. !7te - PTS. 

7 arambhati - Ma, PTS. ®iđamuttaridassanabhũmiyam - Ma, PTS. 
® anantariyam - Ma, PTS. ? patippannakesu - Ma. 

? dassanapahatabbani - Ma, PTS. ?° taduttari - Ma. 

!9 abhijjhãaya ca byaäpadesu - Ma, PTS. ?! napTliyati - Ma. 
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Ở đấy, thuật ngữ nào nói về sự đoạn diệt của thân kiến? “Mạng sống uà 
thân thể là một là quan điểm hư vô, và quan điểm tự nhiên phát sanh “người 
khác làm, người khác cảm thọ,` ba thuật ngữ của sáu mươi ý tưởng sau cùng 
(?) thuộc thân kiến liên quan đến thuyết trường tồn: “mạng sống uà thân thể 
là khác,` (quan điểm) vô hành, và khổ ấy là thuộc về người đang ước muốn: 
chúng được phân theo vô nhân, bản tánh không vượt trội của các nghiệp, và 
tất cả được ước lượng. (?) 

Ơ đấy, các đạo sĩ lõa thể tuyên bố về 86 (?) sự trong sạch thông qua luân 
hồi (cho rằng): “Chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại.` Giống như bốn 
nền tảng về thân kiến ở sắc, hai mươi nền tảng ở năm uẩn là tương tự; thân 
kiến liên quan đến thuyết trường tồn. Các đạo sĩ lốa thể khác và những người 
theo học thuyết trường tồn liên hệ, bám víu vào giới và phận sự (nghĩ rằng): 
“Với pháp nà, ta sẽ trở thành u† Thiên nhân hoặc một loại Thiên nhân nào 
đó.` Đây là sự bám víu vào giới và phận sự. 

Ơ đấy, do thân kiến, người ấy nhận thấy sắc là tự ngã (rằng): “Mạng sống 
Uà thân thể là một,` rồi nghỉ ngờ điều ấy, hoài nghi, không hướng đến, không 
tin tưởng về điểm khởi đầu, về điểm kết thúc, về điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc —nt—. Như thế đây là cận phiền não của người đã đứng vững ở các sự 
việc liên quan đến huân tập. 

Ơ đấy, người ấy dứt bỏ mọi điều đã hoài nghi nhờ vào tín quyền, nhìn 
thấy sanh và diệt nhờ vào tuệ quyền, làm cho tâm được chuyên nhất nhờ vào 
định quyền, nõ lực nhờ vào tấn quyền. Người ấy, với năm quyền này, là vị có 
xu hướng về niềm tin, được gắn chặt vào niềm tịnh tín tuyệt đối, làm sanh 
khởi định không bị gián đoạn. Với các quyền được trong sạch, vị có xu hướng 
về pháp làm sanh khởi định không bị gián đoạn với trạng thái không cần trợ 
duyên. Người ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ. Đây là 
Kinh liên quan đến nhận thức. Trong số năm sự ràng buộc thuộc hạ phần của 
người ấy, ba sự ràng buộc sẽ được dứt bỏ do thấy, hai (sự ràng buộc còn lại) 
được dứt bỏ tất cả một cách trọn vẹn thì đã được thực hiện bởi cá nhân. 

Ở đấy, ba gốc rễ của bất thiện sẽ được dứt bỏ do tu tập được đề cập ở trên 
làm hạ sanh sáu sự hiện hữu (3 Đạo và 3 Quả còn lại). Ơ đấy, khi tham đắm 
và oán hận ấy đã được giảm thiểu, sáu sự hiện hữu đi đến giới hạn là sự hoàn 
toàn cạn kiệt; hai sự hiện hữu là còn sót lại. Tham đắm và oán hận của vị ấy 
là đã được hoàn toàn cạn kiệt tất cả một cách trọn vẹn. Một sự hiện hữu là 
còn sót lại. Và sự hiện hữu ấy được hạ sanh do tác động của ngã mạn. Mặc 
đầu ở đây cũng có bốn ô nhiễm khác là sắc ái, hữu ái, vô minh, phóng dật, các 
trạng thái ngã mạn ấy ở người này không đủ năng lực để nhấn chìm tự mãn 
về bản ngã, tất cả các hạng người ấy (4 Đạo và 3 Quả) đều nỗ lực về việc dứt 
bỏ tự mãn về bản ngã. Và khi chúng (các lậu hoặc) còn chưa cạn kiệt, điều 
này là vượt trội ở lãnh vực của việc thấy.! Kinh liên quan đến tu tập là ở năm 
hạng người Hữu Học: ở ba hạng thực hành và ở hai hạng đứng vững ở Quả 
vị.? Kinh liên quan đến bậc Vô Học là vượt lên trên điều ấy, là lãnh địa không 
bị áp chế ở bất cứ đầu.— 


! Lãnh vực của việc thấy: đề cập đến 2 hạng người: Nhập Lưu Đạo và Nhập Lưu Quả (ND). 

? Năm hạng người Hữu Học: Ba hạng thực hành nói đến 3 hạng người Đạo: Nhất Lai Đạo, 
Bất Lai Đạo, và A-la-hán Đạo. Hai hạng đứng vững ở Quả vị nói đến 2 hạng người Quả: Nhất 
Lai Quả và Bất Lai Quả (ND). 
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— Idam ca pañcamam suttam tinnam puggalanam desitam puthuJjanassa, 
sekhassa asekhassa. Samkilesabhagiyam vasanabhagiyam puthujJanasasa, 
dassanabhagiyam  bhavanabhagiyam pañcannam  sekhanam, yam 
pathamaniddittham asekhabhagiyam sabbesam arahantanam. Yam pana 
pañcavidham' sattavIisa-akare? pariyesitabbam. Etesu tassa gatinam gato? 
uttari. (2?) Tam ca kho sankhepena paññasaya akarehi sampatati, ye paññasa 
akara! sasane niddittha te sankhipiyanta dasahi akarehi patanil, ye 
arlyasaccam nikkhepena thite sankhipiyanta atthasu akaresu patanti. Catusu 
ca sadharanesu suttesu, ya harasampatassa bhumiI te sankhipiyanta pañcasu 
suttesu patanti: samkilesabhagiye vasanabhagiye bhavanabhagiye 
nibbedhabhagiye asekhabhagiye ca. Te sankhipIyanta catusu suttesu patanti: 
samkilesabhagiye vasanabhagiye nibbedhabhagiye asekhabhagiye ca. Te 
sankhipyamana tisu suttesu patanti: puthuJjanabhagiye sekhabhagiye 
asekhabhagiye ca. Te sankhipIyanta dvisu suttesu patanti: nibbedhabhagiye 
ca pubbayogabhagiye ca. Yatha vuttam bhagavata: “Dve atthavase 
sampassamana tathagata arahanto sammasambuddha dhammam desenti: 
suttam geyyam -pe-.” Sattha pubbayogasamannagate appakasirena 
maññamano vasiyati° Pubbayoga ca bhavissanti santanam maññamana 
dharaya. 

Tatthha paññavemattatam attano samanupassamanena atthavidhe 
suttasankhepe yattha yattha sakkoti tattha tattha yoJetabbam, tattha tattha 
yoJetva suttassa attho niddisitabbo. Na hi sativodanam*° manodharetva vina 
sakka yena kenac” suttassa attham yathabhutam niddisitum. 


Tattha purimakanam suttanam 1ma uddanagatha: 


(a) Kamandha Jalasañchanna - pañca nI1varananl ca, 
manopubbangama dhamma - mahanamo ca sakiyo. 


(b) Uddham adho vippamutto'° - yam ca silakimatthiya, 
yassa selipamam cittam - upatissa pucchadika. 


(c) Yassa kayagatasatI - channam tamoparayano, 
na tam da|ham cetasikam - ayam lokoti adikam. 


(d) Cattaro ceva puggala - dadato puññam pavaddhati,° 
sotanudhatadhammesu'° - ayam'! tesam anukkamo.”? 


! sa pana pañcavidha - Ma, PTS. 7 mano dharetva sakka yena kenaci - Ma; 
? sattavIsam akare - PTS, PTS. manodharetva sakkayena kenacl - PTS. 
3 tato - Ma, PTS. 8vItarago - PTS. 
* ve pañña sa akãra - PTS. ?pavaddhitam - Ma, PTS. 
3 maññamana vasiyanti - Ma; !9 sotanugatadhammesu - Ma; 
maññamanä vastyanti - PTS. sotanugatesu dhammesu - PTS. 
5 sati vedanãa - Ma; !'ma - PTS. 
sativedana - PTS. ! uddanagaäthä - Ma, PTS. 
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— Và Kinh thứ năm này đã được chỉ bảo cho ba hạng người: cho phàm phu, 
cho bậc Hữu Học, cho bậc Vô Học. Kinh liên quan đến phiền não, liên quan 
đến huân tập là dành cho phàm phu, Kinh liên quan đến nhận thức, liên 
quan đến tu tập là dành cho năm hạng Hữu Học, Kinh đã được diễn giải đầu 
tiên liên quan đến bậc Vô học là dành cho tất cả các vị A-la-hán. Hơn nữa, 
Kinh theo năm loại' nên được tìm kiếm ở hai mươi bảy cách biểu đạt. (?) 
Ngài đã đạt và vượt lên trên đối với các mục tiêu của Kinh ở trong số ấy. Và 
Kinh ấy, với sự giản lược, được xếp chung theo năm mươi cách biểu đạt; năm 
mươi cách biểu đạt được diễn giải ở phần Giáo Lý (tr. 33), trong khi được 
giản lược, thì được xếp theo mười cách biểu đạt; khi được tồn tại với việc 
trình bày Chân Lý Cao Thượng, trong khi được giản lược, thì được xếp vào 
tám cách biểu đạt. Và ở bốn Kinh phổ biến là lãnh vực phối hợp cách truyền 
đạt, chúng, trong khi được giản lược, thì được xếp theo năm loại Kinh: liên 
quan đến phiền não, liên quan đến huân tập, liên quan đến tu tập, liên quan 
đến thấu triệt, và liên quan đến bậc Vô Học. Chúng, trong khi được giản lược, 
thì được xếp vào bốn loại Kinh: liên quan đến phiền não, liên quan đến huân 
tập, liên quan đến thấu triệt, và liên quan đến bậc Vô Học. Chúng, trong khi 
được giản lược, thì được xếp vào ba loại Kinh: liên quan đến phàm phu, liên 
quan đến bậc Hữu Học, và liên quan đến bậc Vô Học. Chúng, trong khi được 
giản lược, thì được xếp vào hai loại Kinh: liên quan đến thấu triệt và liên 
quan đến sự thực hành trước đây. Giống như điều đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Trong khi nhìn thấu hai điêu lợi ích, các đức Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chỉ bảo Giáo Pháp: Sutta, Geuua, —nt—.” Bậc Đạo Sư vận 
dụng năng lực trong khi liên tưởng với chút ít khó nhọc về những người đã có 
sự thực hành trước đây. Và các sự thực hành trước đây, trong khi được liên 
tưởng đến, sẽ đưa đến sự nâng đỡ cho những người tốt lành. 


Ở đấy, vị đang nhận thấy tính trạng khác biệt về tuệ của bản thân nên kết 
hợp các phần tóm tắt của Kinh theo tám cách ở mỗi một trường hợp có khả 
năng, sau khi đã kết hợp ở mỗi một trường hợp ấy rồi nên diễn giải ý nghĩa 
của Kinh. Bởi vì không chú tâm thanh lọc niệm, không ai có thể diễn giải ý 
nghĩa của Kinh đúng theo thực thể. 


Ở đấy, đây là các kệ ngôn tóm lược của các Kinh đầu tiên: 


(a) Bị mù quáng bởi dục uọng, bị bao trùm bởi tấm lưới, uà năm pháp 
che lấp, các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dân đầu, uà Mahandma dòng 
Sakua. 


(b) Bên trên, bên dưới, uị đã được giỏi thoát, uà giới có những mục đích 
gì, tâm của người nào giống như tảng đá, phần mở đầu các câu hỏi UỀ Uị 
Dpafissa. 

(c) Niệm hướng đến thân của uị nào, uật đã được che đậu, bóng tốt có 
sự tiến đến bóng tối, sự trói buộc ấu là không chắc chăn, điều đã được suụ 
nghĩ, thếgtan này là phần mở đầu. 

(đ) Và còn có bốn hạng người, phước thiện tăng trưởng cho người bố 
thí, khi các Pháp được dõi theo bởi tai, đâu là sự tuần tự của chúng. 


! Kinh theo năm loại: được liệt kê ở phía dưới, bắt đầu bằng Kinh liên quan đến phiền não, ... 
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(o). Tattha katama anatti? 
13. Sace bhayatha! dukkhassa - sace vo dukkhamappiyam, 
makattha? papakam kammam - ävI va yadl va raho. (5. 1, 209 ) 


“Atite radha rupe anapekkho hohI ”tI (ss. Net. 30) vittharena katabba. 


“Sllavantena ananda puggalena na cetana karanrya kinti me avippat{isaro 
bhavissatI ”ti.° Ayam vuccati anatHi. 


(10). Tattha katamam phalam? 

14. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
chattam mahantam yatha° vassakale, 
esanisamso dhamme sucinne 
na duggatim gacchati dhammacar1. (7a. 1v, 54) 
Idam phalam. 


(11). Tattha katamo upayo? 
15. Sabbe dhamma anattati - yada paññaya passati, 
atha nibbindati dukkhe - esa maggo visuddhiya. (Dh. ck.279) 


“Sattahangehi samannagao kho bhikkhu api himavantam 
pabbataraJanam caleyya,” ko pana vado chavam avijJam” (sattakesu 
veyyakaranam katabbam). Ayam upayo. (ss. A. 11, 311) 


(12). Tattha katamam' anatti ca phalam ca? 
16. Sace bhayatha° dukkhassa - sace vo dukkhamappiyam, 
mỉ akattha'° papakam kammam - ävi va yadi va raho. 


17. Sace ca'! papakam kammam - karissatha karotha va, !? 
na vo' dukkha pamuttyatthi'^ - upaccapI'° palayatam. (S. 1, 209) 
Purimikaya gathaya anatti, pacchimikaya phalam. 


“Sille patitthaya dve dhamma bhavetabba: ya ca cittabhavana ya ca 
paññabhavana.” Ayam' anattI, ragaviraga ca phalam. 


(13). Tattha katamam phalam ca upayo ca? 
18. Sile patitthaya naro sapañño - ciIttam paññam ca bhavayam, 
atapI nipako bhikkhu - so Imam viJataye Jatam. (S. 1, 13) 
Purimikaya addhagathaya'" upayo, pacchimikaya' addhagathaya phalam. 


! bhayasi - PTS. !hi - Ma, PTS. 


? mãakaãsi - PTS. ?karotha vã karissatha - Ma; 
3 anapekkha honti ti - PTS. karosl va karissasi - PTS. 

* pugsalena sadã - Ma, PTS. 3te - PTS. 

Š assa tỉ - Ma, PTS. *bpamokkhatthi - Ma; 

° vathã - PTS. pamokkh' atthi - PTS. 

7 caleyya - PTS. Šupeccaäpi - PTS. 

8 katama - Ma, PTS. ° vã ca - Ma, PTS. 

? bhãyasi - PTS. 7addhagathãäya - PTS. 

!° makasi - PTS. 8 pacchimakäya - PTS. 
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(o). Ở đấy, điều gì là chỉ thị? 
13. “Nếu các ngươi sợ hãi khổ đau, nếu khổ đau không được các ngươi 
tra thích, các ngươi chớ làm uiệc ác đầu là công khai hau kín đáo.” 


“Nàu Radha, ngươi hãu là người không có sự trông mong ở sắc quá 
khứ.” (Câu kệ) nên được thực hiện với chi tiết. 


“Nàu Ananda, người có giới sẽ không phải suụ tính rằng: 'Làm thế nào 
để sự không ăn năn có thể sanh khởi đến tôi?” Điều này gọi là chỉ thị. 


(1o). Ở đấy, điều gì là kết quả? 

14. “Thật uậu, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, 

Uí như chiếc lọng to lớn bảo uệ con người 0uào thời điểm của cơn mnưa. 
Điều nà là lợi ích khi thiện pháp khéo được thực hành: 

Người có sự thực hành thiện pháp không đi đến khổ cảnh.” 

Điều này là kết quả. 


(11). Ở đấy, điều gì là cách thức? 
15. “Khi nhận thức băng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã' thì 
nhàm chán khổ đau, đâu là con đường đưa đến sự thanh tịnh.”? 


“VỊ tù khưu thành tựu bảu uếu tố có thể làm dao động luôn cả Núi Chúa 
Hi. Mã Lạp, thì còn có lời nói gì đến uô rnỉnh tệ hại?” (thể loại ueuuakaranga 
nên được thực hiện ở Nhóm Bảy). Điều này là cách thức. 


(12). Ở đấy, điều gì là chỉ thị và kết quả? 
16. “Nếu các ngươi sợ hãi khổ đau, nếu khổ đau không được các ngươi 
ưa thích, các ngươi chớ làm uiệc ác đầu là công khai haụ kín đáo. 


17. Và nếu các ngươi sẽ làm uiệc ác, hoặc đang làm, thì không có sự 
thoát ra khỏi khổ đau cho các ngươi, cho đầu các ngươi lánh xa uà trốn 
chạu.”3 

Ở câu kệ đầu là chỉ thị, ở câu kệ sau là kết quả. 


“Sau khi đặt nền tảng ở giới, hai pháp cần được tu tập: sự tu tập Uuề tâm 
Uò sự tu tập uề tuệ.” Điều này là chỉ thị, và sự xa ha luyến ái là kết quả. 


(13). Ở đấy, điều gì là kết quả và cách thức? 

18. “Sau khi đặt nền tảng ở giới, người có trí tu tập tâm uà tuệ. 
Vị tù khưu tỉnh cần, chín chắn, uị ấu có thể gỡ ra mối rối nàu.” 
Ở nửa câu kệ đầu là cách thức, ở nửa câu kệ sau là kết quả. 


! Jatakapd]i - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, trang 371, câu kệ 1454; 
Theragathapdli - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 101, cầu kệ 303. 

? Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 95. 

3 Ddanapd]i - Phật Tự Thuyết, TTPV 28, trang 231. 

* Milindapañhapdl]i - Milnda Vấn Đạo, TTPV 45, trang 55. 
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“Nandiyo sakko - kapllavatthusmim nigrodharamake”' suttam mulato 
upadaya yava chasu dhammesu uttarim? pañcasu dhammesu yaäava 
“karandyam attano na samanupassanti,”° (A. v, 334-7) ayam upayo. 
“Ariyasavako pajahateva papake akusale dhamme, na upadiyatI ”ti sabbasu 
chasu pañcasu,° ayam phalam ca upayo ca. 


(14). Tattha katamam anatti ca phalam ca upayo ca? 
19. Suññato lokam avekkhassu - mogharaJa sada sato, 
attanuditthim uhacez7 - evam maccutaro siya. (Sn. ek.1119) 


Suññato lokam avekkhassu mogharaJa ti anatti. Sada sato ti upayo. 
“Attanuditthim uhacca evam maccutaro siya ti phalam. 


“Samadhim bhikkhave bhavetha. Samahito bhikkhave bhikkhu rupam 
aniccanti paJanatl; evam passam arlyasavako parimuccati Jatiyapi —pe— 
upayasehIipl.* (ss. S. II, 13) Idha tinIp1. 


(15). Tattha katamo assado? 

2o. Kamam kamayamanassa - tassa ce tam samIJJhati, 
addha pItimano hoti - laddha macco yadicchati. (Sn. ek.776) 
Ayam assado. 


“Dhammacarya samacariya kusalakimiya hetu hi° brahmana'" 
evamidhekacee satta kayassa bheda sugatim saggam lokam upapajJJanti.” (ss. 
1M. 1, 285-6) Ayam assado. 


(16). Tattha katamo adInavo? 
21. Kamesu ve haññate sabba mucceva! (?) 
Ayam admavo. 


Pasenadisamyuttake sutte pabbatipama.' (S. 1, 100-102) Ayam adInavo. 


(17). Tattha katamam nissaranam? 
22. Yo kame parivajJJet1 - sappasseva pada siro, 

so mam visattikam loke - sato samativattatI. (Sn. ck.768) 

Samyuttake suttam paricchattako pandupalaso sannapalaso.' (ss. sS. v, 
238?) Idam nissaranam. 


! isivuttha-puririkama-ekarakkhe - Ma; 7uhacca - Ma. 


1sivutta-puririkama-ekarakkhe - PTS. 8upäyäse pi - PTS. 
? uttari - Ma, PTS. ?kusalacariya - Ma, PTS. 
3 vacayogo karanTyo -Ma; !° hetihi - Ma, PTS. 
yo ca yogo karanTyo - PTS. !!'brahmano PTS. 
* asahagatassa kamãsavapi cittam muccatl tỉ - Ma, PTS. '“sambhãama c eva ayam - PTS. 
Š tIsu - Ma, PTS. !3 pabbate upamä - PTS. 
5 tpayo ca phalañca - Ma, PTS. !4 sannipaläso - Ma, PTS. 


60 


Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


“NanduUa dòng Sakua - ở khu uườn nhỏ Nigrodha trong thành 
Kapilauotthu,” y cứ theo bài Kinh từ phần gốc cho đến ở các phần sáu pháp, 
rồi thêm nữa ở các phần năm pháp, cho đến (câu) “họ không nhận thất uiệc 
cần phải làm của bản thân;” điều này là cách thức. “Vị đệ tử của bậc Thánh 
dứt bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ,” như thế ở tất cả các phần sáu 
pháp và năm pháp; điều này là kết quả và cách thức. 


(14). Ở đấy, điều gì là chỉ thị, kết quả, và cách thức? 

19. “Này Moghardga, ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, luôn 
luôn có mệm. Sau khi nhổ lên tà kiến uề bản ngã, như uậu có thể uượt qua 
sự chết.” 


“Nà MoghargJa, ngươi hãu xem xét thế giới là trống không' là chỉ thị, 
“luôn luôn có riệm' là cách thức, “sau khi nhổ lên tà kiến uề bản ngã, như 
Uậu có thể uượt qua sự chết là kết quả. 


“Nàu các tù khưu, hấu tu tập định. Được định tĩnh, nàu các tù khưu, Uị 
tù khưu nhận biết sắc là uô thường." Trong khi thấu như uậu, uị đệ tử của 
bậc Thánh được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh —ni— luôn cả những lo âu.” 
Ơ đây, có luôn cả ba (chỉ thị, kết quả, và cách thức). 


(15). Ở đấy, điều gì là sự hứng thú? 

2o. “Đối uới người ham muốn uề dục, nếu điều ấu thành tựu đến người 
ấu, đương nhiên (người ấu) có Ú uui mừng sau khi đã đạt được điều mà 
COn người trớc muốn.” 

Điều này là sự hứng thú. 


“Cư xử đúng Pháp, cư xử bình đẳng, uiệc làm tốt lành chính là nguuên 
nhân, nàu Bà-la-rmmnôn, như uậu ở đâu, một số chúng sanh, khi tan rã thân 
xác, tứi sanh uào nhàn cảnh, cối Trời, thế gian (nàu).” Điều này là sự hứng 
thú. 


(16). Ở đấy, điều gì là sự bất lợi? 
21. “Thật uậu, kẻ bị chết liên quan đến các dục, tựa như kẻ được thoát 
khỏi tất cả.” (?) Điều này là sự bất lợi. 


Ở Kinh “Ví Dụ về Ngọn Núï thuộc Tương Ưng Pasenadi. Điều này là sự 
bất lợi. 


(17). Ở đấy, điều gì là sự thoát ra? 

22. “Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân (lánh xa) đầu của 
con rắn, người ấu, có niệm, uượt qua hẳn sự uướng mắc nàu ở thế gian.” 

Kinh ở Tương Ưng, cây san hô có chiếc lá úa vàng, có chiếc lá rụng. Điều 
này là sự thoát ra. 


! Suttanipatapäli - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 345, câu kệ 1124. 
? Sđd. trang 243, câu kệ 770. 
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(18). Tattha katamo assado ca adInavo ca? 
23. Yanl karoti puriso - tan attanIl passatl,!' 

kalyanakarI kalyanam - papakar1I ca papakam. (S. 1, 227) 

Tattha yam papakarI paccanubhotl, ayam adinavo.? Kalyanakari yam 
paccanubhoti, ayam assado.? 

Labhalabha-atthakesu byakaranam, tattha “alabho ayaso ninda 
dukkham,ˆ ayam adinavo. ˆLabho yaso sukham pasamsa,' ayam assado. 


(19). Tattha katamam assado ca nissaranam ca? 
24. Sukho vipako puññanam - adhippayo ca 1JJ]hatl, 

khippam ca paramam santim - nibbanamadhigacchati.+ 

Yo ca vipako puññanam ya ca adhippayassa 1JJhana, ayam assado. Yam 
khippam ca paramam santim nibbanamadhigacchati, Idam nissaranam. 

“Battimsaya° ceva mahapurisalakkhanehi samannagatassa 
mahäpurisassa dve yeva gatiyo bhavanti,° (D. HH, 19) sace agaram ajJhavasatl, 
raja hoti cakkavatHi” (yava abhivljitva7 aJjhavasati) ayam assado. “Sace 
agarasma anagariyam pabbajati” (sabbam vittharena) idam° nissaranam. 
Ayam assado ca nissaranam ca. 


(2o). Tattha katamo adInavo ca nissaranam ca? 

25. Adanassa bhayam ñatvã'" - Jatimaranasambhavam, 

anadatuna nibbatI'' - Jatimaranasankhaya. (ss. Sn. ck.741) 

Purimikaya addhagathaya Jatimaranasambhavo adinavo. “Anadatuna 
nIbbati Jatimaranasankhaya "ti nissaranam. 

“Kiccham vatayam loko apanno, Jayati ca jlyati ca miyati ca”? yava 
“kudassu nama Imassa dukkhassa nissaranam paññayIssati Jaramaranassa 
”H.!" (S5. HH, 104') Ettha ya upaparikkha,'* ayam adInavo. Yo gedham hitva' 
abhinikkhamati yava puranakaya raJadhaniya, (S. H, 105) Idam nissaranam. 
Ayam adInavo ca nissaranam ca. 


(21). Tattha katamo assado ca adInavo ca nissaranam ca? 
26. Kama hi citra madhura'° manorama 

viriparuipena'" mathenti cIttam, —pe— 

Tasma aham pabbajitomh1' raJa, —pe— 

apannakam samaññameva seyyo. (1M. H, 74) 


! tần] passati attani - PTS. ° adinavassa ayam ñatva - PTS. 

? assado - Ma, PTS. !anadatum nibbattati - Ma, PTS. 
3 kalyanakarI yam paccanubhoti, ayam assado - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
!3vava kudassunamassa dukkhassa anto bhavissati parato va tỉ - Ma, PTS. 


* adhigacchati ti - Ma, PTS. ?yamidam jãyate ca mTyate ca - Ma, PTS. 
Š battimsaya - Ma. *uparikkha - Ma, PTS. 

5 honti - Ma, PTS. Š ñatva - Ma, PTS. 

 abhivijinitva - Ma, PTS. 5 vividha - Ma, PTS. 

8 sabbena oghena - Ma, PTS. 7virũparipehi - Ma, PTS. 


? idam - itipadam Ma, PTS potthakesu natthi. 8 pabbajito ”smi - PTS. 
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(18). Ở đấy, điều gì là sự hứng thú và sự bất lợi? 

23. “Con người làm những uiệc nào, thì sẽ thấu những uiệc ấu ở bản 
thân. Người làm lành thấu điều lành, uà người làm ác thấu điều ác.”' 

Ở đấy, việc người làm ác gánh chịu, điều này là sự bất lợi. Việc người làm 
lành thọ hưởng, điều này là sự hứng thú. 

Câu trả lời ở nhóm tám về Tợi lộc và không lợi lộc, ... ở đấy, “không lợi 
lộc, không danh vọng, chê bai, khổ đau' là sự bất lợi; lợi lộc, danh vọng, an 
lạc, khen ngợT là sự hứng thú. 


(1o). Ở đấy, điều gì là sự hứng thú và sự thoát ra? 

24. “Quả thành tựu của các uiệc phước thiện là an lạc, uà chủ tâm được 
thành tựu, uà (người ấu) mau chóng chứng đắc Niết Bàn, là sự an tịnh tối 
thượng.” 

Quả thành tựu của các việc phước thiện và sự thành tựu của chủ tâm; điều 
này là sự hứng thú. Việc (người ấy) mau chóng chứng đắc Niết Bàn, sự an 
tịnh tối thượng; điều này là sự thoát ra. 

“Đối uới uị đạt nhân đã được thành tựu uớt ba mươi hai tướng của bậc 
đạt nhân, chỉ có hai con đường: Nếu ở tại gia thì trở thành Vua Chuuển 
Luân” (cho đến “chỉnh phục uà ngự trử); điều này là sự hứng thú. “Nếu rời 
nhà xuất gia sống không nhà” (toàn bộ với chỉ tiết); đây là sự thoát ra. Điều 
này là sự hứng thú và sự thoát ra. 


(2o). Ở đấy, điều gì là sự bất lợi và sự thoát ra? 

25. “Sau khi biết nỗi nguụ hiểm của sự nắm giữ, nguồn sanh khởi của 
sanh uà tử, (uị ấu) không còn nắm giữ 0à tịch điệt do sự diệt trừ hoàn toàn 
đốt uới sanh uà tử.” 

Ở nửa câu kệ đầu, 'nguồn sanh khởi của sanh uà tử;` điều này là sự bất 
lợi. “(Vị ấu) không còn nắm giữ uà tịch diệt do sự diệt trừ hoàn toàn đối ưới 
sanh uà tử;` điều này là sự thoát ra. 

“Thật uậu, thế gian (thân xác) nàu bị rơi uào tình trạng khó khăn: bị 
sanh ra, bị già cỗi, uà bị chết đi!” ... cho đến ... “khi nào sự thoát ra của khổ 
nàu, của lão tử sẽ được nhận biết?” Ơ đây, việc khảo sát là sự bất lợi. “V† từ 
bỏ sự thèm khát uà xuất lụ'... cho đến ... “kinh thành cổ;` đầy là sự thoát ra. 
Điều này là sự bất lợi và sự thoát ra. 


(21). Ở đấy, điều gì là sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra? 
26. “Bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ú, 
khuấu động tâm theo nhiều hình thức, —nt— 

Vì thế, tâu đức uua, tôi đã xuất gia, —nt— 

chỉ riêng hạnh Sa-môn không lối lầm là tốt hơn.”? 


! Jatakapd]i - Bốn Sanh tập 1, TTPV 32, trang 107, câu kệ 300. 
2 Theragathapal]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 19o, hai câu kệ 787, 788. 
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Yam “kama hi cira madhura manorama ti ayam assado. Yam 
'viriparupena mathenti cittan 't¡ ayam adinavo. Yam “aham pabbaJitomhi' 
raJa apannakam samaññameva seyyo 'ti Idam nissaranam. 

Balisikopamasuttam.? (A. 1, 248-9o) 

Yam asaya va vedaniyam kammam gahatl, tatha cepi yam yam 
papakammam anubhoHi, tattha dukkhavedaniyena kammena 
abhavitakayena ca yava parittacetaso ca adInavam dasseti, sukhavedanTyena 
kammena assadam dasseti,` yam purasadiso hoti bhavitacitto bhavitakayo 
bhavitapañño mahanamo.ˆ (A. 1, 248-o) Idam nissaranam. 


(22). Tattha katamam lokiyam' suttam? 

27. Na hi papam katam kammam - saJJu khiramva muccatl, 
dahantam balamanveti - bhasmacchanno va pavako. (Dh. ek.71) 
Cattari agatigamananl, (A. 1, 18) idam lokiyam suttam. 


(23). Tattha katamam lokuttaram suttam? 
28. Yass' indriyanI samatham gatani 

assa yatha sarathina sudanta, 

pahinamaänassa anasavassa 

deva ˆpI tassa pihayanti tadino ”ti. (Dh. ck.94) 

“Ariyam vo bhikkhave [°] sammasamadhim desessamI ”tl,/7 (M. H, 71) 
1dam lokuttaram suttam. 


(24). Tattha katamam lokiyam lokuttaram ca suttam? 
2o. Sattiya viya omattho - dayhamanova° matthake, 

kamaragappahanaya - sato bhikkhu parIbbaJe. (S. 1, 53) 

Satiya viya omattho dayhamanovai matthake ti lokiyam. 
“Kamaragappahanaya sato bhikkhu paribbaJe 'ti lokuttaram. 

“Kabalinkare? ahare atthi chando ti (ss. S. 1, 101) lokiyam. “Natthi chando 
"H lokuttaram. Idam lokiyam lokuttaram ca suttam.! 


(25). Tattha katamam kammam? 
30. Yo panamatipateti - musavadam ca bhasati, 
loke adinnam adiyati - paradaram ca gacchati, 
Suramerayapanam ca yo naro anuyuñJat1. (Dh. ck.246-7) 
31. Appahaya pañca veranI'! - dussllo ti vuccatl,'? 
(kayassa bheda duppañño - nirayam sopapaJJati.) 
“TinimanIi bhikkhave duccaritami, Idam kammam. 


! aham agarasma pabbaJitomhi - Ma; 5 pamTto - itipadam PTS potthake đissate. 


aham agarasma pabbaJito 'smi - PTS. 7 desissaml tỉ - PTS. 
? balavam balopamasuttam - Ma; 8 dayhamäãno va - Ma; dayhamane va - PTS. 
balavam balopamam suttam - PTS. ?kabalikare - Ma, PTS. 
3 assadeti - Ma, PTS. !° natthi chando ti lokuttaram suttam - Ma, PTS. 
* mahaãnamo aparittacetaso - Ma, PTS. !! nvaranam - PTS. 
Š lokikam - Ma, PTS. 1 pavuccati - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


“Bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ú;` điều này là sự hứng 
thú. “Khuất động tâm theo nhiều hình thức;` điều này là sự bất lợi. “Vì thế, 
tâu đức uua, tôi đã xuất gia, ... chỉ riêng hạnh Sa-môn không lỗi lầm là tốt 
hơn;` điều này là sự thoát ra. 

Kinh Ví Dụ Người Chài Lưới. 

Hoặc là, với sự mong mỏi một người lún sâu vào nghiệp sẽ được cảm thọ, 
nếu như thế ấy thì người ấy cũng gánh chịu từng ác nghiệp một; ở đấy, “với 
nghiệp sẽ được cảm thọ khổ và với thân không được tu tập' ... cho đến ... “có 
tâm ý nhỏ nhoï chỉ ra sự bất lợi; với nghiệp sẽ được cảm thọ lạc chỉ ra sự 
hứng thú; việc tương tự trước đây là Mahanama có tâm đã được tu tập, có 
thân đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập; điều này là sự thoát ra. 


(22). Ở đấy, Kinh hợp thế là Kinh nào? 

27. “Ví như sữa không trở chua (ngaụ lập tức), nghiệp ác đã làm không 
trổ quả (Tên liền), nó theo đuổi kẻ ngu, thiêu đốt, uí như ngọn lửa đã được 
phủ tro.” 

Bốn việc đi đến sự thiên vị; đây là Kinh hợp thế. 


(23). Ở đấy, Kinh xuất thế là Kinh nào? 

28. “VỊ nào có các giác quan đã đi đến sự uên lặng, giống như những 
con ngựa đã khéo được huấn luuện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã 
được dứt bỏ, không còn lậu hoặc, ngau cả chư Thiên cũng uêu nến uị có 
đức hạnh như thế ấu.” 

“Nàu các tù khưu, Ta sẽ chỉ bảo cho các ngươi UÊ chánh định cao 
thượng;” đầy là Kinh xuất thế. 


(24). Ở đấy, Kinh hợp thế và xuất thế là Kinh nào? 

2o. “Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở 
đỉnh đầu, uị tù khưu sống đời du sĩ, có nệm, nhằm dứt bỏ sự luụến ái ở các 
dục.” 

“Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh 
đầu' là hợp thế. 'Vị tù khưu sống đời du sĩ, có nệm, nhằm dứt bỏ sự luuến 
ái ở các dục' là xuất thế. 

“Có sự mong muốn ở đoàn thực là hợp thế. “Không có sự mong muốn là 
siêu thế. Đây là Kinh hợp thế và xuất thế. 


(25). Ở đấy, điều gì là nghiệp? 

30. “Kẻ nào giết hại sanh mạng, uà nói lời dối trá, lấu uật không được 
cho ở thế gian, uà đi đến uới uợ của người khác, uà người nam nào đam 
mê uiệc uống rượu uà chất lên men... 

31. Kẻ không đứt bỏ năm thù nghịch được gọt là 'có giới tồi, 

(khi tan rã thân xác, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh uào địa ngục.”) 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba uế hạnh;” điều này là nghiệp. 


! Dhammapadapd]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 41, câu kệ 71. 
? Sđd., trang 45, câu kệ 94. 
3 Theragathapal]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 19, câu kệ 3ovà trang 265, câu kệ 1173. 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


(26). Tattha katamo vipako? 

32. SatthivassasahassanI - paripunnanl sabbaso.! (7a. I1, 47) 

“Dittha maya bhikkhave chaphassayatanika nama niraya. Dittha maya 
bhikkhave chaphassayatanika nama sagga.”? (ss. S. 1v, 126) Ayam vipako. 


(27). Tattha katamam kammam ca vipako ca? 
33. Ayasava malam samutthitam - tadutthaya? tameva khadati, 
evam atidhonacarinam - sani kammanl nayanti duggatim. 


“Ayasava malam samutthitam' yava “sani kammanI ti idam kammam, 
“nayanti dugsatin ti vipako. 


“Catusu sammapatIpaJJjamano matar1 pitarI tathagate tathagatasavake" ya 
sammapatipatH, (A. H, 4) Idam kammam. Yam devesu upapajJatl, ayam 
vipako. Idam kammam ca vipako ca. 


(28). Tattha katamam niddittham suttam? 
34. Nelango setapacchado - ekaro vattate* ratho, 
anIgham passa ayantam - chinnasotam abandhanam. (S. 1v, 291) 


Yam va cittam samanesu citto gahapati° dissatl, (5. Iv, 292) evam Imaya 
gathaya niddittho attho. 


Gopalakupame° (A. v, 347) ekadasa padanl. “Evam kho bhikkhave 
bhikkhu rupaññu hoti' yava" “atirekapuJaya puJeta hotI ti. Imani ekadasa 
padanI yathabhasitani niddittho attho. 


(2o). Tattha katamam aniddittham suttam?° 
35. “Sukho viveko tutthassa - sutadhammassa passato, 
abyapaJjam? sukham loke - panabhutesu samyamo.!° 


36. Sukha viragata loke - kamanam samatikkamo, 
asmimanassa yo vinayo - etam ve paramam sukhan ”ti. (Úd. ck.10) 
Idam aniddittham. 
Attha mahapurisavitakka. (A. 1v, 229) Idam aniddittham. 


(3o). Tattha katamam niddittham ca aniddittham ca? 
37. Pasannanetto sumukho - braha uJu patapava, 
maJJhe samanasanghassa - adiccova virocatI.'' (Sn. ck.550) 


! vathãaripi vipaccaga - Ma, PTS. Tvã ca - Ma, PTS. 


? atthi bhikkhave cha phassãyatanäani yo atthi bhikkhave cha phassayataniko sabbo - PTS. 
3 tatutthaya - Ma, PTS. 8 katamo aniddittho attho - Ma, PTS. 

* vattat - Ma, PTS. ?abyäapajjham - PTS. 

Š cittagahapati - Ma. !° samyamo tỉ - Ma, PTS. 

5 zopalakopame - Ma, PTS. !virocasi - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


(26). Ở đấy, điều gì là quả thành tựu? 

32. “Tổng cộng tròn đủ sáu chục ngàn năm.”' 

“Nàu các tù khưu, địa ngục tên Sáu Xúc Xứ đã được Ta nhìn thấu; cối 
Trời tên Sáu Xúc Xứ đã được Ta nhìn thấy;” điều này là quả thành tựu. 


(27). Ở đấy, điều gì là nghiệp và quả thành tựu? 

33. “Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ khối sắt, sau khi sanh lên từ 
khối sắt nó ăn mòn chính khối sắt ấu, tương tự như thế, các uiệc làm của 
bản thân dẫn dắt kẻ có sự thọ dụng bốn món uật dụng thiếu sự quán xét đi 
đến khổ cảnh.”? 

“Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ khối sắt... cho đến ... 'các uiệc 
làm của bản thân' là nghiệp, 'dẫn dắt ... đến khổ cảnh' là quả thành tựu. 

“Trong khi thực hành đúng đắn đối uới bốn hạng người: mẹ, cha, đức 
Như Lai, đệ tử của đức Như lai, sự thực hành đúng đắn là nghiệp. Việc “ưu; 
ấu sanh ở chư Thiên' là quả thảnh tựu. Điều này là nghiệp và quả thành tựu. 


(28). Ở đấy, Kinh được diễn giải là Kinh nào? 

34. “Không chút lỗi lầm, có mái che màu trắng, chiếc xe có một căm lăn 
bánh. Hãu nhìn uị đang đi đến, uị không phiên muộn, có dòng chảu đã bị 
chặt đứt, không còn sự trói buộc.” 

Cách thức mà Gia chủ Citta trình bày ở nơi các vị Sa- môn (thế nào) thì ý 
nghĩa của câu kệ này được diễn giải như vậy. 

Có mười một thuật ngữ ở Kinh Ví Dụ Người Chăn Bò. “Như uậu, nàu các 
tù khưu, uị tù khưu là uị biết được sắc' ... cho đến ... 'là người cúng dường 
UỚI sự cúng dường uượt trội.` Mười một thuật ngữ này được giảng giải như 
thế nào thì ý nghĩa được diễn giải (như thế ấy). 


(2o). Ở đấy, Kinh không được diễn giải là Kinh nào? 

35. “Sự sống cách lụ là an lạc đối uới uị hoan hủ, đối uới uị có Pháp đã 
được nghe, đối uới uị đang xem xét. Sự không oán hận, sự chếngự đối uới 
các chúng sanh có mạng sống là nềm hạnh phúc ở trên đời. 

36. Việc xa la luuến đi, sự uượt qua các dục là nữm an lạc ở trên đời. 
Điều gì là sự thoát ra khỏi tự rmnãn Uuề bản ngã, điều ấu chính là sự an lạc tốt 
thượng.”° (Kinh) này không được diễn giải. 

Tám Suy Tầm của bậc Đại Nhân. (Kinh) này không được diễn giải. 


(3o). Ở đấy, thế nào là được diễn giải và không được diễn giải? 

37. Ngài có cặp mắt trong sáng, khuôn mặt đầu đặn, cao to, đứng nga 
thăng, có sự oai Uuệ; ở giữa hội chúng Sa-môn, ngài chói sáng tựa như rnặt 
trời.» 


! Jatakapd]i - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, trang 175, câu kệ 561. 

? Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 85, câu kệ 240. 

3 Ddanapdl]i - Phật Tự Thuyết, TTPV 28, trang 285. “Chiếc xe` được ví với vị tỳ khưu 
Lakuntaka-bhaddiya, 'không chút lỗi lầm' nghĩa là hoàn toàn trong sạch, 'có mái che màu 
trắng' nghĩa là quả vị A-la-hán, “có một căm' tức là niệm, 'dòng chảy nghĩa là tham ái (UdA. 
370). 

* Xem Anguttaranikaua - Tăng Chỉ Bộ, Chương Mười Một Pháp. 

š Ddanapä]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, Kinh Mucalinda, trang 151. 

5 Suttanipatapädji - Kinh Tập, TTPV 2o, câu kệ 553, trang 175 
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Pe†akopadesapali 


II. Sasanapa†thanam 


“Pasannanetto` yava “adiccova virocat ti niddittho. Pasannanetto so! 
bhagava, katham ca pana pasannanettata, katham sumukhata, katham 
brahakayata,? katham uJukata, katham patapavatta,› katham virocat tí 


aniddittho. 


“Phenapindupamam' veyyakaranani' (S. 1, 140') yatha phenapindo evam 


bubbulo" 
pañcahi 


rũpam,°“  vatha 
pañcakkhandha 


evam vedana, 
upamahi 


mmayupamam? 
niddittha.  Kena 


viññanam, 
karanena 


phenapindupamam rupam, sabbam ca cakkhuviññeyyam yam va catuhi 
ayatanehi. Katham vedana bubbulupama,° katara ca sa vedana sukha dukkha 
adukkhamasukha, evamesa aniddittha. Evam niddittham ca aniddittham ca. 


(31). Tattha katamam ñanam? 


38. Pañña hi settha lokasmim - yayam'° nbbedhagamimi, 
yaya samma paJanati'! - Jatimaranasankhayam. (ss. If. 35) 


Tm` Imani Indriyanl: 


anaññataññassamritindriyam 


aññindriyam 


aññatavindriyam. (S. v, 204) Idam ñanam. 


(32). Tattha katamam ñeyyam? 
3o. Kamesu satta kamasangasatta' 
SamyoJane vaJJjamapassamana, 
na hi Jatu samyoJanasangasatta 


ogham tareyyum vipulam mahantam. (Úd. 75) 
Catuhi dhammehi'° samannagata kayassa bheda devesu uppajjanti. 
Udane käviyam' suttam, apannakapasadanriyam. Idam ñeyyam. 


(33). Tattha katamam ñanam ca ñeyyam ca? 
4o. Sabbe dhamma anattati - yada paññaya passatl, 
atha nibbindati dukkhe - esa maggo visuddhiya. (Dh. ck.279) 
*Yada passatI 'ti ñanam. Yo sabbadhammesu'" anattakarena upatthapeti, 


Idam ñeyyam. 


“Cattaril ariyasaccanl,' (S. v, 425) tattha tinại ñeyyani, maggasaccam 
silakkhandho ca paññakkhandho ca, Idam ñanam ca ñeyyam ca.!$ 


(34). Tattha katamam dassanam? 


41. Eso va maggo natthañño - dassanassa visuddhiya, 
etam hi" tumhe patipaJJatha - marassetam pamohanam. (Dh. ck.274) 


! vo - Ma, PTS. 
? brahakayata - Ma; 
brahmakayata - PTS. 
3 patäpavata - Ma; hãasatA-savata - PTS. 
* virocata tỉ - Ma, PTS. 
3 phenapindopamam - Ma, PTS. 
5 evariũpam - PTS. 
7 pubbu]o - Ma; pubbulho - PTS. 
8 mãyã - Ma; yã ca - PTS. 


? pubbu]ũpama - Ma; pubbu]hũpama - PTS. 


° vaya - PTS. 

! sammapatipatti - PTS. 
?Jatimaranasankhaya - PTS. 

3 kamapasangasattã - PTS. 

* mahannavam - PTS. 

3 añgehi - Ma, PTS. 

 kapiyam - Ma, PTS. 
7sabbadhammae - PTS. 

8 paññakkhandho ca ñãnam - PTS. 
? etamhi - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


“Ngài có cặp mắt trong sáng' ... cho đến ... “chói sáng tựa như mặt trờử 
là được diễn giải. “VỊ có cặp mắt trong sáng ấy là đức Thế Tôn, và trạng thái 
có mắt trong sáng như thế nào, trạng thái có khuôn mặt đầy đặn như thế nào, 
trạng thái có thân cao to như thế nào, trạng thái có thân ngay thắng như thế 
nào, trạng thái có sự oai vệ như thế nào, Ngài chói sáng như thế nào?' là 
không được diễn giải. 

Kinh văn thể loại ueuuakarana Ví Dụ Bọt Nước, bọt nước như thế nào thì 
sắc là như vậy, bong bóng như thế nào thì thọ là như vậy, ... thức ví như ảo 
ảnh, năm uẩn được diễn giải bằng năm ví dụ. Bởi lý do gì sắc ví như bọt 
nước, và tất cả được nhận thức bởi mắt, hoặc cái nào bởi bốn xứ? Thọ ví như 
bong bóng là thế nào? Thọ ấy là loại nào, lạc, khổ, không khổ không lạc? Như 
vậy điều ấy là không được diễn giải. Như vậy là được diễn giải và không được 
diễn giải. 


(31). Ở đấy, trí (sự biết) là gì? : 

38. “Chính tuệ là tối thượng ở thế gian, cái nàu dẫn đến sự thấu triệt, 
nhờ nó mà nhận biết đúng đắn sự diệt trừ hoàn toàn của sanh uà tử.”' 

“Đây là ba quyền: vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền.”? Cái này là trí. 


(32). Ở đấy, điều-có-thể-biết là gì? 

3o. “Bị dính mắc uào các dục, bị dính mắc bởi sự quuến luụến các dục, 
trong khi không nhìn thấu tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc 
uới các sự ràng buộc uà các sự quuến luuến chắc chắn không thể uượt qua 
dòng lũ bao la rộng lớn.” 

Được thành tựu với bốn pháp, khi tan rã thân xác, họ sanh lên ở chư 
Thiên. Kinh Kauiua, Apannmakapasadamua, (?) thuộc tập Udana - Phật Tự 
Thuuết. Đây là điều-có-thể-biết. 


(33). Ở đấy, trí (sự biết) và điều-có-thể-biết là gì? 

4O. “Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã thì 
nhàm chán khổ đau; đâu là con đường đưa đến sự thanh tịnh.” 

“Khi nhận thức ' là trí (sự biết). Vị thiết lập thông qua biểu hiện vô ngã về 
tất cả các pháp; đây là điều-có-thể-biết. 

“Bốn Chân Lú Cao Thượng, ở đấy, ba điều-có-thể-biết: Chân Lý về Đạo, 
giới uẩn, và tuệ uấn; đây là trí (sự biết) và điều-có-thể-biết 


(34). Ở đấy, sự thấy là gì? 

41. “Chính cát nàu là đạo lộ, không có cái (đạo lộ) khác, đưa đến sự 
thanh tịnh của nhận thức. Vì thế; các ngươi hãu thực hành đạo lộ này; đạo 
lộ nàu là sự mê mờ đối uới Ma Vương.”* 


! Tương tự câu kệ số 3 của bài Kinh Thấp Kém Về Tuệ của Iiuuftakapdl]i - Phật Thuuết Như 
Vậu, TTPV 28. trang 369. 

? Xem định nghĩa về ba quyền ở trang 8o; xem thêm Phần Phụ Chú ở trang 335. 

3 Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang o5, cầu kệ 279. 

* Sđd., trang o3, câu kệ 274 (xem thêm ở trang 18). 


69 


Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


Catuhi angehi samannagato ariyasavako attanava'! attanam byakareyya: 
khimanrrayomhÌ yava '“sotapannohamasm"? avinjpatadhammo  niyato 
sambodhiparayano ti, (A. v, 182) Idam dassanam. 


(35). Tattha katama bhavana? 
42. YassindriyanI subhavitani 

aJjhattam bahiddha ca sabbaloke, 

nIibbijjha Imam param ca lokam 

kalam kankhati bhavito sa danto. (Sn. ck.516) 

Cattari dhammapadani: anabhiJJjha avyapado sammasati sammasamadhiI. 
(A. I1, 29) Ayam bhavana. 


(36). Tattha katamam dassanam ca bhavana ca? 
43. Vacasa manasa ca° kammuna ca 

aviruddho samma viditva đhammam, 

nibbanapadabhipatthayano 

samma so loke parIbbaJeyya. (Sn. ck.365) 

Sotapattiphalam sacchikatukamena katame dhamma manasikatabba? 
Bhagava aha, pañcupadanakkhandha. Idam dassanam ca bhavana ca. 


(37). Tattha katame vipakadhammadhamma? 
“Yanl karoti puriso ”ti vittharo. 
“Tin imanI bhikkhave sucaritan],` (Tri. 55) Ime” viIpakadhammadhamma. 


(38). Tattha katame navipakadhammadhamma? 
44. Rũpam vedayitam sañña - viãñanam ya ceva cetana, 
neso hamasmi na mỉ eso - atta3 iti dittho viraJJatl. 
“Pañcime bhikkhave khandha,' ime navipakadhammadhamma. 


(39). Tattha katamo nevavipako navipakadhammadhammo? 
45. Ye evam patipaJJjanti - nayam buddhena desitam, 

te dukkhassantam karissanti - satthusasanakaraka ”ti. 

Ii yä ca sammapatipatti yo ca nirodho,? ubhayametam nevavipako 
navipakadhammo. 

Brahmacariyam vo bhikkhave desessaml, brahmacariyaphalani ca: 
brahmacariyam ca° ariyo atthangiko maggo, brahmacariyaphalani 
sotapattiphalam yava arahattam. 


! attana yeva - PTS. 
? khimanirayo, yava sotapanno ”mhi - PTS. 
3 so puggalo mati ca rũpasaññ1/ sumohagata na janätI - Ma; 
so puggalo matimã ca rũpasaññ1/ sumohagata na Janäti me tỉ - PTS. 


* bhãvanañ ca - PTS. 7 ayam - PTS. ® attã tỉ - PTS. 
3 manasatha - Ma. ?yañ ca sammäapatipattiyo ca nirodho ca - PTS. 
 kammanã ca - PTS. !9 ca - itisaddo Ma potthake na dissate. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


“Được thành tựu uới bốn uếu tố, u† đệ tử của bậc Thánh có thể tự chính 
mình tuuên bố uề bản thân rằng: “Tôi đã cạn kiệt uề địa ngục,” ... cho đến ... 
“tôi là u† Nhập Lưu, có pháp không bị thốt đọa, đã được chắc chăn, có sự 


hoàn toàn giác ngộ là đích đến;” đây là sự thấy. 


(35). Ở đấy, sự tu tập là gì? 

42. “VỊ nào có các giác quan đã khéo được tu tập, 

ở nột phần uà ở ngoại phầm, ở toàn thể thế gian, 

sau khi thấu triệt đời nàu uà đời sau, 

U† đã được tu tập chờ đợi thời điểm, uị ấu là đã được huấn luuện.”' 

“Bốn thuật ngữ của Giáo Pháp: không tham đắm, không oán hận, chánh 
niệm, chánh định.” Đây là sự tu tập. 


(36). Ở đấy, sự thấy và sự tu tập là gì? 

43. “Không chống đối bằng lời nói, bằng ú nghĩ, uà bằng hành động, sau 
khi hiểu biết Giáo Pháp một cách đúng đắn, trong khi ước nguuện trạng 
thái Niết Bàn, uị ấu có thể du hành chân chánh ở thế gian.”? 

Người mong muốn chứng ngộ quả vị Nhập Lưu nên tác ý các pháp nào? 
Đức Thế Tôn đã nói: “Năm thủ uấn.` Đây là sự thấy và sự tu tập. 


(37). Ở đấy, các pháp bản thể của quả thành tựu' là những gì? 

“Những uiệc nào rmnà con người làm” là sự giảng rộng. 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba thiện hạnh;” đầy là các pháp bản thể của quả 
thành tựu. 


(38). Ở đấy, các pháp không phải bản thể của quả thành tựu) là những 
gì? 
44. “Sắc, điều được cảm thọ, tưởng, thức, uà luôn cả sự cố úÚ, cái nàu 
không phải là ta, cái nàu không phải là tự ngã của ta u† đã thấu như thế thì 
la khỏi luuến ái.” 
“Nàu các tù khưu, đâu là năm uẩn;” đầy là các pháp không phải bản thể 
của quả thành tựu. 


(3o). Ở đấy, điều gì là không phải quả thành tựu uà cũng không phải là 
pháp bản thể của quả thành tựu? 

45. “Những người nào thực hành như uậu, theo phương pháp đã được 
đức Phật chỉ bảo, những người ấu sẽ thực hiện sự chấm dứt của khổ, là 
những người thực hành lời dạu của đãng Đạo Sư.” 

Như thế, sự thực hành đúng đắn và sự tịch diệt, cả hai điều này là không 
phải quả thành tựu và cũng không phải là pháp bản thể của quả thành tựu. 

“Nàu các tù khưu, Ta sẽ chỉ bảo cho các ngươi uề Phạm hạnh uà các quả 
báo của Phạm hạnh: Phạm hạnh là Thánh Đạo tám chỉ phần, các quả báo 
của Phạm hạnh là Quả uị Nhập Lưu cho đến phẩm uị A-la-hán.” 


! Suttanipatapd]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 157, cầu kệ 519. 

? Sđd., trang 109, câu kệ 367. 

3 Đoạn này ở trang 32 ghi là “uipakakammam” thay vì “uipakadhammnadhammga,” “na 
Uuipakakammam” thay vì “nauipakadhammadhamma,” “neuauipakanauipakakammam” 
thay vì “neuauipako nauinakadhammnadhammo.” 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


(4o). Tattha katamam sakavacanam? 

46. Sabbapapassa akaranam - kusalassa upasampada, 
sacIttapariyodapanam - etam buddhana sasanam. (Dh. ck.183) 
“Tin manl bhikkhave vimokkhamukhamI.” Idam sakavacanam. 


(41). Tattha katamam paravacanam? 
47. Natthi puttasamam pemam - natthI gosamitam' dhanam, 
natthi surIyasama abha - samuddaparama sara. (5S. 1, 6) 


“Hotu devanaminda subhasitena Jayo ”t? (ss. SŠ. 1, 22, dòng 25) “so hi 
nama bhikkhave sakko devanamindo sakam puññaphalam upaj]vamano ”tit 
(ss. S. 1, 22, dòng 13) vittharena katabbam. Idam paravacanam. 


(42). Tattha katamam sakavacanam ca paravacanam ca? 

48. “Yam pattam yam ca pattabbam - ubhayametam raJakinnam,° 
ye evam vadino natthi - tesam kamesu doso ”tI. (Ứd. 71) 
Idam paravacanam. 


“Ye ca kho te ubho ante anupagamma vattam tesam natthi 
paññapanaya.” (ss. d. 72) Idam sakavacanam. 


49. “Nandati puttehi puttima 
gomiko goh1 tatheva nandati, 
upadhI hi narassa nandana? 
na hi so nandati yo nirupadhi ”ti (ss. Sn. ck.33) paravacanam. 


5O. “Socati putteh1 puttima 
gomiko goh1'° tatheva socati, 
upadhI hi narassa socana 
na hi so socati yo nirũpadhI ”ti (Sn. ek.34) sakavacanam. 
Idam sakavacanam paravacanam ca. 


(43). Tattha katamam sattadhitthanam? 
51. Ye keci bhuta bhavissanti 
ye va pi'! sabbe gamissanti pahaya deham, 
tam sabbam Janim'? kusalo viditva 
atapiyo'3 brahmacariyam careyya. (ss. Ud. 48) 


! onasamitam - Ma; gonasamam - PTS. 


? hetuna marisa kosiya subhasitena sañgamavijayo - Ma; 8 zoma gohl - Ma; 
hetuna marisa kosi kaka subhãsitena sangamavijayo - PTS. bhogiko bhogehi - PTS. 
3 sopi - Ma, PTS. ?upadhiI hi jano nandito - PTS. 
* sakam phalam paribhuñjamaäno tỉ - Ma; !9 zoma gohi - Ma. 
sakam suphalam paribhuñjamano tỉ - PTS. ! ve vã ?pi - itipatho PTS potthake natthi. 
Š rajanukinnam - Ma, PTS. ! sabbajanim - Ma. 
5 vo te ubho ante - PTS. !3 đhamme thito - Ma; 
7 vattate - PTS. dhammetthito - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


(4o). Ở đấy, lời nói của Ta là gì? 

46. “Không làm mọi điều ác, thành tựu uiệc thiện, 

thanh lọc tâm của mình, điều nà là lời giáo huấn của chư Phật. 
“Nàu các tù khưu, đâu là ba lốt uào giải thoát.” Đây là lời nói của Ta. 


1 


(41). Ở đấy, lời nói của vị khác là gì? 

47. “Không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới) con cái, 
không có tài sản nào tương đương trâu bò, không có ánh sáng nào sánh 
bằng mặt trời, (trong số) các hồ nước biển cả là hạng nhất.” 


“Nàu Chúa của chư Thiên, hãu xác định sự chiến thắng uới lời được 
khéo nói. Nàu các tù khưu, chính uị có tên Sakka, Chúa của Chư Thiên đang 
sống nhờ uào quả phước thiện của mình,” nên được thực hiện với chỉ tiết. 
Đây là lời nói của vị khác. 


(42). Ở đấy, lời nói của Ta và lời nói của vị khác là gì? 
48. “Cái nào đã được đạt đến uà cái nào sẽ được đạt đến, cả hai cát nàu 
đều bị lấm bụi (ô nhiềm), những người nào có học thuuết như uậu, không 


có lỗi lầm ở các dục đối uới những người ấu. 
Đây là lời nói của vị khác. 


“Và thật uậu, những uị không tiếp cận cả hai cực đoan, sự luân chuuển 
(tái sanh) của các u† ấu không có để nô tả.” Đây là lời nói của Ta. 


49. “Người có con 0uui thích uới những đứa con, 

tương tự ụ như thế, người chủ bầu bò uui thích uới bầu bò. 

Bởi Uì mầm tới sanh là nềm uui thích của con người, 

người nào không có mầm tới sanh, người ấu không uui thích.” Như thế 
là lời nói của vị khác. 


5O. “Người có con sầu muộn uới những đứa con, 

tương tự như thế, người chủ bầu bò sầu muộn uới bầu bò. 

Bởi uì mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người, 

người nào không có rmnầm tái sanh, người ấu không sầu mmuộn.”? Như 
thế là lời nói của Ta. 

Đây là lời nói của Ta và lời nói của vị khác. 


(43). Ở đấy, sự xác định chúng sanh là gì? 

51. “Tất cả mọi loài đã được sanh hoặc sẽ được sanh rq, 
tất cả sẽ ra đi sau khi buông bỏ thân xác. 

Sau khi biết được mọi sự mốt mát ấu, bậc thiện xảo 

có nhiệt tâm nên thực hành Phạm hạnh.” 


! Dhammmapadapäd]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 73, câu kệ 183. 
? Suttanipatapädji - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 11, hai câu kệ 33 và 34. 
3 Udãnapäli - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, Kinh Tuổi Thọ Ít Ôi, trang 225. 
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Pe†akopadesapali II. Sasanapa†thanam 


“Fayome bhikkhave sattharo: tathagato araham sekkho patipado.” Idam 
sattadhitthanam. 


(44). Tattha katamam dhammadhitthanam? 

52. Yam ca kamasukham loke - yam cidam' diviyam sukham, 
tanhakkhayasukhass' ete? - kalam nagghanti solasim. (Úd. 11) 
“Sattime bhikkhave boJjhanga,” (S. v, 77) Idam dhammadhitthanam. 


(45). Tattha katamam sattadhitthanam ca dhammadhitthanam ca? 

“Duddasam tam) saccam duddaso pativedho balehI, Janato passato natthi 
nandIi ”ti vadamI. (ss. Ud. 8o) “Duddasam tam saccam duddaso pativedho 
balehi t1 dhammadhitthanam. “Janato passato natthi nandL ti 
sattadhitthanam. 

Darukkhandhopamam gangaya tiriyam^ (S. 1v, 179-180) orImañca tiram 
parimañca tiram thale va na ca ussidanam majjhe ca na samsidanam 
manussagaho ca? amanussagaho ca anto putibhavo ca,» Idam 
dhammadhitthanam. Evam pana bhikkhu nibbananinno bhavissati 
nibbanapono t7 sattadhithanam. Idam  sattadhithanam ca 
dhammadhitthanam ca. 


(46). Tattha katamo thavo? 
53. Magsan' atthangiko settho - saccanam caturo padã, 
virago settho dhammanam - dvipadanam ca cakkhuma. (Dh. ck.273) 
“Iin' Immani bhikkhave aggaml: (ss. ïí¡. 87-8) buddho sattanam, virago 
dhammanam, sangho gananam,” ayam thavo. 


(47). Tattha katamam anuññatam? 
54. Kayena samvaro sadhu - sadhu vacaya samvaro, 

manasa samvaro sadhu - sadhu sabbattha samvaro,Š 

sabbattha samvuto bhikkhu - sabbadukkha pamuccati. (Dh. ck.361) 

Idam bhagavata anuññatam. 

“Ịin Imani bhikkhave karaniyanl kayasucariam vaclsucaritam 
manosucaritam.” Idam anuññatam. 


(48). Tattha katamam patikkhittam? 

“Natthi puttasamam pemam” (S. 1, 6) vittharo. Idam patikkhittam. 

“In Imanli bhikkhave akaraniyaml (sayam abhiññaya desitan1). Katamani 
tin1? Kayaduccaritam vacIduccaritam manoduccaritam.” Idam patikkhittam. 


! vañ cetam - PTS. °antopitibhavo ca - Ma; 

? etam - PTS. anto-puribhavo ca - PTS. 
3 duddasamantam- Ma, PTS. ?nibbanaparayano tỉ - Ma; 
* tiriya - Ma, PTS. 8 samvuto - Ma, PTS. nibbanaparayano ti - PTS. 


š thale va na ca ussIdanam, majjhe ca na samsidanam manussaggaho ca - Ma; 
thale va ca na ussiram na maJjhe ca na samsidanamanussagaho ca - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam 1I. Sự Hình Thành Giáo Lú 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba uị thầu: Đức Như Lai bậc A-la-hán, bậc 
Hữu Học, uị có đường lốt thực hành.” Đây là sự xác định chúng sanh. 


(44). Ở đấy, sự xác định pháp là gì? 

52. “Khoát lạc ngũ dục nào ở thế gian, uà sự an lạc nào thuộc cốt Trời, 
mười sáu phần nàu không giá trị bằng (một phần) an lạc của sự diệt tận 
tham ái.” 

“Nàu các tù khưu, đâu là bảu yếu tố đưa đến giác ngộ;” đây là sự xác 
định pháp. 


(45). Ở đấy, sự xác định chúng sanh và sự xác định pháp là gì? 

“Ta nói: Chân Lú ấu là khó thấu, sự thấu triệt là khó thấu bởi các kẻ 
ngu. Đốt uới người biết, đối uới người thấu, thì không có sự uui thích.” 
“Chân Lú ấu là khó thấu, sự thấu triệt là khó thấu bởi các kẻ ngư' là sự xác 
định pháp. “Đối uớit người biết, đối uới người thấu, thì không có sự uui 
thích' là sự xác định chúng sanh. 

Ví Dụ Khúc Gõ giữa dòng sông Ganga: bờ bên này, bờ bên kia, hoặc là 
không có việc trồi lên ở đất liền, không có việc chìm xuống ở giữa dòng, sự 
giữ lại của con người, sự giữ lại của phi nhân, và trạng thái hôi thối ở bên 
trong; đây là sự xác định pháp. “Hơn nữa, u† tù khưu như uậu sẽ nghiêng uề 
Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn” là sự xác định chúng sanh. Đây là sự xác định 
chúng sanh và sự xác định pháp. 


(46). Ở đấy, sự ca tụng là gì? 

53. “Trong số các đạo lộ, (đạo lộ) Tám Chỉ Phầm là tốt cao. Trong số các 
chân lú, bốn Lời Nói (là tốt cao). Trong số các pháp, không luuến đi (Niế† 
Bàn) là tốt cao. Và trong số các loài hai chân, bậc Hữu Nhãn (là tối cao).”? 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba chóp đỉnh: trong số các chúng sanh là đức 
Phật, trong số các pháp là sự lìa khỏi luuến ái, trong số các tập thể là Tăng 
Chúng;” đầy là sự ca tụng. 


(47). Ở đấy, điều được cho phép là gì? 

54. “Tốt đẹp thau sự thu thúc ở thâm! Tốt đẹp thau sự thu thúc ở khẩu! 
Tốt đẹp thaqu sự thu thúc ở Ú! Tốt đẹp thauụ sự thu thúc ở tất cả các nơi (sáu 
căn)! VỊ tù khưu thu thúc ở tất cả các nơi được thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đây là điều được cho phép bởi đức Phật. 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba uiệc nên làm: thiện hạnh uề thân, thiện 
hạnh uề khẩu, thiện hạnh uề ú.” Đây là điều được cho phép. 


(48). Ở đấy, điều bị từ khước là gì? 

“Không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới) con cái, ...” 
với phần giảng giải (tr. 73). Đây là điều bị từ khước. 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba uiệc không nên làm (được chỉ bảo bởi thắng 
trí của bản thân). Ba điều nào? Uế hạnh uề thân, uế hạnh uề khẩu, uế hạnh 


`A^ .Z 3% 


Uề ú.” Đây là điều bị từ khước. 


! Udanapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, Kinh Đức Vua, trang 153. 
? Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang o3, câu kệ 273. 
3 Sđd., trang 115, câu kệ 361. 
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(49). Tattha katamam anuññatam ca patikkhittam ca? 
55. Kayena kusalam kaylra' - assa kayena samvuto, 
kayaduccaritam hitva - kayasucaritam care. 


Dvihi pathamapadehi catutthena ca padena anuJanati. Kayaduccaritam 
hitva tỉ tatyena padena patikkhittanti. Mahavibhango aciratapanado.? (M. 
Sutta 136) 


Tatthima uddanagatha: 
(1) Sace bhayatha? dukkhassa - rupe radha atitake,* 
silavantena ananda' - đhammo chattamva rakkhati.s 


(2) Sabbe dhamma anattati - himavantampi calaye,” 
na vo dukkha pamuttyatth? - samatho ca vipassana. 
(3) Kamacchandam upadaya - yo so vitakkeh1 khaJJatl, 
subhavitatte boJjhange - so Imam viJataye Jatam. 
(4) Suññato lokam avekkhassu - samadhim bhikkhu bhavaye,'° 
kamam kamayamanassa - dhammacariyaya suggatim."'' 
(5) Haññate sabba muceceva'”? - nipphothenta' catuddisa, 
yo kame parIvaJJeti - parlechattopamena ca.!? 
(6) Yan1 karoti puriso - lokadhamma pakasita, 
sukho vipako puññanam - tatiyam aññam na viJJatl. 
(7) Adãnassa bhayam' ñatva - jayati jIyatI 'ti ca,!9 
kama hi citra madhura'? - atha balisikopamam.'° 
(8) Na hi papam katam kammam - agatI hi ca gacchatl, 
yassindriyan1 samatham gatanl - tatheva pañcañaniko. 
(o) Sattiya viya omattho - viãñanam ca patitthitam, 
yo panamatipateti - tini duccaritanI ca. 
(10) Satthivassasahassanl - khanam laddhana dullabham, 
ayasava malam samutthitam - catusu patIpaJJat1.? 
(11) Nelango setapacchado - atha gopalakupamam,?! 
sukho viveko tutthassa - vitakka ca sudesita. 
(12) Phenapindupamam” rupam - braha uJu patapava, 
pañña hi settha lokasmim - anañña tin1 indriyän1. 


! kare - Ma. 

? aciratapanado - Ma, PTS. 

3 bhayasi - Ma, PTS. 

* mabhinandi anagatam - Ma, PTS. 

3 vassakale yatha chattam - Ma, PTS. 

5 kusalani kamatthake - Ma, PTS. 

7 samagatam vicalaye - Ma, PTS. 

8†e - PTS. 

? pamokkhãtthi - Ma; pamokkhã tỉ - PTS. 


3 nipphothento - Ma; 

nippotento - PTS. 
* parichattopameva ca - Ma, PTS. 
Š ayam - PTS. 
5 layate JIyatepi ca - Ma, PTS. 
7vividhã - Ma, PTS. 
®]lonasallopamam - Ma, PTS. 
? patitthita - Ma; 

patitthita - PTS. 


!9 samadhibhavi bhãvase - Ma, PTS. 
!! sugatim - Ma; sugatam - PTS. 
!ˆ sambhama c'eva - PTS. 


?° patipattisu - Ma, PTS. 
?! zopalakopamam - Ma. 
?? phenapindopamam - Ma. 
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(4o). Ở đấy, điều được cho phép và bị từ khước là gì? : 
55. “Nên làm uiệc tốt lành bằng thân, nên thu thúc bằng thân, 
sau khi từ bỏ uế hạnh uề thân, nên thực hành thiện hạnh uề thân.” 


Ngài cho phép với đoạn kệ thứ nhất và đoạn kệ thứ tư. Điều bị từ khước là 
với đoạn kệ thứ ba: “Sau khi từ bỏ uế hạnh uề thân.` Đại Phân Tích là tiếng 
rống gần đây về sự nhiệt tâm. (?) 


Ở đấy, đây là các câu kệ tóm lược: 
(1) Nếu các ngươi sợ hãi khổ đau, - nàu Radha, ở sắc quá khứ, 
nàu Ananda, người có giới, - thiện pháp uí như chiếc lọng bảo uệ. 


(2) “Tất cả các pháp là uô ngã,' - có thể làm dao động luôn cả Hì Mã Lạp, 
không có sự thoát ra khỏi khổ đau cho các ngươi, - chỉ tịnh uà rninh sát. 


(3) Liên quan đến mong muốn UŠ dục, - U† Dị nhai nghiến bởi các suụ 
tầm, khi bảu uếu tố đưa đến giác ngộ đã khéo được tu tập, - u† ấu có thể gỡ 
ra mối rối nàu. 

(4) Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, - nàu tù khưu, hãu tu tập 
định, đốt uới người ham muốn uŠ dục, - nhàn cảnh do uiệc cư xử đúng 
Pháp. 


(5) Kẻ bị hủu hoạt, tựa như kẻ được giải thoát khỏi tất cả, - chúng đang 
nghiền nát bốn phương, người nào lánh xa các dục, - uà uới uí dụ câu san 
hô. 

(6) Con người làm những uiệc nào, - (tán) pháp thế gian đã được bàu 
tỏ, quả thành tựu của các uiệc phước thiện là an lạc, - (con đường) khác 
thứ ba không tìm thấu. 


(7) Sau khi biết nỗi nguụ hiểm của sự nắm giữ, - bị sanh ra uà bị già cỗi, 
bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, - rồi uí dụ người chài lưới. 

(8) Nghiệp ác đã làm không trổ quả (Hiên liền), - uà nó đi đến các sự 
thiên uỊ, u† nào có các giác quan đã đi đến sự uên lặng, - tương tự ụ như thế 
năm trí (của định). 


(o) Tựa như bị chém bởi thanh gươm, - uà thức đã được thiết lập, 
kẻ nào giết hại sanh rnạng, - uà ba uế hạnh. 


(10) Sáu chục ngàn năm, - sau khi đạt được thời điểm là điều khó đạt, uí 
như chất rỉ sét đã được sanh lên từ khối sắt, - uị thực hành đối uới bốn 
hạng. 

(11) Không chút lỗi lầm, có mái che màu trắng, - rồi uí dụ người chăn 
bò, sự sống cách lụ là an lạc đốt uới u† hoan hủ, - (tám) suụ tầm đã khéo 
được chỉra. 


(12) Sắc uới uí dụ bọt nước, - cao to, ngau thẳng, có sự odi uệ, 
chính tuệ là tối thượng ở thế gian, - ba quuền uới điều chưa được biết. 
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(13) Kamesu satta kamasangasatta! - atha vannarahassa ca,? 
sabbe dhamma anattati - ariyasaccam ca desitam. 


(14) Esova3 maggo natthañño - sotapannoti byakare, 
yassindriyan1 subhavitam - atha dhammapadehl ca. 


(15) Vacasa manasa ceva - pañcakkhandha aniccato, 
van] karot1 pur1so - tini sucarItanl ca. 


(16) Rũpam vedayitam sañña - pañcakkhandha pakasita, 
ye evam patipaJJanti' brahmacariyam phalaãnI ca.° 


(17) Sabbapapassa akaranam - vimokkha tam hi desita, 
natthi puttasamam pemam - devanam asuranaš ca. 


(18) Yam pattam ye ubho ante? - nandati socat1 ti ca,!° 
ye kecl bhuta bhavissanti - satthara'! ca pakasita. 


(1o) Yam ca kamasukham loke - boJjhanga ca pakasita, ” 
magsanatthangiko settho - tayo ca aggapattiyo. 


(2o) Kayena samvaro sadhu - karanTyam ca desitam, 
natthi puttasamam'° pemam - akaranIyan1' ca desIta. 


(21) Kayena kusalam kayTra' - vinayam ca kamasukham loke, 
bojjhanga va' sudesita - duddasam amatam padam.' 


Petakopadese säsanapatthanam näma 
dutiyabhiũmi samatta. 


! kamapasangasatta - PTS. 


? atha vanno rahassaväa - Ma, PTS. ° socati niccam - Ma, PTS. 

3 eseva - Ma, PTS. ! satthãro - Ma, PTS. 

*® bhãvitãn - PTS. ?sudesitã - Ma, PTS. 

š vo evam patipajjati - Ma, PTS. 3 attasamam - Ma, PTS. 

 brahma ceva phalãni ca - Ma; * ariyä tini - Ma. 
brahmacariyaphalani ca - PTS. Š abhirato - Ma, PTS. 

7 vimokkhanam tam - PTS. 5 ca - Ma, PTS. 

® asurani - PTS. ?anatam ceva parãparam ca - Ma; 

? vañca pattabbam - Ma, PTS. antam ceva paraparam ca - PTS. 
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(13) Bị dính mắc uào các dục, bị đính mắc bởi sự quuến luuến các dục, - 
Uà rồi đốt uới người xứng đáng khen ngợi, Tất cả các pháp là uô ngã, - uà 
Chân Lú Cao Thượng đã được chỉ bảo. 


(14) Chính cái nàu là đạo lộ, không có cát (đạo lộ) khác, - có thể tuuên 
bố: Là u† Nhập Lưu, u† nào có các giác quan đã khéo được tu tập, - uà rồi 
UỚI (bốn) thuật ngữ của Giáo Pháp. 


(15) Bằng lời nói uà bằng ú nghĩ nữa, - năm uẩn là uô thường, 
những uiệc nào mà con người làm, - uà ba thiện hạnh. 

(16) Sắc, điều được cảm thọ, tưởng, - năm uẩn đã được bàu tỏ, 
những người nào thực hành như uậu, - Phạm hạnh uà các quả báo. 


(17) Không làm mọt điều ác, - (ba lốt uào) giải thoát đã được chính Ngài 
chỉ bảo, không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới) con cái, 
- của chư Thiên uà của các A-tu-Tla. 


(18) Cái nào đã được đạt đến, cả hai cực đoan, - uui thích uà sầu muộn, 
tất cả mọi loài đã được sanh hoặc sẽ được sanh ra, - uà (ba) uị thầu đã 
được trình bàu. 

(19) Khoái lạc ngĩ dục nào ở thế gian, - uà (bả) uếu tố đưa đến giác 
ngộ đã được trình bàu, trong số các đạo lộ, (đạo lộ) Tám Chỉ Phần là tối 
cao, - 0à ba đối tượng đạt đến chóp đỉnh. 


(2o) Tốt đẹp thaqụ sự thu thúc ở thân, - uà uiệc nên làm đã được chỉ bảo, 
không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới) con cái, - uà 
(ba) uiệc không nên làm đã được chỉ bảo. 

(21) Nên làm uiệc tốt lành bằng thân, - sự huấn luuện uà dục lạc ở thế 
gian, 0à (bảu) uếu tố đưa đến giác ngộ đã khéo được chỉ bảo, - uị thế Bất 
Tử là khó thấu. 


Lãnh vực thứ nhì - Sự Hình Thành Giáo Lý - 
thuộc Petakopadesa được đây đủ. 
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III. Tatiyabhumi 
SUTTADHITTHÃÄNAM 


Tattha katamam suttadhitthanam?! 

Lobhadhitthanam, dosadhitthanam, mohadhitthanam,? alobhadhittha- 
nam, adosadhitthanam, amohadhitthanam, kayakammadhitthanam,) vaca- 
kammadhitthanam,! `  manokammadhitthanam,  saddhindriyadhitthanam, 
viriyIndriyadhitthanam, satindriyadhitthanam, samadhindriyadhitthanam,° 
paññindriyadhitthanam. 


(1). Tattha katamam lobhadhitthanam?5 
1. Vitakkapamathitassa7Jantuno 

tibbaragassa subhanupassino, 

bhiyyo3 tanha pavaddhati 

esa kho da†ham? karoti bandhanam. (Dh. ck.349) 

“Vitakkapamathitassa t1 kamarago. “Subhanupassino t¡ kamavatthu."? 
“Phiyyo tanha pavaddhati ti kamatanha. “Esa da|ham'' karoti bandhanan tỉ 
ragam. Iti yo yo dhammo mulanikkhito, so yevettha dhammo 
uggahayitabbo.? Na bhagava ekam dhammam arabbha aññam dhammam 
desetli. Yassa vitakketi kamavitakko, tameva vitakkam kamavitakkena 
niddisiyati. “Tibbaragassa t1 tasseva vitakkassa vatthum_ niïddisatl.' 
'Subhanupassino bhiyyo tanha pavaddhatI ti tameva ragam kamatanhati 
niddisati. “sa dalham karoti bandhanan tỉ tameva tanhasamyojanam 
niddisati. Evam gathasu anuminitabbam. Evam saveyyakaranesu. 

Tattha bhagava ekam dhammam tividham niddisati: nissandato hetuto 
phalato. 


2. Dadam piyo hoti bhaJanti nam bahu' 

kittim ca pappoti yaso ca vaddđhati,'° 

amankubhuto parisam vigahati 

visarado hoti naro amacchar1. (A. I1, 4O) 

“Dadan ti yam yam danam, Idam danamaylkam puññakiriyam.'s Tattha 
hetu: yam cetam, “bhaJanti nam bahu, kittin ˆt yo ca kalyano kittisaddo loke 
abbhuggacchati, yam bahukassa Janassa piyo bhavati manapo ca, yam ca 
avIippatlsar!° kalankaroti ayam nissando. Yam kayassa bheda devesu 
uppajJat 'ti " idam phalam. 

Idam alobhadhitthanam.?° 


! sattadhitthanam - PTS, evamuparipI. !2ugsavahitabbo - Ma; 
? mohadhitthanam, dosadhitthanam, ragadhitthanam - PTS. uggapayttabbo - PTS. 
3 kayadhitthanam - PTS. !3 niddissati - PTS. 

* vacakammadhitthanam - itipatho PTS potthake na dissate. !“janinda bahu - PTS. 
3 satindriyadhitthanam, samadhindriyadhitthanam - ïtipatho PTS potthake na dissate. 

5 ragadhitthanam - PTS. !Š vaso tassa pavaddhati - PTS. 
7 vitakkamathitassa - katthaci. ! Duññakriyam - Ma, PTS. 

8 bhTyo - PTS. !7bahukittin tỉ - PTS. 

? esa kho ga|ham - Ma; eso ga|ham - PTS. ! abhippatisar1 - PTS. 

!° kamaragavatthu - Ma, PTS. !' npapajjat ti - Ma, PTS. 

!! esa galham - Ma; eso ga]ham - PTS. ?° lobhadhitthanam - Ma. 
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II. Lãnh Vực Thứ Ba 
SỰ XÁC ĐỊNH KINH 


Ở đấy, sự xác định Kinh là gì? 

Sự xác định tham, sự xác định sân, sự xác định sĩ, sự xác định vô tham, sự 
xác định vô sân, sự xác định vô sĩ, sự xác định thân nghiệp, sự xác định khẩu 
nghiệp, sự xác định ý nghiệp, sự xác định tín quyền, sự xác định tấn quyền, 
sự xác định niệm quyền, sự xác định định quyền, sự xác định tuệ quyền. 


(1). Ở đấy, sự xác định tham là gì? 

1. “Đối uới người có sự suụ tầm b† khuấu động, 

đối uới kẻ có luuến ái mãnh liệt, đối uới kẻ thường xem xét Uề cái đẹp, 

tham ái gia tăng nhiều hơn nữa; 

kẻ ấu quả nhiên làm cho sự trói buộc trở nên bền chắc.”! 

“Đối uới người có sự suụ tầm bị khuấu động' là sự luyến ái ở các dục. “Đối 
UỚI kẻ thường xem xét uŠ cát đẹp' là vật dục. “Tham ái tăng trưởng nhiều 
hơn nữd' là tham ái về dục. “Kẻ ấu làm cho sự trói buộc trở nên bền chắc là 
sự luyến ái. Như thế, mỗi một pháp nào được trình bày là gốc rễ, chính pháp 
ấy nên được cho học tập ở đây. Đức Thế Tôn không nỗ lực một pháp (khác) 
và chỉ bảo một pháp khác. Đối với kẻ nào có sự suy tâm về dục, Ngài suy tâm 
và diễn giải chính sự suy tâm ấy theo sự suy tầm về dục. “Đối uới kẻ có luuến 
ái mãnh liệt,` Ngài diễn giải nền tảng của chính sự suy tầm ấy. “Tham đi gia 
tăng nhiều hơn nữa đốt uới kẻ thường xem xét uề cát đẹp,` Ngài diễn giải 
chính sự luyến ái ấy là “sự tham ái về dục. “Kẻ ấu làm cho sự trói buộc trở 
nên bền chắc,` Ngài diễn giải chính điều ấy là sự ràng buộc của tham ái. Nên 
đánh giá về các kệ ngôn như vậy, về các thể loại ueuuakarana như vậy. 

Ơ đấy, đức Thế Tôn diễn giải một pháp theo ba cách: theo hệ quả, theo 
nguyên nhân, theo quả báo. 


2. “Người bố thí trở nên đáng uêu, số đông gần gũi người ấu. 

Người ấu đạt được tiếng tắm, uà danh uọng tăng trưởng. 

Người ấu đi uào tập thể uới trạng thái không xấu hổ, 

được tự tín, là người không bỏn xẻn.” 

“Người bố th. bất cứ vật thí nào, đây là việc làm phước thiện có yếu tố tạo 
thành là vật thí. Ơ đấy, nhân là điều này. “Số đông gần gũi người ấu. Người 
ấu đạt được tiếng tăm' là tiếng đồn tốt đẹp lan truyền ở thế gian và đối với 
số đông người, (người ấy) trở nên đáng yêu và hợp ý, và việc người ấy qua 
đời không có sự ăn năn; điều này là hệ quả. Việc người ấy, khi tan rã thân 
xác, sanh lên ở chư Thiên, điều này là quả báo. 

Đây là sự xác định tham.? 


! Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 111, câu kệ 349. 
? Đúng ra, ở đây từ Paji phải là lobhadhitthanam'` thay vì 'alobhadhitthanam.` Văn bản Pali 
của Miến Điện đã hiệu đính điều này (ND). 
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(2). Tattha katamam dosadhitthanam?! 


3. Yo panamatipateti - musavadam ca bhasatl, 
loke adinnam adiyati - paradaram ca gacchati, 
Suramerayapanam ca - yo naro anuyuñJatI.? (Dh. ck.246-7) 


4. Appahaya pañca veranI - dussIlo ItI vuccati, 
kayassa bheda duppañño - nirayam sopapaJJat1. 


*Yo panamatipateti t¡ duttho panamatipateti. “Musavadam ca bhasatI ti 
dosopaghatataya+ musavadam ca bhasati. Suramerayapanam ca yo naro 
anuyuñJat 'ti doso nidanam. Ÿo ca suramerayapanam anuyuñjJati yatha 
paradaravIharI amitte Janayati.° 


Pañca veranl appahaya t1! pañcannam sikkhapadanam 
samatikkamanam, sabbesam dosaJanam sa paññatti,s teneva dosaJanitena 
kammena “'dusslo 1t vuccal; so 'pi dhammo hetuna niddisitabbo, 
nissandena phalena ca. 


Ti balassa balalakkhanami: dubbhasitabhasI ca hoti duccintitacini ca 
dukkatakammakarI ca. (M. 1i, 163) Tattha yam kayena ca vacaya ca 
parakkamatl, Idamassa dukkatakammakar, tattha yam7 yatha ca 
musavadam bhasati, yatha pubbaniddittham, Idamassa dubbhasita; yam ca 
sankappeti manoduccaritam byapadam, Idamassa ducciIntitacintita. Yam so 
imehI thi balalakkhanehi samannagato tim tajJJjani dukkhani domanassani 
anubhavati, so ca hoti sabhaggato va parIsaggato va taJJjam katham kathenti.° 
Yada bhavatIi so ca panatipatadi dasa-akusalakammapatho,° so tatonidanam 
dukkham domanassam patisamvedetI "ti. 

Punacaparam yada passati coram rajaparadhikam" rañña gahitam jIvita 
Voropentam,'' tassevam bhavati 'sace mamampi raJa Janeyya' mamamp rãJa 
gahapetva JIvita voropeyya 'H so tatonidanam dukkham domanassam 
patisamvedeu. 


Punacaparam balo yada bhavati asana samarulho yava ya me gatl 
bhavissati Ito pecca parammarana tI (ss. M. II, 164-5) so tatonidanam 
dukkham domanassam patisamvedeti Iti balalakkhanam hetu, tim taJJani 
dukkhani nissando, kayassa bheda nirayesu uppaJJati, '° idam phalam. 


Idam dosadhitthanam. 


! tattha katamam dosadhitthanam? - itipatho PTS potthake natthi. 


? anuyuñjati - Ma; 8 katham kathanti - Ma; 
abhigijjhati - PTS. katam katanti - PTS. 

3 nirayesipapajjati - PTS. ? dasa akusalakammapatha - PTS. 

* dosopaghataya - Ma, PTS. !? rajaparadhikam - PTS. 

Š amittã janayanti - Ma, PTS. !'yoropetam - Ma, PTS. 

5 pannatti - Ma, PTS. !”janeyya - PTS. 

Ttaãyam - Ma, PTS. ! upapajjati - Ma, PTS. 


S2 


Tam Tạng Chỉ Nam TII. Sự Xác Định Kinh 
(2). Ở đấy, sự xác định sân là gì? 


3. “Kẻ nào giết hạt sanh mạng, 0à nói lời dối trá, lấu uật không được cho 


ở thế gian, uà đi đến uới uợ của người khác, 0à người nam nào đam Tnê 
Uiệc uống rượu uà chất lên men... 


4. Kẻ không dứt bỏ năm thù oán được gọt là 'có giới tồi,” 


khi tan rã thân xác, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh uào địa ngục. ” 


“Kẻ nào giết hại sanh mạng: kẻ xấu xa giết hại sanh mạng. “Và nói lời dối 
tr”: và nói lời dối trá do tình trạng phá hại bởi sân. “Và người nam nào đam 
mê uiệc uống rượu uà chất lên merr: sân là căn nguyên. Và kẻ nào đam mê 
việc uống rượu và chất lên men, (kẻ ấy) tạo nên những người thù địch, giống 
như kẻ sống với vợ của người khác. 


“Kẻ không dứt bỏ năm thù oán: sự vượt qua năm điều học, điều ấy là sự 
mô tả đối với tất cả các sự việc đã được sanh lên do sân, do chính nghiệp đã 


được sanh lên do sân ấy “được gọi là có giới fồi;` pháp ấy cũng nên được diễn 
giải theo nguyên nhân, theo hệ quả, và theo quả báo. 


“Ba tướng trạng ngu của kẻ ngu: nói lời nói xấu xa, nghĩ ú nghĩ xấu xa, 
uà làm hành động xấu xa.” Ở đấy, (kẻ ấy) nỗ lực một việc bằng thân và bằng 
khẩu, đây là việc làm hành động xấu xd'` của người này; ở đấy, giống như 
việc (kẻ ấy) nói lời dối trá như đã được diễn giải ở trên, đây là việc “nói lời 
xấu xd của người này; và việc (kẻ ấy) suy tư về oán hận, uế hạnh về ý, đây là 
việc “nghĩ ú nghĩ xấu xd'` của người này. Việc kẻ ấy, được đầy đủ với ba tướng 
trạng ngu này, gánh chịu ba loại khổ, ưu sanh lên từ việc ấy, và kẻ ấy đi đến 
cuộc họp hoặc đi đến hội chúng, họ nói về câu chuyện sanh lên từ việc ấy. Khi 
xảy ra mười đường lối tạo nghiệp bất thiện như việc giết hại sanh mạng, v.v... 
kẻ ấy cảm thọ khổ, ưu có căn nguyên từ việc ấy. 


Còn có việc khác nữa, khi nhìn thấy kẻ trộm phạm lỗi với đức vua, bị đức 
vua bắt giữ, bị tước đoạt mạng sống, kẻ ấy suy nghĩ như sau: “Nếu đức uua 
biết luôn cả ta, đức uua có thể cho bắt luôn cả ta, rồi có thể tước đoạt mạng 
sống của ta.` Kẻ ấy cảm thọ khổ, ưu có căn nguyên từ việc ấy. 


`» 


Còn có việc khác nữa, “kẻ ngu khi đã trèo lên ghế ngồỷ` ... cho đến ... cảnh 
giới sẽ dành cho ta sau khi giã từ nơi đâu uà chết đi,` kẻ ấy cảm thọ khổ, ưu 
có căn nguyên từ việc ấy. Như thế, tướng trạng ngu là nguyên nhân, ba khổ 
sanh lên từ việc ấy là hệ quả, do sự hoại rã của thân (kẻ ấy) sanh lên ở các địa 
ngục là quả báo. 


Đây là sự xác định sân. 
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Pe†akopadesapali TII. Suttadhitthanam 


(3). Tattha katamam mohadhitthanam? 
5. Satam ceva sahassanam - kappanam samsarissatl, 
athava pi tato bhiyyo - gabbha gabbham gamissatha. 


6. Anupadaya buddhavacanam - sankhare attato upadaya, 
dukkhassantam karissanti - thanametam na vIJJatli. 


So Yyam' anamataggasamsaram (S. II, 178) samapanno jJayati ca miyati 
ca,? (D. 11, 30) ayam avijJjahetuka. YanI ˆpI ca sankharanam payojJakanl,° tani 
'pI avijJapaccayanI. Yam adassanam buddhavacanassa, ayam avIjJjasutte yeva 
niddittham. Yo ca sankhare attato harati,/t pañcakkhandhe pañca ditthiyo 
upagacchati: “Etam mama, eso “hamasmi, eso me atta ti, (M. II, 19) idam 
suttam avijjaya nikkhittam avijjaya nikkhipitam. Evam sattha sutte nayena' 
dhammena niddisati asadharanena tamyeva tattha niddisitabbam, na 
aññam. 


*Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va “dam dukkhan” ti 
nappajananti” (cattar1 saccanl vittharena). (Tí¡. 104-5) Ya7 tattha appaJanana, 
Idam dukkham, ayam hetu. AppaJananto vividhe sankhare abhisankharoti, 
ayam nissando. Yam ca dithigatanl paramasatl, “ldameva saccam 
moghamaññan ti (D. II, 282) ayam nissando. Yam punabbhavam nibbattetl, 
Idam phalam. Ayampi dhammo niddittho,° hetuto ca nissandato ca phalato 
ca.!9 


Ettha pana keci dhamma sadharana bhavanti. Hetu khalu adito yeva 
sutte nikkhipissani. Yatha kímm bhave? “Cattarimani bhikkhave 
agatigamananI.” (A. II, 18) Tattha yam ca chandagatim gacchati, yam ca 
bhayagatim gacchati, ayam lobho akusalamulam. Yam dosa ayam doso yeva, 
yvam moha ayam moho yeva. Evam Iimanli tini akusalamulani adito yeva 
upaparikkhitabbami. Yattha ekam niddisitabbam, tattha'"' ekam niddisIyati. 
Tatha dve, tatha tini,'? na hi adimhi' anikkhitte hetu va nissando va phalam 
va niddisitabbam. 


Ayam cettha gatha: 

7. Chanda dosa bhaya moha - yo dhammam ativattati, 
nihiyati' tassa yaso - kalapakkheva candima. (A. H, 18) 
Tattha chandã ca, ayam lobho yathaniddittham pubbe. 


Idam mohadhitthanam. 


! vo yam - Ma, PTS. 8 abhisankhãro ti - PTS. 


? jayate ca mIyate ca - Ma, PTS. ?saniddittho - Ma, PTS. 

3 payojanani - Ma, PTS. !° hetuto ca phalato ca nissandato ca - Ma, PTS. 
* rahati - PTS. ! vattha - PTS. 

Š suttanayena - PTS. ! vatha tni - Ma, PTS. 

5 kenaci - PTS. 1 adThi - Ma, PTS. 

?vam - Ma, PTS. !4 nhh†yate - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam TII. Sự Xác Định Kinh 


(3). Ở đấy, sự xác định si là gì? 
5. “Kẻ sẽ luân hồi đến một trăm ngàn kiếp, 
hoặc sẽ đi đến từ bào thai (này) đến bào thai (khác) nhiều hơn thế nữa. 


6. Không chấp nhận lời dạu của đức Phật, chấp thủ các hành là tự ngã, 
những kẻ ấu sẽ thực hiện sự chấm đứt của khổ, sự kiện nàu không xảu ra.” 


Người này đây, đã bị rơi vào luân hồi không biết được điểm khởi đầu, bị 
sanh và bị chết; người này có vô minh làm nhân. Luôn cả các việc liên quan 
đến các hành, các việc ấy đều có vô minh làm duyên. Việc không thấy được 
lời dạy của đức Phật đã được diễn giải ở Kinh về vô minh. Và kẻ nào cho rằng 
các hành là tự ngã, kẻ ấy đi đến năm tà kiến về năm uẩn: “Cái nàu là của ta, 
cái nàu là ta, cứi nàu là tự ngã của ta;` đầy là Kinh trình bày về vô minh, 
trưng bày về vô minh. Như vậy, bậc Đạo Sư diễn giải các Kinh theo phương 
pháp, đúng pháp, theo tính chất không phổ biến, chính điều ấy nên được 
diễn giải ở đấy, không phải cái khác. 


“Ndu các tù khưu, bất cứ các u† Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào không 
nhận biết rằng: 'Đâu là Khổ” (bốn Chân Lý với chỉ tiết). Ở đấy, việc không 
nhận biết “đâu là Khổ,” điều này là nguyên nhân. Người không nhận biết thì 
tạo tác các sự tạo tác nhiều loại, điều này là hệ quả. Và người bám víu các tà 
kiến (cho rằng): “Chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại,` điều này là hệ 
quả. Việc (kẻ ấy) làm hạ sanh sự hiện hữu lần nữa, điều này là quả báo. Pháp 
này đã được diễn giải theo nguyên nhân, theo hệ quả, và theo quả báo. 


Hơn nữa, ở đây, một số pháp nào đó là phổ biến. Nguyên nhân đương 
nhiên sẽ được trình bày ở Kinh ngay từ ban đầu. Giống như điều gì? “Này 
các tù khưu, đâu là bốn uiệc đi đến sự thiên uị.” Ơ đấy, kẻ đi đến sự thiên vị 
vì mong muốn, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, đây là bất thiện căn tham. Việc do 
sân hận chính là sân, việc do sỉ mê chính là si. Ba bất thiện căn này nên được 
khảo sát ngay từ ban đầu như vậy. Ở nơi nào một (yếu tố) có thể được diễn 
giải thì ở nơi đó một (yếu tố) được diễn giải. Hai (yếu tố) là tương tự, ba (yếu 
tố) là tương tự. Bởi vì, khi không được trình bày ở phần đầu, thì không nên 
được diễn giải, dầu là nguyên nhân, là hệ quả, hay là quả báo. 


Và ở trường hợp này, đây là câu kệ: 

7. VỊ nào uượt quá Giáo Pháp uì mong muốn, uì sân hận, uì sợ hãi, uì sỉ 
mê, danh tiếng của uị ấu Dị hủụ hoại, uí như mặt trăng uào lúc hạ huuền.”' 

Ở đấy, mong muốn là tham, như đã được diễn giải ở trên. 


Đây là sự xác định s1. 


! Pariuarapd]i - Tập Yếu tập 2, TTPV 9, trang 157. 
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Pe†akopadesapali TII. Suttadhitthanam 


(4). Tattha katamam alobhadhitthanam? 

8. “Asubhanupassim! viharantam - indriyesu susamvutam,? 

bhoJanamhi ca mattaññun)° - saddham araddhaviriyam, 

tam ve nappasahati maro - vato selam 'va pabbatan ”ti. (Dh. ck.8) 

Tattha ya asubhaya upaparikkha, ayam kamesu adinavadassanena 
parlccago. Indriyesu susamvutot tasseva alobhassa paripurilyam mama 
ayatana sobhani ti anupadaya. Bhojanamhi ca mattaññun tỉ 
rasatanhapahanam. Iti ayam alobho asubhanupassitaya vatthuto đdharayatl, 
so alobho° hetu. Indriyesu guttadvarataya gocarato dharayati, bhojane 
mattaññutaya parato dharayati, ayam nissando. “Tam ve nappasahati maro 
vato selam va pabbatan ti Idam phalam. Iti yoyeva dhammo adimhi 
nikkhitto, soyeva maJJhe ceva avasane ca. 

“Naham  bhikkhave aññam ekadhammampi samanupassami, 
asamuppannassa kamacchandassa anuppadaya uppannassa va pahanaya. 
Yathayidam? asubhanimittam.” Tattha asubhanimittamš anuppanno ceva 
kamacchando° na uppaJJatl, uppanno ca kamacchando pahTyati.'° (ss. A. 1, 4) 
Idam alobhassa vatthu. Yam puna anuppanno kamarago pariyadiyati 
TIDaragam aruparagam, rti phalam. Iti ayampli ca đhammo niddittho hetuto 
ca nissandato ca phalato ca. 

Idam alobhadhitthanam. 


(5). Tattha katamam adosadhitthanam? 
9. Ekampi ce panamadutthacitto'! 

mettayati'? kusalo tena hoti, 

sabbe ca pane manasanukampam' 

pahutamariyo pakaroti puññam." (ss. A. 1v, 151) 

“EkampI ce panamadutthacitto mettayali tỉ ayam adoso nigghatena 
assado. “Kusalo tena hotI ti tena kusalena dhammena samyutto dhamma- 
paññattim gacchati. 'Kusalo ti yatha paññaya pañño pandiccena pandiko.'š 
“Pahunamariyo pakaroti puññan ti tassa'° yeva vipako, ayam lokiyassa, na hi 
lokuttarassa. Tattha yaä mettayana, ayam hetu, yam kusalo bhavati, ayam 
nissando. Yava abyapajJjabhumiyam” bahum puññam'* pasavatl, Idam 
phalam. Iti adoso' niddittho hetuto ca nissandato ca phalato ca. 

“Ekadasanisamsa mettaya cetovimuttiya.” (A. v, 342) Tattha yä 
mettacetovimuttl, ayam ariyadhammesu ragaviraga cetovimutti, lokikaya 
bhumika hetu, yam sukham ayatin manapo hoti manussanam. (A. v, 342) 
Ime ekadasa dhamma nissando. Yam ca akatavi brahmakaye uppajjatI,? 
Idam phalam. 

Idam adosadhitthanam. 


! asubhanupassl - PTS. !! nanam padutthacitto - PTS. 


? samvutam - PTS. !ˆ mettäyate - PTS. 

3 mattaññu - PTS. !anukampamäno - PTS. 

* samvuto - PTS. !*anantapariyo sa karoti puññam - PTS. 
Š ayatanasocitam - Ma, PTS. ! pandito - Ma. 

5 alobho tỉ - PTS. !6tassa - PTS. 

7 vad' idam - PTS. !abyapaJjo bhũmiyam - Ma. 

8 asubhanimittam manasikarontassa - Ma, PTS. !# bahupuññam - Ma. 

? ca kamarägo - PTS. !' adosehi - PTS. 

!° tppanno ca pahTyati - PTS. ?®upapajjati - Ma. 
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Tam Tạng Chỉ Nam TII. Sự Xác Định Kinh 


(4). Ở đấy, sự xác định vô tham là gì? 

8. “7rong khi sống có sự quan sát Uề bất tịnh, khéo thu thúc ở các giác 
quan, uà biết chừng mực uề uật thực, có mềm tím, có sự ra sức tĩnh tấn, Ma 
Vương quả nhiên không ngự trị người ấu, uí như cơn gió (không đè bẹp 
được) ngọn núi đá.” 

Ơ đấy, việc khảo sát về bất tịnh là sự buông bỏ thông qua việc nhìn thấy 
sự bất lợi ở các dục. VỊ khéo thu thúc ở các giác quan để không còn chấp thủ 
(rằng): “Các xứ của ta chiếu sáng) trong việc bổ túc pháp vô tham cho chính 
vị ấy. “Và biết chừng rnực uề uật thực là sự đứt bỏ tham ái ở các vị nếm. Như 
thế, vô tham này được xem là nền tảng trong việc quan sát về bất tịnh; vô 
tham ấy là nguyên nhân. Nó được xem là hành xứ trong việc phòng vệ các 
giác quan, được xem là yếu tố khác trong việc chừng mực về vật thực; đây là 
hệ quả. “Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấu, uí như cơn gió 
(không đè bẹp được) ngọn núi đá' là quả báo. Như thế, pháp nào được trình 
bày ở phần đầu, cũng chính pháp ấy là ở phần giữa và ở phần cuối. 

“Nàu các tù khưu, Ta không nhận thấu một pháp nào khác đưa đến uiệc 
không sanh khởi sự rmnong muốn uŠ dục chưa được sanh khởi, hoặc đưa đến 
uiệc đứt bỏ (sự mong muốn 0ề dục) đã được sanh khởi, như là hiện tướng 
của bất tịnh.” Ơ đấy, (đối với vị đang quan sát) hiện tướng của bất tịnh, sự 
mong muốn về dục chưa sanh khởi không được sanh khởi, sự mong muốn về 
dục đã sanh khởi được dứt bỏ. Đây là nền tảng của vô tham. Sự luyến ái về 
dục không sanh khởi lại nữa làm giảm đần sự luyến ái ở sắc, đến sự luyến ái 
ở vô sắc; như thế là quả báo. Như thế, pháp này được diễn giải là nguyên 
nhân, là hệ quả, và là quả báo. 

Đây là sự xác định vô tham. 

(5). Ở đấy, sự xác định vô sân là gì? 

9. “Nếu người có tâm không xấu xa khởi tâm từ đến chỉ một sinh rạng, 
do uiệc ấu trở nên tốt lành, thì bậc Thánh tạo ra phước thiện uô số, trong 
khi có tâm thương tưởng đến tất cả các sinh mạng.” 

“Nếu người có tâm không xấu xa khởi tâm từ đến chỉ một sinh mạng: 
đây là vô sân, là sự hứng thú với việc diệt trừ (sân). “Do uiệc ấu trở nên tốt 
lành": người gắn bó với pháp tốt lành ấy đi đến sự nhận định về pháp là: “tốt 
lành,' (1) giống như tuệ do sự nhận biết, sáng trí do sự thông thái. “Bậc Thánh 
tạo ra phước thiện uô số quả thành tựu của việc (phước thiện) ấy là thuộc 
về hợp thế, không thuộc về xuất thế. Ở đấy, việc khởi tâm từ -là nguyên 
nhân, việc (người ấy) trở nên tốt lành —-là hệ quả, cho đến việc (người ấy) tạo 
ra nhiều phước thiện ở lãnh vực không oán hận -là quả báo. Như thế, vô sân 
được diễn giải là nguyên nhân, là hệ quả, và là quả báo. 

“Mười một lợi ích do sự giỏi thoát của tâm thông qua từ ái.” Ở đấy, sự 
giải thoát của tâm thông qua từ ái, việc này ở các pháp của bậc Thánh là sự 
giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái có nền tảng thuộc hợp thế —là nguyên 
nhân; việc có sự an lạc ở tương lai, hợp ý đối với nhiều người, mười một 
pháp này là hệ quả. Và vị chưa hoàn thành (phẩm vị A-la-hán) sanh lên ở tập 
thể Phạm Thiên —là quả báo. 

Đây là sự xác định vô sân. 


! Dhammnapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 2o, câu kệ 8. 
2 THiuuttakapd]i - Phật Thuụết Như Vậu, TTPV 28, trang 351, câu kệ 4. 
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(6). Tattha katamam amohadhitthanam? 
10. Pañña hi settha lokasmim - yayam nibbedhagamini,' 
yaya samma paJanati - Jatimaranasankhayam. (ss. !fï. 35) 


~~—= 


“Pañña hi settha ti vatthum. “Nibbedhagamimi tỉ nibbanagaminiyam 
yvathabhutam pativIJ]hati. Samma paJanati Jatimaranasankhayan ti amoho. 
“Pañña ti hetu, yam paJanati ayam nissando, yo Jatimaranasankhayo, Idam 
phalam. Iti amoho niddittho hetuna ca nissandena ca phalena ca. 


Tin ¡man bhikkhave Indriyan: anaññataññassamitindriyam 
aññmndriyam aññatavindriyam. Tattha katamam anaññataññassamitin- 
driyam? Idha bhikkhave bhikkhu anabhisametassa dukkhassa ariyasaccassa 
abhisamayaya chandam Janet vayamatl, viriyam arabhatl? cittam 
pagganhati padahati. (Evam catunnam ariyasaccanam katabbam.) Tattha 
katamam aññindriyam? Idha bhikkhave bhikkhu “dam dukkham 
arlyasaccan 'ti yathabhutam paJanati, (yava dhamma,°) Idam aññindriyam. 
Asavakkhaya anasavo hoti, iđam vuccati aññãtavindriyam. Tathaäyam paññã,° 
ayam hetu. Yam chandam Janeti vayamati, ya paJanatIl, ayam nissando. Yena 
sabbaso asavanam khayo ayam hetu.° Yam khaye ñanamuppaJJatIl anuppade 
ñanam ca ayam nissando. Yam arahattam, idam phalam. Tattha “khima me 
Jatl, vusitam brahmacariyam, katam karanyan ti, idam khaye ñanam. 
Naparam Itthattayati paJanami t¡ Idam anuppade ñanam. Iti Imani 
Indriyanl. Amoho niddittho hetuna ca nissandena ca phalena ca. Imani 
asadharanami nidditthan1. 


Tattha katamani kusalamulan1 sadharanani? 

“Kusalam ca vo bhikkhave desessami° kusalamulam ceva. Tattha 
katamam kusalamulam? Alobho adoso amoho. Tattha katamam kusalam? 
Attha sammattanl sammaditthi yava sammasamadhi Tattha yanl 
kusalamulanl, ayam hetu. Yam ca alobho? tiại kammani samutthapeti: 
sankappam vayamam samadhim ca, ayam alobhassa nissando. Tattha yo 
adoso, ayam hetu  Yam tayo dhamme patthapeti: sammavacam 
sammakammantam sammaajJIvam ca, ayam nissando. Tattha yo amoho hetu, 
yvam dve dhamme upatthapeti: aviparitadassanampIl ca anabhilapanam, 
ayam nissando. Imassa brahmacariyassa yam phalam ta dve vimuttiyo: 
Tagaviraga cetovimuttI aviJJaviraga ca paññavimutti, Idam phalam. Iti Imani 
tim kusalamulani nidditthani hetuto ca nissandato ca phalato ca. Evam 
sadharanaml kusalanI pativIJJhitabbani. Yattha duve yattha tin1. 


! nbbedhabhaginï - PTS. 


? chandam janeti, viriyam arambhati - PTS. Š khaya hetu - Ma, PTS. 
3 va ca magso - Ma, PTS. 5 desissami - PTS. 
* tatha yam paññã - PTS. 7alobho tỉ - PTS. 
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(6). Ở đấy, sự xác định vô si là gì? - 
10. “Chính tuệ là tối thượng ở thế gian, cái nàu dẫn đến sự thấu triệt, 
nhờ nó mnà nhận biết đúng đẳn sự diệt trừ hoàn toàn của sanh uà tử.” 


“Chính tuệ là tối thượng' là nền tảng. 'Dẫn đến sự thấu triệt: nó thấu 
triệt đúng theo thực thể trong việc đưa đến Niết Bàn. “Nhận biết đúng đắn sự 
diệt trừ hoàn toàn của sanh uà tử' là vô sĩ. “Tuể là nguyên nhân, cái mà (vị 
ấy) nhận biết là hệ quả, “sự diệt trừ hoàn toàn của sanh uà tử” là quả báo. 
Như thế, vô si được diễn giải theo nguyên nhân, theo hệ quả, và theo quả 
báo. 


Này các tỳ khưu, đây là ba quyền: Vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền.? 
Ở đấy, vị tri quyền là sì? Ở đây, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu làm sanh khởi sự 
mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, nắm chặt và xác định tâm nhằm 
lãnh hội Chân Lý Tối Thượng về Khổ chưa được lãnh hội. (Nên được thực 
hiện như vậy đối với bốn Chân Lý Cao Thượng.) Ở đấy, dĩ tri quyền là gì? Ở 
đây, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là 
Chân Lú Cao Thượng uề Khố,` (cho đến các pháp,) đây là dĩ tri quyền. Do sự 
diệt trừ các lậu hoặc, là bậc Vô Lậu, đây được gọi là cụ tri quyền. Tương tự, 
tuệ là nguyên nhân. Việc vị ấy làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, 
việc vị ấy nhận biết, điều này là hệ quả. Do điều ấy, có sự diệt trừ toàn bộ các 
lậu hoặc, điều này là nguyên nhân. Trí về sự diệt trừ được sanh khởi, và trí về 
sự không còn tái sanh, điều này là hệ quả. Phẩm vị A-la-hán là quả báo. Ở 
đấy, “Sự (tái) sanh của ta đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, uiệc cần làm đã 
làm' là trí về sự diệt trừ. “7a nhận biết rằng: Không còn gì khác (phải làm) 
đối uới bản thể (A-la-hán) nàu nữag' là trí về sự không còn tái sanh. Các 
quyền này là như thế. Vô sỉ được diễn giải theo nguyên nhân, theo hệ quả, và 
theo quả báo. Các pháp không phổ biến này đã được diễn giải. 


Ở đấy, các thiện căn? phổ. biến là những gì? : 

_Nàu các tù khưu, Ta sẽ chỉ bảo cho các ngươi U Š thiện uà gốc rễ của 
thiện.” Ở đấy, cái gì là gốc rễ của thiện? Vô tham, vô sân, vô si. Ở đấy, cái gì 
là thiện? Tám trạng thái chân chánh, chánh kiến ... cho đến ... chánh định. Ở 
đấy, các gốc rễ của thiện là nguyên nhân. Và vô tham làm sanh khởi ba hành 
động: (chánh) tư duy, (chánh) tỉnh tấn, và (chánh) định; điều này là hệ quả 
của vô tham. Ở đấy, vô sân là nguyên nhân. Nó thành lập ba pháp: chánh 
ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng; điều này là hệ quả. Ở đấy, vô si là nguyên 
nhân. Nó thiết lập hai pháp: việc nhìn thấy không bị sai lệch và việc không 
nói nhảm; điều này là hệ quả. Quả báo của Phạm hạnh này là hai sự giải 
thoát: sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái và sự giải thoát của tuệ do xa lìa 
vô minh; điều này là quả báo. Như thế, ba thiện căn này được diễn giải là 
nguyên nhân, là hệ quả, và là quả báo. Các thiện phổ biến nên được thấu triệt 
như vậy ở nơi có hai (căn thiện), ở nơi có ba (căn thiện). 


! Tương tự câu kệ số 3 ở bài Kỉnh Thấp Kém Về Tuệ của THuuttakapa]i - Phật Thuụết Như 
Vậu, TTPV 28, trang 369. 

? Xem thêm Phần Phụ Chú về vị tri quyền, dĩ tri quyền, và cụ tri quyền ở trang 335. 

3 Trong một số trường hợp, “thiện căn' được sử dụng thay vì “gốc rễ của thiện (ND). 
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Ayam cettha gatha: 
11. “Tulamatulam ca sambhavam - bhavasankharamavassaji mun], 
aJJjhattarato samahito - abhida' kavacamivattasambhavan ti. 
(S. v, 263) 


“Tulamatulam ca sambhavan ti tulasankhatam atulasankhatam. Tattha 
ye sankhata tulam, te dve dhamma: assado ca adInavo ca tulita bhavanti. 
Etako kamesu assado ettako adInavo Imassa, ldam nissarananti Iti 
nibbanam paJanatl. 


Dvihi karanehi atulam na ca sakka tulayitum: Ettakam etam netam 
paramathil t! tena atulam, atha nibbanam ratanant? karitva 
acchariyabhavena atulam. Tattha kusalassa ca abhisambhava Janana 
passana, ayam amoho. Yam tattha ñata osirana bhavasankharanam, ayam 
alobho. Yam “'aJJhattarato samahito 't vikkhepapatisamharanam, ayam 
adoso. Iti imani tini kusalamulani. “Tulamatulam sambhavan ti ayam 
amoho. Yo bhavasankharanam samosaranam lobho, sammasamadhinam 
assado, ayam hetu. Yam ajjhattarato avijJandakosassa?' sambhedo, ayam 
nissando. Sãä pavatti. Imani tại nidditthani kusalamulani hetuto ca 
nissandato ca phalato ca. 


Ettavata esa pavatti ca nivatti ca,° akusalamulehI pavattati, kusalamulehi 
nivattat tỉ” imehi ca thi sabbam akusalam° samosaranam gacchatHi. So 
dhamme va vacanato niddittho tanhati va kodhoti va asampaJaññanti va 
anusayoti va makkhotIl va pa]asoti va asatiti va? Issati va macchariyanti va 
aññananti va, tehi ye ca vatthuhi niddisitabbam. Yassimanl dve vacanani 
dhammapadani nidditthani na so atthi kileso'° yo imesu navasu padesu 
samodhanam samosaranam gacchati, ayam kileso, na ca lobho na ca doso na 
ca moho. Yatha akusalamulam1, evam kusalanl patIkkhepena niddisitabban1. 

Idam amohadhitthanam. 


(7). Tattha katamam kayakammadhitthanam? 
12. Kayena kusalam'! kare - assa kayena samvuto, 

kayaduccaritam hitva - kayasucaritam? care. 

“Tin imanI bhikkhave kayasucaritän1:'° panatipata veramanI, adinnadana 
veramani, kamesu micchacara veramanI,” Idam kayakammadhitthanam. 


! abhindi - Ma; abhida - PTS. 7 nbbattati tỉ - PTS. 


? atha papunã ratanam - Ma, PTS. 8 akusalamulam - Ma, PTS. 
3 vikkhepapatisamharanä - Ma, PTS. ? assatTti va - Ma. 
* tulamatulasambhavanti - Ma; !0 kilesa - Ma. 
tulam atulañca sambhavan tỉ - PTS. !! kusalampi - PTS. 
Š avijjandakosam - Ma, PTS. !' kayena sucaritam - Ma, PTS. 
5 nibbatti ca - PTS. 1 sucaritani - Ma, PTS. 
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Và ở trường hợp này, đây là câu kệ: 

11. “Bậc Hiền Trí đã buông bỏ sự tạo tác dẫn đến hữu, nguồn sanh khởi 
đo lường được uà không đo lường được. Vui thích ở nội tâm, được định 
tĩnh, Ngài đã phá uỡ nguồn sanh khởi của tự ngã, tựa như phá tan tấm áo 
giáp.” 


“Nguồn sanh khởi đo lường được 0uà không đo lường được: cái được tạo 
tác đo lường được và cái được tạo tác không đo lường được. Ơ đấy, những cái 
được tạo tác đo lường được là hai pháp: sự hứng thú và sự bất lợi, chúng là 
được đo lường: “Sự hứng thú ở các dục là chừng nàu, sự bất lợi của cát nàu 
là chừng nàu, (còn) đâu là sự thoát ra,` vị nhận biết về Niết Bàn là như thế. 


Cái không đo lường được là không thể đo lường bởi hai lý do: “Cái ấy là 
chừng này, cái ấu là không có cái khác,` vì thế, là cái không đo lường được, 
rồi đã tạo ra “Niết Bàn là bảo uật' với bản chất kỳ diệu là pháp không đo 
lường được. Ở đấy, nguồn sanh khởi của thiện là sự biết và sự thấy; đây là vô 
si. Ơ đấy, sự buông bỏ đối với các sự tạo tác dẫn đến hữu là đã được biết; điều 
này là vô tham. Việc “uui thích ở nội tâm, được định tĩnh' là sự ngăn chặn 
trạng thái tán loạn; điều này là vô sân. Như thế, đây là ba gốc rễ của thiện. 
“Nguồn sanh khởi ẩo lường được uà không đo lường được, điều này là vô 
si. Sự hội tụ của các sự tạo tác dẫn đến hữu là tham, sự hứng thú đối với các 
chánh định, điều này là nguyên nhân. Việc “uui thích ở nội tâm,` việc phá vỡ 
vỏ trứng vô minh, điều này là hệ quả. Đó là sự vận hành. Ba thiện căn này 
được diễn giải là nguyên nhân, là hệ quả, và là quả báo. 


“Cho đến chừng này, đây là sự vận hành và sự đình chỉ. Nó vận hành bởi 
các bất thiện căn, nó đình chỉ bởi các thiện căn;” như thế tất cả bất thiện đi 
đến sự hội tụ với ba (căn) này. Cái ấy (ô nhiễm) có thể được diễn giải theo 
ngôn từ ở Giáo Pháp là: “tham ái,` hoặc “giận đữ,` hoặc “không nhận biết rõ, 
hoặc “ềm ẩn,` hoặc “giềm pha,` hoặc “ác ú,` hoặc “thất mệm,` hoặc “ganh tụ, 
hoặc “bỏn xẻn,` hoặc “sự không biết,` và chúng nên được diễn giải theo ba nền 
tảng ấy. Hai ngôn từ này (bất thiện căn và thiện căn) là thuật ngữ của Giáo 
Pháp đã được diễn giải không phải là ô nhiễm; cái đi đến sự liên kết, sự hội tụ 
ở chín thuật ngữ” này là ô nhiễm, (ô nhiễm này) không phải là tham, không 
phải là sân, và không phải là sĩ. Giống như các bất thiện căn, các thiện (căn) 
nên được diễn giải theo cách đối nghịch như vậy. 

Đây là sự xác định vô sĩ. 


(7). Ở đấy, sự xác định thân nghiệp là gì? 

12. “Nên làm uiệc tốt lành bằng thân, nên thu thúc bằng thân, 

sau khi từ bỏ uế hạnh uề thân, nên thực hành thiện hạnh uề thân.” 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba thiện hạnh uề thân: tránh xa uiệc giết hại 
sinh rmnạng, tránh xa uiệc lấu uật không được cho, tránh xa tà hạnh ở các 
dục;” đây là sự xác định thân nghiệp. 


' Udanapdli - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 257. 
? Ở trên, các thuật ngữ từ “tham á? ... cho đến... 'sự không biết là 1o, không phải o (ND). 
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(8). Tattha katamam vacakammadhitthanam? 
13. Subhasitam uttamamahu santo 
dhammam bhane nadhammam!' tam dutiyam, 
piyam bhane nappiyam tam tatiyam 
saccam bhane nalhkam tam catuttham. (Sn. ck.450) 
Cattarimanl ca vacIsucaritan1. Idam vacakammadhitthanam. 


(o). Tattha katamam manokammadhitthanam? 
14. Manena kusalam kaylra? - manasa samvuto bhave, 

manoduccaritam hitva - manasa sucaritam care. 

“[in' Imani manosucaritani: anabhijjha avyapado sammaditthi. Idam 
manokammadhitthanam. Imani asadharananl suttan1. 


Tattha katamani sadharanani suttani? 
15. VacanurakkhIi manasa susamvuto 
kayena ca akusalam na kaylra,) 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye magsam Isippaveditam. (Dh. ck. 281) 


Tisso ima bhikkhave parisuddhiyo: kayakammaparisuddhi vacakamma- 
parIisuddhi manokammaparisuddhI. Tattha katama kayakammaparisuddhi? 
Panatipata veramanI adinnadana veramanI kamesu micchacara veramaInI. 
Tattha katama vacakamma*®parisuddh? Musavada veramanl -—pe- 
samphappalapa veramam. Tattha katama manokammaparisuddhi? 
AnabhijJha avyapado sammaditthi. Idam sadharanasuttam.5 


Iti sadharanani ca suttani asadharanani ca suttani pativijjhitabban1. 
Pativijjhitva vacaya kayena ca suttassa attho niddisitabbo. 


(10). Tattha katamam saddhindriyadhitthanam? 
16. Yassa saddha tathagate° - acala suppatitthita, 
silam ca yassa kalyanam - arIyakantam pasamsitam. 


17. Sanghe pasado yassatthi - uJubhutam ca dassanam, 
adaliddoti tam ahu - amogham tassa JIvitam. (A. I1, 54) 


18. Saddha ve nandika aradhiko no tassa saddhoti, 


sabbam siyati bhagavantam tatharupo dhammasampasado. 
Idam saddhindriyadhitthanam. 


! nadhamma - PTS. *vacIlkamma° - Ma, PTS. 


? kammam - Ma, PTS. 3 sadharanam suttam - PTS. 
3 näkusalam kayira - Ma. °tathagate saddha - PTS. 
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(8). Ở đấy, sự xác định khẩu nghiệp là gì? 

13. “Các bậc đức độ đã nói: Lời khéo nói là tối thượng. 

Nên nói lời chính đáng, không phải sới quất; điều ấu là thứ nhì. 
Nền nói lời khả ái, không phải không khỏ ái; điều ấu là thứ ba. 

Nền nói lời chân thật, không giả dối; điều ấu là thứ tư.”' 

“Và đâu là bốn thiện hạnh uề khẩu.” Đây là sự xác định khẩu nghiệp. 


(o). Ở đấy, sự xác định ý nghiệp là gì? 

14. “Nên làm uiệc tốt lành bằng ú, nên thu thúc uề ú, 

sau khi từ bỏ uế hạnh uề Ú, nên thực hành thiện hạnh uề Ú.” 

“Đâu là ba thiện hạnh uề ú: không tham đắm, không oán hận, chánh 
kiến.” Đây là sự xác định ý nghiệp. Đây là các Kinh không phổ biến. 


Ở đấy, các Kinh phổ biến là những gì? 

15. “Người có sự gìn giữ lời nói, đã khéo thu thúc Uề ú, 

uà không nên làm uiệc bất thiện bằng thân, 

nên làm trong sạch ba đường lốt tạo nghiệp nàu, - 

nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuuết bởi các bậc Ẩm Sĩ.”? 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba sự thanh tịnh: thanh tịnh của thân nghiệp, 
thanh tịnh của khẩu nghiệp, thanh tịnh của ú nghiệp. Ở đấu, thanh tịnh của 
thân nghiệp là gì? Tránh xa uiệc giết hại sinh mạng, tránh xa uiệc lấu uật 
không được cho, tránh xa tà hạnh ở các dục. Ở đấu, thanh tịnh của khẩu 
nghiệp là gì? Tránh xa uiệc nói dối, -n†— tránh xa uiệc nói nhảm nhí. Ở 
đấu, thanh tịnh của Úú nghiệp là gì? Không tham đắm, không oán hận, 
chánh kiến.” Đây là Kinh phổ biến. 


Các Kinh phổ biến và các Kinh không phổ biến nên được thấu triệt như 
thế. Sau khi thấu triệt, ý nghĩa của Kinh nên được diễn giải thông qua khẩu 
và thông qua thân. 


(1o). Ở đấy, sự xác định tín quyền là gì? 

16. “Người nào có nềm tín không bị dao động, đã khéo được thiết lập ở 
đức Như Lai, uà giới của người nào là tốt đẹp, được các bậc Thánh uêu 
thích, được ca ngợi. 


17. Người nào có sự tịnh tín ở Tăng Chúng uà có sự nhận thức được 
ngau thẳng, các uị đã nói u người ấu rằng: “Không bị nghèo khó,` mạng 
sống của người ấu không phải là rồng không. 


18. Đức tín quả thật là niềm uui, sự thành đạt của chúng tôi là: *VỊ ấu có 
đức t,` có thể là trọn uẹn' đối uới đức Thế Tôn, sự tịnh tín đối uới Giáo 
Pháp là có hình thức như thế ấu.” 

Đây là sự xác định tín quyền. 


! Suttanipatapäl]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 131, câu kệ 452. 
? Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang o5, câu kệ 281. 
3 Theragathapal]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 145, câu kệ 5O7 và 508. 
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Pe†akopadesapali TII. Suttadhitthanam 


(11). Tattha katamam viriyindriyadhitthanam?! 

10. Arabhatha? nikkhamatha - yuñjatha buddhasasane, 
dhunatha maccuno senam - naÌ]agaramva kuñJjaro. (S. 1, 157) 
“Cattaro me bhikkhave sammappadhana.” (5S. v, 244) 

Idam viriyindriyadhitthanam. 


(12). Tattha katamam satindriyadhitthanam? 
2O. Satimato sada° bhaddam!' - satima sukhamedhati,° 
satimato su ve° seyyo - vera na parImuccatli. (ss. 5. 1, 208) 


“Cattaro satipatthana” (S. v, 141) vittharena katabba. 
Idam satindriyadhitthanam. 


(13). Tattha katamam samadhindriyadhitthanam? 
21. Akankhato te naradammasarathi 

deva manussa° manasa vieiIntitam, 

sabbe na Jañña kasinap!? panino 

santam samadhim aranam nisevato. 

“Kim tam bhagava akankhatI 'ti.!°9 


“Tayo me bhikkhave samadhI: savitakko savicaro, avitakko vicaramatto, 
avitakko avicaro.” (D. 11, 210; ss. S. 1v, 360) 
Idam samadhindriyadhitthanam. 


(14). Tattha katamam paññindriyadhitthanam? 

“Pañña hi settha lokasmin ”ti vittharena. (ss. !fï. 35) 

“[isso Ima bhikkhave pañña: sutamay1 cintamayI bhavanamayI.” (ss. D. 
11, 219) 

Idam paññindriyadhitthanam suttam. 


Imanl Indriyadhitthanan1 asadharanani suttän1. 


Tattha katamani sadharananl indriyadhitthananl suttani? 
22. AvIitarago kamesu - yassa pañcindriya mudu,'! 
saddha satI ca viriyam - samatho ca vipassana,'? 
tadIsam bhikkhumasaJJa' - pubbeva upahaññat1.'* (ss. A. I1, 373) 


viriyadhitthanam - Ma; viriyadhitthanam - PTS. ?satima sukhamedhati - Ma, PTS. 


? arambhatha - Ma. 8 devamanussa - PTS. 

3 saddha - PTS. ?kasinapi - PTS. 

#bhiddham - Ma. !! naññindriyam mudu - PTS. 
3 bhaddamatthu satImato - Ma, PTS. 1 ãsajjam - PTS. 

5 sađã - Ma; saddhaã - PTS. !tattha so upasajjati - PTS. 

° kim tam bhagava akankhatl tỉ - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 


? saddhã sati ca viriyam - samatho ca vipassanä - itipatho PTS potthake natthi. 
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Tam Tạng Chỉ Nam TII. Sự Xác Định Kinh 


(11). Ở đấy, sự xác định tấn quyền là gì? 

10. “Các người hãu nỗ lực, hãu cố gắng, hãu gắn bó uào lời dạu của đức 
Phật. Các người hãu dẹp bỏ đạo bình của Thần Chết, tựa như con 0oi phá 
bỏ căn chòi bằng lau sậu.”' 

“Nà các tù khưu, đâu là bốn chánh cần.” 

Đây là sự xác định tấn quyền. 


(12). Ở đấy, sự xác định niệm quyền là gì? 

2o. “Điều tốt lành luôn luôn thuộc Uuề người có rniệm, người có miệm 
thành đạt hạnh phúc. Đối uới người có niệm (sẽ) mỗi ngàu một tốt hơn, 
(nhưng người ấu) không hoàn toàn thoát khỏi sự thù hận.” 


“Bốn sự thiết lập niệm” nên được thực hiện với chỉ tiết. 
Đây là sự xác định niệm quyền. 


(13). Ở đấy, sự xác định định quyền là gì? 

21. “Bạch đống Điều Ngự Trượng Phu, chư Thiên, nhân loại, tất cả 
chúng sinh không thể biết uề các đê mục của Ngài trong khi Ngài thực hành 
định an tịnh không ô nhiễm, uề điều được suụ nghĩ bởi ú của Ngài trong khi 
Ngài mong muốn. Điều mà đức Thế Tôn mong muốn ấu là điều gì?” 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba định: có tầm có tứ, không tầm có tứ, không 
tầm không tứ.” 
Đây là sự xác định định quyền. 


(14). Ở đấy, sự xác định tuệ quyền là gì? 

22. “Bởi uì tuệ là tối thượng ở thế gian, ...”? với chỉ tiết. 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba tuệ: tuệ có uếu tố tạo thành do điệu đã được 
nghe (tuệ uăn), tuệ có uếu tố tạo thành do điêu đã được suụ tính (tuệ tư), 
tuệ có uếu tố tạo thành do uiệc tu tập (tuệ tu).” 


Đây là Kinh có sự xác định tuệ quyền. 
Đây là các Kinh có sự xác định quyền không phổ biến. 


Ở đấy, các Kinh có sự xác định quyền phổ biến là những gì? 

22. “VỊ chưa xa la sự luuến ái ở các dục, u† có năm quuền còn uếu kém: 
tín, niệm, tấn, chỉ tịnh, uà rnĩnh sát, (kẻ nào) công kích uị tù khưu như thế 
ấu, trước tiên bị tổn hạt (chính bản thân).” 


! Theragathapd]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, cầu kệ 256, trang 01. 
? Xem câu kệ 38 (trang 69), câu kệ 10 (trang 89). 
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Pe†akopadesapali TII. Suttadhitthanam 


Pañemanil nndriyan” (ss. S. v, 197-8) saddhindriyadi-indriyam 
datthabbam. Tisu aveccappasade vittharena suttam katabbam. Imani 
sadharanaml Indriyadhitthanäni suttän1. 

Yam yassa sambandham kusalassa' va akusalassa va tena tena 
adhitthanena tam suttam niddisitabbam. Natthañño dhammo niddisitabbo. 


Tattha sadharanam kusalam, napI kusalam akusalam, yatha sadharanani 
ca kusalamulani sadharanani ca akusalamulani: uppannam kamavitakkam 
paJahati (A. v, 348) —-pe— cattaro sammappadhana (S. v, 244) kusalam 
akusalam ca. 


Tatthima uddanagatha: 

1. Vitakkena pamathito? - dadam piyo naro TH, 
yo panamatipateti - tim balassa lakkhana.) 

2. Satam ceva sahassanam - ye ca samanabrahmana, 
chanda dosa bhaya moha - catuh1i agathI ca. 


3. Asubhanupassim“ viharantam - nimittam asubham tatha,° 
ekampi ce piyam panam - metta ceva subhavita.5 

4. Pañña hi settha lokasmim - anaññã' tin1 indriyänl, 
kusalakusalamulanỷ' - tulamatulam ca sambhavam. 


5. Kayena kusalam kare? - tinI sucaritanl ca, 
subhasitam uttamamahu - vacIsucaritani ca.! 


6. Manena kusalam kaylra - manosucarTtanl ca, 
vacanurakkhI manasa - tisso ca parIsuddhiyo..'! 


7 Yassa saddha tathagate - samuppade ca desite,'? 
arabhatha nikkhamatha' - ya ca sammappadhanata. 


8. Satimato sada'+bhaddam - satipatthanabhavana, 
akankhato ca anaññanam - tayo ceva samadhayo. ' 

9. Pañña hi settha lokasmim - tisso pañña pakasita, 
avItarago kamesu - saddhadi pañca Indriyan1.'° 


Petakopadese suttadhitthanam näma 
tatiyabhiũmi samatta.” 


! sambandhakusalassa - PTS. 


? vitakko hi mamatthiko - Ma; 7anuññã - Ma, PTS. 
vitakko hi pamatthiko - PTS. 8 kusalakusalamnlani ca - Ma, PTS. 
3 tim tassa balalakkhanam - Ma; ?karam - PTS. 
timi tassa balalakkhanani - PTS. !0° santo vacIsucaritani ca - Ma, PTS. 
* asubhanupassl - PTS. ! đesito - Ma, PTS. 
3 nimittesu asubhã ca - Ma, PTS. ! arambhatha nikkamatha - Ma. 
5 mittä sace subhãsitä - Ma; mettä sace subhaãsitäa - PTS. !4 saddhã - PTS. 
!! kayena ca kusalam kayira, manoduccaritänl ca, ! ve ca tini samadhayo - Ma; 
kayanurakkhl ca sada, tisso ca parisuddhiyo - Ma, PTS. ye ca tin samadhiyo - PTS. 
!7iti therassa Mahakaccayanassa Jambivanaväsino Petakopadese tatiyabhũmi suttadhi-t- 
thanam nãma - Ma, PTS. !5 tatheva pañcindriyã - Ma; tatheva paññindriyã - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam TII. Sự Xác Định Kinh 


`. 


'Đâu là năm quuền': Quyền, bắt đầu với tín quyền, nên được nhìn thấy. 
Kinh về ba niềm tịnh tín tuyệt đối nên được thực hiện với chỉ tiết. Đây là các 
Kinh có sự xác định các quyền phổ biến. 

Kinh ấy nên được diễn giải theo mỗi một sự xác định có sự kết nối với 
thiện hoặc bất thiện. Không có pháp nào khác cần được diễn giải. 

Ở đấy, thiện là phổ biến, thậm chí không phải là thiện thì là bất thiện, 
giống như có các thiện căn phổ biến và có các bất thiện căn phổ biến: vị dứt 
bỏ sự suy tâm về dục đã được sanh khởi —-nt—- bốn chánh cần, thiện và bất 
thiện. 


Ở đấy, đây là các câu kệ tóm lược: 

1. Người bị khuấu động có sự suụ tầm, người bố thí trở nên đáng uêu, 

kẻ nào giết hạt sanh rnạng, ba tướng trạng của kẻ ngu. 

2. Một trăm ngàn, uà các u† Sa-môn hoặc các Bà-Ïa-môn nào, 

Uuà do bốn sự thiên u†: Uuì mong rnuốn, uì sân hận, Uì sợ hãi, uì sỉ mnê, 

3. Trong khi sống có sự quan sát Uề bất tịnh, hiện tướng của bất tịnh là 
tương tự, nếu chỉ một sinh rạng được uêu quú, uà luôn cả tâm từ đã khéo 
được tu tập. 

4. Chính tuệ là tối thượng ở thế gian, ba quuền là: Vị trì..., các gốc rễ 
của thiện uà bất thiện, nguồn sanh khởi đo lường được uà không đo lường 
được. 

5. Nên làm uiệc tốt lành bằng thân, uà ba thiện hạnh, 

các uị đã nói: Lời khéo nói là tối thượng, uà (bốn) thiện hạnh uề khẩu. 

6. Nên làm uiệc tốt lành bằng ú, uà các thiện hạnh uề ú, 

người có sự gìn giữ lời nói, (đã khéo thu thúc) uề ú, uà ba sự thanh tịnh. 

7. Người nào có mềm tim ở đức Như Lai, uà ở sự sanh khởi đã được chỉ 
bảo, các người hãu nỗ lực hãu cố gắng, uà trạng thái bốn chánh cần. 

9. Điều tốt lành luôn luôn thuộc UỀ người có niệm, sự tu tập uề thiết lập 
niệm, điều không thể biết uề điều Ngài đang mmong muốn, 0à luôn cả ba loại 
định. 

9. Chính tuệ là tối thượng ở thế gian, ba tuệ đã được bàu tỏ, u† chưa xa 
ha sự luuến ái ở các dục, năm quuền bắt đầu uới tín quuền. 


Lãnh vực thứ ba - Sự Xác Định Kinh - 
thuộc Petakopadesa được đây đủ. 
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IV. Catutthabhuiũimii 
SƯTTAVICAYO 


Tattha katamo suttavicayo? 


Tattha kusalehi dhammehi akusalehi dhammehi pubbaparaso sadhukam 
upaparikkhryati.' Kim nu kho Idam suttam arabhi —pe- tehi suttehi saha 
adhisannatthehi yuJJati, udahu na yuJJat1 `ti. 


Yatha bhagava kilese adimhi tattha deseti, kim desitam tesam kilesanam 
pahanam udahu no desitanti upaparikkhiabbam. Yadi na desitam 
bhagavata? tesam kilesanam pahanam, kusala đhamma pariyesitabba. Yattha 
te akusala pahanam gacchantil, sace samannesamano° na labhatl, tattha 
akusala đhamma apakaddhitabba vimamsitabba, samkilesabhagiyasuttam. 


Yadi kilesa apakaddhiyanta, ye! va na denti, tattha upaparikkhitabba 
ariyamagsadhamma, tasu bhumrIsu kilesa pahanam gacchanti, udahu na 
gacchantI ti. Yattaka pana kilesa desita, na tattaka arilyadhamma desita. 
Yattha kilesa pahanam gacchanti, tattha ye kilesa ariyadhammanam 
patipakkhena na yujJanti, te apakaddhitabba. Sace apakaddhiyanta yoJanam 
deti, tattha evam vimamsitabbam: Dve tini va taduttarim° va kilesa ekena 
arilyamagsena pahanam gacchantI ti.° Sace evam vimamsiyanta yojJanam 
deti, tattha upaparikkhitabbam: “Paramparaya va pitakasampadanena va 
suttassa attho ca nattho ca. Yam va na sakka suttam niddisitum, neva suttam 
vicikicchitabbam, evam yatha adimhi kusala dhamma honHi, ye kilesa te 
pahimneyyatIl, te upaparikkhitabba. Puro va kusalo patipakkhena va puro 
desana, anuna anadhika uggahetabba. Yatha pathamo uttilo yesamidani 
kilesanam ye ariyadhamma desita Ime kilesa Iimehi ariyadhammehi 
pahryanti, udahu na pahliyani tỉ vicinitabba. Yadi upaparikkhiyamana 
vuJjanti gahetabba. Atha na yujjantHi, ye kilesa apatipakkha honti, te kilesa 
aparipakkhitabba. Ye ca ariyadhamma patipakkha honHi, te ariyadhamma 
apakaddhitabba. Na hi ariyadhamma anagamikilesappahanam gacchanti, 
nap1 ariyadhamma sabbakilesanam pahanaya samvattanti. 


Yatha kusala metta, akusalo rago, na tu kusala mettati katva7 akusalassa 
ragassa pahanaya sambhavati. Byapado mettaya pahanam gacchati. Tasma 
ubho kilesa upaparikkhitabba.— 


! npaparikkhiyati- Ma, PTS. 


? bhagavati - Ma, PTS. "taduttari - Ma, PTS. 
3 samannehamäãno - Ma, PTS. 5 acchanti - PTS. 
* vo - PTS. Tkaretva - Ma, PTS. 
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IV. Lãnh Vực Thứ Tư 
SỰ TÌM HIỂU KINH 


Ở đấy, sự tìm hiểu Kinh là gì? 


Ở đấy, Kinh được khảo sát một cách kỹ lưỡng theo thứ tự trước sau với 
các thiện pháp, với các bất thiện pháp (rằng): “Có phải Ngài đã khởi sự bài 
Kính nàu? —nt— Có phải nó được kết nối uới các bài Kinh có Ú nghĩa rõ ràng 
ấu haụ không được kết nối?” 

Theo như đức Thế Tôn chỉ bảo các ô nhiễm ở phần đầu tại đấy, (Kinh) 
nên được khảo sát (rằng): “Sự dứt bỏ các ô nhiễm ấu là có được chỉ bảo, hqụ 
là không được chỉ bảo?” Nếu sự đứt bỏ các ô nhiễm ấy là không được chỉ bảo 
bởi đức Thế Tôn, thì các thiện pháp nên được tầm cầu (tìm hiểu). Nếu trong 
khi tìm kiếm mà không đạt được nơi mà các bất thiện ấy đi đến sự dứt bỏ, thì 
các bất thiện pháp ở nơi ấy nên được tách ra, nên được thẩm xét; (đây là) 
Kinh liên quan đến phiền não. 


Nếu các ô nhiễm, trong khi được tách ra, không cho phép (kết nối), thì ở 
đấy, các pháp thuộc Thánh Đạo nên được khảo sát (rằng): “Các ô nhiễm ở 
những lãnh uực ấu đi đến sự dứt bỏ, haụ là không đi đến?” Hơn nữa, các ô 
nhiễm được chỉ bảo là chừng này, các Thánh pháp được chỉ bảo lại không là 
chừng ấy. Ơ nơi các ô nhiễm đi đến sự dứt bỏ, (nếu có) các ô nhiễm nào 
không được kết nối với phần đối nghịch của các Thánh pháp, thì chúng nên 
được tách ra. Nếu trong khi được tách ra, chúng cho phép kết nối, thì ở đấy 
nên được thẩm xét như vầy: “Có phải hai, hau ba ô nhiễm, hau nhiều hơn 
nữa, đi đến sự dứt bỏ do một Thánh Đạo?” Nếu trong khi được thẩm xét 
như vậy, chúng cho phép kết nối, thì ở đấy nên được khảo sát (như vầy): 
“(Điều gù là ú nghĩa uà (điều gì) không phi là ý nghĩa của Kinh theo 
truuền thống, hoặc theo sự truuền thụ từ (Tam) Tạng?” Hoặc là, nếu không 
thể diễn giải Kinh, thì Kinh không nên bị hoài nghi. Như vậy, “giống như các 
pháp thiện là ở phần đầu, những cái nào là ô nhiễm, những cái ấu cần 
được dứt bỏ,” chúng nên được khảo sát như thế. Dầu thiện là trước, hoặc lời 
chỉ bảo với phần đối nghịch là trước, chúng nên được học tập không thiếu 
không thừa. Giống như câu nói thứ nhất: “Các Thánh pháp được chỉ bảo đối 
trị các ô nhiễm nào uào lúc nàu, các ô nhiễm ấu được đứt bỏ nhờ uào các 
Thánh pháp nàu, hau là không được dứt bỏ?” nên được suy gẫm như thế. 
Nếu trong khi đang khảo sát, chúng được kết nối thì chúng nên được nắm 
giữ. Còn không được kết nối, thì các ô nhiễm nào không phải là đối nghịch, 
các ô nhiễm ấy là không thể diệt trừ hoàn toàn. Và các Thánh pháp nào 
không phải là đối nghịch, các Thánh pháp ấy nên được tách ra. Bởi vì các 
Thánh pháp không đi đến sự dứt bỏ các ô nhiễm của vị Bất Lai, các Thánh 
pháp cũng không vận hành đưa đến sự dứt bỏ tất cả các ô nhiễm. 


Giống như từ ái là thiện, luyến ái là bất thiện; nhưng thực hành “thiện—-từ 
ái' nhằm dứt bỏ bất thiện—luyến ái thì lại không hiệu quả. Oán hận đi đến sự 
dứt bỏ nhờ vào từ ái. Do đó, cả hai ô nhiễm cần được khảo sát.— 
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Petakopadesapali IV. Suttauicquo 


— Yo yo ca dhammo upadisiyati kusalo va akusalo va, so apakaddhitabbo. 
Sace te yuJJanti apakaddhiyamano natthi upaparikkhitabbam. Dve va kilesa 
ekena ariyadhammena pahineyyati' dvihi va ariyadhammehi eko va kileso 
pahryatI ti. 


Atha va evampi upaparikkhiyamanam? yujJatI, tattha vImamsitabbam va 
vatha yujJJjati tattha vmamsitabbam va yatha nanu sakka° suttam niddisitum, 
na hi sutte viciklcchitabbam. Kileso mam ariyadhammesu đesitesu ubhayato 
upaparikkhitabbam: ye va kira! ime kilesa desita ye ca ariyadhamma desita 
gathaya va byakaranena va, kim nu kho Ime kilesa Imehi ariyadhammehi 
pahryanti, udahu na pahiyantišŠ Ime va pana° ariyadhamma Imesam 
kilesanam pahanaya samvattantI ti. 


Kiñcap1 kusalehi dhammehi akusala dhamma pahanam gacchanti na tu 
sabbehi [ariyadhammehi] sabbakusala pahanam gacchanti. Yatha metta 
kusala? akusalo ca rago, na tu kusala metta akusalo ragoti katva3 mettaya 
rago pahanam;? byapado mettaya pahanam gacchati.'° Evam kilesoti katva° 
suttena pahanam gacchati,!' na sutto dhammotI katva,° sabbassa! kilesassa 
pahanaya samvattati. Yam tu suttassa ariyadhammo samkilesapatipakkho' 
so tena pahanam gacchatT Tti. 


Tattha kusale desite sutte byakarane va samkilesa na yujjanti 
ariyadhamma va, te mahapadese niddisitabbavayavena apakaddhitabba. (A. 
I, 167) Tattha kilesehi ca desiehi ariyadhammesu ca yadIpI tena 
aryadhammena te kilesa pahanam gacchanti, tatthapl uttarm 
upaparikkhitabbam: Kena karanena ete kilesa paJahitabba, kena' karanena 
ariyadhamma desitati? Yena yena va akarena ariyadhamma desita tena tena 
pakarena ayam kileso thito. Atthi hi eko kileso tena va ariyadhammo' na 
aññatha, aññãatha pahatabbo, yatha dithrago avlja ca dassanena 
pahatabba. Sa ce evam ca avijja bhavanaya bhumi va dhamma bhavanaya 
pahatabba. Sayeva uddhambhagiyam asankhatadassanaya vimuttiya 
animittena cetosamadhina amanasikarena pahryati. Evam sattham' 
sabyañJanam (M. 1, 280) upaparikkhitabbam. Ye dassanena pahatabba 
kilesa dassanakarena ariyadhammo desito, bhavanaya pahatabba 
bhavanakarena ariyadhammo desito, patisevana pahatabba 
patisevanakarena ariyadhammo desito, evam vinodana pahatabba' yava 
satta'° asava (M. sufta 2) katabba, yavaññatha.?— 


! pahmeyyanti - PTS. ! zacchanti - PTS. 


? ekampi parikkhiyamanam - PTS. ?sabbam - Ma, PTS. 

3 vathã n änusakka - PTS. 3 samkileso patipakkho - PTS. 

* kira ye va - Ma; kiraye vã - PTS. * tena - PTS. 

 nappahTyanti - Ma, PTS. Š ariyadhamma - Ma, PTS. 

 ime vã - Ma, PTS. ° sattam - PTS. 

7 kusalo - Ma, PTS. 7 patisevanaya dahatabbã - PTS. 
8 karetva - Ma, PTS. 8vinodanapahatabba - Ma, PTS. 
? pahãnam gacchanti - PTS. ? sattã - PTS. 

!9 zacchanti - Ma, PTS. ?° vava aññathã - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nan IV. Sự Tìm Hiểu Kinh 


— Và mỗi một pháp nào được chỉ ra là thiện hoặc bất thiện, pháp ấy nên được 
tách ra. Nếu trong khi được tách ra, chúng được kết nối, thì không có gì cần 
được khảo sát. “Hai ô nhiễm có thể được dứt bỏ bởi một Thánh pháp,” hoặc 
là “một ô nhiễm được dứt bỏ bởi hai Thánh Pháp.” 


Hoặc là, thậm chí trong khi đang được khảo sát như vậy mà nó được kết 
nối, thì ở đấy nên được thẩm xét xem nó được kết nối như thế nào, hoặc là ở 
đấy nên được thẩm xét như thế nào mà không thể diễn giải được Kinh, bởi vì 
ở Kinh không nên bị hoài nghĩ. Có ô nhiễm, điều này nên được khảo sát từ cả 
hai phía ở các Thánh pháp đã được chỉ bảo: “Nghe nói các ô nhiễm nàu đã 
được chỉ bảo uà có các Thánh pháp đã được chỉ bảo ở thể loại kệ ngôn hoặc 
ở thể loại ueuuakarana, phải chăng các ô nhiễm nàu được dứt bỏ nhờ uào 
các Thánh pháp nàu, hau là không được dứt bỏ? Hoặc là, phải chăng các 
Thánh pháp nàu uận hành đưa đến sự dứt bỏ các ô nhiễm nàu?” 


Mặc đầu các pháp bất thiện đi đến sự dứt bỏ nhờ vào các pháp thiện, 
nhưng không phải tất cả các bất thiện đi đến sự dứt bỏ bởi tất cả các Thánh 
pháp. Giống như từ ái là thiện, và luyến ái là bất thiện; nhưng không phải 
thực hành “thiện-từ ái, bất thiện-luyến ái” thì luyến ái đi đến sự dứt bỏ nhờ 
vào từ ái; oán hận đi đến sự dứt bỏ nhờ vào từ ái. Tương tự như thế, (không 
phải) sau khi xác định “ô nhiễm thì (ô nhiễm) đi đến sự dứt bỏ nhờ vào Kinh, 
không phải sau khi xác định “Kinh, Pháp' thì (Kinh, Pháp) vận hành đưa đến 
sự dứt bỏ mọi ô nhiễm; “nhưng (khi) Thánh pháp của Kinh là đốt nghịch 
của phiền não, thì (phiên não) ấu đi đến sự đứt bỏ bởi (Thánh pháp) ấu.” 

Ở đấy, khi thiện được chỉ bảo ở Kinh hoặc ở thể loại ueuuäkarana và các 
phiền não không được kết nối hoặc các Thánh pháp (không được kết nối), thì 
chúng nên được tách ra theo cấu trúc đã được diễn giải ở (bốn) y cứ chính.! Ở 
đấy, với các ô nhiễm đã được chỉ bảo và nếu do Thánh pháp ấy trong số các 
Thánh pháp mà các ô nhiễm ấy đi đến sự dứt bỏ, thì ở đấy cũng nên được 
khảo sát thêm nữa (rằng): “Các ô nhiễm nàu được dứt bỏ vì lú do gì? Các 
Thánh pháp nàu đã được chỉ bảo 0ì lú do gì?” Hoặc là, các Thánh pháp được 
chỉ bảo theo bất cứ phương thức nào thì ô nhiễm này được tồn tại theo mỗi 
một cách thức ấy. Bởi vì, khi có một ô nhiễm, thì với chính nó có (một) 
Thánh pháp, không phải theo cách khác, (hoặc) được dứt bỏ theo cách khác, 
giống như tà kiến, luyến ái, và vô minh được dứt bỏ nhờ vào việc thấy (kiến). 
Và nếu là như vậy, vô minh ấy là lãnh vực của sự tu tập hoặc là pháp được 
dứt bỏ do sự tu tập. Chính vô minh là (sự ràng buộc) thuộc thượng phần, 
được dứt bỏ do thấy được Niết Bàn với sự giải thoát vô tướng, với định của ý, 
với sự không tác ý. Kinh có ý nghĩa, có văn tự nên được khảo sát như vậy. 
Những ô nhiễm nào được dứt bỏ do thấy thì Thánh pháp được chỉ bảo theo 
phương thức thấy, được dứt bỏ do tu tập thì Thánh pháp được chỉ bảo theo 
phương thức tu tập, được dứt bỏ do thọ dụng thì Thánh pháp được chỉ bảo 
theo phương thức thọ dụng, được dứt bỏ do loại trừ là tương tự, cho đến bảy 
lậu hoặc? nên được thực hiện, cho đến phương thức nào khác.— 


! Bốn y cứ chính: y cứ vào đức Phật, y cứ vào hội chúng, y cứ vào nhiều vị trưởng lão, y cứ vào 
một vị trưởng lão, đây là bốn y cứ chính (Neffippakaranapdl]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 
43, trang 39). 

? Xem Sabbãsauasuttam - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Trung Bộ tập 1, Tạng Kinh, bài Kinh số 2. 
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Petakopadesapali IV. Suttauicquo 


— Aññatha hesa dhammo pahatabbo aññenakarena arIyadhammo desito, so 
ariyadhammo aññathaã pariyesitabbo. Yadi ayam dhammo pariyesato yo ca 
deseti yena yenakarena, so ariyadhammo pariyesitabbo, tenakarena kileso 
pahryati so tattha upaparikkhitabbo. Atha na yuJJati yadi hi tena suttena 
vihitam suttam vimamsitabbam, yatha yuJJati, tatha gahetabbam, yatha na 
vujJat, tatha na gahetabbam. Addha etam bhagavata na bhasitam, ayasmata 
va dugsahitam, (A. 1, 167) yatha mahapadese niddisitabbam, bhagavata 
yvathabhutam desitam, yo ca đhammo desito kusalo ca akusalo ca tassa 
dhammassa paccayo pariyesitabbo, na hi paccaya vina dhammo appaccayo 
uppajJati. Tattha ko akaro pariyesanaya? 


Tattha tatharuipam sahetu sappaccayam soyam dhammo vuttoti idam 
vimamsitabbam. So ca paccayo tividho: mudu majjho adhimatto. Tattha 
mudumhi paccayo' mudu dhammo gahetabbo, evam satyesa paccayo? 
duvidho: paramparapaccayo? ca samanantarapaccayo ca. So paccayo mudu 
tena vemattatamt pariyesitabbam. Kim karanam? Aññataropil paccayo° 
aññehi paccayeh1 pariyattim° vã paripurimm va gacchati. Tattha yo dhammo 
desito, tassa đhammassa etena va karanena va hetu pariyesitabbo. Yatha 
paccayo hetuna paccayena ca so tassa dhammassa nissando pariyesitabbo. 
Yatha niddittho adhitthane padhanam parlyesatl, so paccayo pariyesitabbo. 
Na hi mudussa dhammassa adhimatto nissando adhimattassa va 
nissandassa mudu dhammo, atha mudussa mudu, majjhaya majjho, 
adhimattassa adhimatto yujjaH, tam gahetabbam. Atha na yuJjali na 
gahetabbam. Yam va? bhagava arabhati đhammam desetum, tam yeva 
dhammam majJjham tam pariyosanam desel, yatha suttadhitthane 
dhamme©'° adimhi niddisati, tamyeva pahutassa'° suttassa parlyosanam. Tassa 
hi dhammassa vasena tam suttam hoti gatha va byakaranam khuddakam 
mahantaam va, yatha pana duvidha anuripanti va thapana' ca 
desanathapana. Rupantipi dhammassa parlyesitabba. Yatha ca bhagavata 
pañcannam Indriyanam samvaranam desitam tanhaya niggahanattham 
Icchava hotIi. Deseti yatha gopalakupame"” sutte (A. v, 347) aññehI pi suttehi 
bhagava bhasati Iecchava hotl, majJjhimanikaye vitakko. (M. sufta 33 và 34) 
Ayam bhagavato desananurupanti, ItI so đhammo aññesupi veyyakaranesu 
pariyesitabbo. Na hi ekam hi° sutte datthabbo. YuñJanam'“ tam gahetabbam. 


! paccaye - Ma, PTS. 8 majjhantapariyosanam - Ma, PTS. 


? sato sapaccayo - PTS. ? dhamma - Ma, PTS. 

3 paramparäpaccayo - Ma. !° bahu tassa - Ma, PTS. 

* byadhimattam - Ma, PTS. !'thapanãa - Ma. 

Š aññataro vipaccayo - PTS. !? opalakopame - Ma, PTS. 
5 pariyatti - PTS. 1 ekamhi - PTS. 

Tvañca - Ma, PTS. !“vujjanam - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nan IV. Sự Tìm Hiểu Kinh 


—Bởi vì, (nếu) pháp (ô nhiễm) ấy sẽ được dứt bỏ theo cách khác và Thánh 
pháp được chỉ bảo theo phương thức khác, thì Thánh pháp ấy nên được tâm 
cầu theo cách khác. Nếu (Thánh) pháp này là dành cho vị đang tầm cầu, thì 
Thánh pháp ấy nên được tâm cầu theo mỗi một phương thức mà Ngài chỉ 
bảo, với phương thức ấy ô nhiễm được dứt bỏ; ở đấy (Thánh pháp) ấy nên 
được khảo sát. Nếu không được kết nối với Kinh ấy, thì Kinh đã được chọn 
lựa nên được thẩm xét, được kết nối thế nào thì nên được nắm giữ thế ấy, 
không được kết nối thì không nên được nắm giữ (nghĩ rằng): “Chắc chắn 
điều nàu đã không được thuuết bởi đức Thế Tôn, hoặc là đã được nắm giữ 
sai bởi uị đại đức” giống như đã được diễn giải ở (bốn) y cứ chính. Điều đã 
được chỉ bảo đúng theo thực thể bởi đức Thế Tôn, và pháp nào được chỉ bảo 
là thiện và bất thiện, thì duyên của pháp ấy nên được tầm cầu, bởi vì thiếu 
sót duyên, pháp không có duyên không được sanh khởi. Ơ đấy, biểu hiện của 
việc tầm cầu là gì? 


Ở đấy, Kinh này, với hình thức như thế, có nhân, có duyên, nên được 
thẩm xét rằng: “Có phải đâu là Pháp được nói đến?” Và duyên ấy là có ba 
loại: yếu kém, trung bình, vượt trội. Ơ đấy, khi duyên là yếu kém thì pháp 
yếu kém sẽ được nắm giữ; nếu là như vậy thì duyên này là có hai loại: duyên 
tuần tự và duyên không bị gián đoạn. Duyên ấy là yếu kém, vì thế tính trạng 
khác biệt nên được tầm cầu. Điều gì là lý do? Một duyên nào đó đi đến sự 
hiệu quả hoặc sự đầy đủ nhờ vào những duyên khác. Ơ đấy, pháp nào đã 
được chỉ bảo thì nhân của pháp ấy nên được tầm cầu thông qua pháp ấy hoặc 
thông qua lý do (của nó). Giống như duyên, hệ quả ấy của pháp ấy nên được 
tầm cầu thông qua nhân và thông qua duyên. Giống như (hệ quả) đã được 
diễn giải, vị ấy tâm cầu sự nỗ lực ở sự xác định, duyên ấy nên được tầm cầu 
(như thế ấy). Bởi vì không có hệ quả vượt trội đối với pháp yếu kém, hoặc 
pháp yếu kém đối với hệ quả vượt trội, rồi yếu kém đối với yếu kém, trung 
bình đối với trung bình, vượt trội đối với vượt trội được kết nối; điều ấy nên 
được nắm giữ. Nếu không được kết nối, thì không nên được nắm giữ. Chính 
điều nào đức Thế Tôn bắt đầu để chỉ bảo Giáo Pháp, thì chính điều ấy Ngài 
chỉ bảo ở phần giữa, chính điều ấy ở phần cuối. Giống như ở việc xác định 
Kinh, Ngài diễn giải Giáo Pháp ở phần đầu, chính điều ấy lại là phần cuối của 
nhiều Kinh. Do năng lực của chính pháp ấy, Kinh ấy trở thành thể loại kệ 
ngôn hay thể loại ueuuakarang, trở thành tiểu hay đại. Hơn nữa, giống như 
có hai loại: sự xác lập “điều phù hợp và sự xác lập điều chỉ bảo. Điều phù hợp 
đối với Giáo Pháp nên được tâm cầu. Và giống như việc thu thúc đối với năm 
giác quan đã được chỉ bảo bởi đức Thế Tôn với mục đích kêm chế tham ái, 
(điều ấy) chính là ước muốn; giống như đức Thế Tôn chỉ bảo ở Kinh Ví Dụ 
Người Chăn Bò, cũng như thuyết giảng với những Kinh khác, (điều ấy) chính 
là ước muốn, là sự suy tâm ở Trung Bộ.! Đây là “điều phù hợp với sự chỉ bảo 
của đức Thế Tôn. Như thế, pháp ấy cũng nên được tầm cầu ở các thể văn 
UeUuakarana khác. Nhưng (pháp ấy) sẽ được thấy không phải chỉ ở một 
Kinh; khi có sự kết nối thì pháp ấy nên được nắm giữ. 


! Ngài Ñanamoli gợi ý 2 bài Kinh 33 và 34, Mahagopalakasuttam (Đại Kinh Người Chăn Bò) 
và Cùlagopälakasuttam (Tiểu Kinh Người Chăn Bò), ở Trung Bộ (ND). 
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Petakopadesapali IV. Suttauicqauo 


Tattha katamam anuññatam? Yam kiñci suttam bhagavata na bhasitam, 
tam ca suttesu yeva dissatl, evametam đharetabbam. (ss. A. 1, 168) Yatha 
asukena bhasitanti, tam suttam vinmamsitabbam: Kim nu kho Imam suttam 
anuññatam khamam bhagavato udahu nanuññatam khamam, kiãci rũpam 
ca suttam bhagavato anuññatam khamam, kiãci rũpam ca nanuññatam 
khamam. Yam sabbaso anotaretva'! dasabalo gocaram desetl, tam sabbam 
suttam bhagavato nanuññatam khamam. Atthipi so savako dasabalanam 
øocaram Janati odhiso anodhiso, tam pana balam sabbaso na Janati aññãatha 
nama savanena. Yatha ayasmata sariputtena yena brahmano ovadito, tassa 
ayasmato natthi Indriyabalavemattañanam, tena puggalaparopariyam ca,? 
tam ajananto sati uttarim karaniye uppadito, so bhagavata apasadito. (M. 
suta 97) Yathava ayasma kassapagottot cetam  ovadati 
anantariya°samannagato iddhipatihirena" anguliyo adipetva,3 yam sabbesam 
dhammanam kammasamadananam hetuso thanaso yathabhutam ñanam, 
tassa ayasmato na? samvIJJate, tena nam ovadati, tam bhagava karoH. 

Sace  pi dasa paJJote - dharay1ssasi kassapa, 
neva dakkhiti'' rũpanI1 - cakkhu hi 'ssa'!! na vIJJatI.'? (S. 1, 199) 

Aplca kho yatha duto rajavacanena sattamanussatl,' evam sesanugo 
aññatakam ghosam paresam deseti. Anuññatakhamasuttam gahetabbam. 
Ananuññatakhamam na gahetabbam. 

Tattha katamo suttasankaro? Pañcavidham suttam: samkilesabhagiyam 
vasanabhagiyam dassanabhagiyam bhavanabhagiyam asekhabhagiyam. 
Aññam aradheyya aññam deseti aññassa ca suttassa attham aññamhi sutte 
niddisati,'* ['| orambhagiyayanam"* samyoJananam attham uddhambhagiye- 
su niddisati. MudumaJJhanam Indriyanam adhimattesu suttesu niddisati. Iti 
Idam"” suttam sambhedam hetuna ca nissandena ca phalena ca niddesena 
ca,'* mudumajJjhadhimattatayapI ca atthena ca byañJanena ca, yo sambhedo, 
ayam vuccatI suttasankaro. Yo asambhedo, ayam vuccati suttavicayo. 

Tatthayam uddanagatha: 

Purimanam apakaddham° - yathabhutassa paccayo, 
nissando desana yutti° - anuñña suttasankaro. 


Petakopadese suttavicayo nãma 
catutthabhũmi samatta.?! 


! anotaretvã - PTS. ° đakkhati - Ma, PTS. 

? puggalaparo parañca - Ma; ! cakkhu tassa - Ma, PTS. 
puggalo paroparañ ca - PTS. ?na viJJati tỉ - Ma, PTS. 

3 uttarakaranTye - Ma, PTS. 3 sattamanusäsati - Ma, PTS. 

* mahakassapo - Ma, PTS. *niddissati - PTS. 

3 bhãgineyyam - Ma, PTS. 5 orambhagiyanam - Ma, PTS. 

5 anantariya° - Ma, PTS. ?ayam - Ma, PTS. 

7jddhipatihirena - Ma. 8 nissandena ca - PTS. 

8 adIpetvä - Ma, PTS. ? akkhandam - Ma, PTS. 

? na - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. ?° vasanasaddhi - Ma, PTS. 


!Š Suttassa vã hi anekakaram attham niddisati. Ariyadhammasadhane attham vivarati. 
Vasanabhagiyassa attham dassanabhagiyesu niddisati - Ma; Suttassa va hi anekakaram 
attham niddissati ariyadhammasadhane (yatana) attham viharati. Vasanabhagiyassa attham 
dassanabhagiyesu đissatl - PTS. 

?! Therassa Mahakaccayanassa suttavicayo nama catutthabhumi - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nan IV. Sự Tìm Hiểu Kinh 


Ở đấy, điều đã được cho phép là gì? Bất cứ Kinh nào không được thuyết 
bởi đức Thế Tôn và điều ấy lại được thấy ở các Kinh; điều ấy nên được ghi 
nhớ như vậy. “Giống như đã được thuuết bởi uị nào đó,” như thế Kinh ấy 
nên được thẩm xét (rằng): “Vậu thì Kinh nàu là được cho phép thông qua 
bởi đức Thế Tôn, hau không được cho phép thông qua? Kinh có hình thức 
nào đó là được cho phép thông qua bởi đức Thế Tôn, uà có hình thức nào 
đó là không được cho phép thông qua?” Việc ai đó chưa trải qua mọi mặt mà 
chỉ bảo về hành xứ của đấng Thập Lực, (!) thì toàn bộ Kinh ấy là không được 
cho phép thông qua bởi đức Thế Tôn. Cũng có vị Thinh Văn ấy! biết về hành 
xứ của đấng Thập Lực một cách hạn chế và không hạn chế, tuy nhiên vị ấy 
không biết trọn vẹn về năng lực ấy, (mà chỉ biết) theo cách khác gọi là bằng 
cách lắng nghe. Giống như việc người Bà-la-môn được giáo huấn bởi đại đức 
Sariputta, -đối với đại đức ấy, trí về tính trạng khác biệt về quyền, về lực, và 
tính chất cao thấp của mỗi cá nhân là không có,- và (người Bà-la-môn), 
trong khi không biết điều ấy, đã được đưa đi tái sanh, trong khi việc có thể 
làm là còn hơn thế nữa; vị ấy (đại đức Sariputta) đã không được hài lòng bởi 
đức Thế Tôn. Hoặc giống như đại đức Kassapagotta, được thành tựu (trí về 
định) không bị gián đoạn, đã thắp sáng các ngón tay bằng sự kỳ diệu của 
thần thông và giáo huấn người săn thú. Trí đúng theo thực thể về nhân, về sự 
kiện đối với các sự thọ nhận do nghiệp của tất cả các pháp không có ở vị đại 
đức ấy; vì thế, đức Thế Tôn? giáo huấn vị ấy, thực hiện điều ấy (rằng): 

“Nàu Kassapa, dẫu cho ngươi sẽ cầm mười câu đèn, 

gã cũng sẽ không nhìn thấu các sắc, bởi uì mắt của gã nàu không có.” 

Hơn nữa, giống như viên sứ giả nhắc nhở chúng sanh về lời nói của đức 
vua, tương tự như vậy kẻ bắt chước chỉ bảo cho những người khác câu nói mà 
(bản thân) không biết. Kinh được cho phép thông qua thì nên được nắm giữ, 
Kinh không được cho phép thông qua thì không nên được nắm giữ. 

Ở đấy, sự nhầm lãn Kinh là gì? Có năm loại Kinh: liên quan đến phiền 
não, liên quan đến huân tập, liên quan đến nhận thức, liên quan đến tu tập, 
liên quan đến bậc Vô Học. VỊ tiếp thu cái khác và chỉ bảo cái khác, diễn giải ý 
nghĩa thuộc về Kinh khác cho Kinh khác, diễn giải ý nghĩa của các sự ràng 
buộc thuộc hạ phần cho (các sự ràng buộc) thuộc thượng phần, diễn giải các 
Kinh vượt trội cho các quyền yếu kém và trung bình. Như thế, Kinh này có sự 
lẫn lộn theo nhân, theo hệ quả, theo quả báo, theo sự diễn giải, theo tính chất 
yếu kém-trung bình-vượt trội, theo ý nghĩa, và theo văn tự nữa. Sự lẫn lộn gọi 
là sự nhầm lẫn Kinh, sự không lãn lộn gọi là sự tìm hiểu Kinh. 

Ơ đấy, đây là câu kệ tóm lược: 

Đối uới những cái trước, đã được tách ra, đối uới cát đúng theo thực 
thể, duuên, hệ quả, sự chỉ bảo, sự kết nối, uiệc đã được cho phép, uiệc tổng 
hợp các Kính. 

Lãnh vực thứ tư - Sự Tìm Hiểu Kinh - 
thuộc Petakopadesa được đây đủ. 


! Ngài Ñanamoli cho ví dụ về vị tỳ khưu Arittha ở bài Kinh 22, Alagaddipamasuttam (Kinh 
Ví Dụ Con Rắn) thuộc Trung Bộ. 

? Ở Tương Ưng, một vị Thiên nhân đã giáo huấn đại đức Kassapagotta, chứ không phải đức 
Phật (Tương Ưng 1, chương o9: Tương Ưng Rừng, bài Kinh số 3: Kinh Kassapagotta). 
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V, _Pañcamabhumi 
HARAVIBHANGO 


(1). Tattha katamo haravibhango? Yattha solasahara akkharaso bhedam 
gacchanhi, tattha adimhi desanaharo. 


Tattha ayam gatha: 
1. Kusala va akusala va - saccani va saccekadeso va, 
kim desitanti sutte - vImamsa desanaharo. 


Yatha ariyasaccanam' nikkhepo, cattari saccanil sadharanani 
asadharananl ca, yanil ca attharasa padani dukkhato satta padani 
sankhepena kayikena cetasikena dukkhena appiyasampayogena 
plyavippayogena ca thi ca sankhatatahi.? (A. 1, 152) Tattha tini sankhata- 
lakkhanani tisso dukkhata: uppado sankhatalakkhanam, 
sankharadukkhataya dukkhata ca, vayo sankhatalakkhanam? viparinama- 
dukkhataya dukkhata ca,* aññathattam' sankhatalakkhanam, 
dukkhadukkhataya dukkhata ca,° Imesam tinnam sankhatalakkhananam tisu 
vedanabhumisu adukkhamasukha vedana, uppado sankhatalakkhanam,? 
sankharadukkhataya ca dukkhata, vayoš sankhatalakkhanam, sukha vedana° 
viparinamadukkhataya ca dukkhata,'° aññathattam' sankhatalakkhanam, 
dukkha vedana' dukkhadukkhataya' ca dukkhata, Iti Imesu'^ navapadesu 
pathamakesu sattasu padesu solasa'' padesu dukkha parIiyesitabba, ekadasa 
dukkhataya ca lakkhanam niddese (Nidd. 1) niddittham. Patubhavalakkhana 
JaH, ya ca' patubhavacutilakkhano cutoti vittharena pannarasapadani 
kattabbanI. 


Evam sadharananil asadharanani ca sattasu dasasu padesu 
paññasatividhe ca” sasanapatthane" attharasavidhesu” ca suttadhitthanesu 
dasavidhesu ca suttavidheyyesu sol]asavidhesu ca haresu ekavIsatividhaya ca 
pavicayavIimamsayati idam desitam. Yathabhutam ca desitanti. Ayam vuccati 
desanaharo. 


! ariyasaccani - Ma, PTS. Lvitaññathattañ - PTS. 

? sankhatahi - Ma, PTS. ? dukkhavedanaya - PTS. 

3 dukkhata ca sañkhatalakkhanam - Ma, PTS. 3 dukkhadukkhatä - Ma. 

* dukkhataähi - Ma; dukkhata tỉ - PTS. *#imamhi imesu - Ma; 

3 aññathattham ca - Ma; vitaññathattañ ca - PTS. 1ImamhTt imesu - PTS. 

° dukkhadukkhataäya ca dukkhata - Ma. Š so]asasu - Ma, PTS. 

7 asankhatalakkhanam - PTS. 5 latiya ca - Ma, PTS. 

® tayo - Ma, PTS. Tsaññasa tividhe ca - Ma; 

? sukha vedanaya ca - Ma; sañña satividhe ca - PTS. 
sukhavedanaya ca - PTS. 8 sasanappatthane - Ma. 

!° dukkhatati - Ma, PTS. ? attharasavidhe - PTS. 
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__ V, Lãnh vực thứ Năm 
PHAN TỊCH CACH TRUYEN ĐẠT 


(1). Ở đấy, phân tích cách truyền đạt là gì? Ở đâu mười sáu cách truyền 
đạt đi đến sự chia chẻ theo âm tố, ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là ở 
phần đầu. 


Ở đấy, đây là câu kệ: 

1. 'Các thiện hoặc các bất thiện, các Chân Lú hoặc một phần của các 
Chân Lú, điêu gì đã được chỉ bảo?) Sự thẩm xét uŠ Kinh như thế là cách 
truyền đạt bằng sự chỉ bảo. 


Giống như việc trình bày các Chân Lý Cao Thượng, bốn Chân Lý -phổ 
biến và không phổ biến- có mười tám thuật ngữ. Về Khổ, có bảy thuật ngữ, 
theo cách tóm tắt là khổ thuộc thân, thuộc tâm, sự gần gũi đối tượng không 
yêu mến, sự xa lìa đối tượng yêu mến, và ba tính chất của pháp hữu vi.! Ơ 
đấy, ba tướng trạng của pháp hữu ví là ba trạng thái khổ: sanh là hữu vi 
tướng có trạng thái khổ do hành khổ, diệt là hữu vi tướng có trạng thái khổ 
do hoại khổ, và sự đổi khác là hữu vi tướng có trạng thái khổ do khổ khổ. Ơ 
ba lãnh vực thuộc về thọ của ba hữu vi tướng này là: “Thọ không khổ không 
lạc có sanh là hữu uï tướng uà có trạng thái khổ do hành khổ, thọ lạc có diệt 
là hữu ui tướng uà có trạng thái khổ do hoại khổ, thọ khổ có sự đổi khác là 
hữu uì tướng uà có trạng thái khổ do khổ khổ,” như thế các khổ nên được 
tìm kiếm ở mười sáu thuật ngữ: ở chín thuật ngữ này và ở bảy thuật ngữ đầu 
tiên, và tướng trạng của mười một trạng thái khổ được diễn giải ở tập Diễn 
Giải. “Tướng trạng của sự hiện khởi là sanh, uà tướng trạng của sự tử 
Uong từ sự hiện khởi là tử,” mười lắm thuật ngữ nên được thực hiện một 
cách chi tiết như thế. 


Như vậy, “(các Chân Lú) là phổ biến uà không phổ biến ở bảu, ở mười 
thuật ngữ, ở năm rnươi loại Uuề sự hình thành giáo lú, ở mười tám loại Uuề 
sự xác định Kinh, ở mười loại uề sự sắp xếp Kinh, ở mười sáu loại uề cách 
truuền đạt, ở hai mươi mốt loại UỀ nghiên cứu uà thẩm xét,” như thế (Kinh) 
này đã được chỉ bảo và đã được chỉ bảo đúng theo thực thể. Điều này được 
gọi là cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo. 


! Ba tính chất của pháp hữu vi: sanh, điệt, và sự đổi khác (ND). 

? Để thuận tiện cho cách hành văn, một số cụm từ sẽ được viết thu gọn: “tướng trạng của 
pháp hữu vỉ = “hữu vi tướng, “trạng thái khổ do pháp tạo tác” = “hành khổ;” trạng thái khổ 
do sự biến hoại = “hoại khổ;' “trạng thái khổ do (thọ) khổ = “khổ khổ (ND). 

3 Cullaniddesapä]i - Tiểu Diễn Giải, TTPV 36, trang 145. 
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Pe†akopadesapali V. Harauibhango 


(2). Tattha katamo vicayo haro? 
2. Padam pañha ca puccha ca - kim pubbam kiñca pacchimam, 
anugTtl ya ca! vicayo - haro vicayoti niddittho. 


Padan ti: pathamam padam, tassa ko attho? Yam bhagava puttho 
ayasmata ajitena, tam gahetabbam. Kati padani putthani. Yatha kim? 
“Kenassu nivuto loko ”ti gatha, (Sn. ck.1032) Imanl kati padani cattar1 Iti 
vissaJJjanaya? puccha. Yattakehi padehi bhagavata vissaJJitanl padani Iti 
pucchaya ca ya padanam sankasana, idam vuccati padanti. 


'Pañhã tị: imanl cattari padani kati pañha eko va dve va taduttarim' va, 
Imanil cattari padanl eko pañho, atthanuparivati byañJanam hotl, 
sambahulanipi padani ekamevattham pucchatl Imani cattari padani 
anuparivattI ti tam byañJanena eko pañhova hot. 


Kenassu nivuto loko ti: lokam sandhaya pucchati Kenassu 
nappakasati kissabhilepanam brusil 'ti tam yeva pucchati. Kimsu tassa 
mahabbhayan ti tam yeva pucchati, evam atthanuparivatti byañJanam eko 
pañho hoti. So pañho catubbidho: ekamsabyakaraniyo vibhajJjabyakaraniyo 
patipucchabyakaraniyo thapaniyo ti. (A. 1, 197) Tattha “eakkhum7 aniccan ti 
ekamsabyakaramyo, “vam aniccam tam dukkhan ti vibhajjabyakaramyo, 
'siya aniccam na cakkhu, yanIp1 ayatananl ca na cakkhu, tanIp1 aniccan ti na 
cakkhuyeva ayam vibhaJJjabyakaramryo, “vam cakkhu tam cakkhundriyam 
neti patipucchabyakarantyo, “tam cakkhum tathagato ˆti thapaniyo, “aññatra 
cakkhuna tï thapanryo pañho. 


Idam pañham bhagava kim pucchito? Lokassa samkileso pucchito. Kim 
karanam? Tividho hi samkileso: tanhasamkileso ca di{thisamkileso ca 
duccaritasamkileso ca. Tattha “avijjaya nIivuto ti avijjam dassetl, Jappa Tti 
tanham dassetl, nahabbhayan ti akusalassa kammassa vipakam dasset. 
Sotam nama sukhavedaniyassa kammassa dukkhavedanyo vipako 
bhavIssatr t¡ netam thanam vJJJatI ti bhagava vissaJJeti.5 Catuhi yo padehi 
“avijjaya nivuto loko 'ti —pe— evam vuccai1. 


Taduttarim patipucchati, “savanti sabbadhi sota ti gatha (Sn. ck.1034) 
cattari padanI1 pucchati, tam bhagava dvIh1 vIssaJJet1. 


! sĩ ca - Ma; sa ca - PTS. Š anuparivattini - Ma, PTS. 


? visajjanaya - Ma, PTS. °thapaniyoti - Ma. 
3 visajjitani - Ma, PTS. 7cakkhu - Ma, PTS. 
*taduttari - Ma, PTS. Švisajjeti - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


(2). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là gì? 
2. Đoạn kệ, câu hói, uà câu chất uẫn, cái gì trước uà cái gì sau, câu kệ 
tóm lược uà sự tìm hiểu, cách truuền đạt đã được diễn giải là sự tìm hiểu”. 


Đoạn kệ:? Trước tiên là đoạn kệ, ý nghĩa của nó là gì? Đức Thế Tôn đã 
được đại đức Ajita hỏi điều nào thì nên nắm lấy điều ấy. Bao nhiêu đoạn kệ 
đã được hỏi? Như là điều gì? Câu kệ là: “Thế giới bị bao trùm bởi cái gì2...” 
Có bao nhiêu các đoạn kệ này? “Bốn;” như thế là câu chất vấn với câu trả lời. 
Các đoạn kệ đã được trả lời bởi đức Thế Tôn bằng bao nhiêu đoạn kệ thì sự 
phô bày các đoạn kệ ở câu chất vấn là như thế. Đây gọi là “đoạn kệ.” 


Câu hỏi: Bốn đoạn kệ này có bao nhiêu câu hỏi, một, hoặc hai, hoặc 
nhiều hơn thế? Bốn đoạn kệ này là một câu hỏi, văn tự có sự xoay quanh ý 
nghĩa, mặc dầu là nhiều đoạn kệ nhưng cũng chỉ hỏi về một ý nghĩa. “Bốn 
đoạn kệ này có sự xoay quanh,” điều ấy theo văn tự chỉ là một câu hỏi. 


Thế giới bị bao trùm bởi cái gì: Vị ấy hỏi liên quan đến thế giới. 
“Không chới sáng bởi điều gì? Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm đối 
Uới (thế giới) nàu?” là hỏi về chính cái (thế giới) ấy. “Cái gì là sự nguụ hiểm 
lớn lao đối uới nó (thế giới)?” là hỏi về chính cái (thế giới) ấy. Như vậy, văn 
tự có sự Xoay quanh ý nghĩa và là một câu hỏi. Câu hỏi ấy có bốn loại: nên 
được giải đáp dứt khoát, nên được giải đáp sau khi phân tích, nên được giải 
đáp bằng câu hỏi ngược lại, nên được đình chỉ. Ở đấy, “Mắt là uô thường: m” 
là nên được giải đáp dứt khoát; “Cái gì là uô thường, cát ấu là khổ?” là nên 
được giải đáp sau khi phân tích; “Giả sử có uật uô thường Uà không phải là 
mắt, thì các xứ nào không. phải là mắt, chúng cũng là uô thường,” như thế 
không chỉ riêng mắt (là uô thường),” đây là điều nên được giải đáp sau khi 
phân tích; “Cái nào là mắt, cái ấu không phải là nhãn quuền?” nên được giải 
đáp bằng câu hỏi ngược lại; “Mắt ấu là đức Như Lai?” là nên được đình chỉ; 
“Ngoại trừ mắt (là đức Như Lai)?” là câu hỏi nên được đình chỉ. 


Đây là câu hỏi. Đức Thế Tôn được hỏi về điều gì? Được hỏi về phiền não 
của thế giới. Điều gì là lý do? Bởi vì phiền não có ba loại: phiền não do tham 
ái, phiền não do tà kiến, và phiền não do uế hạnh. Ở đấy, “bị bao trùm bởi uô 
mĩnh' chỉ ra vô minh, “tham rnuốtt chỉ ra tham ái, “sự nguụ hiểm lớn lao' chỉ 
ra quả thành tựu của nghiệp bất "thiện. Đức Thế Tôn trả lời rằng: “Điều đã 
được nghe là: “Đối uới nghiệp đem lại cảm thọ lạc, sẽ có quả thành tựu đem 
lại cảm thọ khổ,` sự kiện nàu không xảu ra.” (Cầu trả lời) với bốn đoạn kệ: 
“Thế gian bị bao trùm bởi uô ninh, ...” —nt— được nói đến như vậy. 


Vị ấy hỏi ngược lại hơn thế nữa. Câu kệ là: “Các dòng chảdu trôi đi khắp 
mọi nơi, ...” Vị ấy hỏi bốn đoạn kệ, đức Thế Tôn trả lời điều ấy bằng hai đoạn 
kệ. 


! So sánh với câu kệ số 2 của Nettipakaranapdli - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 8. 

? Đoạn kệ: Từ pada có nhiều ý nghĩa. Hai ý nghĩa đã thấy nhiều ở văn bản này là “thuật ngữ 
và “đoạn kệ (1/4 của gatha). Tùy theo ngữ cảnh thích hợp, một số ý nghĩa khác được ghi 
nhận như: “từ, “nền tảng, v.v... (ND). 

3 Các câu kệ ở phần này được thấy ở Suttanipatapd]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 317. 
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2. Yani sotani lokasmim - sati tesam nIivaranam, 
sotanam samvaram brumi - paññayete pithTyare.! (Sn. ck.1035) 


Imani cattari padani dvihi padehi vissaJJetl. Idam kathant? pucchito, 
tassa samkilitthassa lokassa vodanam pucchito. SotanI cha tanhakaya (M. 1, 
51) bahuladhivacanena niddittha bhavanti sabbehi ayatanehi, kani sotani 
kena! nivariyantI t¡ pariyutthanapahanam pucchatli, kena sota pithiyare ti 
anusayasamugehatam pucchati. Tattha bhagava chasu dvaresu satiya 
samvaram deseti,° yo hi sampaJano viharati satidovarikena ca tassa Indriyani 
guttani sambhavanti, tattha guttesu indriyesu ya yä vipassana sa sa tesam° 
sotanam tassa ca avIJJaya yaya loko7 nivuto accantapahanaya samvattatI. 

Evam sotanI pIhitanip1° bhavanti. 


Tato uttarim pucchati: 
3. Pañña ceva satI ca (Iccayasma aJIto) 
namarupam ca mar1sa, 
etam me puttho pabruhi 
katthetam uparuJJhatI.° (Sn. ck.1036) 


Imanl cattarI padani bhagava ekena padena vissaJJet1. 

4. Yametam pañham apucch1'° - ajita tam vadaml te, 
vattha namam ca rũpam ca - asesam uparuJJhatl, 
viññanassa nirodhena - etthetam uparuJJhat1.'' (Sn. ek.1037) 


Imina pañhena kim pucchat? Anupadisesanibbanadhatum pucchatl, 
tam" bhagava anupadisesaya nibbanadhatuya vissaJJeti. Tattha pathamena 
pañhena samkilesam pucchati, dutiyena pañhena vodanam pucchatl, 
tatiyena pañhena sopadisesanibbanadhatum pucchatl, catutthena pañhena 
anupadisesanibbanadhatum pucchati.° Tato uttarim patipucchat: 


5. Ye ca sankhatadhamma se - ye ca sekha puthu idha, 
tesam me nipako Iriyam1* - puttho pabruhi marisa. (Sn. ck.1038) 


! piđhryare - Ma; pithiyyare - PTS. 
? padanti - Ma, PTS. 
3 tan] - Ma, PTS. 


*tena - PTS. !? pucchase pañham - PTS. 

3 satiya desetI - Ma, PTS. !'pasammati - Ma, PTS. 
 tesam tesam - Ma, PTS. !ˆ pucchitam - PTS. 

7 vo loko - Ma, PTS. 1 patipucchati - Ma, PTS. 

Š pI hitani pi - PTS. !“tesam nipako ïriyam - PTS. 


? pañña ca sati (ca) namarupassa kho tassa bhagavantam putthumagamma katthetam 
upasammati - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
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2. “Các dòng chdu nào hiện diện ở thế gian, rmiệm là sự ngăn cản chúng. 
Ta nói Uề sự chếngự các dòng chdu, chúng được chặn đứng bởi tuệ.”' 


Ngài trả lời bốn đoạn kệ này bằng hai đoạn kệ. Ngài được hỏi là: “Điều 
nàu là thế nào?” là được hỏi về sự thanh lọc đối với thế giới đã bị uế nhiễm 
ấy. Các dòng chảy là sáu nhóm tham ái được diễn giải với số nhiều theo tất cả 
các xứ. “Các dòng chảu ấu? được ngăn cản bởi cái gì?” là hỏi về việc dứt bỏ 
sự xâm nhập. “Các dòng chảu được chặn đứng bởi cái gì?” là hỏi về việc thủ 
tiêu các pháp tiềm ẩn. Ơ đấy, đức Thế Tôn chỉ bảo việc chế ngự bằng niệm ở 
sáu cửa; bởi vì, vị nào sống có sự nhận biết rõ, và với niệm là người giữ cửa 
các giác quan của vị ấy trở nên được gìn giữ; ở đấy, khi các giác quan được 
gìn giữ, sự minh sát lần lượt vận hành đưa đến sự dứt bỏ tận cùng đối với các 
dòng chảy ấy và đối với vô minh ấy, bởi nó mà thế giới bị bao trùm. 

Các dòng chảy được chặn đứng là như vậy. 


Sau đó, vị ấy hỏi thêm nữa (rằng): 

3. (Tôn giả AJIta hỏi:) “Tuệ uà luôn cả niệm, 
thưa ngài, danh uà sắc; 

được tôi hỏi điều nàu, xin ngài hấu nót lên, 
ở đâu điều nàu được hoại diệt?) 


Đức Thế Tôn trả lời bốn đoạn kệ này bằng một đoạn kệ. 

4. Nàu Ajrta, câu hỏi nào ngươi đã hỏi, Ta (sẽ) trả lời câu hỏi ấu cho 
ngươi: 'Ở nơi nào danh uà sắc được hoại diệt không dư sót? Do sự diệt tận 
của thức, ở đâu, điều nàu (danh uà sắc) được hoại diệt. 


VỊ ấy hỏi gì với câu hỏi này? VỊ ấy hỏi về Niết Bàn Giới không còn dư sót. 
Đức Thế Tôn trả lời vị ấy về Niết Bàn Giới không còn dư sót. Ở đấy, vị ấy hỏi 
về phiền não với câu hỏi thứ nhất, hỏi về sự thanh lọc với câu hỏi thứ hai, hỏi 
về Niết Bàn Giới còn dư sót với câu hỏi thứ ba, hỏi về Niết Bàn Giới không 
còn dư sót với câu hỏi thứ tư. Sau đó, vị ấy hỏi ngược lại thêm nữa (rằng): 


5. Những uị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) uà những uị 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu, bậc Chín Chăn được tôi hỏi uề 
ođ1 nghỉ của những u† ấu, thưa ngài, xin ngài hãu nói lên.5 


! Suttanipatapäli - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 317, câu kệ 1039. 

? Dịch theo sự hiệu đính của Ma và PTS: “tãmi sotãn? thay vì 'kami sotani.` 
3 Suttanipatapdji - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 317, câu kệ 1040. 

* Sđd., cầu kệ 1041. 

Š Sảd., câu kệ 1042. 
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Petakopadesapali V. Harauibhango 


Imanl cattarI padanl pucchati, kati ca pana te pañhe. Sankhatadhamma 
ca arahanta sekkha ca, kim pubbam kiãca pacchimanti ayamattho. Tattha 
kataram pathamam pucchati kataram paccha?' Arahantam pathamam 
pucchati sekkhadhamme (paccha) tattha pathamena padena? 
'“sankhatadhamma tí arahanto' gahita, 'ˆputhu ti sekkha gahita. “Tesam me 
nipako ti sadharanam padam bhagavantam pucchati. Tattha! sadharanani ca 
asadharanani ca pañhesu pucchitabbanI. Tam bhagava vissajJJeti. Na tatha 
puttham, pathamam puttham yam tam paccha° vissaJJel, yam paccha 
pucchitam, pathamam vissajjet. Kiãca Idam pucchitam 'visuddhanam 
visuJj]hantanam ca kã Iriya tí Idam pucchi tam “kamesu nabhigijjheyya 
manasa navilo siya tI (Sn. ck.1039) parlyutthanani vitakke ca° bhagava 
nivaretl, dve pana vitakka avilataya7 pariyutthanam, yatha nIvaranesu° 
niddittham. “Kusalo sabbadhammanan tí? arahantam vissaJJetI. 


“Katham su" tarati oghan ti (ss. S. 1, 53) gatha, imanl cattarIl padanl, 
cattaroyeva pañha. Kim karanam? Na hi ettha atthanuparivatti byañJanam'" 
yvatha pathamam aJitapañhesu, tassa na ekamsena bahuni vissaJJjanti, na” 
bahuka pañha, ekova° na capl, sabbe pucchati Pubbe vissajjito yatha 
catuttho aJitapañhe' vam ettha yathabhutam pariyesanam padabandhena' 
vissaJJanayo evam' yvathabhutam parlyesatl Yo puna ettha yam evam 
pucchati tattha ayamakaro pucchanayam: 


“Anto Jata bah1 Jata ti gatha, (S. 1, 13) pucchitavissajJanaya maggitabba, 
“katham vissaJjita 'ti bhagava hi!” vissaJJeti. “Sille patitthaya naro sapañño “ti 
(S. 1, 13) gatha, tattha cittabhavanaya samatha, paññabhavanaya vipassana. 
Tattha evam anumiyati: Ye đhamma samathena ca vipassanaya ca pahTyanti, 
te Ime anto Jata bahI Jata. Tattha vissaJjanam: samathena rago pahTyatl, 
vipassanaya aviJJa. AJjhattavatthuko rago antojata, bahiravatthuko rago bahi 
Jata, aJJ]hattavatthuka sakkayaditthi, ayam antoJata, ekasatthi ditthigatani ca 
bahiravatthukani bahijata, yaä hi ajjhattavatthukadi bhavena'* bhavissati 
ayam jJata tatha sankhittena ya kacl aJJjhattavatthuka tanha ca ditthi ca ayam 
antojata, ya kaci bahiravatthuka tanha ca ditthi ca ayam bahlJata. 


! kataram puccha - Ma. ! vathanuparivattivajjam - PTS. 


? tattha tena padena - Ma, PTS. ? bahuni visaJ]Jaäni — Ma; 

3 sankhatadhamma ïti arahanta - PTS. bahinl vissajjan1 - PTS. 

*tassa - Ma, PTS. 3 eko vã - PTS. 

Š tam pucchã - Ma; tam pacchã - PTS. *ajitopañhe - Ma. 

° vitakkena ca - Ma, PTS. Š pariyesanapadabandhena - Ma, PTS. 

7 vitakkaanavilataya - Ma, PTS. ° vissajjana yo evam - PTS. 

8 nIvarane - PTS. Tbhagavati - Ma, PTS. 

? kusala sabbadhammesũ tỉ - Ma, PTS. 8 a]j]hattavatthuka vã ditthibhagiyena - Ma; 
!° ken' assu - Ma, PTS. aJJjhattavatthukay' adibhagiyena - PTS. 
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VỊ ấy hỏi bốn đoạn kệ này. Hơn nữa, các vị ấy ở câu hỏi là bao nhiêu? Là 
các bậc A-la-hán đã hiểu rõ Giáo Pháp và các bậc Hữu Học. “Cái gì trước uà 
cái gì sau?” Đây là ý nghĩa. Ở đấy, vị ấy hỏi cái nào trước, cái nào sau? VỊ ấy 
hỏi về bậc A-la-hán trước, về các bậc có pháp Hữu Học (sau). Ở đấy, với 
thuật ngữ thứ nhất: “những uị đã hiểu rõ Giáo Pháp” thì các bậc A-la-hán 
được đề cập, “đông đảo” thì các bậc Hữu Học được đề cập. “Bậc Chín Chắn 
được tôi hỏi 0uề (oai nghỉ của) những uị ấu” là hỏi đức Thế Tôn về thuật ngữ 
phổ biến (cho cả hai hạng). Ơ đấy, các (thuật ngữ) phổ biến và không phổ 
biến được hỏi ở các câu hỏi. Đức Thế Tôn trả lời điều ấy. Không như (thứ tự) 
điều đã được hỏi, điều đã được hỏi trước Ngài trả lời sau, điều đã được hỏi 
sau Ngài trả lời trước. Và điều đã được hỏi này là điều gì? “Oai nghỉ của các 
U† đã được thanh tịnh uà của các uị đang được thanh tịnh là gì?” Điều này 
đã được hỏi như thế. “Không nên khát khao ở các dục, không nên bị uẩn đục 
ở tâm,” đức Thế Tôn ngăn cản các sự xâm nhập ở tầm là như thế. Hơn nữa, 
hai sự suy tâm (suy tầm về oán hận, suy tâm về hãm hại) là sự xâm nhập do 
trạng thái vấn đục giống như đã được diễn giải ở các pháp che lấp. “Thiện 
xảo đối uới tất cả các pháp,” Ngài đã trả lời về các bậc A-la-hán là như thế. 


Câu kệ là: “Làm thế nào uượt qua cơn lũ? ...”' Bốn đoạn kệ này chính là 
bốn câu hỏi. Điều gì là lý do? Bởi vì ở đây, văn tự không có sự xoay quanh ý 
nghĩa giống như câu thứ nhất ở các câu hỏi của Ajita. Nhiều (câu trả lời) 
không trả lời một cách dứt khoát cho vị ấy được, không phải là nhiều câu hỏi, 
cũng không phải chỉ là một (sự việc), mà vị ấy hỏi toàn bộ. Giống như câu thứ 
tư đã được trả lời ở phần trước cho câu hỏi của Ajita, sự tìm kiếm đúng theo 
thực thể ở đây là nhờ vào sự liên kết của các đoạn kệ, vị tìm kiếm các câu trả 
lời đúng theo thực thể là như vậy. Ở đây, người nào hỏi sự việc như vậy lần 
nữa, ở đấy, đây là phương thức trong việc chất vấn. 


“Mối rối bên trong, mối rối bên ngoài, ...` cầu kệ như thế cần được vạch 
lối cho câu trả lời về điều đã được hỏi: “Đã được trả lời như thế nào?” Chính 
đức Thế Tôn đã trả lời, câu kệ là: “Sau khi đứng uững ở giới, người có tuệ 
... Ơ đấy, nhờ vào sự tu tập của tâm là chỉ tịnh, nhờ vào sự tu tập của tuệ là 
minh sát. Ơ đấy, vị ấy suy luận như vầy: “Các pháp nào được đứt bỏ nhờ uào 
chỉ tịnh uà nhờ uào mình sát, chúng là các mối rối bên trong uà mối rối bên 
ngoài.” Ở đấy, câu trả lời là: luyến ái được dứt bỏ nhờ vào chỉ tịnh, vô minh 
nhờ vào minh sát. Luyến ái có chỗ dựa ở nội phần là mối rối bên trong, có 
chỗ dựa ở ngoại phần là mối rối bên ngoài; thân kiến có chỗ dựa ở nội phần 
là mối rối bên trong, và sáu mươi mốt tà kiến có chỗ dựa ở ngoại phần là mối 
rối bên ngoài. Bởi vì cái nào được hình thành với bản thể có chỗ dựa ở nội 
phần, v.v... thì sẽ là mối rối, cũng vậy, một cách tóm tắt, bất cứ tham ái và tà 
kiến nào có chỗ dựa ở nội phần (thì sẽ) là mối rối bên trong, bất cứ tham ái 
và tà kiến nào có chỗ dựa ở ngoại phần (thì sẽ) là mối rối bên ngoài. 


! Sđd., trang 57, câu kệ 185: “Làm thế nào uượt qua cơn lũ? Làm thế nào uượt qua biển cả? 
Làm thế nào khắc phục khổ đau? Làm thế nào trở nên thanh tịnh?” 
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Yatha devata bhagavantam pucchati “eatucakkam navadvaran ”ti gatha. 
(S. 1, 16; 63) Tattha bhagava vissaJjel: “Chetva naddhim!' varattam ca ”ti 
gatha. (S. 1, 16; 63) Imam? bhagava dukkhanirodhagaminimm patipadam° 
vissaJJeti. Imaya vissajjJanaya bhagava anumiyati kilese ettha purImaya 
gathaya niddisitabbe.++ Tam hi “catucakkan t¡ cattaro va Iriyapatha, 
navadvaran ti nava vanamukhanI. Yatha “ecatucakkan ti cattaro upadana, 
upadanapaccaya bhavo, upadananirodha bhavanirodho, “navadvaran ti nava 
manavidha, (Vbh. 38o-39o) manaJatikaya hi dukkham seyyenamhi.° 


Tattha “naddh1 't? tanha vissaJjIyatl, varattan tỉ manam vissaJJetl, “1echa 
lobham ca papakan ˆti'° pañcakamaguniko rago. Tattha visamalobho papako 
'H (M. 1, 36) niddisiyati “samulam tanhan ti. Aññanamulaka tanha 
abbuyhati? tanhaya ca ditthiya ca pahanam. Ye ca puna aññepI keci 
catucakkayogena teneva karanena ca yuJjantil, samsaragamino dhamma 
sabbe niddisitabba. Tatthayam gatha° vissajjanaya sameti.+ Yam yadi 
sandena atha sahabyakaranena anugTtiyam ca so vicayoti bhagava yattakani 
padani nikkhipati tattakehi anugayatl. 


Atthahi bhikkhave angehi samannagato bhikkhu duteyyam 
gantumarahaH.' (A. Iv, 196) Imani atthapadani nikkhittani. Chahi padehi 
bhagava anugayatl. 


6. “Yo ce na vyathatIi patva' - parisam uggavadinim, 
na ca hapeti vacanam - na ca chadeti sasanam. 


7... Asandiddham” ca bhanati - pucchito na ca kuppatl, 
sa ve tadisako bhikkhu - dũteyyam gantumarahatI ”ti.' (A. 1v, 106) 


Tattha pana bhagava yattakanI padanl1 nikkhipati, tattakehi anugayati. 

“Sattahi bhikkhav angehi samannagato kalyanamitto plyo 
garubhavaniyo ”ti (ss. A. Iv, 32) vittharena. Idam bhagava sattahi padehi 
anugayat. Iti bahussutava anugayati, appatarakatham padam va nikkhepo. 
Bahussutava nava padani nikkhepo appatarika anugitya*° bahutarika 
anugayatl. 


Ayam vuccati anugTtï? ca vicayo. Ayam vicayo nama hãro. 
! nadan tỉ - PTS. 


? idam - Ma, PTS. 
3 dukkhanirodhagaminippatipadam - PTS. 


* niddisitabbena - Ma, PTS. !ˆ aññanamnlaka tanhati aññãnamnlakãa tanha - Ma, PTS. 
Š hatthapada - Ma, PTS. 1 tatthayam gathã visajjana pucchãya ca - Ma; 
 dukkham se yenamhi - PTS. tatthayam gatha visaJjanaya pucchaya ca - PTS. 

7 puññam - PTS. ! saman tỉ - PTS. 

8 tikkhena samyuttamhi - PTS. !5kãtum arahati - PTS. 

? nandi - PTS. !vo ve na byathati patvã - Ma. 

!9 lecha lobho ca papakoti - Ma, PTS. ! asandiddhim - Ma.  '?anugiyati ya - PTS. 

H!' samulatanhanti - Ma, PTS. ??° vuccati te anugTri - Ma, PTS. 


!ở “vo tu na c` eva te sappurisam uggavadinI na acchadeti vacanam, na ca hapeti sasanam. 
Asamditthi ca akkhaã ti pucchito va na kuppatl, sace etadiso bhikkhu dũteyyam katum 
arahati” - PTS. 
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Giống như vị Thiên nhân hỏi đức Thế Tôn, câu kệ là: “Bốn bánh xe, chín 
cánh cửa. ...”' Ở đấy, đức Thế Tôn trả lời, câu kệ là: “Sau khi cắt đứt dâu 
cương (thù hằn) uà đai da (tham ái) ...” đức Thế Tôn trả lời điều này về lối 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. Với câu trả lời này, đức Thế Tôn kết luận 
rằng các ô nhiễm ở đây nên được diễn giải ở câu kệ thứ nhất. Bởi vì, “bốn 
bánh xe` ấy hoặc là bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), “chín cánh cửa' là 
chín vết thương (khiếu); (hoặc là) giống như “bốn bánh xe'` là bốn thủ, —do 
duyên thủ, hữu (sanh khởi); do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu,— 
“chín cánh cửd' là chín loại ngã mạn, bởi vì cái khổ “tôi là tốt hơn có sự xuất 
phát từ ngã mạn. 


Mặt khác, ba nhóm ba (ngã mạn) là được đầy đủ. Chính việc được gắn 
liền với nhóm ba là sự luyến ái có liên quan đến năm loại dục. Ơ đấy, “dây 
cương" được trả lời là tham ái, Ngài trả lời “đai da” là ngã mạn, “ước muốn uà 
tham lam xấu xd' là luyến ái liên quan đến năm loại dục. Ơ đấy, “tham lam 
không đúng đắn, xấu xd` được điễn giải là 'tham ái uới gốc rễ. 'Sau khi đã 
nhổ lên tham ái có gốc rễ ở sự không biết rỡ là sự đứt bỏ tham ái và tà kiến. 
Hơn nữa, bất cứ các pháp đưa đến luân hồi nào khác được kết nối với bốn 
bánh xe bởi chính lý do ấy, tất cả cần được diễn giải. Ơ đấy, câu kệ này tương 
đương với câu trả lời. Nếu là “sự tìm hiểu' ở câu kệ tóm lược với sự cô đọng 
thì nhờ vào thể văn ueuuakarana ởi cùng: đức Thế Tôn trình bày bao nhiêu 
thuật ngữ thì Ngài đọc kệ tóm lược với chừng ấy thuật ngữ. 


“Nàu các tù khưu, u† tù khưu thành tựu tám uếu tố xứng đáng để đi làm 
sứ giả.” Tám thuật ngữ này đã được trình bày. Đức Thế Tôn đọc kệ tóm lược 
với sáu thuật ngữ. 

6. “Nếu uị nào không run sợ sau khi đi đến nơi hội chúng có sự tranh cãi 
ồn ào, là u† không bỏ đở lời nói, uà không che giấu lời giảng dạu,— 


7. —UI nói có sự mạch lạc, uà khi bị chất uấn không nổi sân; uị tù khưu 
như thế ấu quả xứng đáng để đi làm sứ giả.” 


Ở đấy, hơn nữa, đức Thế Tôn trình bày bao nhiêu thuật ngữ thì Ngài đọc 
kệ tóm lược với chừng ấy thuật ngữ. 


“Nàu các tù khưu, người bạn tốt thành tựu bảu yếu tố là uị đáng mến, 
đáng kính, đáng trọng” (nên được trình bày) với chi tiết. Đức Thế Tôn đọc 
kệ tóm lược về điều này với bảy thuật ngữ. Như thế, (có trường hợp) bậc đa 
văn đọc kệ tóm lược có nhiều (thuật ngữ) hơn hoặc bài giảng có sự trình bày 
thuật ngữ ít hơn, (có trường hợp) bậc đa văn đọc kệ tóm lược với bài kệ tóm 
lược có ít (thuật ngữ) hơn và sự trình bày có các thuật ngữ mới nhiều hơn. (?) 


Đây được gọi là câu kệ tóm lược và sự tìm hiểu. Cách truyền đạt này có 
tên là sự tìm hiểu. 


! Câu kệ này và câu kệ kế tiếp ở Samuuttamikaua - Tương Ưng Bộ (S. 1, 16; 63) được dịch 
Việt đầy đủ như sau: “Bốn bánh xe, chín cánh cửa, tràn đầu, bị dính chặt bởi tham, được 
sanh ra từ bãi lầu, bạch đấng Đại Hùng, làm thế nào sẽ được thoát khỏi thân xác ấu?” 
“Sau khi cắt đứt dâu cương (thù hằn) uà đai da (tham áÙ), ước muốn uà tham lam xếu xa, 
sau khi nhổ lên tham ái uới gốc rễ, như uậu sẽ được thoát khỏi thân xác ấu.” (ND) 
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(3). Tattha katamo yuttiharo? 
8. Sabbesam haranam - ya bhuml yo ca gocaro tesam, 
yuttayutti parikkha - haro yuttI ti niddittho.! 


Hãranam solasannam? yatha desana yatha vicayo yo ca niddisiyati ayam 
niddeso, ayam puccha suttesu na yuJjat1 ti ya tattha vimamsa ayam yutHI. 


Yatha hi sahetu sappaccaya satta samkilissanti, atthi hetu atthi paccayo 
sattanam samkilesaya, sahetu sappaccaya satta visuJJhanti, atthi hetu atthi 
paccayo sattanam visuddhiya. (ss. M. 1, 4O7) 


“Sllavata ananda puggalena na cetanakaraniya) “kinti me avippatisaro? 
uppajJJeyyati -pe— veyyakaranam° kattabbam.” Ayam visuddhiya maggo. 
Tassa ko hetu ko paccayo3 silakkhandhassa, cattaro hetu ca paccaya eca:? yo ca 
sappurisasamsevo  (D. II 276) yo ca patirupadesavaso,° ayam 
upadapaccayataya paccayo.'!! Yam poranakammam assa vipako paccayo, taya 
paccayataya? attasammapanidhi, ayam hetu, ti silakkhandho sahetu 
sappaccayoti. Idam lokikam silam. 


Yam pana lokuttaram sllam tassa tini Indriyani paccayo saddhindriyam 
viiyndriyam° samadhindryam ayam paccayo. Satindriyam ca 
paññindriyam ca hetu. Paññaya nibbedhagaminiya yam silam JayatI. 
Sotapannassa ca silam tenaya'5 hetu ayam paccayo. 


Yam puna samadhino passaddhi ca pIti ca pamoJJjam ca paccayo, yam 
sukham hetu, tena samadhikkhandho sahetu sappaccayo. Yam samahito 
yvathabhutam paJanati, ayam pañña. Tassa'* paratoghoso aJJhattam ca yoniso 
manasikaro hetu ca paccayo ca. Iti ime tayo khandha sahetu sappaccaya. 
Evam satta pañña. Sattabyakaran1su ca suttesu na yuJJati. Ayam yuttiharo, so 
catusu mahapadesesu datthabbo. 


(4). Tattha katamo padatthanaharo? ! 
9... Dhammam deseti Jino - tassa ca dhammassa yam padatthanam, 
1tI yava sabbadhammo - eso haro padatthano. 


! suttanam hãrãnam yä bhũmigocaro nissando yuttayuttassa parikkhãa hãro yuttT tỉ niddittho 


- PTS. !° sappurisasamsevo yo ca patiripadesavaso ca - Ma, PTS. 
? solasanam - PTS. !! padapaccayatä sappaccayo - Ma, PTS. 
3 veyyakaraniya - Ma; 1 paccayaya - Ma, PTS. 
veyyakaranlya - PTS. 1 viriyindriyam - Ma. 
* vippatisaro - Ma, PTS. !4 paññaya nibbedhagaminl yam silam jati - PTS. 
3 uppadeyya - Ma, PTS. l'tenayam - PTS. 
5 abyakaranam - Ma, PTS. lốtassa - Ma, PTS. 
7 katabbam - PTS. !7tattha katamam padatthanam - Ma, PTS. 
8 tassa hetu ko paccayo - Ma; !Š †ti yava sabbadhamma - Ma; 
tassa hetuko paccayo - PTS. ettavata sabbadhammanam - PTS. 


? cattari cattari hetu ca paccayo ca - Ma; cattari hetu ca cattäri paccayo ca - PTS. 
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(3). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự kết nối là gì? 

8. Trong số tất cả các cách truuền đạt, uiệc tìm hiểu uề sự chính xác haqu 
không chính xác của lãnh uực (uăn tự) uà hành xứ (ú nghĩa), cách truuền 
đạt đã được diễn giải là 'sự kết nối." 


Trong số mười sáu cách truyền đạt, điều nào được diễn giải dựa theo sự 
chỉ bảo, dựa theo sự tìm hiểu, đây là sự diễn giải. (!) “Câu hỏi nàu có được 
kết nối ở các Kinh hau không?”, việc thẩm sát như thế về điều ấy là sự kết 
nối. 


Bởi vì giống như với nhân, với duyên, các chúng sanh bị ô nhiễm; có 
nhân, có duyên ở việc ô nhiễm của các chúng sanh; với nhân, với duyên, các 
chúng sanh được thanh tịnh; có nhân, có duyên ở việc thanh tịnh của các 
chúng sanh. 


“Nàu Ananda, người có giới sẽ không có suụ tính rằng: Làm thế nào để 
sự không ăn năn có thể sanh khởi đến tôi?” —nt— thể loại ueuuakarana nên 
được thực hiện. Đây là đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh. Đối với việc ấy, cái gì là 
nhân, cái gì là duyên cho giới uẩn? Có bốn nhân và duyên: việc thân cận bậc 
chân nhân và việc cư ngụ ở địa phương thích hợp; đây là duyên với tính chất 
duyên phụ trợ (?). Quả thành tựu của nghiệp cũ là duyên, do tính chất duyên 
ấy có sự quyết định đúng đắn cho bản thân; đây là nhân. Như thế, “giới uẩn 
là có nhân, có duuên.` Đây là giới hợp thế. 


Trái lại, giới xuất thế có ba quyền là duyên: tín quyền, tấn quyền, định 
quyền; đây là duyên. Niệm quyền và tuệ quyền là nhân. Nhờ vào tuệ dẫn đến 
sự thấu triệt, giới được sanh ra là giới của vị Nhập Lưu; vì thế, đây là nhân, 
đây là duyên. 


Lại nữa, tịnh, hỷ, và hân hoan của định là duyên, lạc là nhân; vì thế, định 
uẩn là với nhân, với duyên. Được định tĩnh, hành giả nhận biết đúng theo 
thực thể; đây là tuệ. Đối với (tuệ) ấy, tiếng nói của người khác và tác ý đúng 
đường lối thuộc nội phần là nhân và là duyên. Như thế, ba uẩn này là với 
nhân, với duyên. Tuệ của chúng sanh là như vậy. Và nó không được kết nối ở 
các Kinh có sự giải thích về chúng sanh. Đây là cách truyền đạt bằng sự kết 
nối; điều ấy nên được xem ở phần bốn y cứ chính.? 


(4). Ở đấy, cách truyền đạt bằng nền tảng là gì? 
9. Đấng Chiến Thăng chỉ bảo Giáo Pháp uà nền tảng của Giáo Pháp ấu, như 
thế cho đến toàn bộ Giáo Pháp; cách truuền đạt nàu (gọt) là nền tảng.) 


! So sánh với câu kệ số 3 của Netfipakaranapd]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 8. 


? Xem cước chú về “bốn y cứ chính ở trang 101 (ND). 
3 Sảad., câu kệ 4. 
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Tattha pañca kamaguna kamaragassa padatthanam. Yesam kesañci 
kamarago uppaJJati „uppanno va uppaJJIssati va etesu yeva! pañcasu rupadisu? 
ayatanesu, naññatra etehi kamaragassa padatthananti vuccate, tena pañca 
kamaguna kamaragassa padatthanam, pañcindriyanl rũparagassa 
padatthanam, manindriyam bhavaragassa padatthanam, pañcakkhandha 
sakkayaditthya padatthanam, ekasatthi dithigatan ditthiragassa 
padatthanam, kamadhatu kamaragassa padatthanam, rupadhatu 
ruparagassa padatthanam,  aripadhatu aruparagassa padatthanam, 
sukhasañña kamaragassa padatthanam, byapadasañña byapadassa 
padatthanam, asampajanatat  sammohassa padatthanam, nava 
aghatavatthuni (A. Iv, 408) byapadassa padatthanam, navavidham' manam 
(Vbh. 38o-3oo) vidhamanassa° padatthanam, sukha vedana7 raganusayassa 
padatthanam,  dukkha vedana patighanusayassa padatthanam, 
adukkhamasukha vedana° aviJJjanusayassa padatthanam, attavadupadanam 
ca musavado ca lobhassa padatthanam, panatipato ca pisunavaca ca 
pharusavaca ca byapadassa padatthanam, micchattam ca samphappalapo ca 
mohassa padatthanam, bhavam bhogam ca vokaro ca'° ahamkarassa 
padatthanam, bahiranam pariggaho mamamkarassa padatthanam, kayassa 
sangam' dithiya padatthanam, kayikadoso dosassa padatthanam, 
kaylkakasavo lobhassa padatthanam, yo yo va pana đhammo yena yena 
akarena? uppajjali sattadhithanena° va dhammadhitthanena vã 
anusayanena va so đhammo tassa padatthanam. Tena akarena'' so dhammo 
uppaJJatI. 


Yatha manusso purimassa padassa padatthanam alabhanto dutiyam 
padam uddharati. So pacchanupadam samharati' Yadi pana yo na 
dutiyapadassa padatthanam labhati, aparam padam uddharatl, tassa so'5 
ceso paccayo bhavati. Evam dhammo kusalo va akusalo va abyakato va (Dhs. 
1) padatthanam alabhanto na pavattatl, yatha payuttassa đhammassa 
YOnIso.!” Ayam vuccati padatthano haro. 


(5). Tattha katamo lakkhano haro? 
10. Vuttamhi ekadhammae - ye đhamma ekalakkhana tena, 
sabbe bhavanti vutta - so haro lakkhano nama. 


! vepi - Ma. ° ca - Ma, PTS natth1. 


? rũpesu - Ma, PTS. ! kayavankam - PTS. 

3 rũpadhãätu rũparägassa padatthanam - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. 

* asampajaññata - Ma, PTS. ? arammanena - Ma, PTS. 

Š nava - PTS. 3 saccadhitthanena - Ma, PTS. 
5 mãnassa - Ma; vidhamaãnassa - PTS. * sarammanena - Ma, PTS. 

7 sukhavedana - PTS. Š patisamharati - PTS. 

8 dukkham - PTS. ° vo - Ma, PTS. 

? adukkhamasukhavedanaä - PTS. Tvonilabho - Ma. 


118 


Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


Ở đấy, năm loại dục là nền tảng của sự luyến ái về dục. Điều được nói 
rằng: “Sự luuến át uề dục —đang sanh lên, đã sanh lên, hoặc sẽ sanh lên cho 
bất cứ những ai— là ở chính năm (ngoql) xứ nàu: đầu tiên là sắc (thỉnh, 
hương, uị, xúc). Nên tảng của sự luuến ái uê dục là không ở ngoài nắm 
(ngoq)) xứ nàu;` vì thế, năm loại dục là nền tảng của sự luyến ái về dục, năm 
quyền là nền tảng của sự luyến ái về sắc, ý quyền là nền tảng của sự luyến ái 
về hiện hữu, năm uẩn là nền tảng của thân kiến, 61 tà kiến là nền tảng của sự 
luyến ái về tà kiến, dục giới là nền tảng của sự luyến ái về dục, sắc giới là nền 
tảng của sự luyến ái về sắc, vô sắc giới là nền tảng của sự luyến ái về vô sắc, 
lạc tưởng là nền tảng của sự luyến ái về dục, oán hận tưởng là nền tảng của 
oán hận, trạng thái không nhận biết rõ rệt là nền tảng của sự mê muội, chín 
sự việc xung đột là nền tảng của oán hận, chín loại ngã mạn là nền tảng của 
sự cao ngạo, cảm thọ lạc là nền tảng của sự tiềm ẩn về luyến ái, cảm thọ khổ 
là nền tảng của sự tiềm ẩn về bất bình, cảm thọ không khổ không lạc là nền 
tảng của sự tiềm ẩn về vô minh, sự chấp thủ về ngã luận thuyết và nói dối là 
nền tảng của tham, việc giết hại sinh mạng, lời nói đâm thọc, lời nói thô lõ là 
nền tảng của oán hận, tính chất sai trái và lời nói nhảm nhí là nền tảng của sĩ 
mê, trạng thái hình thành trong khi đang hiện hữu và đang thụ hưởng (2?) là 
nền tảng của việc tạo thành “tôi, việc sở hữu các vật ngoại thân là nền tảng 
của việc tạo thành “của tôi,` sự quyến luyến đối với thân là nền tảng của tà 
kiến, khuyết tật thuộc về thân là nền tảng của sân hận, việc tô điểm ở thân là 
nền tảng của tham. Hoặc hơn nữa, mỗi pháp được sanh lên với mỗi biểu hiện 
(khác nhau) tùy theo sự xác định chúng sanh hoặc tùy theo sự xác định pháp 
hoặc tùy theo sự tiềm ẩn, pháp ấy là nền tảng của (biểu hiện) ấy. Pháp ấy 
được sanh lên với biểu hiện ấy. 


Giống như người nam trong khi đạt được' nền tảng cho bàn chân trước 
thì nâng lên bàn chân thứ hai. Sau đó, người ấy bước đi bàn chân kế tiếp. 
Ngược lại, nếu không đạt được nền tảng cho bàn chân thứ hai thì người ấy 
không? nâng lên bàn chân kia; việc này là điều kiện cho việc kia. Tương tự 
như vậy, pháp thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký, trong khi không đạt được nền 
tảng, thì không vận hành, giống như đối với pháp đã được kết hợp đúng 
đường lối. Điều này được gọi là cách truyền đạt bằng nền tảng. 


(5). Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? 
10. Khi một pháp được nói đến, các pháp nào có chung tướng trạng uới 
nó, tất cả chúng đêu được nói đến; cách truuền đạt ấu gọt là tướng trạng. 


! Từ Pa]i 'alabhanto'` được đổi thành “labhanro' để phù hợp với ý nghĩa của đoạn văn (ND). 

? Chữ “không” này được thêm vào để câu văn có ý nghĩa (phần Palï văn sẽ được hiệu đính 
thành “na uddharatở thay vì “uddharatỷ). 

3 8o sánh với câu kệ số 5 của Neffipakaranapäl]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 8. 
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“Yesam ca susamaraddha' - niccam kayagatasati ti (Dh. ck.2o3) gathaya 
vuttaya kayagatasatiya vutta vedanagata cittagata dhammagata ca satl, (ss. 
D. 111, 221) catunnam satipatthananam ekena satipatthanena. Na hi cittam 
ekasmim viññanatthitiya pavattatil, nanasu gatisu pavattati, kayagatasatiya 
vuttaya vutta vedanagata citta - dhammagata ca. Na hi kayagatasatiya 
bhavitaya satipatthana cattaro bhavanaparipurm gacchanti? Evam 
tassadisesu dhammesu vuttesu sabbadhamma vuttä ca bhavanH.› 


“Sacittapariyodapanam* etam buddhana sasanan ti (Dh. ck.183) gatha 
cetasika dhamma vutta, citte rũpam vuttam. Idam namarupam dukkham 
arlyasaccam. Tato sacittaparlyodapana yam pativedhena odapetl, tam 
dukkham; yato odapeti so samudayo; yena odapetl, so magøo; yam odapitam 
so nirodho.5Š 


“Cakkhum ca paticca rupe ca uppaJJati eakkhuviññanam.' (M. 1, 111-112) 
Tattha sahajata vedana sañña cetana phasso manasikaro (M. 1, 53) ete te 
dhamma ekalakkhana uppadalakkhanena. ŸYo ca rupe nibbindatl, (M. 1, 139) 
vedanaya so nibbindatl, saññasankharaviññanesupl so nibbindati. Iti ye 
ekalakkhana dhamma tesam ekamhi dhamme nidditthe sabbe dhamma 
niddittha honti. Ayam vueccati lakkhano haro. 


(6). Tattha katamo catubyuho haro? 
11. Nirutti adhippayo ca - byañJana desanaya ca, 
suttattho pubbaparasandhi - eso haro catubyuho. 


Tattha katama niruti? Sa katham pariyesitabba? Yatha vuttam 
bhagavata “ekadasahi angehi samannagato bhikkhu khippam đdhammesu 
mahatam papunatl, atthakusalo ca hot đdhammakusalo ca hot 
byañJanakusalo ca hoti* niruttikusalo ca hoti tthadhivacanakusalo ca hoti 
purIsadhivacanakusalo ca vipurisadhivacanakusalo ca atitadhivacanakusalo 
ca  anagatadhivacanakusalo ca paccuppannadhivacanakusalo ca. 
Ekadhippayena kusalo anekadhippayena' kusalo. Kimhi desitam 
atitanagatapaccuppannam.°  Itthadhivacanena purisadhivacanena ["| 
sabbam yathasuttam niddittham. Tam byañjJanato niruttikosallato yo yam 
suttassa sunirutti dunnirutti tam avekkhati, idam evam niropayitabbam, 
Idampi na niropayItabbam. Idam vuccate niruttikosallam. 


! susammaraddha - PTS. ?passitabba - PTS. 

? na gacchanHi - Ma. 8 byañjJanakusalo ca hoti - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
3 vutta bhavanti - PTS. ?nanadhippayena - Ma, PTS. 

* pariyodäpanam - Ma. !0 kim hi desitam atitam anagatam paccuppannam - PTS. 


Š Tato sacittapariyodapana yam yam odapeti, tam dukkham. Yena odapeti, so maggo. Yato 
odapana, so nirodho - Ma; tato sacittapariyodapanayam yam odapetl, tam dukkham. Yena 
DHRPCH SO maggo; yato DÖ2paTiR so nirodho - PTS. 

° upadanalakkhanena - PTS. !! vipurisadhivacanena - itipadam Ma, PTS potthakesu dissate. 
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Ở câu kệ: 'Còn đối uới những uị nào khéo nỗ lực, thường xuuên có niệm 
hướng đến thân," khi niệm hướng đến thân được nói đến thì niệm hướng 
đến thọ, hướng đến tâm, và hướng đến pháp được nói đến, (nghĩa là) với một 
sự thiết lập niệm trong số bốn sự thiết lập niệm. Bởi vì tâm vận hành không 
phải ở sự tồn tại của một thức, nó vận hành theo nhiều đường lối khác nhau: 
khi niệm hướng đến thân được nói đến thì (niệm) hướng đến thọ, và hướng 
đến tâm, đến pháp được nói đến. Bởi vì khi niệm hướng đến thân không 
được tu tập thì bốn sự thiết lập niệm không? đi đến sự viên mãn nhờ vào tu 
tập. Tương tự như vậy, khi các pháp tương tự với pháp ấy được nói đến thì tất 
cả các pháp được nói đến. 


Câu kệ là: “Thanh lọc tâm của mình, điều nàu là lời giáo huấn của chư 
Phật,3 các pháp thuộc về tâm được nói đến, khi tâm (được nói đến) thì sắc 
được nói đến; đây là danh sắc, là Chân Lý Cao Thượng về Khổ.` Kế đó, từ sự 
thanh lọc tâm của mình, cái mà hành giả thanh lọc bằng sự thấu triệt, cái ấy 
là Khổ; thanh lọc khỏi cái nào, cái ấy là Tập; thanh lọc nhờ vào cái nào, cái ấy 
là Đạo; cái mà đã được thanh lọc, cái ấy là Diệt. 


“Tùu thuộc uào mắt uà các cảnh sắc, nhãn thức sanh lên.` Ở đấy, thọ, 
tưởng, tư, xúc, tác ý là đồng sanh, các pháp này đây có chung tướng trạng với 
tướng trạng của sự sanh lên. Và người nào nhàm chán về sắc, người ấy nhàm 
chán về thọ, người ấy cũng nhàm chán về tưởng, hành, thức. Như thế, các 
pháp nào có chung tướng trạng, khi một pháp trong số đó được diễn giải, tất 
cả các pháp là được diễn giải. Điều này được gọi là cách truyền đạt bằng 
tướng trạng. 


(6). Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? 
11. Ngôn ngữ, uà chủ tâm, rồi uốn tự trong uiệc chỉ bảo, Úú nghĩa của 
Kính là sự kết nốt theo tuần tự; cách truuền đạt nàu là bốn sự dàn trận." 


Ở đấy, cái gì là ngôn ngữ? Ngôn ngữ nên được tầm cầu (tìm hiểu) thế 
nào? Giống như điều đã được đức Thế Tôn nói: “Có được mười một uếu tố, uị 
tù khưu nắm được tính chất quan trọng ở các pháp một cách mau chóng: 
là u† thiện xảo uề ú nghĩa, là uị thiện xảo uề pháp, là uị thiện xảo UỀ Uăn tự,° 
là u† thiện xảo UÊ ngôn ngữ, là uị thiện xảo uề từ uựng thuộc nữ tánh, thiện 
xảo UÊ từ uựng thuộc nam tánh, thiện xảo UỀ từ uựng thuộc trung tánh, 
thiện xảo UuÊ từ uựng ở thì quá khứ, thiện xảo UuŠ từ uựng ở thì uị lai, uà 
thiện xảo Uề từ uựng ở thì hiện tại, thiện xảo uới một chủ tâm, thiện xảo uới 
nhiều chủ tâm.` Điều gì được chỉ bảo? Là thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại? Với từ vựng thuộc nữ tánh, với từ vựng thuộc nam tánh, [với từ vựng 
thuộc trung tánh]? Có phải tất cả được diễn giải đúng theo Kinh? Xem xét là 
đúng hay sai về ngôn ngữ của Kinh theo văn tự, theo sự thiện xảo về ngôn 
ngữ (rằng): “Điều nàu nên được ứng dụng như uậu, điều nàu không nên 
được ứng dụng như uậu.` Đây được gọi là thiện xảo về ngôn ngữ. 


! Dhammapadapäd]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang oo, câu kệ 293. 

? Được thêm vào chữ “không” theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến Điện (ND). 

3 Sđd., trang 73, câu kệ 183. 

* So sánh với câu kệ số 6 của Netfipakaranapd]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 8. 
Š “là uị thiện xảo UỀ uăn tự”: Văn bản Miến Điện và PTS không có đoạn này. 
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Tattha katamam adhippayakosallam? Yathadesitassa suttassa (sabbassa 
varam gacchati, Imena bhagavata desitanti). Yatha kim? 


“Appamado amatapadam' pamado maccuno padan ti gatha. (Dh. ck.21) 


Tattha? bhagavato ko adhippayo? Ye amatameva3 akankhanti te 
appamatta viharissanti. Ayam adhippayo. 


12. (Yogassa kalam na nivattati ya ca 
so na tattha papIntave bhavanHi, 
vedanamagsa-isina paveditam* 
đhutaraJasava dukkha pamokkhata.) 


Etha bhagavato ko adhippayo? Ye dukkhenanassadaka°' (?) te 
viriyamarabhissanti dukkhakkhayaya 'ti.° Ayam tattha bhagavato adhippayo. 
Iti gathaya va byakarane" va desite Imina suttena sadhaka (?) yo evam 
dhammanudhammam patipajjai tỉ so adhippayo. Ayam vuccati 
desanadhippayo. 


Tattha katamo pubbaparasandhi? (Yam gathayam va sutte* va padanl 
asititam (?) bhavanti evam va evamevahi° tassa gathaya suttassa vã yani 
purImani padani yani ca pacchimakanl, tani samosaretabbani. Evam so 
pubbaparena sandhi ñayati.° Ya eka samaraddha gatha dve' tim vã 
tassamekadese bhasitanam abhasitahi? gathahi aniddittho attho bhavati 
tadupadharitabbam® yam vattabbam." Itissa parlyesamanassa pariyesana- 
kankha, tassa va puggalassa paññatinam apare pariyesitabbam. Idam 
vuccate pubbaparena sandhiI.) ? 


Kosallan t1 vatthuto nidanakosallam, byañjanato niruttikosallam, 
desanadhippayakosallam, pubbaparena sandhikosallam. Tattha tassa gatha 
parlyesta nidanam vã upalabhitum.5 Na attho niddisitabbo vatthuto 
nidanakosallam atthakosallam Imehi catuhi padehi attho pariyesiyanto 
yvathabhutam pariylttho hoti. Atha ca sabbo vatthuto va nidanena va yo 
adhippayo byañJano nirutti sandhi ca anuttaro eso pubbaparena evam 
suttatthena desitabbam. Ayam catubyuho haro. 


(7). Tattha katamo avatto's haro? 


13. Ekamhi padatthane - pariyesati sesakam padatthanam, 
avattati patipakkhe - avat†to nama so hãro. 


! amatam padam - Ma, PTS. ”evameti - Ma, PTS. 


? ettha - Ma, PTS. ° nayati - PTS. 

3 asItimeva - Ma; asIti eva - PTS. ! dve vã - PTS. 

* vedana magsam isi na paveditam - PTS. ?bhãsitani abhasitani - PTS. 

 dukkhe nãssadakä - Ma; 3tadupamaäyitabbam - PTS. 
dukkhena sãdhakä - PTS. * vamva sabbã - Ma. 

5 vikiriyam ãrabhissanti dukkhakkhayä yãti - PTS. "upalabbhitum - Ma, PTS. 

7 byakaranena - Ma, PTS. 5 avatto - Ma. 

Š suttesu - Ma, PTS. 7 avattati - Ma. 
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Ở đấy, sự thiện xảo về chủ tâm là gì? Đối với toàn bộ Kinh như đã được 
chỉ bảo, (vị ấy) đi đến sự chọn lựa rằng: “Đã được đức Thế Tôn chỉ bảo uới 
(chủ tâm) nàuy.` Giống như điều gì? 


Câu kệ là: “Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng 
là con đường đưa đến sự chết.”' 


Ở đấy, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những người nào mong 
muốn Bất Tử, những người ấu sẽ sống không xao lãng.` Đây là sự chủ tâm. 


12. (Vị ấu không đình chỉ thời điểm của sự nỗ lực, (không đình chủ cảm 
thọ uà Đạo Lộ đã được bậc ẩn sĩ tuyên thuuết, ở đấu, uị ấu không trở thành 
xấu xa, là u† đã được giỏi thoát khỏi khổ, có bụi bặm uà lậu hoặc đã được 
giũ bỏ.)? 


Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những ai không hứng thú 
uới Khổ, những người ấu sẽ khởi sự tỉnh tấn nhằm diệt trừ Khổ. Ở đấy, đây 
là chủ tâm của đức Thế Tôn. Khi kệ ngôn hoặc thể văn ueuuakarana được 
chỉ bảo như thế, từ sự hoàn thành với Kinh này, người nào như vậy là “người 
thực hành đúng pháp uà thuận pháp,' (?) điều ấy là chủ tâm. Điều này được 
gọi là chủ tâm trong việc chỉ bảo. 


Ở đấy, sự kết nối theo tuần tự là gì? Trường hợp các thuật ngữ ở kệ ngôn 
hoặc ở Kinh là không được gắn bó nhau như vầy hoặc đúng y như vầy, thì các 
thuật ngữ trước và sau của kệ ngôn ấy hoặc của Kinh nên được làm cho phối 
hợp với nhau. Việc kết nối theo tuần tự ấy được biết đến như vậy. Khi một 
câu kệ nào đó, hai hoặc ba, đã được khởi đầu, mà ý nghĩa là chưa được diễn 
giải bởi những câu kệ chưa được nói trong số những câu đã được nói thuộc 
một phần của nó, điều nào cần được nói điều ấy cần được cân nhắc. Như thế, 
đối với người đang tìm kiếm này, (nếu có) sự nghỉ ngờ ở việc tìm kiếm, thì 
đối với người ấy (điều sẽ được nói) nên được tìm kiếm ở những nơi khác 
thuộc những phần đã được mô tả. Đây được gọi là sự kết nối theo tuần tự. 


“Thiện xảo' là thiện xảo về căn nguyên từ sự việc, thiện xảo về ngôn ngữ từ 
văn tự, thiện xảo về chủ tâm của việc chỉ bảo, thiện xảo về sự kết nối theo 
tuần tự. Ở đấy, câu kệ của việc ấy được tìm kiếm để tìm ra căn nguyên. 
Không phải ý nghĩa là sẽ được diễn giải từ sự việc; thiện xảo về căn nguyên là 
thiện xảo về ý nghĩa. Ý nghĩa đang được tìm kiếm từ bốn đoạn kệ này là (ý 
nghĩa) được tìm kiếm đúng theo thực thể. Và tất cả, hoặc là từ sự việc hoặc là 
do căn nguyên, điều nào là chủ tâm, văn tự, ngôn ngữ, và sự kết nối, điều ấy 
là không vượt lên trên so với sự tuần tự. Điều cần được chỉ bảo theo ý nghĩa 
của Kinh là như vậy. Điều này là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận. 


(7). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là gì? 
13. Khi có một nền tảng, thì tìm kiếm nền tảng còn lại, rồi xoqU uẳn ở 
phía đối nghịch; cách truuền đạt ấu gọi là sự xoqu uần.) 


! Dhammmapadapäd]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang 31, câu kệ 21. 
? Câu kệ này đã được phỏng dịch (ND). 
3 Nettipakaranapdli - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 8, câu kệ 7. 
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Yatha kim? “Unna]anam' pamattanan ti (Dh. ck.2o2) gathayo. [?] Idam 
kissa padatthanam? Kusalanam dhammanam? OSSaØøa5sSa.1 
Kusaladhammossaggo' pana kissa padatthanam?  Akusaladhamma- 
patilsevanaya.° (Appamado) kissa padatthanam?  Kusaladhamma- 
patisevanaya. (Pamado) kissa padatthanam? Kilesavatthupatisevanaya. Iti 
pamadena mohapakkhiya ditthi avijja chandaragapakkhiya. Tattha tanhaã ca 
ditthi ca cattaro asava, tanha kamasavo ca bhavasavo ca, ditth1 ditthasavo ca 
avljjasavo ca. Tattha cite atthii ditthi cetasikesu niccanti pañcasu 
kamagunesu aJjhavahanena kamasavo, upapattisu asatti bhavasavo. Tattha 
rupakayo kamasavassa bhavasavassa ca padatthanam, namakayo 
ditthasavassa avIJjasavassa ca padatthanam. 


Tattha allyanaya° aJjhattavahanam kamasavassa lakkhanam, patthana 
ganthena? abhisankharakaya sankharanam'° bhavasavassa lakkhanam, 
abhiniveso ca paramaso ca ditthasavassa lakkhanam, appativedho ca" 
dhammesu asampaJañña ca aviJJasavassa lakkhanam. 


Ime cattaro asava cattari upadanani kamasavo kamupadanam, 
bhavasavo bhavupadanam, dithasavo difthupadanam,  avijJasavo 
attavaduipadanam, Imehi catuhi upadanehi pañcakkhandho.” 


Tattha aviljjasavo citte pahatabbo, so citte cittanupassissa pahTyatl. 
Ditthasavo dhammesu pahatabbo, so đhammesu dhammanupassissa 
pahryatH. Bhavasavo asattya pahatabbo, so vedanasu vedananupassissa 
pahryal. Kamasavo pañcasu kamagunesu pahatabbo, so kaye 
kayanupassIssa pahIyati. 


Tattha kayanupassana dukkham ariyasaccam bhajati, vedananupassana 
pañcannam ¡indriyanam  paccayo, sukhindriyassa dukkhindriyassa 
Somanassindriyassa domanassindriyassa upekkhindrliyassa 
sattakilesopacaro tena samudayam bhaJatl, citte cittanupassana nirodham 
bhajati, dhammesu dhammanupassana maggam bhaJati. 


Tenassa catusu ca dassanena tasseva sabbe pahTyanti yena niddittha 
pathamam “unnalanam pamattanam tesam vaddhanti asava' (Dh. ck.292) 
Janato hi passato asavanam khayo, dukkham samudayo nirodho maggo hi 
akusala dhamma evam pariyesitabba yava tassa akusalassa gatl. Tato 
patipakkhena akusale dhamme pariyesati tesam kilesanam harena' avattati. 
Ayam vuccate avatto haro. 


! unnalãnam - PTS. 8 alliyanaya - Ma; alliyanAyana - PTS. 


? vam pamado - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. ? patthanaganthana - Ma; 

3 kusala dhamma - PTS. patthana ganthanã - PTS. 

* osagsassa - Ma, PTS. !9 abhisankharakayasankharanam - Ma; 

 kusaladhammosaggo - Ma; abhisankharakayasankharanam - PTS. 
kusaladhammo saggo - PTS. !oa - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

5 akusala dhammã patisevanaya - PTS. ! pañcakkhandha - Ma, PTS. 

7 ditthi - itipadam Ma potthake na dissate. ! pahayena - PTS. 
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Giống như điều gì? Câu kệ là: “... đối uới những kẻ cao ngạo, bị xao lãng 
... Điều này là nền tảng của việc gì? Của việc buông thả đối với các thiện 
pháp. Vậy buông thả thiện pháp là nền tảng của việc gì? Của việc thân cận 
bất thiện pháp. (Không xao lãng) là nền tảng của việc gì? Của việc thân cận 
thiện pháp. (Xao lãng) là nền tảng của việc gì? Của việc thân cận căn cứ địa 
của ô nhiễm. Như thế, do xao lãng, tà kiến là thuộc phe si mê, vô minh là 
thuộc phe mong muốn và luyến ái. Ơ đấy, tham ái và tà kiến là bốn lậu hoặc: 
tham ái là dục lậu và hữu lậu, tà kiến là tà kiến lậu và vô minh lậu. Ơ đấy, 
(nghĩ rằng): “có ở tâm và “thường còn ở các sở hữu tâm' là tà kiến, với sự lôi 
cuốn ở năm loại dục là dục lậu, sự dính mắc ở các việc tái sanh là hữu lậu. Ơ 
đấy, sắc thân? là nền tảng của dục lậu và hữu lậu, danh thân? là nền tảng của 
tà kiến lậu và vô minh lậu. 


Ở đấy, sự lôi cuốn của việc dính mắc là tướng trạng của dục lậu, sự hình 
thành liên quan đến việc tạo tác do sự trói buộc từ ước nguyện là tướng trạng 
của hữu lậu, sự chấp chặt và sự bám víu là tướng trạng của tà kiến lậu, sự 
không thấu triệt và sự không nhận biết rõ về các pháp là tướng trạng của vô 
minh lậu. 


Bốn lậu hoặc này là bốn sự chấp thủ: dục lậu là sự chấp thủ về dục, hữu 
lậu là sự chấp thủ về hiện hữu, tà kiến lậu là sự chấp thủ về tà kiến, vô minh 
lậu là sự chấp thủ về ngã luận thuyết; năm uấn là do bốn sự chấp thủ này. 


Ở đấy, vô minh lậu sẽ được đứt bỏ ở tâm; nó được dứt bỏ ở vị có sự quan 
sát tâm trên tâm. Tà kiến lậu sẽ được dứt bỏ ở các pháp; nó được dứt bỏ ở vị 
có sự quan sát pháp trên các pháp. Hữu lậu sẽ được dứt bỏ ở sự dính mắc; nó 
được dứt bỏ ở vị có sự quan sát thọ trên các thọ. Dục lậu sẽ được dứt bỏ ở 
năm loại dục; nó được dứt bỏ ở vị có sự quan sát thân trên thân. 


Ở đấy, việc quan sát thân liên quan đến Chân Lý Cao Thượng về Khổ, việc 
quan sát thọ là duyên cho năm quyền: —lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu 
quyền, xả quyền, —] à sự tiếp cận ô nhiễm của chúng sanh, do đó liên quan 
đến Tập; việc quan sát tâm trên tâm liên quan đến Diệt; việc quan sát pháp 
trên các pháp liên quan đến Đạo. 


Và do việc thấy ấy của vị này về bốn (Chân Lý), tất cả (lậu hoặc) của chính 
vị ấy được dứt bỏ như đã được diễn giải trước đây: “Đối uới những kẻ cao 
ngạo, bị xao lãng, các lậu hoặc của những kẻ ấu tăng trưởng;`' bởi vì có sự 
diệt trừ các lậu hoặc đối với vị biết, đối với vị thấy (rằng): “Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo.' Các bất thiện pháp nên được tìm kiếm như vậy, luôn cả đường lối của 
pháp bất thiện ấy. Do đó, một người tìm kiếm các pháp bất thiện theo cách 
đối nghịch rồi xoay vần theo cách truyền đạt đối với các ô nhiễm ấy. Việc này 
được gọi là cách truyền đạt bằng sự xoay vần. 


! Câu kệ đầy đủ như sau: “Bởi uì uiệc cần làm thì bị bỏ qua, trái lại uiệc không cần làm lại 
được làm, đối uới những kẻ cao ngạo, bị xao lãng, các lậu hoặc của những kẻ ấu tăng 
trưởng” (Dharmmnapadapa]i - Pháp Cú, TTPV 28, trang oo, cầu kệ 292). 

? Sác thân (rupakaud): nói đến 32 thể trược gồm có: “tóc, lông, ... nước tiểu, não bộ ở đầu;' 
Danh thân (namakauoa): tập hợp các yếu tố thuộc về tâm, gồm có “thọ, tưởng, tư, tâm, xúc, 
tác ý. Xem Neffipakaranapdli - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, trang 115 (ND). 
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Evam sukkapIi đdhamma pariyesitabba. Akusaladhamme aävattetva.! Tattha 
avattassa harassa ayam bhũm: satiupatthana ca vipallasa ca cattari ñanani 
sakkayasamuppadagamin1? ca patipada sakkayanirodhagamini patipada. 


(8). Tattha katamo vibhatti haro? 
_ Yam kiñeci vibhajjabyakaramdyam vuccati vibhatti haro. Yatha kim? 
Agantva ca puna puggalo hoti, no vagatam na paribhasatI (A. 1v, 379-382) 
paripucchataya patthaya atiyanam“ ekassa kiñcI.° Ayam vuccate vibhattiharo. 


(o). Tattha katamo parivattano haro?5 

Yam kiãci patipakkhaniddeso, ayam vuccat parivattano haro. 
Yathavuttam bhagavata: “Sammaditthikassa purisapuggalassa micchaditthi 
nIJ]Innã? hotI ”ti (ss. M. H1, 76) vittharena sabbani magganganI. Ayam vuccate 
parivattano haro. 


(10). Tattha katamo vevacano haro?$ 
14. Vevacaneh1 anekehi - ekam dhammam pakasitam, 
sutte yo Janat1? suttavidu - vevacano nama so haro. 


Yatha ayasma sariputto ekamhi vatthumhi vevacanena nanasuttena! 
bhagavata pasamsito “mahapañño sarIputto hasapañño Javanapañño tI, (M. 
11, 15) dam paññaya vevacanam. 


Yatha ca maggavibhange (VDh. 235) niyyanattho ekamekam maggangam 
vevacanehi niddittham. Evam avljjaya vevacana.! Ekam akusalamulam 
tadeva santam tesu tesu JjJanapadesu tena tena paJananti.? Na hi anena 
tadevapl alaplyanti° aññam bhaJati.'“ “SabbakamaJahassa bhikkhuno ti 
kama alapita. “Yassa nittinno' panko ˆtl'° (Úd. 24) te yeva kame pankoti” 
alapati. Sunamanassa puretaram rajan ti (Úd. 21) teyeva kame “raJan ti 
alapatl, evam suttamhi yo dhammo desiyati tassa pariyetthi “katamassa 
dhammassa Idam namam, katamassa Idam vevacanan 'ti. Sabbaññu hi 
yesam yesam ya nirutti hotI, yatha gamI tena tena desetI tI tassa vevacanam 
pariyesitabbam. Ayam vevacano haro. 


! agamissa - Ma, PTS. ° nãnãvuttena - Ma, PTS. 

? sakkayasamuppäadäyagaminl - Ma, PTS. ! vevacanam - PTS. 

3 no vã na paribhasati - PTS. ? pajanati - PTS. 

* pañhaya atiyanam - Ma; 3 alapiyanti - Ma; 
pañhaya ti yam - PTS. alayanti - PTS. 

Š na esã kiñci - PTS. * bhavati - PTS. 

5 parivattana-hãro - PTS. Š nitthinno - Ma. 

?Jinnã - PTS. 5 sankoti - Ma, PTS. 

8 vevacana-haro - PTS.  sankati - Ma, PTS. 

? vojanä tỉ - PTS. 8 rajjanti - Ma, PTS. 
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Các pháp trắng cũng nên được tìm kiếm như vậy sau khi xoay vần các 
pháp bất thiện. Ở đấy, đây là lãnh vực của cách truyền đạt xoay vần: (bốn) 
thiết lập niệm, (bốn) sự trái khuấy và bốn trí, sự thực hành đưa đến sự sanh 
khởi của hiện thân và sự thực hành đưa đến sự diệt tận của hiện thân. 


(8). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? 

Bất cứ điều gì nên được giải đáp sau khi phân tích được gọi là cách truyền 
đạt bằng sự phân tích. Giống như điều gì? Và sau khi đi đến làm người lần 
nữa, là vị không mắng nhiếc việc đi đến của chúng tôi. Khi việc chất vấn đã 
được phát khởi, người này có một chủ tâm nào đó. (?) Việc này được gọi là 
cách truyền đạt bằng sự phân tích. 


(o). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là gì? 

Bất cứ sự diễn giải đối nghịch nào, điều này được gọi là cách truyền đạt 
bằng sự đảo ngược. Giống như điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Đối uới 
người có chánh kiến, tà kiến bị kiệt quệ,” như thế với chỉ tiết về tất cả các chỉ 
phần của Đạo. Việc này được gọi là cách truyền đạt bằng sự đảo ngược. 


(1o). Ở đấy, cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa là gì? 
14. “VỊ hiểu rõ các Kinh là người biết một pháp ở Kinh được trình bàu 
bằng nhiều từ đồng nghĩa; cách truuền đạt ấu có tên là từ đồng nghĩa.” 


Giống như đại đức Sariputta đã được đức Thế Tôn ca ngợi về một sự việc 
bằng từ đồng nghĩa với cách nói khác nhau: “Sariputta có tuệ uĩ đại, có tuệ uỉ 
tiếu, có tuệ tốc hành;” đầy là từ đồng nghĩa của tuệ. 


Và giống như ý nghĩa “đi ra khỏi ở Maggauibhanga (Chương Đạo Phân 
Tích'), mỗi một chỉ phần của Đạo được diễn giải bằng các từ đồng nghĩa. Các 
từ đồng nghĩa của vô minh là tương tự như vậy. Trong khi chính nó chỉ là 
một bất thiện căn, nhưng người ta nhận biết nó bằng tên này tên nọ ở những 
xứ sở này khác, nhưng không phải vì nó “được gọ? bằng tên này (tên nọ) mà 
nó lại liên quan đến cái khác. “Đối uới uị tù khưu từ bỏ tất cả các dục,` các 
dục được nói đến. “Đối uới người nào, bãi lầu đã được uượt qua khỏi,` Ngài 
gọi chính các dục ấy là “bãi lầu.` “Đối uới uị đang giũ bỏ bụi bặm (ô nhiễm) 
đã được tạo ra trước đâu,” Ngài gọi chính các dục ấy là “bụi bặm;` tương tự 
như vậy ở Kinh, pháp nào được chỉ bảo thì có sự tìm kiếm đối với pháp ấy 
(rằng): “Tên gọt nàu là của pháp nào, từ đồng nghĩa nàu là của pháp nào?” 
Bởi vì “ngôn ngữ của những nhóm người nàu khác, đấng Toàn Trì chỉ bảo 
theo từng loại ngôn ngữ ấu tùu theo người đi đến, như thế từ đồng nghĩa 
của nó nên được tìm kiếm. Đây là cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa. 


! Một chương của bộ Vibhangapäal]i - Phân Tích thuộc Abhidhammapitaka - Tạng Vĩ Diệu 
Pháp. 

? Nghĩa Việt được ghi theo câu kệ “dhunamanassa purekatam ra7am'` của Udanapdji - Phật 
Tự Thuyết, TTPV 28, trang 173. 


127 


Pe†akopadesapali V. Harauibhango 


(11). Tattha katamo paññatti haro? 

Cattal ariyasaccan tỉ suttam niddisat, nikkhepapaññattiya;' 
samudayapaññatti.? “Kabalinkare ce bhikkhave ahare) atthi rago atthi nandi, 
atthi tanha, patitthtam.⁄t Tattha viããanam -—pe- (ss. ®S. 1H, 1OT°) 
pabhava°paññatim paññapeti “Kabalinkare ahare natthi rago° —pe— 
samugghatam paññapetI.? 


“Tassa kamasavapI cittam vimuccatl, bhavasavapIl cittam vimuccall, 
avIJJasavapl cittam vimuccatI tI (M. 1, 183-4) pahanapaññattim paññapet. 
“Tanha vyassa purakkhata pañña parivattat (ss. Dh. ck.342) gatha 
manapapaññattim paññapeti. Evam pana manapapaññattI 'ti e€kadhammam 
bhagava paññapetl Na hi tanha dukkhasamudayotlL katva* sabbattha 
tanhasamudayo niddisitabbo. Yatha “ˆuppannam kamavitakkam nadhivasetI 
paJayati vinodetI 'tí° (ss. M. 1, 11) patikkhepapaññatH. 


Evam sabbesam dhammanam kusalanañca akusalanañca yam cassa 
dhammakkhettam bhavatl, so ceva dhammo tattha pavattati, tadavasittha 
dhamma tassanuvattaka honti. Sa duvidha paññatti: paradhIinapaññatti ca 
sadhimapaññati ca. Katama sadhimapaññati? “Samadhim bhikkhave 
bhavetha. Samahito bhikkhave bhikkhu yathabhutam paJanati. “Rupam 
aniccan ti yathabhutam pajanatl, (ss. S. 1v, 8o) ayam sadhIinapaññatti 
paradhinapaññatti ca, sa paññatti paññaya ca silassa ca. 


cattarI indriyanl tani catuparadhimnanl, trại aveccappasadehi" (ss. S. v, 323)) 
paradhnam samadhindryam cattarl Imndryanl paradhmati catusu 
arlyasaccesu aparadhinam paññindriyam satipatthanesu sammappadhanesu 
viriyindriyam. Iti sake padatthane sake khettasadhimo so dhammo, so ca 
tattha paññapetabbo. Tassa patipakkha nighato niddisitabbo. Etthayam 
anekakarapaññatti kena'! karanena ayam dhammo paññattoti. Ayam vuccate 
paññatti haro. 


(12). Tattha katamo otarano haro? " 

Chasu dhammesu otaretabbam. Katamesu chasu? Khandhesu dhatuisu 
ayatanesu Indriyesu saccesu paticeasamuppadesu. Natthi tam suttam vã 
gatha va byakaranam va imesam'? channam dhammanam aññatarasmim na 
samdissati. Ettavata esa sabba desana ya"° ta khandha va dhatuyo va 
ayatananl va indriyanl va saccanl va patiecasamuppado va. 


! nkkhepapaññatti - Ma, PTS. 8 karetva - Ma, PTS. 


? va samudayapaññatti - Ma. ?nadhiväseti vinodeti pajahati tỉ - Ma; 

3 kabalTkare ahãre - Ma, PTS. nadhivaseti vinodeti padahati ti - PTS. 
* atthi chando atthi rägo yäva patitthitam - Ma, PTS. !9 ayeccappasäadeti - Ma. 
Š parabhava - PTS. !! tena - PTS. 

5 natthi chando - Ma. !imesu - Ma, PTS. 

7 samugghati paññatti - Ma, PTS. !3 desanaya - PTS. 
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(11). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự mô tả là gì? 

Ngài diễn giải Kinh về “bốn Chân Lú Cao Thượng' bằng việc mô tả thông 
qua sự trình bày. Sự mô tả về nhân sanh là: “Này các tù khưu, nếtt ở đoàn 
thực mà có sự luuến ái, có sự 0uui rừng, có tham úi, thì nơi ấu thức được 
thiết lập —n†—,”' như thế Ngài mô tả về nguồn phát khởi. “Nếu ở đoàn thực 
mà không có sự luuến ái, —nft—,” như thế Ngài mô tả về sự thủ tiêu. 


“Đối uới uỊ ấu, tâm được giỏi thoát khỏi dục lậu, tâm được giỏi thoát 
khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi uô mỉnh lậu,” như thế Ngài mô tả về 
sự dứt bỏ. Câu kệ là: “Bị uâu hãm bởi tham úới, tuệ của người nàu đĩ chuuển 
Uòng quanh,” như thế Ngài mô tả về sự hợp ý. Hơn nữa, tương tự như “sự mô 
tả Uuề sự hợp ú,` như thế đức Thế Tôn mô tả về một pháp. Không phải vì sau 
khi đã xác định tham ái là “nhân sanh Khổ mà nhân sanh tham ái có thể 
được diễn giải trong mọi trường hợp.? Giống như sự mô tả đối nghịch rằng: 
“Hành giả không chấp nhận, dứt bỏ, loại trừ dục tầm đã được sanh khởi.` 


Tương tự như vậy đối với tất cả các pháp thiện và bất thiện. Và nơi nào là 
địa bàn của pháp này thì chính pháp ấy vận hành ở nơi ấy, các pháp còn lại 
của nó là những yếu tố vận hành theo nó. Sự mô tả ấy có hai loại: sự mô tả 
dựa vào cái khác và sự mô tả dựa vào chính nó. Sự mô tả dựa vào chính nó là 
gì? “Nàu các tù khưu, hấu tu tập uề định. Nàu các tù khưu, được định tĩnh, 
UỊ tù khưu nhận biết đúng theo thực thế. Nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Mắt là uô thường;” đây là sự mô tả dựa vào chính nó (thuộc về định) 
và sự mô tả dựa vào cái khác, sự mô tả ấy là thuộc về tuệ và thuộc về giới. 


Giống như “hãy tu tập bốn thiên,” thuộc về vị ấy là có định quyền, bốn 
quyền (còn lại) là cùn lụt, chúng là dựa vào cái khác; với ba niềm tịnh tín 
tuyệt đối (vào đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Chúng), định quyền là dựa vào 
cái khác; ở bốn Chân Lý Cao Thượng, bốn quyền là dựa vào cái khác, tuệ 
quyền là không dựa vào cái khác; ở các thiết lập niệm (niệm quyền); ở các 
chánh cần, tấn quyền (là không dựa vào cái khác). Như thế, ở nền tảng của 
chính nó, pháp ấy là dựa vào chính nó ở địa bàn của chính nó, và nó nên 
được mô tả ở tại nơi ấy. Việc tiêu diệt từ phía đối nghịch của nó nên được 
diễn giải. Ơ đây, việc này là sự mô tả theo nhiều biểu hiện (tìm hiếu rằng): 
“Bởi lú do gì mà pháp nàu được mô tđ?` Việc này được gọi là cách truyền đạt 
bằng sự mô tả. 


(12). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự liệt kê là gì? 

Nên liệt kê ở sáu pháp. Ở sáu pháp nào? Ở các uẩn, ở các giới, ở các xứ, ở 
các quyền, ở các Chân Lý, ở các sự tùy thuận sanh khởi. Không có trường 
hợp thể loại Kinh ấy, hoặc gatha ấy, hoặc ueuuakarana (!) ãy lại không chỉ 
ra ở một pháp nào đó trong số sáu pháp này. Toàn bộ các sự chỉ bảo này là 
chừng ấy, hoặc là các uẩn, hoặc là các giới, hoặc là các xứ, hoặc là các quyền, 
hoặc là các Chân Lý, hoặc là các sự tùy thuận sanh khởi. 


! Xem Nettipakaranapäal]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, từ trang 87. 
? Xem Sđd., trang 127. 
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Tattha pañcannam khandhanam vedanakkhandho ragadosamohanam 
padatthanam. Tattha tisso vedanayo, tattha! sukhaya vedanaya somanasso 
savicaro, dukkhaya vedanaya domanasso savicaro, adukkhamasukhaya 
vedanaya upekkha savicara.? 


Ya? puna tattha vedayIitam Idam dukkhasaccam, (S. 1v, 134) khandhesu 
sankharakkhandho. Tatha kayo pamattam sa-upavattatl, tañca 
sankharagatam! dvidha ca bhavangotaranam kammam, tini ca sankharani 
puññabhisankhara va apuñña va aneñjJa' va (S. II, 82) hetu, sabbam 
Saragassa° no vitaragassa dosassa, abhisankharani ca avitarago ceteti ca 
pakappeti ca, vitarago pana ceteti ca no abhisankharotl,? (S. II, 65) yam 
unham vajiram katthe va rukkhe va aññattha va patantam bhindati ca 
dahati ca, evam sarago cetana? ceteti ca abhisankharoti ca yatha sitam'° 
vajram na bhindati na ca dahati, evam vitarago cetana'"' ceteti na ca 
abhisankharoH. Tattha pañcannam khandhanam ko khandho 
anindriyasarram saññakkhandho. 


Tattha dhatunam, attharasa dhatuyo, tattha ya rupI dasa dhatuyo tasu 
desiyamanasu rupakkhandho niddisitabbo, dukkham ariyasaccam. Yepl ca 
cha viãññanakaya (M. 1, 53) manodhatusattama, tattha viãñanakkhandho ca 
niddisitabbo, dukkham arlyasaccam. Dhammadhatu pana 
dhammasamosaranayo dhammo'? hetuna ca nissandena ca phalena ca 
kiccena ca vevacanena ca yena yena upalabbhati, tena tena niddisitabbo. 
Yadi va kusala yadi va akusala yadi va abyakata (Dhs. 1) yadi va asankhata 
(Dhs. § 1o86). Dvadasannam ayatananam dasa ayatanani rupani tam 
dukkham ariyasaccam niddisitabbam. Rupakkhandho ca manayatanañca 
viññanakkhandhena niddisitabbam, dukkham arlyasaccam. 
Dhammaäyatanam nanadhammasamosaranam. 


Tattha ye dhamma Indriyanam Indriyesu niddisitabba. Ye anindriyanam 
anIndriyesu niddisitabba, pariyayato ca otaretabba. Yatha ya dhammadhatu 
tatha dhammayatanam pariyesitabbam. Ya yeva hi dhammadhatu tadeva 
dhammayatanam anunam anadhikam. (Vbh. 73, 8o) 


Tattha paticcasamuppado atthi tividho, atthi catubbidho, atthi duvidho. 
Tattha tividho paticceasamuppado: hetu phalam nissando.° AvijJa sankhara 
tanha upadanam ca ayam hetu, viãññanam namarupam sa]ayatanam phasso 
vedana ca ayam paccayo, yo bhavo ayam vipako, ya Jati maranam ayam 
nissando. 


! tassa - Ma, PTS. 8 đahati - Ma, PTS. 


? upekkho savicaro - Ma. ? saraägacetanä - Ma. 

3 vam - Ma, PTS. !° satam - Ma; 

* sankharagato - Ma, PTS. sa tam - PTS. 

3 anañjä - PTS. ! vItaragacetanä - Ma, PTS. 

5 sabbasaragassa - Ma, PTS. !' đhammasamosarana, so dhammo - Ma, PTS. 
7 abhisankhãro ti - PTS. 1 hetu-phala-nissando - PTS. 
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Ở đấy, thọ uẩn thuộc năm uẩn là nền tảng của luyến ái, sân hận, và sỉ mê. 
Ơ đấy, có ba thọ: ở đấy, hỷ tâm có sự tương quan với thọ lạc, ưu tâm có sự 
tương quan với thọ khổ, hành xả có sự tương quan với thọ không khổ không 
lạc. 


Lại nữa, ở đấy cái được cảm thọ là Chân Lý về Khổ, là hành uẩn trong số 
các uẩn. Ơ đấy, thân vận hành tiến đến sự bị xao lãng (!); việc đi đến hành 
(sự tạo tác) ấy là có hai loại, và sự liệt kê ở hữu phần là nghiệp. Và có ba 
hành: -hoặc là phúc hành, hoặc là phi phúc hành, hoặc là bất động hành-' là 
nhân; tất cả là đối với người có luyến ái, không phải đối với người đã xa lìa 
luyến ái, đối với sân hận (cũng thế): người chưa xa lìa luyến ái suy tính và 
xếp đặt các sự tạo tác; trái lại, vị đã xa ha luyến ái suy tính và không tạo tác. 
Việc tia sét nóng bỏng, trong lúc giáng xuống ở khúc gõ, ở thân cây, hoặc ở 
nơi nào khác, phá vỡ và đốt cháy (nơi ấy), tương tự như vậy người có sự 
luyến ái suy tính với sự cố ý và tạo tác; giống như tia sét lạnh không phá vỡ 
và không đốt cháy, tương tự như vậy người đã xa lìa luyến ái suy tính với sự 
cố ý và không tạo tác. Ơ đấy, một uẩn trong năm uẩn không thuộc thân thể 
(vật lý) với các giác quan- là tưởng uẩn. 


Ở đấy, thuộc về các giới thì có 18 giới. Ở đấy, có sắc là mười giới; trong 
khi chúng được chỉ bảo thì sắc uấn nên được diễn giải, là Chân Lý Cao 
Thượng về Khổ. Và sáu nhóm thức với ý giới là thứ bảy; ở đấy, thức uẩn nên 
được diễn giải, là Chân Lý Cao Thượng về Khổ. Trái lại, pháp giới là sự hội tụ 
của các pháp; pháp ấy được đạt đến bởi điều nào: —-bởi nguyên nhân, bởi hệ 
quả, bởi quả báo, bởi phận sự, và bởi từ đồng nghĩa,— thì nên được diễn giải 
theo mỗi một điều ấy: (!) hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký, hoặc 
là không tạo tác. Trong số mười hai xứ, mười xứ là có sắc, Chân Lý Cao 
Thượng về Khổ ấy nên được diễn giải (theo) sắc uẩn; (!) và ý xứ nên được 
diễn giải theo thức uẩn, là Chân Lý Cao Thượng về Khổ. Pháp xứ là sự hội tụ 
của các pháp khác nhau. 


Ở đấy, các pháp nào thuộc về các quyền thì nên được diễn giải liên quan 
đến các quyền, các pháp nào không thuộc về các quyền thì nên được diễn giải 
không liên quan đến các quyền, và nên được liệt kê theo thứ lớp. Pháp giới là 
như thế nào thì pháp xứ nên được tìm kiếm như thế ấy. Bởi vì cái nào là pháp 
giới thì chính cái ấy là pháp xứ, không kém không hơn. 


Ở đấy, sự tùy thuận sanh khởi có ba loại, có bốn loại, có hai loại. Ở đấy, 
ba loại tùy thuận sanh khởi là: nhân, quả, hệ quả.? Vô minh, các hành, ái, thủ 
là nhân; thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, và thọ là duyên; hữu là quả thành tựu; 
sanh, tử là hệ quả. 


' Xem Phần Phụ Chú về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 335. 
? Ở đây ghi là 3 loại: “nhân, quả, hệ quả,” nhưng lại liệt kê thành 4 loại: “nhân, duyên, quả 
thành tựu, và hệ quả”: thiếu “quả” nhưng lại thừa “duyên và quả thành tựu” (ND). 
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Katham catubbidho? Hetu paccayo vipako nissando ca. AviJJa ca tanha ca 
sankhara ca! upadanam ca ayam hetu, viññanam namarupassa paccayo 
namaripam uppajjati. Tatha uppannassa? sa]ayatanam phasso vedana ca 
ayam paccayo. Yo bhavo ayam vipako. Ya Jati ya ca Jaramaranam ayam 
nissando. 


Katham duvidho paticcasamuppado? AviJja sankhara tanha upadanam 
ayam samudayo, viññanam namarupam salayatanam phasso vedana bhavo 
JatIl maranam ca, idam dukkham. Yam pana aviJjanirodha sankharanirodho, 
ImanI tappatipakkhena dve saccanI. Tasma paticcasamuppado yena akarena 
niddittho, tena tena niddisitabbo. 


Tatha bavsat Indriyanl: dvadasa Indriyanil cakkhundriyanl 
cakkhundriyam yena domanassindriyam, Idam dukkham. Purisindriyam ca 
dithya ca tanha padatthanam. Yato puriso purisakanam tam evam 
katabbata. Atha ajjhattam sarajJjati Ayam ahamkaro tam yatha› saratto 
bahiddha pariyesati, ayam mamamkaro evam rTtthi. Tattha sukhindriyam ca 
somanassindriyam ca pur1sindriyassanuvattaka honHi. Tassa 
adhippayaparipunna lobhadhamma kusalamule pavaddhenti Tassa ce 
ayamadhippayo na paripurm gacchat Tassa dukkhimdriyam ca 
domanassindriyam ca vattati, doso ca akusalamulam pavaddhati. Sace pana 
upekkham!: bhaveti upekkhindriyassa anuvattako' bhavati. Amoho ca 
kusalamulam pavaddhati. Iti satta ¡indriyani kilesavatthumupadaya 
anattheman1° avamanl sabbassa vedana rtthindriyam purisindriyam. 


Tattha attha indriyani saddhindriyam yava aññatavino Indriyam, ayam 
dukkhanirodhagaminI patipada. Dasannam paññindriyanam kamaragassa 
padatthanam. Manindriyam bhavaragassa padatthanam, paññindriyani 
T1paragassa padatthanam, Itthindriyam ca purIsindriyam ca sattapaññattiya 
padatthanam. Tattha yena yena Indriyena yuttam va gathaya otaretum 
sakkotI tena tena niddisitabbo. Evam khandhesu dhatusu ayatanesu saccesu 
patleeasamuppadesu. Ayam otarano haro. 


(13). Tattha katamo sodhano haro? 

Tayo gatha” ekena arambhena bhasIiyantl;$ tattha ekissa bhasitaya 
avasitthasu abhasitasu° so attho na niddisitabbo. Kim karanam? Na hi tava 
so attho bhasito, so abhasito na sakka niddisitum. Yatha kim? “Appamado 
amatapadanti'° gatha. (Dh. ck.21) Ayameka gatha na niddisitabba." Kim 
karanam? Atthi tava'? Imassa arambhassa abhasitam:' 


! tanhasankhara ca - Ma. 


? tupapannassa - Ma. 8 arambho bhãsissanti - Ma, PTS. 
3 vasä - Ma, PTS. ”bhãsitãsu - Ma, PTS. 

* upekkha - Ma, PTS. !° amatam padanti - Ma, PTS. 

3 anuvattakamä - Ma, PTS. !! gathã niddisitabba - Ma, PTS. 
5 ananvemãni - Ma, PTS. !2 atthikkhãtäva - Ma, PTS. 

7 vo gatha - Ma, PTS. ! anabhasitam - Ma, PTS. 
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Bốn loại là thế nào? Nhân, duyên, quả thành tựu, và hệ quả. Vô minh, ái, 
các hành, và thủ là nhân; thức là duyên cho danh sắc, danh sắc sanh lên. Đối 
với cái đã được sanh lên như thế, sáu xứ, xúc, và thọ là duyên; hữu là quả 
thành tựu; sanh, lão, và tử là hệ quả. 


Sự tùy thuận sanh khởi có hai loại là thế nào? Vô minh, các hành, ái, thủ 
là Tập; thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, hữu, sanh, (lão,) và tử là Khổ. Trái 
lại, do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các hành, v.v... các điều này, 
theo sự đối nghịch với nó, là hai Chân Lý (Diệt, Đạo). Vì thế, sự tùy thuận 
sanh khởi được diễn giải theo kiểu cách nào thì nên được diễn giải theo mỗi 
một kiểu cách ấy. 


Hai mươi hai quyền thì cũng như vậy: Mười hai quyền là các nhãn quyền, 
từ nhãn quyền ... cho đến ... ưu quyền; đây là Khổ. Nam quyền là nền tảng 
của tà kiến và của tham ái. Từ khi người nam có thể thực hiện điều ấy như 
vầy đối với các người nữ, rồi bị luyến ái ở nội phần; đây là việc tạo thành “tôi.” 
Người nam, bị luyến ái như thế với điều ấy, rồi tầm cầu ở bên ngoài; đây là 
việc tạo thành “của tôi.` Người nữ là tương tự như vậy. Ở đấy, lạc quyền và hỷ 
quyền là những yếu tố vận hành theo nam quyền. Các pháp tham lam của 
người ấy, khi được đầy đủ về chủ tâm, chúng làm phát triển các gốc rễ của 
(bất) thiện. Nếu chủ tâm này của người ấy không đi đến sự viên mãn, thì khổ 
quyền và ưu quyền vận hành đối với người ấy, và bất thiện căn sân phát 
triển. Trái lại, nếu người ấy tu tập về hành xả và là người vận hành theo xả 
quyền, thì thiện căn vô sĩ phát triển. Như thế, bảy quyền có liên quan đến cơ 
sở của ô nhiễm là không lợi ích, thấp kém (gồm có): các thọ của tất cả (lạc, 
khổ, hỷ, ưu, xả), nữ quyền, nam quyền. 


Ở đấy, tám quyền là tín quyền ... cho đến ... cụ tri quyền, đây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ. Trong số mười quyền (?), năm quyền' (!) là 
nền tảng của sự luyến ái về dục, ý quyền là nền tảng của sự luyến ái về hữu, 
năm quyền' (!) là nền tảng của sự luyến ái về sắc, nữ quyền và nam quyền là 
nền tảng của sự mô tả về chúng sanh. Ở đấy, với quyền nào mà thể loại sufta 
(Kinh) hoặc gatha (kệ) có thể liệt kê, thì nên được diễn giải theo mỗi một 
quyền ấy. Như vậy là ở các uẩn, ở các giới, ở các xứ, ở các Chân Lý, ở các sự 
tùy thuận sanh khởi. Đây là cách truyền đạt bằng sự liệt kê. 


(13). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? 

Ba câu kệ được nói với một phần mở đầu; ở đấy, đối với một câu kệ đã 
được nói và phần còn lại chưa được nói, thì ý nghĩa ấy không nên được diễn 
giải. Điều gì là lý do? Bởi vì cho đến khi ý nghĩa ấy chưa được nói, phần chưa 
được nói ấy không thể diễn giải. Giống như điều gì? Câu kệ là: “Sự không xao 
lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn).` Một cầu kệ này không nên được diễn giải. 
Điều gì là lý do? Đối với câu kệ mở đầu này, còn có phần chưa được nói. 


! Dịch theo nghĩa của pañcindriuami thay vì paññindriuanam hoặc paññindriuani ở trường 
hợp thứ nhì (ND). 
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15. “Etam! visesato ñatva - appamadamhi pandita, 
appamade pamodanti ariyanam gocare rata ”ti. (Dh. ck.22) 


Idam abhasitam Imissapl gathaya bhasitaya attho na niddisitabbo.? Kim 
karanaam? Atthi tattha avasitham: “Te jJhaymno satatika nicceam 
da|haparakkama ti gatha, (Dh. ck.23) evam ima gathayo yada upadharita 
bhavanti, tada attho niddisitabbo. 


Evam assutapubbesu suttesu byakaranesu va ekuddeso bhasito. Yaä 
vimamsa tulana Idam atthi kiccam, Idam suttam bhasitam tassa vevacanam 
niddittham va na va ˆti. Tattha ya vImamsa, ayam vuccate sodhano haro. 


(14). Tattha katamo adhitthano haãro? 

Ekattata ca vemattata ca. Tattha katapaññatti ca kiccapaññatti ca sa? 
ekattata ca vemattata ca yatha paññatti, ete vevacanena° vemattata, (2) 
paJanaH t1 pañña, sa ca adhipateyyatthena paññatti. Yam anomattiyatthena 
paññattam,? tam akampiyatthena* paññabalam. Tanubhuta gocarattavasa 
seva sai? tlsu ratanesu anussat buddhanussai dhammanussati 
sanghanussat  aviparltanussaranataya Sammadithi dhammanam 
pavicayena dhammavicayasambojJjhango abhinharato abhiññau. 
Sankhepena magga ka vatthu avikopanataya ekatta, yatha unhena 
samsattham unhodakam, sitena samsattham sitodakam, kharodakam 
gulodakanti,'° dam ekattata vemattata ca. 


Atthi puna dhammo nanadhammasangato' ekattata,? yatharupam 
cattaro dassetabba° tam ca rupanti ekattata, pathavidhatu apo-teJo- 
vayodhatuti vemattata. Evam sabba catasso dhatuyo. Rupanti ekattata, 
pathavidhatu apo-tejo-vayodhatuti vemattata. Pathavidhatuti lakkhanato 
(M. 1, 421) ekattata, samkinnavatthuto vemattata. Yam kiãci kakkhala- 
lakkhanam sabbam tam pathavidhatuti ekattata, kesa loma nakha danta 
chavI cammanti vemattata, evam sabba' catasso dhatuyo, rupanti ekattam, 
sadda gandha rasa photthabbati vemattata. 


Atthii puna dhammo vemattatäa aññam' namam labhatil yatha 
kayanupassanaya nava sañña vinlakasañña uddhumatakasañña, (M. 1, 58) 
ayam asubhasañña, ya ekattata arammanato vemattata,!7— 


! evam - Ma. ? sevasati - Ma; se vasati - PTS. 
? attho niddisitabbo - Ma, PTS. ° su]hodakanti - Ma, PTS. 
3 upadharita yada - Ma, PTS. ! samghato - Ma, PTS. 
* kitapaññatti - Ma; ? ekato - Ma, PTS. 
paññatri - PTS. 3varetabba - Ma, PTS. 
Š va - PTS. * pathavidhätu - Ma, PTS. 
5 ekavevacanena - Ma, PTS.  sabbam - Ma, PTS. 
7 paññattanti - Ma, PTS. ° añño - Ma, PTS. 
8 anomattiyatthena - Ma, PTS. 7 vemattato - Ma. 
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15. “Sau khi biết rõ điều ấu ở sự không xao lãng, các bậc sáng suốt uui 
thích ở sự không xao lãng, thích thú trong hành xứ của các bậc Thánh.” 


Đây là điều chưa được nói. Ý nghĩa của câu kệ đã được nói này không nên 
được diễn giải. Điều gì là lý do? Ơ đấy, có phần còn lại. Câu kệ: “Các uỷ ấu, có 
thiên chứng, kiên trì, thường xuuên có sự nỗ lực uững chãi, ...” Như vậy, khi 
nào các câu kệ này được trình bày, khi ấy ý nghĩa nên được diễn giải. 


Như vậy, ở các Kinh hoặc ở các 0ueWuakarana (!) chưa từng được nghe 
trước đây, một phần trình bày đã được nói ra. Việc thẩm xét, việc cần nhắc 
rằng: “Cái nàu có uiệc cần làm: (Có phi) Kinh nàu đã được nói? Từ đồng 
nghĩa của nó đã được diễn giải hau chưa (được diễn giả)?” Ở đấy, việc 
thẩm xét được gọi là cách truyền đạt bằng sự làm rõ. 


(14). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xác định là gì? 

Là tính trạng đồng nhất và tính trạng khác biệt. Ở đấy, sự mô tả việc đã 
làm, sự mô tả việc sẽ làm, tính trạng đồng nhất, và tính trạng khác biệt ấy 
theo như sự mô tả, các điều này là tính trạng khác biệt thông qua từ đồng 
nghĩa. Cái “nhận biết là tuệ, và tuệ là sự mô tả với ý nghĩa chủ đạo. Tuệ lực 
với ý nghĩa không bị lay động là được mô tả theo ý nghĩa không bị hạ thấp. 
Được hình thành từ điều ấy với năng lực tự thân ở các đối tượng, chính niệm 
ấy tưởng nhớ đến Ba Ngôi Báu: tưởng nhớ đến Phật, tưởng nhớ đến Pháp, 
tưởng nhớ đến Tăng Chúng với trạng thái tưởng nhớ đến không bị sai lệch. 
Chánh kiến với việc nghiên cứu các pháp là trạch pháp giác chỉ, là 'thẳng tr 
từ sự quyết đoán. Một cách ngắn gọn, các Đạo là những gì? Nguyên chất là có 
tính trạng đồng nhất do trạng thái không bị xáo trộn. Giống như (nước) được 
gắn bó với nóng là nước nóng, được gắn bó với lạnh là nước lạnh, nước buốt, 
nước băng; đây là tính trạng đồng nhất và tính trạng khác biệt. 


Lại nữa, có pháp được tổng hợp từ các pháp khác nhau nhưng lại có tính 
trạng đồng nhất; sắc (pháp) là như thế nào thì bốn (đất-nước-lửa-gió) nên 
được nhìn thấy như vậy. Và “sắc ấy là có tính trạng đồng nhất, “nguyên tố 
đất, nguuên tố nước, lửa, gió” là có tính trạng khác biệt. Tất cả bốn nguyên 
tố là như vậy. “Sắc là có tính trạng đồng nhất, 'nguuên tố đất, nguuên tố 
nước, lửa, g1ó' là có tính trạng khác biệt. “Nguyên tố đất theo tướng trạng là 
có tính trạng đồng nhất, do các nguyên tố đã được trộn lãn là có tính trạng 
khác biệt. “Bất cứ cái gì có tướng trạng thô cứng, mọi thứ ấu là nguuên tố 
đất là có tính trạng đồng nhất; óc, lông, rmmóng, răng, da ngoài, da trong” là 
có tính trạng khác biệt. Tất cả bốn nguyên tố là như vậy. “Sắc là (có tính 
trạng) đồng nhất, “thỉnh, hương, uị, xúc'` là tính trạng khác biệt. 


Lại nữa, có pháp do tính trạng khác biệt mà có tên khác, giống như chín 
tưởng về quan sát thân: tưởng về xác chết đã đổi màu xanh, hoặc tưởng về tử 
thi đã bị trương sình; đây là tưởng bất tịnh, nó có tính trạng đồng nhất, theo 
cảnh tượng là có tính trạng khác biệt.— 
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—sa evam sañña vedanasu adinavam samanupassato tathadhitthanam 
samadhindriyam ca sayeva dhammesu tattha saññabhavana' viriyIndriyam 
ca dhammesu dhammanupassana citte cittasaññam? paJahato paññindriyam 
ca cltte cIttanupassana. Iti yo koci ñanupacaro° sabbaso paññaya gocaro 
pañña, ayam vemattata, yatha kamarago bhavarago ditthiragoti vemattata 
tanhaya. Iti yam ekattataya ca vemattataya ca ñanam vimamsana tulana, 
ayam! adhitthano haro. 


(15). Tattha katamo parikkharo haro? 

Sahetu sappaccayam vodanam ca samkileso ca, yam tadubhayam 
pariyetthi sa parlkkharo haro. It dhammanam sahetukanam hetu 
pariyesitabbo, sappaccayanam paccayo pariyesitabbo. 


Tattha kim nanakaranam hetussa ca paccayassa ca? Sabhavo hetu, 
parabhavo paccayo parabhavassa paccayo hetupl, sabhavassa hetu? (ya?) 
parabhavassa kassaci paccayo. Avutto hetu, vutto paccayo. AJJhattiko hetu 
bahiro paccayo. Sabhavo hetu parabhavo paccayo.s Nibbattako hetu 
pariggahako" paccayo. Nevasiko hetu, agantuko paccayo. Asadharano hetu, 
sadharano paccayo. Eko yeva hetu, aparaparo paccayo. 


Hetussa upakaranam samudanetabbam: samudanam hetu,* tattha 
duvidho hetu duvidho paccayo: samanantarapaccayo ca paramparapaccayo 
ca. HetuplI duvidho: samanantarahetu ca paramparahetu ca. Tattha katamo 
paramparapaccayo? Avijja namarupassa paramparapaccayo. Viññanam 
samanantarapaccayataya paccayo. Yadi adimhi avijjanirodho bhavati 
namarupassa nirodhopl tattha samanantaram km karanam 
paramparapaccayo samanantarapaccayo samudanito'° ayam paccayato. 
Tattha katamo paramparahetu? Vijanantassa paramparahetutaya hetu 
aññakaro samanantarahetutaya' hetu yassa hi yam samanantaram 
nibbattatl, so tassa hetupl Jatinirodha bahi akaranirodho, akaranirodha 
dandanirodho, dandanirodha khandanirodho. Evam hetupi dvidha so tahi 
passitabbo. (?) 


Paticcasamupado yatha avijjapaccayo tassa puna kim paccayo? Ayoniso 
manasikaro, so tassa"” paccayo sankharanam, Iti paccayo ca samuppannam 
ca. Tattha5 ko hetu? AvijJayeva. Tathahi purima koti na paññayati, tattha 
avIjJjanusayo aviJJapariyutthanassa hetu, purima hetu pacchã paccayo, sapi 
avijja sankharanam paccayo catuhi karanehi: sahajatapaccayataya 
samanantarapaccayataya abhisandanapaccayataya patitthanapaccayataya. 


! anattasañña bhãvanã - PTS. 8 samudanetabbo - Ma, PTS. 


? attasaññam - PTS. ?samudanahetu - PTS. 

3 ñanapacaro - Ma, PTS. !? samuddanito - Ma, PTS. 

* vimamsa nãtulanäyam - PTS. !! samanantaram hetutaya - PTS. 
Š hetuya - Ma; hetu yã - PTS. !2 so kassa - Ma; sokassa - PTS. 

5 sabhavo hetu parabhavo paccayo - itipatho PTS potthake na dissate. 

7 patiggahako - Ma; patigahako - PTS. ! tassa - Ma, PTS. 
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Tưởng ấy như vậy của người đang nhận thấy sự bất lợi ở các cảm thọ là 
định quyền với sự xác định như thế ấy. Chính sự tu tập tưởng ở các pháp tại 
nơi ấy là tấn quyền, và sự quan sát pháp ở các pháp của người đang dứt bỏ 
tưởng của tâm ở tâm là tuệ quyền và là sự quan sát tâm ở tâm. Như thế, bất 
cứ sự tiếp cận nào với trí, trong mọi trường hợp, là hành xứ của tuệ, là tuệ; 
đây là tính trạng khác biệt, giống như “sự luyến ái về dục, sự luyến ái về hữu, 
sự luyến ái về tà kiến' là tính trạng khác biệt của tham ái. Như thế, trí (sự 
biết), sự thẩm xét, sự cân nhắc về tính trạng đồng nhất và tính trạng khác 
biệt là cách truyền đạt bằng sự xác định. 


(15). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự thiết yếu là gì? 

Sự thanh lọc uà phiên não là có nhân, có duyên; uiệc tìm kiếm cả hai 
điều ấu là cách truyền đạt bằng sự thiết uếu. Như thế, đối uới các pháp —có 
nhân thì nhân nên được tìm kiếmn, =có duuên thì duuên nên được tìm kiếm. 


Ở đấy, cái gì là sự khác biệt của nhân và của duyên? Nhân có tính chất tự 
thân, duyên có tính chất từ cái khác; đối với tính chất từ cái khác duyên cũng 
là nhân, nhân là thuộc về tính chất tự thân, duyên là thuộc về tính chất từ bất 
cứ cái nào khác. Chưa được nói đến là nhân, đã được nói đến là duyên. Thuộc 
về nội tại là nhân, ngoại lai là duyên. Tính chất tự thân là nhân, tính chất từ 
cái khác là duyên. Liên quan việc sanh ra là nhân, liên quan việc trợ giúp là 
duyên. Nhân là chủ, duyên là khách. Không phổ biến là nhân, phổ biến là 
duyên. Nhân chỉ có một, duyên có cái này cái khác. 


Sự hỗ trợ đối với nhân cần được thu thập, sự thu thập là nhân. Ở đấy 
nhân có hai loại, duyên có hai loại: duyên không bị gián đoạn và duyên tuần 
tự; nhân cũng có hai loại: nhân không bị gián đoạn và nhân có sự tuần tự. Ơ 
đấy, duyên tuần tự là gì? Vô minh là duyên tuần tự đối với danh sắc. Thức là 
duyên với tính chất duyên không bị gián đoạn. Nếu ở phần đầu có sự diệt tận 
của vô minh thì cũng có sự diệt tận của danh sắc; ở đấy, sự không gián đoạn 
là với lý do gì? Duyên tuần tự, duyên không bị gián đoạn được thu thập, điều 
này là duyên. Ơ đấy, nhân có sự tuần tự là gì? Đối với người đang nhận thức, 
nhân (của người ấy) là với tính chất của nhân có sự tuần tự, một biểu hiện 
khác là nhân với tính chất của nhân không bị gián đoạn; bởi vì đối với cái này 
mà cái kia được sanh ra không bị gián đoạn thì cái này cũng là nhân cho cái 
kia. Do sự diệt tận của sanh, có sự diệt tận của biểu hiện ở ngoại phần; do sự 
diệt tận của biểu hiện, có sự diệt tận của hình phạt; do sự diệt tận của hình 
phạt, có sự diệt tận của đổ vỡ. (?) Như vậy, nhân cũng có hai loại; nhân nên 
được thấy theo hai cách ấy. 


Giống như sự tùy thuận sanh khởi, vô minh là duyên, vậy thì cái gì là 
duyên của nó? Sự tác ý không đúng đường lối. Nó là duyên của cái gì? Của 
các hành; như thế là duyên và được sanh khởi. Ơ đấy, cái gì là nhân? Chính 
vô minh. Bởi vì như thế ấy, điểm khởi đầu trước đây không được biết đến. 
đấy, sự tiềm ẩn của vô minh là nhân cho sự xâm nhập của vô minh, trước đây 
là nhân, sau đó là duyên, vô minh ấy cũng là duyên cho các hành với bốn lý 
do: với tính chất duyên đồng sanh, với tính chất duyên không gián đoạn, với 
tính chất duyên thẩm thấu, với tính chất duyên nâng đỡ. 
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Katham sahaJatapaccayataya avijJJa sankharanam paccayo? Yam cittam 
ragapariyutthitam' tattha aviJJapariyutthanena sabbam paññaya gocaram 
hanti Tattha sankharat paccayatthika addhabhumikaramahattassa? (?) 
ayam avijJa sahasamuppannam vuddhimm virulhim vepullattam°apajJjanti 
catuhi karanehi pañña pahiyati. Katamehi catuhi? Anusayo pariyutthanam 
samyoJanam upadanam. Tattha anusayo pariyutthanam Janet: pariyutthita 
samyuJJati samyutta upadiyatl, upadanapaccaya bhavo. (Evam te sankhara 
tividha uppanna bhumigatä° nasaññattha ayam magsena vinitattayati° te 
thamagata apativimtatipI te sankharati vuccatl. (ss. M. 1, 433) Evam 
sahetusamuppannatthena atthiyeva7 paccaya sankharanam  paccayo 
niddittham apanetva kusalam akusalam kusalo ca akusalo ca pakkhipitabbo. 
Vipakadhamma apanetva vacaniyam avacanTiyam vacanTiyam ca avacaniyam 
ca pakkhipitabbam bhava ... ?) sabbasuttam parIkkhitabbam. 


Dasa tathagatabalani cattarI vesarajJjani puññan! anaññakatam. Avijja 
samanantarapaccayataya sankharanam paccayo. Yena citena saha 
samuppanna aviJJa tassa cittassa samanantaracittam samuppannanti tassa 
yam samanantaracittam samuppannanil tassa pacchimassa cittassa 
purimacittam hetupaccayataya paccayo. Tena avijja hetu, tena cittena 
upadanam anokasakatam? ñanam na uppaJJatl,'' ya tassa appamada dhatu' 
abhiJjhabhisandita tahim vipallasa!? uppajJjanH: “asubhe subhanti, dukkhe 
sukhan “ti. Tattha sankhara uppaJJanti ratta duttha mulhassa° cetana 
ragapariyutthanena byapadapariyutthanena avIJjapariyutthanena 
ditthivipallaso vatthuniddese niddisitabbo. Yam viparItacitto viJjanati ayam 
cittavipallaso. Ya viparitasañña upaganhati^ ayam saññavipallaso. Yam 
viparitaditthi abhinivisati ayam ditthivipallaso. 


Attha micchattani vaddhanti tin akusalanl ayoniso manasikare 
uppannam viãñanam ca vijam ca karonti Iti  pubbaparante 
akusalanatartaro'" (?) sankhara vuddhim vepullam'° gacchanti Te ca 
mahataä ca appatividita ponobhavika'” sankhara bhavanti. Iti evam avijJja 
sahaJatapaccayataya sankharanam paccayo samanantarapaccayataya ca. 


Katham abhisandanakarena avijja sankharanam paccayo? Sa avijja te 
sankhare abhisannetIi parIppharati. SeyyathapI nama uppalam va padumam 
va tam udake vaddham assa, sitena varina abhisannam parisandanam 
vuddhm virulhm vepullam apaJjal. Evam abhisandanatthena avijja 
sankharanam paccayo. 


! ragapariyuttham - Ma, PTS. °uppaJjanti - Ma, PTS. 


? laddha bhumikaramahatthassa - PTS. Lựa hi 'ssa appamadadhatu - PTS. 
3 vepullatam - Ma, PTS. ?vipallasam - PTS. 

* Jati - Ma, PTS. 3 ratta duttha mũlassa - Ma; 

3 bhummigata - PTS. atta dutthamnlassa - PTS. 

° vinibhattäya tỉ - PTS. *upagganhãati - Ma. 

 atthimeva - Ma; atthim eva - PTS. Š akusalä n'ataritaro - PTS. 

8 bhava-apeviritta - Ma, PTS. ° vepullatam - Ma, PTS. 

? anokasakatä - Ma, PTS. 7 ponobbhavikã - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


Vô minh là duyên của các hành với tính chất duyên đồng sanh là thế nào? 
Khi tâm bị xâm nhập bởi luyến ái, ở đấy, do sự xâm nhập của vô minh, nó 
tiêu điệt mọi hành xứ của tuệ. Ở đấy, “các hành là phụ thuộc vào duyên thuộc 
về ba cối (?), vô minh này, với sự đồng sanh, đạt đến sự tăng trưởng, sự phát 
triển, tình trạng lớn mạnh; tuệ bị dứt bỏ bởi bốn lý do. Bởi bốn lý do gì? Sự 
tiềm ẩn, sự xâm nhập, sự ràng buộc, sự chấp thủ. Ơ đấy, sự tiềm ấn làm sanh 
ra sự xâm nhập, khi bị xâm nhập thì bị ràng buộc, khi bị ràng buộc thì bị 
chấp thủ, do duyên chấp thủ hữu (sanh khởi). (Được nói rằng: “Như vậy, các 
hành ấy, có ba loại, được sanh lên, đã đạt đến nên tảng, không dừng lại ở 
tưởng; điều này đưa đến trạng thái được dẫn dắt theo đạo lộ, chúng đi đến 
vững mạnh, các hành ấy không bị dẫn dắt ngược lại.” Như vậy, do duyên với 
ý nghĩa đã được sanh lên do nhân, thật sự có duyên cho các hành (sanh 
khởi). Sau khi tách riêng thiện và bất thiện đã được diễn giải, thiện và bất 
thiện cần được đề cập. Về các pháp là quả thành tựu, sau khi tách riêng điều 
nên nói và điều không nên nói, điều nên nói và điều không nên nói cần được 
đề cập ...) toàn bộ bài Kinh nên được xem xét toàn diện. (?) 


Mười lực của đức Như Lai (và) bốn pháp tự tin là các phước thiện, là việc 
đã không được thực hiện bởi những kẻ khác. Vô minh là duyên cho các hành 
với tính chất duyên không gián đoạn. “Vô minh sanh khởi với tâm nào, thì 
tâm không bị gián đoạn sanh khởi đối với tâm ấy,” việc “tâm không bị gián 
đoạn sanh khởi” đối với nó, (nghĩa là) đối với tâm kế tiếp ấy, tâm trước đó là 
duyên với tính chất nhân duyên. Vì thế, (có) vô minh là nhân, (cho nên) trí 
có sự gắn bó với tâm ấy, không được tạo cơ hội, nên không được sanh lên. 
Yếu tố không xao lãng của nó bị trôi đi bởi tham đắm, nơi ấy các sự trái 
khuấy sanh lên (nghĩ rằng): 'tịnh' ở bất tịnh, 'lạc'` ở khổ. Ơ đấy, các hành — 
trong khi sanh lên ở người bị luyến ái, bị xấu xa, bị mê muội- là các sự cố ý 
do sự xâm nhập của luyến ái, do sự xâm nhập của oán hận, do sự xâm nhập 
của vô minh; sự trái khuấy của kiến sẽ được diễn giải ở phần diễn giải về sự 
việc.' Tâm bị sai lệch nhận biết điều gì, đây là sự trái khuấy của tâm. Tưởng 
bị sai lệch nắm giữ điều gì, đây là sự trái khuấy của tưởng. Kiến bị sai lệch 
chấp chặt điều gì, đây là sự trái khuấy của kiến. 


Tám sự sai trái tắng trưởng, ba bất thiện ở sự tác ý không đúng đường lối 
làm cho thức và vô minh (!) sanh lên. Như thế, cuối cùng theo sự tuần tự, các 
hành bất thiện, loại này hay loại khác, đi đến sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. 
Và các hành ấy trở nên lớn mạnh và không được thấu triệt, liên quan đến tái 
sanh. Như vậy, vô minh là duyên cho các hành với tính chất duyên đồng sanh 
và với tính chất duyên không gián đoạn. 


Vô minh là duyên cho các hành với biểu hiện thẩm thấu là thế nào? Vô 
minh ấy làm thấm ướt, thấm đẫm các hành ấy. Cũng giống như loài sen 
xanh, hoặc sen trắng, có thể lớn mạnh ở hồ nước, được thấm ướt bởi nước 
lạnh, chúng đạt đến sự ướt đẫm, sự tăng trưởng, sự phát triển, sự lớn mạnh. 
Vô minh là duyên cho các hành với biểu hiện thẩm thấu là tương tự như vậy. 


! Xem cattãro uipaliasa = bốn sự trái khuấy (trang 158). 
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Petakopadesapali V. Harauibhango 


Katham patitthanatthena' avijJa sankharanam paccayo? Te sankhara 
avijjam? nissaya vuddhim viru|lhim vepullam: apajJjanti. Seyyathapl nama 
uppalam va padumam va pathavim nissaya pathaviyam^ patitthaya vuddhim 
virulhim vepullam apaJJjati, ete sankhara aviJjam nissaya avijJaya patitthita' 
vuddhm virulhim vepullam gacchanti. Evam patitthanatthena avijja 
sankharanam paccayo. 


Puna ragasahagatassa kammassa vipakena patisandhimhi bhavo 
nibbattal, tam kammassa sabbam abhiniittham aññanavasena 
ponobhavika?7 sankharati vuccanti, evampi avijJapaccaya sankhara atthi. 
Puna pañcasu ye caš sekha puggala,° ye ca asaññisamapattim samapanna, ye 
ca bhavagata,''° ye ca antogatayeva samsedaJa, ye ca va pana añño hi kocli 
anagamibhuta na cetenti na ca patthenti, tesam kim paccaya sankhara puna 
raga atthi tesam sankharanl upadananil' cittamanussarantiyeva 
avipakkavipakasamuhata asamucchinnapaccaya tesam puna ca gato bhavaI. 

Evampi hi aviJJapaccaya sankhara. Puna sa te na upadana napi sankhara, 
atthi puna tesam satta anusaya asamuhata asamucchinna, tadarammanam 
bhavatli, viñãñanassa patithaya viññanapaccaya namarupam. Evampi 
avIJjapaccaya sankhara. 

Puna sa"? yam kiãci kammam acayagami, sabbam tam avijjavasena 
abhisankharyatil° tanhavasena ca allyatl. Aññanavasena ca tattha 
adinavampl na Janati tadeva viãñanabljam bhavatl. Sayeva tanhasineho 
bhavati. Sayeva aviJJa sammohoti. Evampi aviJJapaccaya sankhara vattabba. 
Iti Imehi akarehi avijjasankharanam paccayo. 

Tattha avijJaya hetu ayoniso manasikaro paccayo hot, tattha avicchedo, '4 
ayam tattha tatyam balam nivatti, ayam patisandhi tattha punabbhavo, yo 
avicchedo'  asamugghatanatthena ayam anusayo. Yatha patakam'° va 
satakam va (dve Jjana pIthesu'” ca eka va balam vã assa nivacassesu,'8 na pana 
pIthesu” soseyya, tattha yam sineha apodhatu anupubbena'"° sosetabba. 
Unhadhatumagamma sace puna tam akase nikkhipeyya tam ussavena 
yebhuyyataram sinehamagaccheyya,”° na hi anagamma teJodhatum 
parlsosam?' gaccheyya  Evameva bhavaggaparamapl samapatti na 
anurupassa samugshataya samvattati. Te hi alasanti? sammasanti, na ca 
tanhaya tanhapahanam gacchanti?). 


! pattthahanatthena - Ma, PTS. *abhicchedo - Ma, PTS. 


? avijjayam - Ma, PTS. 
3 vepullatam - Ma, PTS. 
* pathavim - Ma, PTS. 


3 aviJJjayam patitthitä avijjayam nissäya - Ma, PTS. 


 kamassa - PTS. 

7 ponabbhavika - PTS. 

8 veva - PTS. 

? sekkha puggala - Ma; 
sekkhapugsgala - PTS. 

!° bhavato - PTS. 

!! npadanañ ca - PTS. 

! pana sã - PTS. 

1 abhisankhariyati - Ma; 


abhisankhariyati - PTS. 


Š avecchedo - Ma; 
avacchedo - PTS. 

5 patakam - Ma; 
patakam - PTS. 

7p†]lesu - Ma; 
pIlhesu - PTS. 

8 nivatassesu - Ma, PTS. 

? anupullana - Ma; 
anupullana° - PTS. 

? apajjeyya - Ma; 

apaJeyya - PTS. 

?! Darisesam - Ma, PTS. 

te hi aãlayanti - Ma; 

? tehi alayanti - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


Vô minh là duyên cho các hành với ý nghĩa nâng đỡ là thế nào? Các hành 
ấy, nương vào vô minh, đạt đến sự tăng trưởng, sự phát triển, sự lớn mạnh. 
Cũng giống như loài sen xanh, hoặc sen trắng, nương vào đất, sau khi thiết 
lập ở đất, đạt đến sự tăng trưởng, sự phát triển, sự lớn mạnh, các hành ấy 
nương vào vô minh, được thiết lập ở vô minh, đạt đến sự tăng trưởng, sự 
phát triển, sự lớn mạnh. Vô minh là duyên cho các hành với ý nghĩa nâng đỡ 
là như vậy. 


Lại nữa, hữu được sanh ra ở sự nối liền tái sanh do quả thành tựu của 
nghiệp đồng hành với luyến ái. Toàn bộ việc đã được chấp chặt ấy đối với 
nghiệp do tác động của vô trí được gọi là “các hành liên quan đến tái sanh;” 
do duyên vô minh, có các hành còn là như vậy. Lại nữa, trong năm hạng 
người: các vị Hữu Học, các vị đã đạt đến sự thể nhập vô tưởng, các vị đã đi 
đến sự hiện hữu, các hạng thấp sanh do chính việc đi vào bên trong, hoặc 
hơn nữa, bất cứ các hạng nào khác chưa đạt đến sự hình thành, họ không 
nghĩ đến và không ước nguyện, đối với các hạng ấy do duyên gì có các hành? 
Lại nữa, đối với các hạng ấy, do còn luyến ái, các hành, các chấp thủ, với quả 
thành tựu đã được chín muồi chưa được bứng lên, với duyên chưa được cắt 
lìa, vẫn còn lưu lại ở tâm; đối với các hạng ấy có việc đi đến lần nữa. (!) 


Do duyên vô minh, có các hành còn là như vậy. Lại nữa, vô minh không 
phải là các chấp thủ, cũng không phải là các hành của những người ấy. (!) 
Thêm nữa, đối với những người ấy còn có bảy tiềm ẩn chưa được bứng lên, 
chưa được cắt lìa; điều ấy là cảnh cho việc hình thành của thức, do duyên 
thức danh sắc (sanh khởi). Do duyên vô minh, có các hành còn là như vậy. 


Lại nữa, vô minh là bất cứ nghiệp nào có sự đi đến việc tích trữ, toàn bộ 
việc ấy bị tạo tác do tác động của vô minh và bị bám víu do tác động của 
tham ái. Và do tác động của sự vô trí, ở đấy, (con người) không biết đến ngay 
cả sự bất lợi; chính điều ấy trở thành hạt giống của thức. Chính vô minh ấy 
trở thành tham ái và yêu mến. Chính vô minh ấy trở thành sự mê muội. Cũng 
như vậy, các hành do duyên vô minh cần được nói đến. Như thế, vô minh là 
duyên cho các hành với những biểu hiện này. 

Ở đấy, do vô minh là nhân, với tác ý không đúng đường lối là duyên; ở 
đấy, có sự không gián đoạn,' ở đấy, sự liên tục này là kết quả, là sự sanh ra;? ở 
đấy, sự tiếp nối này là sự hiện hữu lại nữa, là sự không gián đoạn với ý nghĩa 
không thủ tiêu; đây là sự tiềm ẩn. Giống như lá cờ hoặc tấm vải choàng (hai 
người hoặc một người có sức mạnh trong các việc vắt ráo, hoặc ở những nơi 
không có gió, tất nhiên không thể làm cho khô rang trong các việc vắt ráo. 
đấy, yếu tố nước có thể được làm khô ráo khỏi sự ẩm ướt một cách tuần tự 
nhờ vào yếu tố sức nóng. Lại nữa, nếu đem vật ấy để ở ngoài trời, nó có thể đi 
đến sự ẩm ướt nhiều hơn nữa bởi hạt sương, bởi vì không nhờ vào yếu tố lửa 
thì nó không thể đi đến sự khô ráo hoàn toàn. Tương tự y như thế, sự chứng 
đạt dẫu là tận cùng đỉnh điểm của hữu cũng không vận hành đưa đến sự thủ 
tiêu đối tượng tương ứng. Bởi vì các hành giả ấy nương vào, bám chặt, và 
không đi đến sự dứt bỏ tham ái thông qua tham ái). 


! Xem Netfipakaranapa]i - Cẩm Nang Học Phật, TTPV 43, từ trang 117. 
? Ba từ Paji “taHuam balam miuatfi” được hiệu đính thành “santati phalam nibbatti” theo sự 
gợi ý của Ngài Nanamoli căn cứ vào đoạn văn trích dẫn ở chú thích 1 phía trên (ND). 
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Tattha so asamugghato aviJJjaya anusayo ca cittassa sampalibodho, idam 
pariyutthanam. Yathabhutam viãñanassa appativedho ayam aviJJasavo,! 
avijja viãñanabljam bhavati. Yam bïam so hetu na samucchIJJjaH. 
AsamucchijJjanto patisandahati,? patisandahanto na samugghatam gacchati. 
Asamugshatam cittam parlyonahatll, pariyonaddhacitto yathabhutam 
nappaJJanat1. 


Ii viããanassa' sasavattho avijjattho, hetuattho avicchedattho! 
anIvattiattho phalattho, patisandhi-attho punabbhavattho, asamugghatattho 
anusayattho, sampalibodhattho' pariyutthanattho, asampativedhatthos 
avijjattho.” Ettavata avljJaya khettam niddittham bhavatil. Ayam vuccati 
parIkkharo haro.3 


(16). Tattha katamo samaropano haro? 
Ugghatitamhi tamh!? - santañceva nam" vittharam pana vattabbam 


°s. ~~— 


Tatha namaniddeso upaghatako,° vatthuniddeso vevacanam 
vatthubhuto vittharo. Yathakim? Yo bhikkhu nivattato' pahatabbo. (ss. S. I1, 
178) Ayam upaghatana. 


Tattha katamo samaropano? Kiñci na vattabbam ruparagam va 
namavantapahatabbam. Yava viññananti° vittharena katabbanli, avijja ta 
opammena's paññapetabba, ayam samaropano. NÑissitacittassa ca mattiko ca 
nissayo tanha ca ditthi ca tattha ditthi avijja, tanha sankhara tattha 
ditthipaccaya tanha Ime avIiJJapaccaya sankhara. Tattha nissitam viãñanam, 
Idam sankharapaccaya viññanam yava JjJaramaranam. Idam sankhittena 
bhasite avasittham paropayat1. (?) 


“Anissitassa calitam"” natthI ”ti (Úd. 81) tassa evam ditthiya tanhaya ca 
pahanam, tattha dithi avijjanmrodhaya yathabhutam* viããanam 
ragatthaniyesu'"" dhammesu tam tam đhammam upecca?” aññam dhammam 
dhavati makkatopamataya: (S. II, 95) atha khvassa parittesu dhammesu 
ragatthaniyesu'" chandarago natthI, kuto tato calana, ađhimattesu sattesu (?) 
citam nivesayat?' tam apanitthitam? viãñanam anaharam nïiruJjhatl, 
viññananirodha namarupanirodho yava jaramarananirodho, ayam 
Ssamaropano. 


! avijja-asavo - Ma; avijja asavo - PTS. ? citañña - Ma, PTS. 
? patisandehati - Ma, PTS. 3 npaghataka - Ma; 
3 saññanassa - Ma, PTS. ugghataka - PTS. 
* avacchedattho - Ma; itipadam PTS natthi. * va bhikkhũnam vattato - Ma; 
 sampalibodhattho - Ma, PTS natthi. ya bhikkhu nivattato - PTS. 
5 apativedhanattho - Ma; 3 viññanãnI tỉ - PTS. 
apatIvedanattho - PTS.  opamena - PTS. 
7 avijjattho - Ma, PTS natthi. 7 calattam - PTS. 
8 parikkharo nãma hãro - Ma, PTS. 8 bhutam - Ma. 
? ugghatitam hi - PTS. ? saragatthaniyesu - Ma, PTS. 
!° santañceva ca nam - Ma; ?° upayujja - PTS. 
satañ ce vacanam - PTS. ?! nivessayati - Ma, PTS. 
!! vittharavidham - Ma, PTS. ? apatitthitam - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


Ở đấy, việc không thủ tiêu ấy là sự tiềm ẩn của vô minh và là sự vướng 
bận của tâm; đây là sự xâm nhập. Việc không thấu triệt đúng theo thực thể 
của thức là vô minh lậu; vô minh trở thành hạt giống của thức. Cái gì là hạt 
giống, cái ấy là nhân; nó không bị trừ tuyệt. Trong khi không bị trừ tuyệt nó 
kết nối lại. Trong khi đang kết nối lại, nó không đi đến sự thủ tiêu. Không bị 
thủ tiêu, nó che khuất tâm. Tâm bị che khuất không nhận biết đúng theo 
thực thể. 


Như thế đối với thức, ý nghĩa của việc có lậu hoặc là ý nghĩa của vô minh, 
ý nghĩa của nhân là ý nghĩa của sự không gián đoạn, ý nghĩa của việc không 
đình chỉ là ý nghĩa về kết quả, ý nghĩa của sự tiếp nối là ý nghĩa của sự hiện 
hữu lại nữa, ý nghĩa của sự không thủ tiêu là ý nghĩa của sự tiềm ấn, ý nghĩa 
của sự vướng bận là ý nghĩa của sự xâm nhập, ý nghĩa của sự không hoàn 
toàn thấu triệt là ý nghĩa của vô minh. Đề tài về vô minh được diễn giải là bấy 
nhiêu đây. Điều này được gọi là cách truyền đạt bằng sự thiết yếu. 


(16). Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xếp loại là gì? 

Vê điều được-nói-ngắn-gọn ấu, hơn nữa nên nói chỉ tiết uề điều ấu ngau 
khi nó còn đang hiện diện. Nên hiểu biết uề đường lốt chỉ tiết; điều này là 
cách truuền đạt bằng sự xếp loại. 


Ở đấy, diễn giải về tên gọi là nói ngắn gọn, diễn giải về sự việc là từ đồng 
nghĩa, trạng thái sự việc là nói chi tiết. Giống như điều gì? Này tỳ khưu, cái 
nào là đã được sanh ra thì (cái ấy) nên được dứt bỏ.! Đây là sự nói ngắn gọn. 


Ở đấy, sự xếp loại là gì? Bất cứ điều gì không nên nói, hoặc sự luyến ái về 
sắc với việc có tên gọi là nên được dứt bỏ, (?) cho đến “các thức”? là nên được 
thực hiện với chỉ tiết, vô minh ấy nên được mô tả bằng ví dụ; điều này là sự 
xếp loại. Đối với người bị nương tựa thì có sự dao động (!); cái gì là sự nương 
tựa? Tham ái và tà kiến; ở đấy, tà kiến là vô minh, tham ái là các hành; ở đấy, 
tham ái là do duyên tà kiến, các hành này là do duyên vô minh. Ơ đấy, thức là 
được nương tựa, thức này là do duyên các hành ... cho đến ... lão tử. Khi điều 
này được nói một cách tóm tắt thì tiếp cận phần còn lại theo cách khác. (?) 


“Đối uới người không nương tựa thì không có dao động” đối với vị ấy 
sự dứt bỏ tà kiến và tham ái là như vậy. Ở đấy, sự thấy, do sự diệt tận của vô 
minh, là thức đúng theo thực thể, sau khi tiến đến mỗi một pháp trong số các 
pháp gợi lên luyến ái thì (buông bỏ và) chạy theo pháp khác như ở ví dụ về 
con khi: Quả thật, đối với vị này, mong muốn và luyến ái ở các pháp nhỏ nhoi 
gợi lên luyến ái là không có, từ đâu có sự dao động do điều ấy? Ơ các chúng 
sanh vượt trội, tâm được an trú, điều ấy không được hình thành, thức không 
có yếu tố nuôi dưỡng nên được diệt tận; do sự diệt tận của thức có sự diệt tận 
của danh sắc ... cho đến ... sự diệt tận của lão tử; điều này là sự sắp xếp. 


! “St sanh ra” được ghi theo nghĩa của từ nibbatta, thay vì muatta, theo sự gợi ý được đề cập 
ở cước chú 2 của trang trước (ND). 

? “Các thức”: được dịch theo sự hiệu đính “uiññanãmrï tỉ của PTS, thay vì “uññananti.` 

3 Ddanapdji - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 2o7. Câu kệ được ghi đầy đủ ở trang 27. 
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Petakopadesapali V. Harauibhango 


Tattha ragavasena viññanassa calitam sapariggaho, tasmim calite asati yo 
parikkilesopacaro!' tividho agg1 patippassaddho bhavati. Tenaha: calite asat1? 
passaddhi hoti. Tatthayam? samaropana, passaddhakayo sukham vedati,! 
sukhino cittam samadhiyati yava vimuttamiti° nanadassanam bhavat1. (M. 1, 
37) 


So asavanam khaya ca vimuttino uppaJJati. Tassa upapattissa agatigatiya 
asantiya° nevidha na huram na ubhayamantarena,?7 esevanto dukkhassati° 
anupadisesa nibbanadhatu° Idamassa suttassa majjhe samaropitam 
patleeasamuppade ca vimuttiyam ca yogo, na ca etam tassa sankhittena 
bhasitassa vittharena attham vibhattanti.'° Ayam vuccate samaropano haro.!! 


Na ca sankilesabhagiyena suttena sankilesabhagiyo ye ca dhamma 
samaropayItabba naññe. Evam vasanabhagiye nibbedhabhagiye. 


Ayam samaropano haro. 
Ime so]asa hara. 


Suvirassa mahäkaccäyanassa jambuvanaväsino 


Petakopadese hãravibhango nãma 
pañcamabhũmi° samattä. 


! parikilesopacaro - Ma; na cetana huram ubhayam antarena - PTS. 


parikileso pacaro - PTS. 8es' ev' attho 'nuyäti - PTS. 
? asante - Ma, PTS. ? nibbanadhatum - PTS. 
3 tattha yam - Ma, PTS. !° vibhajjanti - Ma, PTS. 
* vedeti - Ma, PTS. !! samaropana-hãro - PTS. 
š vimuttitamiti - Ma; vimutto 'mhi tỉ - PTS. ! pañcamaã bhũmi - Ma. 
5 agatigatiyam asantikam - PTS. !3 siddhi - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam V. Phân Tích Cách Truuền Đạt 


Ở đấy, do tác động của luyến ái có sự dao động của tâm với sự bám giữ; 
khi không có sự dao động ở vị ấy, sự tiếp cận trước đây của ô nhiễm, —ngọn 
lửa gồm ba loại,— trở nên tịnh lặng. Vì thế, Ngài đã nói rằng: “Khi không có 
dao dộng thì có an tịnh.” Ơ đấy, điều này là sự xếp đặt. “Có thân an tịnh, 
hành giả cảm thọ lạc. Khi có lạc thì tâm được định” ... cho đến ... “có sự biết 
Uà thấu rằng: “Đã được giải thoát.” 


Và do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, vị ấy, có sự giải thoát, không còn tái 
sanh. (!) Đối với sự sanh lên của vị ấy, “khi không có đến uà đi thì không là ở 
đâu, không là ở kia, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều nàu là sự 
chấm dứt của khổ,” như thế là Niết Bàn giới không còn dư sót. Điều này, 
được sắp xếp ở giữa bài Kinh này, là sự gắn bó ở sự tùy thuận sanh khởi và ở 
sự giải thoát, và điều này không được phân tích về ý nghĩa một cách chi tiết 
đối với điều đã được nói một cách tóm tắt ấy.” Đây được gọi là cách truyền 
đạt bằng sự xếp loại. 


Và không chỉ các pháp liên quan đến phiền não nên được sắp xếp với 
Kinh liên quan đến phiền não mà không có các pháp khác. Tương tự như vậy 
ở trường hợp liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt. 


Điều này là cách truyền đạt bằng sự xếp loại. 
Đây là mười sáu cách truyền đạt. 


Lãnh vực thứ năm - Phân Tích Cách Truyền Đạt - thuộc 


Petakopadesa của vị Mahakaccayana vô cùng dũng cảm 
trú tại Jambuvana đã được đây đủ. 
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VỊ. Chatthabhumi 
SUTTATTHASAMUCCAYO 


6-1. Buddhanam bhagavantanam sasanam tividhena sangaham gacchati: 
khandhesu dhatusu ayatanesu.' 


Tattha pañcakkhandha: rupakkhandho yava viññanakkhandho. (ss. Vbh. 
1; Pug. 1) Dasarupa-ayatanami: cakkhu rũpa ca yava kayo photthabba ca; 
ayam rupakkhandho. 


Tattha cha vedanakaya vedanakkhandho: cakkhusamphassaJa vedana? 
yava manosamphassaJa vedana;3 ayam vedanakkhandho. 


Tattha cha saññakaya saññakkhandho: rupasañña yava dhammasañña, 
ime cha saññakaya; ayam saññakkhandho. 


Tattha cha cetanakaya sankharakkhandho: rũpasañcetana yava 
dhammasañcetana, ime cha cetanakaya; ayam sankharakkhandho. 


Tattha cha viãñanakaya viãñanakkhandho: cakkhuviññanam yava 
manoviññanam, ime cha viãñanakaya; ayam viññanakkhandho. 


Ime pañcakkhandha. 


~~—= 


Tesam ka parlñña? Aniccam dukkham sañña anattai, esa etesam 
parIñña. 


Tattha katamo khandhattho? Samuhattho khandhattho, puñJattho 
khandhattho, rasattho khandhattho Tam yatha dabbakkhandho 
vanakkhandho darukkhandho aggIikkhandho udakakkhandho 
vayukkhandho. Iti evam khandhesu sabbasangahova evam khandhattho. 


62.  Tatha attharasa  đhatuyo: cakkhudhatu  rupadhatu 
cakkhuviññanadhatu -pe—- manodhatu dhammadhatu manoviññanadhatu. 
Etayo attharasa đhatuyo. Tasam parlñña: aniceam dukkham sañña anattati, 
esa etasam parIñña. 


Tattha ko dhatuattho vuccate? Avayavattho dhatuattho. Avayavo t1: 
cakkhuno pasado' cakkhudhatu BEvam pañcasu đhatusu, puna 
ragavavacchedattho dhatuattho. Vavacchinna hi cakkhudhatu, evam 
pañcasu, punaraha ekanti pakatyatthena dhatuatthoti vuccate. Tam yatha: 
pakatiya ayam puriso pittiko semhiko vatiko sannipatikoti. Evam pakati 
cakkhudhatu. Dassanampi ya ca° sabbesu Iindriyesu —-pe— visabhagattho 
dhatuattho. 


! äyatanesu ca - Ma, PTS. * Tattha ko dhãtuattho? Vuccate.... - Ma, PTS. 


? cakkhusamphassavedanä - PTS. 3 cakkhu no pasädo - Ma. 
3 manosamphassavedanã - PTS. 5 đassanam piyã ca - Ma. 
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__— VỊ, Lãnh Vực Thứ Sáu 
TÔM LƯỢC ÝY NGHĨA CỦA KINH 


6-1. Lời giáo huấn của chư Phật Thế Tôn đi đến sự tổng hợp theo ba loại: 
ở các uẩn, ở các giới, ở các xứ. 

Ơ đấy, năm uẩấn là: sắc uẩn ... cho đến ... thức uẩn. Mười sắc xứ: mắt và 
các cảnh sắc ... cho đến ... thân và các cảnh xúc; đây là sắc uẩn. 


Ở đấy, sáu nhóm thọ là thọ uẩn: thọ sanh lên do nhãn xúc ... cho đến ... 
thọ sanh lên do ý xúc; đây là thọ uẩn. 


Ở đấy, sáu nhóm tưởng là tưởng uẩn: sắc tưởng ... cho đến ... pháp tưởng, 
những cái này là sáu nhóm tưởng: đây là tưởng uẩn. 


Ở đấy, sáu nhóm tư là hành uẩn: sắc tư ... cho đến ... pháp tư, những cái 
này là sáu nhóm tư; đây là hành uẩn. 


Ở đấy, sáu nhóm thức là thức uẩn: nhãn thức ... cho đến ... ý thức, những 
cái này là sáu nhóm thức; đây là thức uẩn. 

Những cái này là năm uẩn. 

Sự biết toàn diện về chúng là gì? “Vô thường, khổ não, rỗng không,!' vô 
ngã;” những điều này là sự biết toàn diện về chúng. 

Ở đấy, ý nghĩa của uẩn là gì? Ý nghĩa 'gom lại là ý nghĩa của uẩn, ý nghĩa 
“chất đống' là ý nghĩa của uẩn, ý nghĩa “một số lượng” là ý nghĩa của uẩn. Điều 
ấy giống như là: đống cỏ, đám rừng, đống gõ, khối lửa, khối nước, lượng gió; 
như thế, toàn bộ sự tổng hợp ở các uấn là như vậy, ý nghĩa của uẩn là như 
vậy. 

6-2. Ở đấy, 18 giới là: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới —nt— ý giới, pháp 
giới, ý thức giới. Những cái này là 18 giới. Sự biết toàn diện về chúng là: “Vô 
thường, khổ não, rỗng không,' vô ngã,” những điều này là sự biết toàn diện 
về chúng. 

Ở đấy, điều gì là ý nghĩa của giới được nói đến? Ý nghĩa “yếu tố là ý nghĩa 
của giới. Yếu tố: sự trong sáng của mắt là nhãn giới; tương tự như vậy ở 5 
giới. Thêm nữa, ý nghĩa “tách rời luyến ái là ý nghĩa của giới. Bởi vì nhãn giới 
là được tách rời; tương tự như vậy ở 5 giới. Thêm nữa, đã có điều nói rằng: 
“Đồng nhất theo ý nghĩa bản thể tự nhiên là ý nghĩa của giới,” được nói đến 
như thế. Điều ấy giống như là: “Theo bản thể tự nhiên, người nam này là 
người bị bệnh mật, bị bệnh đàm, bị bệnh phong thấp, bị nhiều bệnh,” tương 
tự như vậy, bản thể tự nhiên là nhãn giới. Và ở tất cả các quyền trong số 
mười (giới) —nt— Ý nghĩa “từng phần riêng biệt là ý nghĩa của giới. 


! Rõng không: ghi theo nghĩa suññœm thay vì saññã theo sự hiệu đính của Ngài Ñãnamoli 
(ND). 
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Pe†akopadesapali VI. Suttatthasamuccauo 


6-3. Tattha dvadasayatanani katamani? Cha aJjhattikani cha bahiranI. 
Cakkhayatanam' vyava manayatananti ajjhatikam, rũpayatanam yava 
dhammayatananti bahiram. Etani dvadasa ayatananI. 


Etesam ka parlñña? Aniccam dukkham sañña anattatl, esa etesam 
parlñña. Api ca dvidha parlñña: ñataparlñña? ca pahanaparlñña ca. Tattha 
ñatapariñña nama: aniccam dukkham saññã anattati, esa ñataparlñña. 
Pahanapariñña pana chandaragappahana, esa pahanapariñña. 


Tattha katamo ayatanattho? Vuccate akarattho: ayatanattho, yatha 
suvannakaro ratanakaro+ yatha dvihi tehi akarehi' te te gava uttitthanHl, 
evam etehi ciIttacetasika gava uttitthanti kammakilesa dukkhadhamma ca. 


Punaraha ayadanattho ayatanattho, yatha rañño ayadanehi ayo bhavatl. 
Evam ayadanattho ayatanattho. 


6-4. CattarI ariyasaccanl: dukkham samudayo nirodho maggo ca. Yatha 
dukkham° samasena khandhasarram” manasam ca, samudayo samasena 
avijJja ca tanha ca, nirodho samasena viJJja ca vimutti ca, maggo samasena 
samatho ca vipassana ca. 


6-5. Tattha sattaimsa bodhipakkhika dhamma katame? Cattaro 
satipatthana vava ariyo atthangiko maggo. Evamete sattatimsa 
bodhipakkhka dhamma. Ye dhamma atitanagatapaccuppannanam 
buddhanam [bhagavantanam  paccekabuddhanam°| savakanam ca 
nibbanam° samvattantI ti. Yo'° maggo cattaro satipatthana. Katame cattaro? 
“Idha bhikkhu kaye kayanupassi viharatl (ss. D. H, 291; VDh. 193) —pe— 
sammappadhanam, (Vbh. 2o8) iddhipadam, (Vồh. 216) indriyanl, balanI. 
(ss. Ps. 1, 16) Tattha ko Indriyattho? Indattho mndriyattho, adhipateyyattho 
indriyattho, pasadattho Indriyattho, asadharanam kassa kiriyattho 
indriyattho. Anavapariyattho balattho, thamattho balattho, upadayattho 
balatho, upatthambhanattho balattho. 


Tatha katame satta  bojjhanga? Satisambojjhango  yava 
upekkhasambojjhango. (Vũh. 227) Tattha katamo atthangiko maggo? 
Sammaditthi yava sammasamadhiI. (Vbh. 235) 


! cakkhu-ayatanam - PTS. ° dukkham yathã - Ma, PTS. 


? ñanapariññã - PTS. 7 dhammãäcariyam - Ma; 

3 akarattho - Ma, PTS. dhammacariyam - PTS. 

* dubbannakaro - Ma; Šjtipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
duppakaro - PTS. ?nibanäya - Ma, PTS. 

3 akarehi - Ma, PTS. !0 so - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam VI. Tóm Lược Ý Nghĩa Của Kinh 


6-3. Ở đấy, 12 xứ là những gì? Sáu nội phần và sáu ngoại phần. “Nhãn xứ 
.. cho đến ... ý xứ là nội phần, “sắc xứ ... cho đến ... pháp xứ là ngoại phần. 
Những cái này là 12 xứ. 


Sự biết toàn diện về chúng là gì? “Vô thường, khổ não, rỗng không, vô 
ngã,” những điều này là sự biết toàn diện về chúng. Và còn nữa, sự biết toàn 
diện có hai loại: sự biết toàn diện về điều đã được biết và sự biết toàn diện về 
dứt bỏ. Ở đấy, sự biết toàn diện về điều đã được biết là: “Vô thường, khổ não, 
rỗng không, vô ngã,” đây là sự biết toàn diện về điều đã được biết. Trái lại, sự 
biết toàn diện về dứt bỏ là sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái; đây là sự biết 
toàn diện về dứt bỏ. 


Ở đấy, ý nghĩa của xứ là gì? Được nói rằng: ý nghĩa hầm mỏ là ý nghĩa của 
xứ giống như mỏ vàng, mỏ bạc. Giống như bây bò nọ kia đứng lên từ nơi hai 
hầm mỏ ấy, tương tự như vậy, bầy bò tâm và sở hữu tâm vươn dậy từ những 
nơi này, có ô nhiễm của nghiệp và có bản chất khổ. 


Thêm nữa, đã có điều nói rằng: ý nghĩa cho phép tiếp cận là ý nghĩa của 
xứ. Giống như đối với đức vua, việc tiếp cận là thông qua các sự cho phép tiếp 
cận, tương tự như vậy, ý nghĩa cho phép tiếp cận là ý nghĩa của xứ. 


6-4. Bốn Chân Lý Cao Thượng: là Khổ, Tập, Diệt, và Đạo. Giống như Khổ, 
theo nghĩa bao hàm, là thể xác và tỉnh thần; Tập, theo nghĩa bao hàm, là vô 
minh và tham ái; Diệt, theo nghĩa bao hàm, là minh và giải thoát; Đạo, theo 
nghĩa bao hàm, là chỉ tịnh và minh sát. 


6-5. Ở đấy, 37 pháp thuộc phần giác ngộ là những gì? Bốn sự thiết lập 
niệm ... cho đến ... Thánh đạo tám chỉ phần. Như vậy, đây là 37 pháp thuộc 
phần giác ngộ. Các pháp này vận hành đến Niết Bàn đối với chư Phật [Thế 
Tôn, chư Độc Giác Phật], và chư Thinh Văn thuộc quá khứ, vị lai, và hiện tại. 
Đạo lộ ấy là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là những gì? “Ơ đây, vị tỳ khưu sống 
có sự quan sát thân trên thân, ...” -nt— (bốn) chánh cần, (bốn) nền tảng của 
thần thông, (năm) quyền, (năm) lực. Ở đấy, ý nghĩa của quyền là gì? Ý nghĩa 
chúa tể là ý nghĩa của quyền, ý nghĩa chủ đạo là ý nghĩa của quyền, ý nghĩa 
trong sáng là ý nghĩa của quyền, ý nghĩa việc làm của ai đó có tính chất 
không phổ biến là ý nghĩa của quyền. (?) Ý nghĩa không bị lay động' là ý 
nghĩa của lực, ý nghĩa mạnh bạo là ý nghĩa của lực, ý nghĩa nắm giữ là ý 
nghĩa của lực, ý nghĩa nâng đỡ là ý nghĩa của lực. 


Ở đấy, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ (bảy giác chi) là những gì? Niệm giác 
chi ... cho đến ... xả giác chỉ. Ơ đấy, đạo lộ tám chi phần là những gì? Chánh 
kiến ... cho đến ... chánh định. 


' Không bị lay động: ghi theo nghĩa auikampiuattho thay vì anauapariuattho theo sự hiệu 
đính của Ngài Nanamoli (ND). 
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Tattha atthangiko magsoti khandho: silakkhandho ca samadhikkhandho 
ca paññakkhandho ca. (M. I1, 301) Tattha yä ca sammavaca yo ca 
sammakammanto yo ca sammaajnvo, ayam silakkhandho. Ya ca sammasati 
YyO €a sammavayamo yo ca sammasamadhi, ayam samadhikkhandho. Yo ca 
sammasankappo yä ca sammadlitthi, ayam paññakkhandho. Evam khandho! 
tisso sikkha. (D. 11, 219) Evam tihakareh1 dasa padan1 —pe-—. 


6-6. Tattha yogavacaro silakkhandhe thito dosam akusalam na upadiyatl, 
dosanusayam  samuhanati, dosasallam uddharati, dukkhavedanam 
parlJanati, kamadhatum samatikkamatl. 


Samadhikkhandhe thito lobham akusalam na upadiyati, raganusayam 
samuhanati, lobhasallam uddharati, sukhavedanam parlJanati, rupadhatum 
samatikkamaH. 

Paññakkhandhe thito moham akusalam na upadiyatl, avijjanusayam 
samuhanatl, mohasallan ditthisallañca uddharati, adukkhamasukha- 
vedanam pariJanati, arũpadhatum samatikkamatl. 


Ii th khandhehi tini akusalamulani na upadiyatl, cattarI sallani 
uddharati, tisso vedana par1JanatI, tedhatukam samatikkamatl. 

6-7. Tattha katama avIjJja? Yam catusu ariyasaccesu aññananti (S. 11, 4; 
Vbh. 135) vittharena, yatha so panasaJJesu kathamkatha? katabbam. 


Tattha katamam viññãanam? Cha viãñanakaya. Vedana sañña cetana 
phasso manasikaro, Idam namam. Tattha katamam  rupam? 
Catummahabhutkam›a  catunnam mahabhutanam  upadäyarupassa 
paññattim. Iti purimakam ca namam Idam ca rupam tadubhayam 
namarupanti vuccati. (S. 11, 3-4; ss. Vbh. 136) 


Tattha chalayatanantii: cha ajjhattikani ayatanani, cakkhUu aJJjhattkam 
ayatanam yava mano aJJhattikam ayatanam. (S. H, 3; ss. Vbh. 136) 


Phassotl cha phassakaya: cakkhusamphasso yava manosamphassoti 
phasso. (S. 1, 3; ss. Vbh. 136) 


Vedanati: cha vedanakaya vedana. (S. II, 3; ss. Vbh. 136) 
Tanhati: cha tanhakaya tanha. (S. 11, 3; ss. Vbh. 136) 


Upadanani cattar1I upadanani: kamupadanam  ditthupadanam 
silabbatupadanam attavadupadananti upadanam. (ss. S. 11, 3; Vbh. 136) 


Bhavoti tayo bhava, kamabhavo rupabhavo arũpabhavo. (ss. S. H1, 3; Vbh. 
137) 


! tấyo - Ma; etayo - PTS. 3 catumahabhutikam - Ma; catu mahabhutikam - PTS. 
? katam kathã - PTS. *vedanä tỉ - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
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Ở đấy, “đạo lộ tám chi phần” là (các) uẩn: giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. 
Ơ đấy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới uẩn; chánh niệm, 
chánh tỉnh tấn và chánh định là định uẩn; chánh tư duy và chánh kiến là tuệ 
uẩn. Như vậy, uẩn là ba sự học tập. Như vậy, với ba biểu hiện thì có mười 
thuật ngữ —nt-. 


6-6. Ở đấy, hành giả, đã đứng vững ở giới uẩn, thì không chấp thủ sân 
hận bất thiện, bứng lên hoàn toàn sân hận tiềm ẩn, nhổ lên mũi tên sân hận, 
biết toàn diện về thọ khổ, vượt qua hắn Dục giới. 


(Hành giả) đã đứng vững ở định uấn, thì không chấp thủ tham lam bất 
thiện, bứng lên hoàn toàn luyến ái tiềm ẩn, nhổ lên mũi tên tham lam, biết 
toàn diện về thọ lạc, vượt qua hắn Sắc giới. 


(Hành giả) đã đứng vững ở tuệ uẩn, thì không chấp thủ sĩ mê bất thiện, 
bứng lên hoàn toàn vô minh tiềm ẩn, nhổ lên mũi tên si mê và mũi tên tà 
kiến, biết toàn diện về thọ không khổ không lạc, vượt qua hẳn Vô Sắc giới. 

Như thế, với ba uẩn, hành giả không chấp thủ ba gốc rễ của bất thiện, nhổ 


lên bốn mũi tên, biết toàn diện về ba thọ, vượt qua hắn Tam Giới. 


6-7. Ở đấy, vô minh là gì? 'Sự không biết về bốn Chân Lý Cao Thượng” 
nên được thực hiện một cách chỉ tiết giống như sự nghỉ hoặc về các bậc 
thang. (?) 

: Ở đấy, thức là gì? Sáu nhóm thức. Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây là danh. 
Ơ đấy, sắc là gì? Bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sự quy định về sắc 
có liên quan đến bốn yếu tố chính. Như thế, phần trước là danh và phần này 
là sắc; cả hai việc ấy được gọi là “danh sắc.” 


Ở đấy, 'sáu xứ: là sáu xứ thuộc nội phần: mắt là xứ thuộc nội phần ... cho 
đến ... ý là xứ thuộc nội phần. 


'Xúc': là sáu nhóm xúc: “nhãn xúc ... cho đến ... ý xúc,` như thế là xúc. 

“Thọ: sáu nhóm thọ là thọ. 

“Tham ái:” sáu nhóm tham ái là tham ái. 

“Thử: là bốn sự chấp thủ: “sự chấp thủ về (năm) dục, sự chấp thủ về tà 
n. sự chấp thủ về giới và phận sự, sự chấp thủ về ngã luận thuyết,` như thế 


“Hữuư:: là ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 
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Tattha katama Jati? Yaä! pathamam khandhanam pathamam dhatinam 
pathamam ayatananam uppati Jali sañjai okkant abhinibbatti 
khandhanam patubhavo, ayam Jat1. (ss. S. H1, 3; Vöh. 137) 


Tattha katama Jara? Jara nama yam tam khandiccam palieceam 
valittacata? (ss. S. H, 2; Vh. 137) catunnam mahabhutanam vivannata° 
bhaggo ya Jara2 hiyana parihiyana° ayuno han samhanl indriyanam paripaka 
upanabho° paripako, ayam Jara. 


Tattha katamam maranam? Maranam nama ya7 tasmim tasmim 
sattanikaye tesam tesam sattanam cuti cavanata maranam kalakinya° 
khandhanam° bhedo kayassa nikkhepo'° J]ivitindriyassa upacchedo, Idam 
maranam. (ss. S. H, 3; Vh. 137) Iti purimika ca Jara Idam ca maranam 
tadubhayam Jaramaranam. 


6-8. Tattha andhakaratimisa yathabhutam appaJanana'lakkhana avijJa 
sankharanam padatthanam. Abhisankharanalakkhana sankhara, upacaya- 
punabbhavabhiropanapaccupatthana, te viãñanassa padatthanam. Vatthu 
saviññattlakkhanam  viãñanam, tam namarupassa padatthanam. 
Anekasannissayalakkhanam namarupam, tam salayatanassa padatthanam. 
Indriyavavatthapanalakkhanam salayatanam, tam phassassa padatthanam. 
Sannipatalakkhano phasso, so vedanaya padatthanam. Anubhavana!- 
lakkhana vedana, sa tanhaya padatthanam. Ajjhosanalakkhana tanha, sa 
upadanassa padatthanam. Adanaparihananalakkhanam upadanam, tam 
bhavassa padatthanam. Nanagativikkhepanalakkhano bhavo, so jJatiya 
padatthanam. Khandhanam patubhavalakkhana Jat1, sa Jaraya padatthanam. 
Upanayaparipakalakkhana Jara, sa maranassa padatthanam. 
Ayukkhayajivitauparodhalakkhanam maranam, tam dukkhassa 
padatthanam. Kayasampllanalakkhanam dukkham, tam domanassassa 
padatthanam. Cittasampilanalakkhanam domanassam, tam sokassa 
padatthanam. Socanalakkhano soko, so parldevassa padatthanam. 
Vaca'nieccharanalakkhano paridevo, so upayasassa padatthanam. Ye äyäsa te 
upayasa. 


6-o. Nava padamI yattha sabbo akusalapakkho sangaham samosaranam 
gacchatI. Katamanl nava padan1? Dve mũlakilesa, tini akusalamulanl, cattaro 
vipallasa. 


! vã va - PTS. 8 kalamkiriya - Ma; kalamkiriyam - PTS. 
? valittacatä pavivittam - Ma; ?”uddhumatakanam - Ma; 
valittañ ca tapavivittam - PTS. uddhumata-uddhumatakanam - PTS. 
3 vivannatam - Ma, PTS. !° nikkhepo - Ma, PTS natthi. 
* tam Jarä - Ma, PTS. !! pajanana - PTS. 
š pahTyanã - Ma, PTS. !? anubhava - PTS. 
5 paribhedo upanäho - Ma, PTS. lvac1 - Ma, PTS. 
7vam - Ma, PTS. !“te pãyäsã - PTS. 
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Ở đấy, sanh là gì? Là sự sanh lên đầu tiên trong số các uẩn, đầu tiên trong 
số các giới, đầu tiên trong số các xứ, sự sanh ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự 
phát sanh, sự hiện khởi của các uẩn; việc này là sanh. 


Ở đấy, lão là gì? Gọi là lão là sự rụng răng, tình trạng bạc tóc, trạng thái 
da nhăn, trạng thái xuống sắc của bốn yếu tố chính, sự đổ vỡ, lão là sự giảm 
thiểu, sự suy giảm, sự suy đồi, sự rút ngắn tuổi thọ, sự suy nhược, sự kết 
cuộc, sự chín mùi của các quyền; việc này là lão. 


Ở đấy, tử là gì? Gọi là tử là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự chết, sự hết thời kỳ, 
sự hoại rã các uẩn, sự bỏ lại thân xác, sự cắt đứt mạng quyền của các chúng 
sanh này nọ ở mỗi một tập thể chúng sanh khác nhau; việc này là tử. Như 
thế, phần trước là lão và phần này là tử, cả hai sự việc ấy được gọi là “lão tử." 


6-8. Ở đấy, vô minh là sự tối tăm và mờ mịt, có sự không nhận biết đúng 
theo thực thể là tướng trạng, là nền tảng của các hành. Các hành có sự tạo tác 
là tướng trạng, có sự tích lũy, sự hiện hữu lại nữa, và sự gắn chặt là biểu hiện; 
chúng là nền tảng của thức. Thức có sự làm cho vật (chỗ trú của thức) có sự 
nhận biết là tướng trạng, nó là nền tảng của danh sắc. Danh sắc có nhiều sự 
nương tựa là tướng trạng, nó là nền tảng của sáu xứ. Sáu xứ có sự xác định 
(sáu) giác quan là tướng trạng, nó là nền tảng của xúc. Xúc có sự hội hợp 
(của căn, cảnh, và thức) là tướng trạng, nó là nền tảng của thọ. Thọ có sự 
chấp nhận là tướng trạng, nó là nền tảng của tham ái. Tham ái có sự bám 
chặt là tướng trạng, nó là nền tảng của thủ. Thủ có sự tiêu hủy hoàn toàn việc 
nắm giữ là tướng trạng, nó là nền tảng của hữu. Hữu có sự tản mác ở các 
cảnh giới tái sanh khác nhau là tướng trạng, nó là nền tảng của sanh. Sanh có 
sự hiện khởi của các uấn là tướng trạng, nó là nền tảng của lão. Lão có sự đưa 
đến gần và sự chín muồi là tướng trạng, nó là nền tảng của tử. Tử có sự cạn 
kiệt của tuổi thọ và hoại diệt mạng sống là tướng trạng, nó là nền tảng của 
khổ. Khổ có sự ép bức thân là tướng trạng, nó là nền tảng của ưu. Ưu có sự ép 
bức tâm là tướng trạng, nó là nền tảng của sầu muộn. Sầu muộn có sự buồn 
rầu là tướng trạng, nó là nền tảng của than vãn. Than vẫn có sự thốt ra bằng 
lời nói là tướng trạng, nó là nền tảng của lo âu. Những gì có sự thất vọng là có 
sự lo âu. 


6-o. Chín thuật ngữ là nơi mà toàn bộ phần bất thiện đi đến sự tổng hợp, 
sự hội tụ vào đó. Chín thuật ngữ nào? Hai ô nhiễm căn bản, ba gốc rễ của bất 
thiện, bốn sự trái khuấy. 
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Tattha dve mulakilesa: avijja ca bhavatanha ca, (D. Hi, 212) tim 
akusalamulam: lobho doso moho ca, cattaro vipallasa: “aniccee niccan tỉ 
saññavipallaso cñtavipalaso ditthiipallaso, “dukkhe sukhan 'ti 
saññavIpallaso cittavipallaso ditthavipallaso, “anattanl atta ti saññavipallaso 
citavipallaso ditthivipallaso, “asubhe' subhan ti saññavipallaso 
cittavipallaso ditthivipallaso. 


6-1O. Tattha avijja nama: catusu ariyasaccesu yathabhutam aññanam, 
ayam aviJJa. Bhavatanha nama: yo bhavesu rago sarago Iecha muccha 
patthana nandi aJJ]hosanam apariccago, ayam bhavatanha. 


Tattha katamo lobho akusalamulam? Yo? tesu tesu paravatthusu 
paradabbesu paratthanesu parasapateyyesu? parapariggahesut lobho 
lubbhana Iccha muccha patthana nandi ajJjhosanam apariccago, (ss. Vbh. 
361) ayam lobho akusalamulam. Kassetam mulam? Lobhajassa° akusalassa 
kayakammassa vaclkammassa manokammassa° tamsampayuttanam ca? 
cittacetasikanam dhammanam mulam. 


Tattha katamo doso akusalamulam? Yo* sattesu aghato akkhanti 
appaccayo vyapado padoso anatthakamata cetaso patighato, (ss. Vồbh. 362) 
ayam doso akusalamulam. Kassetamn mulam? Dosajassa akusalassa° 
kayakammassa vaclkammassa manokammassa tamsampayuttanam ca" 
cittacetasikanam dhammanam mulam. 


Tattha katamo moho akusalamulam? Yam aññanam adassanam' 
anabhisamayo asampalJjagaho? appativedho moho muyhana sammoho 
sammuyhana avijja tamo andhakaro avaranam nIvaranam chadanam 
avacchadanam® apasatthagamanam' kusalanam dhammanam, (ss. Vồh. 
362) ayam moho akusalamulam. Kassetam mulam? MohaJassa akusalassa 
kayakammassa vaclkammassa manokammassa,°“ tamsampayuttanam ca 
cittacetasikanam dhammanam mulam. 


6-11. Tattha vipallasa Janitabba, vipallasanam vatthu Janitabbam, yam 
vipallasam siya, tam Janitabbam. 


Tattha eko vipallaso, cattari vipallasavatthunl, tim vipallasan1.'š 


! asubhamhi - PTS. 


? lobho naãma so - Ma, PTS. ?akusalassa - itipadam Ma potthake na đissate. 
3 sa rasapatheyyesu - PTS. !9 sampayuttaänañca - Ma. 

* parapariggahitesu - Ma, PTS. !! vam catũsu ariyasaccesu - Ma, PTS. 

Š lobho lobhajassa - Ma, PTS. ! asampajjaggaho - Ma, PTS. 

° manokammassa ca - Ma. 1 acchadanam - Ma. 

7 tathã yathã tamsampayuttanam - Ma, PTS. !4 apasacchagamanam - Ma, PTS. 

Š so - Ma, PTS. !5tini vipallasani, cattäri vipallasavatthũni - Ma, PTS. 
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Ở đấy, hai ô nhiễm căn bản là: vô minh và hữu ái.! Ba gốc rễ của bất thiện 
là: tham lam, sân hận, và si mê. Bốn sự trái khuấy là: sự trái khuấy của 
tưởng, sự trái khuấy của tâm, sự trái khuấy của kiến (nghĩ là) “thường” ở vô 
thường: sự trái khuấy của tưởng, sự trái khuấy của tâm, sự trái khuấy của 
kiến (nghĩ là) 'lạc' ở khổ; sự trái khuấy của tưởng, sự trái khuấy của tâm, sự 
trái khuấy của kiến (nghĩ là) “ngã” ở vô ngã; sự trái khuấy của tưởng, sự trái 
khuấy của tâm, sự trái khuấy của kiến (nghĩ là): “tịnh” ở bất tịnh. 


6-1o. Ở đấy, vô minh gọi là: sự không biết đúng theo thực thể về bốn 
Chân Lý Cao Thượng; điều này là vô minh. Hữu ái gọi là: sự luyến ái, luyến ái 
mãnh liệt, ước muốn, mê mẩn, ước nguyện, niềm vui, sự bám chặt, sự không 
buông bỏ về các hữu; điều này là hữu ái. 


Ở đấy, bất thiện căn tham là gì? Là sự tham lam, biểu hiện tham lam, ước 
muốn, mê mẩn, ước nguyện, niềm vui, sự bám chặt, sự không buông bỏ về 
các đất đai của người khác, về các vật chất của người khác, về các địa vị của 
người khác, về các đồ vật của người khác, về các vật sở hữu của người khác 
loại này loại nọ, cái này là bất thiện căn tham. Cái này là gốc rễ (căn) của việc 
gì? Là gốc rễ của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp bất thiện được 
sanh ra do tham, và của các pháp —-tâm và sở hữu tâm- được gắn liền với 
điều ấy. 


Ở đấy, bất thiện căn sân là gì? Là sự tức tối, sự không nhãn nại, sự bực 
tức, sự oán hận, sự khởi sân, trạng thái mong muốn sự không tấn hóa, sự bất 
bình của tâm ở các chúng sanh, cái này là bất thiện căn sân. Cái này là gốc rễ 
(căn) của việc gì? Là gốc rễ của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp 
bất thiện được sanh ra do sân, và của các pháp —-tâm và sở hữu tâm—- được 
gắn liền với điều ấy. 


Ở đấy, bất thiện căn si là gì? Là sự không biết, sự không nhìn thấy, sự 
không lãnh hội, sự nắm lấy điều chưa đạt đến, sự không thấu triệt, sự sĩ mê, 
sự ngu sỉ, sự mê muội, sự mê ám, vô minh, bóng tối, sự tối tăm, sự ngăn trở, 
sự ngăn che, sự che đậy, sự che lấp, sự xa lìa hiện thực đối với các pháp thiện, 
cái này là bất thiện căn sĩ. Cái này là gốc rễ (căn) của việc gì? Là gốc rễ của 
thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp bất thiện được sanh ra do sỉ mê, 
và của các pháp —tâm và sở hữu tâm- được gắn liền với điều ấy. 


6-11. Ở đấy, các sự trái khuấy cần được biết, nền tảng của các sự trái 
khuấy cần được biết, cái gì có thể là sự trái khuấy, cái ấy cần được biết. 


Ở đấy, một sự trái khuấy, bốn nền tảng của sự trái khuấy, ba sự trái 
khuấy. 


! bhauatanha: để thuận tiện việc hành văn, trong một số trường hợp “hữu ái được sử dụng 
để ghi nghĩa Việt thay vì “tham ái ở hữu (ND). 
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Katamo eko vipallaso ca? Yena patipakkhena vipallasitam ganhati “anicce 
niccan ti dukkhe sukhan tỉ “anattanl atta ti “asubhe subhan ti, ayam eko 
vipallaso. 


Katamani cattari vipallasavatthuni? Kayo vedana citam dhamma ca. 
Imanl cattar1 vipallasavatthunI. 


Katamani tini vipallasan1? Sañña cittam ditthi ca. Imani tini vipallasan1. 


Tattha! manapike vatthumhi indriyatthe? vannayatane va yo› nimittassa 
uggaho, ayam saññavipallaso. Tattha vipariacittassa vatthumhi sati 
viññatti,“ ayam cittavipallaso. Tattha viparltacittassa tamhi rupe asubhe 
subhan ti ya khanti ruei upekkhana nicchayo ditthi nidassanam santirana, 
ayam ditthavipallaso. 


Tattha vatthubhedena kayesu? dvadasa vipallasa bhavanti: tayo kaye tayo 
vedanaya tayo cñite tayo dhamme cattaro saññavipallasa cattaro 
cittavipallasa cattaro ditthivipallasa, ayatanupacayato 
cakkhuviññanasaññasamanglssa rupesu dvadasa vipallasa yava 
manoviññanasañña°samanglsa dhammesu dvadasa vipallasa, cha 
dvadasaka cattiri vipallasa bhavanti. Arammanananattao hi 
aparimitasankheyyanam sattanam aparimitasankheyya* vipallasa bhavanti 
himnukkatthamajJjhimataya. 


6-12. Tattha pañcakkhandha cattarI attabhavavatthuni bhavanti: yo 
rupakkhandho so kayo attabhavavatthu, yo vedanakkhandho so vedana 
attabhavavatthu, yo saññakkhandho ca sankharakkhandho ca° te dhamma 
attabhavavatthu, yo viãñanakkhandho so citam attabhavavatthu, Iti 
pañcakkhandha cattari attabhavavatthunI. Tattha kaye asubhe subhan ti 
vipallaso bhavati. Evam vedanasu citte đhammesu'”° ca attavipallaso bhavatl. 


Tattha catunnam vipallasanam samugghatanattham bhagava cattaro 
satipatthane deseti paññapeti, kaye kayanupassI viharanto!!' asubhe subhan 
'H vipallasam samugghateti Evam vedanasu — citte — đdhammesu ca 
katabbam. 


6-13. Tattha andhakaratimisa appativedhalakkhana aviJJa, tassa vipallaya 
padatthanam.? Ajjhosanalakkhana tanha, tassa piyarupasataripam 
padatthanam.°  Attasayavañcanalakkhano lobho, tassa adinnadanam 
padatthanam. Idha vivadalakkhano doso, tassa panatipato padatthanam. — 


! tattha katama- PTS. 
?indriyavatthe - Ma, PTS. 
3 vannäya neväaso - PTS. 


* saviññatti - PTS. !9 vedanäascittadhammesu - PTS. 

Š kayo sã - PTS. !! viharato - Ma, PTS. 

 manosañña - Ma, PTS. ! tassa vipallasapadatthanam - Ma; 

7 arammanam nãnattato - PTS. tassa vipallasapadatthanam - PTS. 

Š aparimitam asangeyya - PTS. 1 piyarũpasatarũpappadatthanam - PTS. 


? Yo saññakkhandho so sañña attabhavavatthu. Ye sankharakkhandho - PTS. 
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Và một sự trái khuấy là gì? Nắm lấy điều bị trái khuấy bởi phần đối 
nghịch (cho rằng) “thường' ở vô thường, lạc” ở khổ, “ngã ở vô ngã, “tịnh” ở bất 
tịnh; điều này là một sự trái khuấy. 


Bốn nền tảng của sự trái khuấy là những gì? Thân, thọ, tâm, và pháp. 
Những điều này là bốn nền tảng của sự trái khuấy. 


Ba sự trái khuấy là những gì? Tưởng, tâm, và kiến (sự nhận biết, sự nhận 
thức, và sự nhận thấy). Những điều này là ba sự trái khuấy. 


Ở đấy, sự nắm lấy hiện tướng của vật vừa ý ở chỗ giác quan hoặc ở phạm 
vi hình dáng (của vật), điều này là sự trái khuấy của tưởng. Ơ đấy, sự làm cho 
nhận biết về vật đang hiện diện của tâm bị sai lệch, điều này là sự trái khuấy 
của tâm. Ơ đấy, sự chấp nhận, sự ưa thích, sự xem xét, sự nhận định, quan 
điểm, sự so sánh, sự đánh giá của tâm bị sai lệch về cảnh sắc ấy ở (trạng thái) 
bất tịnh (lại cho) là “tịnh,' điều này là sự trái khuấy của kiến. 


Ở đấy, có mười hai điều trái khuấy theo sự phân chia về vật (đối tượng) ở 
các nhóm là: ba ở thân, ba ở thọ, ba ở tâm, ba ở pháp, bốn sự trái khuấy của 
tưởng, bốn sự trái khuấy của tâm, bốn sự trái khuấy của kiến. Theo sự tích 
lũy ở các xứ, bốn sự trái khuấy trở thành sáu nhóm 12: 12 sự trái khuấy ở các 
sắc đối với người có tưởng ở nhãn thức ... cho đến ... 12 sự trái khuấy ở các 
pháp đối với người có tưởng ở ý thức. Bởi vì theo bản chất khác biệt của cảnh 
(đối tượng), (khi) các chúng sanh là không đo lường được, không thể tính 
toán được thì các điều trái khuấy của họ là không đo lường được, không thể 
tính toán được theo các bậc hạ, thượng, và trung. 


6-12. Ở đấy, năm uẩn là bốn nền tảng của bản ngã: sắc uẩn - thân ấy là 
nền tảng của bản ngã, thọ uẩn - thọ ấy là nền tảng của bản ngã, tưởng uẩn và 
hành uẩn - các pháp ấy là nền tảng của bản ngã, thức uẩn - tâm ấy là nền 
tảng của bản ngã; như thế năm uẩn là bốn nền tảng của bản ngã. Ơ đấy, có sự 
trái khuấy (nghĩ là) “tịnh” ở thân bất tịnh. Tương tự như vậy, có sự trái khuấy 
về tự ngã ở các thọ, ở tâm, và ở các pháp. 


Ở đấy, nhằm mục đích thủ tiêu bốn sự trái khuấy, đức Thế Tôn chỉ bảo, 
mô tả về bốn sự thiết lập niệm: Trong khi sống có sự quan sát thân trên thân, 
hành giả thủ tiêu sự trái khuấy (nghĩ là) 'tịnh' ở bất tịnh. Tương tự như vậy 
nên được thực hiện ở các thọ — ở tâm — và ở các pháp. 


6-13. Ở đấy, vô minh, với sự tối tăm và mờ mịt, có sự không thấu triệt là 
tướng trạng; các sự trái khuấy là nền tảng của nó. Tham ái có sự bám chặt là 
tướng trạng; sắc đáng yêu sắc dễ chịu là nền tảng của nó. Tham lam có sự 
tráo trở theo tập tính của bản thân là tướng trạng; việc trộm cắp là nền tảng 
của nó. Ơ đây, sân hận có sự tranh cãi là tướng trạng; sự giết hại sanh mạng 
là nên tảng của nó. — 
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—Vatthuvippatipattilakkhano moho, tassa micchapatipatti padatthanam. 
Sankhatanam dhammanam avinasagsahanalakkhana niccasañña, tassa 
sabbasankhara padatthanam. Sasavaphassopagamanalakkhana sukhasañña, 
tassa maminkaro' padatthanam. Dhammesu upagamanalakkhana attasañña, 
tassa ahinkaro? padatthanam. Vannasangahanalakkhana subhasañña, tassa 
Indriyaasamvaro padatthanam.: Etehi navahi padehi uddithehi sabbo 
akusalapakkho niddittho bhavatl, so ca kho bahussutena sakka Janitum no 
appassutena, paññavata no duppaññena, yuttena no ayuttena. 


6-14. Nava padani kusalani yattha sabbo kusalapakkho sangaham+ 
samosaranam gacchati.° Katamani nava padani? Samatho vipassana alobho 
adoso amoho aniccasañña dukkhasañña anattasañña asubhasañña ca. 


Tattha katamo samatho? Ya cittassa thiti santhiti avatthii thanam 
patthanam upatthanam samadhi samadhanam avikkhepo avippatisaro 
vuipasamo manaso° ekaggam cittassa, ayam samatho. 


Tattha katama vipassana? Khandhesu? va dhatusu va ayatanesu va 
namarũpesu va patieeasamuppadesu va patleceasamuppannesu va dhammesu 
dukkhe va samudaye vãa° nirodhe va magge va kusalakusalesu va 
dhammesu'° savajjanavaJJesu va'! kanhasukkesu va sevitabbasevitabbesu va'? 
(ss. Dhs. 2o2) yo': yathabhutam vicayo pavicayo viImamsa parivImamsa 
gahana aggahana pariggahana cittena paricintana'“ tulana upaparikkha 
ñanam vIJJa'° cakkhu buddhi medha pañña obhaso aloko abha pabha khaggo 
naraco'° đdhammavicayasambojjhango sammaditthi maggangam, ayam 
vipassana. 


Kenesa"” vipassana Iti vuccati? Vividha va esa passanati'* tasma esa 
vipassanati vuccati. Dvidha cesa hi vipassana đhammavIpassanai. '° 


Dvidha Imaya passati: subhañca asubhañca kanhañca sukkañca 
sevitabbañca asevitabbañca kammañca vipakañca bandhañca vimokkhañca 
acayañca apacayañca pavattiñca nivattiñca?”' sankilesañca vodanañca evam 
vipassanati vuccatl Atha va “v[Itf?' upasaggo passanati attho, tasma 
VipDassanatI vuccate, ayam vipassana. 


! mamankaro - Ma, PTS. ? sevitabba-asevitabbesu vã - Ma, PTS. 

? ahankaro - Ma, PTS. 3 so - Ma, PTS. 

3 indriyaasamvarapadatthanam - PTS.  '“paricitana - Ma, PTS. 

* sangaho - Ma; sangho - PTS. Š vijja va - Ma, PTS. 

Š pacchanti- Ma, PTS. 5 nara]jo - PTS. 

5 mãnaso - Ma, PTS. 7tenesa - Ma, PTS. 

7v khandhesu - PTS. Šesa vipassanäti - Ma; 

8 dukkhesu vã - Ma, PTS. esa vIpassana anicca-dukkha-anatta ti - PTS. 
? samudayesu vã - Ma, PTS. ! đhammavipassanäti vuccati - Ma, PTS. 
!° đhammesu vã - PTS. ?° nibbattiñca - PTS. 

!! sävajja-anavajjesu vã - Ma, PTS. ?! nỉ iti - PTS. 
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— S¡ mê có lối thực hành lệch khỏi mục tiêu là tướng trạng; lối thực hành sai 
trái là nền tảng của nó. Tưởng về thường còn' có sự nắm giữ việc không bị hư 
hoại của các pháp hữu vi là tướng trạng; tất cả các hành là nền tảng của nó. 
Tưởng về khoái lạc có việc đi đến xúc có lậu hoặc là tướng trạng; việc tạo 
thành “của tôï là nền tảng của nó. Tưởng về tự ngã có việc tiếp cận các pháp 
là tướng trạng: việc tạo thành “tôi là nền tảng của nó. Tưởng về cái đẹp có sự 
thu thập cái đẹp là tướng trạng; sự không thu thúc các quyền là nền tảng của 
nó. Với chín thuật ngữ này đã được diễn giải, toàn bộ phần bất thiện là đã 
được diễn giải. Và nó quả thật có thể hiểu được bởi người nghe nhiều, không 
bởi kẻ ít nghe, bởi người có tuệ, không bởi kẻ có tuệ tồi, bởi người gắn bó, 
không bởi kẻ không gắn bó. 


6-14. Chín thuật ngữ thiện là nơi toàn bộ phần thiện đi đến sự tổng hợp, 
sự hội tụ. Là chín thuật ngữ nào? Chỉ tịnh, minh sát, vô tham, vô sân, vô sĩ, 
vô thường tưởng, khổ não tưởng, vô ngã tưởng, và bất tịnh tưởng. 


Ở đấy, chỉ tịnh là gì? Là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, vị thế 
đứng, sự hình thành, sự thiết lập, sự định tĩnh, sự tập trung, sự không tán 
loạn, sự không ăn năn, sự vắng lặng của ý, sự chuyên nhất của tâm; việc này 
là chỉ tịnh. 


Ở đấy, minh sát là gì? Là sự chọn lựa, sự khám phá, sự thẩm xét, sự suy 
xét toàn điện, sự nắm được, sự nắm lấy, sự nắm toàn diện, sự suy nghĩ toàn 
diện bằng tâm, sự cân nhắc, sự khảo sát, trí, minh, nhãn, sự giác ngộ, sự 
thông minh, tuệ, hào quang, ánh sáng, sự rực rỡ, sự chiếu sáng, thanh gươm, 
cây lao, trạch pháp giác chi, chánh kiến - chi phần của Đạo đúng theo thực 
thể về các uẩn, hoặc về các giới, hoặc về các xứ, hoặc về danh sắc, hoặc về các 
sự tùy thuận sanh khởi, hoặc về các pháp được tùy thuận sanh khởi, hoặc về 
Khổ, hoặc về Tập, hoặc về Diệt, hoặc về Đạo, hoặc về các pháp thiện và bất 
thiện, hoặc về việc bị chê trách và không bị chê trách, hoặc về (pháp) đen và 
trắng, hoặc về việc nên phục vụ và không nên phục vụ, điều này là minh sát. 


Vì sao việc ấy được gọi là “minh sát? Việc ấy là “việc thấy theo nhiều cách; 
vì thế, việc ấy được gọi là “minh sát.` Và chính việc minh sát ấy theo hai cách 
(được gọ]) là “minh sát pháp.” 


Bằng cách này, (hành giả) nhìn thấy theo hai cách: về tịnh và bất tịnh, về 
đen và trắng, về nên phục vụ và không nên phục vụ, về nghiệp và quả thành 
tựu, về sự trói buộc và sự thoát khỏi, về sự tích lũy và sự giảm thiểu, về sự vận 
hành và sự đình chỉ, về phiền não và sự thanh lọc; như vậy được gọi là “minh 
sát.` Hoặc là, “uỷ là tiếp đầu ngữ, 'passanđ' là ý nghĩa; vì thế, được gọi là 
“Uuipassana,` điều này là minh sát. 


! “Tưởng về thường còn' được viết ngắn gọn lại sẽ là thường tưởng;' tương tự như vậy, “tưởng 
về khoái lạc” sẽ là lạc tưởng, tưởng về tự ngã” sẽ là “ngã tưởng,” và “tưởng về cái đẹp' sẽ là 
“tỉnh tưởng (ND). 


159 


Pe†akopadesapali VI. Suttatthasamuccauo 


6-15. Tattha dve roga sattanam: avIJJja ca bhavatanha ca, etesam dvinnam 
roganam nighataya bhagavata dve bhesaJJani vuttani: samatho ca vipassana 
ca. Imanl dve bhesajJani patisevanto' dve aroge sacchikaroti: ragaviragam 
cetovimuttim_ avijjavragam ca paññavimuttam. Tattha tanharogassa 
samatho bhesaJjam, ragaviraga cetovimutti arogam. AviJJjarogassa vIpassana 
bhesaJJam, aviJJaviraga paññavimutti arogam. 


Evam hi bhagava caha: “Dve dhamma parlññeyya: namam ca rũpam ca, 
dve dhamma pahatabba: aviJja ca bhavatanha ca, dve dhamma bhavetabba: 
samatho ca vipassana ca, dve dhamma sacchikatabba: vIJJja ca vimutt1 ca ”ti. 
(ss. D. 11, 273-4) 


Tattha samatham bhavento rupam par1Janati, rũipam par1jananto tanham 
paJahal, tanham pajahanto ragaviraga cetovimutim sacchikarotl. 
Vipassanam bhavento namam parljanatl, namam parljjananto avijJjam 
paJahati, aviJJam paJahanto aviJJaviraga paññavimuttim sacchikaroti. 


°~~—= 


tadassa? dve dhamma pahIna bhavanti aviJJa ca bhavatanha ca, dve dhamma 
bhavita bhavanti samatho ca vipassana ca, dve dhamma sacchikata° bhavanti 
vijja ca vimutti ca. Ettavata bhikkhu kataklcco bhavati. Esa sopadisesa 
nibbanadhatu. Tassa ayupariyadana jivitindriyassa uparodha Idam ca 
dukkham nirujjhati, aãññam ca dukkham na uppajjati. Tattha yo* Imesam 
khandhanam  dhatuayatananam  [nirodho vũpasamo aññesañca 
khandhadhatuayatananam]° appatisandhi apatubhavo, ayam anupadisesa 
nibbanadhatu. 


6-16. Tattha katamam alobho kusalamulam? Yamdhatuko alobho 
alubbhana alubbhitattam aniccha apatthana akanta anajJjhosanam, (ss. Vbh. 
169) ayam alobho kusalamulam. Kassetam mulam? AlobhaJassa kusalassa 
kayakammassa vaclkammassa manokammassa° tamsampayuttanam ca 
cittacetasikanam dhammanam mulam. Atha va ariyo atthangiko maggo 
kusalanti vuccatl, so tinnam magsanganam mulam. Katamesam tinnam? 
Sammasankappassa sammavayamassa sammasamadhissa ca, Imesam 
mũulanti tasma kusalamulanti vuccati. 


Tattha katamam adoso kusalamulam? Yo? sattesu va sankharesu va 
anaghato appatiphato abyapatti abyapado adoso mett3 mettayana 
atthakamata° hitakamata cetaso pasado, (ss. Vbh. 169) ayam adoso 
kusalamulam. Kassetam mulam? Adosajassa kusalassa kayakammassa 
vadkammassa manokammassa° tamsampayuttanam ca cittacetasikanam 
dhammanam mulam. Atha va tinnam magganganam mulam. Katamesam 
tiaqnaam? Sammavacaya sammakammantassa sammaajivassa ca Imesam 
tinnaam magganganam mulam, tasma kusalamulanti vuccatl. 


! patisevento - Ma, PTS. ° kayakamma-vacTkamma-manokammassa - PTS. 


? tathãssa - Ma, PTS. Tvã - Ma, PTS. 
3 sacchikatabba - Ma, PTS. ®anaghäto - Ma; anagghato - PTS. 
* so - PTS. ?attakamata - PTS. 


Š nirodho vũpasamo aññesañca khandhadhãtuäyatananam - itipatho BJTS potthake natthi. 
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6-15. Ở đấy, hai căn bệnh của chúng sanh là: vô minh và hữu ái. Nhằm 
loại trừ hai căn bệnh này, hai phương thuốc đã được đức Thế Tôn nói đến là: 
chỉ tịnh và minh sát. Người thân cận hai phương thuốc này chứng ngộ hai sự 
vô bệnh: sự xa lìa luyến ái (là) sự giải thoát của tâm, và sự xa lìa vô minh (là) 
sự giải thoát của tuệ. Ơ đấy, chỉ tịnh là phương thuốc cho căn bệnh tham ái; 
sự giải thoát của tâm do sự xa lìa luyến ái là sự vô bệnh. Minh sát là phương 
thuốc cho căn bệnh vô minh; sự giải thoát của tuệ do sự xa lìa vô minh là sự 
vô bệnh. 

Bởi vì, đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Hai pháp cần được biết toàn diện: 
danh uà sắc; hai pháp cần được đứt bỏ: uô mình uà hữu đi; hai pháp cần 
được tu tập: chỉ tịnh uà mĩnh sát; hai pháp cần được chứng ngộ: rnỉnh uà 
giỏi thoát.” 

Ở đấy, người tu tập chỉ tịnh thì biết toàn diện về sắc; trong khi biết toàn 
diện về sắc thì dứt bỏ tham ái; trong khi dứt bỏ tham ái thì chứng ngộ sự giải 
thoát của tâm do xa lìa luyến ái. Người tu tập minh sát thì biết toàn diện về 
danh; trong khi biết toàn diện về danh thì dứt bỏ vô minh; trong khi dứt bỏ 
vô minh thì chứng ngộ sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh. 


Khi nào hai pháp danh và sắc được biết toàn diện bởi vị tỳ khưu, khi ấy, 
đối với vị này, hai pháp vô minh và hữu ái là được dứt bỏ, hai pháp chỉ tịnh 
và minh sát là được tu tập, hai pháp minh và giải thoát là được chứng ngộ. 
Cho đến chừng ấy, vị tỳ khưu là có phận sự đã được làm xong; điều này là 
Niết Bàn giới còn dư sót. Do sự chấm dứt tuổi thọ, do sự hoại diệt mạng 
quyền của vị ấy, khổ này được diệt tận và khổ khác không sanh lên. Ở đấy, sự 
diệt tận, sự vắng lặng của các uấẩn, của các giới, của các xứ này, và sự không 
tiếp nối, sự không hiện khởi của các uẩn-giới-xứ khác là Niết Bàn giới không 
còn dư sót. 

6-16. Ở đấy, thiện căn vô tham là gì? Là (pháp) thuộc bản chất tự nhiên, 
là sự không tham lam, biểu hiện không tham lam, trạng thái không tham 
lam, sự không ước muốn, không ước nguyện, không ham muốn, không bám 
chặt, cái này là thiện căn vô tham. Cái này là gốc rễ (căn) của việc gì? Là gốc 
rễ của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp thiện được sanh ra do vô 
tham, và của các pháp —tâm và sở hữu tâm- được gắn liền với điều ấy. Hoặc 
là, Thánh Đạo tám chỉ phần được gọi là “thiện,' (vô tham) ấy là gốc rễ của ba 
chi phần của Đạo. Của ba chi phần nào? Của chánh tư duy, của chánh tỉnh 
tấn, và của chánh định, (vô tham) là “gốc rễ` của các pháp này; vì thế được gọi 
là “gốc rễ của thiện.” 

Ở đấy, thiện căn vô sân là gì? Là sự không tức tối, sự không bất bình, sự 
không làm hại, sự không oán hận, sự không sân hận, từ ái, biểu hiện từ ái, 
trạng thái mong muốn sự tấn hóa, trạng thái mong muốn điều lợi ích, niềm 
tịnh tín của tâm liên quan đến các chúng sanh hoặc liên quan đến các hành, 
cái này là thiện căn vô sân. Cái này là gốc rễ (căn) của việc gì? Là gốc rễ của 
thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp thiện được sanh ra do vô sân, và 
của các pháp —-tâm và sở hữu tâm- được gắn liền với điều ấy. Hoặc là, (vô 
sân ấy) là gốc rễ của ba chi phần của Đạo. Của ba chỉ phần nào? Của chánh 
ngữ, của chánh nghiệp, và của chánh mạng, (vô sân) là gốc rễ của ba chỉ 
phần này của Đạo; vì thế được gọi là “gốc rễ của thiện.' 
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Tattha katamam amoho kusalamulam? Yam catusu ariyasaccesu 
yathabhutam ñanadassanam abhisamayo samma ca paccagamo pativedho 
amoho asammuyhana asammoho viJJa pakaso aloko anavaranam sekkhanam 
kusalanam dhammanam, (ss. Vbh. 169) ayam amoho kusalamulam. 
Kassetam mulam? Amohajassa kusalassa kayakammassa vacIlkammassa 
manokammassa tamsampayuttanam ca cittacetasikanam dhammanam 
mulam. Atha va dvinnam magganganam mulam.! Katamesam dvinnam? 
Sammaditthiya ca sammasatiya ca Imesam dvinnam magganganam mulam, 
tasma kusalamulanti vuccati. Evam Imehi thi kusalamulehi atthangiko 
magso yoJetabbo. 


6-17. Tattha katama aniccasaññãa? “Sabbe sankhara 
uppadavayadhammino ti ya sañña sañJanana vavatthapana uggaho, ayam 
anIccasañña. (ss. Dh. ck.277 và S. 1, 158) Tassa ko nissando? Aniccasaññaya 
bhavitaya bahuhkataya atthasu lokadhammesu (D. Hi, 260) cittam 
nanusandhati na sandhat na santhahatl, upekkha va patikkulatat va 
santhahati. Ayamassa nissando. 


Tattha katama dukkhasañña? “Sabbe sankhara dukkha ”ti (Dh. ck.278) ya 
sañña sañjanana vavatthapana uggaho, ayam dukkhasañña. Tassa ko 
nissando? Dukkhasaññaya bhavitaya bahulhikataya alasse sampamade° 
vimhaye ca cittam nanusandhati na sandhati na santhahati, upekkha va 
patikkulata va santhahati. Ayamassa nIssando. 


Tattha katama anattasañña? “Sabbe dhamma° anatta ”ti (Dh. ck.279) ya 
sañña sañJanana vavatthapana uggaho, ayam anattasañña. Tassa ko 
nissando? Anattasaññaya bhaviaya bahulkataya ahinkaror cittam 
nanusandhat na sandhatl, maminkaro na santhahatl, upekkha vã 
patikkulata va santhahati, ayamassa nIssando. 


~~—= 


Tattha katama asubhasañña? “Sattasankhara asubha ”tH ya sañña 
sañJanana vavatthapana uggaho, ayam asubhasañña. Tassa ko nissando? 
Asubhasaññãaya bhavitaya bahulikataya subhanimitte cittam nanusandhati 
na sandhati na santhahati, upekkha va patikkulata va santhahati, ayamassa 
nissando. 


6-18. Tattha pañcannam khandhanam parlñña bhagavata desita, ya 
tatha° asubhasañña rupakkhandhassa parlññatam dukkhasañña 
vedanakkhandhassa  parlññattam, anattasañña  saññakkhandhassa 
sankharakkhandhassa parlññattam, aniccasañña viññanakkhandhassa 
parIññattam. 

Tattha samathena tanham samugghateti, vipassanaya avijJjam 
samugehatel, adosena dosam samugghatel, amohena moham 
samugshatetl, aniccasaññaya niccasaññam samugghateti, dukkhasaññaya 
sukhasaññam samugghatetl, anattasaññaya attasaññam samugghateti, 
asubhasaññaya subhasaññam samugghatetl. 


! etam mũlam - Ma. Š alassesam pamade - PTS. 

? imesam - PTS. 5 sabbesu dhammesu - Ma. 

3 đhammino tỉ ca - Ma, PTS. 7 ahankaro - Ma, PTS. 

* patikkulata - Ma; 8 mamandkaro - Ma, PTS. 
patikulata - PTS. ?vo tattha - Ma, PTS. 
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Ở đấy, thiện căn vô si là gì? Là sự thấy và biết đúng theo thực thể về bốn 
Chân Lý Cao Thượng, sự lãnh hội, sự trực diện một cách đúng đắn, sự thấu 
triệt, sự không sĩ mê, sự không mê ám, sự không mê muội, minh, sự xán lạn, 
ánh sáng, sự không ngăn trở đối với các pháp thiện thuộc hữu học, cái này là 
thiện căn vô sĩ. Cái này là gốc rễ (căn) của việc gì? Là gốc rễ của thân nghiệp, 
của khẩu nghiệp, của ý nghiệp thiện được sanh ra do vô sĩ, và của các pháp — 
tâm và sở hữu tâm- được gắn liền với điều ấy. Hoặc là, (vô si ấy) là gốc rễ 
của hai chi phần của Đạo. Của hai chi phần nào? Của chánh kiến và của 
chánh niệm, (vô sĩ) là gốc rễ của hai chỉ phần này của Đạo; vì thế được gọi là 
'gốc rễ của thiện." Đạo tám chi phần có thể được kết hợp với ba thiện căn này 
như vậy. 


6-17. Ở đấy, vô thường tưởng là gì? Là tưởng, biểu hiện của tưởng, sự xác 
định, sự nắm lấy (rằng): “Tất cả các hành đêu có bản tánh sanh diệt,” điều 
này là vô thường tưởng. Hệ quả của điều ấy là gì? Khi vô thường tưởng được 
tu tập, được thực hành thường xuyên, thì tâm không móc nối, không kết nối, 
không trụ lại ở tám pháp thế gian, mà sự hành xả hoặc trạng thái chán ghét 
trụ lại; điều này là hệ quả của nó. 


Ở đấy, khổ tưởng là gì? Là tưởng, biểu hiện của tưởng, sự xác định, sự 
nắm lấy (rằng): “Tất cả các hành là khổ,” điều này là khổ tưởng. Hệ quả của 
điều ấy là gì? Khi khổ tưởng được tu tập, được thực hành thường xuyên, thì 
tâm không móc nối, không kết nối, không trụ lại ở sự thụ động, ở sự xao 
lãng, và ở sự kinh ngạc, mà sự hành xả hoặc trạng thái chán ghét trụ lại; điều 
này là hệ quả của nó. 


Ở đấy, vô ngã tưởng là gì? Là tưởng, biểu hiện của tưởng, sự xác định, sự 
nắm lấy (rằng): “Tất cả các pháp là uô ngã,” điều này là vô ngã tưởng. Hệ 
quả của điều ấy là gì? Khi vô ngã tưởng được tu tập, được thực hành thường 
xuyên, thì tâm không móc nối, không kết nối vào việc tạo thành “tôi,` không 
trụ lại ở việc tạo thành “của tôi,` mà sự hành xả hoặc trạng thái chán ghét trụ 
lại; điều này là hệ quả của nó. 


Ở đấy, bất tịnh tưởng là gì? Là tưởng, biểu hiện của tưởng, sự xác định, sự 
nắm lấy (rằng): “Các hành của chúng sanh là bất tịnh,” điều này là bất tịnh 
tưởng. Hệ quả của điều ấy là gì? Khi bất tịnh tưởng được tu tập, được thực 
hành thường xuyên, thì tâm không móc nối, không kết nối, không trụ lại ở 
hiện tướng bất tịnh, mà sự hành xả hoặc trạng thái chán ghét trụ lại; điều 
này là hệ quả của nó. 

6-18. Ở đấy, sự biết toàn diện đối với năm uẩn đã được đức Thế Tôn chỉ 
bảo, ở đấy, bất tịnh tưởng là tính chất biết toàn diện đối với sắc uẩn, khổ não 
tưởng là tính chất biết toàn diện đối với thọ uẩn, vô ngã tưởng là tính chất 
biết toàn diện đối với tưởng uẩn (và) đối với hành uấn, vô thường tưởng là 
tính chất biết toàn diện đối với thức uẩn. 

Ở đấy, (hành giả) thủ tiêu tham ái bằng chỉ tịnh, thủ tiêu vô minh bằng 
minh sát, thủ tiêu sân hận bằng vô sân, thủ tiêu sĩ mê bằng vô sĩ, thủ tiêu 
thường tưởng bằng vô thường tưởng, thủ tiêu lạc tưởng bằng khổ tưởng, thủ 
tiêu ngã tưởng bằng vô ngã tưởng, thủ tiêu tịnh tưởng bằng bất tịnh tưởng. 
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Cittavikkhepaparisamharanalakkhano samatho, tassa = Jhanani 
padatthanam. Sabbadhammam yathabhutam pativedhalakkhana vipassana, 
tassa sabbaneyyam padatthanam. Icchapatisamharanalakkhano alobho, 
tassa adinnadana veramam padatthanam. Avyapadalakkhano adoso, tassa 
panatipata veramamI padatthanam. Vatthu-appatihatalakkhano amoho, tassa 
sammapatipatti padatthanam. Sankhatanam dhammanam vinasagsahana- 
lakkhana aniccasañña, tassa udayabbayo padatthanam. Sasavaphassa- 
sañJananalakkhana  dukkhasañña, tasa  vedana padatthanam. 
Sabbadhammaanupagamanalakkhana anattasañña, tassa dhammasañña 
padatthanam. Vinilaka-vipubbaka-uddhumataka-samugsgahanalakkhana 
asubhasañña, tassa nibbida padatthanam. Imesu navasu padesu upaditthesu 
sabbo kulasapakkho upadittho bhavatl, so ca bahussutena sakka Janitum no 
appassutena, paññavata no duppaññena, yuttena no ayuttena ”ti. 


Tattha niccasaññadhimuttassa aparaparam cittam panamentassa' satim 
appaccavekkhato? aniccasañña na upatthatl, pañcasu kamagunesu 
sukhassadadhimuttassa Iriyapathassa agatim appaccavekkhato dukkhasañña 
na upatthati, khandhadhatuayatanesu attadhimuttassa nanadhatu- 
anekadhatuvinibbhogam appaccavekkhato anattasañña na upatthail, 
vannasanthanabhrratassa kaye subhadhimuttasa ca vipaticchanna° 


~~—= 


asubhasañña na upatthati.^ 


6-19. Avippatisaralakkhana saddha, saddahana paccupatthanam, tassa° 
cattarl sotapattiyangani padatthanam. Evañhi vuttam bhagavata: 
“Saddhindriyam bhikkhave kuhim datthabbam? Catusu sotapattiyangesu 
kusalesu dhammesu.” (®S. v, 196) 


Sura-apatikkhepanalakkhanam viriyIndriyam, viriyarambho° 
paccupatthanam, tassa atita cattaro sammappadhana padatthanam. Yatha 
vuttam bhagavata: “ViriyIndriyam bhikkhave kuhim datthabbam? Catusu 
sammappadhanesu.” (S. v, 196) 


Sai saranalakkhana, asammohapaccupatthana, tassa' atita cattaro7 
satipatthana padatthanam. Yatha vuttam bhagavata: “Satindriyam 
bhikkhave kuhim datthabbam? Catusu satipatthanesu.” (S. v, 196) 


Ekaggalakkhano samadhi, avikkhepapaccupatthano, tassa cattarl 
Jhananš padatthanam. Yatha vuttam bhagavata: “Samadhindriyam 
bhikkhave kuhim datthabbam? Catusu Jjhanesu.” (S. v, 196) 


Pajanana°lakkhana pañña, bhutatthasantirana'°paccupatthana, tassa? 


cattarI arlyasaccanI padatthanam. Yatha vuttam bhagavata: “Paññindriyam 
bhikkhave kuhim datthabbam? Catusu ariyasaccesu.” (S. v, 196) 


! panamento - Ma, PTS. 5 vwiriyindriyarambho - Ma. 


? apaccavekkhato - Ma, PTS. ? cattArl - Ma, PTS. 

3 vippaticchannãa - Ma. 8 ñanani - Ma, PTS. 

* upatthahati - PTS. ?sañjanana - PTS. 

Š tassa - Ma, PTS. !0 santirana - Ma, PTS. 
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Chỉ tịnh có sự không tán loạn và sự gom lại toàn diện của tâm! là tướng 
trạng, các (tầng) thiền là nền tảng của nó. Minh sát có sự thấu triệt tất cả các 
pháp đúng theo thực thể là tướng trạng, nền tảng của nó là tất cả điều-có- 
thể-biết. Vô tham có sự ngăn chặn ước muốn là tướng trạng, sự tránh xa việc 
trộm cắp là nền tảng của nó. Vô sân có không oán hận là tướng trạng, sự 
tránh xa việc sát sanh là nền tảng của nó. Vô sĩ có sự không bị ngăn trở trong 
công việc là tướng trạng, sự thực hành đúng đắn là nền tảng của nó. Vô 
thường tưởng có sự nắm lấy (hiện tượng) tiêu hoại của các pháp bị tạo tác là 
tướng trạng, sinh và điệt là nền tảng của nó. Khổ não tưởng có sự nhận biết 
xúc có lậu hoặc là tướng trạng, nền tảng của nó là thọ. Vô ngã tưởng có sự 
không tiếp cận tất cả các pháp là tướng trạng, nền tảng của nó là pháp tưởng. 
Bất tịnh tưởng có sự rành rẽ về trạng thái đổi màu xanh, trạng thái chảy nước 
vàng, hoặc bị trương sình của tử thi là tướng trạng, sự nhàm chán là nền tảng 
của nó. Khi chín thuật ngữ này được chỉ rõ thì toàn bộ phần thiện được chỉ 
rõ, và nó có thể hiểu được bởi người nghe nhiều, không bởi kẻ ít nghe, bởi 
người có tuệ không bởi kẻ có tuệ tồi, bởi người gắn bó, không bởi kẻ không 
gắn bó. 

Ở đấy, vô thường tưởng không thiết lập ở người thiên về thường tưởng, 
cho rằng tâm không liên tục, không quán xét về niệm; khổ não tưởng không 
thiết lập ở người thiên về khoái lạc và sự hứng thú ở năm loại dục, không 
quán xét về sự sai trái của đường lối sinh hoạt; vô ngã tưởng không thiết lập 
ở người thiên về (có) tự ngã ở uẩn-giới-xứ, không quán xét về sự phân biệt 
các giới khác nhau và nhiều loại giới; bất tịnh tưởng là được che giấu, không 
thiết lập ở người thích thú về màu da hay hình dáng và ở người thiên về vẻ 
đẹp ở thân. 

6-1o. Tín có sự không ăn năn là tướng trạng, sự đặt để niềm tin là biếu 
hiện, nền tảng của nó là bốn chi phần của vị Nhập Lưu. Bởi vì điều đã được 
nói bởi đức Thế Tôn là như vầy: “Này các tỳ khưu, tín quuền được thấu ở 
đâu? Ở bốn chỉ phần của uị Nhập Lưu, ở các thiện pháp.” 

Tấn quyền có sự không chối bỏ tính dũng cảm là tướng trạng, sự ra sức 
tỉnh tấn là biểu hiện, nền tảng của nó là bốn chánh cần thuộc quá khứ. Giống 
như điều đã được nói bởi đức Thế Tôn (rằng): “Này các tỳ khưu, tấn quuền 
được thấu ở đâu? Ở bốn chánh cần.” 

Niệm có sự ghi nhớ là tướng trạng, sự không mê muội là biểu hiện, nền 
tảng của nó là bốn sự thiết lập niệm thuộc quá khứ. Giống như điều đã được 
nói bởi đức Thế Tôn (rằng): “Nàu các tù khưu, miệm quuền được thấu ở 
đâu? Ở bốn sự thiết lập niệm.” 

Định có sự chuyên nhất là tướng trạng, sự không tán loạn là biểu hiện, 
nền tảng của nó là bốn thiền. Giống như điều đã được nói bởi đức Thế Tôn 
(rằng): “Nàu các tù khưu, định quuền được thấu ở đâu? Ở bốn thiền.” 

Tuệ có sự nhận biết là tướng trạng, sự phán đoán về ý nghĩa thực thể là 
biểu hiện, nền tảng của nó là bốn Chân Lý Cao Thượng. Giống như điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn (rằng): “Này các tù khưu, tuệ quuên được thấu ở 
đâu? Ở bốn Chân Lú Cao Thượng.” 


L Nettippakaranapd]i - Cẩm Nang Học Phật ghi: “cittauikkhepapatisamharana = có sự 
ngăn chặn trạng thái tín loạn của tâm” ( trang 46). 
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6-2o. Cattarl cakkani: patirupadesavaso cakkam, sappurIsapassayo! 
cakkam, attasammapanidhanam cakkam, pubbekatapuññata cakkam. (A. 11, 
32) Tattha arlyasannissayalakkhano patirupadesavaso, SO 
SapDurIsapassayassa? padatthanam. Ariyasannissayalakkhano 
SaDDurIsapassayo, SO attasammapanidhanassa padatthanam. 
Sammapatipattlakkhanam  attasammapanidhanam, tam puññanam 
padatthanam. Kusaladhammopacayalakkhanam puññam, tam 
sabbasampattinam padatthanam. 


6-21. Ekadasa silamulaka dhamma: Silavato avippatisaro bhavati —pe— 
So vimuttiñanadassanam “naparam' Ittatthaya 'ti paJanana. 


Tattha veramamilakkhanam stlam, tam avIppatisarassa padatthanam. 
Na attanuvadalakkhano avippatisaro, so pamoJJjassa padatthanam. 
Abhippamoda?lakkhanam pamoJjJJjam, tam p1tiya padatthanam. 
Attamanalakkhanã° pIti, sa passaddhiya padatthanam. 
Kammanryalakkhana passaddhI, sa sukhassa padatthanam. 
Abyapadalakkhanam sukham, tam samadhino padatthanam. 


Avikkhepa lakkhano samadhi so yathabhutañanadassanassa 
padatthanam. 


AviparItasantiranalakkhana pañña, sa nibbidaya padatthanam. 
Analayanalakkhana nibbida, sa viragassa padatthanam. 
Asankilesalakkhano virago, so viImuttiya padatthanam. 


Akusaladhammavivekalakkhana vimutl, sa vimuttino vodanassa 
padatthanam. 


6-22. Catasso ariyabhumiyo, cattarI samaññaphalam. Tattha yo 
vathabhutam pajanatl, esa dassanabhumi sotapattiphalam ca. So 
yvathabhutam paJanitva nibbindati, idam tanukamaragassa byapadassa ca 
padatthanam° sakadagamiphalam ca. Sanham viraJJjatl,° ayam ragaviraga 
cetovimutti anagamiphalam ca. Yã'° avijjaviraga paññavimuttl," ayam 
katabhumi arahattañca. 


! sappurisũpanissayo - Ma; 5 attamanalakkhanam - PTS. 


Sappurisupanissaye - PTS. ?avikkhepana - Ma, PTS. 
? sappurisũpanissayassa - Ma, PTS. 8 padatthaãnam byapadanam - Ma, PTS. 
3 nãmaripam - PTS. ?sannivirajjati - PTS. 
*jtthattaya 'ti - Ma, PTS. !° vam - Ma, PTS. 
Š abhippamodana - Ma, PTS. !! vimueccati - Ma, PTS. 
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6-2o. Bốn bánh xe: Việc cư ngụ ở địa phương thích hợp là bánh xe, việc 
hầu cận bậc chân nhân! là bánh xe, quyết định đúng đắn cho bản thân là 
bánh xe, việc đã làm phước thiện trong quá khứ là bánh xe. Ơ đấy, việc cư 
ngụ ở địa phương thích hợp có sự nương tựa bậc Thánh là tướng trạng, việc 
ấy là nền tảng của việc hầu cận bậc chân nhân. Việc hầu cận bậc chân nhân 
có sự nương tựa bậc Thánh là tướng trạng, việc ấy là nền tảng của quyết định 
đúng đắn cho bản thân. Quyết định đúng đắn cho bản thân có sự thực hành 
đúng đắn là tướng trạng, việc ấy là nền tảng của các việc phước thiện. Việc 
phước thiện có sự tích lũy các thiện pháp là tướng trạng, việc ấy là nền tảng 
của tất cả các sự thành đạt. 


6-21. Mười một pháp có gốc rễ ở giới: Sự không ăn năn hiện hữu ở 
người có giới —nt— sự biết uà sự thấu uề giải thoát, sự nhận biết rũng: “... 
không còn gì khác (phải làm) đốt uới bản thể (A-la-hán) nàu nữa. 

Ở đấy, giới có sự tránh xa là tướng trạng, nó là nền tảng của sự không ăn 
năn. 

Sự không ăn năn có sự chỉ trích của bản thân là tướng trạng, nó là nền 
tảng của sự hân hoan. 

Sự hân hoan có sự thỏa thích là tướng trạng, nó là nền tảng của sự no vui 
(hỷ). 

Sự no vui (hỷ) có sự hoan hỷ là tướng trạng, nó là nền tảng của tịnh. 

Tịnh có sự có thể sử dụng là tướng trạng, nó là nền tảng của lạc. 

Lạc có sự không oán hận là tướng trạng, nó là nền tảng của định. 


Định có sự không tán loạn là tướng trạng, nó là nền tảng của sự biết và 
thấy đúng theo thực thể. 


Tuệ có sự phán đoán không bị sai lệch là tướng trạng, nó là nền tảng của 
sự nhàm chán. 


Sự nhàm chán có sự không lưu luyến là tướng trạng, nó là nền tảng của sự 
lìa khỏi luyến ái. 

Sự lìa khỏi luyến ái có sự không phiền não là tướng trạng, nó là nền tảng 
của sự giải thoát. 

Sự giải thoát có sự tách rời khỏi các pháp bất thiện là tướng trạng, nó là 
nền tảng của việc thanh lọc thuộc về giải thoát. 


6-22. Bốn lãnh vực của bậc Thánh là bốn quả vị của hạnh Sa-môn. Ở đấy, 
người nhận biết đúng theo thực thể, đây là lãnh vực của việc thấy và là quả vị 
Nhập Luu. Sau khi nhận biết đúng theo thực thể, vị ấy nhàm chán; điều này 
là nền tảng của sự luyến ái về dục và oán hận nhỏ nhoi, và là quả vị Nhất Lai. 
VỊ ấy ha luyến ái vi tế, đây là sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái, và là quả 
vị Bất Lai. Sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh là lãnh vực đã được thực 
hành xong, và là phẩm vị A-la-hán. 


! “Việc hầu cận bậc chân nhân được dịch từ “sappurisupanissquo' theo sự hiệu đính của văn 
bản Miến Điện và PTS (ND). 
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Sa maññaphalanI 'ti ko vacanattho, ariyo atthangiko maggøo samaññam, 
tassetani phalan1 ti samaññaphalani vuccanti.! Kissa brahmaññaphalanI ti 
vuccante? Brahmaññam ariyo? atthangiko maggo, tassetanl phalan ti 
brahmaññaphalaäni 'ti vuccante. 


Tattha sotapanno katham hoti? Saha saccabhisamaya ariyasavakassa tim 
samyoJananI pahryanti: sakkayaditthi viciIkiccha silabbataparamaso ca. (Sn. 
231; Dhs. 1002') Imesam tinnam samyoJananam pahana parikkhaya 
arlyasavako hoti“ avinipatadhammo yava dukkhassantam karotl. (ss. Pug. 
16) 


Tattha katama sakkayaditthi Assutava°' balo puthujjano... (yava) 
aryadhamme akovido, so rũpam attato samanupassat -pe_- (yava) 
viññanasmm attanam. So Imesu pañcasu khandhesu attaggaho va 
attaniyaggaho va (ss. M. 1, 138) esohamasmi (M. 1, 138) ekasmim vasavattikos 
pakkhitto anuggaho7 anusayanto° angamanganti parati. (ss. M. 1, 328) Ya 
tathabhutassa khanti rucI pekkhana akaraparivitakko ditthimjjhayana? 
abhippasanna, (A. 1, 189; M. II, 170) ayam vuccate sakkayadItthi "ti. 


Tattha pañca ditthiyo ucchedam bhajanti. Katamayo pañca? Rupam 
attato samanupassati yava viññanam attato samanupassati. Imayo pañca 
ucchedam bhajani, avasesayo pannarasa sassatam bhajanH, It 
sakkayaditthipahana dvasatthidithigatani pahlyanti Pahana ucchedam 
sassatam ca na bhajJati. Iti uecchedasassatappahana ariyasavakassa na kiãci 
ditthigatam bhavatl, [añña va lokuttaraya sammaditthiya. (ss. Dhs. 1000; 
Vbh. 364) Katham pana sakkayaditthi na bhavati?'°] Iđha arlyasavako sutava 
hot, (M. 1, 300) sabbo sukkapakkho katabbo, yava ariyadhammesu kovido 
rupam anattato samanupassal, yava viññanam -pe- Evamassa 
samanupassantassa sakkayaditthi na bhavatl. 


Katham vicikiccha na bhavati? Idha ariyasavako buddhe na kankhati na 
viclkicchati abhippasidati, Itipl so bhagava ti (A. Hi, 285) sabbam. Dhamme 
na kankhati na vicikicchati sabbam, yava tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanan +1, (A. H, 34) Imina dutiyena akankhiyena dhammena 
samannagato hoti. Sanghe na kankhati -pe- yava puJa devanam ca 
manussanam ca ti, Imina tatiyena akankhiyena dhammena samannagato 
hoH. 


“Sabbe sankhara dukkha ”ti (M. ii, 64) na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati abhippasidati. “Tanha" dukkhasamudayo ”ti na kankhati na 
vicikicchati. “Fanhanirodho'? dukkhanirodho ”ti na kankhati na vicikicchati. 
“Ariyo atthangiko maggo dukkhanirodhagamimIl patipada ”ti na kankhati na 
vieclkicchati adhimueccatIi abhippasIdati. 


! phalãni samaññaphalãäni tỉ vuccati - Ma, PTS. ?anugsaho - Ma, PTS. 


? brahmaññaariyo - Ma; brahmañño ariyo - PTS. ®anusayato - PTS. 

3 tassa tãni - Ma, PTS. ? ditthi vijjhãyana - PTS. 

* hoti sotapanno - Ma, PTS. !9 itipatho BJTS potthake natthi. 
Š asutava - PTS. !'!'tanha dukkhaã - PTS. 

5 avattito - PTS. ! tanhã nirodhã - Ma, PTS. 
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“Các quả uị của hạnh Sa-môn,` ý nghĩa của lời nói là gì? Thánh Đạo tám 
chi phần là hạnh Sa-môn; “các quả báo)" ấy của nó được gọi là 'các quả uị của 
hạnh Sa-môn.` Tại sao chúng được gọi là “các quả báo của Phạm hạnh”? 
Phạm hạnh là Thánh Đạo tám chỉ phần; “các quả báo' ấy của nó được gọi là 
“các quả báo của Phạm hạnh.' 

Ở đấy, vị Nhập Lưu là thế nào? Với sự lãnh hội các Chân Lý, ba sự ràng 
buộc đối với vị đệ tử của bậc Thánh được dứt bỏ: sự nhận thức sai trái về 
thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự. “Do sự đứt bỏ, do sự cạn 
kiệt hoàn toàn của ba sự ràng buộc nàu, uị đệ tử của bậc Thánh là có pháp 
không bị thối đọa,` ... cho đến ... 'thực hiện uiệc chấm dứt khổ đau. 

Ở đấy, sự nhận thức sai trái về thân (thân kiến) là gì? 'Kẻ phàm phu, ngu 
sỉ, không lắng nghe,`... (cho đến) ... 'không rành rẽ Thánh pháp, kẻ ấu nhận 
thấu sắc là tự ngã,` =nt— (cho đến) ... 'tự ngã ở trong thức.` Kẻ ấy có sự chấp 
về tự ngã hoặc chấp về sở hữu của tự ngã ở năm uấn này, là kẻ vận dụng sự 
kiểm soát ở từng uẩn (cho rằng): “Cái này là ta, là kẻ đã đưa ra, có sự ủng 
hộ, đang đeo đẳng, chăm sóc “bộ phận cơ thể này đến bộ phận cơ thể khác.” 
Việc chấp nhận, việc ưa thích, việc xem xét, việc suy tâm theo biểu hiện, quan 
điểm và sự suy xét nhiệt tình của vị có trạng thái như thế ấy được gọi là “sự 
nhận thức sai trái về thân.” 

Ở đấy, năm quan điểm liên quan đến đoạn kiến. Năm (quan điểm) nào? 
Kẻ ấy nhận thấu sắc là tự ngã ... cho đến ... nhận thấu thức là tự ngã. Ñăm 
(quan điểm) này liên quan đến đoạn kiến, 15 (quan điểm) còn lại liên quan 
đến thường kiến. Như thế, với việc dứt bỏ sự nhận thức sai trái về thân, 62 tà 
kiến được dứt bỏ. Do sự dứt bỏ thì không còn liên quan đến đoạn kiến và 
thường kiến. Như thế, do sự dứt bỏ đoạn kiến và thường kiến, vị đệ tử của 
bậc Thánh không có bất cứ quan điểm (kiến) nào, [ngoại trừ? chánh kiến xuất 
thế gian. Vả lại, không có sự nhận thức sai trái về thân là thế nào?] 'Ở đâu, uị 
đệ tử của bậc Thánh là có sự lắng nghe,`... tất cả phần trắng nên được thực 
hiện cho đến ... ành rẽ các Thánh pháp, nhận thấu sắc là uô ngã,` —nt— ... 
(cho đến) ... thức” —nt—. Vị này, trong khi nhận thấy như vậy, sự nhận thức 
sai trái về thân (thân kiến) không có đối với vị này. 

Sự hoài nghi không có là thế nào? Ở đây, vị đệ tử của bậc Thánh không 
nghi ngờ, không hoài nghi về đức Phật, tịnh tín rằng: “Thật uậu, đức Thế Tôn 
ấy là: ...' — (toàn bộ); không nghi ngờ, không hoài nghi về Giáo Pháp — (toàn 
bộ) ... cho đến... “sự diệt trừ tham úới, sự lhìa khỏi luuến ái, sự diệt tận, Niết 
Bàn, vị ấy thành tựu pháp không nghi ngờ thứ nhì này; không nghỉ ngờ về 
Tăng Chúng —nt— ... cho đến ... 'sự cúng dường của chư Thiên uà nhân loại, 
vị ấy thành tựu pháp không nghi ngờ thứ ba này. 

VỊ ấy không nghi ngờ, không hoài nghĩ, hướng đến, tịnh tín (rằng): “7ất 
cả các hành là khố;” không nghi ngờ, không hoài nghi (rằng): “7ham át là 
nhân sanh Khổ;” không nghi ngờ, không hoài nghi (rằng): “Sự diệt tận tham 
ái là sự diệt tận khổ;” không nghi ngờ, không hoài nghi, hướng đến, tịnh tín 
(rằng): “Thánh Đạo tám chỉ phần là lốt thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


! *Quả uỷ và “quả báo' đều là nghĩa Việt của từ Paj]i 'phaÏla' (ND). : 
? Ngoại trừ: ghi theo nghĩa “aññofrd' thay vì 'añña uđ' theo sự hiệu đính của Ngài Ñanamoli 
(ND). 
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Buddhe va! dhamme va sanghe va (ss. M. 1, 101) dukkhe va samudaye va 
nirodhe va magge va (ss. Dhs. 1004; Vbh. 364) kankhayana vimati vieikiccha 
dvedhapatho? asappana parisappana? anavatthanam  anadhitthanam 
anekamso anekamsikata, te° tassa pahina bhavanti panunna ucchinnamnula 
talavatthukata anabhavam gata° ayatim anuppadadhamma. (ss. M. 1, 139) 


Tattha slabbataparamaso dvidha: silassa va suddhassa va. 


Tattha katamo? silassa silabbataparamaso? “Iminaham silena va vatena va 
tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devaññataro va, tattha 
kapotapadahi accharahi saddhim kllissami ramissaml paricarissamI t1. (ss. 
Ud. 23) Ya tathabhutassa khanti rucI vimutti rago ragaparIivattaka ditthi 
rũpana passana, ayam sllassa° silabbataramaso. 


Tattha katamo suddhassa silabbataparamaso? Idhekacceo silam 
paramasati: silena suJJhati silena nIyati silena muccati, sukham vitikkamatl, 
dukkham vitikkamati, sukhadukkham vitikkamati, anupapunati uparimena, 
tadubhayam silavatam paramasatl tadubhayena sllavatena sujjhanti 
muccani nIyanti, sukham vitikkamantil dukkham  vitikkamanti, 
sukhadukkham vitikkamanti, anupapunantitI (ss. Nidd. I, 188) avisucikaram 
dhammam avimuttikaram đdhammam visucito'° vimuttito paccagacchantassa 
ya tathabhutassa khant ruci muti pekkhana akaraparivitakko 
ditthiniJ]hayana passana, ayam suddhassa silabbataparamaso. 


Ete ubho paramasa ariyasavakassa pahina bhavanti yava ayatim 
anuppadadhamma. So sillava bhavatl, ariyakantehi silehi samannagato 
akhandehi'' yava upasamasamvattanikehI.' (ss. 5. v, 343) Imesam tinnam 
samyojananam  pahana sutava arlyasavako bhavat sotapanno 
avinipatadhammo — sabbam. (ss. S. V, 344) 


Saha saccabhisamaya' 1t ko vacanattho? Cattaro abhisamaya: 
parlññabhisamayo pahanabhisamayo sacchikiriyabhisamayo bhavanabhI- 
Samayo. 


Tattha ariyasavako dukkham pariññabhisamayena abhisametl, 
samudayam pahanabhisamayena abhisametil, nirodham sacchikiriyabhi- 
samayena abhisameti, magsam bhavanabhisamayena abhisameti. 


Kim karana' dukkhassa pariññabhisamayo, samudayassa 
pahanabhisamayo, nirodhassa sacchikiriyabhisamayo, magøassa 
bhavanabhisamayo? (ss. ®S. v, 422) Samathavipassanaya, katham 
abhisameti? Arammane cittam upanibandhetva pañcakkhandhe dukkhato 
passatl. Tattha yo upanibandho ayam samatho, ya pariyogahana ayam 
vipassana. 


! vava buddhe vã - Ma, PTS. 8vathabhũtadassananti - Ma; 


? dvedhapatha - Ma; dvedhã pathã - PTS. yathabhutam dassananti - PTS. 
3 appanã byappanaã - PTS. ? asantussitassa - Ma, PTS. 

* adhitthagamanam - Ma, PTS. !? sueito - PTS. 

Š sa - PTS. !!akkhandehi - Ma, PTS. 

° anabhavamkata - Ma, PTS. ! upasamam samvattanikehi - PTS. 
tattha - Ma, PTS. !' kim kãranam - Ma, PTS. 
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Biểu hiện nghi ngờ, sự nhầm lẫn, sự hoài nghi, sự phân vân, sự không 
quyết định, sự không quả quyết, sự không ổn định, sự không xác định, sự 
không chắc chắn, trạng thái không quyết định về đức Phật, hoặc về Giáo 
Pháp, hoặc về Tăng Chúng, hoặc về Khổ, hoặc về Tập, hoặc về Diệt, hoặc về 
Đạo, đối với vị ấy, chúng là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến việc không còn hiện hữu, không còn điều 
kiện sanh khởi trong tương lai. 

Ở đấy, sự bám víu vào giới và phận sự có hai loại: hoặc là thuộc về giới 
hoặc là của vị đã được trong sạch. 

Ở đấy, sự bám víu vào giới và phận sự thuộc về giới là gì? (Nghĩ rằng): 
“Với giới nàu, hau uới phận sự nàu, hau uới sự khắc khổ nàu, hau uới 
Phạm hạnh nàu, ta sẽ trở thành u† Thiên nhân hoặc một loại Thiên nhân 
nào đó; ở đấu, ta sẽ đùa giỡn, sẽ uui thích, sẽ gần gũi uới các tiên nữ có các 
bàn chân như của chỉm bồ câu,” việc chấp nhận, việc ưa thích, việc giải 
thoát, sự luyến ái, quan điểm vận hành luyến ái, biểu hiện, việc nhìn thấy của 
vị có trạng thái như thế ấy là sự bám víu vào giới và phận sự thuộc về giới. 

Ở đấy, sự bám víu vào giới và phận sự của vị đã được trong sạch là gì? “Ở 
đây, một người nào đó bám víu vào giới (nghĩ rằng): (Hành giả) được trong 
sạch nhờ uào giới, được dẫn đi nhờ uào giới, được giải thoát nhờ uào giới, 
Uượt qua lạc, uượt qua khổ, uượt qua lạc uà khổ, tuần tự chứng đạt uới 
phần cao nhất, và người bám víu vào cả hai giới và phận sự ấy (nghĩ rằng): 
“Nhờ uào cả hai giới uà phận sự ấu, họ được trong sạch, được dẫn đi, được 
giới thoát, uượt qua lạc, uượt qua khổ, uượt qua lạc uà khổ, uà tuần tự 
chứng đạt;” đối với người cho rằng pháp không làm cho trong sạch, pháp 
không làm cho giải thoát là trong sạch, là sự giải thoát, thì việc chấp nhận, 
việc ưa thích, việc giải thoát, việc xem xét, việc suy tâm theo biểu hiện, việc 
suy xét về quan điểm, việc nhìn thấy của vị có trạng thái như thế ấy là sự bám 
víu vào giới và phận sự của vị đã được trong sạch. 

Cả hai sự bám víu này là “đã được đứt bỏ đốt uới uị đệ tử của bậc Thánh) 
... cho đến ... không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai.` VỊ ấy là người 
có giới, được thành tựu uới các giới được uêu quú bởi các bậc Thánh, 
không bị bể uỡ,` ... cho đến ... 'uận hành đưa đến an tịnh (Niết Bàn).` Do việc 
đứt bỏ ba sự ràng buộc này, “uị đệ tử của bậc Thánh có sự lắng nghe là bậc 
Nhập Lưu, có pháp không bị thốt đọa' - (toàn bộ). 

“Với sự lãnh hội các Chân Lú,` ý nghĩa của lời nói là gì? Bốn sự lãnh hội: 
lãnh hội do biết toàn diện, lãnh hội do dứt bỏ, lãnh hội do chứng ngộ, lãnh 
hội do tu tập. 

Ở đấy, vị đệ tử của bậc Thánh lãnh hội về Khổ với sự lãnh hội do biết toàn 
diện, lãnh hội về Tập với sự lãnh hội do dứt bỏ, lãnh hội về Diệt với sự lãnh 
hội do chứng ngộ, lãnh hội về Đạo với sự lãnh hội do tu tập. 

Sự lãnh hội do biết toàn diện về Khổ, sự lãnh hội do dứt bỏ Tập, sự lãnh 
hội do chứng ngộ Diệt, sự lãnh hội do tu tập Đạo là bởi lý do gì? Bởi chỉ tịnh 
và minh sát. Lãnh hội như thế nào? Sau khi gắn chặt tâm vào đối tượng, 
(hành giả) thấy năm uẩn là khổ. Ở đấy, sự gắn chặt là chỉ tịnh, sự thâm nhập 
là minh sát. 
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Pañcakkhandha' dukkhati passato yo pañcakkhandhesu alayo nikanti 
upagamanam ajJjhosanam? Iccha muccha panidhi patthana, so? pahTyatLi. 
Tattha pañcakkhandha dukkham. Yo tattha alayo nikanti upagamanam 
aJ]hosanam icchaã muccha panidhi patthana, ayam samudayo. Yam tassa 
pahanam ayam! nirodho samatho vipassana ca maggo, evam tesam 
catunnam ariyasaccanam ekakale ekakkhane ekacitte apubbam acarimam 
abhisamayo bhavatl. (ss. Š. v, 437; Ps. 1, 119) Tenaha bhagava: “Saha- 
saccabhisamaya ariyasavakassa tini samyojJanan1 pahryantI ”ti. 


Tattha samathavipassana yuganaddha° vattamana ekakale ekakkhane 
ekacitte cattarI kiecani karonti° dukkham pariññabhisamayena abhisameti 
yava maggam bhavanabhisamayena abhisameti. 


Km  karana dukkham parlñãabhisamayo yava maggam 
bhavanabhisamayo? Evam ditthanto yatha nava jalam gacchanii cattari 
kiccanl karoti: parimam tiram papetl, orimmam tiram Jahati, bharam" vahatl, 
sotam chindati. Evameva samathavipassana yuganaddha' vattamana ekakale 
ekakkhane ekacitte cattari kiccanl karonti, dukkham pariññabhisamayena 
abhisameti yava magsam bhavanabhisamayena abhisameti. 


Yatha vã suriyo° udayanto ekakale apubbam acarimam cattarI kiecani 
karoti: andhakaram vidhamati, alokam patukaroti, rũpam nidassIyatl, sItam 
parlyadiyati, evameva samathavipassana yuganaddha' vattamana ekakale — 
pe- Yatha padIpo Jalanto ekakale apubbam acarImam cattarI kiccanl karoti: 
andhakaram vidhamati, alokam patukarotl, rũpam nidassIyatl, upadanam 
parlyadiyati, evameva samathavipassana yuganaddha' vattamana ekakale — 
pe-. 


Yada ariyasavako sotapanno bhavati avinipatadhammo niyato yãva 
dukkhassantam karotl, (ss. Pug. 16) ayam dassanabhumi sotapattiphalam ca. 


Sotapattiphale thito uttarim? vipassanam'° bhavento yuganaddha 
vattamana kamaragabyapadanam yebhuyyena pahana ariyasavako hoti 
sakadagamI parinitthitatta sakideva Imam lokam agantva dukkhassantam 
karotl, (ss. Pug. 16) ayam tanubhuũmi sakadagamiphalam ca. 


Sakadagami' phale thito vipassanam bhavento kamaragabyapade 
sanusaye anavasesam pajahati, kamaragabyapadesu anavasesam pahInesu 
pañcorambhagiyanl samyojanan pahimanl bhavanti: sakkayaditthi 
silabbataparamaso vicikiecha kamacchando byapado ca. Imesam pañcannam 
orambhagiyanam samyoJananam pahana'? ariyasavako hoti anagami, tattha 
parmibbay! anavattdhammo tasma loka, (Pug. 16) ayam vIitaragabhumi 
anagamiphalam ca. 


! pañcakkhandhe - Ma, PTS. ”saram - PTS. 


? ajjhosana - Ma, PTS. Š sũriyo - Ma, PTS. 

3 so - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. ?uttar1 - Ma, PTS. 

* so - Ma, PTS. !9 samathavipassanam - Ma, PTS. 
 vuganandha - PTS. !'vo sakadagami - Ma, PTS. 

5 karoti - Ma, PTS. ! pahanäya - PTS. 
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Đối với vị nhìn thấy “năm uẩn là khổ,' thì sự lưu luyến, sự đeo đuổi, sự 
tiếp cận, sự bám chặt, ước muốn, sự mê mẩn, nguyện vọng, ước nguyện của 
vị ấy ở năm uẩn được dứt bỏ. Ơ đấy, năm uẩn là Khổ. Ơ đấy, sự lưu luyến, sự 
đeo đuổi, sự tiếp cận, sự bám chặt, ước muốn, sự mê mẩn, nguyện vọng, ước 
nguyện là Tập. Sự dứt bỏ đối với điều ấy là Diệt. Chỉ tịnh và minh sát là Đạo. 
Như vậy, sự lãnh hội đối với bốn Chân Lý Cao Thượng ấy xảy ra vào cùng 
một lúc, vào cùng một thời điểm, ở cùng một tâm, không trước không sau. Vì 
thế, đức Thế Tôn đã nói (rằng): “Với sự lãnh hội các Chân Lú, ba sự ràng 
buộc đối uới uị đệ tử của bậc Thánh được dứt bỏ.” 

Ở đấy, chỉ tịnh và minh sát được kết hợp chung, trong lúc được vận hành, 
thực hiện bốn công việc vào cùng một lúc, vào cùng một thời điểm, ở cùng 
một tâm: “(VỊ ấu) lãnh hội uê Khổ uới sự lãnh hội do biết toàn điện' ... cho 
đến ... 'lãnh hội uề Đạo uới sự lãnh hội do tu tập.` 

“Khổ uới sự lãnh hội do biết toàn diện' ... cho đến ... 'Đạo uới sự lãnh hội 
do tu tập' (!) là bởi lý do gì? Trong lúc nhìn thấy như vậy, giống như chiếc 
thuyền, trong lúc di chuyển ở nước, thực hiện bốn công việc: làm cho đạt đến 
bờ bên kia, từ bỏ bờ bên này, vận chuyển khối hàng, rẽ đôi dòng nước, tương 
tự y như vậy, chỉ tịnh và minh sát được kết hợp chung, trong lúc được vận 
hành, thực hiện bốn công việc vào cùng một lúc, vào cùng một thời điểm, ở 
cùng một tâm: “(VỊ ấu) lãnh hột uề Khổ uới sự lãnh hột do biết toàn diện' ... 
cho đến ... “lãnh hội uê Đạo uới sự lãnh hội do tu tập. 

Hoặc là giống như mặt trời, trong lúc mọc lên, thực hiện bốn công việc 
vào cùng một lúc, không trước không sau: Xua tan sự tối tăm, làm hiện ra 
ánh sáng, sắc được thấy rõ, làm giảm dần sự lạnh lẽo, tương tự y như vậy, chỉ 
tịnh và minh sát được kết hợp chung, trong lúc được vận hành, thực hiện bốn 
công việc vào cùng một lúc, —nt—. Giống như ngọn đèn, trong lúc cháy sáng, 
thực hiện bốn công việc vào cùng một lúc, không trước không sau: Xua tan sự 
tối tăm, làm hiện ra ánh sáng, sắc được thấy rõ, làm cạn đần nhiên liệu, 
tương tự y như vậy, chỉ tịnh và minh sát được kết hợp chung, trong lúc được 
vận hành, thực hiện bốn công việc vào cùng một lúc, —nt—. 

Khi “2 đệ tử của bậc Thánh trở thành bậc Nhập Lưu, có pháp không bị 
thối đọa, đã được chắc chẳn,`... cho đến ... 'thực hiện uiệc chấm dứt khổ 
đau;` đầy là lãnh vực của việc thấy và là quả vị Nhập Lưu. 

Đứng vững ở quả vị Nhập Lưu, trong lúc tu tập (chỉ tịnh và) minh sát 
thêm hơn nữa; (và khi chúng) được kết hợp chung, trong lúc được vận hành, 
do sự dứt bỏ phần lớn luyến ái về dục và oán hận, vị đệ tử của bậc Thánh trở 
thành bậc Nhất Lai, có bản thân đã được hoàn thành, (sẽ) đi đến thế gian này 
chỉ một lần nữa và thực hiện việc chấm dứt khổ đau; đây là lãnh vực giảm bớt 
và là quả vị Nhất Lai. 

Đứng vững ở quả vị Nhất Lai, trong lúc tu tập minh sát, (vị đệ tử của bậc 
Thánh) dứt bỏ không còn dư sót sự luyến ái về dục và oán hận có sự tiềm ẩn; 
khi sự luyến ái về dục và oán hận đã được dứt bỏ không còn dư sót, năm sự 
ràng buộc thuộc hạ phần là được dứt bỏ (gồm có): sự nhận thức sai trái về 
thân, sự bám víu vào giới và phận sự, hoài nghi, sự mong muốn về dục, và 
oán hận. Do sự dứt bỏ đối với năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, vị đệ tử của 
bậc Thánh trở thành bậc Bất Lai, ở đấy, có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp 
không quay trở lại từ thế giới ấy; đây là lãnh vực xa lìa luyến ái và là quả vị 
Bất Lai. 
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Anagamiphale thio uttarim' vipassanam? bhavento pañca 
uddhambhagiyanl samyojananil pajahatl: rũparago ariparago mano 
uddhaccam  avija ca3 Imesam pañcannam uddhambhagiyanam 
samyojananam pahana ariyasavako araha bhavatl, khinasavot vusitava 
katakaramyo ohitabharo° anuppattasadattho° parikkhimabhavasamyojano 
sammadaññavimutto,? (ss. M. 1, 4) ayam katabhumi arahattaphalam ca.3 


Ayam sopadisesa nibbanadhatu. Tassa ayukkhaya JIvitindriyoparodha°? 
Idam ca dukkham nïiruJJhatl, aññam ca dukkham na uppajJatl, yo Imassa 
dukkhassa nirodho vuũpasamo aññassa ca apatubhavo, ayam anupadisesa 
nibbanadhatu. Ima dve nibbanadhatuyo. (1í. 38) Iti saccanl vuttanl, 
saccabhisamayo vutto, kilesavavatthanam vuttam, pahanam vuttam, 
bhumiyo vutta, phalan1 vuttani, nibbanadhatuyo vutta.'° Evamimesu vuttesu 
sabbabodhi vutta bhavati.!' Ettha yogo karaniyo. 


6-23. Tattha katamayo nava anupubbasamapattiyo? Cattari Jhanani 
catasso ca arũpasamapattiyo nirodhasamapatti ca. 


kamehi ”t (Vũh. 245) vittharena katabbanl. Tattha katama catasso!? 
arupasamapattyo? Viragino vata vattabba? yava nirodhasamapatti 
vittharena katabbam.'* Imayo nava anupubbasamapattiyo. 


Tatha katamam  pathamam  jhanam? Pañcangavippayuttam 
pañcangasamannagatam. (ss. M. 1, 294) Katamehi pañcahi angehi 
vippayuttam? Pañcahi nIrvaranehi. Tattha katamani pañca nIvaranani? 
“Kamacchando ti vittharo katabbo. 


Tattha katamo kamacchando? Yo pañcasu kamagunesu chandarago 
pemam nikanti ajjhosanam Iccha muccha patthana apariccaägo anusayo 
pariyutthanam, ayam kamacchando nivaranam.' 


Tattha katamo vyapado?'° Yo sattesu sankharesu ca aghato —pe— yatha 
dose tatha vittharo,'” ayam vyapado n1varanam. 


! uttari - Ma. ?jnvitindriyaparodha - Ma. 

? samathavipassanam - Ma, PTS. !9 vuttayo - PTS. 

3 rñparaga-aruparaäga-mana-uddhacca-avijjañca - Ma, PTS. !'bhavanti - PTS. 

* khinasavoti - PTS. ! cattaro - Ma, PTS. 

3 marammapotthake natthi !* vattabbo - Ma, PTS. 

5 sammadañña vimutto - Ma; !“katabba - Ma, PTS. 
sampajañño vimutto - PTS. !5 kamacchandanTvaranam - Ma, PTS. 

7 anuppattasadattho - Ma. !5 katamam byapadanTvaranam - Ma, PTS. 

8 arahanto ca - Ma, PTS. ! niotthana - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nam VI. Tóm Lược Ý Nghĩa Của Kinh 


Đứng vững ở quả vị Bất Lai, trong lúc tu tập minh sát thêm hơn nữa, (vị 
đệ tử của bậc Thánh) dứt bỏ năm sự ràng buộc thuộc thượng phần (gồm có): 
ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, và vô minh. Do sự dứt bỏ đối với năm 
sự ràng buộc thuộc thượng phần này, vị đệ tử của bậc Thánh trở thành bậc 
A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã 
làm, có gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của mình đã được đạt 
đến, có sự ràng buộc ở hữu đã được đoạn tận, có sự hiểu biết đúng đắn, đã 
được giải thoát; đây là lãnh vực đã được làm xong và là quả vị A-la-hán. 


Đây là Niết Bàn giới còn dư sót. Đối với vị này, do sự cạn kiệt của tuổi thọ, 
do sự hoại diệt của mạng quyền, khổ này được diệt tận, và khổ khác không 
sanh lên. Sự diệt tận, sự vắng lặng của khổ này và sự không hiện khởi của cái 
(khổ) khác, đây là Niết Bàn giới không còn dư sót. Đây là hai Niết Bàn giới.! 
Như thế, các Chân Lý được nói đến, sự lãnh hội các Chân Lý được nói đến, sự 
xác định ô nhiễm được nói đến, sự dứt bỏ được nói đến, các lãnh vực được 
nói đến, các Quả vị được nói đến, các Niết Bàn giới được nói đến. Như vậy, 
khi các điều này được nói đến, toàn bộ sự giác ngộ là được nói đến. Ở đây, sự 
nỗ lực cần được thực hiện. 


6-23. Ở đấy, chín sự chứng đạt theo tuần tự là những gì? Bốn thiền, bốn 
sự chứng đạt vô sắc, và sự chứng đạt diệt (thọ tưởng). 


Ở đấy, bốn thiền là những gì? “Ở đâu, nàu các tù khưu, uị tù khưu, ngqụ 
sau khi tách lụ khỏi các dục, ...” nên được thực hiện với chỉ tiết. Ở đấy, bốn 
sự chứng đạt vô sắc là những gì? “Thật uậu, đối uới uị có sự lìa luuến ái, cần 
được nói đến' ... (cho đến) ... sự chứng đạt diệt (thọ tưởng} nên được thực 
hiện với chỉ tiết; đây là chín sự chứng đạt theo tuần tự. 


Ở đấy, sơ thiền là gì? Là đã được tách rời năm yếu tố, là đã được hội đủ 
năm yếu tố. Đã được tách rời năm yếu tố nào? Năm pháp che lấp. Ở đấy, 
năm pháp che lấp là những gì? “Sự mong muốn về dục, ...' chi tiết nên được 
thực hiện. 


Ở đấy, sự mong muốn về dục là gì? Là sự mong muốn và luyến ái về năm 
loại dục, sự yêu thương, sự đeo đuổi, sự bám chặt, ước muốn, sự mê mẩn, 
ước nguyện, sự không buông bỏ, sự tiềm ẩn, sự thâm nhập; đây là pháp che 
lấp “sự mong muốn về dục.` 


Ở đấy, oán hận là gì? Là sự tức tối, —nt— ở chúng sanh và ở các sự tạo tác. 
Chỉ tiết giống như ở (bất thiện căn) sân;? đây là pháp che lấp “oán hận.” 


! Tiuuttakapdl]i - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, trang 373. 


? Xem phần giải thích về “bất thiện căn sân ở trang 155. 
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Tattha katamam middham? Ya! kayassa? JjJadata3 kayassa' garuttam 
kayassa' akammaniyatat kayassa' nikkhepo niddayana pacalaylkata° 
pacalayana pacalayanam, Idam middham. Tattha katamam thinam?° Ya 
cittassa7 thinata3 Jadata?7 cittassa° garuttam? cittassa° apassaddhi,'° idam 
thnam. It idam ca thimnam?' purimakam ca middham tadubhayam 
thnamiddhanIvarananti vuccat1. (ss. Vöh. 253) 


Tattha katamam uddhaccam? Ÿo avupasamo'' cittassa, Idam uddhaccam. 
Tattha katamam kukkuccam? Yo cetaso vilekho alañcana vilañcana? 
hadayalekho vippatisaro, Idam kukkuccam. It idam ca kukkuccam 
purimakam ca uddhaccam, tadubhayam uddhaccakukkuccanIvarananti 
vuccaHl. (ss. Vbh. 255) 


Tattha katamam viciklecchanrvaranam? Yo buddhe va dhamme va sanghe 
va -pe- ayam vielkiccha  ApI ca kho pana pañca vieikicchayo: 
samanantarayka desantaraylka samapattantaraylka maggantaraylka 
saggantaraylka, Imayo pañca vicikicchayo. Idha pana samapattantaraylka 
vicikiccha adhippeta, ime pañca nIvarana. 


Tattha “mvarananil ti ko vacanattho, kuto nivarayani ti? Sabbato 
kusalapakkhika nivarayanti. Katham'* nivarayanti kamacchando asubhato 
nivarayatil, byapado mettaya' nivarayati, thnam'° passaddhito nivarayatl, 
middham viriyarambhato' nivarayati, uddhaccam samathato nivarayatl, 
kukkuccam avIppatisarato nIvarayat, viciklccha paññato 
patleeasamuppadato nivarayati. 


Aparo pariyayo: kamacchando alobhato kusalamulato nivArayatl, 
byapado adosato kusalamulato'° nivarayati, thinamiddham' samadhito 
nivarayatl, uddhaccakukkuccam satipatthanehi nivarayaH, vicikiccha 
amohato kusalamulato nivarayati. 

Aparo parliyayo: tayo vihara dibbaviharo, brahmaviharo ariyaviharo. (D. 
ariyaviharo sattatmsa bodhipakkhiwa dhamma. Tattha kamacchando 
uddhaccam kukkuccam ca đibbaviharam nivarayatl, byapado brahma- 
viharam nivarayati, thnamiddham" vieikiccha ca ariyaviharam nivarayatI. 


Aparo parlyayo: kamacchando byapado uddhaccakukkucceam ca 
samatham nivarayanti,*° thinamiddham? vivikiccha ca vipassanam 
nivarayanti.' Ato nIvarananti vuccante. Imehi pañcahi angehi vippayuttam 
pathamam Jhanam. 


! vam - PTS. 

? cittassa - Ma, PTS. 

3 Jalatä - Ma, PTS. 

* akammaniyata - Ma; 
akammaniyatam - PTS. 
Š pacalikatä - Ma; 
paricalikata - PTS. 

5 thinam - Ma. 

7 va kãyassa - Ma; 

1tI ya kayassa - PTS. 

Š thinatä - Ma. 


176 


? garuttä - Ma, PTS. 

° appassaddhi - Ma, PTS. 

! avipasamo - Ma; 
avupasama - PTS. 

7 alañ ca navilañ ca na - PTS. 

3 kim tam - PTS. 

* mettato - PTS. 

Š viriyarambhato - Ma. 

5 kusalamulato - Ma, PTS natthi. 

7thinamiddham - Ma. 

® nivãrayati - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Nam VI. Tóm Lược Ý Nghĩa Của Kinh 


Ở đấy, sự buồn ngủ là gì? Là trạng thái đờ đãn của thân, trạng thái nặng 
nề của thân, trạng thái không có thể sử dụng của thân, sự trì trệ của thân, 
việc ngủ, trạng thái mơ màng, sự nháy mắt, sự díu mắt; điều này là sự buồn 
ngủ. Ơ đấy, sự dã dượi là gì? Là trạng thái dã dượi, trạng thái đờ đẫn của 
tâm, trạng thái nặng nề của tâm, sự không an tịnh của tâm; điều này là sự dã 
dượi. Như thế, sự dã dượi này và sự buồn ngủ trước đây, cả hai điều ấy được 
gọi là pháp che lấp “dã dượi và buồn ngủ.” 


Ở đấy, phóng dật là gì? Là sự không vắng lặng của tâm; điều này là phóng 
dật. Ơ đấy, hối hận là gì? Là sự bối rối, sự day dứt, sự dằn vặt của tâm, sự bối 
rối ở trái tim, sự ăn năn; điều này là hối hận. Như thế, sự hối hận này và sự 
phóng dật trước đây, cả hai điều ấy được gọi là pháp che lấp “phóng dật và 
hối hận. 


Ở đấy, pháp che lấp “hoài nghỉ là gì? (Biểu hiện nghi ngờ, sự nhầm lãn 
...) vê đức Phật, hoặc về Giáo Pháp, hoặc về Tăng Chúng, —nt-;' điều này là 
hoài nghi. Và thêm nữa, có năm loại hoài nghĩ: (hoài nghi) có chướng ngại 
toàn thể, có chướng ngại cục bộ, có chướng ngại về sự chứng đạt, có chướng 
ngại về Đạo, có chướng ngại về cối Trời. Tuy nhiên, ở đây hoài nghỉ có 
chướng ngại về sự chứng đạt được đề cập đến. Đây là năm pháp che lấp. 


Ở đấy, 'các pháp che lấp, ý nghĩa của lời nói là gì? Chúng che lấp về cái 
gì? Chúng che lấp về toàn bộ phần thiện. Chúng che lấp như thế nào? Sự 
mong muốn về dục che lấp về bất tịnh, oán hận che lấp về từ ái, sự dã dượi 
che lấp về sự tịnh lặng, buồn ngủ che lấp về sự ra sức tỉnh tấn, phóng dật che 
lấp về chỉ tịnh, hối hận che lấp về sự không ăn năn, hoài nghi che lấp về sự 
nhận biết (tuệ), về sự tùy thuận sanh khởi. 


Một cách thức khác: Sự mong muốn về dục che lấp về thiện căn vô tham, 
oán hận che lấp về thiện căn vô sân, sự dã dượi và buồn ngủ che lấp về định, 
phóng dật và hối hận che lấp về các sự thiết lập niệm, hoài nghi che lấp về 
thiện căn vô sI. 


Một cách thức khác: ba sự an trú là: Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú. 
Thiên trú là bốn thiền, Phạm trú là bốn vô lượng (tâm), Thánh trú là 37 pháp 
dự phần vào giác ngộ. Ơ đấy, sự mong muốn về dục, sự phóng dật, và sự hối 
hận che lấp về Thiên trú; oán hận che lấp về Phạm trú; sự dã dượi, buồn ngủ, 
và hoài nghi che lấp về Thánh trú. 


Một cách thức khác: Sự mong muốn về dục, oán hận, phóng dật và hối 
hận che lấp về chỉ tịnh; sự dã dượi, buồn ngủ, và hoài nghi che lấp về minh 
sát. Vì thế, chúng được gọi là pháp che lấp.` Sơ thiền là đã được tách ly khỏi 
năm yếu tố này. 


! Xem phần giảng giải về “hoài nghỉ (uicikicchđ) ở trang 171 (ND). 
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Pe†akopadesapali VI. Suttatthasamuccao 


Katamehi pañcahi angehi sampayuttam pathamam  jhanam? 
Vitakkavicarehi pitiya sukhena ca cittekaggataya ca. Imesam pañcannam 
anganam uppadapatilabhasamannagataya' sacchikiriyaya? pathamam 
Jhanam patiladdhanti vuccati. Imani pañca angani uppadetva viharatI ti, 
tena vuccate pathamam Jhanam upasampaJja dibbena viharena viharatI ˆtI. 


Tattha dutyam jhanam caturangasamannagatam: pitiya sukhena! 
cittekagsataya aJJjhattam sampasadanena, Imanl cattari angani uppadetva 
sampadetva viharati, tena vuccati 'dutiyam Jhanam upasampaJJa viharat "t1. 


Tattha pañcangasamannagatam tatiyam Jjhanam: satiya sampaJaññena 
sukhena cittekagsataya upekkhaya, Imanl pañcangani uppadetva 
sampadetva viharati, tena vuccatI “tatiyam Jhanam upasampaJJa viharati TtI. 


Tattha catutham jhanam caturangasamannagatam: upekkhaya 
satiparisuddhiya adukkhamasukhaya vedanaya cittekaggataya ca, Imehi 
catuhangehi samannagatam catuttham Jjhanam. Iti Imesam catunnam 
anganam  uppadapatilabhasamannagataya'  sacchikiriyaya° catuttham 
Jhanam patiladdhanti vuccati. Imani cattari Jhanani uppadetva sampadetva 
upasampaJja viharati, tena vuccatli “dibbena viharena viharatI 'ti. 


6-24. Tattha katamo aniccattho? Pilanattho aniccattho, pabhangattho 
sampapanattho vivekattho aniccattho, ayam aniccattho. 


Tattha katamo dukkhattho? PIlanatthor dukkhattho sampilanattho 
samvegattho byabadhanattho° dukkhattho, ayam dukkhattho. 


Tattha katamo suññattho? Anupalittattho° suññattho asambhaJanattho'"° 
vigatattho'"' vivattattho'? suññattho, ayam suññattho. 


Tattha katamo anattattho? Anissariyattho anattattho avasavattanattho 
akamakarittho parIividattho anattattho, ayam anattattho ”Li. 


Petakopadese suttatthasamuccayo nama 
chatthamabhuũmi samattä. ' 


samannagamo - Ma, PTS. 7 uppllanattho - PTS. 


? sacchikiriyam - Ma, PTS. 8 byadhinattho - Ma, PTS. 

3 viharatiti dibbena vihãrena - Ma, PTS. ?anupalitto - Ma; anupalitto - PTS. 
* pitisukhena - Ma, PTS. !° asambhãjanattho - Ma, PTS. 

” uppäado patilabho samannägamo - Ma, PTS.  !!gatapattho - Ma; appattho - PTS. 
5 sacchikiriyä - Ma, PTS. ! vivattattho - Ma, PTS. 


3 Suttatthasamuccayo nãma samvattisantika Petakabhũmi samattã - Ma, PTS. 
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Sơ thiền là đã được gắn liền với năm yếu tố nào? Với tầm và tứ, với hỷ, 
với lạc, và với trạng thái chuyên nhất của tâm. Với sự sanh lên-đạt được-và 
hội đủ, với sự chứng ngộ đối với năm yếu tố này, sơ thiền được gọi là “đã đạt 
được.' Sau khi làm sanh lên năm yếu tố này, (vị ấy) an trú; vì thế, được gọi là: 
“Sau khi đạt đến sơ thiền, (vị ấy) an trú với Thiên trú.” 

Ở đấy, nhị thiền là được hội đủ với bốn yếu tố: với hỷ, với lạc, với trạng 
thái chuyên nhất của tâm, với sự tịnh tín thuộc nội phần. Sau khi làm sanh 
lên, sau khi làm cho thành tựu bốn yếu tố này, (vị ấy) an trú; vì thế, được gọi 
là: “Sau khi đạt đến nhị thiền, (vị ấy) an trú.” 

Ở đấy, tam thiền là được hội đủ với năm yếu tố: với niệm, với sự nhận 
biết rõ, với lạc, với trạng thái chuyên nhất của tâm, với hành xả. Sau khi làm 
sanh lên, sau khi làm cho thành tựu các yếu tố này, (vị ấy) an trú; vì thế, được 
gọi là: “Sau khi đạt đến tam thiền, (vị ấy) an trú.” 

Ở đấy, tứ thiền là được hội đủ với bốn yếu tố: với hành xả, với sự thanh 
tịnh của niệm, với thọ không khổ không lạc, và với trạng thái chuyên nhất 
của tâm; tứ thiền được hội đủ với năm yếu tố này. Như thế, với sự sanh lên— 
đạt được-và hội đủ, với sự chứng ngộ của bốn yếu tố này, tứ thiền được gọi 
là: “đã đạt được.` Sau khi làm sanh lên, sau khi làm cho thành tựu bốn yếu tố 
này, (vị ấy) đạt đến và an trú; vì thế, được gọi là: “(VỊ ấy) an trú với Thiên 


4. 


trú. 

6-24. Ở đấy, ý nghĩa vô thường là gì? Ý nghĩa ép buộc là ý nghĩa vô 
thường, ý nghĩa mảnh mai, ý nghĩa làm cho đạt được (sự thay đổi), ý nghĩa 
tách ly là ý nghĩa vô thường; đây là ý nghĩa vô thường. 

Ở đấy, ý nghĩa khổ não là gì? Ý nghĩa ép buộc là ý nghĩa khố não, ý nghĩa 
áp bức, ý nghĩa chấn động, ý nghĩa bệnh hoạn là ý nghĩa khổ não; đây là ý 
nghĩa khổ não. 

Ở đấy, ý nghĩa rỗng không là gì? Ý nghĩa không bị nhiễm bẩn là ý nghĩa 
rõng không, ý nghĩa không cộng tác, ý nghĩa đã rời đi, ý nghĩa xoay vần trở 
lại là ý nghĩa rỗng không; đây là ý nghĩa rỗng không. 

Ở đấy, ý nghĩa vô ngã là gì? Ý nghĩa không có quyền uy là ý nghĩa vô ngã, 
ý nghĩa không vận hành sự điều khiển, ý nghĩa không làm được như ý muốn, 
ý nghĩa đã được tách rời' là ý nghĩa vô ngã; đây là ý nghĩa vô ngã. 


Lãnh vực thứ sáu - Tóm Lược Ý Nghĩa của Kinh - 
thuộc Petakopadesa được đây đủ. 


' Đã được tách rời: ghi theo nghĩa pauiutftattho thay vì pariuida†tho theo sự hiệu đính của 
Ngài Nanamoli (ND). 
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_VHI. Sattamabhumi 
HAREASAMPATABHUMI 


7- 1. PAKINNAKA NIDDESO 


bojjhangavippayuttani ca bojjhangasampayuttani ca. Tattha 
bojjhangavippayuttani bahirakanl, boJ]hangasampayuttanI ariyapuggalän1. 


Tattha yena cha puggalamulanI tesam nikkhipitva! ragacarito dosacarIto 
mohacarito ragadosacarIto ragamohaecarIto dosamohaecarito? 
samabhagacarito, Iti imesam puggalanam Jjhanam samapajjitanam pañca 
nivaranan° patipakkho, tesamn patighataya yatha asamatthot timi 
akusalamulani nigganhati. Lobhena akusalamulena abhijjha ca uddhaccam 
ca uppllavatam alobhena kusalamulena nigganhati, kukkuccam ca vicikiccha 
ca' mohapakkho, tam amohena nigganhati, doso ca thinamiddham ca 
dosapakkho, tam adosena nigganhatl. 


dhammchi. 


Savitakkam savicaram vivekajam plitisukham pathamam jhanam 
upasampaJja viharaHI. 


Vitakkot° tayo vitakka: nekkhammavitakko avyapadavitakko 
avihhmsavitakko  (D. Hi 215) Tattha pathamabhinipato vitakko, 
patladdhassa vicaranam vicaro. Yatha puriso durato purisam passati 
agacchantam, na ca tava JanatI eso 1tth1 'ti va puriso ti va, yada tu patilabhati 
Ithi 1H va puriso tỉ va evamvanno tỉ va evamsanthano t1 va, Ime 
vitakkayanto uttarim7 upaparikkhatl kinnu kho ayam silava udahu dussilo 
addho vã duggatoti va. Evam vicaro vitakke appetl,° vicaro carlyati ca 
anuvattati ca. 


Yatha pakkhi pubbam'"' ayuhatl," paccha n ayuhati, yatha ayuhana” 
evam vitakko, yatha pakkhanam pasaranam evam vicaro anupaleti' vitakketi 
vicarati vicareti. VitakkayatI vitakketl, anuvicarati vicareti. 


! nikkhipetva - Ma. 8upaparikkhanti - Ma, PTS. 


? dosaragacarito dosamohacarito moharagacarito mohadosacarito - PTS. 

3 nivarananam - PTS. ?apeti - Ma, PTS. 
*tesam anighatäya vã pamatto - PTS. ! pakkhipubbam - PTS. 
Š vicikicchañ ca - PTS. !! đyuhati - PTS. 

5 vitakkäti - Ma, PTS. ! ãyuhanä - PTS. 
Tuttari - Ma, PTS. !3 anupälati - Ma, PTS. 


180 


: VII.Lãnh Vực Thứ Bảy - 
LANH VỰC PHỐI HỢP CÁCH TRUYEN ĐẠT 


; - 1, PHẦN DIẼN GIẢI PHỤ 


Thiền là ha khỏi luyến ái. Bốn thiền nên được thực hiện với chi tiết.! 
Chúng có hai loại: tách rời khỏi các giác chỉ? và gắn liền với các giác chỉ. Ở 
đấy, (các thiền) tách rời khỏi các giác chỉ là liên quan đến ngoại đạo, (các 
thiền) gắn liền với các giác chỉ là (thuộc về) các Thánh nhân. 

Ơ đấy, sau khi trình bày theo sáu căn (tánh) của con người thì có: tánh 
luyến ái, tánh sân hận, tánh sĩ mê, tánh luyến ái và sân hận, tánh luyến ái và 
s¡ mê, tánh sân hận và sỉ mê, tánh có sự đồng đều (của cả ba phần); như thế 
đối với những người này, khi đã được chứng đạt thiền, thì có năm pháp che 
lấp là phần đối nghịch; giống như người không có khả năng để diệt trừ 
chúng, (hành giả) chế ngự ba bất thiện căn. Tham đắm và trạng thái trôi nổi 
“phóng dật là do bất thiện căn tham, (hành giả) chế ngự (chúng) bằng thiện 
căn vô tham; hối hận và hoài nghi là phe nhóm của sĩ, (hành giả) chế ngự 
điều ấy bằng vô si; sân hận, dã dượi và buồn ngủ là phe nhóm của sân, (hành 
giả) chế ngự điều ấy bằng vô sân. 

Ơ đấy, (hành giả) suy tầm về xuất ly nhằm bổ túc vô tham; ở đấy, (hành 
giả) suy tầm về không oán hận nhằm bổ túc vô sân; ở đấy, (hành giả) suy tâm 
về không hãm hại nhằm bổ túc vô sĩ. 

Ơ đấy, (hành giả) tách ly khỏi các dục nhằm bổ túc vô tham; ở đấy, (hành 
giả) tách ly khỏi các ác bất thiện pháp nhằm bổ túc vô sân và nhằm bổ túc vô 
sĩ. 

(Hành giả) đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tâm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên 
do sự tách ly. 

Suy tầm: Có ba sự suy tầm: suy tầm về xuất ly, suy tầm về không oán hận, 
suy tầm về không hãm hại. Ơ đấy, suy tầm (tâm) là sự tiếp xúc đầu tiên, xem 
xét (tứ) là sự xem xét điều đã nhận được. Giống như người nhìn thấy một 
người từ đằng xa đang đi đến và còn chưa biết người ấy là “nữ hay là “nam. 
Nhưng vào lúc nhận ra được là “nữ hay là “nam hay là “màu da như vầy' hay 
là “hình dáng như vầy, trong lúc suy tâm những điều này, người ấy soi mói 
thêm nữa (rằng): “Vậy thì người này có giữ giới hay là có giới tồi, giàu có hay 
lâm cảnh khó khăn?” Như vậy, xem xét (tứ) bám sát vào suy tâm (tầm), xem 
xét (tứ) được di chuyển và vận hành theo (suy tâm). 

Giống như con chim rướn sức (võ cánh) lúc ban đầu, về sau không rướn 
sức. Sự rướn sức là như thế nào, sự suy tâm là tương tự như vậy; sự duõi 
thắng của cặp cánh (lúc bay lượn) là như thế nào, sự xem xét là tương tự như 
vậy. Can dự vào là suy tâm (tầm), đi loanh quanh là xem xét (tứ). Hướng đến 
là suy tầm (tầm), đi theo là xem xét (tứ). 


! Xem mục 6-23 ở trang 175. 
? bojhanga (bojha-anga): yếu tố đưa đến giác ngộ; ở một số trường hợp, nghĩa Việt “giác 
chỉ được sử dụng để tiện việc hành văn (ND). 
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Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


Kamasaññaya patipakkho vitakko, vyapadasaññaya vihimsasaññaya ca 
patpakkho vicaro, vitakkanam kammam akusalassa amanasikaro, 
vicaranam kammam Jetthanam samvarana. 


Yatha paliko tunhiko sajjhayam karoti evam vitakko, yatha tamyeva 
anupassati evam vicaro. Yatha apariñña evam vitakko, yatha parlñña evam 
vicaro. Niruttipatisambhidayam ca patibhanapatisambhidayam ca vitakko 
dhammapatisambhidayam ca atthapatisambhidayam ca vicaro. Kallata'- 
kosallattam cñttassa vitakko, abhiniharakosallam cittassa vicaro, Idam 
kusalam Idam akusalam [idam bhavetabbam?] Idam pahatabbam Idam 
sacchikatabbanti vitakko, yatha pahanam ca [bhavana ca?] sacchikiriya ca 
evam viearo. 


Imesu vitakkavicaresu thitassa duvidham dukkham na uppajJJati kayIlkam 
ca cetasilkam ca, duvidham sukham uppaJJati: kayIlkam ca cetasikam ca. Iti 
vitakkajanitam cetasikam sukham pIti kayilkam sukham kaylko yeva. Ya 
tatha cñtassa ekaggata, ayam samadhi Iti pathamam jhanam 
pañcangavippahinam pañcangasamannagatam. 


Tesam yeva vitakkavicaranamn abhikkhanam asevanaya tassa 
tapponamanasam hotl, tassa vitakkavicara olarika khayanH. Yam ca 
pItHsukham ca nekkhammam ca o]arlkam bhavati. Api ca samadhIja pIti rati 
ca Jayali tassa vicararammanam. Tesam vupasama ajjhattam ceto 
sampasIdati. Ye vitakkavicara dve dhammanussaritabba, 
paccuppannadaranitabbam. Tesam vũpasama ekodibhavam cittekaggatam 
hoH. Tassa ekodibhavena pili paripurm gacchat, yä pIti tam 
somanassindriyam, yam sukham tam sukhindriyam, ya cittekaggata ayam 
samadhi. Tam dutiyam Jjhanam caturangasamannagatam. So pItiya viraga 
vatI ojahi Jallasamgaham.5 


Tattha somanassacittamupadananti ca so tam vicinanto upekkhameva 
manasikarot. So pltya viraga upekkhako viharatl Yatha ca pltiya 
sukhamanttam° tam kayena patisamvedet sampajano viharati. Yena 


satisampaJaññena upekkhaparipurim gacchatl, Idam tatiyam jhanam 
caturangasamannagatam. 


Tatha?7 kayIkassa sukhassa pahanaya pathame Jhane somanassindriyam 
niruJJhati, dutiye Jjhane dukkhindriyam niruJjhatl. So sukhassa ca pahana 
dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama 
adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham Jhanam 
upasampaJja viharaHI. 


! kallita - Ma, PTS. 


? dam bhãvetabbam - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. Š ojati jallasahagatam - Ma. 
3 bhãvanä ca - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. ° sukhamanitam - Ma, PTS. 
* vitakkanijanitam - PTS. Ttattha - PTS. 


182 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


Tầm là đối nghịch với dục tưởng, tứ là đối nghịch với oán hận tưởng và 
hãm hại tưởng. Việc làm của các tầm là sự không tác ý đến bất thiện, việc làm 
của các tứ là sự phủ lấp các yếu tố trước đó. 


VỊ đọc tụng theo cách lẩm nhẩm thực hiện việc học tập như thế nào, tâm 
là tương tự như vậy; vị ấy quan sát chính việc ấy như thế nào, tứ là tương tự 
như vậy. Sự biết không toàn diện là như thế nào, tầm là tương tự như vậy; sự 
biết toàn diện là như thế nào, tứ là tương tự như vậy. Ơ sự phân tích về ngôn 
từ và ở sự phân tích về phép biện giải là tâm, ở sự phân tích pháp và ở sự 
phân tích ý nghĩa là tứ. Trạng thái thiện xảo trong việc sẵn sàng của tâm là 
tầm, thiện xảo trong sự quyết đoán của tâm là tứ. (Suy nghĩ rằng): “Cái nàu 
là thiện, cái nàu là bất thiện, [cái nàu cần được tu tập, ] cái nàu cần được 
dứt bỏ, cái nàu cần được chứng ng@” là tầm; sự đứt bỏ, [sự tu tập, | và sự 
chứng ngộ là như thế nào, tứ là tương tự như vậy. 


Đối với vị đã trú vững ở tầm và tứ này, hai loại khổ thuộc thân và thuộc 
tâm không sanh khởi, hai loại lạc thuộc thân và thuộc tâm sanh khởi. Như 
thế, lạc thuộc tâm được sanh ra từ tầm là hở, lạc thuộc thân chính là (thọ lạc) 
thuộc thân. Ơ đấy, có trạng thái chuyên nhất của tâm, cái này là định. Như 
thế, sơ thiền là đã được tách rời năm yếu tố, đã được hội đủ năm yếu tố. 


Với sự thân cận một cách thường xuyên đối với chính tâm và tứ ấy, ý xuôi 
theo điều ấy là có cho vị ấy; tầm và tứ của vị ấy có vẻ như là thô thiển. Rồi hỷ, 
lạc, và sự xuất ly trở nên thô thiển. Thêm nữa, hỷ do định sanh và sự khoái 
cảm được sanh ra, là đối tượng cho sự xem xét (tứ) của vị ấy. Do sự vắng lặng 
của các điều ấy, ý thuộc nội phần được trong sáng. Hai pháp cần được tưởng 
nhớ đến, tầm và tứ, vào lúc bấy giờ là không cần được quan tâm. (?) Do sự 
vắng lặng của chúng, có bản thể nhất điểm là trạng thái chuyên nhất của 
tâm. (!) Đối với vị ấy, nhờ vào bản thể nhất điểm, hỷ đi đến sự viên mãn; hỷ 
là hỷ quyền, lạc là lạc quyền, trạng thái chuyên nhất của tâm là định. Nhị 
thiền ấy được hội đủ với bốn yếu tố. Do sự không còn luyến ái ở hỷ, vị ấy đi 
đến sự tổng hợp việc thấm ướt bởi nước. (?) 


Ở đấy, “tâm với sự vui mừng là có sự chấp thủ,” và vị ấy, trong lúc cân 
nhắc về điều ấy, tác ý chỉ mỗi sự hành xả. Do sự không còn luyến ái ở hỷ, vị 
ấy có sự hành xả và an trú. Và giống như do hỷ mà lạc được đem lại, vị ấy 
cảm thọ điều ấy bằng thân, có sự nhận biết rõ, và an trú. Với niệm và sự nhận 
biết rõ, hành xả đi đến sự viên mãn; đây là tam thiền được hội đủ với bốn yếu 
tố. 


Tương tự như vậy, do sự từ bỏ lạc thuộc thân, hỷ quyền ở sơ thiền được 
diệt tận, khổ quyền được diệt tận ở nhị thiền. VỊ ấy, do sự từ bỏ lạc và do sự 
từ bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay trước 
đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của 
niệm (được sanh lên) do hành xả. 
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Tatha catthi ¡ndriyehi upekkhapasada hot, dukkhindriyena 
domanassindriyena sukhindriyena somanassindriyena ca. Tesam nirodha 
upekkhasampaJaññam hotl, tattha sukhindriyena somanassindriyena ca 
asati hot, tesam nirodha satima hoti, dukkhindriyena domanassindriyena ca 
asampajaññam,' tesam nirodha sampaJaññam hot, iti upekkhaya ca sañña,? 
sato sampaJano cIttekagsata ca, idam vuccate catuttham Jhanam. 

Tattha yo ragacarito puggalo tassa sukhindriyam ca somanassindriyam 
ca, yo dosacarito puggalo tassa dukkhindriyam ca domanassindriyam ca, yo 
mohacarito puggalo tassa asati ca asampaJaññam ca. 

Tattha ragacaritassa puggalassa tatye Jjhane catutthe ca anunayo 
nirujJJhatl, dosacaritassa pathame Jhane dutiye ca patigham nïiruJjhatl, 
mohacaritassa puggalassa pathame JjJhane dutiye ca asampajaññam 
nirujJJhati, tatiye Jhane catutthe ca asati niruJJhatl, evameva tesam tinnam 
puggalanam cattari Jhanan1 vodanam gøgam1issantLl. 

Tattha ragadosacaritassa puggalassa asampajaññam ca anunayo ca 
patgham ca, tena hanabhagiyam? Jhanam hotl (Ps. 1, 48) Tattha 
ragamohacaritassa puggalassa anunayattam ca adInavam dassita, tam tassa 
hanabhagiyam' Jhanam hoti. Tattha dosamohacaritassa puggalassa patigho 
ca asati ca asampaJaññam ca adInavam dassita, tena tassa hanabhagiyam° 
Jhanam hot. Tattha ragadosamohasamabhagacarltassa puggalassa 
visesabhagiyam Jhanam hoH. 

Imani cattariI Jhanani sattasu puggalesu niddisitabbanil catusu ca 
samadhisu: chandasamadhina pathamam Jhanam, viriyasamadhina dutiyam 
Jhanam, cittasamadhina tatiyam Jhanam, vimamsasamadhia catuttham 
Jhanam. Appanihitena pathamam jhanam, suññataya dutyam Jhanam, 
anmittena tatyam jhanam, anapanasatiyat catuttham jhanam. 
Kamavitakkavyapadanam ca tam tam vupasamena pathamam Jhanam hot, 
vitakkavicaranam  vũpasamena dutiyam Jjhanam, sukhindriya- 
somanassindriyanam vũpasamena tatyam JjJhanam, kayasankharanam 
vupasamena catuttham Jjhanam ca. Cagadhitthanena pathamam Jhanam, 
saccadhitthanena dutiyam Jhanam, paññadhitthanena tatyam Jhanam, 
upasamadhitthanena catuttham jhanam. Imani cattari jhanani 
sankhepaniddesena nidditthan1. 

Tattha samadhindriyam paripurim gacchatil, anuvattanakani cattärl. 
Tattha yo pathamam Jhanam nissaya asavakkhayam papunati, so sukhaya 
patipadaya dandhabhiññaya domanassindriyapatipakkhena, yo dutiyam 
Jhanam nissaya asavakkhayamĩ papunatll, so sukhaya patipadaya 
khippabhiññaya dukkhindriyapatipakkhena, yo tatyam Jhanam nissaya 
asavakkhayam°` papunatl so sukhaya patipadaya dandhabhiññaya 
somanassindriyapatipakkhena, yo catuttham jhanam nissaya asavakkhayam° 
papunati, so sukhaya patipadaya khippabhiãññaya sukhindriyapatipakkhena 
gato. 


Pakinanaka niddeso. 


! sampajaññam - PTS. 
2 saññattä - PTS. * anãpãnassatiyä - Ma. 
3 pahanabhagiyam - PTS. Š asavanam khayam - Ma, PTS. 
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Ở đấy, sự không trong sáng của hành xả là do bốn quyền: do khổ quyền, 
do ưu quyền, do lạc quyền, và do hỷ quyền; do sự diệt tận của chúng, hành xả 
và sự nhận biết rõ hiện diện. Ơ đấy, do lạc quyền và do hỷ quyền, thất niệm 
hiện diện, do sự diệt tận của chúng, niệm hiện diện; do khổ quyền và do ưu 
quyền, sự không nhận biết rõ hiện diện, do sự diệt tận của chúng, sự nhận 
biết rõ hiện diện. Như thế, do hành xả có tưởng(?), (hành giả) có niệm, có sự 
nhận biết rõ, và trạng thái chuyên nhất của tâm (hiện diện), điều này được 
gọi là tứ thiền. 

Ơ đấy, người có tánh luyến ái có lạc quyền và hỷ quyền, người có tánh sân 
hận có khổ quyền và ưu quyền, người có tánh sỉ mê có sự thất niệm và sự 
không nhận biết rõ. 

Ơ đấy, đối với người có tánh luyến ái, sự ưa chuộng được diệt tận ở tam 
thiền và tứ thiền; đối với người có tánh sân hận, sự bất bình được diệt tận ở 
sơ thiền và nhị thiền; đối với người có tánh sỉ mê, sự không nhận biết rõ 
được diệt tận ở sơ thiền và nhị thiền, sự thất niệm được diệt tận ở tam thiền 
và tứ thiền, tương tự y như vậy, đối với ba hạng người ấy, bốn thiền sẽ đi đến 
sự thanh lọc. 

Ơ đấy, đối với người có tánh luyến ái và sân hận, sự không nhận biết rõ, 
sự ưa chuộng, và sự bất bình (hiện diện); vì thế thiền (của vị ấy) là liên quan 
đến thoái hóa. Ơ đấy, đối với người có tánh luyến ái và sỉ mê, trạng thái ưa 
chuộng và sự bất lợi được nhìn thấy; thiền ấy của vị ấy là liên quan đến thoái 
hóa. Ở đấy, đối với người có tánh sân hận và sĩ mê, sự bất bình, sự thất niệm, 
sự không nhận biết rõ, và sự bất lợi được nhìn thấy; vì thế, thiền của vị ấy là 
liên quan đến thoái hóa. Ơ đấy, đối với người có tánh có sự đồng đều của ba 
phần luyến ái, sân hận, và si mê, thiền (của vị ấy) là liên quan đến thù thắng. 

Bốn thiền này được diễn giải ở bảy hạng người và ở bốn định: với định do 
mong muốn là sơ thiền, với định do tỉnh tấn là nhị thiền, với định do tâm là 
tam thiền, với định do thẩm xét là tứ thiền. Với vô nguyện là sơ thiền, với 
không tánh là nhị thiền, với vô tướng là tam thiền, với niệm hơi thở ra - hơi 
thở vào là tứ thiền. Với sự vắng lặng của dục tầm và oán hận là sơ thiền, với 
sự vắng lặng của tầm và tứ là nhị thiền, với sự vắng lặng của lạc quyền và hỷ 
quyền là tam thiền, và với sự vắng lặng của các sự tạo tác của thân là tứ thiền. 
Với sự xác định về xả thí là sơ thiền, với sự xác định về chân thật là nhị thiền, 
với sự xác định về tuệ là tam thiền, với sự xác định về an tịnh là tứ thiền. Bốn 
thiền này được diễn giải với sự diễn giải tóm tắt. 

Ở đấy, định quyền đi đến sự viên mãn, bốn (quyền còn lại) là các pháp 
vận hành theo. Ơ đấy, vị nào nương vào sơ thiền rồi đạt đến sự diệt trừ các 
lậu hoặc, vị ấy là hành theo lối thực hành thoải mái, với sự chứng đắc chậm 
chạp, với ưu quyền là sự đối nghịch; vị nào nương vào nhị thiền rồi đạt đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc, vị ấy là hành theo lối thực hành thoải mái, với sự 
chứng đắc mau chóng, với khổ quyền là sự đối nghịch; vị nào nương vào tam 
thiền rồi đạt đến sự diệt trừ các lậu hoặc, vị ấy là hành theo lối thực hành 
thoải mái, với sự chứng đắc chậm chạp, với hỷ quyền là sự đối nghịch; vị nào 
nương vào tứ thiền rồi đạt đến sự diệt trừ các lậu hoặc, vị ấy là hành theo lối 
thực hành thoải mái, với sự chứng đắc mau chóng, với lạc quyền là sự đối 
nghịch. 


Phân Diễn Giải Phụ. 
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samuho' assa anga, ayam jhanabhumi. Ko visesoti assa viseso? Ime 
sambhara, teh ayam samudagamo, tassa samudagamassa ayam upanIsa? 
taya upanisayat ayam bhavana, tassa bhavanaya ayam adInavo, tena ayam 
parhhanil  Kassa' parlhan ti? Tadupagajjhaymo.° Tam yathabhanitam 
paccavekkhanto ayam viseso, tena visesena ayam assado, so kassa assado? 
Ajaniyajjhãyino,? tassa ajaniyajjhayino, idam kallatä° kosalle thitajjhãnam' 
anomaddiyatam' gacchat jhanabalam, jhanabale thitassa ayam 
paramippattassa Imani JjJhananganl anavilasankappo pathame jhane 
Jhananganl bhavlI. Sä piti? tadanusarittava pathame Jjhane Jhanangam 
tassanguno ca'° dhamma tadabhisannitaya ca. (2) 


Pti dutiye Jhane Jjhanangadhammata kho pana tatha pavattassa 
sahagatam Jhanangadhammam sasukhataya ajjhattam sampasado dutiye 
Jhane Jjhanangam manosampasadanataya'^ tadabhisannataya ca. PIti dutiye 
Jhane Jhanangam ajjhattam sampasadanam samadhiJam pitisukham' dutiye 
Jhane jhanangam, cetaso ekodibhavo tatiye Jhane'° Jhanangam, upekkha 
phassata tatiye Jjhane jhanangam, sukham tassa angantil ca. Cetaso 
ekodibhavo catutthe Jjhane Jjhanangam. Upekkha adukkhamasukha catutthe 
Jhane jhanangam, abhinisabhumi” upekkhasatiparisuddhi catutthe Jhane 
Jhanangam, satiparisuddhi ca anekaJJjha(na)bhũm1su'$ Jhanangasamayutta' 
pIH cetaso ekodibhavo catutthe Jhane Jhanangam. 


Tattha katama Jjhanabhumi? Savitakke savicare vivekanugata” pathame 
Jhane JjhanabhumI. Avitakke avicare aJJjhattam sampasadanam Janitam 
pIimanugata dutiye Jhane Jhanabhumi. Sukhasatasamohita sappItika tatiye 
Jhane Jhanabhumi. Tassa sukhadukkhasahagata abhinTharasahagata catutthe 
Jhane Jjhanabhumi. Appamanasahagata sattarammana pathame Jhane 
Jhanabhumi. [Abhibhumi-ayatanasahagata rupasaññsu dutiye Jhane 
Jhanabhumi.*] Vimokkhasahagata?' vimokkhesu tatiye Jhane Jhanabhum. 
Anupassanasahagata kayasankhara dhamma2 catutthassa Jhanassa bhũm1. 


! sammoho - PTS. !? so pTti - Ma, PTS. 


? tehi sambharehi - PTS. 13 Thãnangatassa tu no ca - PTS. 

3 upanissa - PTS, evamuparipi. !4 hãnangamano sampasädanatäya - PTS. 

* upanissäya - PTS. !5 samadhitä pTti - Ma; samadhikã piti - PTS. 
Š parihanikassa - PTS. !5 dutiye jhãne - Ma, PTS. 

5 tadupakajjhãyïno - PTS. !7abhinissabhumi - PTS. 

7 ajhaniya jhayino - Ma, PTS. !# aneka]jhanabhumsu - PTS. 

8 tassa - Ma. !*1hanangasahayutta - PTS. 

? kallita - Ma, PTS. ?9 viveka anugata - Ma, PTS. 

!09 thitam jhanam - PTS. ?! sahagatanam - Ma, PTS. 

!! nomaddiyam tam - PTS. 7 sammaã - Ma, PTS. 


* abhibhimi-ayatanasahagata rupasaññIsu dutiye Jjhane Jhanabhumi - itipatho BJTS 
potthake natthi, Ma, PTS potthakesu dissate. 
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(Nói về) bốn thiền, các thiền ấy có các yếu tố này. Các yếu tố ấy có sự gom 
lại, các yếu tố của sự (gom lại) này là lãnh vực của thiền. Sự đặc biệt của 
(thiền) này có “điều gì là sự đặc biệt”? Là các thành tố này. Với các thành tố ấy 
có sự phát khởi này; đối với sự phát khởi ấy có điều kiện này; với điều kiện ấy 
có sự tu tập này; đối với sự tu tập ấy có điều bất lợi này; với điều (bất lợi) ấy 
có sự thối giảm này. Sự thối giảm có đến cho người nào? Đến cho vị chứng 
thiền tiếp cận điều ấy. VỊ quán xét điều ấy giống như đã được nói đến, là có 
sự đặc biệt này; với sự đặc biệt ấy có sự hứng thú này. Sự hứng thú ấy có đến 
cho người nào? Đến cho vị chứng thiền thuần chủng. (?) Đối với vị chứng 
thiền thuần chủng ấy, có trạng thái sẵn sàng này trong việc thiện xảo; thiền 
đã được đứng vững đi đến trạng thái không bị nghiền nát là thiền lực; đối với 
vị đã đứng vững ở thiền lực, có sự (toàn hảo) này; đối với vị đã đạt được sự 
toàn hảo, có các chi thiền này. Sự suy tư không bị khuấy động đã trở thành 
các chỉ thiền ở sơ thiền. Hỷ ấy, có trạng thái theo sau (thiền) ấy, là chỉ thiền ở 
sơ thiền; và đối với vị có chi thiền ấy, các pháp của vị ấy đưa đến trạng thái 
được tràn ngập bởi điều ấy. 


Hỷ ở nhị thiền là pháp tự nhiên của chi thiên. Hơn nữa, do việc có trạng 
thái lạc là chi thiền đồng hành đối với (thiền) đã được xảy ra như thế ấy, sự 
tịnh tín thuộc nội phần ở nhị thiền là chi thiền do trạng thái tịnh tín của ý và 
do trạng thái được tràn ngập bởi sự tịnh tín ấy. Hỷ là chỉ thiền ở nhị thiền; sự 
tịnh tín thuộc nội phần, hỷ lạc sanh lên do định, là chi thiền ở nhị thiền. Bản 
thể nhất điểm của tâm là chi thiền ở tam thiền; hành xả —trạng thái của 
xúc— là chỉ thiền ở tam thiền, và lạc là “chi phần" của nó. Bản thể nhất điểm 
của tâm là chi thiền ở tứ thiền; hành xả —không khổ không lạc— là chi thiền 
ở tứ thiền, là lãnh vực được hướng đến; sự thanh tịnh của niệm (được sanh 
lên) do hành xả là chỉ thiền ở tứ thiền; và sự thanh tịnh của niệm là hỷ được 
gắn liền với chi thiền ở nhiều lãnh vực của thiền; (?) bản thể nhất điểm của 
tâm là chỉ thiền ở tứ thiền. 


Ở đấy, lãnh vực của thiền là gì? Lãnh vực của thiền thuộc sơ thiền có tâm 
có tứ là theo sau sự xuất ly. Lãnh vực của thiền thuộc nhị thiền không tâm 
không tứ là theo sau hỷ đã được sanh ra do sự tịnh tín thuộc nội phần. Lãnh 
vực của thiền thuộc tam thiền là được bao gồm lạc và sự khoan khoái, có liên 
quan đến hỷ. Lãnh vực của thiền thuộc tứ thiền là được đồng hành với sự 
quyết đoán, được đồng hành với lạc và khổ của vị ấy. Lãnh vực của thiền 
thuộc sơ thiền là được đồng hành với các vô lượng (tâm) có chúng sanh là 
đối tượng. [Lãnh vực của thiền thuộc nhị thiền là được đồng hành với các xứ 
thuộc lãnh vực thù thắng ở các xứ có sắc tưởng.| Lãnh vực của thiền thuộc 
tam thiền là được đồng hành với giải thoát ở các giải thoát. Lãnh vực của tứ 
thiền là các pháp, các sự tạo tác của thân, được đồng hành với sự quan sát. 
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Tattha katame Jhanavisesa? Vivicceva kamehi vivicca papakehi (?) 
akusalehi đhammehi cittacetasikasahagata kamadhatusamatikkamanatapl, 
ayam jhanaviseso. Avitakka ceva avicara ca sappltikaya satisahagataya 
pIHsahagata saññamanasikara samudacaranti, ayam Jjhanaviseso. Avitakkaya 
bhumiya avicareyeva sat anugata upekkhasahagatai manasikara 
samudacaranti, tadanudhammata' ca sati santhahati? tam ca bhumim 
upasampajja viharat, ayam jhanaviseso. Satiparisuddhisahagata 
saññamanasikara samudacaranti, tam ca bhumim upasampalJa viharatl, 
ayam Jhanaviseso. Viãññanañcayatanasahagataya bhumiyam 
akiñcaññayatanasahagata saññamanasikara samudacaranti, tam ca bhũmim 
upasampaJJa viharati, ayam Jhanaviseso.) 

Tattha katamet jhanasambhara? Nekkhammavitakko sambharo 
kamavitakkavinodanadhippayata,° abyapadavitakko sambharo 
byapadavitakkapativinodanadhippayata,° avihimsavitakko sambharo 
vihimsavitakkapativinodanadhippayata,° indriyesu guttadvarata appilcchata 
sambharo parIsuddhajivo, catunnam samapattinam sambharo akammassa 
viharIta, magsasambharo samapattipaJJanata, phalasambharo 
Jhananibbattitaya Jhanasamudagamo, kusalahetu yam Jhanam samudayam 
gacchal.° Ko ca na kutoci nekkhammappattä samudagacchanti, 
alambanirodhasamadhi santo7 samudagacchanti, avitikkanta 
samudagacchanti sukhindriyam somanassindriyam pahanaya te ca 
abyapaJjataya samudagacchanti Tam pana sandhaya samudagacchanH. 
Aparidahanaya samudagacchanti. Jhanasamudagamo.3 

Tatha katama upanisa? Kalyanamittataä jhanassa upanisa, 
kalyanasampavankata Jhanassa upanisa, Indriyesu guttadvarata Jhanassa 
upanisa, asantutthita? kusalesu dhammesu'° saddhammasavanam'' Jhanassa 
upanisa, samvejaniye? thane samvigassa° yonisopadhanam Jhanassa 
upan1sa, ayam Jhanopan1sa. 

Tattha katama bhavana? Mettasevana abyapadavitakkabhavana, 
karunasevana' avihimsavitakkabhavana, muditabhavana 
pItisukhasampajañña karita, upekkhabhavana passavata upekkhabhavana 
apassavata upekkha ca ajjhupekkha ca, asubhasaññabhavana 
dukkhapatipada dandhabhiñña bhavasandhabhiñña bhavasandhanam, ya' 
chabbidha bhavana bhavita bahulikata anutthita vatthukata yanikata paricita 
susamaraddha, ayam bhavana. 

Evam bhavayantassa ayam adImnavo: pathame Jhane 
sankharasamannagato eso đhammo assuto sasavo. Sace esa dhammo ayam 
sllo asannapatipakkho ca esa dhammo kamopaticaro'° samapatinam ca 
sabbo]ariko esa dhammo vitakkavicaro ca, tattha cittam khobheti,”— 


!tadanudhammataya - Ma, PTS. !? kusalesu dhammesu jhanassa upanisa - Ma, PTS. 


? sandahati - Ma; sandahati - PTS. ! saddhammassavanam - Ma. 

3 ayam visesa - PTS. ? samvejaniye - Ma. 

* tattha katame - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 3 samvibhãgassa - PTS. 

š %ïitakkam vinodanadhippäyata - PTS. * kalyanasevanä - PTS. 

5 zacchanti - Ma, PTS. Š sa - Ma. 

7 alambanirodham samadhisanto - PTS. ° kamo paticaro pativicaro - Ma; 

® ayam ñanasamudägamo - Ma, PTS. kamopaticaropativicaro - PTS. 

? asantutthissa - PTS. 7 khobhenti - Ma; khoventi - PTS. 
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Ở đấy, sự đặc biệt của thiền là gì? Trạng thái vượt qua hắn dục giới được 
đồng hành với tâm và sở hữu tâm ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly 
khỏi các bất thiện pháp, đây là sự đặc biệt của thiền. Tưởng và tác ý — được 
đồng hành với hỷ bởi vì đã được đồng hành với niệm có liên quan đến hỷ, 
không tầm lẫn không tứ,— đang nổi trội, đây là sự đặc biệt của thiền. Ơ lãnh 
vực không tầm lẫn không tứ, tác ý — đi theo niệm và đồng hành với hành xả— 
đang nổi trội, và niệm —có trạng thái thuận theo thiền ấy— được ổn định, 
(hành giả) đạt đến và an trú vào lãnh vực ấy, đây là sự đặc biệt của thiền. 
Tưởng và tác ý, —được đồng hành với sự thanh tịnh của niệm,— đang nổi 
trội, (hành giả) đạt đến và an trú vào lãnh vực ấy, đây là sự đặc biệt của thiền. 
Tưởng và tác ý, —được đồng hành với Vô Sở Hữu Xứ ở lãnh vực được đồng 
hành với Thức Vô Biên Xứ,— đang nổi trội, (hành giả) đạt đến và an trú vào 
lãnh vực ấy, đây là sự đặc biệt của thiền. 


Ở đấy, các thành tố của thiền là những gì? Trạng thái chủ tâm trong việc 
xua đi dục tầm là thành tố xuất ly tầm, trạng thái chủ tâm trong việc đuổi đi 
hận tầm là thành tố vô hận tầm, trạng thái chủ tâm trong việc đuổi đi hại tâm 
là thành tố vô hại tâm, trạng thái cửa vào được phòng vệ ở các giác quan và 
trạng thái ít ước muốn là thành tố nuôi mạng thanh tịnh, trạng thái sống 
không bận rộn công việc là thành tố của bốn sự chứng đạt, trạng thái đạt đến 
các sự chứng đạt là thành tố của Đạo, sự khởi lên của thiền từ việc đã được 
sanh ra của thiền là thành tố của Quả. Thiền đi đến sự sanh khởi là do nhân 
thiện, bất cứ nhân nào và bất cứ lý do nào, những người đã đạt đến sự xuất ly 
thì chúng (các thiền) sanh khởi, trong khi có định do diệt tận sự đeo bám thì 
chúng sanh khởi, trong khi không vi phạm (giới) thì chúng sanh khởi, với sự 
dứt bỏ lạc quyền, hỷ quyền và do trạng thái không oán hận thì chúng sanh 
khởi. Hơn nữa, liên quan đến (nhân) ấy thì chúng sanh khởi. Với sự không 
bực tức thì chúng sanh khởi. Là sự sanh khởi của các thiền. 


Ở đấy, điều kiện là gì? Trạng thái có bạn lành là điều kiện của thiền, xu 
hướng theo việc tốt lành là điều kiện của thiền, trạng thái cửa vào được 
phòng vệ ở các giác quan là điều kiện của thiền, trạng thái không biết đủ 
trong các thiện pháp, việc lắng nghe Chánh Pháp là điều kiện của thiền, sự 
nỗ lực đúng đường lối đối với sự chấn động ở sự kiện gây nên chấn động là 
điều kiện của thiền, đây là điều kiện của thiền. 

Ở đấy, sự tu tập là gì? Thực hành từ ái là tu tập vô hận tầm; thực hành bi 
mãn là tu tập vô hại tâm; trạng thái người hành động với hỷ, lạc, và sự nhận 
biết rõ là tu tập tùy hỷ; tu tập hành xả bởi vị nhìn thấy, tu tập hành xả bởi vị 
không nhìn thấy là sự hành xả và sự dửng dưng: tu tập bất tịnh tưởng là lối 
thực hành khó khăn có thắng trí chậm chạp, là thắng trí có sự kết nối với hữu 
trong số các sự kết nối với hữu. Sự tu tập nào được tu tập theo sáu cách: được 
thực hành thường xuyên, được kinh nghiệm, được làm thành nền tảng, được 
làm thành phương tiện, được thuần thục, khéo được nõ lực, đây là sự tu tập. 


Đối với người đang tu tập như vậy, đây là sự bất lợi ở sơ thiền: Pháp này 
hội đủ các sự tạo tác, chưa từng được nghe, có lậu hoặc. Nếu pháp này là thói 
quen và có phần đối nghịch kế cận, pháp này là hành vi đối đầu với dục và 
hoàn toàn thô thiển đối với các sự chứng đạt, pháp này là có tâm và tứ; ở đấy, 
nó khiến tâm bị xao động;— 
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-kayo cettha kilamatii, kayamhi cettha kilane citam vihaññatl,' 
anabhinTharakkhamo va abhiññanam, Ime adInava pathame Jhane. 

Dutiye Jhane Ime adinava: pItipharana?sahagato ca eso dhammo na 
samudacarasselil cñitam. Asodhayam upagamo cesa đhammo. 
Upagamiparissayo? domanassapaccatthiko cesa dhammo. Tattha tattha 
yutinam pIH, paraJJato cesa dhammo dukkaram hot, 
avattasantasabhumiparivajjayanto catusu dukkhatasu esa dhammo 
anuviddhapanasaddhayat dukkhataya ca na? palibodhadukkhataya ca 
abhiññadukkhataya ca rogadukkhataya° ca, Ime adInava dutiye Jhane. 

Tattha katame adInava tatiye Jhane? Upekkhasukhasahagataya tattha 
satavnam pañcannam upekkhasukham parivattito esa dhammo tena 
niccasaññtanam ca, yam hot dukkhupanisam7 sukham cittassa 
sankhobhatam upadaya sukhadukkhaya gato bhavati.° 
Sukhadukkhanugatam ca” upadaya anabhinhharakkhamam" cittam hot. 
Abhiññaya sacchikiriyasu sabbepi cete đhamma tisu Jhanasamapattisu 
catuhi ca dukkhatah anuviddhanam sa bhaya dukkhataya 
palibodhadukkhataya ca abhiññadukkhataya ca rogadukkhataya ca, Ime 
adInava tatiye Jhane. 

Tattha katame adIinava catutthe jhãne? Akiñcaññasamapattitavate! 
dhammanusamapattika etissa ca bhumiyam satanam balaputhuJJjananam 
anekavidhanI ditthigatani uppaJJanti. (ss. A. 1, 206) Olarikasukhumahi° ca 
rupasaññahi anuviddhan tan jhanan, sada anudayametta- 
Jhanakaladanukalaya sadharana dukkara ca sabbe cattaro mahasambhara, 
samudagatani ca etani Jhanani aññamaññam nissaya samudagacchantLi. 
Ettha samudagata ca ete dhamma na samatta honti. Asamugsahitanimitta ca 
ete dhamma parihayanti niruJjhani ca ete dhamma na upadiyanti 
nưruJjhangan ca, etesam dhammanam jhanan nimittanl“ na 
Jhananimittasañña vokirati.!' Appatiladdhapubba ca Jhay1vasena ca's bhavatl, 
Imehi adInavehI. Ayam JhanaparihanI. 

Nirodhasamapattiya' apatisankhaya'$ avasesasaññino (M. 1, 2o6-7; D. 1, 
71) akiñcaññayatanasahagata saññamanasikara samudacarantl so 
nirodhasamapattto parilhayaH. (ss. Vis  707-8)  AneñJasaññino 
asaññayatanam (D. 1, 69) samapannassa aklãcaññayatanasahagata 
manasikara samudacaranti, tam ca bhumim na pajanatl, so tato parihayatl. 
Akiñcaññãyatanam samapannassa viññanañcayatanasahagata' 
saññamanasikara samudacaranti, tam ca bhumim na pajanatl, so tato 
parihayatl. Viãñanañcayatanam samapannassa rũpasaññasahagata —pe— 
(vittharena yava pathame Jhane kamasaññasahagata katabba). 


! muhaññati - PTS. abhiññaya dukkhataya ca - Ma, PTS. 


? pItisarana - PTS. 7 akiñcaññasamapattikã te - Ma. 

3 upagaml parisayo - PTS. akiñcaññasamapatti tava te - PTS. 
* passaddhaya - PTS. 3 sukhumehi - Ma, PTS. 

Ý na - itisaddo PTS potthake natthi. *nimitto - PTS. 

5 ragadukkhataya - PTS. Š vokiyanti - PTS. 

7 dukkhopaniyam - Ma, PTS. 5 Thay ca vasena ca - PTS. 

Š savati - Ma, PTS. ?nirodhasamaäpatti - PTS. 

? sukhadukkhanukatañca - Ma, PTS. 8 apatisankhäya - PTS. 

!° anabhiniharakkhamam - Ma, PTS. ?viññanañcäyatana - Ma. 
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-và ở đây, thân bị mệt mỏi; và ở đây, khi thân bị mệt mỏi, tâm bị quấy rầy, 
(pháp này) thật sự không kham nổi sự quyết đoán về thắng trí; đây là các sự 
bất lợi ở sơ thiền. 


Đây là các sự bất lợi ở nhị thiền: Được đồng hành với sự lan tỏa của hỷ, 
pháp này sẽ không nổi trội ở tâm, pháp này là sự tiếp cận không làm cho 
trong sạch, pháp này có sự tiếp cận là hiểm họa, có ưu phiền là sự đối nghịch, 
và đối với những sự kết nối tại nơi này nơi khác, pháp này là điều khó thực 
hành cho vị đang bị chế ngự bởi hÿ. (!) Trong khi lánh xa lãnh vực kinh sợ 
không được vận hành ở bốn trạng thái khổ, pháp này đưa đến trạng thái khổ 
bởi niềm tin đối với việc làm cho xuyên thấu, không đưa đến trạng thái khổ 
do vướng bận, trạng thái khổ do thắng trí, và trạng thái khổ do bệnh tật; đây 
là các sự bất lợi ở nhị thiền. 


Ở đấy, các sự bất lợi ở tam thiền là những gì? Do được đồng hành với lạc 
do hành xả, ở đấy, pháp này xoay quanh hành xả và lạc đối với năm trường 
hợp có sự khoan khoái; do đó, đối với những việc đã được nghĩ là thường còn 
thì lạc là điều kiện của khổ, có liên quan đến sự xáo trộn của tâm, là được đi 
cùng với lạc và khổ. Và liên quan đến việc đi theo lạc và khổ, tâm không 
kham nổi sự quyết đoán trong các sự chứng ngộ về thắng trí. Tất cả các pháp 
này ở ba sự chứng đạt về thiền là sự xuyên thấu thông qua bốn trạng thái 
khổ: Sự sợ hãi ấy đưa đến trạng thái khổ, đưa đến trạng thái khổ do vướng 
bận, đưa đến trạng thái khổ do thắng trí, và đưa đến trạng thái khổ do bệnh 
tật; đây là các sự bất lợi ở tam thiền. 


Ở đấy, các sự bất lợi ở tứ thiền là những gì? Là các pháp liên quan đến các 
sự chứng đạt tuần tự cho đến sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ; và ở lãnh vực của 
các pháp này, nhiều loại tà kiến sanh khởi đến các phàm nhân ngu sỉ có sự 
khoan khoái. Và các thiền này là được xuyên thấu bởi các sắc tưởng thô và tế. 
Tất cả bốn thành tố chính thuộc phần thô và tế của thiền về lòng trắc ẩn và từ 
ái là luôn luôn phổ biến và khó thực hành. Và khi đã được phát khởi, các 
thiền này phát khởi nương tựa lẫn nhau. Ơ đây, khi đã được phát khởi, các 
pháp này là không được đầy đủ. Với các hiện tướng không được nắm giữ toàn 
diện, các pháp này bị mất mát và bị diệt tận, các pháp này không được nắm 
lấy; và các thiền với các yếu tố đã được diệt tận của các pháp này, các hiện 
tướng không phải là tưởng về hiện tướng của thiền bị tản mát. (Tưởng) trước 
đây chưa đạt được là do năng lực của vị chứng thiền, do các sự bất lợi này; 
đây là sự thối giảm của thiền. 


Đối với vị có tưởng còn sót lại do không suy xét sự chứng đạt về diệt tận, 
các tưởng và tác ý đồng hành với Vô Sở Hữu Xứ đang nổi trội ở vị ấy; vị ấy 
đánh mất sự chứng đạt về diệt tận. Đối với vị đã đạt đến vô tưởng xứ, có 
tưởng không bị lay động, các tác ý đồng hành với Vô Sở Hữu Xứ đang nổi trội 
ởỞ vị ấy; và vị ấy không nhận biết lãnh vực ấy, vị ấy đánh mất nó. Đối với vị đã 
đạt đến Vô Sở Hữu Xứ, các tưởng và tác ý đồng hành với Thức Vô Biên Xứ 
đang nổi trội ở vị ấy; và vị ấy không nhận biết lãnh vực ấy, vị ấy đánh mất nó. 
Đối với vị đã đạt đến Thức Vô Biên Xứ, ... đồng hành với sắc tưởng —nt— (cho 
đến ... đồng hành với dục tưởng ở sơ thiền nên được thực hiện với chỉ tiết). 
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Sa kissa! parlhayatl, kalankaJjhano? kalankam Jjhayatl, parisamantato 
Jhayati, bhindanto Jhayati, na sañjhayatl,› ayuhanto Jhayatl, kiãci ca na 
pariecitot Jhayati, atividhavanto Jhayati, atimaññanto Jjhayatl, kayasankhare 
appatippassambhite° Jhayati, pariyutthanassa nissaranam ajananto Jhayatl, 
nivaranabhibhuto Jhayati, assadappattim* manasikaronto.” [Jhanassa assado 
kamaragapariyutthanam pahanam]s Jhanassa assado kamaragahetinam 
dhammanam udayoti° niruddhangani° etesan dhammanam Jhanani 
uparima sukhupekkha'' kamakammakilesanam pahanam assado, evam kho 
puna jhanassa assado, mahasambadhasampllie? lokasannivase 
asambadhokasotI° vigamessamidam Jhanappahana. Ayam 
palirodhamappalirodhalokasannivase esaniyamidam' Jhanam 
anamataggasamsarasamapannanam sattanam samsarappahanananisamso,'š 
yamdam  jhanassa assado kayassa ajhaniyajhayno bhavati 
aJhaniyaJhaniyajhay' tỉ. Aparamasanto aJjhaniyaJhayitam Jhayat. Yani 
kalankajhayno padani tani anumitanil° patipakkhe [jhanani uparima 
sukhuipekkha kamakammakilesanam assado, evam kho puna Jhanassa 
assado  mahasambadhasampllie,? lokasannivase asambadhokaso! 
vigamessamidam Jhanappahana. Ayam 
palirodhamappalirodhalokasannivase esaniyamidam" Jhanam 
anamataggasamsarasamapannanam sattanam samsarappahanananisamso,' 
yvamidam  jhanassa assado. Kayassa ajhaniyajhaymno bhavatI 
aJhaniyaJhaniyajhaniy1! 'tI. Aparamasanto ajhaniyaJhayI tam Jhayatl, yani 
kalankhajJjhayIno padanI tan! anumitan1'° patipakkhe].! 


1. Tattha katamam Jhanakosallam? Samapattikosallam Jhanakosallam, 
Jhanavisesakosallam Jhanakosallam, Jjhanantarikakosallam Jhanakosallam, 
samapattivutthanakosalam jhanakosallam, jhane sabhavakosallam 
Jhanakosallam, Jhane admnavakosallam Jhanakosallam, Jhane 
nissaranakosallam jJhanakosallam, jhanaphalena  upadayakosallam 
Jhanaphalena patisankhanaphale aparlhanadhammata nibbattijhane ca 
kllitavr'° visesabhagiyam Jhanam patilabhati.' Idam panassati bhavaharita ca 
arammananimittagahoơ” naabhinrharabalam,?! cittekaggatanimitta 
sugatisahia? samathabalena asamsidanam ca jhane maggaphalam 
samatham  pavatte samadhimo upekkha patipubbaparanimittasayo 
paggahino satibalam tam pavattitanam ca vipassananam samaññabale. (ss. 
Ps., 61-2) 


! sakassa - Ma; sã kassa - PTS. !' sambodhokasa - Ma, PTS. 
? kalankajjhãane - Ma; *esanidhamidam - Ma; 
kalankajhane - PTS. esa nirodham 1dam - PTS. 
3 sajjhayati - Ma, PTS. 3 samsarappahananäa anisamso - Ma, PTS. 
* niparicito - Ma, PTS. 5 anudhitani - Ma, PTS. 
3 appatisambhiare - Ma, PTS. I7Ƒ] - itipatho Ma, PTS potthakesu natthI. 
5 assapattI - Ma, PTS. 8 kilatapi - Ma, PTS. 
7 manasikãrento - PTS. ? patilabbhati - Ma, PTS. 
8[] - itipatho BJTS potthake natthi. ?° rammanäanimittaggaho - Ma; 
? udayanti - Ma, PTS. arammana nimittagaho - PTS. 
!° nirujjhangani - Ma, PTS. ?! anabhinharabalam - Ma. 
!! sukhupekkhã - Ma. ?? cittekaggatäa nimittäsu gatisahita - Ma. 
!? mahäãsamväasamapplite - Ma, PTS. ? magøzã hi no - PTS. 
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Tại sao vị ấy đánh mất? VỊ tham thiền về lõi lầm ở thiền có lõi lầm, (?) vị 
tham thiền khắp mọi nơi, vị tham thiền bị gián đoạn, vị không tự mình tham 
thiền, vị tham thiền trong lúc đang chăm chỉ làm việc, và vị tham thiền 
không quen thuộc với bất cứ (đề mục) gì, vị tham thiền trong lúc quá vội vã, 
vị tham thiền trong khi đang xem thường, vị tham thiền khi thân hành không 
được tịch tịnh, vị tham thiền không biết về sự thoát ra của việc thâm nhập, vị 
tham thiền bị ngự trị bởi các pháp che lấp trong khi tác ý đến việc đạt được 
sự hứng thú. [Sự dứt bỏ việc thâm nhập của luyến ái về dục là hứng thú của 
thiền, | “sự nổi lên” của các pháp, của các nhân luyến ái về dục là hứng thú 
của thiền; các thiền với các yếu tố đã được diệt tận của các pháp này là trạng 
thái hành-xả-của-lạc thuộc thượng tầng, sự dứt bỏ của các ô nhiễm do mong 
muốn và do hành động là sự hứng thú, như vậy cũng là hứng thú của thiền. 
Khi cuộc sống thế gian bị ép bức bởi sự khó chịu lớn lao, thì “khoảng trống 
không có sự khó chịu” sẽ tách rời ra; đây là sự dứt bỏ của thiền. Điều này nên 
được tìm kiếm ở cuộc sống thế gian có sự vướng bận hoặc không có sự vướng 
bận. Thiền này có sự lợi ích trong việc dứt bỏ luân hồi đối với các chúng sanh 
đã thế nhập vào sự luân hồi không biết được điểm khởi đầu; sự hứng thú này 
của thiền thuộc về thân của vị chứng thiền về (đề mục) không nên tham 
thiền. “Vị chứng thiền về (đề mục) không nên tham thiền và về (đê mục) nên 
tham thiền.” (?) Vị tham thiền không bám víu vào trạng thái đã chứng thiền 
về (đề mục) không nên tham thiền. Các thuật ngữ của vị tham thiền về lỗi 
lầm được cân nhắc ở phần đối nghịch.! (?) 


1. Ở đấy, sự thiện xảo về thiền là gì? Thiện xảo về thể nhập là thiện xảo về 
thiền, thiện xảo về sự đặc biệt của thiền là thiện xảo về thiền, thiện xảo bên 
trong thiền là thiện xảo về thiền, thiện xảo xuất ra khỏi sự thể nhập là thiện 
xảo về thiền, thiện xảo về bản chất ở thiền là thiện xảo về thiền, thiện xảo về 
sự bất lợi ở thiền là thiện xảo về thiền, thiện xảo về sự thoát ra ở thiền là 
thiện xảo về thiền, thiện xảo về việc nắm giữ theo kết quả của thiền, pháp tự 
nhiên không thối giảm ở kết quả suy xét theo kết quả của thiền và vị đã có sự 
đùa giốn ở thiền đã được sanh lên đạt đến thiền liên quan đến thù thắng. 
Tuy nhiên, điều này là “thuộc về người này,” và việc nắm lấy hiện tướng của 
đối tượng từ (yếu tố) đã được mang lại từ hiện hữu không phải là năng lực 
của sự quyết đoán. Các hiện tướng về trạng thái chuyên nhất của tâm có lợi 
ích về cảnh giới tốt đẹp do năng lực của chỉ tịnh và sự không chìm xuống ở 
thiền đã vận hành đến Đạo Quả, đến chỉ tịnh. Trạng thái hành xả của định, 
chỗ trú của các hiện tướng có trước, là năng lực niệm của vị đã có sự nắm 
chặt ở năng lực chỉ định của các minh sát đã chuyển vận điều ấy. 


! Chín dòng cuối trong dấu [] của đoạn văn Pajï ở trang 192 được thấy giống như đoạn văn 
trước đó nên đã lược bỏ, không dịch. Thêm nữa, phần dịch Việt cho phần trả lời câu hỏi 
“Tattha katama bhãuanã? = Ở đấu, sự tu tập là gì?” (trang 1oo-1o1) không được suông sẻ 
bởi lý do là phần Pajï văn có nhiều chỗ không được chuẩn mực về cấu trúc văn phạm, về 
chính tả, cũng như về sự chấm câu (ND). 
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2-3. Tattha katama Jhanaparamita? Suparamita metta “kamesu satta 
kamasangasatta ti yamhi sutte desanaya voharena dve saccani nidditthani: 
dukkham ca samudayo ca.' Vicayena harena ye samyoJanIiyesu dhammesu 
vaJjam na passanti, te osham tarissantI t¡ netam thanam vIJJatI. Na tarIssantI 
"tH atthI, esa yufti ca vicayo ca. 


4. Idam nu kissa padatthanam? Kamesu satta ti: pañca kamaguna tam 
kamatanhaya padatthanam, samyojane vajjamapassamanatl avijjaya 
padatthanam. Na hi Jatu samyojanasangasatta ogham tareyyum vipulam 
mahantan “ti: upadanassa padatthanam. 


5. Kamesu satta 'ti: Kama dvidha: vatthukama ca kilesakama ca. Tattha 
kilesakama kamatanha, kamatanhaya yutta bhavanti rupatanha bhavatanha, 
lakkhanena harena, Samyojane vajJjamapassamana ti: samyojanassa, yo 
tattha chandarago tassa kim padatthanam? Sukha vedana dve ca indriyani, 
sukhindriyam ca somanassindriyam ca, ti sukhaya vedanaya gahitaya tayop 
vedana gahita honti. Vedanakkhandhe gahite sabbe pañcakkhandha gahita 
honti. Rupasaddagandharasaphotthabba gahita, vatthukamesu gahitesu 
sabbanI cha bahirani ayatananI gahitami honti. Ajjhattikabahiresu ayatanesu 
yo satto? ayam vucecate lakkhano haãro. 


6. Tattha yo olarilkamhi kilese aJJjhavasito sabbakilesesu so? na tato 
sukhumataresu na vitarago bhavati. Tattha bahirasamyoJanam mamanti, 
aJ]hattasamyoJanam ahanti. 


Tattha bhagavato ko adhippayo? Ye ogham taritukama te samyoJanTyesu 
dhammesu adinavanupassino viharlssani ti, ayamettha bhagavato 
adhippayo. Kamesu sattati yesu ca satta, yena ca satta, yesam ca satt3, ayam 
catubbidho akaro sabbesam harabhagiyo. 


Tattha katamani tinại vipallasani padatthananil ca? Cittavipallasassa 
ditthivipallasassa saññavIipallasassa tayo vipallasa tiại akusalamulani 
padatthanam. Tim akusalamulanl himnappamritakariyakammassa 
padatthanam, catunnam ca upadananam doso akusalamulam dissatl, 
himmappanitakariyakammassa padatthanam. Yatha matuyä va pituno vã 
aññatarassa va puna u]arassa bhikkhuno abhayam deti, tattha añño miccha 
patipaJJeyya kayena va vacaya va. Tattha yo byapadamupadaya tesam 
ularanam rakkhavaranaguttiya anupalayanto yo u]aranam abhayam deti, 
tesam abhaye dinne yo tattha micchã patipajJeyya, tattha so byapadam 
upadiyanto* dosajam kammam karotl, — 


! samudayañ ca - PTS. 3 vo - Ma, PTS. 
? sato - Ma, PTS. * upadäyanto - Ma, PTS. 
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2-3. Ở đấy, trạng thái toàn hảo của thiền là gì? Từ ái là trạng thái toàn 
hảo tốt đẹp. (?) Thông qua sự diễn tả bằng sự chỉ bảo ở Kinh: “Bị dính mắc 
uào các dục, bị đính mắc bởi sự quuến luuến các dục, ...' hai Chân Lý được 
diễn giải là: Khổ và Tập. Thông qua cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu, “những 
kẻ nào không nhìn thấu tội lỗi ở các pháp đưa đến sự ràng buộc, những kẻ 
ấu sẽ uượt qua dòng lũ,` sự kiện này không được biết đến, còn “những kẻ ấu 
sẽ không uượt qua,` như thế thì có; đây là sự kết nối và sự tìm hiểu. 


4. Vậy thì đây là nền tảng là của điều gì? Bị dính mắc uào các dục: là năm 
loại dục; điều ấy là nền tảng của tham ái về các dục. 'Không nhìn thấu tội lỗi 
ở sự ràng buộc là nền tảng của vô minh. Những kẻ bị dính mắc uới các sự 
ràng buộc uà các sự quuến luuến chắc chắn không thể uượt qua dòng lũ bao 
la rộng lớn: là nền tảng của sự chấp thủ. 


5. Bị dính mắc uào các dục: Có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. Ở 
đấy, ô nhiễm dục là dục ái (tham ái về dục); sắc ái, hữu ái là được liên quan 
với dục ái thông qua sự truyền đạt bằng tướng trạng. Không nhìn thấu tội lỗi 
ở sự ràng buộc: Ở đấy, mong muốn và luyến ái là thuộc về sự ràng buộc; cái 
gì là nền tảng của điều ấy? Cảm thọ lạc và hai quyên: lạc quyền và hỷ quyền; 
như thế, khi cảm thọ lạc được nắm giữ, ba thọ cũng được nắm giữ. Khi thọ 
uẩn được nắm giữ, toàn bộ năm uẩn được nắm giữ. Sác-thinh-hương-vị-xúc 
(các vật dục) là được nắm giữ; khi các vật dục được nắm giữ, toàn bộ sáu 
ngoại xứ là được nắm giữ; người bị dính mắc ở các nội và ngoại xứ, ...; việc 
này được gọi là sự truyền đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, người nào trú ở ô nhiễm thô thiển trong số tất cả các ô nhiễm, 
người ấy không xa lìa luyến ái ở các ô nhiễm vi tế hơn điều ấy. Ơ đấy, sự ràng 
buộc ở ngoại phần là “của tôi, sự ràng buộc ở nội phần là “tôi. 

Ơ đấy, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những người nào có Ú 
muốn uượt qua dòng lũ, những người ấu sẽ sống có sự quan sát sự bất lợi 
ở các pháp đưa đến ràng buộc,” ở đầy, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. 
Bị đính mắc uào các dục: là bị đính mắc vào những gì, bị dính mác bởi cái gì, 
bị dính mắc đối với những gì; đây là biểu hiện có bốn loạt? liên quan đến cách 
truyền đạt trong số tất cả (các cách truyền đạt). 

Ơ đấy, ba sự trái khuấy và các nền tảng (của chúng) là những gì? Ba bất 
thiện căn là nền tảng của ba sự trái khuấy: của sự trái khuấy của tâm, của sự 
trái khuấy của tưởng, của sự trái khuấy của kiến. Ba bất thiện căn là nền tảng 
của hành vi và hành động thấp kém hay cao quý và của bốn chấp thủ. Bất 
thiện căn sân được thấy là nền tảng của hành vi và hành động thấp kém hay 
cao quý. Giống như người bố thí sự không sợ hãi (vô úy) đến người mẹ, hoặc 
đến người cha, hoặc đến bất cứ người nào, đến luôn cả vị tỳ khưu cao cả; ở 
đấy, kẻ khác có thể thực hiện điều sai trái bằng thân hoặc bằng khẩu. Ơ đấy, 
người nào trong lúc duy trì sự phòng hộ, sự che chở, sự bảo vệ cho những vị 
cao cả ấy, (mặc dầu) có liên quan đến oán hận, người ấy (cũng) bố thí sự 
không sợ hãi đến những vị cao cả. Khi sự không sợ hãi đã được bố thí đến 
những vị ấy, người nào, ở đấy, có thể thực hiện điều sai trái, ở đấy, trong lúc 
chấp thủ oán hận, người ấy tạo ra hành động sanh lên do sân,— 


! Udanapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 283. 
? Chỉ thấy ba biểu hiện được liệt kê, thay vì bốn (ND). 
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—yo tattha asadhu Indriya nIvaranam yam tesam abhayam dakkhimato 
saññam Idam panItam karanam yo puna'! micchapatipatti ayam byapado 
himnagamivakammam lobho moho ca Imani nIvaranavacanati? tan! cattari 
upadanaml, tehi catuhi upadanehi yo so upadano 1tth1ï va puriso va tesam 
pañcakkhandhanam, teyeva upadana? samudayo, idam dukkham ca 
samudayo ca soyeva desanaharo. 


7. Tattha kamesu ye na raJjanti,t te adinavanupassanaya paJJanti, Itissa 
kamadhatuya nikkhamitukamata, ayam vuccati nekkhammacchando, yo 
tattha anabhisankharanam kiñci visodheti tassa dhavara va, ayam 
abyapadacchando, kiãci na vihimmsat,° ayam vihimsachando. Iti 
nekkhammabhinihata tayo chanda: nekkhammacchando abyapadacchando 
avihimsachando, tattha nekkhammacchando alobho, abyapadacchando 
adoso, avihimmsachando amoho. Imani tin kusalamulani atthasu 
sammattesu° parahitanl, tesam yeva catunnam upadananam nirodhaya 
samvattanti. Sace va puna kammam kareyya kanham va sukkam va, tassa 
vipakahanaya samvattanti. lIdam kammam akanham asukkam 
kammakkhayaya samvattati. (A. 1, 384) Tattha yo tinnam akusalamulanam 
nirodho, ayam nirodho, soyeva dhammo? tattha patipadani Imani dve 
saccani, imãni cattäri saccani. Avatto hãro. 


8. Kamesu satta tỉ ye sekkha, te ekenevakarena satta, ye puthuJJana, te 
dvihakarehI satta. Tatthayam'° pañho yo° vibhaJJabyakaranTyo vattabbo. (A. 1, 
197) Kiñcapl sotapanno patisevatl,° no ca kho abhinivese satto so hi" 
apacayaya pahadati, na upacayaya sekkho hi kilesavasena kame patisevatI. 
Puthujjano pana kilesasamutthanaya kame patisevati. Tattha kamesu 
sattanam catu-ogham tarissatI ti vibhaJJjabyakaraniyo. Ayam vibhatH. 


9. Parivattano tỉ kame ye neva” saJJjanti na ca samyoJanehi samyutta, te 
ogham tarIssanti vipulam mahantantan ti. Ayam suttassa patipakkho. 


10. Vevacanan tỉ yo kamesu satto yo ca tattha kamanam guno tattha viso 
satto yepl kamanam ahara dhamma tattha viso satto tatthimam kamanam 
vevacanam, pamko rajo sallam° gando Iti upaddavoti. YanI va pana aññanl1 
vevacananl. Tattha viso sattoti vevacanam satto bandho mucchito gathito'2 
aJj]hosito kame ajjhapanno parimutto tabbahulaviharT ti. Yani va pana 
aññanI vevacananI, ayam vevacano nama. 


! maya puna tattha - Ma, PTS. Š tassa yam - Ma, PTS. 


? nIvaranäni vacanati - Ma, PTS. ?yo - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 

3 upadano - Ma, PTS. !° natiyevanäya - Ma, PTS. 

* pajjanti - Ma, PTS. !! vo hì - Ma, PTS. 

Š kiãci vihimsati - Ma, PTS. !2 ven eva - PTS. 

5 sampattesu - Ma, PTS. 1 pako rajo sallam- Ma; pãko rajosallam - PTS. 
7 maggo - Ma, PTS. 14 padhito - Ma; gahito - PTS. 
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—ở đấy, là sự che lấp do giác quan không tốt lành. Việc nào là tưởng về việc 
cúng dường sự không sợ hãi đến những vị ấy, việc này là hành động cao quý. 
Hơn nữa, lối thực hành sai trái là oán hận, là hành động thấp kém, là tham 
lam, và là sĩ mê; đây là các lời nói về các sự che lấp. Các điều ấy là bốn sự 
chấp thủ. Với bốn chấp thủ ấy, người nữ hoặc người nam có sự chấp thủ đối 
với năm uẩn ấy. (Năm uẩn là Khổ,) chính các thủ ấy là Tập, đây là Khổ và 
Tập; chính việc ấy là cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo. 


7. Ở đấy, những người nào không bị luyến ái ở các dục, những người ấy 
đạt đến việc quan sát sự bất lợi. Như thế, trạng thái ham muốn đi ra khỏi dục 
giới này được gọi là sự mong muốn xuất ly. Ơ đấy, trong số các sự tạo tác, 
không làm thương tổn bất cứ cái gì đầu yếu hoặc mạnh (?) là sự mong muốn 
không oán hận; không hãm hại bất cứ cái gì là sự mong muốn không hãm 
hại. Như thế, ba sự mong muốn được quyết đoán trong việc xuất ly là: mong 
muốn về xuất ly, mong muốn về không oán hận, mong muốn về không hãm 
hại. Ơ đấy, mong muốn về xuất ly là vô tham, mong muốn về không oán hận 
là vô sân, mong muốn về không hãm hại là vô sỉ. Ba thiện căn này ở trong 
tám điều đúng đắn là những sự lợi ích cho người khác, chúng vận hành đưa 
đến sự diệt tận của chính bốn sự chấp thủ ấy. Hoặc hơn nữa, nếu một người 
tạo ra nghiệp đen hoặc trắng, thì chúng vận hành đưa đến việc hủy bỏ quả 
thành tựu của điều ấy; nghiệp không đen không trắng này vận hành đưa đến 
sự diệt trừ nghiệp. Ơ đấy, sự diệt tận ba bất thiện căn là Diệt, ở đấy các lối 
thực hành chính là Đạo. Đây là hai Chân Lý. Đây là bốn Chân Lý. Là cách 
truyền đạt bằng sự xoay vần. 


8. Bị đính mắc uào các dục: Các vị Hữu Học bị dính mắc chỉ với một biểu 
hiện, các phàm nhân bị dính mắc với hai biểu hiện. Ơ đấy, câu hỏi nên-được- 
giải-đáp-sau-khi-phân-tích này là cần được nói đến. Mặc dầu vị Nhập Lưu 
cũng thân cận một (dục) nào đó và quả thật không bị dính mắc vào sự chấp 
chặt, bởi vì vị ấy ra sức cho việc giảm thiểu, không vì việc tích lũy. VỊ Nhập 
Lưu thần cận các dục chỉ vì tác động của ô nhiễm; trái lại phàm nhân thân 
cận các dục đưa đến việc sanh khởi ô nhiễm. Ở đấy, trong số những kẻ bị 
dính mắc vào các dục, “người sẽ uượt qua bốn dòng lữ' là điều nên được giải 
đáp sau khi phân tích. Đây là sự phân tích. 


9. Sự đảo ngược: “Những người nào không bao giờ dính mắc uào các 
dục uà không bị gắn liền uới các sự ràng buộc, những người ấu sẽ uượt qua 
dòng lũ bao la rộng lớn ấu;” đây là phần đối nghịch của Kinh (này). 

10. Từ đồng nghĩa: Người bị dính mắc vào các dục và trong trường hợp ấy 
là loại dục nào trong số các dục; ở đấy, sự đi vào là bị dính mắc. Luôn cả các 
pháp là yếu tố nuôi dưỡng của các dục; ở đấy, sự đi vào là bị dính mắc. Ở đấy, 
đây là từ đồng nghĩa của các dục: “bãi lầy, bụi bặm, mũi tên, mụt ghẻ, tai họa, 
bất hạnh, hoặc các từ đồng nghĩa khác nữa; ở đấy, sự đi vào là “bị dính mắc.” 
Như thế, “bị dính mắc' có từ đồng nghĩa là: “bị cột trói, bị mê mẩn, bị trói 
buộc, bị bám chặt, đã đạt đến các dục, không được hoàn toàn tự do,' sống 
nhiều với nó,” hoặc các từ đồng nghĩa khác nữa. Đây gọi là từ đồng nghĩa. 


!Ở đây, có lẽ ở Päji là aqparimutto thay vì parimufo (ND). 
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11. Kamappacarapaññattiya kilesagocarapaññattiya paññattam' cittanti 
vevacanam, satto tabbahulaviharL tI yani va pana aññani Ime 
kamappacarapaññattiya kilesagocarapaññattya paññatta blJapaññattiya 
paññatta, sankhara samyojanapaññatiya paññatta, upadanam 
hetupaññattiya paññattam, puggalo puggalapaññattiya? paññatto. 


12. Otarano ti imaya paticcasamuppado dukkham ca samudayo ca. Ye 
kilesa ye sankhara samyojJananI ca pañcasu khandhesu sankharakkhandho 
dhammayatanesu akusala dhammayatanani, Indriyesu sukhindriyam ca, 
somanassindriyam ca. Ayam Iindriyotarano.3 


13. Sodhano ti ettako, eseva arambho niddisitabbo suttattho. 


14. Adhithano 'tỉ ime dhamma atthi ekattataya paññatta, atthi 
vemattataya. Ye sañña bahiro kame, te vemattataya paññatta. Pañcasu 
kamagunesu sattati pariyutthanavipallasa vemattataya paññatta, “ogham 
tareyyum vipulam mahantan ti aviJja ekattataya paññatta. 


15. Parikkharo ”ti tassa ko hetu ko paccayo? Arammanapaccayataya 
paccayo. Ayoniso ca manasikaro sannissayassa paccayataya paccayo. AviJJa 
samanantarapaccayataya paccayo. Raganusayo hetupaccayataya paccayo. 
Ayam hetu, ayam paccayo. 


16. Samaropano paccayo 'ti ye kamesu satta sugata surupa ti ayam 
kamadhatuya chando rago, te apuññamaya sankhara. Te kimpaccaya? 
Aviljjapaccaya. Te kissa paccaya°? Viññanassa paccaya.` Iti aviJJapaccaya 
sankhara, sankharapaccaya viãñanam, -pe- (yava Jaramaranam) 
evametassa kevalassa mahato dukkhakkhandhassa samudayo hoti. (Ekam 
suttam gatam. PañcanIvaranikam suttam katabbam.) 


7-3. 

1. Tattha katamo desanaharo nama? Ya ca abhIjjha yo ca byapado yam ca 
uddhaccam, ayam tanha, yam ca thinamiddham yam ca kukkuccam yaã ca 
vicikiccha, ayam ditthi. Ya pana kayassa akammaniyata kiãcapl tam 
middham, no tu sabhavakilesataya kileso, Iti ya ca cittasalTyana ya ca 
kayakammanliyatã7 ayam pakkhepakileso* na tu sabhavakileso. — 


! paññattã - Ma, PTS. 


? puthupaññattiyä - Ma, PTS. 5 cittam salliyanäya ca - PTS. 

3 indriyo cãrano - PTS. 7 kayakammanTyatä - PTS. 

* gatäsu rũpä tỉ - PTS. 8 pakkhopakileso - Ma, PTS. 

Š paccayo - PTS. ? attasaññanupacittam - Ma, PTS. 
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11. Ở sự mô tả về việc lai vãng với các dục, ở sự mô tả về hành xứ của ô 
nhiễm, từ đồng nghĩa được mô tả “một cách đa dạng: “bị dính mắc ... sống 
nhiều với nó, hoặc các từ đồng nghĩa khác nữa. Các (dục) này được mô tả ở 
sự mô tả về việc lai vãng với các dục, ở sự mô tả về hành xứ của ô nhiễm, 
được mô tả với sự mô tả về mầm giống; các hành được mô tả với sự mô tả về 
sự ràng buộc; thủ được mô tả với sự mô tả về nhân; người được mô tả với sự 
mô tả về hạng người. 


12. Sự liệt kê: ở (câu kệ) này là sự tùy thuận sanh khởi, Khổ, Tập, các ô 
nhiễm, các sự tạo tác và các sự ràng buộc; ở năm uẩn là hành uẩn; ở các pháp 
xứ là các pháp xứ bất thiện; ở các quyền là lạc quyền và hỷ quyền. Đây là sự 
liệt kê về quyền. 


13. Sự làm rõ: Chừng ấy phần mở đầu này nên được diễn giải là ý nghĩa 
của Kinh. 


14. Sự xác định: Các pháp này có (một số) được mô tả theo tính trạng 
đồng nhất, có (một số) theo tính trạng khác biệt. Các tưởng về dục ở bên 
ngoài được mô tả theo tính trạng khác biệt. “Bị dính mắc uào năm loại dục: 
các sự thâm nhập và các sự trái khuấy được mô tả theo tính trạng khác biệt. 
“Có thể uượt qua dòng lũ bao la rộng lớn: vô mình được mô tả theo tính 
trạng đồng nhất. 


15. Sự thiết yếu: Nhân gì, duyên gì của việc ấy? (Năm dục) là duyên với 
tính chất cảnh duyên. Sự tác ý đúng đường lối là duyên với tính chất đồng y 
chỉ duyên. Vô minh là duyên với tính chất đẳng vô gián duyên. Sự tiềm ẩn về 
luyến ái là duyên với tính chất nhân duyên. Đây là nhân, đây là duyên. 


16. Sự xếp loại - Duyên: “Những người bị dính mắc vào các dục thì được đi 
đến cảnh giới tốt, có sắc đẹp': đây là sự mong muốn, sự luyến ái về dục giới; 
các sự tạo tác ấy có yếu tố tạo thành là không có phước báu. Chúng do duyên 
gì? Do duyên vô minh. Chúng là duyên cho cái gì? Là duyên cho thức. Như 
thế, các hành do duyên vô minh, thức do duyên các hành, —nt— (cho đến lão 
tử). Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn lớn lao này. (Một Kinh được 
hoàn tất. Kinh liên quan đến năm pháp che lấp nên được thực hiện.) 


7T Ẳ« 

1. Ở đấy, cái gì gọi là cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo? Tham đắm, oán 
hận, và phóng dật là tham ái; dã dượi và buồn ngủ, hối hận, và hoài nghi là tà 
kiến. Hơn nữa, trạng thái không thể sử dụng của thân có phần nào là sự buồn 
ngủ, nhưng không phải là ô nhiễm theo tính chất ô nhiễm từ bản chất. Như 
thế, sự dửng dưng của tâm và trạng thái không thể sử dụng của thân là cận 
phiền não thuộc phe nhóm, nhưng không phải là ô nhiễm từ bản chất.— 
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~~— 


-Tattha attasaññanupacitam? kilamatho kukkuccanupacitam' thinam, ya 
cittassa liyana, Iti Ime pañca nIvarana cattari nIvaranani sabhavakilesa, 
thnamiddham nIvaranapakkhepakileso.? Yatha cattaro asava 
sabhavaasavataya asava, no ku? cittasasavataya asavasabhavataya asava. 
Pakkhepa*asavataya asava. (M. Sutta 2) Atha panaha sukkantam' yena te 
sampayutta va vippayutta va asava, teyeva ete vattabba sasava va anasava va. 


2. Tattha katamo vicayo? Abhijjha kamatanha rupatanha bhavatanha. 
Yam va pana kiãcI ajjhosanagatam sasavam° abhijjhitassa mettanupassiya 
yo7 anattham caratl, tattha yo byapadam uppadetl, acarl carIssati 'ti. Evam 
panaš aghatavatthũnl (A. 1v, 408) kattabban1. 


3. Tassevam byapadanupassissa? kileso yo paridaho kayakilamatho 
akammaniyata middham cittanupassissa patiphatena khiyana'° Idam 
thnamiddham. Tattha adhikaranaavupasamo, Idam uddhaccam. Yam kim 
kathamiti'! dam kukkuccam. Yam yatha idam santiranam, ayam viecikliccha. 


4. Tattha avijja ca tanhã ca atthi, idam pariyutthanam. Avaranam 
nivaranaam  chadanam upakkileso ca atthi Idam kamacchando 
kamaragapariyutthanassa padatthanam. Byapado byapadapariyutthanassa 
padatthanam. Thinamiddham thinamiddhapariyutthanassa padatthanam. 
Uddhaccakukkuccam avljjapariyutthanassa padatthanam.  Vicikiccha 


viciklcchapariyutthanassa padatthanam. Kamaragapariyutthanam 
anusayasamyojanassa padatthanam. Byapadapariyutthanam 
patighasamyojanassa padatthanam. Thinamiddhapariyutthanam 
manasamyojJanassa padatthanam. AvijJjapariyutthanam ca 


vieikicchapariyu{thanam ca ditthisamyoJanasasa padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano haro? Kamaragapariyutthane vutte sabbani 
pariyutthanani vuttan honti,? samyojanesu vuttesu sabbasamyojanani 
vuttani honti. Ayam lakkhano haro. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Ye Ime pañca nIvarana 
Jhanapatipakkho, so dukkhasamudayo. Yam phalam, idam dukkham. Tattha 
kamacchandassa nekkhammavitakko patipakkho. Byapadassa 
abyapadavitakko patipakkho. Tinnam nivarananam avihimsavitakko 
patipakkho. Iti ime tayo vitakka. Nekkhammavitakko samadhikkhandham 
bhaJaH, abyapadavitakko silakkhandham bhajatl, avihimsavitakko 
paññakkhandham bhaJati Ime tayo khandha. Ariyo atthangiko maggo 
nIvaranappahanaya samvattati, yam nIvaranappahanam, ayam nirodho. 
Imanl cattari dhammanI.' Ayam catubyuho haro. 


! kukkuccaänupacittam - Ma, PTS. 8 nava - Ma, PTS. 


? pakkhopakilesa - Ma, PTS. ?°nupassassa - PTS. 
3 tu - Ma, PTS. !° khiyana - Ma, PTS. 
* pakkhe - Ma, PTS. !! kasathamiti - Ma; 
Š suttantam - Ma, PTS. karatham Iti - PTS. 
5 sasava - Ma. !ˆhontiti - Ma, PTS. 
7 mettanupassayo - PTS. 1 saccani - Ma, PTS. 
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—Ở đấy, sự tích tụ của tưởng về tự ngã, sự mệt nhọc, sự tích tụ của hối hận, 
sự đã dượi là các sự co rút của tâm; như thế, năm pháp che lấp này có bốn 
pháp che lấp là ô nhiễm từ bản chất, còn dã dượi và buồn ngủ là cận phiền 
não thuộc nhóm che lấp. Giống như bốn lậu hoặc là các lậu hoặc với trạng 
thái lậu hoặc từ bản chất, nhưng không phải với trạng thái lậu hoặc của tâm. 
(?) Có những lậu hoặc với trạng thái bản chất của lậu hoặc, có những lậu 
hoặc với trạng thái lậu hoặc do việc bị gán ghép vào. Hơn nữa, điều đã nói về 
Kinh rằng: Các lậu hoặc ấy là được gắn liền hay là được tách rời thông qua 
bài Kinh nào, thì chúng sẽ được nói là có lậu hoặc hay không có lậu hoặc 
thông qua chính bài Kinh ấy. 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Tham đắm là tham ái về dục, tham ái về sắc, 
tham ái về hữu, hoặc bất cứ cái gì đi đến sự bám chặt, có lậu hoặc, của người 
đã bị tham đắm có sự quan sát về từ ái. “Người thực hành điêu bất lợi, ở 
đấu, là người khởi lên sự oán hận, đã thực hành, sẽ thực hành (điều ấu).” 
Và chín sự việc xung đột nên được thực hiện như vậy. 


3. Như vậy, đối với người có sự quan sát về oán hận, ô nhiễm là sự nóng 
nảy, sự mệt nhọc của thân, trạng thái không thể sử dụng (của thân), sự buồn 
ngủ; đối với người có sự quan sát về tâm, do sự cạn kiệt đối với sự bất bình, 
có sự dã dượi và buồn ngủ này. Ơ đấy, sự không vắng lặng về xung đột (ở 
tâm) là sự phóng dật. Việc (suy nghĩ): “Điều này là thế nào?” là sự ngần ngại. 
Sự phán đoán là như thế này, đây là sự hoài nghi. 


4. Ở đấy, có vô minh và tham ái, đây là sự thâm nhập; có sự ngăn trở, sự 
che lấp, sự che đậy, và cận phiền não, sự mong muốn về dục này là nền tảng 
cho sự thâm nhập của sự luyến ái về dục. Oán hận là nền tảng cho sự thâm 
nhập của oán hận. Dã dượi và buồn ngủ là nền tảng cho sự thâm nhập của dã 
dượi và buồn ngủ. Phóng dật và hối hận là nền tảng cho sự thâm nhập của vô 
minh. Hoài nghỉ là nền tảng cho sự thâm nhập của hoài nghi. Sự thâm nhập 
của sự luyến ái về dục là nền tảng cho sự ràng buộc về tiềm ẩn. Sự thâm nhập 
của oán hận là nền tảng cho sự ràng buộc về bất bình. Sự thâm nhập của dã 
dượi và buồn ngủ là nền tảng cho sự ràng buộc về ngã mạn. Sự thâm nhập 
của vô minh và sự thâm nhập của hoài nghi là nền tảng cho sự ràng buộc về 
tà kiến. 

5. Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? Khi sự thâm nhập của 
luyến ái về dục được nói đến thì tất cả các sự thâm nhập được nói đến; khi 
các sự ràng buộc được nói đến thì tất cả các sự ràng buộc được nói đến. Đây 
là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Năm pháp che lấp, — 
phần đối nghịch của thiền,- là nhân sanh Khổ. Cái nào là quả báo, cái ấy là 
Khổ. Ơ đấy, sự suy tâm về xuất ly là phần đối nghịch của sự luyến ái về dục; 
sự suy tầm về không oán hận là phần đối nghịch của oán hận; sự suy tâm về 
không hãm hại là phần đối nghịch của ba pháp che lấp (còn lại). Như thế, đây 
là ba sự suy tầm. Sự suy tầm về xuất ly liên quan đến định uẩn, sự suy tâm về 
không oán hận liên quan đến giới uẩn, sự suy tầm về không hãm hại liên 
quan đến tuệ uẩn. Đây là ba uẩn. Thánh Đạo tám chi phần vận hành đưa đến 
sự dứt bỏ các pháp che lấp; sự dứt bỏ các pháp che lấp là Diệt. Đây là bốn 
Chân Lý. Đây là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận. 
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7. Tattha katamo avatto haro? Pañca nivaranani dasa bhavanti. Yadapi 
aJjhattam saraJjati, tadapl nIvaranam. Yadapi bahiddha sarajJJatl, tadapi 
nIvaranam. Evam yava vicikiccha, Ime dasa nivarana. Ajjhattabahiddha 
kilesa,' Imani dve samyojJananl aJJjhattasamyoJanam ca bahiddhasamyoJanam 
ca. Tattha ahanti aJjhattam, mamanti bahiddha. Sakkayaditthi ajjhattam, 
ekasatthi ditthigatani bahiddha. Yo ajJjhattam chandarago rupesu avItarago 
bhavati avitacchando. Evam yava? viãñane, ayam ajJhatta tanha. Yam chasu 
bahiresu ayatanesu tisu ca bhavesu ajjhosanam, ayam bahiddha tanha. 
Imanil dve saccanl samyoJananl samyojamya ca dhamma. Tattha 
samyojaniyesu° dhammesu ya nibbidanupassana ca, ayam maggo. Yam 
samyoJanappahanam ayam nirodho. Ayam avatto haro. 


8. Tattha katamo vibhattharo? SamyoJananti na etam ekamsena. 
Manasamyojanam ditthibhagiyanti na tam ekamsena aditthamanam nissaya 
manam na paJahati. Yo pañca uddhambhagiyo mano kiñcap1 so ditthipakkhe 
siya, na tu orambhagiyam samyoJanam tassa pahanaya samvattatI ti. Yo ca 
ahamkaro na paviddho, (5S. v, 61) yam panassa evam hoti, kadasu namaham 
tam santam ayatanam sacchikatva upasampajja viharissamI. '° Yam ariya 
santam° ayatanam upasampaJJa viharissantI “ti. (M. 1, 303-4) Ayam abhIJJha 
na ca tam nIvaranam. Atthi pana arahato kayakilesamiddham ca okkamatl, 
na ca tam nIvaranam tassa thinamiddham nIvarananti na ekamsena. Ayam 
vibhattiharo. 


9. Parivattano ti: pañca nIvarana pañcangikena Jjhanena pahanam 
gacchanti ayam tesam patipakkho nIvarano asukassa pahInat na 
aññanuminitabbam, paramatthamaJJhatanam,? ayam parivattana. 


10. Tattha katamo vevacano? Kamacchando chandarago pemam nikantI 
"t vevacanam. Nivaranam chadanam upakkileso pariyutthananti vevacanam. 


1l. PaññatH HH: aviljjapaccaya* kiccapaññattiya paññatH, byapado 
vikkhepaññattiya paññattI, thnamiddham asamugghatapaññattiya paññatHI. 
Evam sabbepl ete pañca nIvarana Imamhi sutte vikkhepapaññattiya 
paññattI. 


12. Tattha katamo otarano? Ime pañca nIvarana aviJJa ca tanha ca. Tattha 
avijjamula nivarana ya tanha Iime sankhara, te avijjapaccaya, Ime dve 
dhamma pañcasu khandhesu sankharakkhandhapariyapanna, ayatanesu 
dhammayatanam, đhatusu dhammadhatu, indriyesu Imesam dhammanam 
padatthanam sukhindriyassa ca somanassindriyassa ca Itthindriyassa ca 
purIsindriyassa ca. 


! kileso - PTS. Š viharissanti - PTS. 


? va pi - PTS. 5 ariyasantam - PTS. 
3 samyojanesu - Ma; samyojanTiyesu - PTS. 7 paramatthamajjhattam - Ma, PTS. 
* kadã su nãma mahantam - PTS. ® avijja - PTS. 
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7. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là gì? Năm pháp che lấp trở 
thành mười. Bị luyến ái với cái gì thuộc nội phần, cái ấy là pháp che lấp. Bị 
luyến ái với cái gì thuộc ngoại phần, cái ấy cũng là pháp che lấp. Tương tự 
như vậy cho đến ... hoài nghi. Đây là mười pháp che lấp. Các ô nhiễm thuộc 
nội và ngoại phần; đây là hai sự ràng buộc: sự ràng buộc thuộc nội phần và 
sự ràng buộc thuộc ngoại phần. Ở đấy, “tô? là thuộc nội phần, “của tôở là 
thuộc ngoại phần. Sự nhận thức sai trái về thân (thân kiến) là thuộc nội 
phần, 61 tà kiến là thuộc ngoại phần. Sự mong muốn và luyến ái thuộc nội 
phần liên quan đến các sắc là sự luyến ái chưa được xa lìa, sự mong muốn 
chưa được xa lìa, tương tự như vậy cho đến ... ở thức; đây là tham ái thuộc 
nội phần. Sự bám chặt vào sáu xứ bên ngoài và vào ba hữu; đây là tham ái 
thuộc ngoại phần. Đây là hai Chân Lý: các sự ràng buộc và các pháp đưa đến 
sự ràng buộc. Ở đấy, việc quan sát sự nhàm chán ở các pháp đưa đến ràng 
buộc là Đạo. Việc dứt bỏ các sự ràng buộc là Diệt. Đây là cách truyền đạt 
bằng sự xoay vần. 


8. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? “Sự ràng buộc: điều 
này không hắn là như thế. “Sự ràng buộc của ngã mạn liên quan đến tà 
kiến: điều ấy không hẳn là như thế, bởi vì ngã mạn không được nhìn thấy 
nên hành giả không dứt bỏ ngã mạn. Ngã mạn là (một trong) năm (ràng 
buộc) thuộc thượng phần, mặc đầu nó cũng có thể thuộc phe nhóm tà kiến, 
nhưng sự ràng buộc thuộc hạ phần không vận hành đưa đến việc dứt bỏ ngã 
mạn. Và việc tạo thành “£ôử còn chưa được xuyên thấu là điều có thể xảy ra 
cho người này (rằng): “Vậu thì khi nào ta sẽ chứng ngộ, đạt đến, uà an trú ở 
xứ an tịnh ấu, là xứ an tịnh rnà các bậc Thánh sẽ đạt đến uà an trú?” Đây là 
sự tham đắm, và điều ấy không phải là sự che lấp. Hơn nữa, có sự buồn ngủ, 
-là ô nhiễm của thân,— xâm nhập vị A-la-hán, và điều ấy không phải là pháp 
che lấp; đối với vị ấy, sự dã dượi và buồn ngủ không hắn là “pháp che lấp." 
Đây là cách truyền đạt bằng sự phân tích. 


9. Sự đảo ngược: Năm pháp che lấp đi đến sự dứt bỏ nhờ vào thiền có 
năm chỉ phần, đây là phần đối nghịch của chúng. “Các pháp che lấp đối uới 
một u† nào đó được đứt bỏ' sẽ không được suy luận theo cách khác, mục đích 
tối hậu là thuộc về mỗi cá nhân. (?) Đây là sự đảo ngược. 


1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? “Sự mong muốn uề dục, sự mong muốn uà 
luuến ái, sự uêu thương, sự đeo đuổi là từ đồng nghĩa. “Sự che lấp, sự che 
đậu, cận phiên não, sự thâm nhập' là từ đồng nghĩa. 


11. Sự mô tả: Các duyên do vô minh là sự mô tả với sự mô tả về phận sự, 
oán hận là sự mô tả với sự mô tả về việc tán loạn, sự dã dượi và buồn ngủ là 
sự mô tả với sự mô tả về việc không thủ tiêu. Như vậy, tất cả năm pháp che 
lấp ấy ở bài Kinh này là sự mô tả với sự mô tả về việc tán loạn. 


12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? Năm pháp che lấp này là vô minh và tham ái. Ở 
đấy, các pháp che lấp có vô minh là gốc rễ; tham ái là các hành, chúng có vô 
minh là duyên; hai pháp này được gộp vào hành uẩn ở năm uẩn, vào pháp xứ 
ở các xứ, vào pháp giới ở các giới, vào nên tảng ở các quyền của các pháp 
này: của lạc quyền, của hỷ quyền, của nữ quyền, và của nam quyền. 
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13. Tattha katamo sodhano haro? Idam suttam yatha arabbha 
nikkhittam! so attho bhasito Imehi pañcah1 padehi. 


14. Tattha kamacchando ca byapado ca vicikiccha ca na ekattataya 
paññatta. Kamati na ekattataya paññatta, atha khalu vemattataya paññatta. 
Ayam adhitthano haãro. 


15. Tattha katamo parikkharo? Kamacchandassa ayoniso manasikaro 
subharammanapaccayo, subhanimittam ca hetu. Byapadassa ayoniso 
manaskao aghatavatthun ca paccayo, patighanusayo hetu. 
Thinamiddhassa patisamharo paccayo, pavattiya kilamatha calana tam ca 
hetu. Uddhaccakukkuccassa raJaniyam? arammanam° assadiyakindriyam 
tava aparilpunnam ñanam! paccayo, kamasañña ca ditthianusayo ca hetu. 
Vicikicchaya nava manavidha arammanam mananusayo, sova paccayo, 
viclkicchanusayo hetu. Ete pañca dhamma sahetu sappaccaya uppaJJanti. 


16. Tattha katamo samaropano haro? Ime pañca nIvarana cattaropl ete 
asava gandapI' ete sallapi ete upadanapl ete tesu eva bahiresu dhammesu 
samkilesabhagiyam suttanti paññattim gacchati. Ayam samaropano haro. 


Niddittham samkilesabhägiyam suttam. 


7-4. 


“Manopubbangama dhamma ti gatha. 


1 Tatha katamo desanaharo? Imamhi sute ko attho 
khandhavavatthanena viññanakkhandham desetl, đhatuvavatthanena 
manoviññanadhatum,° ayatanavavatthanena manäayatanam, 
Indriyavavatthanena manindriyam. Tassam? kim pubbangama dhamma, 
samkhittena cha dhamma pubbangama dhamma, kusalamulan ca 
akusalamulani ca animittam imamhi sutte kusalamulam desitam. Tattha 
katama manopubbangama dhamma? Mano tesam pubbangamam, yathapi 
balassa raJa pubbangamo, evameva dhammanam mano pubbangamo.Š 


Tattha tividhanam pubbangamanam nekkhammacchandena 
abyapadacchandena avihimsacchandena, alobhassa nekkhammacchandena 
pubbangamo,° adosassa abyapadacchandena pubbangamo,?  amohassa 
avihimsacchandena pubbangamo.° 


! arabbhanikkhittam - PTS. ° manoviññanadhãtu - PTS. 


? rajjanTyam - PTS. T†assa - Ma, PTS. 

3 arammaniyam - Ma; ãärammanTyam - PTS. 8 pubbangama - Ma; 

* aparipunnañca ñanam - Ma, PTS. pubbangamam - PTS. 

Š tanhã pi - PTS. ? pubbangami - Ma, PTS. 
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13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Kinh này đã được trình 
bày sau khi mở đầu như thế; ý nghĩa ấy được nói với năm thuật ngữ này. 


14. Ở đấy, sự mong muốn về dục, oán hận, và hoài nghi là không được mô 
tả theo tính trạng đồng nhất, “các dục” là không được mô tả theo tính trạng 
đồng nhất, và chúng quả thật là được mô tả theo tính trạng khác biệt. Đây là 
cách truyền đạt bằng sự xác định. 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Sự mong muốn về dục có tác ý không đúng 
đường lối và đối tượng đẹp là duyên, hiện tướng đẹp là nhân. Oán hận có tác 
ý không đúng đường lối và các sự việc xung đột là duyên, sự tiềm ẩn của bất 
bình là nhân. Sự dã dượi và buồn ngủ có sự thối chí là duyên, có các sự mệt 
nhọc, các sự dao động do sự vận hành là nhân. Phóng dật và hối hận có đối 
tượng khả ái, có giác quan hướng đến sự hứng thú, và trí chưa được đầy đủ là 
duyên, có dục tưởng và sự tiềm ẩn của tà kiến là nhân. Hoài nghi có đối 
tượng từ chín loại ngã mạn và sự tiềm ẩn của ngã mạn là duyên, có sự tiềm 
ẩn của hoài nghỉ là nhân. Năm pháp này sanh khởi có nhân, có duyên. 


16. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xếp loại là gì? Năm pháp che lấp này, 
cũng như bốn lậu hoặc này, các khối u này, các mũi tên này, các chấp thủ 
này, các điều này liên quan đến chính các pháp ở bên ngoài ấy; (việc ấy) đi 
đến sự mô tả là “Kinh liên quan đến phiên não.` Đây là cách truyền đạt bằng 
sự xếp loại. 


Kinh Liên Quan Đến Phiên Não Đã Được Diễn Giải. 
7 4. 
Câu kệ là: “Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, ...”! 


1. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là gì? Điều gì là ý nghĩa ở Kinh 
này? Nó chỉ bảo về thức uẩn thông qua sự xác định về uẩn, về ý thức giới 
thông qua sự xác định về giới, về ý xứ thông qua sự xác định về xứ, về ý quyền 
thông qua sự xác định về quyền. Ơ đó, cái gì là các pháp dẫn đầu? Một cách 
tóm tắt, sáu pháp là các pháp dẫn đầu: (ba) gốc rễ của thiện và (ba) gốc rễ 
của bất thiện (không được đề cập), ở Kinh này gốc rễ của thiện được chỉ bảo. 
Ơ đấy, các pháp có tâm là sự dẫn đầu là các pháp nào? Tâm là yếu tố dẫn đầu 
của chúng, cũng giống như vị vua là người dẫn đầu của đoàn quân, tương tự y 
như vậy, tâm là yếu tố dẫn đầu của các pháp. 


Ở đấy, với mong muốn về xuất ly, với mong muốn về không oán hận, với 

mong muốn về không hãm hại đối với các sự dẫn đầu theo ba loại: với mong 
muốn về xuất ly thì có sự dẫn đầu của vô tham, với mong muốn về không oán 
hận thì có sự dẫn đầu của vô sân, với mong muốn về không hãm hại thì có sự 
dẫn đầu của vô sĩ. 
! “Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, được tạo ra bởi tâm. 
Nếu (người nào) nói haụ làm uới tâm xấu xa, do điều ấu khổ đau đi theo người ấu uí như 
bánh xe (đi theo) bước chân của con uật đang kéo xe” (Dhammnapadapdli - Pháp Cú, TTPV 
tập 28, trang o2, câu kệ O1). 
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Tattha “manosettha “ti manasa ime dhamma ussa†a, manena va ninmita, 
manova Imesam dhammanam setthoti manova Imesam dhammanam Jjettho 
"“t!' manova Imesam dhammanam adhipaccam karotI ti manosettha.? 


ManoJava t¡ yattha mano gacchati, tattha Iime dhamma gacchantir ti 
manoJava. Yatha vato sigham gacchati añño va kocl sigham gamiko) vuccate 
vataavo t1 pakkhigamiko 'tl, evameva Ime dhamma manena 
sampaJayamana gacchanti, tattha me dhamma gacchanti ˆti manoJavaHI. 


Te tividha chandasamudanita anavilata ca sankappo. Sattavidha ca 
kayIkam sucaritam vacasikam sucaritam, te dasa kusalakammapatha. 


Tatthha “manasa ce pasannena tỉ manokammam, “bhasai va tỉ 
vaclkammam, karoti va ti kayakammam. Imehi Iimasmim sutte dasa 
kusalakammapathaä paramapl santa silava so bhavati nivatiyam?° na 
lokaniyyanaya, vasanabhagiyam suttam bhavati. Ayam desana. 


2. Tattha katamo vicayo haro? Manopubbangama dhamma tỉ 
kusalamulani ca atthangasammattanI. Idam suttam. 


3. Yuti °H: dasannam kusalakammapathanam yo vipako so 
sukhavedanriyo abyapadassangamano. “Chayava anapayinI 'ti anugacchaH, 
atth1 esa yuttI. 


4. Padatthanan ti: attharasannam manopavicaranam padatthanam. 
“Manopubbangama dhamma tỉ sabbakusalapakkhassa Ime dhamma 
padatthanam. “Manasa ce pasannena tỉ yo cetaso pasado, Idam 
saddhindriyassa padatthanam. “Bhasati va ti sammavacaya. “Karoti va tỉ 
sammakammantassa ca sammavayamassa padatthanam. 


5. Lakkhano 'ti: ti pubbangama dhammati vedanapubbangamapl ete, 
saññapubbangamaäpi ete, sankharapubbangamapl ete. Ye keci dhamma 
sahaJata sabbe pubbangama etesam dhammanam. “Tato nam sukhamanveti 
"HH somanassamp1 nam anveti yam susukhacchaya tadapIl nam sukham tadapi 
anvetl. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Manopubbangama ti na idam 
ekadhivacanam.° Kim karana? Sabbe yeva Ime cha viãñanakaya, Imamhi 
bhagavato ko adhippayo? Ye sukhena atthika, te manam pasadenti 't ayam 
Imamhi sutte bhagavato adhippayo. Attho pubbeyeva niddittho. 


! setthajetthoti - Ma, PTS. 


? manosettho - PTS. Š vivattiyam - Ma, PTS. 

3 pamako - Ma.  ekadivacanam - Ma; 

* sllavata parama. So bhavati - Ma; ekadi vacanam - PTS. 
sllavata paramaso bhavati - PTS. 7 pasadehI tỉ - PTS. 
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Ở đấy, 'có tâm là chủ đạo' các pháp này được nối bật bởi tâm, hoặc là 
được tạo ra bởi tâm, chính tâm là “tối thượng đối với các pháp này, chính 
tâm là “đứng đầu' đối với các pháp này, chính tâm “thể hiện chủ quyền' đối 
với các pháp này; có tâm là chủ đạo là như thế. 

Có tốc độ của tâm:' “Tâm di chuyển đến nơi nào thì các pháp này di 
chuyển đến nơi ấy;` có tốc độ của tâm là như thế. Gió di chuyển nhanh như 
thế nào hoặc bất cứ người nào đi nhanh được gọi là “có tốc độ của gió,` “đi 
như chim, tương tự y như vậy, các pháp này, được sanh ra bởi ý, di chuyển; ở 
đấy, “các pháp này di chuyển; ' có tốc độ của tâm là như thế. 


Chúng được hình thành do mong muốn theo ba cách và không có tính 
chất khuấy động: sự suy tư (3 loại), bảy loại thiện hạnh do thân (3 loại) và 
thiện hạnh do khẩu (4 loại), chúng là mười đường lối hành động thiện. 


Ở đấy, “nếu ... uới tâm trong sạch' là ý nghiệp, “nó là khẩu nghiệp, 'haụ 
làm' là thân nghiệp. Với những điều này, mười đường lối hành động thiện ở 
Kinh này là tối thắng, an tịnh; vị ấy là người có giới, ở vòng quay ngược lại, 
không đưa đến việc đi ra khỏi thế gian; là Kinh liên quan đến huân tập. Đây 
là sự chỉ bảo. 


2. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là gì? “Các pháp (sở hữu tâm) 
có tâm là sự dân đầu, ...” là các gốc rễ của thiện và tám chi phần chân chánh. 
Đây là Kinh. 


3. Sự kết nối: Quả thành tựu của mười đường lối hành động thiện là đưa 
đến thọ lạc, được dính líu đến không oán hận. Nó đi theo “uí như bóng có sự 
không lìa khỏi (hình).` Có sự kết nối ấy. 


4. Nền tảng: là nền tảng của mười tám sự quán xét của ý.? 'Các pháp (sở 
hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu': các pháp này là nền tảng của toàn bộ phần 
thiện. “Nếu ... uới tâm trong sạch: Sự tịnh tín của tâm là nền tảng của tín 
quyền, “nó? là thuộc về chánh ngữ, “hau làm' là nền tảng của chánh nghiệp và 
chánh tỉnh tấn. 

5. Tướng trạng: Nói rằng: 'Các pháp (sở hữu tâm) có ... là sự dẫn đầu, 
như thế thì chúng cũng có thọ là sự dẫn đầu, chúng cũng có tướng là sự dẫn 
đầu, chúng cũng có các hành là sự dẫn đầu. Bất cứ những pháp nào là đồng 
sanh, toàn bộ đều là sự dẫn đầu của các pháp ấy. “Do điêu ấu hạnh phúc đi 
theo người ấu,` hỷ tâm cũng đi theo người ấy, cái bóng vô cùng an lạc, sự an 
lạc ấy cũng đi theo người ấy. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? 'Có tâm là sự dẫn 
đầu,` điều này không phải là một sự định danh. Bởi lý do gì? Toàn bộ các 
điều này là sáu nhóm thức. Về điều này, chủ tâm của đức Thế Tôn là gì? 
“Những người nào tầm cầu sự an lạc, những người ấy làm cho tâm được tịnh 
tín, đây là chủ tâm của đức Thế Tôn ở Kinh này. Ý nghĩa đã được diễn giải 
ngay ở phần trước. 


L Dhammapadapd]i - Pháp Cú ghi là: 'nanomaud` = “được tạo ra bởi tâm' thay vì 
“nano7au8` như ở văn bản này (ND). 
? Liên quan đến ba thọ (hỷ, ưu, xả) ở sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) (ND). 
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7. Yanli hi kusalamulani, tanI atthanisamsamatta hetu, ayam atthangiko 
maggo. Dasa thananI desanahetuni desanapaccaya niddesana ca. Tattha yam 
maññe dukkhena saha namarupam viññanasammanti' angena kusalamulam 
pahryati. Ayam appahinabhumiyam samudayo. Yam tesam pahanam,? ayam 
nirodho. Imanl] cattari saccani. Ayam avatto haro. 


8. VibhattI ti: 

“Manopubbangama dhamma - manosettha manoJava,) 
manasa ce pasannena - bhasatI va karoti va, 

tato nam sukhamanveti - chayava anapayImi ”tI. 


Tam na ekamsena samanassa va brahmanassa va pana hoti. Tassa va 
micchaditthikassa sakasatthet citam pasadeti, tena ca pasannena cittena 
bhasati byakaroti na tam sukhamanvetI na chayava anugaminl, dukkhameva 
tam anvetl Yatha mahantam cakkam padamanvetl, Idam tam 
vibhaJjJabyakaraniyam, manasa ce pasannena kayakammam vaclkammam 
sukhavedanriyanti sammaggate° sukhavedanyam micchagate dukkha- 
vedanTyam. Ayam vibhatH. 


9. Tattha katamo parivattano haro? “Manopubbangama dhamma tỉ yam 
manasa padutthena bhasati va karoti va dukkhamassanugamini, etanl yeva 
dve suttan1 bhasitanl, esa eva ca patipakkho, yadidam ... 3 


10. Vevacanan ti: mano° cittam viññanam manindriyam manoviññana- 
dhatu. 


1l. PaññattI 'tI: “Manopubbangama dhamma tỉ ayam mano kiñci 
paññattiya paññattam. “Dhamma ti kusalakammapathapaññattiya 
paññattam. “Manosettha 1ï visitthapaññattiya paññattam. “ManoJava ti 
sahapaññattiya paññattam. “Citan ti nekkhammapaññattiya paññattam. 
“Manasa ce pasannena t¡ saddhindriyapaññattiya paññattam. “Manasa ce 
pasannena t¡ anavilasankappadutiyajj]hanapaññattiya paññattam. “Manasa 
ce pasannena ti assaddhanam patipakkhapaññattiya paññattam. “Bhasati va 
1H sammavacapaññattya paññattam. “Karoti va tỉ sammakammanta- 
paññattiyäa paññattam. “Tato nam sukhamanveti ti Jjhanasamadhanam. 
Indriyesu manindriyam. Patieeasamuppade viãñanam. 


12. Otarano ti: “Manopubbangama dhamma tỉ mettä ca muditä!! ca 
Jhanesu dutiyam jhanam tatyam ca. Khandhesu sankharakkhandha- 
pariyapanno, dhatusu dhammadhatu, ayatanesu dhammayatanam, yam 
kusalam indriyesu sukhindriyam ca somanassindriyam ca padatthanam. 


! viññãnasaccanti - Ma, PTS. 7micchaggate - Ma, PTS. 


? pahanã - Ma, PTS. ®esa eva ca patipakkho - Ma; 

3 manomaya - Ma, PTS. esa eva patipakkho - PTS. 

* sakasatte - PTS. ?yadidam mano - Ma, PTS. 

Š vahantam - Ma, PTS. !9 otarano tỉ - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
5 samaggate - Ma, PTS. !' mudutä - Ma. 
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7. Chính các gốc rễ của thiện là nhân của tám chi phần chân chánh; đây là 
Đạo tám chỉ phần. Mười sự kiện (hành động thiện) là các nhân cho việc chỉ 
bảo, là các duyên cho việc chỉ bảo, và là các sự diễn giải. Ơ đấy, điều có thể 
nghĩ đến là: “Danh sắc cùng với khổ là chân lý của thức,' (?) như thế gốc rễ 
của (bất) thiện được dứt bỏ theo từng chi phần. Điều này, ở lãnh vực chưa 
được dứt bỏ, là Tập. Việc dứt bỏ đối với chúng là Diệt. Đây là bốn Chân Lý. 
Đây là cách truyền đạt bằng sự xoay vần. 


8. Sự phân tích: - 
“Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, có tốc 


độ của tâm. Nếu (người nào) nói hau làm uới tâm trong sạch, do điều ã 
hạnh phúc đi theo người ấu uí như bóng có sự không lìa khỏi (hình).” 


Tuy nhiên, điều ấy không hẳn là có đối với vị Sa-môn hoặc đối với vị Bà- 
la-môn. Hoặc đối với vị có tà kiến ấy thì nó làm cho tâm (của vị ấy) được 
trong sạch về mục đích của bản thân, và (vị ấy) nói hay làm bằng tâm trong 
sạch ấy thì không phải khổ đau! đi theo người ấy ví như bóng có sự đi theo 
(hình), mà chính hạnh phúc! đi theo người ấy giống như bánh xe lớn đi theo 
bước chân (của con thú đang kéo xe). Điều này nên được giải đáp sau khi 
phân tích điều ấy (rằng): “Nếu uới tâm trong sạch, thì thân nghiệp, khẩu 
nghiệp sẽ đưa đến thọ lạc,` khi đi đúng đường thì sẽ dẫn đến thọ lạc, khi đi 
sai đường thì sẽ dẫn đến thọ khổ. Đây là sự phân tích. 


9. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là gì? “Các pháp (sở hữu 
tâm) có tâm là sự dẫn đầu: là người nào nói hay làm với tâm xấu xa thì khổ 
đau đi theo người này; chính hai bài Kinh này đã được nói ra, và điều ấy 
chính là sự đảo ngược, ... 


1o. Từ đồng nghĩa: là ý, tâm, thức, ý quyền, ý thức giới. 


11. Sự mô tả: 'Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu': tâm này 
được mô tả với sự mô tả về phận sự.? “Các pháp”: được mô tả với sự mô tả về 
các đường lối hành động thiện. “Có tâm là chủ đạo': được mô tả với sự mô tả 
đặc biệt. “Có tốc độ của tâm: được mô tả với sự mô tả về năng lực. “Tâm: 
được mô tả với sự mô tả về xuất ly. “Nếu ... uới tâm trong sạch”: được mô tả 
với sự mô tả về tín quyền. “Nếu... uới tâm trong sạch: được mô tả với sự mô 
tả về suy tư không bị khuấy động ở nhị thiền. “Nếu ... uới tâm trong sạch: 
được mô tả với sự mô tả về phía đối nghịch của những người không có đức 
tin. “Nó: được mô tả với sự mô tả về chánh ngữ. “Hau làm: được mô tả với 
sự mô tả về chánh nghiệp. “Do điều ấu hạnh phúc đi theo người ấy: là sự 
gom chung lại các thiền, là ý quyền ở các quyền, là thức ở sự tùy thuận sanh 
khởi. 

12. Sự liệt kê: 'Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu: là từ ái và 
tùy hý, là nhị và tam thiền ở các thiền, được gộp vào hành uẩn ở các uẩn, là 
pháp giới ở các giới, là pháp xứ ở các xứ, thiện ở các quyền có lạc quyền và hỷ 
quyền là nền tảng. 


! Hai từ khổ đaư' và “hạnh phúc) đã được hoán chuyển vị trí so với văn bản Pak (ND). 
? Phận sự: ghi theo nghĩa kicca thay vì kiñc¡ theo sự hiệu đính của Ngài Ñanamoli (ND). 
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Imesam dhammanam paticceasamuppannanam  phassapaccaya 
sukhavedaniyo phasso sukhavedana, manopavicäresu somanassavicaro, 
chattimsesu pathamapadesu cha somasassanekkhammassta. Iti ayam 
otarano haro. 


13. Tattha katamo sodhano haro? Yam attham arabbha Idam suttam 
bhasitam, so attho niyutto, etamattham arabbha suttam. Ayam sodhano 
hãro. 


14. Tattha katamo adhitthano haro? “Manopubbangama dhamma tỉ 
vemattapaññatI' na ekattapaññati?2 “Dhamma ti ekattata na 
vemattapaññattI.! “Manasa ce pasannena ti so pasado duvidho° ajJjhattam ca 
abyapadavikkhambhanato bahiddha' ca okappanato. So ajjhattapasado 
duvidho* samugghatapasado ca vikkhambhanapasado ca 
byapadapariyutthanam. Vighato na mulapasado Jatamulampl va. Pasado 
sabyapadam vighatena. “Fato nam sukhamanveti tỉ sukham kayIkam ca 
cetasikam ca, applyavippayogo p1 piyasampayogo'pI nekkhammasukhampi 
puthujjanasukhampi pItisambojjhangampI cetaskam sukham. Yampi 
passaddhakayo sukham vedetI, (M. 1, 36) tampI kayIkam sukham, bojJjhanga 
ca cetasikam sukham. Yampi passaddhakayo sukham vedeti,° tampi tañca 
sukhapadatthanam paññattiya yathavuttam tam aparamattham kusalanam 
dhammanam. “AnvetI ti appana sandissati na cayam va pattabhuto anvetI. 
Tadidam suttam dvTh1 akarehi adhitthatabbam hetuna ca yo pasannamanaso 
vipakena ca yo dukkhavedaniyo. 


15. Parlkkharo 'tH bhagava pañcasatena bhikkhusanghena nagaram 
pavisatI raJagaham. Tattha manusso puggalo” bhagavantam parIvisatl, tassa 
pasado uppanno, kusalamulapubbayogavacaropl so aññesam ca akkhati 
Idam vacam bhasati: “Labha tesam yesam nivesanam bhagava pavisati 
amhakampi yadi bhaveyya mayampl bhagavato sampasadam lacchamha ti. 
Yena bhagava tenañJalimm panametva “namo bhagavato, namo bhagavato ti 
abyapadamano* ekamante atthasil. Tadanantare bhagava Imam suttam 
abhasittha: “Manopubbangama dhamma ti. Sabbam suttam tattha yam° 
paresam bhasati, Idam vacakammam. Yam añjalim panameti, Idam 
kayakammam. Yo manopasado Idam manokammam. Tattha yam paresam 
pakaseti bhasati vannam yesam bhagava nivesanam gacchatI ti. Sabbam 
tassa alobho kusalamulam, yam bhagavati mettacittam.!'° 'Tassa adoso 
kusalamulam, yam añjalim panametl, manam ca nigganhati. Tatthassa 
amoho kusalamulam patubhavati.— 


! vevacanapaññatti - Ma, PTS. 


? ekatthapaññatti - PTS. 7 duggato - PTS. 

3 ekato - Ma, PTS. ®abyapadamäno - Ma. 
* dvidho - Ma. ?tathã yam - Ma; 

š vikkhambhanabahiddha - Ma, PTS. tath 'ayam - PTS. 

5 vedesl - Ma. !9 mettacitto - Ma, PTS. 


210 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


Đối với các pháp đã được tùy thuận sanh khởi này, do duyên xúc có xúc 
đưa đến thọ lạc, thọ lạc ở các sự quán xét của ý là sự xem xét hỷ tâm, ở ba 
mươi sáu cơ sở đầu tiên là sáu hỷ tâm nương tựa vào xuất ly. Như thế, đây là 
cách truyền đạt bằng sự liệt kê. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Kinh này được nói liên 
quan đến ý nghĩa nào thì ý nghĩa ấy đã được gắn liền, là Kinh liên quan đến ý 
nghĩa ấy. Đây là cách truyền đạt bằng sự làm rõ. 


14. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xác định là gì? 'Các pháp (sở hữu tâm) 
có tâm là sự dẫn đầu: là sự mô tả theo tính trạng khác biệt, không theo tính 
trạng đồng nhất. 'Các pháp: là tính trạng đồng nhất, không phải là sự mô tả 
theo tính trạng khác biệt. “Nếu ... uới tâm trong sạch: Sự trong sạch có hai 
loại: là sự không đè nén do không oán hận thuộc nội phần và là sự tín nhiệm 
thuộc ngoại phần. Sự trong sạch thuộc nội phần có hai loại: trong sạch do 
thủ tiêu và trong sạch do đè nén. (!) Việc tiêu diệt sự thâm nhập của oán hận 
không phải là sự trong sạch ở gốc rễ hoặc là cái gốc rễ đã được sanh ra; (?) sự 
trong sạch là nhờ vào việc tiêu diệt pháp có oán hận. “Do điều ấu hạnh phúc 
đi theo người ấy: là lạc thuộc thân và thuộc tâm. Sự xa lìa đối tượng không 
yêu mến, sự gắn bó với đối tượng yêu mến, hạnh phúc của việc xuất gia, hạnh 
phúc của phàm nhân, hỷ giác chi là lạc thuộc tâm. Việc “có thân an tịnh, hành 
giả cảm thọ lạc” là lạc thuộc thân, và các giác chi là lạc thuộc tâm. Việc “có 
thân an tịnh, hành giả cảm thọ lạc” cũng là nền tảng của lạc giống như đã 
được đề cập thông qua sự mô tả, điều ấy là không được bám víu đối với các 
thiện pháp. (?) “Đi theo”: sự áp sát được nhìn thấy, và không phải trạng thái 
đã được đạt đến này đi theo (người ấy). Kinh này có thể được xác định theo 
hai biểu hiện: người có tâm ý trong sạch là theo nhân và việc đưa đến thọ khổ 
là theo quả thành tựu. 


15. Sự thiết yếu: Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha cùng với hội chúng 
tỳ khưu năm trăm vị. Ở đấy, một người nam phục vụ đức Thế Tôn; niềm tịnh 
tín đã sanh khởi đến vị ấy. Là hành giả có sự thực hành trước đây và có thiện 
căn, vị ấy tuyên bố với những người khác và nói lời nói này: “Thật lợi ích cho 
những người ấu uiệc đức Thế Tôn đi uào chỗ trú ngụ của họ! Nếu điều ấu 
cũng có thể xảu đến cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ đạt được niềm tịnh tín 
đối uới đức Thế Tôn.` Với tâm không oán hận, vị ấy đã chắp tay hướng đến 
đức Thế Tôn cúi chào (nói rằng): 'Kính lễ đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn 
rồi đã đứng ở một bên. Kế đó, đức Thế Tôn đã nói Kinh này: “Các pháp (sở 
hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu. Toàn bộ bài Kinh là như thế. Ở đấy, việc vị 
ấy nói với những người khác là khẩu nghiệp. Việc chắp tay cúi chào là thân 
nghiệp. Niềm tịnh tín ở tâm là ý nghiệp. Ơ đấy, vị ấy bày tỏ, ca ngợi đến 
những người khác việc “đức Thế Tôn đi vào chỗ trú ngụ của họ.` Toàn bộ 
thiện căn vô tham của vị ấy là tâm từ ái đối với đức Thế Tôn. Thiện căn vô 
sân của vị ấy là việc chắp tay cúi chào và chế ngự ngã mạn. Ơ đấy, thiện căn 
vô si của vị này là rõ ràng.— 
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-Yam ularapaññam patilabhatl, Idamassa di{thivipallasappahanam. Yo! 
tathayeva samvaro hoti, Idamassa saññavIpallasappahanam. Yam manassa 
pasadanam, Idamassa cittavipallasappahananti akusalavipallasanam 
vikkhambhanam pahanam paccayo. 


Tin kusalamulani yo anavilacittasankappo, so tassa manasikarotl 
vuccatl. Yam kilesehi vikkhambhanam Hi vipallasa ca arammana 
sappaccayataya paccayo, kusalamulani ca sannissayataya? paccayo, so ca 
manasikaro hetuna imina paccayena cñitam uppannam. Tattha yam: 
sattarammanam: cittam pavattam ayam buddhanussati. Yampi bhagavato 
gune manasikarotl, ayamassa dhammanussatl. Tattha satisampaJaññam 
hetu, ayam ca paccayo, vaca paññahetu, vitakkavicara paccayo. 
Kayasankhara kammassa abhisankhao nama hetu va appaccayo 
sukhavedanIyassa kammassa upacayo hetuka kammassa paccayo. 


16. Tattha katamo samaropano haro? Manasayeva pasannena 
satoyevettha pasanno apica cittavodana satta vimuccantl tí tena satta 
cittapubbangama' cittena pasannena cetanapli tattha cittabhuta bhavantI ti 
patigha ayam cetananam pasadena kayo cassa pasado so ca arabhati (M. 1, 
21) pasadena pasanno, saññanan †I cassa avIiparIa, so pañcavidho 
vikkhambhana, kayapassambhanayeva pasado cittasito, citam pana 
pubbamyeva pasannam. Ayam samaropana. Evam pañcannampI pasado. 
“Tato nam sukhamanvetI ti katamam bhagava niddisati? Na hi attasaccam 
tassa kammassa vipako anvetl, tassa upayo anugacchati, yada sitapaccaya° 
uppajJate somanassam avIppatIsaropI" anveti. Ayam samaropano haro.Š 


7Ð 
Mahänama sakkassa Suttam 


1. “Imamhi caham? samaye (asato'°" asampaJano) kalam kareyyam'" kã 
mamassa gati? ko abhisamparayot° mã bhay! mahanama ma bhay1 
mahanama, apapakam te maranam bhavissati apapika kalakiriya, yassa 
kassacl mahanama digharattam saddhaparibhavitam cittam, 
silaparIbhavitam sutaparibhavitan ”t) (vittharena katabbam.)* (S. 1v, 371) 


! vam - Ma, PTS. 

? sandissayataya - Ma, PTS. 8 samaropana - PTS. 

3 tatthAayam - PTS. ? tasmim ce - Ma, PTS. 

* sasattharammanam - Ma; !9 assato - Ma. 
sattharammanam - PTS. !! kalam kareyya - Ma, PTS. 

Š tattha cittam pubbangama - PTS. !ˆ ka me bhavati - Ma, PTS. 

5 vađã pi tappaccayam - PTS. !assato abhisamaharo yo - Ma; 

7 avippatisäro so pi - PTS. asato abhisamaharo yo - PTS. 


!* mã bhaãy! Mahanama yam tam cittam digharattam saddhaparibhavitam silaparibhavitam 
sutacagaparIbhavritanti vittharena katabbam - Ma, PTS. 
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Việc vị ấy đạt được tuệ cao quý là sự dứt bỏ sự trái khuấy của kiến của vị 
này. Việc thu thúc đúng như thế ấy là sự dứt bỏ sự trái khuấy của tưởng của 
vị này. Niềm tịnh tín của tâm là sự dứt bỏ sự trái khuấy của tâm của vị này,” 
như thế đối với các sự trái khuấy bất thiện, sự đè nén, sự dứt bỏ là duyên. 


Ba thiện căn: Sự suy tư ở tâm không bị khuấy động được gọi là “tác ý” của 
vị ấy. Việc đè nén với các ô nhiễm như thế, các sự trái khuấy, và các đối tượng 
là duyên với tính chất hữu duyên, các thiện căn là duyên với tính chất đồng y 
chỉ duyên, và việc ấy là sự tác ý; với nhân với duyên này tâm được sanh lên. 
Ơ đấy, tâm được vận hành với đối tượng là bậc Đạo Sư, đây là tưởng nhớ đến 
Phật. Hành giả tác ý đến các đức hạnh của đức Thế Tôn, đây là tưởng nhớ 
đến Pháp của vị này. Ơ đấy, niệm và sự nhận biết rõ là nhân, và điều này 
(cũng) là duyên; lời nói và tuệ là nhân, sự suy tâm và xem xét là duyên. Các 
sự tạo tác của thân, sự tạo tác của nghiệp gọi là nhân hoặc là không có duyên; 
sự tích lũy của nghiệp đưa đến thọ lạc do có liên quan đến nhân là duyên của 
nghiệp. 


16. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xếp loại là gì? “Nếu ... uới tâm trong 
sạch':! ở đầy, chính người có niệm là được trong sạch. Hơn nữa, “do thanh lọc 
tâm mà các chúng sanh được giải thoát.` Vì thế, các chúng sanh, —có tâm là 
sự dẫn đầu, có sự cố ý với tâm trong sạch,— ở đấy là “có trạng thái của tâm” 
khỏi sự bất bình; đây là tập hợp của các sự cố ý với niềm tịnh tín, và niềm 
tịnh tín ấy của người này được khởi sự. Được trong sạch với niềm tịnh tín, 
các tưởng của người này không còn bị sai lệch. (Niềm tịnh tín) ấy có năm loại 
do sự đè nén. (?) Sự yên tịnh của thân chính là niềm tịnh tín đã được nương 
vào tâm; hơn nữa, tâm đã được trong sạch vào trước đó. Đây là sự xếp loại. 
Niềm tịnh tín của năm loại (?) cũng tương tự như vậy. “Do điều ấu hạnh phúc 
đi theo người ấu: Đức Thế Tôn diễn giải thế nào? Bởi vì quả thành tựu của 
nghiệp ấy không đi theo sự thật về bản ngã, mà cách thức của nó đi theo; vào 
lúc hỷ tâm sanh lên do duyên mỉm cười, thì sự không ăn năn cũng đi theo. 
Đây là cách truyền đạt bằng sự xếp loại. 


7Ð 
Kinh Mahänama dòng Sakya 


1. “Nếu tôi từ trần uào lúc nàu (không có rniệm, không có sự nhận biết 
rõ), cảnh giới tái sanh dành cho tôi là gì, kiếp sau của tôi là gì?” “Nà 
Mahandma, chớ sợ hãi! Nàu Mahanama, chớ sợ hãt! Cái chết của ngươi sẽ 
không tồi tệ, sự từ trần của ngươi sẽ không tồt tệ. Nàu Mahanama, tâm của 
bất cứ người nào, trong một thời gian dài, đã được phát triển đầu đủ uới 
tín, đã được phát triển đầu đủ uới giới, đã được phát triển đầu đủ uới uăn, 
.. (nên được thực hiện với chỉ tiết). 


! Có lẽ ở đây “manasa ce pasannend'` (xem câu kệ số 2 của Dhammapadapal]i - Pháp Cú) 
thay vì “nanasaeua pasannend' (ÑD). 
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1. Cagena ca paññaya ca kim dasseti? Ya saddha sa cetaso pasado, ya 
anavilasankapplta sa saddha. Kim karana?  Anavilalakkhanatta,! 
anavilalakkhana hi saddha. Apare ahu, gunaparisuddh?nmitthagamana- 
lakkhana, yam ca apare va vacanapatiggahalakkhana saddha. 


Aparo pariyayo: attanam yad1 evam okappetI “naham kiñci Janami ti, eso° 
aham tattha anuññatta anaññatha ti ayam saddhatl. Aparo parlyayo: 
ekasatthiya ditthigatanam adinavanupassana aniccam dukkhamanattäa ti. 
Tena ca padittham bhavati yatha gambhire udapane udakam cakkhuna 
passati na ca kayena abhisambhunatl, evamassa ariya nIjjhanakkhantiya 
ditthi bhavati, na ca samajJikata,° ayam vuccati saddha. Sa ca lokika. Aparo 
pariyayo: khamati puthuJJanabhutassa vIsatI Jatiko° sakkayadhIna na nIveso,? 
etam° ekanti nayasañña yathabhutam ditthiya tu khalu muduhi pañcahi 
indriyehi dassanamaggena pahma bhavanti. Ditthekattha ca kilesa, ayam 
saddha. 


Sotapattangamudukkhayam bhumiyam paripunna vuccati. Tasmim yeva 
bhumiyam sekkhasllam ariya dharayan ti! vuccatl, tasmim yeva bhumiyam 
mudupañña paññindriyan ti vuccati, tasmim yeva bhumiyam khandhehi 
anatthikata,°" ayam cago. Tasma saddha cagadhitthanena niddisitabba. 
Yatkena bhiyyo manena sa hissa viparta ditthika asaddha,? sa 
nayanaupadhisu samatta° samadinna. Tattha saddhindriyam yo kamam 
parivIsati*^ Iti santapapapatinissagga na'' cagadhitthanam, paññindriyena 
paññadhitthanam, silena upasamadhitthanam. Ime cattaro dhamma silam 
parIlbhavayanti saddha silam cago ca paññat. 


Tattha saddhaya ogham taratl. (ss. Sn. ck184) Yam silam, ayam 
appamado. Yo cago, Idam paññaya kammam. Ya pañña, Idam paññindriyam. 
Tattha yam paññindriyam, tam tisu aveccappasadesu. Yam silam tam 
saddhindriyesu. Yo cago so catusu Jhanesu. Ya pañña, sa saccesu. Sati 
sabbatthagamini tassa sekkhassa bhaddika gati! bhaddiko abhisamparayo. 


Tassa sammutthasatikassa silam karontassa na taya sammutthasatitaya 
tan! va Indriyani tam va kusalamulam kammavipakam bhavatI. Tassa tikassa 
atthaniddeso:' tattha saddha silam cago pañña cattaro dhamma. Yaä saddha 
ya ca pañña Idam manosucaritam. Yam silam, Idam kayilkam vacayIkam” 
sucaritam. Yo cago Idam cetasikam alobho sucaritam, Iti cite gahite 
pañcakkhandha gahita bhavanti. Imehi dhammehi sucaritam Idam dukkham 
ca ariyasaccam padatthanam maggassa. 


! anavilalakkhanã - Ma, PTS. !tena - PTS. 


? punaparisuddhi - Ma, PTS. ?assaddha - Ma. 

3 esa - Ma, PTS. 3 pamattã - Ma, PTS. 

* anaññatati - Ma, PTS. * parivissanti - Ma, PTS. 

Š sacchikata - Ma, PTS. Š patinissagganam - PTS. 

5 visati cati ko - Ma; vIsati cati ko - PTS. 5 saddhindriyam - Ma, PTS. 

7 sakko yadhinananiveso - PTS. 7 bhati - Ma. 

® na etam - Ma, PTS. ® kaãyasammutthassatitäya - PTS. 
? đhãranti - Ma, PTS. ?tika assa attaniddeso - PTS. 

!° anattikata - PTS. ?° vacasikam - Ma, PTS. 
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1. Thông qua xả thí và tuệ, điều gì được nhìn thấy? Tín là sự trong sạch 
của tâm; điều được suy tư không bị khuấy động là tín. Bởi lý do gì? Tính chất 
của tướng trạng không bị khuấy động, bởi vì tín có tướng trạng không bị 
khuấy động. Những người khác đã nói là “tướng trạng đi đến sự hoàn hảo 
hoàn toàn trong sạch về đức hạnh,” hoặc một số người khác đã nói là “tín có 
tướng trạng chấp nhận lời nói.) 


Một cách thức khác: Nếu một ai tin chắc về bản thân như vầy: “Tôi không 
biết bất cứ điều gì, “Tôi đâu trong trường hợp ấu là có trạng thái không 
biết, — thì không khác biệt, (!) đây là “tín.` Một cách thức khác: Việc quan sát 
sự bất lợi ở 61 tà kiến là “uô thường, khổ, uô ngã, và điều ấy được nhìn thấy 
bởi người ấy. Giống như một người nhìn thấy bằng mắt nước ở giếng sâu, và 
không thể với đến bằng thân; tương tự như vậy, quan điểm thánh thiện là do 
sự suy xét rồi chấp nhận và còn chưa được chứng ngộ; điều này được gọi là 
“tín,` và nó là hợp thế. Một cách thức khác: Phàm phu chấp nhận sự bám chặt 
thuộc về thân kiến có nguồn gốc từ hai mươi (tà kiến); điều này là tưởng về 
phương pháp “đồng nhất (?) trong việc thấy đúng theo thực thể. Quả thật 
nhờ vào năm quyền yếu kém thông qua đường lối thấy mà các ô nhiễm đứng 
chung với tà kiến được dứt bỏ; đây là tín. (2) 


Tín được gọi là đầy đủ ở lãnh vực lối vào! các chi phần Nhập Lưu. Chính ở 
lãnh vực ấy, giới thuộc về Hữu Học được gọi là '*vật nâng đỡ các bậc Thánh; ” 
chính ở lãnh vực ấy, tuệ yếu kém (vẫn) được gọi là “tuệ quyền; chính ở lãnh 
vực ấy, trạng thái không còn mục đích với các uẩn (do tái sanh), đây là sự xả 
thí. Vì thế, tín nên được diễn giải theo sự xác định về xả thí. Do ý ấy được 
tăng thêm, chính tín ấy, với quan điểm bị sai lệch, có thể trở thành không có 
đức tin; nó được đầy đủ, được thọ trì liên quan đến việc dẫn đi và mầm tái 
sanh. Ơ đấy, tín quyền là (với ý nghĩa) “phụng sự việc ham muốn, như thế thì 
những sự buông bỏ về các ác pháp đang hiện diện không phải là sự xác định 
về xả thí; sự xác định về tuệ là thông qua tuệ quyền, sự xác định về an tịnh là 
thông qua giới. Bốn pháp này làm viên mãn giới: tín, giới, xả thí, và tuệ. 


Ở đấy, nhờ vào tín mà vượt qua dòng lũ. Giới là sự không xao lãng; xả thí 
là hành động do tuệ; tuệ là tuệ quyền. Ơ đấy, tuệ quyền là ở ba sự tịnh tín bất 
động, giới là ở tín quyền, xả thí là ở bốn thiền, tuệ là ở các Chân Lý, niệm có 
sự đưa đến mọi điều lợi ích. Vị Hữu Học ấy có cảnh giới tái sanh tốt lành, có 
kiếp sau tốt lành. 


Đối với vị ấy, trong lúc thực hành giới dầu có niệm bị lơ là, nhưng không 
vì niệm bị lơ là ấy mà các quyền ấy hoặc thiện căn ấy trở thành quả thành tựu 
của nghiệp. Sự diễn giải về ý nghĩa của nhóm ba ấy là: Ở đấy, tín, giới, xả thí, 
tuệ là bốn pháp. Tín và tuệ là thiện hạnh về ý; giới là thiện hạnh thuộc thân, 
thuộc khẩu; xả thí là thiện hạnh với sở hữu tâm vô tham; như thế khi tâm 
được nắm giữ thì năm uẩn được nắm giữ. Thiện hạnh với các pháp này là 
Chân Lý Cao Thượng về Khổ, là nền tảng của Đạo. 


! Được hiệu đính thành sotãpaftaagamukkhauam theo Ngài Ñãnamoli (ND). 
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2. Tattha katamo vicayo haro? Ya ca saddha yam ca silam, tam kissa 
karot. Ya saddhataya' bhagavantam anussarai mattenapil hatthina 
samagato,? assagokukkarehl° sabbam silena nappatipaJJati kayena va vacaya 
va, thanam visaradot bhaval tỉ avippatisarI, pañña yassa°' paññattam 
upatthapell, tassa akhandassa siam yam na pacchitassammohassa° 
akusalacittam uppajJJjati micchaditthisahagatam va, ayam vicayo haro. 


3. Dhammavadino bhaddikagati? bhavissat1i atthi esa yutt. 


4. Tattha katamo padatthano haro? Yamidam citam digharattam 
parIibhavitam saddhaya silena cagena paññaya samadhina pathamaJjhanassa 
padatthanam. Yaä saddha assa anavilasankappa* tam dutiyajjhanassa 
padatthanam. Tĩini ca aveccappasada, yam° silam tam ariyakantam tam 
silakkhandhassa padatthanam. Ya pañña sa paññakkhandhassa 
padatthanam. Ime ca dhamma Iidam ca citam ekodibhutasamadhissa 
padatthanam. Saddha saddhindriyassa padatthanam. Cago 
samadhindriyassa padatthanam. Pañña paññindriyassa padatthanam. 
Saddha ca pañña ca vipassanaya padatthanam. Silam ca cago ca samathassa 
padatthanam. Saddha ca pañña ca avljjaviragaya paññavimuttiya 
padatthanam. Silam ca cago ca ragaviragaya cetovimuttiya padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano haro? Viãñane vutte saddhã sati bhavita'! 
sabbe pañcakkhandha vuttä bhavanti Saddhaya bhamtaya sabbani 
sattadhananl (D. 1i, 251) bhanitani honti saddhadhanam —pe— SIilakkhandhe 
vutte samadhikkhandho ca paññakkhandho ca vutta bhavanti. Yam tam 
cittam digharattam paribhavitam, pacchimake kale na'' tadanuparivattinr? 
bhavissai t1, netam thanam vijjat. Tattha saññapi tadanuparivattim 
bhavati. Yep1 tajJatika dhamma, tep1 tadanuparivattino bhavanti, rũpasañña 
rũpasañcetananupassanamanasikaro, evam channam ayatananam 
viãñanakaye. Ayam lakkhano haro. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Idha sutte bhagavato ko adhippayo? 
Ye bhaddikam°® gatim' akankheyyum,' bhaddikañca abhisamparayam, te 
saddham silam cagam paññam ca manasi karlssanti. Ayam adhippayo. Ye 
caññepl satta tathagatassa sammukham na patiyuJJante, '* imam dhammam 
sota avippatisarakam kalam karissanti ti. Ayam adhIippayo 


! saddha taya - Ma, PTS. ? aveccappasadayam - PTS. 


? samagata - Ma, PTS. ° bhãvite - Ma, PTS. 
3 assa bho kukkurä - Ma; ! kalena - PTS. 
assa lokuttara - PTS. ? tadanuparivatti - Ma, PTS. 
* thãnavisarado - PTS. 3 bhaddhikam - PTS. 
3 paññãya ˆssa - PTS. * bhatim - Ma; bhati - PTS. 
5 pacchi tassam mohassa - Ma. š akankheyya - Ma, PTS. 
7 bhaddikarä tỉ - Ma, PTS. 5 patiyujjhante - Ma. 
8 anavilasankappo - Ma, PTS. 7 avippatisarato - Ma, PTS. 
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2. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là gì? Tại sao lại thực hành tín 
và giới? Với trạng thái tín, hành giả tưởng nhớ đến đức Thế Tôn cho đầu bị 
đối đầu với con voi say, với các loài ngựa, bò, chó, (vị ấy) hoàn toàn không vi 
phạm giới bằng thân hay bằng khẩu; “được tự tin về tư cách" là không có sự 
ăn năn; vị nào có trạng thái nhận biết được thiết lập bởi tuệ thì giới của vị ấy 
không bị bể vỡ; đối với vị có sự mê mờ đã được bóc vỏ thì không có tâm bất 
thiện sanh khởi hoặc sự đồng hành với tà kiến. Đây là cách truyền đạt bằng 
sự tìm hiểu. 


3. Sẽ có cảnh giới tốt lành cho vị nói Pháp; có sự kết nối ấy. 


4. Ở đấy, cách truyền đạt bằng nền tảng là gì? Tâm đã được phát triển đầy 
đủ một thời gian dài với tín, với giới, với xả thí, với tuệ, với định là nền tảng 
của sơ thiền. Tín từ sự suy tư không bị khuấy động của vị này là nền tảng của 
nhị thiền. Ba sự tịnh tín bất động và giới được yêu quý bởi các bậc Thánh là 
nền tảng của giới uẩn. Tuệ là nền tảng của tuệ uấn. Các pháp này và tâm này 
là nền tảng của định có trạng thái nhất điểm. Tín là nền tảng của tín quyền. 
Xá thí là nền tảng của định quyền. Tuệ là nền tảng của tuệ quyền. Tín và tuệ 
là nền tảng của minh sát. Giới và xả thí là nền tảng của chỉ tịnh. Tín và tuệ là 
nền tảng của sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh. Giới và xả thí là nền tảng 
của sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái. 


5. Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? Khi thức được nói đến, 
với tín, niệm được tu tập, thì toàn bộ năm uẩn được nói đến. Khi tín được đề 
cập thì tất cả bảy loại tài sản được đề cập: tài sản về tín —-nt—. Khi giới uấn 
được nói đến thì định uấn và tuệ uẩn được nói đến. “Tâm đã được phát triển 
đầy đủ một thời gian dài, vào thời điểm cuối cùng, sẽ không có sự xoay vần 
theo điều ấy;” sự kiện này không được biết đến. Ơ đấy, tưởng có sự xoay vần 
theo điều ấy, luôn cả các pháp nào sanh ra từ điều ấy cũng có sự xoay vần 
theo điều ấy: là sắc tưởng, sắc tư, sự quan sát, và tác ý; tương tự như vậy ở 
nhóm thức của sáu xứ. Đây là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở đây, điều gì là chủ 
tâm của đức Thế Tôn ở Kinh? Những người nào mong muốn cảnh giới tái 
sanh tốt lành và kiếp sau tốt lành, những người ấy sẽ tác ý đến tín, giới, xả 
thí, và tuệ; điều này là chủ tâm (của đức Thế Tôn). Thậm chí những chúng 
sanh khác, đầu không gặp gỡ đối diện với đức Như Lai (nhưng) được nghe 
Pháp này thì sẽ từ trân không có ăn năn; điều này là chủ tâm (của đức Thế 
Tôn). 
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7. Tattha katamo avatto haro? Idampi cattaro dhamma; saddha ca pañña 
ca assaddhiyam ca avijJam ca hananti. Silam ca cago ca tanham ca! dosam ca 
hananti. Tassa dve mũulan pahryanti, dukkham  nivattetl, 
appahimnnabhumiyam ca dvimulani pañcakkhandha. Dve ariyasaccani 
samatho ca vipassana ca. Dvinnam mulanam pahanam. Imani dve saccani 
nirodho ca magso ca. Ayam avatto haro. 


8. Tattha katama? vibhatti? Yam tam cittam saddhaparibhavitam —pe— 
Sace puthuJjanassa tassapI bhaddika gati bhavissatI ti na ekamsena, tassa 
kammam dittheyeva dhamme vipakanti paccessati. Aparamhi va pariyaye 
bhavissati. Yam va atitam vipakaya paccupatthitam. Tappaccayan1 cetananm 
ye yatha mahakammavibhange (M. 1i, 214-15) tenayam vibhaJJabyakaraniyo 
niddeso dhammacarino ya bhaddika gatI 'tI.° 


9. Tattha katama parivattana? Assaddhiyam dussllyam° maccheram 
duppaññam ca patipakkhena pahina bhavanti, ayam parIvattana. 


1O. Tattha katamam vevacanam? Yam tam cittam digharattam 
paribhavitam cittam manoviññanam -pe- Ya saddha sa° saddhabalam 
saddhindriyam. Yam silam, tam sucaritam, samyamo niyamo damo 
khandhata, Imani tassa vevacananil. Yo cago so patinissaggo alobho 
vossagso° capadhitthanam.° Ya pañña sa paññataä!' paññappabha 
paññindriyam paññabalam. 


11. Tattha katama paññatti? Yam tam cittam bIJapaññattiya'? paññattam, 
parlbhavana vasanapaññattiya paññattam,° saddha pasadapaññattiya 
paññatta, silam sucaritapaññattiya paññattam, cago puññakiriyapaññattiya 
paññatto, pañña viImamsapaññattiya paññatta. Ime tayo dhamma saddha 
silam cago paññavato parIsuddhim gacchanHi. 


12. Tattha katamo otaramno? Yam citam tam khandhesu 
viññanakkhandho, đdhatusu manoviññanadhatu, ayatanesu manayatanam. 
Ye cattaro dhamma te khandhesu sankharakkhandhe pariyapanna —pe— 
dhatusu ayatanesu. 


13. Tattha katamo sodhano haro? lIdam bhagavato bhasitam 
mahanamena sakkena pucchitena, sabbam tam niyuttam. 


! tanhã ca - Ma, PTS. 8vam - Ma, PTS. 


? katamo - Ma, PTS. ?vosaggo - Ma. 

3 bhati - Ma, PTS. !0 ago vitthanam - Ma; 

* cetani - Ma; c' etani - PTS. cagoditthanam - PTS. 

Š bhatï tỉ - Ma, PTS. !! naññattã - Ma, PTS. 

5 dussilyam yam - Ma. ! bTjam paññãttiyäa - Ma, PTS. 
7 duppaññayam - PTS. ! paññatti - Ma, PTS. 
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7. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là gì? Việc này cũng là bốn 
pháp: tín và tuệ diệt trừ sự không có đức tin và vô minh, giới và xả thí diệt trừ 
tham ái và sân hận. Đối với người ấy, hai gốc rễ được dứt bỏ; người ấy làm 
dừng lại khổ và năm uẩn với hai gốc rễ ở lãnh vực chưa được dứt bỏ. Hai 
Chân Lý Cao Thượng (là Khổ và Tập). Chỉ tịnh và minh sát là sự dứt bỏ hai 
gốc rễ. Đây là hai Chân Lý Diệt và Đạo. Đây là cách truyền đạt bằng sự xoay 
vần. 


8. Ở đấy, sự phân tích là gì? “Tâm đã được phát triển đầu đủ uới tín — 
ni— Nếu đối uới phàm nhân thì cảnh giới tái sanh tốt lành cũng sẽ có cho 
người ấu,” không hăn là nghiệp của người ấy có quả thành tựu sẽ chín muồi 
ngay trong thời hiện tại, hoặc sẽ thành tựu ở đời sống khác, hoặc là việc nào 
ở quá khứ được sẵn sàng đưa đến quả thành tựu (hiện tại). Và các duyên cho 
việc ấy là các sự cố ý, giống như ở Kinh Mahakammauibhanga,' vì thế sự 
diễn giải này: “Cảnh giới tát sanh tốt lành dành cho người thực hành Giáo 
Pháp” là nên được giải đáp sau khi phân tích. 


go. Ở đấy, sự đảo ngược là gì? Không có đức tin, ác giới, bỏn xẻn, và tuệ tồi 
là được dứt bỏ bởi phần đối nghịch; đây là sự đảo ngược. 


1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Tâm đã được phát triển đầy đủ một thời 
gian dài là tâm, ý và thức, —nt— Tín là tín lực, tín quyền. Giới là thiện hạnh, 
sự chế ngự, sự hạn định, sự rèn luyện, trạng thái liền lặn, đây là các từ đồng 
nghĩa của nó. Sự xả thí là sự buông bỏ, vô tham, sự buông ra, sự xác định về 
xả thí. Tuệ là trạng thái nhận biết, ánh sáng tuệ, tuệ quyền, tuệ lực. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? Tâm được mô tả với sự mô tả về hạt giống, sự 
phát triển đầy đủ được mô tả với sự mô tả về huân tập, tín được mô tả với sự 
mô tả về tịnh tín, giới được mô tả với sự mô tả về thiện hạnh, xả thí được mô 
tả với sự mô tả về việc làm phước thiện, tuệ được mô tả với sự mô tả về thẩm 
xét. Ba pháp này, -tín, giới, xả thí,— của vị có tuệ đi đến sự hoàn toàn trong 
sạch. 


12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? Cái nào là tâm, cái ấy là thức uẩn thuộc các uẩn, 
là ý thức giới thuộc các giới, là ý xứ thuộc các xứ. Bốn pháp được gộp vào 
hành uẩn thuộc các uẩn, —nt— thuộc các giới, thuộc các xứ. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Điều này đã được đức Thế 
Tôn nói khi được hỏi bởi Mahanama dòng Sakya, toàn bộ điều ấy được kết 
nối. 


! Maj]himanikaua - Trung Bộ, bài Kinh 136 (ND). 
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14. Tattha katamo adhitthano? Idam cittam vemattataya paññattam, 
akusalehi cittehi aparlbhavitehli, paribhavitanti yani puna parIlbhavitanl, 
aññesampi tattha upadaya paññattam, sabbepime cattaro dhamma 
ekattataya paññatta, bhaddika gai tỉ' kamabhogino, neva? rupadhatu 
arupadhatu. Manussati sabba bhaddika gati tadeva kathaya paññattam, 
ayam paññattl. 


15. Tattha katamo parikkharo? (Cñitassa ¡indriyanl paccayo 
adhipateyyapaccayataya, manasikaro hetupaccayataya paccayo. Saddhaya 
lokika pañña hetupaccayatäya paccayo yoniso ca manasikaro paccayo. 
Sllassa patiruipadesavaso paccayo. Attasammapanidhanam ca hetu, cagassa 
alobho hetu, avippatisaro ca hetupaccayo. Paññaya! parato ca ghoso 
aJjhattam ca yoniso manasikaro hetupaccayo.Š 


16. Tattha katamo samaropano? Yam tam cñitam digharattam 
paribhavitanti cetasikapl. Ettha sabbe dhamma paribhavita bhaddika teti° 
bhavissatl, bhaddako7 uppattiko* abhisamparayo. Iti ye keci manusaka° 
upabhogaparibhoga, sabbe bhaddika gatiyeva.'" Ayam samaropano. 


7-6. 


Uddham adho sabbadhi vippamutto 't! gatha. (Úd. 74) Tattha kim 
uddham nama? Yam i1to uddham bhavissati anagami, idam uddham. Adho 
nama yamatikkantamatitam,!? Idamavoca' udanatanti“ Tattha atitena 
sassataditthi pubbantakappikanam' aparantaditthi kesañcl, ucchedaditthim 
yvam' vuttakapplikanam 1ma ceva dit†thiyo ucchedaditthi ca sassataditthi ca. 


Tatthayam sassatadItthi: Imani pannarasapadanI sakkayaditthi sassatam 
bhajanH: “Rupavantam me atta, attani me rupam, rũpasmim me” atta ti 
yaduccate paññam paridahanti. (?) Ya ucchedaditthi sa pañca padani* 
ucchedam bhaJanti. Te' “tam Jjivam tam sarIran ti passanti, rupam me atta 
"HH tatharupa catubbidha sakkayaditthi ucchedena ca sassatena ca, evam 
pañcasu khandhesu vIsativatthukaya ditthiya pannarasa padanI pubbantam 
bhajanti sassataditthiya pañca padanI1 aparantam bhaJanti ucchedaditthiya. 


! bhatĩ tỉ - Ma, PTS. ! vItaragoti - Ma, PTS. 

?teva - Ma, PTS. ?yam atikkantam atitam - PTS. 

3 bhati - Ma, PTS. 3 đam adho ca - PTS. 

* pañña - Ma, PTS. * apadanatanti uddham - Ma; 

š hetupaccayo ca - Ma; apadanan tï uddham - PTS. 
hetu paccayo ca - PTS. 3 pubbantakappikãanam - Ma, PTS. 

5 te bhati - Ma, PTS. 5 aechedaditthiyam - Ka; 

7 bhaddika - Ma, PTS. ucchedaditthim ayam - PTS. 

Š upapattiko - Ma, PTS. 7 rũpam me - Ma, PTS. 

? manussakã - Ma, PTS. 8 Dañcasatäani - Ma, PTS. 

!° phatiyeva - Ma, PTS. ?tesam - PTS. 
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14. Ở đấy, sự xác định là gì? Tâm này được mô tả theo tính trạng khác biệt 
với các tâm bất thiện không được phát triển đầy đủ. Được phát triển đầu đủ: 
thêm nữa, điều được mô tả nương vào nơi ấy là thuộc về những tâm khác đã 
được phát triển đầy đủ; thậm chí tất cả bốn pháp này cũng được mô tả theo 
tính trạng đồng nhất. Cảnh giới tái sanh tốt lành: là đối với người hưởng 
dục, không phải là sắc giới, vô sắc giới. Loài người: tất cả là có cảnh giới tái 
sanh tốt lành, chính điều ấy được mô tả ở lời thuyết giảng; đây là sự mô tả.! 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Đối với tâm, các quyền là duyên với tính chất 
trưởng duyên, tác ý là duyên với tính chất nhân duyên. Đối với tín, tuệ hiệp 
thế là duyên với tính chất nhân duyên, và tác ý đúng đường lối là duyên. Đối 
với giới, việc cư ngụ ở địa phương thích hợp là duyên, và việc quyết định 
đúng đắn cho bản thân là nhân. Đối với sự xả thí, vô tham là nhân, và không 
ăn năn là nhân và duyên. Đối với tuệ, lời phát biểu từ người khác và tác ý 
đúng đường lối của bản thân là nhân và duyên. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? Tâm được phát triển đầy đủ một thời gian dài, 
các sở hữu tâm cũng vậy. Ơ đây, tất cả các pháp được phát triển đầy đủ, cảnh 
giới tái sanh sẽ là tốt lành, việc tái sanh, kiếp sau sẽ là tốt lành. Như thế, 
những ai thuộc loài người có sự hưởng thụ và thọ dụng, tất cả đương nhiên là 
có cảnh giới tái sanh là tốt lành. Đây là sự xếp loại. 


7-Ó. 


Câu kệ là: “Bên trên, bên dưới, khắp mọi nơi, uị đã được giải thoát ...”? Ở 
đấy, cái gì gọi là bên trên? Cái nào từ đây trở lên sẽ là tương lai, đây là bên 
trên. Bên dưới gọi là cái đã vượt qua, quá khứ; người ta đã nói cái này là “đã 
được khơi lại.” Ơ đấy, thường kiến về quá khứ liên quan đến các kiếp sống 
thuộc giới hạn quá khứ, quan điểm về giới hạn tương lai của những người 
nào đó là đoạn kiến; đây chính là hai quan điểm liên quan đến các kiếp sống 
đã được nói đến: đoạn kiến và thường kiến. 


Ở đấy, đây là thường kiến: mười lăm thuật ngữ này về thân kiến là chung 
nhóm với thường kiến: “Tự ngã của tôi có sắc, sắc của tôi ở trong tự ngã, tự 
ngã của tôi ở trong sắc;° chúng viện dẫn điều được nói đến như thế là tuệ. 
(?) Đoạn kiến là năm thuật ngữ chung nhóm với sự đứt đoạn. Chúng thấy 
rằng: “Mạng sống uà thân thể là một,` 'sắc là tự ngã của tôi,` bốn loại thân 
kiến là có hình thức như thế với đoạn kiến và thường kiến; tương tự như vậy 
là mười lăm thuật ngữ của (thân) kiến với hai mươi luận điểm liên quan đến 
năm uẩn là chung nhóm với giới hạn quá khứ, năm thuật ngữ của thường 
kiến là chung nhóm với giới hạn tương lai của đoạn kiến. 


! Có lẽ ở đây nên là 'aydmn adhi†thano' (“đâu là sự xác định), thay vì 'auam paññatt (ND). 
? Xem câu kệ đầy đủ ở trang 35 (ND). 
3 Ba quan điểm này phối hợp với “sắc, thọ, tưởng, hành, thức (3 x 5) sẽ là mười lăm (ND). 
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Tattha “ayamahamasmI ti passanto' rũpam attato samanupassatl, so 
ucchedavadl, “rupavantañca attanam, attani ca rũpam, rũpasmim va atta tỉ 
SO passati cati it uechedaditthi ca attato patIssaratI? sassataditthi pubbantato 
ca pat{lssarati? “AyamahamasmI ti na samanupassatl Tassa di{thasava 
pahanam gacchanti. So° tisu addhasu pubbante ca aparante ca tena tena 
nidditthaneva uddham adho sabbadhi vitarago° “ahamasmI ti na anupassati 
"ti Imina dvarena Imina payogena Imina upayena. Idam dassanabhumi ca 
sotapattiphalam ca. So arlyo payogo anabhavamgatena samsarena, 
apunabbhavayati° yo kocil ariyo payogo apunabbhavaya7 muduni va 
pañcindriyani majjhani adhimattani va* sabbam punabbhavapahanaya° 
samvattanti. “Ahan ti ditthogho kamogho bhavogho avIJJogho ca odhiso. 


I  Tattha desanaharena cattaril saccam. Pañcahi Indriyehi 
sotapattiphalena ca dve saccani maggo ca nirodho ca. Sakkayasamudayena 
dve saccani dukkham ca samudayo ca, ayam desana haro. 


2. Tattha katamo vicayo? “AyamahamasmI ti asamanupassanto tim 
dassana pahatabbani'° samyojJananI paJahatIl, ayam vicayo. 


3. Tattha katama yutti? Tividha puggala, kocil ugghatitaññu koci 
vipañcitaññu koci neyyo. Ugghatitaññu tikkhindriyo ca tato vipañcitaññu 
mudindriyo tato mudindriyo'' neyyo. 


Tatha ugghattañấu tikkhimdriyataya  dassanabhumimagamma 
sotapattiphalam papunatl, ekabljako bhavati. Ayam pathamo sotapanno. 
Vipañcitaññu muduhi indriyehi dassanabhũmimagamma sotapattiphalam 
papunati, kolamkolo ca hoti. Ayam dutiyo sotapanno. Tattha neyyo 
dassanabhumimagamma sotapattiphalam papunati, sattakkhattuparamo ca 
bhavati. Ayam tatiyo sotapanno. 


Tattha'!? esa yutti mudumaJJhadhimattehi indriyehi 
mudumaJJhadhimattam bhumim sacchikareyya, sakkayaditthippahanena' 
va ditthigatani paJahati. Ayam yuttI. 


4. Tattha katamo padatthano? Tattha sakkayaditthi sabbamicchaditthiya 
padatthanam,  sakkayo namaripassa padatthanam, namarũpam 
sakkayaditthya padatthanam, pañca Indriyanl rupIni ruũparagassa 
padatthanam, salayatanam ahamkarassa padatthanam. 


! passantä- Ma, PTS. 


? patisarati - PTS. ? apunabbhavappahanaya - Ma; 
3 vo - Ma, PTS. apunabbhava pahanaya - PTS. 
* nidditthanena - Ma, PTS. !9 đassanappahatabbani - Ma; 

Š vitaraägo ayam - PTS. dassanapahatabbani - PTS. 
 apunabbhaväti - Ma, PTS. !!Ở mudindriyehi - Ma, PTS. 

7 punabbhaväya - Ma, PTS. !? atthi - Ma, PTS. 

$ adhimattani vã - PTS. 13 sakkayaditthipahana - PTS. 
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Ở đấy, trong khi thấy rằng: “Tôi là cái nà, thì nhận thấy sắc là tự ngã, 
người ấy theo học thuyết đoạn kiến; và người ấy thấy rằng: “Tự ngã có sắc, 
Uà sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc,` như thế đoạn kiến thừa 
nhận là tự ngã, còn thường kiến thừa nhận là giới hạn quá khứ. Vị không 
nhận thấy: “Tôi là cái nàu' thì các tà kiến lậu của vị ấy đi đến dứt bỏ. VỊ ấy, có 
luyến ái đã được xa lìa phía bên trên, bên dưới, khắp mọi nơi, trong ba thời 
với giới hạn quá khứ, với giới hạn tương la], thông qua từng cách diễn giải Ấy, 
không quan sát: “Tôi là” bằng cửa (giác quan) này, bằng sự thực hành này, 
bằng cách thức này. Đây là lãnh vực của việc thấy và là quả vị Nhập Lưu. Sự 
thực hành thánh thiện ấy với việc đã đi đến trạng thái không còn hiện hữu 
thông qua luân hồi, “đưa đến việc không còn hiện hữu lại nữa,' bất cứ sự thực 
hành thánh thiện nào đưa đến việc không còn hiện hữu lại nữa, hoặc năm 
quyền đầu là yếu kém, trung bình, hay vượt trội, tất cả đều vận hành đưa đến 
việc dứt bỏ sự hiện hữu lần nữa. “7ôở là dòng lũ tà kiến, dòng lũ của dục, 
dòng lũ của hữu, và dòng lũ vô minh là cuối cùng. 


1. Ở đấy, với cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là bốn Chân Lý. Với năm 
quyền và quả vị Nhập Lưu là hai Chân Lý: Đạo và Diệt. Với nhân sanh khởi 
của hiện thân là hai Chân Lý: Khổ và Tập. Đây là cách truyền đạt bằng sự chỉ 
bảo. 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Trong khi không nhận thấy: “Tôi là cái này thì 
dứt bỏ ba sự ràng buộc cần được dứt bỏ do thấy (kiến). Đây là sự tìm hiểu. 


3. Ở đấy, sự kết nối là gì? Ba hạng người: hạng người hiểu nhanh, hạng 
người hiểu chậm,' hạng người cần-được-dẫn-dắt. Người hiểu nhanh có 
quyền sắc bén, và kế đến là người hiểu chậm có quyền yếu kém, kế đến là 
người cần-được-dãn-dắt có quyền yếu kém. 


Ở đấy, người hiểu nhanh với trạng thái quyền sắc bén sau khi đạt đến 
lãnh vực của việc thấy, chứng đắc Quả vị Nhập Lưu, và là vị Nhất Chủng;? đây 
là hạng Nhập Lưu thứ nhất. Người hiểu chậm với các quyền yếu kém sau khi 
đạt đến lãnh vực của việc thấy, chứng đác Quả vị Nhập Lưu, và là vị Gia Gia; 
đây là hạng Nhập Lưu thứ nhì. Ở đấy, người cần-được-dãn-dắt, sau khi đạt 
đến lãnh vực của việc thấy, chứng đắc Quả vị Nhập Lưu, và là vị Tối Đa Bảy 
Lần; đây là hạng Nhập Lưu thứ ba. 


Ở đấy, sự kết nối ấy là: (hành giả) với các quyền yếu kém, trung bình, và 
vượt trội có thể chứng ngộ lãnh vực yếu kém, trung bình, và vượt trội, hoặc 
do sự dứt bỏ thân kiến, (hành giả) dứt bỏ các tà kiến. Đây là sự kết nối. 


4. Ở đấy, nền tảng là gì? Ở đấy, thân kiến là nền tảng của tất cả tà kiến, 
hiện thân là nền tảng của danh và sắc, danh và sắc là nền tảng của thân kiến, 
năm quyền có sắc là nền tảng của sự luyến ái về sắc, sáu xứ là nền tảng của 
việc tạo thành “tôi.” 


! ugghafitaññu: “người hiểu-khi-được-nóï-ngắn-gọn' được viết ngắn gọn thành “người hiểu 
nhanh, và uipañcitaffu: “người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ' là “người hiểu chậm (ND). 

? VỊ Nhất Chủng, vị Gia Gia, vị Tối Đa Bảy Lần: xin xem Phần Phụ Chú về Ba Hạng Thánh 
Nhập Lưu ở trang 334 (ND). 
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5. Tattha katamo lakkhano? Dvisu ditthisu pahinasu tattha ekasatthi! 
dithigatanil pahanam gacchanti, uddham ca adho ca vitarago 
sabbaraJaniyesu? vitarago hoti. TajJJja parabhumiyam, Idam paccayanti 
yathabhutam passati. So sabbapatieccasamuppadam amasati. Ayam lakkhano 
haro. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Imamhi sutte bhagavato ko 
adhippayo? Ye satta yenabhiramissanti,° te ditthippahanaya vayamissanti. 
Ayamettha bhagavato adhippayo. Ayam catubyuho haro. 


7. Tattha katamo avatto haro? Yanimani mudũni pañcindriyani tani 
orambhagiyanil pañcindriyanl Sabbena sabbam samuhantt abhijjha 
byapado ca bhavanavasena' na° sekhaya” vimuttiya balam saddha, 
uddhambhagiyani ditthivasena balam saddha viryindriyam arabhitatta° 
satindriyam maggahitatt3 accantam nïtham gacchanHi. Tattha yani 
indriyanil ayam maggo, samkilesappahanam ayam nirodho, ayatim 
anuppadadhammo Idam dukkham. Ayam avatto haro. 


8. Tattha katamo vibhatti haro? “Ayamahamasmi ti yo samanupassatl, so 
ca kho adhimattena lokikayam bhumiyam na tu ariyena payogena so 
sakkayaditthimm'° pajahati. Yam vuccati taJjaya bhumiyam" adhimattaya. 
Tattha tajJJaya bhumiyam pañcahi akarehi adhimattatam patilabhati: silena 
vatena bahusaccena samadhina nekkhammasukhena. Tattha appatte” 
pattasaññI adhimanam ganhati. Etasmim yeva vatthuppattyam bhagava 
Idam suttam bhasati, “silava vatamattena °tI. Tattha yo appatte!? pattasaññ1 
tassa yo samadhi so samiso kapurisasevito pana so, kapurisa vuccanti 
puthujjana. Amisam yam ca! ariyamaggamagamma lokikam' anariyam tena 
samadhi hoti anariyo kapurisasevito. Yo pana ariyakarena yathabhutam na 
Janati na passatl,'° so adhigamanam pajahatl, yo ariyena samadhina 
akapurisasevitena niramisena nliyatl,* tatthha akapurisa vuccanti 
arlyapuggala. Yo tehi sevito samadhi, so akapurisasevito. Tasma etam' 
vibhaJJabyakaranTyam “ayamahamasmI ti ananupassl tathagatoti.!3 


9. Tattha katama parivattana? Imaya dassanabhumiya kilesa pahatabba, 
tehi pahTyanti anidditthapi bhagavata' niddisitabbayo. 


! ekã ditthi - Ma. 


? sabbarajjanIyesu - PTS. ! bhũmiya - Ma, PTS. 

3 ve nabhiramissanti - Ma. ? apatte - PTS. 

* samnhanati - Ma, PTS. 3 amisayañ ca - PTS. 

3 bhavanakarena - Ma. *]okikã - Ma, PTS. 

5 na - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  ! pajãnaãti passati - PTS. 

7 sekkhaya - Ma, PTS. 5 niyati - Ma; niyati - PTS. 

Š sarasitatta - PTS. 7 ekam - Ma, PTS. 

? paggahitatta - Ma, PTS. ! asamanupassanto tathã pateti - Ma, PTS. 

!° sakkayaditthi - Ma, PTS. ! anidditthãa pi Bhagavata niddittha pi Bhagavata - PTS. 
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5. Ở đấy, tướng trạng là gì? Khi hai tà kiến được dứt bỏ, ở đấy 61 tà kiến 
đi đến sự dứt bỏ. VỊ có sự luyến ái đã được xa lìa bên trên và bên dưới là vị có 
sự luyến ái đã được xa lìa ở tất cả mọi thứ đưa đến luyến ái. Ở lãnh vực khác 
sanh lên từ cái ấy, vị ấy nhìn thấy đúng theo thực thể (rằng): “Cái nàu là 
duuên.` Vị ấy chạm đến toàn bộ sự tùy thuận sanh khởi. Đây là cách truyền 
đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Điều gì là chủ tâm 
của đức Thế Tôn ở Kinh này? Các chúng. sanh nào sẽ không thích thú, họ sẽ 
tỉnh tấn để dứt bỏ tà kiến. Ơ đây, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. Đây 
là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận. 


7. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là gì? Năm quyền yếu kém này 
là năm quyền thuộc hạ phần, chúng bứng lên toàn bộ tất cả tham đắm và oán 
hận nhờ vào tác động của sự tu tập, năng lực giải thoát của bậc Hữu Học 
không phải là tín. (Nếu các quyền là) thuộc thượng phần, tín là năng lực do 
tác động của quan điểm (kiến), tấn quyền là trạng thái đã được khởi sự, niệm 
quyền là trạng thái đã được nắm chặt, chúng đi đến mục đích tột cùng. Ở 
đấy, các quyền là Đạo, sự dứt bỏ phiền não là Diệt, pháp không sanh khởi ở 
vị lai là Khổ. Đây là cách truyền đạt bằng sự xoay vần. 


8. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? Người nào nhận thấy: 
“Tôi là cái nàu,` người ấy quả thật là ở lãnh vực thế tục với sự vượt trội, tuy 
nhiên không phải bằng sự thực hành thuộc bậc Thánh mà người ấy dứt bỏ 
thân kiến, là điều được nói về sự vượt trội ở lãnh vực đã được sanh ra từ điều 
ấy. Ơ đấy, người. ấy đạt được trạng thái vượt trội ở lãnh vực đã được sanh ra 
từ điều ấy với năm biểu hiện: với giới, với phận sự, với kiến thức rộng, với 
định, với lạc do việc xuất ly. Ở đấy, người có tưởng là đã đạt được . trong khi 
còn chưa đạt được có sự ngã mạn thái quá. Chính ở việc khởi lên câu Chuyện 
ấy, đức Thế Tôn nói về bài Kinh này: “Người có giới chỉ do phận sự.” Ở đấy, 
người nào có tưởng là đã đạt được trong khi còn chưa đạt được, định của 
người ấy là có liên quan vật chất, hơn nữa nó được tập luyện bởi người tầm 
thường; những người tâm thường được gọi là phàm nhân. Vật chất là thuộc 
về thế tục, không thuộc bậc Thánh, nhưng có liên quan đến Thánh đạo; vì 
thế, định là không thuộc bậc Thánh, được tập luyện bởi những người tâm 
thường. Hơn nữa, người nào không biết, không thấy đúng theo thực thể, theo 
kiểu cách bậc Thánh, người ấy dứt bỏ lối đi hướng thượng, là người bị lệch 
khỏi định thuộc bậc Thánh, không vật chất, được luyện tập bởi những vị 
không tâm thường; ở đấy, những vị không tầm thường được gọi là các Thánh 
nhân. Định được luyện tập bởi những vị này là định được luyện tập bởi 
những vị không tầm thường. Do đó, điều này: ?ôi là cái nàu,` người đã 
không xem xét là người đi đến thế ấu,' là nên được giải đáp sau khi phần 
tích. 


9. Ở đấy, sự đảo ngược là gì? Ở lãnh vực của việc thấy này, các ô nhiễm sẽ 
được dứt bỏ, chúng quả thật được dứt bỏ. Dầu chưa được diễn giải bởi đức 
Thế Tôn, chúng cũng nên được diễn giải. 
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10. Tattha katamam vevacanam? Ya sakkayaditthiya attaditthiya. Ayam 
bhumi. Ye kilesa pahatabba, te appahiyanti Anidditthapil bhagavata 
sassataditthi ca ucchedaditthi ca, sa parlyantaditthi ca. Ya apariyantaditthi 
ca, sa sassataditthi ca. Ya ucchedaditthi, sa natthikaditthi. Ya sassataditthi, 
sa akiniyaditthi. Idam vevacanam. 


1l. Tattha katama paññatti? Tanha samyojJanapaññattiya paññatta, 
maggeo patllabhapaññattiya paññatto, mndrya patlabhapaññattiya 
pañfñattat. 


12. Tattha katamo otarano? Sakkayo dukkham dassana pahatabbo! 
samudayo maggo Indriyani tan ca nidditthani khandhadhatuayatanesu. 


13. Tattha katamo sodhano haro? Yañhi arabbha bhagavata Idam suttam 
bhasitam, so arambho niddIittho.? 


15. Tattha katamo parilkkharo? Namarupassa hetu paccayop1 viññanam 
hetu bljam. Tena avijJa ca sankhara ca paccayo. Nivantaniyo° na aparo 
pariyayo sabbabhavo, ye ca sabbabhavassa hetu parabhandapaccayo, (?) Iti 
sammaditthiya! parato ca ghoso yoniso ca manasikaro paccayo. Ya pañña 
uppadel, esa hetu sammadithiya, sammasankappo bhavatl, yä 
sammasamadhi. Ayam parikkharo. 


16. Tattha katamo samaropano? “AyamahamasmI ti asamanupassi 
dukkhato rogato —pe— (pannarasa padan]). 


77 
“Slan bhante, kimatthiyani kimanisamsanl? Silãn ananda, 
avIppatIsaratthani” yava vimutHI. 


Tattha duvidho attho: purisattho ca vacanattho ca. 


Tattha katamo purisattho? Yayam na pacchanutapita, ayam avIippatisaro, 
(A. v, 310) ayam purisattho. Yatha koci bruhayati Imamatthamasevati so 
bhaneyya, “kiãci mamettha adhinam' tassatthaya Idam kiriyam arabhamI ti. 
Ayam purisattho. 


! dassanappahatabbo - Ma; 3 nivattinayo - Ma; nivattaniyo - PTS. 


dassanapahatabbo - PTS. *sammaäditthi - Ma, PTS. 
? arabbhaniddittho - Ma, PTS. 3 kiñc imm ettha adhinam - PTS. 
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1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Cái nào thuộc về thân kiến thì thuộc về ngã 
kiến; đây là lãnh vực. Các ô nhiễm nào cần được dứt bỏ thì chúng chưa được 
dứt bỏ. Thường kiến, đoạn kiến, và kiến bị giới hạn ấy cũng chưa được diễn 
giải bởi đức Thế Tôn. Kiến không bị giới hạn là thường kiến. Đoạn kiến là vô 
hữu kiến. Thường kiến là vô hành kiến. Đây là từ đồng nghĩa. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? Tham ái được mô tả với sự mô tả về sự ràng 
buộc, Đạo được mô tả với sự mô tả về sự đạt được, các quyền được mô tả với 
sự mô tả về đạt được. 


12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? Hiện thân là Khổ. Nhân sanh khởi (Tập) được 
dứt bỏ do thấy, là Đạo. Và các quyền ấy được diễn giải ở uẩn, giới, xứ. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Kinh này được thuyết bởi 
đức Thế Tôn khởi đầu bởi chính điều nào thì điều khởi đầu ấy là được diễn 
giải. 


15.! Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Danh và sắc có nhân, cũng có duyên: thức là 
nhân, là hạt giống; vì thế, vô minh và các hành là duyên. Mọi hiện hữu theo 
cách thức khác sẽ không được đình chỉ, và điều nào là nhân của mọi hiện 
hữu, (điều ấy) là duyên của các vật sở hữu khác; (?) như thế do chánh kiến, 
lời phát biểu từ người khác và tác ý đúng đường lối là duyên. Tuệ nào làm 
cho sanh khởi, tuệ ấy là nhân của chánh kiến, là chánh tư duy, là chánh định. 
Đây là sự thiết yếu. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? (Thấy rằng): “Tôi là cái nàu,` như thế không có 
sự nhận thấy là khổ, là cơn bệnh, —nt— (mười lăm thuật ngữ). 


77: 


—_ “Bạch Ngài, các giới có những mục đích gì, có những lợi ích gì? Nàu 
Ananda, các giới có mục đích là không ăn năn” ... cho đến ... “sự giải thoát.” 


Ở đấy, mục đích có hai loại: mục đích của con người và mục đích của lời 
nói. 


Ở đấy, mục đích của con người là gì? Việc không bị cắn rút về sau, đây là 
sự không ăn năn, đây là mục đích của con người. Giống như người nào đó 
phát triển, thân cận mục đích này, người ấy có thể nói rằng: “Bất cứ cái gì ở 
đâu là thuộc Uề tôi, tôi khởi sự uiệc làm nàu uì mục đích cái ấu;` đầy là mục 
đích của con người. 


! Cách truyền đạt bằng sự xác định, số thứ tự 14, không thấy có (ND). 
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Tattha katamo vacanattho? Silani kayIlkam vã vacasikam va sucaritam. 
AvippatisarotI tattha silassa vatassa ca bhaso yeva anañña sukatakammata' 
Sucaritam, ayam avIippatisaro. Evam yava vimuti t! (A. v, 310) 
ekamekasmim pade dve attha, purisattho ca vacanattho ca. Yatha Imamhi 
sutte evam sabbesu suttesu dve dve attha: Paramattho? uttamattho ca. 


Yam nibbanasacchikam nissaya yam sakam sacchikatabbam bhavatl, so 
vuccatl kattabbassa katati° Ayam puna vevacanam sampaJanati. Imina 
niyuttatthamabhilabbhanti vacanattho. 


Tattha yam attham savako abhikankhatl, tassa yo patilabho, ayam 
purisattho. Yam yam bhagava dhammam desetl, tassa tassa dhammassa yä 
atthaviññattI. Ayam attho. 


Tattha silanam avippatisaro atthopl anisamsopI. Eso ca anisamso yam 
dugsatim na gacchati, yatha tam bhagavata. 


“Esanisamso dhamme sucinne 
na dugsgatim gacchati dhammacarI,” (Ja. 1v, 54) ayam attho. 


Yam puriso bhavanabhumiyam silani arabbha silena samyutto hot, evam 
yava vimutti yatha! silakkhandho. 


Tattha yo ca avippatisaro anusayavasena niddittho, tam ca silam, ayam 
silakkhandho. Pamojjaplipassaddhi tỉ ca samadhindriyena, ayam 
samadhikkhandho. Yam samahio yathabhutam pajanatl, ayam 
paññakkhandho. Ime tayo khandha: silam samadhi pañña ca. 


Tatha silam paripureti yam viriyindriyam tena karanena so silam 
paripureti, anuppannassa ca akusalassa anuppadaya vayamatil, uppannassa 
ca pahanaya anuppannassa ca kusalassa uppadaya, uppannassa ca kusalassa 
bhiyyobhavaya, 1i viriyindriyam niddittham. Tattha yo samadhikkhandho, 
Idam samadhindriyam, paññakkhandho paññindriyam. Tam catusu 
sammappadhanesu datthabbam. Tathä yo anuppannassa ca akusalassa 
anuppadaya vayamatl, Idam pathamam sammappadhanam. Yam 
uppannassa Idam dutiyam. Cattari sammappadhanani catusu Jhanesu 
passitabbanmi. Tatha silakkhandhena nekkhammadhatu ca adika.° 


Tayo ca vitakka nekkhammavitakko abyapadavitakko avihimsavitakko ca 
sadharanabhuta yä plyayamanassa° pamojJjena Idam kaylkam sukham 
anitam aniyamiti pemena. Idam dukkham. Yo tattha avikkhepo, ayam 
samadhi. Idam pañcangikam pathamam Jhanam. 


! sugatakammata - Ma, PTS. *tathã - Ma, PTS. 


? ayam hi paramattho - Ma. Š adhikã - Ma. 
3 katassa katthoti - Ma; 5 vã pi yäya nãpi yäya mãnassa - PTS. 
katassakatthoti - PTS. Taniyamtipemena - Ma; aniyam ïti pemena - PTS. 
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Ở đấy, mục đích của lời nói là gì? Các giới là thiện hạnh thuộc thân và 
thuộc khẩu. Không ăn năn: Ở đấy, chính là phần sáng chói của giới và của 
phận sự, không phải cái khác, là trạng thái hành động đã được làm tốt, là 
thiện hạnh; đây là không ăn năn. Tương tự như vậy cho đến ... “sự giải thoát: 
Có hai mục đích ở mỗi một thuật ngữ: mục đích của con người và mục đích 
của lời nói. Giống như ở Kinh này, tương tự như vậy ở tất cả các Kinh, chỉ có 
hai mục đích: mục đích tuyệt đối và mục đích tối thượng. 


Điều cần được tự mình chứng ngộ cho bản thân nương vào sự chứng ngộ 
Niết Bàn được gọi là “đã làm đối uới uiệc cần phải làm.` Đây cũng là từ đồng 
nghĩa. Hành giả nhận biết rõ mục đích được kết nối là có thể đạt được nhờ 
vào việc này, như thế là mục đích của lời nói. (!) 


Ở đấy, mục đích nào mà vị Thinh Văn mong ước, việc đạt được mục đích 
ấy là mục đích của con người. Mỗi một pháp nào đức Thế Tôn chỉ bảo, mỗi 
một pháp ấy có thông tin về mục đích. Đây là mục đích (của lời nói). 


Ở đấy, đối với các giới, sự không ăn năn là mục đích, cũng là sự lợi ích. Và 
sự lợi ích này là không đi đến khổ cảnh giống như điều (đã được thuyết) bởi 
đức Thế Tôn: 


“Điều nà là lợi ích khi pháp khéo được thực hành, người có sự thực 
hành pháp không đi đến khổ cảnh;” đầy là mục đích (của lời nói). 


Việc một người khởi đầu bằng các giới ở lãnh vực tu tập trở thành vị đã 
được gắn liền với giới, tương tự như vậy cho đến ... “sự giới thoát.` Giới uẩấn 
là như thế ấy. (!) 


Ở đấy, sự không ăn năn được diễn giải theo tác động của sự tiềm ẩn là 
giới; đây là giới uẩn. Và “sự hân hoan, hỷ, tịnh" bởi định quyền; đây là định 
uẩn. Vị đã được định tính nhận biết đúng theo thực thể; đây là tuệ uẩn. Đây 
là ba uấn: giới, định, và tuệ. 


VỊ làm viên mãn giới là như thế ấy: Nhờ nguyên nhân tấn quyền, vị ấy 
làm viên mãn giới, rồi ra sức về việc không sanh khởi đối với bất thiện chưa 
sanh khởi, về việc dứt bỏ (bất thiện) đã được sanh khởi, về việc sanh khởi của 
thiện chưa được sanh khởi, và về việc gia tăng của thiện đã được sanh khởi, 
tấn quyền được diễn giải như thế. Ở đấy, định uẩn là định quyền, tuệ uẩn là 
tuệ quyền. Điều ấy được thấy ở bốn chánh cần. Cũng vậy, vị ra sức về việc 
không sanh khởi đối với bất thiện chưa sanh khởi, đây là chánh cần thứ nhất. 
Việc (dứt bỏ bất thiện) đã được sanh khởi là thứ nhì. Bốn chánh cần có thể 
được thấy ở bốn thiền. Cũng vậy với giới uấn, yếu tố xuất ly là đầu tiên. 


Và ba sự suy tầm: suy tâm về xuất ly, suy tầm về không oán hận, và suy 
tầm về không hãm hại. Các trạng thái phổ biến của người được yêu mến là 
lạc thuộc thân được đem lại do sự hân hoan, là “không ổn định' do sự yêu 
thương: đây là khổ. (?) Ở đấy, sự không tán loạn là định. Đây là sơ thiền với 
năm yếu tố. 
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Ya! cetasika passaddhi savitakkam savicaram virodhanam.? Yo kileso ca 
paridaho, so pathame Jhane niruddho. Tattha° ya ca kilesapassaddhi ya ca 
vitakkavicaranam passaddhi, ubhayepi ete dhamme passaddhiyam. Tattha 
kayassa cittassa ca sukham sukhayana, ayam pItisukhino passaddhi. Yopi 
ekodibhavo cñtassa tena ekodibhavena yam cittassa ajjhattam 
sampasadanam, Idam catuttham Jhanangam. Iti aJjhattam ca sampasado 
cetaso ca ekodibhavo pIti ca sukham ca, Idam dutyam jhanam 
caturangikam. 


Yo passaddhakayo sukham vedetl, (A. v, 312) tena adhimattena sukhena 
pharitva' sukham cetaskam° vam, so pltiiviarago, evam tassa 
pIHvitaragataya upekkham patllabhatl, so pltiya ca viraga upekkham 
patflabhati, sukham ca patisamvedeti, sati ca sammappaññaya7 patilabhatl, 
sace satIi ekaggata, Idam pañcangikam tatiyam Jhanam. 


Yam sukhimo citam samadhiyatl (M. l1, 37) ayam ekaggataya 
paravidhano, vidhanabhagiya' pathame jhane atthi cittekaggata no 
cakkhussa vedana, sabbam parIpurim gacchati. Yatha catutthe Jhane tatha ya 
upekkha passambhayam? satisampajaññam cittekagsata ca, idam catuttham 
Jhanam. 


Yatha samadhi dassayiabbo'° tatha paññimndryam tam catusu 
arlyasaccesu passitabbam. Yam samahito yathabhutam paJanati, sa paJanana 
catubbidha: asubhato aniccato, dukkhato anattato ca, yadarammanam tam 
dukkham ariyasaccam, yam pajananto nibbindati vimuccati ayam maggo'" 
tatha yam kamasavassa pahanam bhavasavassa ditthasavassa aviJJasavassa, 
ayam nirodho, appahinabhumiyam asava samudayo.? Imani cattari 
arlyasaccanil vyatha paññindriyam passitabbam yathayam° samahito 
yvathabhutam pajanal, ayam dassanabhumi, sotapattiphalam ca. 
Yathabhutam  pajananto nibbimndai tUƠỪ idam tanukam ca“ 
kamaragabyapadam sakadagamiphalam ca. Yam nibbindati viraJjatl, ayam 
pathamaJJjhanabhavanabhumI' ca ragaviraga cetovimutti anagamiphalam 
ca. Yam vimutti vuccatI,'* ayam avïjJJaviraga paññavimutti arahattam ca. 


! kã - PTS. 

? virodhanam - Ma. 

3 tatha - Ma. 

* passaddhayam - Ma, PTS. 

Š caritva - PTS. 

5 sukhacetasikam - PTS. 

7 sammã paññãya - Ma; 
samapañfaya - PTS. 


8 ekaggataya paravidhanabhagiya - Ma. 


? passavatAyam - PTS. 

° đassayitabbam - Ma, PTS. 

! ayam maggo - Iti patho Ma, PTS 
potthakesu na dissate. 

? asavasamudayo - Ma, PTS. 

3tath'ãyam - PTS. 

* tadutthanañ ca - PTS. 

š pathama jhanabhäavanabhimi - PTS. 

5 vimuccati - Ma. 
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Sự an tịnh thuộc tâm có tầm, có tứ là sự trở ngại. Ô nhiễm và bực bội 
được diệt tắt ở sơ thiền. Ở đấy, sự an tịnh của ô nhiễm và sự an tịnh của tâm 
và tứ, luôn cả hai pháp này cũng an tịnh. (!) Ở đấy, lạc là trạng thái an lạc của 
thân và của tâm, đây là sự an tịnh của người có hỷ lạc. Còn có trạng thái nhất 
điểm của tâm, với trạng thái nhất điểm ấy sự tịnh tín của tâm thuộc nội phần 
là chi thiền thứ tư. Như thế, sự tịnh tín thuộc nội phần và trạng thái nhất 
điểm của tâm, hỷ và lạc, đây là nhị thiền với bốn yếu tố. 


(Hành giả) có thân được an tịnh thì cảm nhận lạc; sau khi lan tỏa với lạc 
(thuộc thân) vượt trội ấy, lạc thuộc tâm là sự luyến ái đã được xa lìa khỏi hỷ. 
Như vậy với trạng thái luyến ái đã được xa lhìa khỏi hỷ của vị ấy, vị ấy đạt 
được hành xả; và do việc xa lìa luyến ái đối với hỷ, vị ấy đạt được hành xả, 
cảm thọ lạc, và đạt được niệm với sự nhận biết đúng đắn; nếu niệm có trạng 
thái chuyên nhất, đây là tam thiền với năm yết tố. 


Đối với vị có lạc, tâm được định; đây là sự phô diễn khác biệt của trạng 
thái chuyên nhất. Liên quan đến sự phô diễn ở sơ thiền, có trạng thái chuyên 
nhất của tâm, không có cảm thọ ở mắt, toàn bộ đi đến sự viên mãn ở tứ thiền 
như thế nào, thì hành xả, sự yên tịnh, niệm và sự nhận biết rõ, trạng thái 
chuyên nhất của tâm là như thế ấy; đây là tứ thiền. 


Định có thể được thấy như thế nào, thì tuệ quyền có thể được nhìn thấy ở 
bốn Chân Lý Cao Thượng như thế ấy. Vị đã được định tĩnh nhận biết đúng 
theo thực thể; sự nhận biết có bốn loại: là bất tịnh, là vô thường, là khổ não, 
và là vô ngã. Cái nào là đối tượng (cảnh của sự nhận biết), cái ấy là Khổ, là 
Chân Lý Cao Thượng. Trong khi nhận biết thì nhàm chán, được giải thoát; 
đây là Đạo. Cũng vậy, sự dứt bỏ dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu là 
Diệt. Các lậu hoặc ở lãnh vực chưa được dứt bỏ là Tập. Đây là bốn Chân Lý 
Cao Thượng. Giống như tuệ quyền có thể được nhìn thấy, giống như người 
này, đã được định tĩnh, thì nhận biết đúng theo thực thế; đây là lãnh vực của 
việc thấy và là quả vị Nhập Lưu. “Trong khi nhận biết đúng theo thực thể thì 
nhàm chán, đây là sự luyến ái về dục và oán hận nhỏ nhoi và là quả vị Nhất 
Lai. Nhàm chán cái nào thì lìa khỏi luyến ái (đối với cái ấy), đây là lãnh vực 
tu tập sơ thiền. Sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái là quả vị Bất Lai. Việc 
được gọi là giải thoát là sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh và là phẩm vị 
A-la-hán. 
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Ime avippalsara ca viriyimndriyam ca cattaro sammappadhana 
avIppatisara, tam ca upari yava samadhi, evam te cattari Jhanani 
samadhindriyam ca, yam samahito yathabhutam paJanati. Ime cattaro 
satipatthana silaparipurimupadaya cagasamhitena ca nibbedhikanam ca 
nimittanam anavilamana,! idam satindriyam cattaro satipatthana. Yam puna 
Immaya dhammadesanaya tisu thanesu difthogamanakindriyam 
kilesapahanena? ca sekkhaslam, idam saddhindryam cattäii ca 
sotapattiyangani phalanI. Samadhindriyani sopaniyaharmi sabbasuttesu 
niddisitabbanl. Yam jhanam patilabhanam viriyagahiam yeva ñanam 
patissarato, ayam sutamayI pañña. Yo samadhi pubbaparanimittabhaso 
anomagatitaya yathakamo, ayam cIntamayl pañña. Yam tatha: samahito 
yathabhutam paJanati, ayam bhavanamay1 pañña. Ayam suttaniddeso. 


Imam suttam nibbedhabhagiyam buJJjhakaradhikam' buJJjhitabbam. Yehi 
angehi samannagata' tam buJjhissanti tassa angani bujJjhissanti, tena 
bojjhanga. Tatha adito yava silam vatam cetana karaniya, (A. v, 312) kissa 
sIlani parIpuretl. 


Anuppannassa ca akusalassa anuppadaya uppannassa ca akusalassa 
pahanaya anuppannassa kusalassa uppadaya uppannassa ca kusalassa 
bhiyyobhavaya, Idam viriyam tassa tassa buJjhanakassa° anganti,7 ayam 
viriyasambojJjhango. Imina viriyena dve đhamma adito avippatisaro 
pamojjañca ya puna pII avippatlsarapaccaya pamojJapaccaya, ayam 
pIHsambojJjhango, yam pItimanassa kayo passambhatl, (A. v, 312) ayam 
passaddhisambojjhango. Tena kayikasukhamanitam yam sukhino cittam 
samadhiyatl, (A. v, 312) ayam samadhisambojjhango. Yam samahito 
yathabhutam pajJanati, ayam dhammavicayasamboJJhango. Ya silamupadaya 
pañcannam bojJjhanganam upadayanulomata nimittayana pItibhagiyanam ca 
visesabhagiyanam ca apilapanatasahagata hotl, anavamaggo, ayam 
satisamboJjhango. Yam yathabhutam pajanati accaraddhaviriyam karotl, 
uddhaccabhummi kata abhipatthitamš pesetl, kosaJJjabhumii garahito 
rahitehi angehI bujJjhati yam cakkhusamathapatham, sa upekkhati. Tena sa 
upekkha tassa boJjhangassa anganti karitva upekkhasambojjhangoti vuccate, 
eso suttaniddeso. 


1. Tattha katama desana?° Asmim sutte cattar1 ariyasaccan1 desitan1. 


2. Tattha katamo vicayo? “Silavato avIppatisaro” yava vimuttIi, Imissaya 
pucchaya minikimatthassamI 'ti? Dve padani puccha, dve padanl visaJJananI, 
dvihi padehi dve abhiñña'° dvihi ceva padehi visajJana, kim pucchatl, 
nibbadhikam kayabhumim'' kammassa tatha hi patittha ca asekkhe dhamme 
uppadeu. 


! avilamana - PTS. 


? cattalesapahäanena - PTS. 7 añgãni tỉ - PTS. 
3 a 8 R 

yatha - PTS. abhipatthatam - PTS. 
* bujjhakaradhikam - PTS. ? desana katamã - PTS. 
 samannagatam - Ma, PTS. !? bhiññam - Ma, PTS. 
5 bujjhitassa - Ma, PTS. !! kayabhũmi - PTS. 


SẠ: ⁄2 
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Và đây là các sự không ăn năn: tấn quyền và bốn chánh cần là các sự 
không có sự ăn năn, và tiếp theo điều ấy ... cho đến ... định; tương tự như vậy, 
bốn định ấy và định quyền là việc vị được định tĩnh nhận biết đúng theo thực 
thể. Bốn sự thiết lập niệm này liên quan đến việc làm viên mãn giới do được 
kết hợp với xả thí, và có tâm không bị khuấy động đối với các hiện tướng 
thấu triệt; niệm quyền này là bốn sự thiết lập niệm. Thêm nữa, với sự chỉ bảo 
này về Giáo Pháp, quyền nào có liên quan đến việc đi xuống theo tà kiến ở ba 
trường hợp và giới Hữu Học với sự dứt bỏ ô nhiễm, đây là tín quyền và bốn 
quả vị với các yếu tố của bậc Nhập Lưu. Các định quyền với các sự mang lại 
và đem đến nên được diễn giải ở tất cả các Kinh. Thiền với sự tiếp nhận được 
nắm lấy nhờ vào tỉnh tấn chính là trí của vị đang nhớ lại, đây là tuệ văn. Định 
với quang tướng không bị gián đoạn theo như ý muốn ở trạng thái cảnh giới 
không thấp thỏi, đây là tuệ tư. Việc vị được định tĩnh như thế ấy nhận biết 
đúng theo thực thể, đây là tuệ tu. Đây là sự diễn giải Kinh. 


Kinh này liên quan đến thấu triệt, quan trọng cho người thực hành giác 
ngộ, là cần được thấu hiểu. Kinh có được các yếu tố nào, những người sẽ giác 
ngộ (Kinh) ấy thì sẽ giác ngộ các yếu tố (ấy) của nó; vì thế là các yếu tố đưa 
đến giác ngộ (giác chỉ). Cũng vậy, từ ban đầu cho đến giới, phận sự, sự cố ý 
cần được thực hiện, tại sao (hành giả) làm viên mãn các giới? 


Nhằm không sanh khởi đối với bất thiện chưa sanh khởi, nhằm dứt bỏ 
bất thiện đã được sanh khởi, nhằm sanh khởi đối với thiện chưa được sanh 
khởi, và nhằm gia tăng đối với thiện đã được sanh khởi, đây là tỉnh tấn, là 
'yếu tố liên quan đến việc giác ngộ' của mỗi một điều ấy; đây là tỉnh tấn giác 
chi. Với tỉnh tấn này, hai pháp đầu tiên là không ăn năn và hân hoan. Thêm 
nữa, hỷ nào do duyên không ăn năn, do duyên hân hoan; đây là hỷ giác chị. 
Đối với vị có hỷ ở ý, thân được yên tịnh; đây là tịnh giác chi. Vì thế, với lạc 
thuộc thân được đem lại, tâm của vị có lạc được định; đây là định giác chi. 
Việc vị được định tĩnh nhận biết đúng theo thực thế; đây là trạch pháp giác 
chi. Trạng thái phù hợp do việc sanh khởi của năm giác chi có liên quan đến 
giới, việc tạo ra hiện tướng đồng hành với trạng thái không lơ là của các pháp 
liên quan đến hỷ và của các pháp liên quan đến thù thắng là con đường 
không phải mới mẻ; đây là niệm giác chi. Việc vị nhận biết đúng theo thực 
thể thực hành sự tinh tấn vượt mức của sự ra sức, (khi nhận biết) “lãnh uực 
phóng dật đã được thực hiện thì nhắc nhở lại điều đã ước nguyện; bị chê 
trách là “lãnh uực lười biếng,' thì thông qua các yếu tố bị thiếu sót mà giác 
ngộ về phương thức vắng lặng của mắt là “hành xả.` Vì thế, sự hành xả ấy, sau 
khi tạo ra “ếu tố thuộc uề giác chỉ cho vị ấy, được gọi là “xẻ giác chỉ.` Việc 
này là sự diễn giải Kinh. 

1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, bốn Chân Lý Cao Thượng được chỉ 
bảo. 

2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? “Sự không ăn năn hiện hữu ở người có giới: ... 
cho đến ... “sự giỏi thoát,` với cầu hỏi này, sau khi cân nhắc sẽ là ý nghĩa gì? 
(!) Hai đoạn kệ là câu hỏi, hai đoạn kệ là câu trả lời, với hai thuật ngữ là hai 
thắng trí, và cũng với hai thuật ngữ là câu trả lời. (Vị ấy) hỏi điều gì? (Hỏi) về 
lãnh vực của thân liên quan đến việc thấu triệt đối với nghiệp, bởi vì nền tảng 
làm sanh khởi các pháp thuộc về bậc Vô Học là như thế ấy. 
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3. Tattha katama yutt1? “Silavato avippatisaro bhavatI,” kim niechandassa 
ca virago atthi, esa yutt. 


4. Tattha katamam padatthanam? Viriyam viriyindriyassa padatthanam. 
Samadhi samadhindriyassa padatthanam. Pañña paññindriyassa 
padatthanam. Viriyam adosassa padatthanam. Samadhi alobhassa 
padatthanam. Pañña amohassa padatthanam. Viriyindryam tinnam 
magganganam  padatthanam: sammavacaya, sammakammantassa, 
sammaajivassa. Samadhindriyam tinnam magganganam padatthanam: 
sammasankappassa sammavayamassa sammasamadhino. Paññindriyam 
dvinnam magganganam padatthanam: sammasatiya sammaditthiya ca. 


5. Tattha katamo lakkhano? Silakkhandhe vutte sabbe tayo khandha 
vutta bhavanti.* Silamhi vutte' sesadhammanam silam hetu ca paccayo ca, te 
sabbe dhamma vutta honti. Ekamhi bodhiyapakkhiyadhamme vutte sabbe 
bodhangamaniya? dhamma vutta bhavanHi. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Imasmim? sutte bhagavato ko 
adhippayo? Ye avippatisarena chandika te sillapariput bhavanti, 
pamoJJjacchanda2 avippatisarI parIpurI. Ayam ettha bhagavato adhippayo. — 
pe—- Ayam catubyuho haro. 


7. Tattha katamo avatto? Idam suttam nibbedhabhagiyam. Yo nibbedho 
ayam nirodho, yena nibbindati so magso, yam niruJjhati tam dukkham, yam 
nibbedhagamina maggena pahTyati so samudayo. Ayam avatto.5 


8 Tatha katama vibhati?2 “Slavato avippatlsaro ”tH 
vibhaJJabyakaranTyam, paramasantassa natthi avippatisaro, yava dosakatam 
kayena va vacaya va akusalam arabhati. Kiñãci pissa evam hoti, sukatam 
etam sucaritam etam no c” assa tena avIppat{isarena pamojJjam JayatI yava 
vimuttl, tassa sllavato avippatisaroti vibhajJabyakaranyam. Ayam vibhatti 
haro. 


9. Tattha katamo parIvattano?° Imehi sattahi upanissaya7sampattthi (A. 
1v, 99) ekadasa upanisa vibhattiyam pajahanti,š ayam parivattano.° 


1O. Tattha katamo vevacano?° Imesam ariyadhammanam bala- 
bojjhangavimokkhasamadhi samapattinam, Imanl vevacananI. 


1l. Tattha katama paññatt? Sllavato avippatisarot silakkhandho" 
nekkhammapaññattiya paññattam, nissajJapaññatti ca evam dasa angani 
dvihi dvrh1 angehi paññattan1. 


! slam vutte - PTS. 


? bodhagamaniya - PTS. 7 upanissa - Ma; upanissaya - PTS. 
3 imamhi - Ma, PTS. 8 pajahanam pajahanti - Ma, PTS. 
* chandika - Ma, PTS. ? parivattana - Ma, PTS. 

3 samudayoyam vutto - Ma, PTS. !° katama vevacanä - Ma, PTS. 

5 katama parivattana - Ma, PTS. !! slakkhandhe - Ma, PTS. 


* pupphalakkhanantaritabhago chatthasamgrtikarakanam potthake na dissati. 
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3. Ở đấy, sự kết nối là gì? “Sự không ăn năn hiện hữu ở người có giới,” 
phải chăng đối với người không có mong muốn thì có sự ha khỏi luyến ái; 
đây là sự kết nối. 


4. Ở đấy, nền tảng là gì? Tấn là nền tảng của tấn quyền. Định là nền tảng 
của định quyền. Tuệ là nền tảng của tuệ quyền. Tấn là nền tảng của vô sân. 
Định là nền tảng của vô tham. Tuệ là nền tảng của vô si. Tấn quyền là nền 
tảng của ba yếu tố của Đạo: của chánh ngữ, của chánh nghiệp, của chánh 
mạng. Định quyền là nền tảng của ba yếu tố của Đạo: của chánh tư duy, của 
chánh tinh tấn, của chánh định. Tuệ quyền là nền tảng của hai yếu tố của 
Đạo: của chánh niệm và của chánh kiến. 


5. Ở đấy, tướng trạng là gì? Khi giới uấn được nói đến, tất cả ba uẩn là 
được nói đến. Khi giới được nói đến, giới là nhân và là duyên của các pháp 
còn lại, tất cả các pháp ấy là được nói đến. Khi một pháp dự phần vào giác 
ngộ được nói đến, tất cả các pháp đưa đến giác ngộ là được nói đến. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở Kinh này, điều gì 
là chủ tâm của đức Thế Tôn? Những người nào mong muốn sự không ăn năn, 
những người ấy là có sự làm cho đầy đủ về giới; những người mong muốn sự 
hân hoan, những người ấy có sự làm cho đầy đủ về không ăn năn. Ơ đây, điều 
này là chủ tâm của đức Thế Tôn. -nt— Đây là cách truyền đạt bằng bốn sự 
dàn trận. 


7. Ở đấy, sự xoay vần là gì? Kinh này liên quan đến thấu triệt. Cái gì là sự 
thấu triệt, cái ấy là Diệt; nhàm chán nhờ vào cái gì, cái ấy là Đạo; diệt tận cái 
gì, cái ấy là Khổ; cái gì được dứt bỏ nhờ vào đạo lộ đưa đến thấu triệt, cái ấy 
là Tập. Đây là sự xoay vần. 


8. Ở đấy, sự phân tích là gì? “Sự không ăn năn hiện hữu ở người có giớỪ 
là nên được giải đáp sau khi phân tích. “Đối với vị đang bám víu (vào giới và 
phận sự) thì không có sự không ăn năn' ... cho đến ... 'vị khởi sự việc bất thiện 
đã được làm do sân hận bằng thân hoặc bằng khẩu.` Mặc dù bất cứ điều gì 
cũng có thể là như vậy, việc này đã được làm tốt, việc này là thiện hạnh, 
nhưng không phải do sự không ăn năn ấy mà hân hoan sanh ra cho người 
này ... cho đến ... sự giải thoát. “Sự không ăn năn hiện hữu ở người có giới 
ấy' là nên được giải đáp sau khi phân tích. Đây là cách truyền đạt bằng sự 
phân tích. 


9. Ở đấy, sự đảo ngược là gì? Với bảy sự thành tựu này ở việc nâng đỡ, 
mười một sự nâng đỡ dứt bỏ các sự phạm tội.'! (2) Đây là sự đảo ngược. 


1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Đối với các sự chứng đạt về lực, giác chỉ, 
giải thoát, định của các Thánh pháp này, đây là các từ đồng nghĩa. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? *Sự không ăn năn hiện hữu ở người có giới, 
như thế là giới uẩấn. Điều ấy được mô tả với sự mô tả về xuất ly và sự mô tả về 
xả bỏ; mười yếu tố được mô tả theo từng cặp hai yếu tố như vậy. 


! Các sự phạm tội (uipatfiuo): Ngài Ñãnamoli gợi ý thay thế từ uibhaffiuamn bằng uipaffio. 
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12. Tattha katamo otarano? Idam nibbedhabhagiyam suttam pañcasu 
otinnam yathayam pathamam nidditham evam ¡indriyadikhandha- 
dhatuayatanesu niddisitabban1. 


13. Tattha katamo sodhano haro? SIlavato avippatisaroti na tava suddho 
arambho,! avippatisarino pamojJJanti na tava suddho arambho, yan1 ekadasa 
padani desitan1 yada, tada suddho arambho, ayam sodhano. 


14. Tattha katamo adhitthano? Silam vemattataya? paññattam, evam 
dasapadanam. 


15. SabbanI silakkhandhassa anisamso, te ca patiripadesavaso (A. H1, 32) 
ca paccayo, attasammapanidhanam'° ca hetu. Samadhikkhandhassa sukham 
hetu, passaddhi paccayo, yena Jhanasahajati ca thanam hi: jhananga. Aparo 
parlyayo: kamesu adIinavanupassia°' samadhino paccayo, nekkhamme 
anisamsadassavita hetu. 


16. Tattha katamo samaropano?° Yam viriyindriyam so silakkhandho, 
yam sllam tam” cattaro sammappadhana,3 yam dhammanudhammapatipatti 
so patimokkhasamvaro. 


”- 8. 
“Yassa selipamam? cittan ”ti gatha: 


Selipaman ti upamam'° yatha selo vatena na kampati na unhena na 
sitena samkampatl, yatha aneke acetana te unhena milayantl, sitena 
avasussanti, vatena bhIjJJanti,!' na evam selo. Yatha selo sabbapaccatthikehi 
akaraniyo? evam tam cittam sabbakilesehi na kampatI ti, ayam amoho. 
“Virattam raJaniyesu ”ti° ayam alobho. “Kopaneyye'* na kuppatI ”tỉ ayam 
adoso. 


! arabbho - PTS. 8 dhammaãpadhãnä - Ma; 


? silavemattataya - Ma, PTS. dhammapadhana - PTS. 

3 attasamapanidhãnam - PTS. ? selopamam - Ma, PTS. 

* thananti - Ma. !9 selopamanti upamaã - Ma. 
Š adInavanupassanã - Ma, PTS. !! bhïjjhanti - PTS. 

5 katama samaropanä - Ma, PTS. 1 rajjanTyesu tỉ - PTS. 

T†te - Ma, PTS. !“kuppaniye - PTS. 


! na evam selo virattarajjaniyesu dosanriyena dussati ti karanam dosaniye domanassantam 
na dutthena va kampati unhena va so miläyati sitena va avasussati, evam cittam ragena 
nanussati sitena kampatI tỉ. Kim käranam virattam raJjaniyesu dosaniyena dussati. Kim 
karanam dosanTye panassanti na dussati, aduttham tam na kosissanti. Tena kuppaniyena 
kuppati. Yass" evam bhavitam cittam kuto nam dukkham essati ti sillam eva hi selopamata. 
Yatha selo sabbapaccatthikehi akaranTyo - PTS. 
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12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? Kinh này liên quan đến thấu triệt, đã được liệt 
kê ở năm (quyền), giống như điều đã được diễn giải trước đây, các quyền, 
v.v... đã được diễn giải ở uẩn, giới, xứ là tương tự như vậy. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? “Sự không ăn năn hiện 
hữu ở người có giới,” như thế sự khởi đầu chưa hắn là rõ ràng; “sự hân hoan 
có cho uị không có sự ăn năn,` như thế sự khởi đầu chưa hắn là rõ ràng; khi 
nào mười một thuật ngữ được chỉ bảo, khi ấy sự khởi đầu là rõ ràng. Đây là 
sự làm rõ. 


14. Ở đấy, sự xác định là gì? Giới được mô tả theo tính trạng khác biệt, 
tương tự như vậy đối với mười thuật ngữ. 


15. Tất cả là lợi ích đối với giới uấn, và những điều ấy có việc cư ngụ ở địa 
phương thích hợp là duyên, có quyết định đúng đắn cho bản thân là nhân. 
Đối với định uẩn, lạc là nhân, an tịnh là duyên, và nhờ đó có sự đồng sanh 
với thiền, bởi vì sự ổn định là yếu tố của thiền. Một cách thức khác: trạng 
thái quan sát sự bất lợi ở các dục là duyên đối với định, trạng thái nhìn thấy 
sự lợi ích ở việc xuất ly là nhân. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? Tấn quyền là giới uẩn, giới là bốn sự nỗ lực 
đúng đắn, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp là sự thu thúc theo giới 
bổn Patrimokkha. 


”- 8. 
Câu kệ là: “7âm của người nào giống như tảng đá, ...”:'! 


Giống như tảng đá: như thế là ví dụ. Giống như tảng đá không rung động 
bởi gió, không bởi nóng, không bởi lạnh mà run rấy; giống như nhiều vật 
không có tâm thức khô héo bởi nóng, co quắp bởi lạnh, tơi tả bởi gió, tảng đá 
không là như vậy. Giống như tảng đá sẽ không hành động đối với tất cả đối 
thủ, tương tự như vậy tâm ấy “không rung động bởi tất cả ô nhiễm,” đây là 
vô s1; “không luuến ái ở các uật đáng bị luuến ái,” đầy là vô tham; “không bị 
bực tức đối uới uiệc đáng bị bực tức,” đầy là vô sân. 


! Ddanapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, trang 2oo. Xem đầy đủ câu kệ ở phần trước, trang 
35. 
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Tattha pañña amoho kusalamulam, alobho alobho yeva, adoso adoso 
yeva. Imehi thị kusalamulehi sekkhabhumiyam thito asekhamaggam! 
uppadeti. Sekhabhumlứ samatkkamma` dhamme uppadetl, sa ca 
sammavimutti, yam ca vimuttirasañanadassanam Ime dasa asekhanam* 
arahatam' dhamma. (A. v, 221) 


Tattha atthangikena magsena catubbidha bhavanapL labbhati: 
sillabhavana kayabhavana cittabhavana paññabhavana ca. (S. 1v, 111; A. l, 
249) Tattha sammakammantena sammaajvena ca kayo bhavio, 
sammavacaya sammavayamena ca silam bhavitam, sammasankappena 
sammasamadhina ca cñitam bhavitam, sammaditthiya sammasatiya ca 
paññãa bhavita. Imaya catubbidhaya bhavanaya dve dhamma bhavana- 
paripunim gacchanH: cñitam pañña ca, citabhavanaya° samatho 
paññabhavanaya vipassana. 


Tattha pañña avijjapahanena citam upakkilesehi amissikatanti/ 
Paññabhavanaya cittabhavanam yeva paripuretl. Evam yassa subhavitam 
cittam kuto nam dukkhamessati ti. Api ca kho pana tassa ayasmato 
abyapadadhatu avimutta,° na so petam samapanno tassa sankhapaharam 
deti (?), sankhavitakkite sarire dukkham na vediyati. Ayam suttattho. 


1. Tattha katamam desana? Imamhi sutte dasa asekha arahattadhamma 
desita, appamana ca samadhibhavana.'° 


2a. Tatha katamo vicayo? Selipamata' ye ye dhamma 
vedanrya"”sukhadukkhopagata te sabbe niripam vanupassantanam 
vupagato' kayato vedayIta'*parikkharo appavattito dukkham na vediyaHl. 


3. Tattha katama yutti? Yassevam bhavitam cñitam kuto nam° 
dukkhamessatI ti. 


4. TIsu bhavanasu dukkham nakkhamati citam cittabhavanaya' ca 
nirodhabhavanaya ca anantarika samadhibhavanaya ca. Iti “yassevam 
bhavitam cittan ”ti samadhi phalassa padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano? “Yassevam bhavitam cittan ”ti cittani 
bhavitani yatha pathamam nidditthani: pañña silam kayo cittam. Silampi 
subhavitam kayIkacetasikam ca thitatta nanupakampatI ti vedanapl tatha 
saññapI sankharapl. Kuto nam° dukkhamessatI t¡ sukhampi nanugacchatl, 
adukkhamasukhampl nagacchanti.' 


! asekkhamagsam - Ma, PTS. 


? sekkhabhumi - Ma, PTS. ?ađhimuttã - Ma, PTS. 

3 sampattikamma - Ma; ° samma vibhavanã - Ma. 
samattikamma - PTS. ! selopamata - Ma, PTS. 

* asekkhanam - Ma, PTS. ?vedanrya sukhadukkhogata - PTS. 

Š arahattam - Ma, PTS. 3 vũpagatä - Ma, PTS. 

5 cittam bhavanaäya - Ma, PTS. *vedayita - PTS. 

7 amissikanti - PTS. Š cittam bhãvanäya - PTS. 

8 tam - Ma.  nagatanti - Ma, PTS. 
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Ở đấy, tuệ là thiện căn vô si, vô tham chính là vô tham, vô sân chính là vô 
sân. Với ba thiện căn này, vị đứng ở lãnh vực Hữu Học làm sanh khởi đạo lộ 
Vô Học. Sau khi vượt qua hăn lãnh vực Hữu Học, (vị ấy) làm sanh khởi các 
pháp (Thánh Đạo tám chi phần), chánh giải thoát ấy, và tri kiến về vị của giải 
thoát; đây là mười pháp của các bậc Vô Học, của các bậc A-la-hán. 


Ở đấy, với Đạo tám chỉ phần, sự tu tập gồm bốn loại cũng được đạt đến: 
sự tu tập về giới, sự tu tập về thân, sự tu tập về tâm, và sự tu tập về tuệ. 
đấy, thân được tu tập với chánh nghiệp và với chánh mạng, giới được tu tập 
với chánh ngữ và với chánh tỉnh tấn, tâm được tu tập với chánh tư duy và với 
chánh định, tuệ được tu tập với chánh kiến và với chánh niệm. Với sự tu tập 
gồm bốn loại này, hai pháp đi đến sự viên mãn do tu tập là: tâm và tuệ, với sự 
tu tập về tâm là chỉ tịnh, với sự tu tập về tuệ là minh sát. 


Ở đấy, “uới sự đứt bỏ uô mình do tuệ, tâm được làm trở nên không còn 
bị trộn lẫn uới các cận phiền não.” Với sự tu tập về tuệ, (vị ấy) làm viên mãn 
sự tu tập về tâm. “Tâm của người nào khéo được tu tập như uậu, do đâu 
khổ ẩđqu sẽ đến uới người ấu?” Và lại, hơn nữa, bản thể không oán hận của vị 
đại đức ấy là đã được khẳng định, (Dạ xoa) ấy thậm chí không đạt được điều 
ấy nên (đã) giáng cho vị ấy cái gọi là cú đánh; ở cơ thể được gọi là không suy 
tầm thì khổ không được cảm thọ.'! Đây là ý nghĩa của bài Kinh. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, mười pháp về phẩm vị A-la-hán của 
bậc Vô Học đã được chỉ bảo và sự tu tập về định là không thể đo lường. 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Trạng thái ví như tảng đá: Bất cứ các pháp nào 
sẽ được cảm thọ đưa đến lạc và khổ, tất cả các pháp ấy là đã được tách rời đối 
với các vị quan sát chỉ mỗi phi sắc pháp; điều thiết yếu cho việc cảm thọ từ 
thân là không được vận hành, khổ không được cảm thọ. 


3. Ở đấy, sự kết nối là gì? “Tâm của người nào được tu tập như uậu, do 
đâu khổ đau sẽ đến uới người ấu?” 


4. Tâm không phải chịu đựng khổ ở ba sự tu tập: ở sự tu tập về tâm, ở sự 


tu tập về Diệt, và ở sự tu tập về định không bị gián đoạn. Như thế, “tâm của 
người nào được tu tập như uậu”: định là nền tảng đưa đến Quả vị. 


5. Ở đấy, tướng trạng là gì? “Tâm của người nào được tu tập như uậy”: 
các tâm được tu tập giống như đã được diễn giải trước đây là: tuệ, giới, thân, 
tâm. Giới cũng được khéo tu tập, và có trạng thái vững chãi thuộc thân, thuộc 
tâm, không rung động, luôn cả thọ, tưởng, và các hành cũng vậy. “Do đâu 
khổ đau sẽ đến uới người ấu?”: luôn cả lạc cũng không đi theo sau, không 
khổ không lạc cũng không đi đến. (!) 


! VỊ đại đức ấy là ngài Sariputta. Câu chuyện này được ghi lại ở Udanapäal]i - Phật Tự Thuuết, 
TTPV 28, các trang 206-209. 
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6. Tattha katamo catubyuho haro? Idha bhagavato ko adhippayo? Ye 
dukkhena attita! bhavissanti, te evarupahi samapatHhi viharissanti.? 
Ayamettha bhagavato adhippayo. Ye ca appasanna, te hi bhavissanti. 
Pasannanam ca pItipamoJJam bhavissati, ayamettha? bhagavato adhippayo. 


7. Avatto ”ti: natthi ävattanassa bhũm1. 


8. Vibhatt 'ti: “Yassevam bhavitam cittam kuto nam'° dukkhamessatI ”ti 
duvidho niddeso: dukkhahetuniddeso ca patipakkhaniddeso ca. Ko so 
dukkhahetu? Yato dukkham agacchati. Patipakkhaniddeso ca. Kuto 
evarupassa dukkham na agamIssatI ti niddittham. 


9. Parivattano° ti: Kuto nam' dukkhamessati ti yam cetasikam sukham 
anupadisesa ayam natthi, sopadisesa ayam atthi Puna evamahamsu: 
tamkhanam tammuhuttam ubhayameva avedayitam sopadisesam yam ca 
anupadisesam yam ca tamkhanam tammuhuttam anupadisesam yam ca 
sopadisesam ca avedayltam. Sukhamapannassa anavattikanti. Ayamettha 
Viseso Darivattano.° 


1O. Tattha katamo vevacano? Yassevam bhavitam cittam vã bhavitam 
subhavitam anutthitam vatthukatam susamaraddham. (A. Iv, 300) Cittanti 
mano viãñanam manindriyam manoviññanadhatu. 


11. Tattha katama paññatti? Cittam manosankhara vũpasamapaññattiya 
paññatta” samadhi asekhapaññattiya paññatto,š dukkham ucchinna- 
paññattiya paññattam. 


12. Tattha katamo otarano? Citte nidditthe pañcakkhandha niddittha 
honti, ayam khandhesu otarano. Manoviññanadhatuya nidditthaya attharasa 
dhatuyo niddittha honti, ayam đhatusu otarano. Manayatane nidditthe 
sabbanI ayatanani nidditthani honti. Tattha manayatanam namarupassa 
padatthanam, namarupapaccaya salayatanam, tatha paticcasamuppade, 
ayam otarapo. 


13. Tattha katamo sodhano? Suddhoyeva arambho. 


14. Tattha katamo adhithano? Chalindriyam bhavana ekattatayam° 
paññatti, chatthitena kayo ekattataya'° paññatto. 


15. Tattha katamo parikkharo? Cittassa pubbahetu samuppadaya 
manasikaro ca tapponata ca (ss. M. 1, 302) yam asamahitabhumiyam ca 
visesadhammanam abhavitatta cittasatatam' gacchatl, sace? samadhino 
sukham hetu, avippatisaro paccayo, ayam hetu ayam paccayo parikkharo. 


! adhikã - Ma, PTS. 7 paññattam - Ma, PTS. 


? virahissanti - Ma. Š paññattam - Ma; paññatta - PTS. 

3 tehi - PTS. ? ekattayam - Ma; ekattaya - PTS. 

* avam tattha - Ma, PTS. !9 ckattaya - Ma, PTS. 

3 tam - Ma. !! cittam satatam - PTS. 

5 parivattana - Ma, PTS. ! sace - itipadam PTS potthake natthi. 
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6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở đây, điều gì là chủ 
tâm của đức Thế Tôn? Những al sẽ vượt lên khổ đau, họ sẽ sống với các sự 
thể nhập có hình thức như thế. Ơ đây, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. 
Và những ai chưa tịnh tín, chính họ sẽ trở nên (tịnh tín). Hỷ và hân hoan sẽ 
có cho những vị đã được tịnh tín; ở đây, điều này là chủ tâm của đức Thế 
Tôn. 


7. Sự xoay vần: Không có lãnh vực cho sự xoay vần. 


8. Sự phân tích: “Tâm của người nào được tu tập như uậu, do đâu khổ 
đau sẽ đến uới người ấu?” Sự điễn giải có hai loại: sự diễn giải về nhân của 
khổ và sự diễn giải về phần đối nghịch. Nhân ấy của khổ là gì? Từ nơi nào 
khổ đi đến. Và sự diễn giải về phần đối nghịch: “Do đâu khổ đau sẽ không 
đến uới người thuộc hạng như uậu?” là điều đã được diễn giải. 


9. Sự đảo ngược: “Do đâu khổ đau sẽ đến uới người ấu?” Như thế, lạc 
thuộc tâm không có ở Vô Dư (Niết Bàn), có ở Hữu Dư (Niết Bàn). Vả lại, các 
vị đã nói như vầy: “Thời điểm ấu, giâu phút ấu, luôn cả hai trường hợp Hữu 
Dư uà Vô Dư đều không được cảm thọ; thời điểm ấu, giâu phút ấu, Vô Dư 
uà Hữu Dư là không được cảm thọ. Lạc không uận hành đối uới uị đã đạt 
đến (Diệt thọ tưởng định).” Ơ đây, điều này là sự đảo ngược đặc biệt. 


1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Tâm của uị nào đã được tu tập như uậu: 
đã được tu tập, đã khéo được tu tập, đã được thiết lập, đã được tạo thành nền 
móng, đã được khởi đầu tốt đẹp. 7âm: ý, thức, ý quyền, ý thức giới. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? Tâm được mô tả với sự mô tả về sự vắng lặng 
của các ý hành, định được mô tả với sự mô tả về bậc Vô Học, khổ được mô tả 
với sự mô tả về việc đã được cắt la. 


12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? Khi tâm được diễn giải, năm uẩn là được diễn 
giải; đây là sự liệt kê về các uẩn. Khi ý thức giới được diễn giải, mười tám giới 
là được diễn giải; đây là sự liệt kê về các giới. Khi ý xứ được diễn giải, tất cả 
các xứ là được diễn giải. Ơ đấy, ý xứ là nền tảng của danh và sắc, do duyên 
của danh và sắc, sáu xứ (sanh khởi), ... cũng vậy ở sự tùy thuận sanh khởi. 
Đây là sự liệt kê. 


13. Ở đấy, sự làm rõ là gì? Sự khởi đầu là rõ ràng thật sự. 


14. Ở đấy, sự xác định là gì? Sự tu tập sáu quyền được mô tả theo tính 
trạng đồng nhất; do việc đã được tồn tại của sáu (quyền), thân được mô tả 
theo tính trạng đồng nhất. 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Nhân đi trước cho việc sanh khởi của tâm là 
tác ý và trạng thái xuôi theo điều ấy; còn ở lãnh vực chưa được định, do trạng 
thái chưa được phát triển của các pháp đặc biệt, tâm di chuyển một cách liên 
tục. Nếu lạc là nhân của định, sự không ăn năn là duyên, thì nhân này duyên 
này là sự thiết yếu. 
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16. Tattha katama samaropana? Yassevam bhavitanti tassa dhamma 
samaropayitabba, kayo silam pañña bhavitacittanti! anabhiratam 
anyanatam? anekam anunam° anapajJJjasattam ayam samaññayatana na tassa 
sekkhassa sammasamadhi, sabbe asekkha dasa arahatan đhamma! 
niddittha honH. 


Asekhabhagiyani suttäni. 


7-9. 


“Yassa nuna bhante kaye?" kayagatasati anupatthia assa,“ so 1dha? 
aññataram sabrahmacarim asaJJa* appatinissaJJa° carIikam'° pakkameyya.”'! 
(A. v, 373-8) 


So ayasma Imasmim vIppatiJanati dve paJani patiJanati cittabhavanayam 
ca đditthiya pahanam, kayabhavanayam ca ditthippahanam, kayabhavanayam 
ca tanhapahanam, yam pathamam upamam karoti. Asucinapi sucinapi 
pathavI? neva attIyatI'° na Jigucchati na pitipamojjam patilabhati, evameva hi 
pathavisamena so cetasa vipulena appamanena'' averena abyapaJjhena's 
viharamlI t1. (ss. A. 1v, 374) 


Ii so ayasma kim patlijanati? Kayabhavanaya sukhindriyapahanam 
patljanati, cittabhavanaya somanassindriyapahanam patjjanatll, kayika 
vedana raganusayamanugatanam"” sukhindryam patikkhipati. Na hi 
vedanakkhandham ya cetasika sukhavedana, tattha ayam patilabhapaccaya 
uppajjai sukham somanassam. So°* tam patikkhipatl, na hi 
manosamphassaJam vedanam. Tattha catusu mahabhutesu 
rupakkhandhassa anusayapatighappahanam" bhanati. Kame rũpam ca tam 
ca asekhabhumiyam. 


Kaye kayanupassana đitthadhammasukhavihharam ca. Balena ca 
ussahena ca sabbam manasi katattanam pahanam? Medakathalikaya” ca 
purisena ca mandanakajJatkena' etehi Imassa matapitisambhutam? 
paccavekkhanam, so kayena ca kayanupassanaya ca cittena ca 
cittanupassanaya ca dve dhamme dhareti. Kayakilesavatthum cittena ca 
cittasannissaye cIttena subhavitena sattannam ca samapattinam viharitum? 
patiJanat. 


! bhãvitam cittan tỉ - PTS. 3 attiyatI - Ma, PTS. 

? anapanatam - Ma; anapanatam - PTS. *anvayena - Ma, PTS. 

3 anutam - Ma, PTS. 3 appakena - Ma, PTS. 

* arahantadhamma - Ma, PTS. 5 abyapa]jjena - Ma, PTS. 

3 kaye - Itipadam Ma, PTS potthakesu natth1. 7 anugatam - PTS. 

° abhavita - Ma, PTS. 8 so - itisaddo PTS potthake natthi. 
7 ayam so - Ma, PTS. ? anusayam patighapahanam - PTS. 
Š asaj]ja samãsa]ja - Ma, PTS. ?° medam katalikaya - Ma, PTS. 

? appatinisajja - Ma. ?! mandanakajatikena ca - Ma, PTS. 
!9 lanapadacarikam - Ma, PTS. ?? mãtapitusambhitam - Ma; 

!! Navakanguttara SThanadavagga. mãtäpitu sambhutam - PTS. 

1 pathavI - Ma, PTS. ? viharitum - PTS. 
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16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? “Tâm của người nào được tu tập như uậu,” 
như thế các pháp của vị ấy là nên được xếp loại: “Thân, giới, tuệ, tâm đã 
được tu tập' là không được thích thú, không bị thiên lệch, không phải một, 
không thiếu hụt, không bị dính mắc sau khi đạt tới, đây là lãnh vực của đời 
sống Sa-môn, không phải là chánh định thuộc về vị Hữu Học ấy; tất cả mười 
pháp thuộc về Vô Học của các bậc A-la-hán là đã được diễn giải. 


Các Kinh Liên Quan Đến Bậc Vô Học. 


7-9. 


“Bạch Ngài, đương nhiên đối uới u† nào rmnà nệm hướng đến thân trên 
thân là không được thiết lập, ở đâu, uị ấu sau khi ua chạm uào u‡ đồng 
phạm hạnh, lại không xm lôi, rồtra đi du hành.” 


VỊ đại đức ấy, ở đây, phủ nhận hai sự việc phát sanh và khẳng định sự dứt 
bỏ tà kiến ở sự tu tập về tâm, sự dứt bỏ tà kiến ở sự tu tập về thân, sự dứt bỏ 
tham ái ở sự tu tập về thân; vị ấy làm ví dụ thứ nhất rằng: “Đất không bị 
quất rầu bởi uật dơ cũng như bởi uật sạch, không nhờm gớm, không tiếp 
nhận sự uui uẻ hau hân hoan, thật sự tương tự như uậu, giống như đất, 
tôi đâu sống uới tâm ú bao la, uô lượng, không thù nghịch, không oán hận.” 


Như thế, vị đại đức ấy khẳng định điều gì? VỊ ấy khẳng định sự dứt bỏ lạc 
quyền nhờ vào sự tu tập về thân, khẳng định sự dứt bỏ hỷ quyền nhờ vào sự 
tu tập về tâm; (vị ấy) từ khước lạc quyền -các cảm thọ thuộc thân của các 
pháp đi theo luyến ái tiềm ấn— nhưng không (từ khước) thọ uẩn. Cảm thọ lạc 
thuộc tâm, ở đấy, sanh lên do duyên thọ nhận; vị ấy từ khước lạc, hỷ tâm ấy, 
nhưng không (từ khước) cảm thọ sanh lên do ý xúc. Ơ đấy, vị ấy nói về sự dứt 
bỏ ưa chuộng? và bất bình đối với sắc uẩn ở bốn yếu tố chính, về các dục, về 
sắc, và về điều ấy ở lãnh vực của bậc Vô Học. 


Việc quan sát thân trên thân, việc an trú lạc ở ngay chính bản thân này, 
mọi dứt bỏ đối với các trạng thái tác ý nhờ vào năng lực và nhờ vào sự gắng 
sức, sự quán xét vật được hình thành do mẹ và cha của thân này thông qua 
(hai ví dụ) này: với (ví dụ về) hũ mỡ và với (ví dụ về) người đàn ông có tánh 
thích trang điểm, thông qua thân và nhờ vào sự quan sát thân, thông qua 
tâm và nhờ vào sự quan sát tâm, vị ấy nắm giữ hai pháp: thân là nền tảng của 
ô nhiễm và các sự nương tựa hoàn toàn vào tâm bằng tâm. Với tâm đã khéo 
được tu tập, vị ấy khẳng định đã được an trú đối với bảy sự thể nhập. 


! Xem o ví dụ được Ngài Sariputta trình bày khi ngài bị một vị tỳ khưu kết tội (Tăng Chi Bộ, 
Nhóm Chín, Phẩm 2: Sihanadauagga - Phẩm Tiếng Rống Sư Tử). : 

? Ưa chuộng: ghi theo nghĩa anunaua thay vì anusaua theo sự hiệu đính của Ngài Ñanamoli 
(ND). 

3 Là ví dụ thứ chín và thứ tám trong số chín ví dụ được đề cập ở trên (ND). 
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Gahapatiputtopamataya (M. 1, 215) ca yatha gahapatiputtassa 
nanaranganam vatthanam karandako! punno bhaveyya, so yam yadeva 
vatthayugam pubbanha?samaye akankhati, pubbanha?samaye nibbapetl, 
evam maJjhanhasamaye` sayanha!samaye, evameva so ayasma cittassa 
subhavitata vyatharupena viharena akankhat pubbanha?samayam 
viharitum, tatharipena° pubbanha?samayam viharatl, majjhanhasamaye3 
sayanhasamaye. Tena vesa° ayasmata upamaya me asitaya7 pathavIl va 
anuttara Indriyabhavana bhavitacittena. Tena so ayasma Idam atthavidham 
bhavanam patljanati catusu mahabhutesu (A. iv, 374-5) kayabhavanam, 
upakacandanam purisamedakathalikasu° (A. iv, 376) cittabhavanam, Imahi? 
bhavanahi taya bhavanaya ca samatha paripurimantehI.'° Imehi catuhi 
pañña parIpurimantehi.' 


Katham upakacandalam patikulesu dhammesu  appatikula"saññr 
viharati? Kayo pakatiya appatikulam, kaye uddhumatakasañña sankhittena 
nava sañña (D. Hi, 293') Iime patikula dhamma ceso'? ayasma patikulato 
aJIigucchito kayagatasatiya bhavananuyogamanuyutto viharatl, na hi tassa 
Jigucchataya" cittam patikulatI. 


Katham appatikulesu dhammesu patikulasaññi viharai t1? Kayo 
sabbalokassa appatikulo, tam so ayasma asubhasaññaya viharati, evam 
appatikulesu dhammesu patikulasaññ1 viharatl. 


Katham patikulesu ca appatikulesu ca appatikulasaññI viharati t1? Api 
sabbo *yam lokassa yamidam mundo pattapam kulesu pindaya vicarati, tena 
ca so“ suvannadubbannena° appatikulasaññ citena ca kayena 
nibbidasahagatena appatikulasaññ  Evam patikulesu appatikulesu ca 
dhammesu appatikulasaññI viharati. 


Katham patikulesu ca dhammesu appatikulasaññi viharati? 
Appatikulesu° ca dhammesu subhasaññno Itthirupe, patikulesu ca 
Jigucchino vinilakavipubbake, tattha so ayasma appatikulasaññT' viharaHi. 


Katham patikulesu dhammesu tadubhayam abhinivajjayItva upekkhako 
viharati sato ca sampaJano ca? Appatikulesu ca dhammesu subhasaññino 
ithrupe patikulesu ca jJjgucchímno vinlakavipubbake tadubhayam 
abhinivaJJayltva “netam mama nesohamasmi neso me attä ti (M. 1, 139) 
viharati. Evam tadubhayam abhinivaljayitva upekkhako viharat sato 
sampaJano. 


! vatthakarandako - Ma; vatthakarandiko - PTS. ?imahi tena - PTS. 


? pubbanha - Ma. ° paripirim anveti - PTS. 
3 maJjhanhikasamaye - Ma, PTS. ! apatiknla - PTS, evam sabbattha. 
* sayanha - PTS. ? cetaso - PTS. 
š vatharipena - PTS. 3jigucchappahãya - Ma, PTS. 
5 ten” ev' esa - PTS. * so äyasmã - Ma, PTS. 
7 bhãsitaya - PTS.  suvannadubbannena - Ma, PTS. 
8 purisametakam bhavatalakãasu - Ma; 5 patiklesu - Ma, PTS. 
purisam etakam bhavatalakasu - PTS.  patiklasaññI - Ma, PTS. 
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Và ở ví dụ về con trai người gia chủ, giống như cái rương đầy các xấp vải 
với nhiều màu sắc khác nhau của con trai người gia chủ, cậu ấy mong muốn 
cặp vải nào vào buổi sáng thì lấy mặc vào buổi sáng, như vậy vào buổi trưa, 
vào buổi tối; tương tự y như vậy, vị đại đức ấy, do trạng thái đã khéo được tu 
tập của tâm, mong muốn an trú vào buổi sáng với sự an trú có hình thức như 
thế nào, thì an trú vào buổi sáng với hình thức như thế ấy, vào buổi trưa, vào 
buổi tối. Thông qua ví dụ đã được chính vị đại đức ấy nói cho tôi, sự tu tập vô 
thượng về quyền ở (đề mục) đất là với tâm đã được tu tập. Qua đó, vị đại đức 
ấy khẳng định sự tu tập này có tám loại: sự tu tập về thân ở bốn yếu tố chính 
và sự tu tập về tâm ở (các ví dụ về) con trâu, người hạ tiện, người đàn ông, và 
hũ mỡ; với các sự tu tập này và với sự tu tập ấy, chỉ tịnh tiến đến sự đầy đủ; 
với bốn việc này (bốn sự tu tập sau), tuệ tiến đến sự đầy đủ. (!) 


VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét sống (sinh hoạt) như 
thế nào?! Thân theo lẽ tự nhiên là không đáng ghét. Tưởng về tử thi đã 
trương sình ở thân, một cách tóm tắt có chín tưởng, đây là các pháp đáng 
ghét. Và vị đại đức ấy, không bị nhờm gớm với vật đáng ghét, sống gắn bó 
vào việc đeo đuổi sự tham thiền với niệm hướng đến thân, bởi vì tâm của vị 
ấy không chán ghét với trạng thái nhờm gớm. 


VỊ có tưởng chán ghét ở các pháp không đáng ghét sống như thế nào? 
Thân là không đáng ghét đối với tất cả thế gian. Vị đại đức ấy sống với tưởng 
bất tịnh về thân; vị có tưởng chán ghét ở các pháp không đáng ghét sống như 
vậy. 


VỊ có tưởng không chán ghét ở (các pháp) đáng ghét và không đáng ghét 
sống như thế nào? Cũng vậy, vị này, đối với tất cả thế gian, là vị cạo tóc, tay 
cầm bình bát, đi khất thực ở các ngôi nhà. VỊ ấy có tưởng không chán ghét 
với thân có làn da đẹp hay làn da xấu và có tưởng không chán ghét với tâm 
đồng hành với sự nhàm chán. (!) Vị có tưởng chán ghét ở các pháp đáng ghét 
và không đáng ghét sống như vậy. 


Vị có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét sống như thế nào? Ở 
các pháp không đáng ghét là đối với vị có tưởng về cái đẹp ở hình dáng phụ 
nữ, ở (các pháp) đáng ghét là đối với vị có sự nhờm gớm ở trạng thái đổi màu 
xanh, trạng thái chảy nước vàng (của tử thï); ở đấy vị đại đức có tưởng không 
chán ghét ấy sống. 


Sau khi tránh né cả hai điều ấy, ở các pháp đáng ghét (và không đáng 
ghét), vị hành xả, có niệm và sự nhận biết rõ, sống như thế nào? Ơ các pháp 
không đáng ghét là đối với vị có tưởng về cái đẹp ở hình dáng phụ nữ, ở (các 
pháp) đáng ghét là đối với vị có sự nhờm gớm ở trạng thái đổi màu xanh, 
trạng thái chảy nước vàng (của tử thï), sau khi tránh né cả hai pháp ấy, vị ấy 
sống (nghĩ rằng): “Cái nàu không phải là của ta, cái nàu không phải là ta, 
cái nàu không phải là tự ngã của ta.” Sau khi tránh né cả hai pháp ấy, vị 
hành xả, có niệm và sự nhận biết rõ, sống như vậy. 


! Từ upakacandalam không làm nhiệm vụ gì ở câu này, có thể do nhãm lẫn của việc sao 
chép, vì thế không dịch (ND). 
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Aparo pariyayo: tedhatuke lokasannivase' sabbabalaputhuJjananam 
appatikulasañña. Tattha ca ayasma sariputto patikulasaññ viharati. Evam 
appatikulesu dhammesu patikulasaññ1 viharatl. 


Katham patikulesu đhammesu appatikulasaññ1 viharati? Patikulasaññino 
sabbasekha. Idha (ka) tedhatuke sabbaloke. Tattha katamo bhumippatto 
samadhiphale sacchikato appatikulasaññI viharati. Kim karanam? Na hi tam 
atthi yassa lokassa pahanaya patikulasaññ1 uppadeyya. 


Katham patikulesu ca appatikulesu ca dhammesu patikulasaññ1 viharati? 
Tedhatuke lokasannivase yava kamalokabhumata hi raganam vitaraganam? 
patikulasamata, ruparupadhatum appatikulasamata. Tattha ca ayasma 
sariputto patikulasaññIl viharati. Evam patikulesu ca appatikulesu ca 
dhammesu patikulasaññI viharati. 


Katham patikulesu ca appatikulesu ca dhammesu appatikulasaññ 
viharai? Yam kiñãci parato duruttanam duragatanam (M. 1, 10) 
vacanapathanam' tam vacanam appatikulam yavata vacaso appatirupã° tatha 
Janassa appatikulasañña. Tattha ayasma sariputto abhiññaya sacchikato 
appatikulasaññI viharati. Evam patikulesu ca appatikulesu ca dhammesu 
appatikulasaññ viharati. 


Katham patikulesu ca appatikulesu ca đhammesu tadubhayam 
abhinivaJJayitva upekkhako ca viharati sato ca sampaJano? Yam ca nesam 
samanupassati ye dhamma duccarita, te dhamma appatikula. Tattha ayasma 
sariputto 1t patisañcikkhati ye dhamma duccarita te dhamma anitthavipaka, 
ye dhamma sucaritä, te acayagamino. So ca sucaritam acayagaminim” karitva 
duccaritam anitthavipakam karitva tadubhayam abhinivaJJayItva upekkhako 
viharat. 


Atha patikulesu ca dhammesu appatikulesu ca patikulasaññI viharati. 
Tanha patikuladhamma kim karanam? Tanhavasena hi satta dvihE 
dhammehi satta kabalinkare ahare rasatanhaya° satta, phasse sukhasaññaya 
satta. Tatthayasma sariputto kabalinkare ca ahare patikulasaññI viharatl, 
phasse ca dukkhasaññi viharati Evam patikulesu ca appatikulesu ca 
patikulasaññl viharaHI. 


Katham patikulesu ca dhammesu appatikulesu ca dhammesu 
appatikdlasaññI viharat? Tanhakkhayam anuttaram nibbanam, tatha 
balaputhujjananam patikulasañña pahatasañña ca. Tatthayasmato 
sariputtassa appatikulasañña abyapadasañña ca samam paññaya passitva, 
evam patikulesu ca đhammesu appatikulasaññ1 viharat. 


! tedhãtuko lokasanniväso - Ma; Š vacanapatthanam - PTS. 


tedhatuto lokasannivaso - PTS.  apparupä - PTS. 
? appatikilasaññI - Ma, PTS. 7 apacayagaminim - PTS. 
3 bhũmipatto - PTS. 8 dvehi - PTS. 
* kamalokabhũmakaähi ragaãnam - PTS. ?rasatanhayam - PTS. 
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Một cách thức khác: Tưởng không chán ghét của tất cả các phàm nhân 
ngu sỉ ở cuộc sống thế gian ở Tam Giới. Và ở đấy, đại đức Sariputta sống, có 
tưởng chán ghét. VỊ có tưởng chán ghét ở các pháp không đáng ghét sống 
như vậy. 

VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét sống như thế nào? Tất 
cả các vị Hữu Học có tưởng chán ghét, ở đây là ở tất cả thế gian trong Tam 
Giới. Ở đấy, vị đã đạt đến lãnh vực đã được làm xong,' đã chứng ngộ các kết 
quả của định, sống có tưởng không chán ghét. Điều gì là lý do? Bởi vì vị ấy 
không cần làm sanh khởi tưởng chán ghét nhằm dứt bỏ cái thế gian không 
còn hiện hữu nữa. 

VỊ có tưởng chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét sống như 
thế nào? Ở cuộc sống thế gian trong Tam Giới cho đến lãnh vực Dục giới, (?) 
có trạng thái đồng đều trong việc chán ghét đối với các luyến ái, đối với các 
luyến ái đã được xa lìa, có trạng thái đồng đều trong việc không chán ghét sắc 
và vô sắc giới. Và ở đấy, đại đức Sariputta sống, có tưởng chán ghét. VỊ có 
tưởng chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét sống như vậy. 

VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét 
sống như thế nào? Bất cứ điều gì thuộc về lối nói đã được vụng nói từ người 
khác, không được hoan nghênh, lời nói ấy là không đáng ghét cho đến các lời 
nói không thích hợp; tưởng không chán ghét của con người là như thế ấy. Ở 
đấy, đại đức Sariputta đã được chứng ngộ với thắng trí sống có tưởng không 
chán ghét. VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng 
ghét sống như vậy. 

Sau khi tránh né cả hai điều ấy, ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét, 
vị hành xả, có niệm và sự nhận biết rõ, sống như thế nào? Trong số đó, điều 
mà (phàm nhân) nhận thấy là: “Các pháp nào là uế hạnh, các pháp ấu là 
không đáng ghét.” Ơ đấy, đại đức Sariputta suy xét rằng: “Các pháp nào là 
uế hạnh, các pháp ấu có quả thành tựu không được ước muốn; các pháp 
nào là thiện hạnh, chúng đưa đến sự tích lũu.” Và sau khi đã thực hành 
thiện hạnh đưa đến sự tích lũy, sau khi đã thực hành uế hạnh có quả thành 
tựu không được ước muốn, sau khi tránh né cả hai pháp ấy, vị ấy sống, có sự 
hành xả. 

Và vị sống, có tưởng chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét. 
Tham ái là pháp đáng ghét; điều gì là lý do? Bởi vì do tác động của tham ái, 
các chúng sanh bị dính mắc với hai pháp: bị dính mắc ở đoàn thực do tham 
ái về vị nếm, bị dính mắc ở xúc bởi lạc tưởng. Ơ đấy, đại đức Sariputta sống 
có tưởng chán ghét ở đoàn thực, sống có tưởng khổ não ở xúc. VỊ có tưởng 
chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét sống như vậy. 

VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét (và ở các pháp không 
đáng ghét)? sống như thế nào? Sự diệt trừ tham ái là Niết Bàn vô thượng, 
cũng vậy, đối với phàm nhân ngu sĩ là tưởng chán ghét và tưởng bị hành hạ. 
Ở đấy, đối với đại đức Sãäriputta là tưởng không chán ghét và tưởng không 
oán hận sau khi tự thân nhìn thấy bằng tuệ. Vị có tưởng không chán ghét ở 
các pháp đáng ghét sống như vậy. 


! “† đã đạt đến lãnh uực đã được làm xong” được dịch từ “katabhumippotto” (xem dòng 
cuối của đoạn đầu ở trang 174) thay vì “katamo bhùmïippattfo” (ND). 
? So sánh với câu kết ở dưới thì phần ở trong ngoặc đơn là thừa (ND). 
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Katham patikulesu ca appatikulesu ca dhammesu appatikulasaññ 
viharati? Tatye ca nibbane patikulasaññno yasena ca kitHya cai 
appatikulasaññmo. Tatthayasma sariputto assadam ca admavam ca 
nissaranam ca yathabhutam sammappaññaya? patljananto patikulam ca 
appatikdlam ca dhammam tadubhayam abhinivajjayltva appatikulasaññ 
viharatl. 


Katham patkulam ca appatkulam ca đdhammam tadubhayam 
abhimivajJayltva upekkhako viharat sato ca sampajano ca? Yam ca 
samanupassati anunayo appatikulo dhammo patigho ca patikulo đhammo, 
tatthayasma sarIputto anunaya°?patighappahInatta upekkhako viharati sato 
sampajano ca. Yañcassa samanupassatl, ayam pañcavidha anuttara 
indriyabhavana. Ayam suttaniddeso. 


1. Tattha katamo desanaharo? Imamhi sutte kim desitam?: Tattha 
vuccate- Imamhi sutte ditthadhammasukhaviharo desito, tatha vimuttam 
cittam paccavekkhana ca adhipaññadhammam desitam. 


2. Tattha katamo vicayo? Ye kaye kayanupassino viharanti tesam cittam 
anunayapatighena na viharatI, anunayapatighena cabhiramamanassa' cittam 
sammaggatam° bhavissatI ti bhavanaya phalametam.” Ayam vicayo haro. 


3. Tattha katamo yuttiharo? Kayabhavanaya ca cittabhavanaya ca na 
kiãci sabrahmacarI atimaññIssatI ti (ss. Sn. ck.148) atthi esa yutti. Ayam 
vuttiharo. 


4. Tattha katamo padatthano haro? Kayabhavanaya pathamassa sati 
upatthanassa padatthanam. Ya pathavIisamacittata3 sa anicceanupassanaya 
padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano? Yam pathavIisamena cetasa viharati 
attanupassl, pathavIsamena? gIh1 viharati. Ko attho pathavisamenati? Yatha 
ye ca selopamataya akammayutta, evameva pathavisamo ayam hiriyataya. 
Ayam lakkhano. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Imamhi byakarane ko tassa ayasmato 
adhippayo? Ye kecl arahanta Indriyabhavanam akankhanil' te 
pathavIsamam'"' uppadaylIssantI ti. Ayam adhippayo. 


7. Tattha katamo avatto tï? Natthi avattassa bhũmI. 


! kittini ca - Ma; kitini ca - PTS. 


? sammapaññaya - Ma, PTS. 7balametam - Ma. 

3 anunayassa - Ma, PTS. 8 pathavisamacittam ta - PTS. 
* desitabbam - Ma, PTS. ? so pathavIsamena - PTS. 

Š cabhirammamänassa - PTS. !9 kankhiyanti - Ma, PTS. 

5 samaggatam - Ma, PTS. !! pathavisamatam - Ma, PTS. 
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VỊ có tưởng không chán ghét ở các pháp đáng ghét và không đáng ghét 
sống như thế nào? Và ở phần thứ ba là những vị có tưởng chán ghét về Niết 
Bàn và những vị có tưởng không chán ghét với tiếng tăm và danh thơm. Ở 
đấy, đại đức Sariputta, trong khi khẳng định sự hứng thú, sự bất lợi, và sự 
thoát ra bằng chánh tuệ đúng theo thực thể, sau khi tránh né cả hai pháp 
đáng ghét và không đáng ghét ấy, sống có tưởng không chán ghét. 


Sau khi tránh né cả hai pháp đáng ghét và không đáng ghét ấy, vị hành 
xả, sống có niệm và sự nhận biết rõ, như thế nào? Điều vị ấy nhận thấy rằng: 
sự ưa chuộng là pháp không chán ghét và sự bất bình là pháp chán ghét; ở 
đấy, đại đức Sariputta, do trạng thái đã dứt bỏ sự ưa chuộng và bất bình, có 
sự hành xả, là vị sống có niệm và sự nhận biết rõ. Và điều nhận thấy ở vị này 
là năm loại tu tập vô thượng về quyền. Đây là sự diễn giải Kinh. 


1. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, điều gì được 
chỉ bảo? Ơ đấy, được nói rằng: Ơ Kinh này, việc an trú lạc ở ngay chính bản 
thân này được chỉ bảo; cũng vậy, tâm được giải thoát và sự quán xét, (là) 
pháp thắng tuệ được chỉ bảo. (!) 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Những vị nào sống có sự quan sát thân trên 
thân, tâm của các vị ấy không sống với sự ưa chuộng và bất bình, và tâm của 
vị không thích thú ở sự ưa chuộng và bất bình sẽ đi đến đúng đắn; điều này là 
kết quả của sự tu tập. Đây là cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu. 


3. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự kết nối là gì? “Với sự tu tập uề thân uà 
UỚI sự tu tập Uuề tâm thì sẽ không xem thường các uị đồng phạm hạnh uề 


^ 


bất cứ điều gì,” có sự kết nối ấy. Đây là cách truyền đạt bằng sự kết nối. 


4. Ở đấy, cách truyền đạt bằng nền tảng là gì? Sự tu tập về thân là nền 
tảng của sự thiết lập niệm thứ nhất. Trạng thái tâm bình đắng như đất là nền 
tảng của việc quan sát vô thường 


5. Ở đấy, tướng trạng là gì? Vị có sự quan sát về tự ngã sống với tâm bình 
đăng như đất, vị tại gia sống một cách bình đẳng như đất. “Một cách bình 
đẳng như đất” có ý nghĩa gì? Giống như các vị là được liên hệ với việc không 
bị rung động' ở ví dụ về tảng đá, tương tự y như thế, vị này bình đẳng như 
đất do trạng thái hổ thẹn (về thân xác này). Đây là tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở thể văn 
UeUuakarand? này, điều gì là chủ tâm của vị đại đức ấy? “Bất cứ những uị A- 
la-hán nào mong muốn sự tu tập Uề các quuền, các uị ấu sẽ làm sanh khởi 
sự bình đẳng như đất.” Đây là sự chủ tâm. 


7. Ở đấy, sự xoay vần là gì? Không có lãnh vực cho sự xoay vần. 


' Không bị rung động: ghi theo nghĩa akœmnpa° thay vì akarmmd° theo sự hiệu đính của Ngài 
NÑanamoli (ND). 
? Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp ở trang 333. 
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8. Tattha katama' vibhatti? Yo kayanupassI viharatil, so pathavIsamam 
cttam patilabhissai t1 na ekamsena kim karanam?  Ye 
khandakadichinnakadikammakarino' na te pathavisamacittam° patilabhanti. 
Sabba kayagatasati' sekhabhavanaya nibbanam phalam. Ayam vibhatti. 


9. Tattha katamo parivattano° haro? Ye kayanupassino viharissantl, 
tesam yeva kayapaccaya uppaJJeyyum asava vighataparilaha. (ss. A. H1, 197) 
Ayam parIvattano* haro. 


12. Tattha katamo otarano? Sattesu ca pañcakkhandha avitinna 
bavIsatindriyaml, tatha yam° manindriyam tam manodhatu manayatanam ca. 
Yam samadhindriyam tam dhammadhatu đdhammayatanam ca. Ayam 
otarano haro. 


13. Tattha katamo sodhano haro? Ye ca manasa cattaro bhavetabba, te 
sabbe bhavita, yam tam manena pahne pattabbam'° sabbattha'! etassa ca 
attha" arambho, so attho suddho. Ayam sodhano haro. 


14. Tattha katamo adhitthano? Ayam samadhi ekattataya paññatta' cha 
kaya ekattataya paññatta pañcindriyanl rupIni rũpakayo. Cha vedanakaya 
vedanakayo. Cha saññakaya saññakayo. Cha cetanakaya cetanakayo cha 
viññanakaya viãñanakayo. Sabbepl ete đdhamma dhammakayot yeva 
sankham gacchanti. Ayam adhitthano. 


15. Parlkkharo 'ti: samapattikosallam ca vithikosallam'* ca hetu. Yam ca 
gocarakosallam yam ca kallatakosallam' paccayo. Vodanakosallam hetu, 
kallatakosallam' paccayo. Sukham hetu, abyapajJjham"” paccayo. Ayam 
parIkkharo. 


16. Tattha katamo samaropano'? Yatha pathavI sucimpi nikkhipante 
asueImpI nikkhipante° tadisayeva,° evam kayo manapikehipI phassehi 
amanapikehipl phassehi tadisoyeva, patighasamphassena va sukhaya 
vedanaya tadisam yeva?' cittam. Idam suttam vibhattam sa upamam” 
ugghatitaññussa puggalassa vibhagena. Tattha samaropanaya avakayo? 
natth1. 


! katamo - Ma, PTS. 3 paññatto - Ma. 

? pathavisamacittatam - Ma. * đh†tikosallam - PTS. 

3 khandakadichinnakadino - Ma. 3 kallam tam kosallam - Ma. 
* pathavIisamacittatam - Ma. kallantakosallam - PTS. 
3 sabbakayagatäsati - PTS. 5 kallam - Ma, PTS. 

5 barivattana - PTS. ?abyapa]jam - Ma, PTS. 

7 uppajjeyya - Ma, PTS. 8 samaropano tỉ - Ma. 

Š sattesu ca - itipatho Ma potthake natthi. ? nikkhitte - Ma, PTS. 

? tathayam - PTS. ?° tadiseyeva - Ma, PTS. 

!9 pattabbatam - Ma; vattabbatam - PTS. ?!vo - Ma. 

!! sabbapattam - PTS. ? saopammam - Ma. 

! atthãya - Ma, PTS. ?3 avakaso - Ma, PTS. 


250 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


8. Ở đấy, sự phân tích là gì? “Vị nào sống có sự quan sát thân, uị ấu sẽ 
đạt được tâm có sự bình đẳng như đất,” không hẳn là như thế. Điều gì là lý 
do? Những vị nào làm hành động có sự bể vỡ, ... bị bỏ dở, ..., những vị ấy 
không đạt được tâm có sự bình đẳng như đất. Mọi niệm hướng đến thân đưa 
đến sự tu tập của vị Hữu Học, có Niết Bàn là kết quả. Đây là sự phân tích. 


9. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là gì? Những vị nào sẽ sống 
có sự quan sát thân, đối với chính các vị ấy, do duyên thân, các lậu hoặc có sự 
hủy hoại và bực bội có thể sanh lên. Đây là cách truyền đạt bằng sự đảo 
ngược. 


12.' Ở đấy, sự liệt kê là gì? Và ở các chúng sanh, năm uẩn là không vượt 
qua 22 quyền; cũng vậy, cái nào là ý quyền, cái ấy là ý giới và ý xứ; cái nào là 
định quyền, cái ấy là pháp giới và pháp xứ. Đây là cách truyền đạt bằng sự 
liệt kê. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Bốn việc nào cần được tu 
tập bằng ý, tất cả (bốn việc) ấy đều đã được tu tập. Việc cần được đạt đến ở 
sự dứt bỏ bằng ý và sự khởi đầu cho mục đích của việc ấy trong mọi trường 
hợp, mục đích ấy là rõ ràng. Đây là cách truyền đạt bằng sự làm rõ. 


14. Ở đấy, sự xác định là gì? Định này được mô tả theo tính trạng đồng 
nhất. Sáu nhóm được mô tả theo tính trạng đồng nhất: Năm quyền có sắc là 
sắc thân, sáu nhóm về thọ là thọ thân, sáu nhóm về tưởng là tưởng thân, sáu 
nhóm về tư là tư thân, sáu nhóm về thức là thức thân, tất cả các pháp này đi 
đến sự định danh chính là “pháp thân." Đây là sự xác định. 


15. Sự thiết yếu: Thiện xảo về thể nhập và thiện xảo về lộ trình là nhân. 
Thiện xảo về hành xứ và thiện xảo về trạng thái sẵn sàng là duyên. Thiện xảo 
về thanh lọc là nhân, thiện xảo về trạng thái sẵn sàng là duyên. Lạc là nhân, 
không oán hận là duyên. Đây là sự thiết yếu. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? Giống như đất vẫn y như thế khi (có người) 
ném xuống vật sạch, cũng như khi (có người) ném xuống vật dơ, tương tự 
như vậy, thân vẫn y như thế với các xúc vừa ý cũng như với các xúc không 
vừa ý, tâm vẫn y như thế với xúc bất bình hoặc với thọ lạc. Kinh này với ví dụ 
được phân tích theo cách phân tích cho người hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn 
(người hiểu nhanh). Ơ đấy, không có thuận tiện cho sự xếp loại. 


! Thứ tự trình bày được sắp xếp theo 16 cách truyền đạt, trong số đó cách truyền đạt bằng từ 
đồng nghĩa (10) và bằng sự mô tả (11) không có nên đã được để cách khoảng (thiếu số 1o và 
11) nhằm thuận tiện cho việc theo đối (ND). 
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7-10. 


Tattha katamam suttam sankilesabhagiyam? Yato ca! kusalehi dhammehi 
na virodhati, na vaddhati, mmam adinavam bhagava deseti, “tasma channam 
vivaretha,? evam tam nativassatl, tato adInavato vivareyya ”tHI. Tam thi 
dhammehil nabhidhamsitati asubhasaññaya ragena nabhidhamsryati 
mettaya dosena nabhidhamslyatl, vipassanaya mohena nabhidhamstTyati.° 
Evam ca so° yo yo đhammo patipakkho tamhi tamhi dhamme parIpurissaHl. 
Yo tassa dhammassa akusalo dhammo patipakkho, tena nadhivasiyat1.° 


Aparo pariyayo: ye ime dhamma attana na sakkoti vutthanam te ete 
dhamma desita channamativassatI ti. Tehi vitakkam yena ca sakka puna 
desitam cittam vibhavetum pariyodapetum vivekaninnassa vivekaponassa 
vivekapabbharassa vuddhimm virulhm vepullatam apajjai kusalesu 
dhammesu, seyyathapl nama uppalam va kumudam va padumam va udake 
sukkapakkhe cando yava ratti yava divaso agacchati, tassa vuddhiyeva 
patikankhitabba, na parihani evam vidham tam cittam nabhidhamsiyati. 


Aparopettha yo asatho akuto7 amayavI uJu purIso yathabhutam attanam 
avikaroti.° Tattha yo chadeti, tassa akusala đhamma cittam anudhamsenti.° 
Vivatam nativassat 'tỉ'° yo pana hoti asatho akuto? amayavIl uJu puriso 
yvathabhutam attanam avikarotl,Š tassa cittam akusalehi dhammehi na 
viddhamstyatI.!' Ayam suttattho. 


1. Tattha katama desana? Idha desita dasa akusalakammapatha 
adhivassanataya, dasa kusalakammapatha adhivassanataya? akusalehi na 
visujjhai yatha vuttam bhagavatä “cltasanklesa bhikkhave satta 
sankllissanti ”ti. (S. 11, 151) 


2. Tattha katamo vicayo? Yassevam cñitam aviddhamsliyatl,° tassa 
buJjhitassa yam bhaveyya kuteyyam,* tam anantariyenapl satthari va 
gunanukampanatäya. Ayam vicayo. 


3. Tattha katama yutti?° Evam aviddhamsIyantam' cittam vutthati, 
vutthitam patitthahati kusalesu dhammesutI atthi esa yutt1. 


! vam - PTS. ? anudhãvanti - Ma, PTS. 


? vivareyya - Ma, PTS. ° channamativassatti - Ma, PTS. 
3 vivatam - Ma, PTS. !viddhamsiyati - Ma, PTS. 

* nabhidhamsiyati - Ma, PTS. ? anadhivassanataya - Ma, PTS. 
3 evañcassa - Ma, PTS. 3 adhiväsiyati - Ma, PTS. 

° nadhivãsiyati * kũteyya - Ma, PTS. 

7 akũto asatho - Ma, PTS. Š vutiti - Ma, PTS. 

8 avikaroti - Ma, PTS. 5 anadhivasiyantam - Ma, PTS. 


252 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


7-10. 


Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não là gì? Và khi một người không lớn 
mạnh, (!) không tăng trưởng với các thiện pháp, đức Thế Tôn chỉ bảo về sự 
bất lợi này rằng: ““Vì thế, hãu mở ra uật đã được che đậu, như uậu mưa 
không rơi nhiều ở uật ấu,`' do đó, từ sự bất lợi nên mở ra.” Người ấy không 
bị tổn hại nhờ vào ba pháp ấy: Nhờ vào tưởng bất tịnh mà không bị tổn hại 
bởi luyến ái, nhờ vào từ tâm mà không bị tổn hại bởi sân hận, nhờ vào minh 
sát mà không bị tổn hại bởi sĩ mê. Như vậy, mỗi một pháp nào là phần đối 
nghịch (đối với pháp bất thiện) thì sẽ làm viên mãn ở mỗi một pháp ấy. Pháp 
bất thiện nào là phần đối nghịch đối với pháp ấy thì bị chế ngự bởi pháp 
(thiện) ấy. 


Một cách thức khác: Các pháp nào mà sự thoát ra bởi bản thân là không 
có khả năng, các pháp ấy được chỉ bảo rằng: “Mưa rơi nhiều ở uật đã được 
che đậuy.` Trong khi suy tầm với các pháp ấy, nhờ thế lại có thể làm cho rõ 
ràng, làm cho tỉnh khiết tâm đã được chỉ bảo của vị đã uốn cong theo sự viễn 
ly, đã chiều theo sự viễn ly, đã xuôi theo sự viễn ly, (nhờ thế, vị ấy) đạt đến sự 
phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh ở các thiện pháp. Cũng giống như 
sen xanh hoặc sen hồng hoặc sen trắng ở trong nước, mặt trăng ở giai đoạn 
thượng huyền đi đến vào ban đêm, vào ban ngày, chính sự phát triển của nó 
là được mong đợi, không phải là sự khuyết dần; theo cách thức như vậy, tâm 
ấy không bị tổn hại. 


Cũng có một cách thức khác nữa: Ở đây, người nào không lừa gạt, không 
gian lận, không xảo trá, ngay thắng thì thể hiện rõ bản thân đúng theo bản 
thể. Ở đấy, người nào che giấu thì các pháp bất thiện làm hư hỏng tâm của 
người ấy. “Mưa không rơi nhiêu ở uật đã được mở rd': hơn nữa, người nào 
không lừa gạt, không gian lận, không xảo trá, ngay thắng, thể hiện rõ bản 
thân đúng theo bản thể, thì tâm của người ấy không bị hư hỏng bởi các pháp 
bất thiện. Đây là ý nghĩa của Kinh. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Ở đây, mười đường lối hành động bất thiện 
được chỉ bảo về tình trạng mưa nhiều, mười đường lối hành động thiện được 
chỉ bảo về tình trạng mưa không nhiều. Bởi các bất thiện mà một người 
không trở thành trong sạch, giống như điều đã được nói bởi đức Thế Tôn 
(rằng): “Nàu các tù khưu, do ô nhiễm của tâm, các chúng sanh bị ô nhiễm.” 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Điều nào có thể là điểm nổi bật của vị đã được 
giác ngộ, là vị có tâm không bị hư hỏng như vậy, điều ấy có ở bậc Đạo Sư với 
tính chất không bị gián đoạn, hoặc với trạng thái bi mãn ở phẩm chất (?). 
Đây là sự tìm hiểu. 


3. Ở đấy, sự kết nối là gì? “Tâm trong khi không bị hư hỏng thì uươn lên, 
khi được uươn lên thì thiết lập ở các pháp thiện;” có sự kết nối ấy. 


! Xem câu kệ đầy đủ ở trang 35 (ND). 
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4. Padatthanan ti: “Channamativassali ”ti channam asamvaranam 
padatthanam, “vivatam nativassatI ”ti achannam samvarananam,' “tasma 
channam vivaretha? vivatam nativassatI ”ti desanaya padatthanam. 


5. Lakkhano ti: “Channamativassatr ”ti ye keci vieittena3 channena 
ekalakkhana dhamma sabbe te viddhamsryanti.+ “Fasma channam vivaretha? 
vivatam nativassatI ”ti ye keci tena acchannena ekalakkhana dhamma sabbe 
te nativassantI ”ti. Lakkhano haro. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Imamhi sutte bhagavato ko 
adhippayo? Yesam kesañcl cittam akusala dhamma° adhipatidesia te 
yvathadhammam patikarissanti ti, ayam tattha bhagavato adhippayo. Ayam 
catubyuho haro. 


7 Avalo ti: Yam channam tam duvidham kampamanamẽ 
samucchitabbo, anantariyasamadhimnam. Tattha passaddhiyam ca mano 
asave vaddheti. Assaddhiyena ca pamadam gacchati. Pamadena onamati, 
unnalabhavam gacchat. Vuttam hetam*ề bhagavata: “Unnalanam 
pamattanam tesam vaddhanti asava ”ti. (Dh. ck.2o2) CattarI tanI upadananI, 
vanl cattari upadanani te pañcupadanakkhandha bhavanti. Imani saccanl 
dukkham ca samudayo ca. “Tasma channam vivaretha? ”ti yena hetuna te 
asava vaddhanti. Tesam pahinatta asava pahTyante. Tattha appamadena 
assaddhiyam pahryati, uddhaccakukkuccappahanena olarikata, tassa dve 
dhamma samatho° ca bhavana'° ca paripurim gacchanti. Yo tesam asavanam 
khayo, ayam nirodho. Imanl cattarI saccan1I. Ayam avatfo. 


8. Tattha katamo vibhattiharo? “ChannamativassatI ”tI na ekamso, kim 
karanam? Yassa assa nIvattana yathaplI sekhanam. Yatha vuttam bhagavata: 

!!'“Kiñcapl1 so kammam karoti'? papakam 

kayena vaca' uda cetasa va 

abhabbo so" tassa paticchadaya' 

abhabbata ditthapadassa vutta ”tI.'* (ss..Sn. ck.232) 

Kiñcap1 tesam nivaranam cittam hotl, api tu appaccaya'” samaye ca te 
niddisitabba. Ayam vibhattiharo. 


9. Tattha katamo parivattano haro?* “Channamativassatii ”ti yassa ye 
dhamma sabbam anavivatam°  ativassiyat° vivatam  natIivassatl 
avagunantam nativassati. Ayam parivattano”! haro. 


! samvarananam padatthanam - PTS. 


? vivareyya - Ma, PTS. ? sekkhopakareyya - PTS. 
3 cittena - PTS. 3 vacaya - Ma, PTS. 

* aviddhamsiyanti - Ma, PTS. * abhabbo hi - Ma, PTS. 
 akusaladhamma - PTS. Š pariguhanaya - Ma, PTS. 
5 kammamanam - PTS. 5 hotiti - Ma, PTS. 

7 anantariya - PTS. 7apaccayä - PTS. 

8e etam - Ma, PTS. 8 tattha parivattana - PTS. 
? na samatho - Ma, PTS. ? anavivattam - PTS. 

!9 vipassanã - PTS. ?9 ativassiyati - Ma, PTS. 

!! Suttanipäta, Ratanasutta. ?!Ô parivattanä - PTS. 
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4. Nền tảng: “Mưa rơi nhiêu ở uật đã được che đậu”: che giấu là nền 
tảng của những người không thu thúc (về giới); “mưa không rơi nhiều ở uật 
đã được mở ra”: không che giấu là (nền tảng) của những người thu thúc; “ưì 
thế, hãu mở ra uật đã được che đậu, rmnưa không rơi nhiều ở uật đã được 
mở rd”: là nền tảng của việc thú tội. 

5. Tướng trạng: “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu”: Bất cứ những 
pháp nào có chung tướng trạng với việc che giấu theo nhiều cách, tất cả các 
pháp ấy bị hư hỏng. “Vì thế; hãu mở ra uật đã được che đậu, mưa không rơi 
nhiều ở uật đã được mở ra”: Bất cứ những pháp nào có chung tướng trạng 
với việc không che giấu ấy, tất cả các pháp ấy không bị hư hỏng. (!) Như thế 
là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 

6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở Kinh này, điều gì 
là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Bất cứ những vị nào có tâm, có các pháp bất 
thiện được thú nhận, những vị ấy sẽ sửa đổi đúng theo Pháp; ở đấy, đây là 
chủ tâm của đức Thế Tôn. Đây là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận. 

7. Sự xoay vần: Điều che giấu là có hai loại: kẻ đang rung động có thể bị 
mê mờ, đối với các vị có định không bị gián đoạn. Ơ đấy, ngã mạn làm tăng 
trưởng các lậu hoặc ở người không có đức tin (!); và do việc không có đức tin, 
đi đến sự xao lãng; kẻ bị tác động bởi xao lãng đi đến bản chất huyên náo. 
Bởi vì điều này đã được nói đến bởi đức Thế Tôn: “Đối uới những kẻ huuên 
náo, bị xao lãng, các lậu hoặc của những kẻ ấu tăng trưởng.”' Bốn điều ấy 
là các chấp thủ. Những cái nào là bốn chấp thủ, những cái ấy là năm thủ uẩn. 
Đây là (hai) Chân Lý: Khổ và Tập. “Vì thế; hãy mở ra uật đã được che đậu”: 
Do nhân nào các lậu hoặc tăng trưởng, do trạng thái đã được dứt bỏ của 
chúng, các lậu hoặc được dứt bỏ. Ơ đấy, do không xao lãng mà việc không có 
đức tin được dứt bỏ; do việc dứt bỏ phóng dật và hối hận có trạng thái thô 
thiển, hai pháp chỉ tịnh và tu tập của vị ấy đi đến sự viên mãn. Sự diệt trừ của 
các lậu hoặc ấy là Diệt. Đây là bốn Chân Lý. Đây là sự xoay vần. 

8. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? “Mưa rơi nhiều ở uật 
đã được che đậu”: không hẳn là như thế. Điều gì là lý do? Sự dừng lại có thể 
xảy ra đối với người nào đó cũng giống như đối với các vị Hữu Học. Giống 
như điều đã được nói bởi đức Thế Tôn (rằng): 

“Ngaụ cả khi u† ấu tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 

bằng thân, bằng khẩu, hoặc bằng ú, 

UỊ ấu không thể nào che giấu điêu ấu, 

tính chất không thể của uị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến.” 

Mặc đầu tâm cũng có sự che lấp đối với chúng, tuy nhiên do không có 
điều kiện và chúng có thể được diễn giải vào thời điểm (thích hợp). Đây là 
cách truyền đạt bằng sự phân tích. 

o. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là gì? “Mưa rơi nhiều ở uật 
đã được che đậu”: các pháp nào của người nào mà không được mở ra toàn 
bộ thì bị mưa rơi nhiều. “Mưa không rơi nhiêu ở uật đã được mở ra”: Mưa 
không rơi nhiều ở vật không được đậy lại. Đây là cách truyền đạt bằng sự đảo 
ngược. 


! Nửa sau câu kệ 292 của Dhammnapadapdji - Pháp Cú, TTPV 28, trang 99. 
? Ratanasuttam - Kinh Châu Báu (Suttamipatapd]i - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 71, ck.234). 


PJs) 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


10. Tattha katamo vevacano haro?! Channanti avutam nivutam pihitam 
patilkuJjtam sañchannam parodham. “Vivatam nativassali ”t yassa te 
dhamma pabbaJjita vinodam nadhivassita vantikatati.? Ayam vevacano haro. 


1l Tattha katamo paññatiI haro? “Channamativassal  ”tH 
kilesabhagiyapaññattam. “Vivatam nativassati ”t sadhammakiccam yam 
patpadapaññattya paññattam. “Tasma channam vivaretha ”t 
anusasanapaññattiya paññattam. “Vivatam natIvassati ”H 
nikkhepa?paññattiya paññattam. Ayam paññattI haro. 


12. Tattha katamo otarano haro? “ChannamativassatI ”ti tayo kilesa: rago 
doso moho, tesu channesu° sankharakkhandho -pe- Te pura yatha 
niddittham khandhadhatuayatanesu, ayam otarano haro. 


13. Tattha katamo sodhano haro? Yenarambhena idam suttam bhasati so 
arambho niyutto. 


14. Adhitthano ti: “Channamativassatr ”ti ekattataya paññattam, kim 
karanam? Idam hi ativassatI 'ti Imassa ca ativassati, evam ca ativassati ti 
ayam vemattataya. Ya punasadharanehi lakkhanehi paññaplyatl3 sa 
ekattapaññatiI. 


15. Tattha katamo parikkharo? Yam ca tam ativassIyanti,° tassa dve hetu 
dve paccaya akusalapasuteva vacakattabhirati ca. Ime dve ayoniso 
manasikaro ca kusala dhamma vopasagga ca. Ime dve paccaya. 


16. Tattha katamo samaropano? “Channamativassati” ti vematI passat1 ti 
channam yam pariggahitum yam adesitum appassutam yam kathamkatha 
vibhutena akusalamulena yam tanhaya ca te vaddhati dosati sannitva te 
appasakkhayena sankhara, sankharapaccaya viññanam,'' ayam samaäropano. 
Yam puna tatha desana, tasseva kusala' dhamma vuddhim virulhim 
vepullatamapaJJati. Tassa sankharanirodha,' ayam samaropano. 


7- 11, 


“Cattaro puggala tamo tamaparayano ”ti (A. II, 85; S. 1, 93) —pe—. Tattha 
katamo vuccate tamo nama? Ÿo tamo andhakaro, yathavuttam bhagavata: 
“Vatha andhakaro' tasmim bhayanake sakampidhatupurlso na passatl, 
evameva aññanato tamo pan” andhakaro papakasakammasavipakam na 
saddho hoi. (?) Iti evam lakkhanata aññanam tamo aviJJa moho, yena satta'+ 
yathabhutam nappajananti, ti vuccati tamo ”tI. 


! vevacano - PTS. 8 paññapiyati - Ma, PTS. 


? vantikata tỉ - Ma, PTS. ? ativassiyanti - Ma, PTS. 

3 paññatti - PTS. !° viiñanam yäva jaramaranam - Ma, PTS. 
* vivareyya tỉ - Ma, PTS. !! akusala - Ma, PTS. 

3 niddhãna - Ma, PTS. !ˆ sankharanirodha - Ma, PTS. 

5 te khandhesu - Ma, PTS. !andhakãre - Ma, PTS. 

7 sunasadharanehi - Ma. ! sakka - PTS. 
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10. Ở đấy, cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa là gì? Được che lấp: là 
được bao bọc, được bao trùm, được che lại, được đậy kín, được che phủ, được 
ngăn chặn. “Mưa không rơi nhiêu ở uật đã được mở rqd”: các pháp ấy của 
người nào là được loại ra, được dời đi (!), không được chấp nhận, được làm 
cho chấm dứt. Đây là cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa. 


11. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự mô tả là gì? “Mưa rơi nhiều ở uật đã 
được che đậu”: được mô tả liên quan đến ô nhiễm. “Mưa không rơi nhiều ở 
uật đã được mở ra”: Phận sự đối với Chánh Pháp được mô tả với sự mô tả về 
lối thực hành. “Vì thế; hãu mở ra uật đã được che đậu”: được mô tả với sự 
mô tả về sự giáo huấn. “Mưa không rơi nhiều ở uật đã được mở ra”: được 
mô tả với sự mô tả về việc quăng bỏ. Đây là cách truyền đạt bằng sự mô tả. 

12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu”: Ba ô 
nhiễm là: luyến ái, sân hận, sỉ mê; khi chúng được che đậy là hành uẩn —nt— 
Chúng giống như đã được diễn giải trước đây ở uẩn, giới, xứ. Đây là cách 
truyền đạt bằng sự liệt kê. 


13. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là gì? Ngài nói Kinh này với sự 
khởi đầu nào thì sự khởi đầu ấy là được gắn liền. 


^ 


14. Sự xác định: “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu”: là được mô tả 
theo tính trạng đồng nhất. Điều gì là lý do? Bởi vì “mưa rơi nhiều ở vật này, 
mưa rơi nhiều đối với người này, và mưa rơi nhiều như vậy,` đây là tính trạng 
khác biệt. Việc được mô tả theo các tướng trạng phổ biến về phẩm chất là sự 
mô tả theo tính trạng đồng nhất. 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Có hai nhân, hai duyên cho việc mưa rơi 
nhiều ở vật ấy: sự phát khởi bất thiện và sự thích thú của người tạo ra lời nói 
là hai nhân; việc tác ý không đúng đường lối và sự buông thả về các thiện 
pháp là hai duyên (1). 

16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu”: '(vị 
ấy) nhận thấy một cách nhầm lẫn” nhằm giữ kín về điều che giấu, nhằm 
không thú tội về việc ít nghe, về việc có sự nghi hoặc bởi bất thiện căn không 
còn hiện diện, và về việc “do tham ái mà các lõi lầm ấy tăng trưởng (!);` như 
thế sau khi nhận biết do kém khả năng, các hành ấy (sanh khởi); do duyên 
các hành, thức (sanh khởi); ... Đây là sự xếp loại. Thêm nữa, với việc thú tội 
như thế ấy, các thiện pháp của chính vị ấy đạt đến sự phát triển, sự tăng 
trưởng, sự lớn mạnh. Do sự diệt tận các hành của vị ấy, ... Đây là sự xếp loại. 


7- 11, 


“Bốn hạng người là bóng tối có sự tiến đến bóng tối ...” —nt—. Ở đấy, cái 
gì được gọi là bóng tối? Bóng tối là sự tối tăm, giống như điều đã được nói 
bởi đức Thế Tôn (rằng): “Giống như sự tốt tăm, ở sự kinh hoàng ấu, con 
người không nhìn thấu chính mình, tương tự ụ như uậu, từ sự không biết 
là có bóng tối, thêm nữa là sự tối tăm, là điều xấu xa uới hành động uà uới 
quả thành tựu, là không có đức tin. Như thế; trạng thúới uŠ tướng trạng như 
Uậu là sự không biết, sự tối tăm, uô mnĩnh, sỉ mê, uì thế các chúng sanh 
không nhận biết đúng theo thực thể; như thế được gọi là bóng tốt.” 


ĐJSN: 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


So tinnan cakkhunam tamo: mamsacakkhuno dibbacakkhuno 
paññacakkhuno, Imesam cakkhunam 1dha tamo niddisiyati' aññananti. 


Tattha katamam aññanam adassanam? Atha nissaye yam pubbante 
aññanam aparante aññanam pubbantaparante aññanam, hetumhi aññanam 
paccayamhi aññanam tassa aññanino samadhibhutassa eso nissando: yam 
na Janati Idam sevitabbam Idam na manasikatabbanti, so tena tamena 
niddisiyatIl,' tamopl yatha vuccati. Mulhoti evam cetana. Tena tamena so 
puggalo vuccati tamotl, so tena tamena asamuhatena asamucchinnena 
tapparamo bhavat tapparayano, ayam vuccai puggalo tamo 
tamaparayanotHi. Parayanoyeva dhammo manasikatabbo yo tamo dahati 
aññacitam? upatthapetl, te cassa dhamma nijjhanam khamanHi° So 
sutamayaya paññaya samanupassat1. 


Tattha katamo tamo Jotiparayano? So tena paññavasena Iriyati,t evam 
tasseva Irlyantassa parayano bhavatl. Ayam vuccate puggalo tamo 
Jotiparayano. 


Tattha katamo puggalo tamo° Jotiparayano? Tattha vuccati Joti nama: 
yam tasseva° tamassa patipakkhena ye ca dhamma7 antamaso ñanaloko, so 
sutadhammo'° puggalo tamo Jotiparayano, tattha vuccate: so *yam° puggalo 
tamo Jotiparayano, so yadi tatharũpam kalyanamittam patilabhatIi, yo nam 
akusalato ca nivareti bhavItakusalataya bhav1 (?) niyoJetI 'tI.!9 


Evam ca saddhammam desetil: Ime dhamma kusala, Iime dhamma 
akusala, Ime dhamma savaJJa, Ime dhamma anavajJja, Ime dhamma 
sevitabba, Ime dhamma na sevitabba, Ime dhamma bhajitabba, Ime dhamma 
na bhajitabba, ime dhamma upasampalJJa vihatabba, Ime dhamma na 
upasampajJja vihatabba, Ime đdhamma manasikatabba, me dhamma na 
manasikatabbatI. Paccate saññaya yatha saññayati satindriyani, (?) so evam 
paJanati: Ime dhamma kusala, ime dhamma akusala, ime dhamma säva]Ja, 
ime dhamma anavaJJa, Ime dhamma sevitabba, Ime dhamma na sevitabba, 
1ne dhamma bhavetabba, Ime dhamma na bhavetabba, Ime dhamma 
upasampajJja vihatabba, Iime dhamma na upasampajja vihatabba, Iime 
dhamma manasikatabba, ime dhamma na manasikatababati. So te!" 
dhamme sussusati'? sotam odahatl, aññacittam° upatthapetl,“ te cassa 
dhamma nïjjhanam khamanti,' so sutamayaya paññaya samannagato, so 
tena'“° paccayavasena Iriyati evam so Imiyanto7 tapparamo bhavati 
tapparayano. Ayam vuccate puggalo tamo Jotiparayano.!s 


! niddisiyati - Ma, PTS. ? yoyam - Ma, PTS. 


? aññacittam - Ma; !° bhãvikusalatä va bhãvasanniyojetTti - PTS. 
aññam cittam - PTS. ! sote - PTS. 

3 nijj]hanakkhamanti - Ma, PTS. ? susuyyati - Ma; suyyati - PTS. 

* iriyati - Ma, PTS, evam sabbattha. 3 aññam cittam - Ma, PTS. 

3 puggalo joti - Ma; puggalo - PTS. * upatthapeti - Ma, PTS. 

5 tassa ce tamassa - Ma; Š njjhanakkhaman tỉ - Ma; 
tassa c'etam assa - PTS. niJj]hanakhaman tỉ - PTS. 

7 ve ca dhamme - Ma; 5 sotena - PTS. 
yeva dhamme - PTS. T†asseva iriyanti - Ma, PTS. 

8 sunadhammo - Ma, PTS. 8 tamo tamaparayano - Ma, PTS. 
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Bóng tối ấy là đối với ba con mắt: đối với nhục nhãn, đối với Thiên nhãn, 
đối với tuệ nhãn; đối với các con mắt này, ở đây bóng tối được diễn giải là “sự 
không biết. 


Ở đấy, cái gì là sự không biết, là sự không thấy? Liên quan đến chỗ nương 
tựa là sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự 
không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về nhân, sự 
không biết về duyên; đối với người có sự không biết ấy, đối với người có hiện 
tượng định, điều này là hệ quả: (Người ấy) không biết rằng: “Điều nàu nên 
phục uụ, điều nàu không nên tác ú,` vì thế người ấy bị diễn giải theo bóng tối 
ấy; giống như bóng tối cũng được gọi là “bị lầm lạc, ý định (cũng được gọi) là 
tương tự như vậy. Do bóng tối ấy, người ấy được gọi là “bóng tốt;` người ấy, 
do bóng tối ấy chưa được bứng lên, chưa được cắt lìa, (là người) có điều ấy là 
tối hậu, có điều ấy là cứu cánh, người này được gọi là “bóng tối có sự tiến đến 
bóng tối.` Chính sự tiến đến là pháp cần được tác ý, bóng tối thiêu đốt, thiết 
lập tâm hiểu biết, và các pháp ấy phù hợp cho việc suy đoán của bóng tối. VỊ 
ấy nhận thấy bằng tuệ văn. 


Ở đấy, người nào là bóng tối có sự tiến đến ánh sáng? Vị ấy sinh hoạt do 
tác động của tuệ (văn) ấy; như vậy chính vị đang sinh hoạt ấy có sự tiến đến 
(ánh sáng). Người này được gọi là “bóng tốt có sự tiến đến ánh sáng. 


Ở đấy, người nào là bóng tối có sự tiến đến ánh sáng? Ở đấy, cái có tên 
ánh sáng được gọi là: các pháp nào thuộc phần đối nghịch của chính bóng tối 
ấy, luôn cả ánh sáng trí tuệ; người có pháp đã được nghe ấy là bóng tối có sự 
tiến đến ánh sáng. Ơ đấy, người này đây được gọi là bóng tối có sự tiến đến 
ánh sáng: nếu vị ấy đạt được bạn tốt có hình thức như thế là người ngăn cản 
vị ấy lánh xa việc bất thiện, khích lệ (vị ấy) có được trạng thái tốt lành đã 
được tu tập. 


Và còn chỉ bảo Chánh Pháp như vầy: “Các pháp này là thiện, các pháp 
nàu là bất thiện, các pháp nàu là có tội, các pháp nàu là không có tội, các 
pháp nàu là nên phục uụ, các pháp nàu là không nên phục uụ, các pháp nàu 
là nên giao thiệp, các pháp nàu là không nên giao thiệp, các pháp này là 
nên đạt đến uà an trú, các pháp nàu là không nên đạt đến uà an trú, các 
pháp nàu là nên tác ú, các pháp nàu là không nên tác ú.” Được chín muồi 
với tưởng, niệm quyền nhận biết như thế nào, thì vị ấy nhận biết như vậy: 
“Các pháp nàu là thiện, các pháp nàu là bất thiện, các pháp nàu là có tội, 
các pháp nàu là không có tội, các pháp nàu là nên phục uụ, các pháp này là 
không nên phục uụ, các pháp nàu là nên tu tập, các pháp nàu là không nên 
tu tập, các pháp nàu là nên đạt đến uà an trú, các pháp nàu là không nên 
đạt đến uà an trú, các pháp nà là nên tác Ú, các pháp nàu là không nên tác 
ú.” VỊ ấy mong muốn lắng nghe các pháp ấy, lóng tai nghe, thiết lập tâm hiếu 
biết, và các pháp ấy phù hợp cho việc suy đoán của người này, vị ấy có được 
tuệ văn, nhờ vậy, vị ấy sinh hoạt do tác động của duyên, trong khi sinh hoạt 
như vậy, vị ấy (là người) có điều ấy là tối hậu, có điều ấy là cứu cánh. Người 
này được gọi là “bóng tốt có sự tiến đến ánh sáng.' 


259 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


Tattha katamo puggalo Joti tamaparayano? jJoti nama yam' tasseva 
tamassa patipakkhena ye dhamma antamaso ñanaloko, so sutadhammo.? 
Katamo? uccate! paññayato panditot vuccate. So evam pajanati: Ime 
dhamma kusala, ime dhamma akusala, ime dhamma savaJja, Ime dhamma 
anavaJJa, Ime đhamma sevitabba, Ime dhamma na sevitabba, Ime dhamma 
bhavetabba,° Iime dhamma na bhavetabba,' ime dhamma upasampajja 
vihatabba, Iime dhamma na upasampajja vihatabba, Iime dhamma 
manasikatabba, 1mme dhamma na manasikatabbati° Idha pana 
pApamittasamsevano papamittavasanugo akusale dhamme abhivaddhetl, 
kusale dhamme pajJahati. So tena pamadena paccayasañña amanasikatva 
asatiasampaJaññam asevati. Taya yo patipakkho tamo, so tam pavaddhet.° 
So tamabhibhuto tamaparayano° tamaparamo ceva bhavati. Ayam vuccati 
puggalo Joti tamaparayano. 


Tattha katamo pugsalo Joti Jotiparayano? Tattha vuccate: soyam puggalo 
kalyanamittassa sannissito bhavati sakka samyogI (?) kusalam gavesIl so 
kalyanamitte upasankamitva paripucchatl, paripañhayatl,'° kim kusalam, 
kim akusalam? Kim savajjam, kim anavaJjam? Kim sevitabbam, kim na 
sevitabbam? Kim bhavetabbam,'!' kim na bhavetabbam?'"' Kim upasampajja 
vihatabbam, kim na upasampajja vihatabbam? Kim manasikatabbam, kim 
na manasikatabbam? Katham samkileso hotl, katham vodanam hoti? 
Katham pavatti hotl, katham nivatti” hoti? Katham baddho°® hoti, katham 


mokkho hoti? Katham sakkayasamudayo hotl, katham sakkayanirodho hoti 
"H?" 


So ettha desitam yatha upatthitam tatha sampatipajjanto so evam 
paJanat: Ime dhamma kusala, Ime dhamma akusala -pe- evam'i 
sakkayasamudayo hotl, evam' sakkayanirodho hoi ti (Vittharena 
katabbam.) So te đhamme adhipatikankhati, evam lakkhanam ñanam vijJa 
alokam vaddheti. So puggalo tapparamo bhavati tapparayano. Ayam vuccate 
puggalo Joti Jotiparayano. 


Tattha katamo puggalo tamo tamaparayano? Yo akusalam dhammam 
dIipeti, tam bhavanaya hinasu gatIsu uppattim"” dasseti, tapparamo bhavati 
tapparayano. Ayam vuccate puggalo tamo tamaparayano. 


Tattha yo puggalo tamo Jotiparayano, so tamena akusalassa kammassa 
vipakam dassetil. Tameti° yam cakkhu kalyanamittassa vasena'*° akusale 
dhamme pajJahati, kusale đhamme abhivaddhati. 


! va - Ma, PTS. 

? puna dhammo - Ma, PTS. ! bhavitabbam - Ma, PTS. 

3 katama - Ma, PTS. ? uppatti - PTS. 

* vuccate - PTS. 3bandho - Ma, PTS. 

3 bhavitabba - Ma, PTS. * hoti - Ma, PTS. 

 manasikãtabbã - Ma, PTS. ` evam —pe-— yäva katham - Ma, PTS. 
7 assati - Ma. 5 katham - Ma, PTS. 

Š so pavaddheti - Ma, PTS. 7 upapattim - Ma, PTS. 

? parayano - Ma, PTS. ®tamehi - PTS. 

!9 parisañcayati - PTS. ?vena - Ma, PTS. 
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Ở đấy, người nào là ánh sáng có sự tiến đến bóng tối? Cái có tên ánh sáng 
là các pháp nào thuộc phần đối nghịch của chính bóng tối ấy, luôn cả ánh 
sáng trí tuệ; vị ấy có pháp đã được nghe. Về người đang nhận biết thì được 
gọi là gì? Được gọi là “vị sáng suốt.` VỊ ấy nhận biết như vầy: “Các pháp nàu 
là thiện, các pháp nàu là bất thiện, các pháp nàụ là có tội, các pháp này là 
không có tội, các pháp nàu là nên phục uụ, các pháp nàu là không nên phục 
uụ, các pháp nàu là nên tu tập, các pháp nàu là không nên tu tập, các pháp 
nàu là nên đạt đến uà an trú, các pháp nàu là không nên đạt đến uà an trú, 
các pháp nàu là nên tác ú, các pháp này là không nên tác ú.” Tuy nhiên, ở 
đây, với việc thân cận bạn ác, với việc hùa theo tác động của bạn ác, vị ấy làm 
tăng trưởng các pháp bất thiện, dứt bỏ các pháp thiện. VỊ ấy, do sự xao lãng 
ấy, không tác ý đến sự nhận biết vê duyên và thân cận với việc không có 
niệm, không nhận biết rõ. Do đó, vị ấy làm gia tăng phần đối nghịch bóng tối. 
VỊ ấy, bị ngự trị bởi bóng tối, có sự tiến đến bóng tối, và còn trở nên cực đoan 
về bóng tối. Người này được gọi là “ánh sáng có sự tiến đến bóng tối.` 


Ở đấy, người nào là ánh sáng có sự tiến đến ánh sáng? Ở đấy, người này 
đây được gọi là người đã nương theo bạn tốt, có thể là người chí cốt, là người 
tìm kiếm điều tốt. VỊ ấy đến gần các bạn tốt học hỏi, chất vấn: “Cái gì là 
thiện, cát gì là bất thiện? Cát gì là có tột, cái gì là không có tội? Cái gì là nên 
phục uụ, cái gì là không nên phục uụ? Cái gì là nên tu tập, cái gì là không 
nên tu tập? Cái gì là nên đạt đến uà an trú, cái gì là không nên đạt đến uà 
an trú? Cái gì là nên tác ú, cái gì là không nên tác 2 Thế nào là phiên não? 
Thế nào là sự thanh lọc? Thế nào là sự uận hành? Thế nào là sự đình chỉ? 
Thế nào là bị trói buộc? Thế nào là sự giải thoát? Thế nào là sự sanh lên 
của hiện thân? Thế nào là sự diệt tận của hiện thân?” 


VỊ ấy, ở đây, trong khi thực hành theo điều đã được chỉ bảo, đã được thiết 
lập, vị ấy nhận biết như vầy: “Các pháp nàu là thiện, các pháp nàu là bất 
thiện, -nt— Như uậu là sự sanh lên của hiện thân. Như uậu là sự điệt tận 
của hiện thân.” (Nên được thực hiện với chỉ tiết.) VỊ ấy mong mỏi các pháp 
ấy, như vậy làm tăng trưởng ưu điểm, trí, minh, ánh sáng. Người ấy (là 
người) có điều ấy là tối hậu, có điều ấy là cứu cánh. Người này được gọi là 


^Z Z 


“ánh sáng có sự tiến đến ánh sáng.' 


Ở đấy, người nào là bóng tối có sự tiến đến bóng tối? Là người giảng giải 
về pháp bất thiện, giúp cho thấy sự sanh lên ở các cảnh giới thấp kém do việc 
tu tập điều ấy, là người có điều ấy là tối hậu, có điều ấy là cứu cánh. Người 


này được gọi là “bóng tốt có sự tiến đến bóng tối.' 


Ở đấy, người là bóng tối có sự tiến đến ánh sáng giúp cho thấy quả thành 
tựu của nghiệp bất thiện bởi bóng tối. Người ấy đạt được nhãn quan, do tác 
động của bạn tốt, dứt bỏ các pháp bất thiện, tăng trưởng các pháp thiện. 
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Tattha yo ca panItasu gatIsu uppattim' dasseti, tapparamo tena vuccate 
tamo Jotiparayano. 


Tattha yo puggalo Joti tamaparayano kusalassa kammavipakam dasseti. 
Yam cakkhu papamittasamsagsena papamittipasevanena? papamitta- 
vasanugo akusalam dhammam abhivaddhati. Tam bhavanaya h1nasu) gatIsu 
uppattim dasseti, tapparamo tena vuccate Joti tamaparayano. 


Tattha yo puggalo Joti Jotiparayano, so Joti tabhavataya yavat panItasu 
øatIsu uppattim dasseti tapparamo. Tenaha Joti Jotiparayano. 


Jotitamaparayanena dasa akusalanam dhammanam udayam dasseti. 
Tamena puggalena akusalanam kammanam vipakam dasseti, na akusalanam 
dhammanam vipakam dasseti. Tamena attha micchattani dasseti. Jotina 
attha sammattanI dasseti. Jotina tamaparayanena dasa akusalakammapathe 
dassetl. Jotina pamttattam dasseti Tamena Jotiparayanena atapaniyam 
dhammam dasseti. Jotina tamaparayanena tapanyam dhammam dasseti. 
Ayam suttattho. 


1. Tattha katamo desanaharo? Imamhi sutte kim desitam? Tattha 
vuccate: Imamhi sutte kusalakusala dhamma desita. Kusalakusalanam ca 
dhammanam vipako desito. Hinappanitanam ca sattanam gatinanakaranam 
desitam. Ayam desanaharo. 


2-3. Tattha katamo vicayo haro? Akusalassa kammassa yo vipakam 
paccanubhoHi, tattha thito akusale dhamme uppadiyati vicayam tam yuJJati. 
Kusalassa kammassa yo vipakam paccanubhoti, tattha thito kusale dhamme 
uppadiyati vicayam tam yuJJati. Ayam vicayo yutt1 ca. 


4. Tattha katamo padatthano haro? Yo pugøgalo Jotl, so paceavekkhanaya 
padatthanam. Yo puggalo tamo, so tamadinnam, vanupassanaya 
padatthananti dasseti. Tamena Jotiparayanena appamadassa padatthanam 
dassetl. Tamo avijjaya ca dithiya ca padatthanam dasseti. jJotina 
tamaparayanena pamadassa ca difthiya ca padatthanam dasseti Ayam 
padatthano. 


5. Tattha katamo lakkhano haro? Tamena tamaparayanena avijJaya? 
nidditthaya sabbakilesadhamma niddittha honti. Tamena Jotiparayanena Jotl 
vijaya niddithaya sabbe bodhipakkhiyadhamma nidditha honti. 
Jotitamaparayanena pamado nidditho hotl Tamena jotiparayanena 
appamado niddittho hoti. Ayam lakkhano haro. 


! npapattim - Ma, PTS. * so jotita pabhatã yäva - Ma; 


? papamittũpasevena - Ma, PTS. so jotitabhavataya - PTS. 
3 pahmnäsu - PTS. ”tamo avijjaya - Ma; tamoti avijjäya - PTS. 


262 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


Ở đấy, người giúp cho thấy sự sanh lên ở các cảnh giới cao quý, (là người) 
có điều ấy là tối hậu; vì thế được gọi là “bóng tối có sự tiến đến ánh sáng. 

Ở đấy, người là ánh sáng có sự tiến đến bóng tối giúp cho thấy quả thành 
tựu của nghiệp thiện (quá khứ), và do việc gần gũi với bạn ác, do việc phục vụ 
bạn ác, có sự hùa theo bạn ác, tăng trưởng pháp bất thiện. Người ấy, do việc 
tu tập điều ấy, giúp cho thấy sự sanh lên ở các cảnh giới thấp kém, (là người) 
có điều ấy là tối hậu; vì thế được gọi là “ánh sáng có sự tiến đến bóng tối.' 


Ở đấy, người là ánh sáng có sự tiến đến ánh sáng, với chừng ấy bản thể 
của ánh sáng, giúp cho thấy sự sanh lên ở các cảnh giới cao quý, (là người) có 
điều ấy là tối hậu; vì thế được gọi là 'ánh sáng có sự tiến đến ánh sáng.' 


Ánh sáng, do sự tiến đến bóng tối, giúp cho thấy sự trỗi dậy của mười 
pháp bất thiện. Với người là bóng tối giúp cho thấy quả thành tựu của các 
nghiệp bất thiện, không giúp cho thấy quả thành tựu của các pháp thiện (!). 
Với bóng tối, giúp cho thấy tám tính chất sai trái. Với ánh sáng, giúp cho thấy 
tám tính chất đúng đắn. Với ánh sáng có sự tiến đến bóng tối giúp cho thấy 
tám đường lối hành động bất thiện. Với ánh sáng giúp cho thấy tính chất cao 
quý. Với bóng tối có sự tiến đến ánh sáng giúp cho thấy pháp không đem lại 
sự ân hận. Với ánh sáng có sự tiến đến bóng tối giúp cho thấy pháp đem lại 
sự ân hận. Đây là ý nghĩa của Kinh. 


1. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, điều gì được 
chỉ bảo? Ơ đấy, được nói rằng: Ơ Kinh này, các pháp thiện và bất thiện là 
được chỉ bảo. Quả thành tựu của các pháp thiện và bất thiện là được chỉ bảo. 
Sự kiện khác biệt về cảnh giới tái sanh của các chúng sanh thấp kém và cao 
quý là được chỉ bảo. Đây là cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo. 


2-3. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là gì? Người nào kinh qua 
quả thành tựu của nghiệp bất thiện, ở đấy, được tồn tại, nắm giữ các pháp 
bất thiện, (người ấy) trong lúc tìm hiểu thì được kết nối với điều ấy. Người 
nào kinh qua quả thành tựu của nghiệp thiện, ở đấy, được tồn tại, nắm giữ 
các pháp thiện, (người ấy) trong lúc tìm hiểu thì được kết nối với điều ấy. 
Đây là sự tìm hiểu và kết nối. 

4. Ở đấy, cách truyền đạt bằng nền tảng là gì? Hạng người 'ánh sáng” 
(giúp cho thấy) nền tảng của việc quán xét. Hạng người “bóng tốt đã bị nắm 
lấy bởi bóng tối giúp cho thấy nền tảng của việc quan sát sự huân tập (!). Với 
(hạng người là) “bóng tối có sự tiến đến ánh sáng” giúp cho thấy nền tảng của 
sự không xao lãng. “Bóng tốt giúp cho thấy nền tảng của vô minh và tà kiến. 
Với (hạng người là) “ánh sáng có sự tiến đến bóng tối giúp cho thấy nền tảng 
của sự xao lãng và của tà kiến. Đây là nền tảng. 


5. Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? Với (hạng người) “bóng 
tối có sự tiến đến bóng tối, khi vô minh được diễn giải, tất cả các pháp ô 
nhiễm là được diễn giải. Với (hạng người) “ánh sáng (!) có sự tiến đến ánh 
sáng, khi minh được diễn giải, tất cả các pháp dự phần vào giác ngộ là được 
diễn giải. Với (hạng người) “ánh sáng có sự tiến đến bóng tối,' sự xao lãng là 
được diễn giải. Với (hạng người) “bóng tối có sự tiến đến ánh sáng,” sự không 
xao lãng là được diễn giải. Đây là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 


263 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Imamhi sutte bhagavato ko 
adhippayo? Ye satta nicakulino na te Imam sutva kusale dhamme samadaya 
vattissanH. Ye sattä uccakulino, te Imam dhammadesanam sutva 
bhiyyosomattaya' kusale dhamme samadaya vattissanti 'ti. Ayam catubyuho 
haro, bhumiyam upadeso. 


7. Tattha katamo avatto haro? Ya avijJjatoppabhuti tanha, ayam 
samudayo. Yo tamo tamaparayano, Idam dukkham. Imani dve saccani 
dukkham ca samudayo ca. Joti yena suttena dhammena paññapIyatl,? yo 
dhammo paññindriyassa padatthanam. Tena amohena tini kusalamulani 
pAripurim gacchanti, saggassa padatthanam. 


8-o. Tattha katamo vibhatti? Tamo tamaparayanoti na ekamsena, kim 
karanam? Atthi tamo ca bhavo aparapariyavedaniyena ca kusalena Jotina 
puggalena sahopattibhave, atthi Joti ca bhavo aparapariyavedaniyena ca 
akusalena tamena puggalena sahopattibhave, parivattana tamesu 
patipakkhoti Jotina tamaparayano. 


10. Tattha katamo vevacano? Yo tamo SO evam 
attavyabadhaya*patipanno, so assaddhaya balo akusalo avyatto° 
anadInavadassl. Yo jJoti yo° attahitaya patipanno pandito kusalo vyatto 
adIinavadassl. Ayam vevacano. 


11. Tattha katamo paññatti?7 Yo° puggalo vipakapaññattiya paññap1yati° 
[akusale pariyadinnata paññapryati].° Joti kusaladhammupapattipaññattiya 
paññaäpIyati kusaladhammavipakapaññattiya cat1. 


12. Otarano ˆti: Ye aviJJjapaccaya sankhara yam ca Jaramaranam yäã ca 
Jaramarananirodho." Ime dve đhamma sankharakkhandhapariyapanna. 
Dhammadhatu dhammayatanam ca padatthanam, niddesena dhatusu. 


13. Tattha katamo sodhano? Imassa suttassa desitassa arambho. 
(Suddho.) 


14. Adhitthano ti: Tamoti bhagava bravi ti, na ekam puggalam deseti. 
Yavata sattanam gatl tattha ye duccaritadhammena upapanna, te 
bahuladhivacanena tamo niddIsatI. Ya Joti sabbasattesu 
kusaladhammupapatti'? sabbam tam JotI ti abhilapati,! ayamekata paccayo' 
yonIso manasikarapaññatti catunnam mahabhutanam puggalanam. 


! bhiyyosomattayo - PTS. 8 paññapiyati - Ma, PTS. 


? paññãpiyati - Ma, PTS. ?itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
3 katama vibhatti - Ma, PTS. !° vijupado - Ma, PTS. 

* attabyapadaya - Ma, - PTS. !! laramarape nirodho - PTS. 

Š abyatto - Ma, PTS. !? kusaladhammopapatti - Ma, PTS. 

5 so - Ma, PTS. 1 abhilabhati - PTS. 

7 katama paññatti - Ma. !* avam ekatapaccayo - PTS. 
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6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở Kinh này, điều gì 
là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Các chúng sanh nào thuộc dòng dõi thấp kém, 
những người ấu, sau khi nghe Kinh nàu, sẽ không thọ trì uà thực hành các 
pháp thiện. Các chúng sanh nào thuộc dòng dõt cao quú, những người ấu, 
sau khi nghe sự chỉ bảo uề pháp nàu, sẽ thọ trì uà thực hành các pháp thiện 
nhiều hơn nữa.” Đây là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận, là sự khuyên 
bảo về lãnh vực. (!) 


7. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là gì? Tham ái, sự phát khởi từ 
vô minh, là Tập. Bóng tối có sự tiến đến bóng tối là Khổ. Đây là hai Chân Lý: 
Khổ và Tập. Nhờ vào Kinh, nhờ vào pháp nào mà ánh sáng được nhận biết, 
pháp ấy là nền tảng của tuệ quyền. Do sự không sĩ mê ấy, ba thiện căn đi đến 
sự viên mãn, (điều này) là nền tảng của cối Trời. 

8-o. Ở đấy, sự phân tích là gì? 'Bóng tối có sự tiến đến bóng tối,` không 
hắn là như thế. Điều gì là lý do? Có sự hiện hữu là bóng tối nhưng ở trạng 
thái sanh lên là với hạng người ánh sáng do thiện (nghiệp) được cảm thọ ở 
đời sống kế tiếp. Có sự hiện hữu là ánh sáng nhưng ở trạng thái sanh lên là 
với hạng người bóng tối do bất thiện (nghiệp) được cảm thọ ở đời sống kế 
tiếp. Từ sự đảo ngược, “phần đối nghịch' liên quan đến các (hạng người) bóng 
tối là (hạng người) ánh sáng có sự tiến đến bóng tối. 


1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? (Hạng người) bóng tối thực hành như vậy 
đưa đến sự bất hạnh cho bản thân, do không có đức tin người ấy là ngu dốt, 
không thiện xảo, thiếu kinh nghiệm, không nhìn thấy sự bất lợi. (Hạng 
người) ánh sáng thực hành đưa đến sự lợi ích cho bản thân, sáng trí, thiện 
xảo, có kinh nghiệm, nhìn thấy sự bất lợi. Đây là từ đồng nghĩa. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? Hạng người (bóng tối) được mô tả với sự mô tả 
về quả thành tựu, [được mô tả (với sự mô tả) về trạng thái bị khống chế ở bất 
thiện]. (Hạng người) ánh sáng được mô tả với sự mô tả về sự sanh lên do 
pháp thiện và với sự mô tả về quả thành tựu của pháp thiện. 


12. Sự liệt kê: Do duyên vô minh, các hành, ... lão tử (sanh lên), và vô 
minh là nền tảng. Với sự diễn giải, do sự sanh lên của minh, có sự diệt tận 
của vô minh, ... cho đến ... có sự diệt tận của lão tử. Hai pháp này được gộp 
vào hành uẩn. Pháp giới và pháp xứ là nền tảng với sự diễn giải về các giới. 


13. Ở đấy, sự làm rõ là gì? Sự khởi đầu của Kinh này đã được chỉ bảo là 
(rõ ràng). 


14. Sự xác định: Đức Thế Tôn đã nói về “bóng tối, Ngài chỉ bảo không 
riêng về một hạng người, mà là cảnh giới tái sanh của các chúng sanh. Ơ đấy, 
những kẻ nào đã được sanh lên do pháp uế hạnh, Ngài diễn giải những kẻ ấy 
là bóng tối theo số nhiều. Ánh sáng là sự sanh lên do pháp thiện ở tất cả 
chúng sanh, và Ngài thuyết về mọi trường hợp ấy là “ánh sáng.` Tính chất 
đồng nhất này là duyên, là sự mô tả theo sự tác ý đúng đường lối đối với bốn 
hạng người theo các yếu tố chính. 
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15. Tattha katamo parikkharo? Akusalassa papamittatä paccayo,! ayonIso 
manasikaro hetu. Kusalassa kalyanamittata paccayo,! yoniso manasikaro 
hetu. 


16. Tattha katama samaropana?? “Idhekacco nice kule paccajato° hotI ”ti 
nce kule paccaJato rũpesu saddesu gandhesu rasesu phassesu, so 
anuppanno* sabbamhi manussake° upabhogaparibhoge. Joti pamitesu kulesu 
upapanno sabbamhi manussake° upabhogaparibhoge upapannoi1. 


7-12, 


Tattha katamam samkilesabhagiyam nibbedhabhagiyam ca suttam? “Na 
tam da|ham bandhanamahu dhrra ”ti gatha. Kena karanena tam bandhanam 
da|lham? CatuhIi karanehi issariyena sakka mocetum dhanena va aññena va 
yacanaya va parayanena va. Yesu ca ayam rago manikundalesu puttesu 
daresu ca ya apekkha, Idamassa cetasikabandhanam. Tam na sakka 
1ssariyena va dhanena va aññena va yacanaya va parayanena va mocetum, na 
ca tattha koci atthi patibhogo.° Imina bandhanato mocaylta7 devo va 
manusso va yadidam° bandhanam raganusayena ca chasu bahiresu ca 
ayatanesu bajJjhati:° rupesu rupatanha bandhat yava'° đhammesu 
dhammatanha. Yo idha loke baddho'"' paralokasmim baddho'' niyatl, so 
baddho'! Jayati, baddho'!' miyati, baddho'"' asma loka param lokam gacchatl, 
na sakka mocetumn aññatra ariyadhammena.?” Imam ca bandhanam 
maranabhavam ca? upapattibhavam ca'° bhayato viditvva chandaragam 
paJahati. So imam chandaragam pajahitva atikkamati Imam ca lokam" Ito 
param dutiyam.'š 


Tattha yam bandhana sankharanam pahanam, idam vuccati ubhayesu 
thanesu viriyam gandhaparivato'*° sumunl nopalippati' tatheva pariggahesu 
puttesu daresu ca abbulho's salloti (Sn. ck.779) tassayeva'° tanhaya pahanam 
dasseti. Ayam tanhamulassa pahana varetha?° appamattoti (Sn. ck.77o) kamo 
pamadavattati?' pahanaya nekkhammabhirato appamadaviharI bhavati.— 


! mittatapaccayo - PTS. 

? samaropanati - Ma, PTS. 

3 pacchaJato - PTS. 

* upapanno - Ma, PTS. 

3 manusake - PTS. 

5 patibhogo - PTS. 

7 mocayitthäti - Ma; 
mocayItta ti - PTS. 

8 tadidam - Ma, PTS. 

? bandhati - Ma, PTS. 

!9 vã ca - PTS. 

!! bandho - Ma, PTS. 
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? ariyamagsena - PTS. 

3°bhavañca - Ma, PTS. 

* ayañca loko - Ma, PTS. 

3 dutiyo - Ma, PTS. 

5 santhaparivaso - PTS. 

7 sumuni nopalimpati - Ma; 
supaninopalimpati - PTS. 

8 avulho - Ma, PTS. 

?tasseva - Ma, PTS. 

?° pahãnã vare - Ma; 
ahanavare - PTS. 

?! pamãadavattani - PTS. 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Đối với bất thiện, việc có bạn ác là duyên, tác 
ý không đúng đường lối là nhân. Đối với thiện, việc có bạn tốt là duyên, tác ý 
đúng đường lối là nhân. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? “Ở đâu, một người nào đó bị sanh ra ở gia 
tộc thấp kém,” bị hạ sanh ở gia tộc thấp kém, ở các sắc, ở các thỉnh, ở các 
hương, ở các vị, ở các xúc (thấp kém), người ấy không được tái sanh ở nơi có 
mọi sự thọ dụng và hưởng thụ của loài người. (Hạng người) ánh sáng được 
tái sanh ở các gia tộc cao quý, được sanh ra ở nơi có mọi sự thọ dụng và 
hưởng thụ của loài người. 


7-12, 


Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt là gì? 
Câu kệ là: “Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc ấu là không chắc chắn 
«+ Bởi lý do nào sự trói buộc ấy là không? chắc chắn? Bởi bốn lý do: có thể 
thoát ra nhờ vào uy quyền, hoặc nhờ tài sản, hoặc nhờ người khác, hoặc nhờ 
sự cầu xin, hoặc nhờ sự nâng đỡ. Và sự mong muốn, sự luyến ái ở các bông 
tai gắn ngọc ma-nIi, ở những người con, và ở những người vợ là sự trói buộc 
về tâm của người này. Điều ấy là không thế thoát ra nhờ vào uy quyền, hoặc 
nhờ tài sản, hoặc nhờ người khác, hoặc nhờ sự cầu xin, hoặc nhờ sự nâng đỡ, 
và ở đấy không có người nào là sự bảo chứng (để cầu cứu): “Hãu giúp cho 
thoát khỏi sự trói buộc bởi điêu nàu,: ˆ () dầu là Thiên nhân hay nhân loại, 
tức là sự trói buộc bởi sự tiềm ẩn của luyến ái trói buộc (!) vào sáu ngoại xứ: 
Tham ái về sắc trói buộc vào các sắc ... cho đến ... tham ái về pháp (trói buộc) 
vào các pháp. Người nào ở đời này bị trói buộc được dẫn dắt đi ở đời khác 
(cũng) bị trói buộc, người ấy sanh ra bị trói buộc, chết đi bị trói buộc, từ đời 
này đi đến đời khác bị trói buộc, không có thể thoát ra ngoại trừ nhờ vào 
Thánh Pháp. Sau khi biết được sự trói buộc này, sự hiện hữu của cái chết, và 
sự hiện hữu của việc tái sanh là nỗi sợ hãi, (người ấy) dứt bỏ sự mong muốn 
và luyến ái. Sau khi dứt bỏ sự mong muốn và luyến ái này, vị ấy vượt qua đời 
này và từ đây đi đến đời khác. 

Ở đấy, sự dứt bỏ các hành khỏi sự trói buộc được gọi là sự tỉnh tấn ở cả 
hai trường hợp: bị bao trùm bởi hương thơm, bậc hiền trí tốt lành không bị 
vấy bẩn; cũng y như thế ấy, ở các vật sở hữu, ở những người con trai, và ở 
những người vợ thì “mũi tên đã được nhổ lên” giúp cho thấy sự dứt bỏ đối 
với chính tham ái ấy. Nhờ vào sự dứt bỏ gốc rễ của tham ái, vị này “du hành 
không xao lãng;” sự ham muốn xảy ra bởi vì xao lãng, với sự dứt bỏ (xao 
lãng), vị thích thú việc xuất ly, có sự an trú ở việc không xao lãng.— 


]« 


Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc làm bằng sắt, bằng gỗ, uà bằng dâu gai là 
không chắc chắn. Sự mong muốn, bị luuến ái dính mắc ở các bông tai gắn ngọc ma-ni, ở 
những người cơn trai, uà ở những người uợ, các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc nàu 
là chắc chắn, có sự trì xuống, đẻo dai, khó tháo gỡ. Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc 
nàu, các u‡ du hành, không có mong cầu, sau khi đã đứt bỏ khoái lạc của các dục.” Hai cầu 
kệ này được thấy ở Dhammmapadapdl]i - Pháp Cú (TTPV 28, trang 111, câu kệ 345 và 346), 
Jatakapdali - Bổn Sanh tập 1 (TTPV 32, trang o5, câu kệ 253 và 254). 

? Ở văn bản Päji không có chữ 'không' (ND). 

3 Ở sự liệt kê là năm lý do, chứ không phải bốn (ND). 
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— Tassa asayam pahanaya neva Imam lokam asimsatI' na param lokam? na 
idhalokanissitamˆ piyarũpam satarũpam akankhatl, nap1I paralokanissitam+ 
piyarupam satarupam akankhati. Tena vuccate: “Nasimsate°' lokamimam 
param ca ”ti.° (Sn. ck.779) 


Yam tassa pahanam tam chedanam atthakavaggiyesu munina 
niddittham.? So idha virodho atthakavaggiyesu nasimsanam'° idha anyatha° 
tathayam tanha,'' tassa pariggahassa vatthukamassa ekagathaya ete sabbe 
kama dassita. Tena bhagava desati:!! 


“EtampiI chetvana parIbbaJanti. 
Anapekkhino sabbakame pahaya ”tI. (ss. S. 1, 77) 


Imissa gathaya dvidha niddeso: samsadenaniddeso'? ca samayaniddeso 
ca. Yatha ayam gatha samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca, evam 
taya gathaya samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca visajjana. 
Yathayam gatha evam' sabbagathasu vyakaranesu va, niddittham suttam. 


1. Tattha katama desana? Imam suttam kenadhippayena desitam. Ye 
ragacarita satta, te kame paJahissantI ti ayam tattha bhagavato adhippayo. 


2. Tattha katamo vicayo? Yassa dasavatthuka kilesa uttinna vanta' vidita. 
Katame dasavidhat? Kilesakama ca orambhagiya-uddhambhagiya ca 
saññojana dasavatthukanl ayatanani. Ayam vicayo. 


3. Tattha katama yutti? Ye saratta te dalhabandhanena' bajjhanti' atthi 
esa yutiI. 


4. Tattha katamo padatthano? Saratto manikundalesuti mamamkarassa 
padatthanam. Apekkhati atitavatthussa saragassa' padatthanam. Etampi 
chetvati bhavanaya padatthanam. 


! asIsati - Ma, PTS. °tanhaya - Ma, PTS. 


? paralokam - Ma, PTS. ! đeseti - Ma, PTS. 

3 iđhalokam nissitam - Ma, PTS. ?samsandananiddeso - Ma, PTS. 
* paralokam nỉissitam - Ma, PTS. 3 evam gathã - Ma, PTS. 

Š nasIsate - Ma, PTS. *uttinnavanta - PTS. 

 param lokañca tỉ - Ma, PTS. š ga|lhabandhanena - Ma 

7 muni niddittho - Ma, PTS. ®bandhanti - Ma, PTS. 

Š nasIsanam - Ma, PTS. 7manikundalesu - Ma, PTS. 

? anathã - Ma, PTS. Š saragassa - Ma, PTS. 


268 


Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


—Với sự dứt bỏ chỗ trú của (xao lãng) ấy, vị này không mong ước đời này, 
không mong ước đời khác, không mong mỏi cái gì có vẻ đáng yêu, có vẻ vừa 
lòng phụ thuộc vào đời này, cũng không mong mỏi cái gì có vẻ đáng yêu, có 
vẻ vừa lòng phụ thuộc vào đời khác. Vì thế, được nói rằng: “(Vị ấu) không 
mong ước đời nàu uà đời khác.” 


Sự dứt bỏ của vị ấy là sự cắt đứt được diễn giải bởi bậc Hiền Trí ở các 
Phẩm Nhóm Tám.' Sự chống đối ấy ở đây, sự không mong ước ở các Phẩm 
Nhóm Tám ở đây là không giống nhau; cũng vậy, tham ái này đối với vật dục, 
đối với vật sở hữu của người ấy, tất cả các dục (ham muốn) ấy được trình bày 
ở một câu kệ. Vì thế, đức Thế Tôn chỉ bảo rằng: 


“Sau khi cắt đứt luôn cả sự (trói buộc) nàu, các uị du hành, 
không có mmong cầu, sau khi đã dứt bỏ tất cả các dục.” 


Đối với câu kệ này, sự diễn giải là theo hai cách: diễn giải bằng cách kết 
hợp và điễn giải theo trường hợp. Giống như câu kệ này là liên quan đến 
phiền não và liên quan đến thấu triệt, tương tự như vậy, câu trả lời cho câu 
kệ ấy là liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt. Giống như câu 
kệ này, Kinh được diễn giải ở tất cả các câu kệ hoặc ở các thể ueuuakarana là 
tương tự như vậy. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Kinh này được chỉ bảo với chủ tâm gì? Các 
chúng sanh nào có tánh luyến ái, chúng sẽ dứt bỏ các dục. Ơ đấy, đây là chủ 
tâm của đức Thế Tôn. 


2. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Các ô nhiễm liên quan đến mười nền tảng là 
đã được vượt qua, đã được ói ra, đã được nhận biết. Mười loại nào? Các ô 
nhiễm dục và các sự ràng buộc thuộc hạ phần và thuộc thượng phần là các xứ 
liên quan đến mười nền tảng. Đây là sự tìm hiểu. 


3. Ở đấy, sự kết nối là gì? Những người nào bị luyến ái, những người ấy bị 
trói buộc bởi sự trói buộc chắc chắn; có sự kết nối ấy. 


4. Ở đấy, nền tảng là gì? Người “bị luuến ái ở các bông tai gắn ngọc mma- 
nử là nền tảng của việc tạo thành “của tôi.' “Sự mong cầu” là nền tảng của sự 
luyến ái đối với sự việc quá khứ. “Sau khi cắt đứt luôn cả sự (trói buộc) nàu” 


là nền tảng của sự tu tập. 


! Atthakquaggo - Phẩm Nhóm Tám thuộc Suttanipatapdl]i - Kinh Tập, TTPV 2o, các trang 
242 - 305. 
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5. Tattha katamo lakkhano? Sarattacitto manikundalesu yo ahamkare 
visatto mamamkare visatto, so! puttadare saratto khettavatthusmim saratto. 
Ayam lakkhano haro. 


6. Tattha katamo catubyuho haro? Idha sutte bhagavato ko adhippayo? 
Ye nibbanena chandika bhavissanti te puttadaresu? tanham paJahissantl, 
ayam tattha bhagavato adhippayo. Ayam catubyuho haro.) 


7. Tattha katamo avatto? Ya puttadaresu? tanha, ayam samudayo. Ye 
upadinnakkhandha te ye ca bahiresu rupesu pariggaho,t idam dukkham. 
Yam tattha chedaniyam, ayam nirodho. Yena bhIïjJJatl, ayam maggo. Imanl 
cattar1 saccan1.Š 


8. VibhattI ti: natthi vibhattiya bhúm1. 
9. ParIvattano 'ti: patipakkho niddittho. 
10. Tattha katamo vevacano? Niddittho vevacano. 


12. Tattha katamo otarano? Atthi tanha eko satto otinno tappaccaya 
viññanam yava Jaramaranam. Ya tattha vedana ayam avijJja vijjuppada 
avIjJjanirodho yaäva Jaramarananirodho. 


13. Tattha katamo sodhano? Suddho gathaya arambho. 


14. Tattha katamo adhitthano? “Na tam da]ham bandhanamahu dhira ”ti 
ekattataya paññatta, na vemattataya. Cattaro raga: kamarago ruparago 
bhavarago ditthirago ca ”ti ekattataya paññatta. 


15. Tattha katamo parlkkharo? Yesam rago manikundalesu tassa 
subhasañña hetu, anubyañJjanaso° ca nimittaggaho7” paccayo. Yaya te 
chinnani tassa asubhasañña hetu, nimittaggahana- 
anubyañJanagsahanavinodanam' paccayo. 


16. Tattha katamo samaropano? Saratto manikundalesu sammulhavidho 
dutthatip? etampil° chetvana paribbajani tỉ tam parlññãatattham 
parIvaJJItattham'! paJahita. Ayam samaropano. 


! vo - Ma, PTS.  anubyañjanam so - PTS. 


? puttadare - Ma, PTS. 7 nimittaggahita - Ma; 

3 imãni cattãri saccani - Ma, PTS. nimittaggahita - PTS. 

* rũpesu rũpapariggaho - Ma, PTS. ® nimittaggahanavinodanam - PTS. 

Š imãni cattari saccãni - itipatho ? padutthatipi - PTS. !° svam pi - PTS. 
Ma, PTS potthakesu na dissate. !! pariññãtattam parivajjitattam - PTS. 
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5. Ở đấy, tướng trạng là gì? Người nào có tâm bị luyến ái ở các bông tai 
gắn ngọc ma-ni, bị dính liền vào việc tạo thành 'tôi,' bị dính liền vào việc tạo 
thành “của tôi, người ấy bị luyến ái ở con và vợ, bị luyến ái ở ruộng vườn. 
Đây là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở Kinh này, điều gì 
là chủ tâm của đức Thế Tôn? Những người nào sẽ có sự mong muốn với Niết 
Bàn, những người ấy sẽ dứt bỏ tham ái ở những người con và vợ; ở đấy, đây 
là chủ tâm của đức Thế Tôn. Đây là cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận. 


7. Ở đấy, sự xoay vần là gì? Tham ái ở những người con và vợ là Tập. Các 
thủ uẩn và sự bám víu vào các sắc bên ngoài là Khổ. Ơ đấy, cái nào sẽ bị cắt 
đứt, cái này là Diệt. Bị phá vỡ nhờ vào cái nào, cái này là Đạo. Đây là bốn 
Chân Lý. 


8. Sự phân tích: Không có lãnh vực cho sự phân tích. 
o9. Sự đảo ngược: Phần đối nghịch đã được diễn giải. 
1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa đã được diễn giải. 


12.' Ở đấy, sự liệt kê là gì? Có tham ái, một chúng sanh bị đi xuống; do 
duyên ấy có thức ... cho đến ... lão tử. Ơ đấy, thọ là vô minh; do sự sanh khởi 
của minh, có sự diệt tận của vô minh ... cho đến ... sự diệt tận của lão tử. 


13. Ở đấy, sự làm rõ là gì? Sự khởi đầu của câu kệ là rõ ràng. 


14. Ở đấy, sự xác định là gì? “Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc 
nàu là không chắc chắn” được mô tả theo tính trạng đồng nhất, không theo 
tính trạng khác biệt. “Có bốn sự luuến ái: sự luuến ái uề dục, sự luuến đi uề 
sắc, sự luuến đi uề hữu, sự luuến ái uề tà kiến” được mô tả theo tính trạng 
đồng nhất. 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? Đối với những người có sự luyến ái ở các 
bông tai gắn ngọc ma-ni, việc ấy có tịnh tưởng là nhân và sự nắm giữ hình 
tướng theo chỉ tiết là duyên. Ơ việc chúng bị cắt đứt, việc ấy có bất tịnh tưởng 
là nhân, việc xua đi sự nắm giữ hình tướng và sự nắm giữ chỉ tiết là duyên. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? “Người bị luuến ái ở các bông tai gắn ngọc 
ma-n?” là hạng người bị mê muội và còn xấu xa nữa. “Sau khi cắt đứt luôn cả 
sự (trói buộc) nàu, các uị xuất gia”: điều ấy là được dứt bỏ với ý nghĩa đã 
được biết toàn diện, với ý nghĩa đã được xa lánh. Đây là sự xếp loại. 


! Không thấy đề cập câu hỏi số 11 về sự mô tả (ND). 
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718. 
“Yam ceteti yam pakappeti yam anuseti”' vittharena paccayo, yam va? 
cetasikam kaylkam ca vacasikam ca kammam. Kim karana? Cetasika hi 
cetana manokammanti“ vuccate, yam cetanakammam tam'° cetasikam Imam 
kayIkam ca vacasikam ca, (S. 1, 4) Imanl tin kammanl nidditthan1. 


KayakammavacIlkammanl ca° tanI kusalanIipIi yam kayena ca vacaya ca 
arabhati paramasatl, ayam vuccati sillabbataparamaso. 


Sankappana te tividha sankhara: puññamaya apuññamaya aneñJamaya,? 
(S. II, 82) tappaccaya viññanam te arammana-amatam° hoti viññanassa 
thinya. 


Ya subhasañña sukhasañña attasañña ca, Idam cetasikam. Yam 
rũpũpagam viãñanam titthati riparammanam rupapatitthitam (ss. S. 1H, 53) 
nandupasecanam vuddhim viru|him vepullatam gacchati, ayam sankappana. 
Ii yam viãñanatthiisu tham pathamabhibbatti arammanavasena 
upadanam. Idam vuccati cetasikanHi. 


Tattha thitassa arupassa ya nikanti aJJ]hosanam, Idampi sakampitam. 
Manapikesu rupesu piyarupasatarupesu abhogo, Idam cetasikam. 


Yam ceteli (S. 1, 65) sattesu? manapikesu abhijjhakayagantho, 
patighanusayesu byapadakayagantho. Sabbe cattaro gantha, ayam pañcasu 
kamagunesu pathamabhinpato citassa Yãa cetana yassa'° tattha 
assadanupassissa aneka papaka akusala đhamma cittam arupavatiyo honHi. 
(?) Puggalo raganubaddhabhuto'"' tehi kilesakamehi'? yathakamakarantyo, 
(ss. M. 1, 156') ayam vuccate kamesu pakappana. Evam sabbe cattaro ogha. 


Yam tehi kamehi samyutto viharati bhavito aJjhosanno, ayam cetana. 
Yassa tathayam avitaragassa avigatapemassa' tassa vIparinamaññathabhava 
uppajJjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa. Dukkhanuparivattitam 
viññanam hotl, saritassa vayadhammasamuppado cittam pariyadiyati. (ss. 
M. 1, 217) Idam vuccati pakapprtantl. 


! vam cetasikam yam pakappitam - Ma; yam cetayitam yam pakappitam - PTS. Ayam patho 
Ma, PTS potthakesu visadiso (Abhisamayasamyutta, Kalarakhattiyavagga). 


? va - PTS. 8 rammanametam - Ma, PTS. ?sattasu - PTS. 

3 cetasikam kammam - Ma, PTS. !9 vã cetanäy' assa - PTS. 
* manokammäii - Ma, PTS. !! raganubandhibhũto - Ma, PTS. 
Š sa cetanakammam yam - Ma, PTS. !ˆ kusalakamehi - PTS. 

° kayakammam vacTkammam ca - Ma, PTS. !* ađhigatapemassa - Ma, PTS. 

7 anañjamaya - PTS. !* npapajjanti - PTS. 
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718. 

“Suụ tính uề điều gì, xếp đặt điều gì, tềm ẩn điều gì” là duyên theo nghĩa 
rộng; hoặc là nghiệp nào thuộc tâm, thuộc thân, và thuộc khẩu. Bởi lý do gì? 
Bởi vì sự suy tính thuộc tâm được gọi là “ý nghiệp,` hành động của sự suy tính 
là thuộc tâm, còn cái này là thuộc thân và thuộc khẩu; đây là ba nghiệp đã 
được diễn giải. 


Các nghiệp thân và nghiệp khẩu thiện mà một người khởi sự bằng thân và 
bằng khẩu rồi bám víu; điều này được gọi là sự bám víu vào giới và phận sự. 


Suy tư là các sự tạo tác (các hành) gồm ba loại: có yếu tố phước thiện, có 
yếu tố phi phước thiện, có yếu tố bất động;' do duyên suy tư, thức đối với 
chúng là có trạng thái bất hoại về đối tượng, đưa đến sự tồn tại của thức. 


Tịnh tưởng, lạc tưởng, và ngã tưởng là thuộc về tâm. Việc thức tiến đến 
sắc rồi tồn tại, có sắc là đối tượng, được thiết lập ở sắc, có sự rải rắc bởi hỷ, đi 
đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh, việc này là suy tư. Như thế, 
sự chấp thủ do tác động của đối tượng ở sự sanh lên đầu tiên được tồn tại ở 
các tính chất bền vững của thức được gọi là “thuộc về tâm.” 


Ở đấy, sự đeo đuổi, sự bám chặt đối với vô sắc đã được trú vững cũng là 
đã bị rung động. Sự quan tâm ở các sắc hợp ý, ở các sắc đáng yêu và ở các sắc 
vừa lòng, là thuộc về tâm. 


Suy tính về điều gì ở các vật hợp ý đã bị dính mắc là sự trói buộc của thân 
vào tham đắm, ở các tiềm ẩn về bất bình là sự trói buộc của thân vào oán 
hận. Tất cả bốn sự trói buộc (là như vậy). Đây là sự tiếp xúc đầu tiên của tâm 
ở năm loại dục. Đối với người nào có sự suy tính, có sự quan sát về điều hứng 
thú ở đấy (ở năm loại dục), thì có nhiều ác bất thiện pháp là những phận sự 
vô hình của tâm (khởi lên ở người ấy). Người có trạng thái bị trói chặt bởi 
luyến ái với các ô nhiễm dục ấy thì sẽ hành động theo sự ham muốn; đây 
được gọi là sự xếp đặt ở các dục. Tất cả bốn dòng lũ là như vậy. 


Việc một người sống, được gắn liền, được phát triển, và được gần gũi với 
các dục ấy; đây là sự suy tính. Cũng vậy, đối với người chưa xa lìa luyến ái và 
chưa thoát khỏi sự yêu thương, do trạng thái biến hoại và đổi khác, sâu-bi- 
khổ-ưu-não sanh lên cho người ấy. Thức là được xoay quanh khổ, sự sanh lên 
của pháp diệt đối với điều đã được ghi nhớ chiếm giữ tâm. Điều này được gọi 
là 'được xếp đặt.' 


! Xem thêm Phần Phụ Chú về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành' ở trang 335. 
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Evamekassa' ceteti ca pakappeti ca viññanassa thiti ya hotl, sa ca thiti 
dvidha: arammanatthiti ca aharatthiti ca. Tattha ya arammanatthiii, ayam 
namaripassa paccayo, ya aharatthiti ya punabbhavabhinibbattika thĩti ya? ca 
ponobhavika° thitl, ayam vuccati arammanam. Tam hoti viãñanassa thitiya 
tassa viññanapaccaya namarupam yava Jaramaranam ca cetetI. 


Atha ca puna patthayate yato na ponobhavika° anagatavatthumhi. Ayam 
patipakkho niddittho, na ceteti na patthayati atha ca dusetI ti (S. H, 65) 
duvidho niddeso. Assa pubbe hot tam cetaskam tam pakappitam 
asamuhitam* tappaccaya. Ayam viãñanassa thiti hoti. 


Athava tassa anusaya avibhavantil tappaccaya tassa punabbhavo 
nibbattati. Athava nam samkIyate° appetu agare va. Sukhuma va santi va na 
samkIyate° kame tam evam niccesupi agaresu Jato hoti. Tam nayati yam no 
kappetum evam sankhara cetita pakappita ca arammanabhuta honHi. (?) Ya 
ca cetana ya ca pakappana yam ca vatthu nibbattam. Ubhopl ete 
arammanam viññanassa, tatha cetanaya ca samkappanaya ca patthanaya ca 
bhuta satta ceteti ca sankappeti ca. Yam sahavesana? na ca ceteti na ca 
sankappetl. Katame ca satta bhuta? Ye ca tanujata andaJapl andaka 
anubhinna samsedaJa na ca sambhinna, ime bhuta. Katame sambhavesino? 
Gabbhagata andagata samsaranto Ime na cetent? na patthenti'° na ca 
sankappenti'' anusayena'? ca punabbhavo nIbbattI 'ti. 


Ye bhuta satta ye sambhavesino, te thavara. (Sn. ck.146-7) Ye va satta! 
cetenti patthenti ca ye thavara, te na ca cetenti na ca patthenti na ca 
sankappenti anusayena' ca samsaranti. 


Aparo parlyayo: ye ariyapuggala sekha, tattha te na ca cetenti, na ca 
sankappenti, anusayena' puna uppaJJantl. 


Aparo parlyayo: ye' sukhuma pana'° bhumigata udakagata cakkhuno 
apatham"” nagacchanti, te na ca cetenti na ca sankappenti, anusayena' ca 
Samsaranti. 


Aparo pariyayo: bahika (?) sabbe bhikkhu abhimanika. Te na ca cetenti, 
na ca patthayanti, anusayena' ca samsaranti. (ss. S. II, 65) Na ca cetenti na 
ca sankappenti na ca anusenti. Arammanampetam na hoti viññanassa 
thinya. 


! ckamekassa - Ma. 


? punabbhaväabhinibbattikatthitiya - PTS. ° na pattheti - Ma, PTS. 

3 ponobbhavika - PTS. ! na ca sañkappeti - Ma, PTS. 

* asamunhatam - Ma, PTS. ? anunaye na ca - Ma, PTS. 

3 avibhavanti - Ma, PTS. 3 sato - Ma, PTS. 

5 sankiyate - Ma, PTS. * anunaye na - PTS. 

7 gavesanä - Ma, PTS. Š ve - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
Š tanujata-andajãapi - Ma. 5 pana - PTS. 

? na ceteti - Ma, PTS. 7 apatham - PTS; äpãtam - katthaci. 
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Như vậy, (vị ấy) suy tính và xếp đặt cho sự tồn tại của một thức. (?) Và sự 
tôn tại ấy có hai loại: sự tồn tại của đối tượng và sự tồn tại của yếu tố nuôi 
dưỡng. Ơ đấy, sự tồn tại của đối tượng là duyên cho danh sắc; sự tồn tại của 
yếu tố nuôi dưỡng, sự tồn tại liên quan đến việc hạ sanh của sự hiện hữu lại 
nữa, và sự tồn tại liên quan đến tái sanh được gọi là đối tượng. Đối tượng ấy 
hiện diện, đưa đến sự tồn tại của thức; do duyên thức đối với điều ấy, danh 
sắc (sanh khởi) ... cho đến ... lão tử (sanh khởi), và (vị ấy) suy tính. (?) 


Và rồi (vị ấy) lại còn ước nguyện về sự việc tương lai nhưng không liên 
quan đến tái sanh, phần đối nghịch này đã được diễn giải; “không suụ tính, 
không ước nguuện uà rồi làm cho hư hỏng,” như thế là hai cách diễn giải. 
Điều được suy tính ấy,' điều được xếp đặt ấy của người này trước đây là chưa 
bị bứng lên; do duyên của điều ấy, đây là sự tồn tại của thức. 


Hoặc là, các trạng thái tiềm ẩn của vị ấy trở nên rõ ràng; do duyên của 
điều ấy, sự hiện hữu lần nữa được sanh ra cho vị ấy. Hoặc là, (vị ấy) bị nghỉ 
ngờ về điều ấy hoặc được chỉ định về gia đình. (?) VỊ ấy hoặc là mảnh mai 
hoặc là an tịnh, không bị nghỉ ngờ về các dục; như vậy (vị ấy) bị sanh ra ở các 
gia đình thấp kém (?) Điều ấy dẫn đến việc không sắp đặt; như vậy các hành 
đã được suy tính và đã được xếp đặt là các trạng thái của đối tượng. (?) Sự 
suy tính với sự xếp đặt, và nền tảng đã được sanh ra, cả hai điều này là đối 
tượng của thức; cũng vậy, do sự suy tính, do sự suy tư, và do ước nguyện, các 
chúng sanh đã được hiện hữu suy tính và suy tư. Các hạng đang tầm cầu sự 
hình thành không suy tính và không suy tư. (?) Và các chúng sanh đã được 
hiện hữu là các hạng nào? Các hạng đã được sanh ra mỏng manh, luôn cả các 
hạng noãn sanh. Các hạng noãn sanh được vỡ ra (từ trứng), các hạng thấp 
sanh thì không tự vỡ ra; đây là các hạng đã được hiện hữu (sinh linh). Các 
hạng đang tầm cầu sự hình thành là gì? Các hạng đi đến thai sanh, đi đến 
noãn sanh, trong khi luân hồi các hạng này không suy tính, không ước 
nguyện, không suy tư, và sự hiện hữu lần nữa được sanh ra do trạng thái tiềm 
AïT: 


Các hạng đã được hiện hữu là bị dính mắc, các hạng đang tầm cầu sự hình 
thành là không di động. Các hạng bị dính mắc suy tính, ước nguyện; còn các 
hạng không di động thì không suy tính, không ước nguyện, không suy tư, và 
luân hồi do trạng thái tiềm ẩn. 


Một cách thức khác: Các Thánh nhân Hữu Học, ở đấy các vị ấy không suy 
tính và không suy tư, vẫn còn sanh lên do trạng thái tiềm ẩn. 


Một cách thức khác: Các sanh mạng mảnh mai ở đất liền, ở trong nước, 
không đi vào phạm vi (nhìn) của mắt, chúng không suy tính, không suy tư, và 
luân hồi do trạng thái tiềm ẩn. 

Một cách thức khác: Các vị ngoại đạo, tất cả các vị tỳ khưu ngã mạn thái 
quá, các vị ấy không suy tính, không ước nguyện, và luân hồi do trạng thái 
tiềm ẩn. Các vị không suy tính, không sắp xếp, và không tiềm ẩn, thậm chí 
đối tượng ấy cũng không hiện diện để đưa đến sự tồn tại của thức. 


! Ở đấy, cetasikanti (thuộc về tâm) được hiệu đính thành cefaitanfi (được suy tính) theo sự 
gợi ý của Ngài Nanamoli để phù hợp với văn cảnh (ND). 
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Na ca ceteli ti: pariyutthanasamugsghatam dasseti. Na ca anusetI Hi: 
anusayasamugehatam dasseti. Na ca ceteli ti: olarlkanam kilesanam 
pahanam dassetl. Na ca anusetr ti: sukhumanam kilesanam pahanam 
dasseti. Na ca cetetI ti yena (?) bhumI ca. Na ca patthayatI 't' sakadagaml 
anagamI. Na ca anusetl t¡ araha? Na ca cetel ti silakkhandhassa 
patipakkhena pahanam dassetl. Na ca patthayati t¡ samadhikkhandhassa 
patipakkhena pahanam dassetl. Na ca anuseli ti paññakkhandhassa 
patipakkhena pahanam dasset. Na ca cetei 'tHÙ apuññamayanam 
sankharanam pahanam dassetil. [Na ca patthayati t1 puññamayanam 
sankharanam pahanam dasseti“] Na ca anuseti ti aneñJamayanam 
sankharanam pahanam dasseti. Na ca cetetI ˆti anaññataññassamitindriyam. 
Na ca patthayatI "ti aññindriyam. Na ca anusetI ti aññatavino Indriyam. Na 
ca cetetI ti muduka° indriyabhavana. Na ca patthayatI ti maJjha-iIndriya- 
bhavana.° Na ca anusetI 'ti adhimatta indriyabhavana. Ayam suttattho. 


1. Tattha katama desana? Idha sutte cattar1 saccanl desitan1. 


2-3. Yam ca cetayltam yam ca pakappltam atthi etam arammanam 
cittam patitthati vicinat? yuJJatl. Na ca ceteti ti na ca patthayati ti atthi 
etam'° arammanam anusaye viññanamIti vicInayatI'! yuJJati na ca ceteti na ca 
patthayati. Anusayappahana viãñanatthiim'? na gavesanti. Vicayantam' 
vuJJatI. Ayam yuttI vicayo.! 


4. Tattha katamo padatthano? Cetanapariyutthanam 
cetanapariyutthanassa padatthanam. Sankappanam upadanassa 
padatthanam. Anusayo pariyutthanassa padatthanam. Tesam 


chandaragavinayaya'° bhavana bhavaragassa pahanam. 


5. Tattha katamo lakkhano? Yam cetasikanti vedayitam pakappitam 
uggahitam viññatam'° tam viññanam'" arammanampi paccayop1. 


6. Tattha katamo catubyuho? Idha sutte bhagavato ko adhippayo? Ye 
punabbhavam na Icchanti, te'* na cetayissanti na ca patthayIssantI 'ti. Ayam 
adhippayo. 


7. Avatto 'ti: ya ca cetana patthanã ca anusayo ca viãñãnatthiti pahãnã ca, 
ImanI dve saccän1. 


8. VibhattI ti: natthi vibhattiya bhũm!. 


9. ParIvattana pana patipakkham suttam. 


! patthayantiii - Ma, PTS. ° evam - Ma, PTS. 


? araham - Ma, PTS. ! vieiniyati - Ma. 

3 anusayatiti - Ma, PTS. ?viññanatthiti - PTS. 

* itipãatho Ma, PTS potthakesu dissate. 3 viciyantam - Ma, PTS. 

3 mudutã - PTS. *#vicayo ca - PTS. 

 majjhã indriyabhavana - PTS. Š chandaragavinasäya - Ma, PTS. 

7 vam cetayitam - PTS.  ugøahitam pi ñanam - PTS. 

Š patitthati - Ma, PTS. Ttabbiññanam - Ma, PTS. 

? vicinati - Ma; vicinayati - PTS. ®te - itisaddo PTS potthake na dissate. 
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Và không suụ tính: giúp cho thấy việc thủ tiêu sự thâm nhập. Và không 
tiềm ẩn: giúp cho thấy việc thủ tiêu sự tiềm ẩn. Và không suụ tính: giúp cho 
thấy sự dứt bỏ các ô nhiễm thô thiến. Và không tiêm ẩn: giúp cho thấy sự dứt 
bỏ các ô nhiễm vi tế. Và không suụ tính: với điều này (?) là lãnh vực.! Và 
không ước nguuện: là vị Bất Lai, vị Nhất Lai. Và không tiềm ẩn: là vị A-la- 
hán. Và không suụ tính: giúp cho thấy sự dứt bỏ bằng phần đối nghịch của 
giới uẩn. Và không ước nguuện: giúp cho thấy sự dứt bỏ bằng phần đối 
nghịch của định uấn. Và không tiêm ẩn: giúp cho thấy sự dứt bỏ bằng phần 
đối nghịch của tuệ uẩn. Và không suụ tính: giúp cho thấy sự dứt bỏ các phi 
phúc hành.? [Và không ước nguuện: giúp cho thấy sự dứt bỏ các phúc hành. ] 
Và không tiềm ẩn: giúp cho thấy sự dứt bỏ các bất động hành. Và không suụ 
tính: là vị tri quyền. Và không ước nguuện: là dĩ tri quyền. Và không tiềm 
ẩn: là cụ tri quyền. Và không suụ tính: là sự tu tập quyền bị yếu kém. Và 
không ước nguuện: là sự tu tập quyền một cách trung bình. Và không tiêm 
ẩn: là sự tu tập quyền được vượt trội. Đây là ý nghĩa của Kinh. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Ở đây, bốn Chân Lý được diễn giải ở Kinh. 


2-3. Điều đã được suy tính và điều đã được xếp đặt: Có đối tượng ấy, tâm 
được thành lập, tìm hiểu, và được kết nối. “Không suy tính' và “không ước 
nguyện: “Có đối tượng ấy ở trạng thái tiềm ẩn, có thức,'` như thế (tâm) tìm 
hiểu và được kết nối. Không suy tính và không ước nguyện: Do sự dứt bỏ 
trạng thái tiềm ẩn, không tìm kiếm sự tồn tại của thức, trong lúc tìm hiểu thì 
được kết nối. Đây là sự tìm hiểu và sự kết nối. 


4. Ở đấy, nền tảng là gì? Việc thâm nhập vào sự suy tính (trước đó) là nền 
tảng của việc thâm nhập vào sự suy tính (kế tiếp). Sự suy tư là nền tảng của 
chấp thủ. Trạng thái tiềm ẩn là nền tảng của sự thâm nhập. Sự tu tập nhằm 
loại bỏ mong muốn và luyến ái đối với chúng là sự dứt bỏ đối với sự luyến ái 
về hữu (hữu ái). 

5. Ở đấy, tướng trạng là gì? Điều được suy tính:! là được cảm thọ, được 
xếp đặt, được nắm lấy, được nhận thức; cái ấy là thức, cũng là đối tượng, 
cũng là duyên. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở đây, điều gì là chủ 
tâm của đức Thế Tôn ở Kinh? “Những người nào không ước muốn sự hiện 
hữu lần nữa, những người ấu sẽ không suụ tính uà sẽ không trớc nguuện;” 
đây là chủ tâm. 

7. Sự xoay vần: Sự suy tính, sự ước nguyện, trạng thái tiềm ẩn, và sự dứt 
bỏ việc tồn tại của thức là hai Chân Lý (Tập và Đạo). 


8. Sự phân tích: Không có lãnh vực cho sự phân tích. 
9. Sự đảo ngược: Hơn nữa, Kinh là có phần đối nghịch. 


! Căn cứ vào ngữ cảnh thì câu này phải có liên quan đến vị Nhập Lưu. Ngài Ñãnamoli hiệu 
đính “yena bhùmi cd` thành “dassanabhumở` và dịch là “the plane of seeing' (lãnh vực của 
việc thấy) (ND). 

? Xem Phần Phụ Chú về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ' ở trang 335. 

3 Xem định nghĩa về ba quyền ở trang 8o; xem thêm Phần Phụ Chú ở trang 335. 

 Ở đấy, cetasikanri (thuộc về tâm) được hiệu đính thành cetayitanfi (được suy tính). Xem 
cước chú số 1 ở trang 275 (ND). 
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1O. Tatthha katamo vevacano? ÂCetana rũpasañcetana yava 
dhammasañcetana. (5. II, 247) Yo anusayo te satta anusaya. (D. I1, 254) 


11. PaññatI ti: cetana pariyutthana'paññattiya paññatta. Sankappanam 
upadanapaññattiya paññattam. Anusayo hetupaññattiya paññatta.? 
Viãññanatthiti upapatthetupaññattiya paññatta) Cetana sankappana 
anusayo samucchedo chandaragavinayapaññattiya paññatto. Pathame keci 
dvihi parivattakeh1 patIceasamuppado I1dappaccayataya maJJ]hapaññattI. (2) 


12. Otarano ti: dvihi parivattakehi“ dukkham ca samudayo ca, 
maJJjhimakehi maggo ca nirodho ca. 


13. Sodhano ti: sutte suttassa arambho. 


14. Adhitthano ti: yam cetayltam sabbam adhitthanena ekattataya° 
paññattam. “Sankappltan t1 upadanekattataya paññattam. Viãñanam 
ekattataya paññattam. 


15. Parikkharo ti: sukham ca° arammanam ayoniso manasikaro cetana 
hetupaccayataya paccayo. Viññanassa patitthano đdhammo arammana- 
paccayataya paccayo. Tassa manasikaro hetupaccayataya paccayo. 


16. Tattha katamo samaropano? Idam suttam saññitam (?) tattha ceteti 
visajjana Iti niddisitabba. Tassa ditthiya viãñanapaccaya namariũpam yaäva 
Jaramaranam. Ayam samaropano. 


Arammanametam na hot viññanassa thitya. Viññananirodha 
namaripanirodho. Namaripanirodha yava Jaramarananirodho. 


7- 14. 


Tatha katamam samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca 
asekhabhagiyam ca suttam? “Ayam loko santapaJato”? yava “ye hi keci 
samana va brahmana va bhavena bhavassa* vippamokkhamahamsu.” 
Samkilesabhagiyam “upadhi h? paticea dukkhamidam sambhoti,” ya ta pana 
“bhavatanha pahryati,'° vibhavam'"' nabhinandatI ”ti ayam nibbedho “tassa 
nibbutassa? bhikkhuno anupadana° punabbhavo na hot Upaccaga 
sabbabhavamI" tadI ”ti asekhabhagiyam. 


! cetanapariyutthanam - Ma, PTS. ?upadhim hi - Ma; upadhi - PTS. 


? paññatto - Ma, PTS. °va ta pana tanha pahTyanti - Ma; 
3 paññatto - PTS. vã tapanatanha pahryanti - PTS. 
* parivattikehi - PTS. ! bhavam - Ma, PTS. 

Š ekattäya - Ma, PTS. ?nibbedhassa nibbutassa - Ma; 

5 subhañca - Ma; sutañca - PTS. nibbedhassa nibbutassa - PTS. 

7 Udanapäli, Nandanavagga. 3anupadäya - Ma, PTS. 

8 vehi kehici bhikkhave na bhavassa - PTS. * upajjhã sabbabhava ti - PTS. 
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1o. Ở đấy, từ đồng nghĩa là gì? Sự suy tính: sự suy tính về sắc, ... cho đến 
... Sự suy tính về pháp. Trạng thái tiềm ẩn: chúng là bảy trạng thái tiềm ẩn. 


11. Sự mô tả: Sự suy tính được mô tả với sự mô tả về thâm nhập. Sự suy tư 
được mô tả với sự mô tả về chấp thủ. Trạng thái tiềm ẩn được mô tả với sự 
mô tả về nhân. Sự tồn tại của thức được mô tả với sự mô tả về nhân của sự tái 
sanh. Sự suy tính, sự suy tư, trạng thái tiềm ẩn, sự đoạn trừ được mô tả với sự 
mô tả về việc loại bỏ mong muốn và luyến ái. Với hai sự vận hành đầu là sự 
tùy thuận sanh khởi và sự mô tả phần giữa về tính chất duyên ấy. (?) 


12. Sự liệt kê: Với hai sự vận hành là Khổ và Tập, với các sự (vận hành) ở 
giữa là Đạo và Diệt. 


13. Sự làm rõ: Sự khởi đầu của Kinh ở Kinh là (rõ ràng). 


14. Sự xác định: Điều được suy tính, tất cả là được mô tả theo tính trạng 
đồng nhất với sự xác định. Được suy tư: được mô tả theo tính trạng đồng 
nhất với sự chấp thủ. Thức được mô tả theo tính trạng đồng nhất. 


15. Sự thiết yếu: Đối tượng đẹp, tác ý đúng đường lối, sự suy tính là duyên 
với tính chất nhân duyên. Sự thiết lập của thức, (cảnh) pháp, là duyên với 
tính chất cảnh duyên. Tác ý đối với vật ấy là duyên với tính chất nhân duyên. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? Kinh này được nhận biết; (?) ở đấy, (vị ấy) suy 
tính là “câu trả lời nên được diễn giải. Theo quan điểm ấy, do duyên thức, 
danh sắc (sanh khởi) ... cho đến ... lão tử. Đây là sự xếp loại. 


Đối tượng này không hiện diện để đưa đến sự tồn tại của thức. Do sự diệt 
tận của thức, có sự diệt tận của danh sắc. Do sự diệt tận của danh sắc ... cho 
đến ... sự diệt tận của lão tử. 


7- 14. 


Ở đấy, Kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến thấu triệt, và liên 
quan đến bậc Vô Học là Kinh nào? “Thế gian này bị đốt nóng” '... cho đến ... 
“Bất cứ các uị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự giải thoát 
khỏi hữu nhờ uào hữu” là liên quan đến phiền não. “Bởi uì tùu thuận uào 
mm tái sanh, khổ nàu được hình thành,” tuy nhiên, “hữu ái của u† ấu được 
dứt bỏ, uị ấu không thỏa thích phi hữu,” đây là sự thấu triệt. “Đối uới uị tù 
khưu đã được tịch diệt ấu, do không còn chấp thủ, sự hiện hữu lại nữa là 
không có, ... bậc tự tại đã uượt qua khỏi tất cả các hữu” là liên quan đến bậc 
Vô Học. 


! Xem bài Kinh này ở phần (7), trang 37 (ND). 
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Tattha santapajato tI: ragaJo santapo dosaJo mohajoti tesam sattanam 
thanam dasseti Loko santapajato t1 phasso tividho: sukhavedanTyo 
dukkhavedaniyo adukkhamasukhavedaniyo. Tattha sukhavedanTiyo phasso 
ragasantapo, dukkhavedanyo dosasantapo, adukkhamasukhavedaniyo 
mohasantapo. Yatha ca bhagava aha hatthakassa alavakassa! gomagse? “yehI 
gahapati putto› ragajehi dosaJehi mohajehi santapehi dukkham supati, te 
mama santapa na santI.” (ss. A. 1, 137) 


Rodam vadati' attato “ti: tehi santapehi santapito tividham vipallasam 
patiabhatI: saññavipallasam cittavipallasam ditthivipallasam. Tattha asubhe 
subhanti saññavipallaso, dukkhe sukhanti cittavipallaso, anicce niccanti 
anattanl attati ditthivipallaso. 


Yatha cittassa vipallaso sañña-ditthi te? tividha vitakka: cittavitakko 
vipallaso, saññavitakko vipallaso, ditthivitakko vipallasopl. Tattha avijja 
vIipallaso gocara gatipateyya bhumi, (?) yatha hi tam sañJanati yatha vIiJanatI 
vatha sañJanatI ca viJjanatIi ca. Yatha khanti ceteti Ime cattaro vipallasa. Satta 
yehi catubbidham attabhavavatthum rogabhutam gandabhutam 'atta ti 
vadanti. “Rodam‡ vadat? attato ”ti ayam avat{o. 


Yena yena hi maññati tato nam hoti'° aññatha ti “subhan ˆt maññati na 
tatha!"! hoti. Evam “sukhan ti “niccam atta t1 so aññatha'? bhavameva santam 
anagatam bhavam  patthet.° Tena vuccai bhavarago ti. 
BhavamevabhinandatI ti yam abhinandati tam dukkhanti pañcakkhandhe 
niddisati' yam ca tappaccaya sokaparidevadukkham tassa hi bhavessati.'5 
Ettavata sankileso hotil. Pahanattham kho pana brahmacariyam vussati 
tinnam santapanam'" chandaragavinayo hot1. 


“Upadhihi patlcca' dukkhamidam sambhoti "H9 ve 
bhavamevabhinandanti tam bhayam,? yassa bhayati?' tam dukkham, tassa 
dukkhassa pahanamaha. Sabbaso upadananam khaya” natthi dukkhassa 
sambhavoH1. 


! pathamakassa valahakassa - Ma, PTS. ?maññathaã - PTS. 

? ko magøse - PTS. 3 patthayati - Ma, PTS. 

3 pahapatiputta - Ma, PTS. * bhavamevabhinandati - Ma, PTS. 
* supatihate - PTS. 3 niddisiyati - Ma, PTS. 

3 rogam vadati - Ma; rogam vadanti - PTS. 5 bhavessati - PTS. 

5 atthato °ti - PTS. ?pahãanam - PTS. 

 saññaditthite - Ma; saññaã ditthi te - PTS. 8 npadhim hi paticca - Ma; upadhi - PTS. 
Š rogam - Ma, PTS. ? bhavatl tỉ - Ma, PTS. 

? vadanti - PTS. ?°tam bhayam - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
!° tạm hoti - Ma, PTS. ?! bhãvessati - Ma, PTS. 

!! tattha - PTS. ??upadanañca yam - Ma, PTS. 
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Ở đấy, 'đã sanh lên sự đốt nóng': “Sự đốt nóng sanh ra do luyến ái, sanh 
ra do sân hận, sanh ra do sỉ mê” giúp cho thấy vị thế của các chúng sanh ấy. 
“Thế gian bị đốt nóng: Xúc có ba loại: đưa đến thọ lạc, đưa đến thọ khổ, đưa 
đến thọ không khổ không lạc. Ở đấy, xúc đưa đến thọ lạc là sự đốt nóng của 
luyến ái, xúc đưa đến thọ khổ là sự đốt nóng của sân hận, xúc đưa đến thọ 
không khổ không lạc là sự đốt nóng của si mê. Và giống như đức Thế Tôn đã 
nói với Hatthaka Alavaka ở Gomagga: “Con trai người gia chủ ngủ khổ sở 
bởi các sự đốt nóng sanh ra do luuến ái, sanh ra do sân hận, sanh ra do sĩ 
mê, các sự đốt nóng ấu không có đối uới T1.” 


“Nói rằng bệnh là tự ngã”:' Người bị đốt nóng bởi các sự đốt nóng ấy tiếp 
nhận điều trái khuấy gồm ba loại: điều trái khuấy do tưởng, điều trái khuấy 
do tâm, điều trái khuấy do kiến. Ơ đấy, điều trái khuấy do tưởng (nghĩ là) 
“tịnh” ở bất tịnh, điều trái khuấy do tâm (nghĩ là) “lạc` ở khổ, điều trái khuấy 
do kiến (nghĩ là) “thường” ở vô thường, “ngã ở vô ngã. 


Giống như điều trái khuấy của tâm, tưởng và kiến (là tương tự), chúng là 
ba loại suy tâm: suy tâm của tâm là điều trái khuấy, suy tầm của tưởng là 
điều trái khuấy, suy tâm của kiến cũng là điều trái khuấy. Ơ đấy, vô minh là 
sự trái khuấy, là hành xứ, là lãnh vực nổi trội. Thật vậy, nhận biết điều ấy như 
thế nào, nhận thức như thế nào, nhận biết và nhận thức như thế nào, suy tính 
sự chấp nhận như thế nào, đây là bốn điều trái khuấy. Bởi các điều này, 
chúng sanh nói bốn loại nền tảng của bản ngã, trạng thái bệnh tật, trạng thái 
mụt nhọt là “ngã.` “Nói rằng bệnh là tự ngã,” đây là sự xoay vần. 


“Dầu nghĩ theo cách nàu cách kia, nó hình thành theo một cách khác so 
uới cái ấu”: Nghĩ là “tịnh nhưng nó không là như thế; Tlạc,'` “thường, ngã là 
tương tự như vậy. Theo một cách khác, người ấy đang là hữu (hiện tại), lại 
ước nguyện đến hữu vị lai. Vì thế, được gọi là “sự luyến ái Uề hữu.` “(Người 
ấu) thỏa thích chính hữu ấu. Thỏa thích cái nào, cái ấu là khổ”: (đoạn văn 
này) diễn giải về năm uẩn như thế. Và do duyên của việc ấy, sầu-bi-khổ sẽ 
hình thành cho chính người ấy. Phiên não là chừng ấy. Hơn nữa, nhằm mục 
đích dứt bỏ mà Phạm hạnh này được sống. Việc loại bỏ mong muốn và luyến 
ái là đối với ba sự đốt nóng. 


“Bởi Uì tùu thuận uào mầm tái sanh, khổ nàu được hình thành”: Những 
người nào thỏa thích hữu, điều ấy là nỗi sợ hãi; người nào bị sợ hãi, điều ấy 
là khổ; Ngài đã nói về sự dứt bỏ của khổ ấy (rằng): “Do sự cạn kiệt của mọi 
chấp thủ, không có sự hình thành của khổ.” 


! Ở đây từ Päji là attato (là tự ngã), trong khi đó ở trang 37 cũng đoạn kinh này lại ghi là 
attano (thuộc về tự ngã). Từ affato (là tự ngã) được thấy ở văn bản Miến Điện và PTS (ND). 
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Cattaro vipallasa vyatha niddittha'upadanamaha. Tattha pathamo 
vipallaso kamupadanam, dutiyam ditthupadanam, tatiyam 
sillabbatupadanam, catuttham attavadipadanam. Tesam yo khayo natthi 
dukkhassa sambhavo, upadhipahana) dukkhanirodhamaha. 


Evametam yathabhutam sammappaññaya passato. 

Bhavatanha pahryati vibhavam nabhinandatI ˆti. 

Dassanabhumim manteti, “sabbaso tanhanam khaya° nibbanan ”ti dve 
vimuttiyo katheti: ragaviragam ca avijJjaviragam ca. “Tassa bhikkhuno ”ti 
anupadisesanibbanadhatum manteti. Ayam suttassa atthaniddeso. 


2-3. Tattha katamo vicayo? Yassa yattha parilaheti° tassa 
paridayhantassa? so yathabhutam natthi nibbindati ca, ayam vicayo ca yutti 
ca. 


4. Padatthano: ragaJo parilaho* sukhindriyassa somanassindriyassa? ca 
padatthanam. DosaJo parilaho!°" dukkhindriyassa!'' domanassindriyassa ca 
padatthanam. MohajJo parilaho'" upekkhindriyassa domanassindriyassa ca 
padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano haro? Phassapareto vedanapareto 
saññaparetop1l sankharaparetopl yena yena maññati'? yadi subhanimittena 
yadi sukhanimittena yadi niccanimittena yadi attanimittena asubhe subhanti 
maññatl, evam sabbam, ragajJe parilahe'? vutte cattaro parilaha' vutta 
bhavanti. RagaJo dosaJo mohaJo ditth1Jo ca, ragam vadamI ti attato vadati. 
SabbanI pannarasapadani, aniceam dukkhanHi. 


6. Tattha katamo catubyuho? Idha sutte bhagavato ko adhippayo? Ye 
parllahena° na ¡icchanti° te bhavamn” nabhinandanti Ye bhavam” 
nabhinandanti te parinibbayanti.' Ayam adhippayo. 


7. Tattha katamo avatto? Sankilesabhagiyena dukkham ca samudayam ca 
niddisati, nbbedhabhagiyena maggam ca nirodham ca. 


8. Tattha katamo vibhatti haro?" SantapaJato rogaJato, rodam”' vadatI! 
attano,? tam na ekamsena hoti amanasikara santapaJato kho na ca rodam”° 
attano?! vadatl. 


! vatha niddittham - PTS. ! sukhindriyassa - Ma, PTS. 

? tassa - Ma, PTS. ?yena na maññati - PTS. 

3 npadhinidanam - Ma, PTS. 3 paridagbhe - PTS. 

* vibhavatanha na hoti - Ma, PTS. * paridagha - PTS. 

š tanhakkhayam - Ma; Š vena paridaghena - PTS. 
tanhakkhayam - PTS. 5 acchitanti - PTS. 

5 paridagheti - PTS. Tbhagava - PTS. 

7 paridayhantassa - PTS. 8 parinibbäyissanti - PTS. 

Š ragaparidagho - PTS. ? katama vibhatti - Ma, PTS. 

? domanassindriyassa - Ma, PTS. ?° rogam - Ma, PTS. 

!9 paridagho - PTS. ?! vadanti - PTS. ?? attato - Ma, PTS. 
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Ngài đã nói về bốn điều trái khuấy giống như (bốn) chấp thủ đã được diễn 
giải. Ơ đấy, điều trái khuấy thứ nhất là sự chấp thủ về dục, thứ nhì là sự chấp 
thủ về tà kiến, thứ ba là sự chấp thủ về giới và phận sự, thứ tư là sự chấp thủ 
về ngã luận thuyết. Có sự cạn kiệt của chúng, thì không có sự hình thành của 
khổ, Ngài đã nói về sự diệt tận của khổ do sự dứt bỏ mầm tái sanh. 


“Tương tự, đối uới uị đang nhìn thấu điều nàu đúng theo thực thể bằng 
tuệ chơn chánh, hữu ái của Uu† ấu được dứt bỏ, uị ấu không thỏa thích phì 
hữu”: là bàn luận về lãnh vực của việc thấy. “Do sự cạn kiệt của các tham ái 
một cách trọn uẹn, ... Niết Bàn”: là thuyết giảng về hai sự giải thoát: sự xa lìa 
luyến ái và sự xa lìa vô minh. “Đối uới uị tù khưu (đã được tịch diệt) ấy”: là 
bàn luận về Niết Bàn giới không còn dư sót. Đây là sự diễn giải về ý nghĩa của 
Kinh. 


!2-3. Ở đấy, sự tìm hiểu là gì? Đối với người nào có sự bực bội, trong khi 
người ấy bị bực bội, người ấy (thấy) không có gì đúng theo thực thể và nhàm 
chán. Đây là sự tìm hiểu và sự kết nối. 


4. Nền tảng: Sự bực bội sanh ra do luyến ái là nền tảng của lạc quyền và 
của hỷ quyền. Sự bực bội sanh ra do sân hận là nền tảng của khổ quyền và 
của ưu quyền. Sự bực bội sanh ra do sỉ mê là nền tảng của xả quyền và của ưu 
quyền. 


5. Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? Người bị quấy nhiễu bởi 
xúc, bị quấy nhiễu bởi thọ, bị quấy nhiễu bởi tưởng, bị quấy nhiễu bởi các 
hành, suy nghĩ theo cách này cách khác, -dầu bởi hiện tướng tịnh, đầu bởi 
hiện tướng lạc, đầu bởi hiện tướng thường, đầu bởi hiện tướng ngã,- rồi nghĩ 
là: “tnh' ở bất tịnh, ... toàn bộ là tương tự như vậy. Khi sự bực bội sanh ra do 
luyến ái được nói đến, bốn sự bực bội được nói đến: sanh ra do luyến ái, sanh 
ra do sân hận, sanh ra do si mê, sanh ra do tà kiến. “7a nói rằng luuến ái là 
tự ngã,” Ngài nói như thế. Tất cả là mười lăm thuật ngữ: “Vô thường, khổ, 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở đây, điều gì là chủ 
tâm của đức Thế Tôn ở Kinh? Những người nào do bực bội mà không ước 
muốn, những người ấy không thỏa thích sự hiện hữu. Những người nào 
không thỏa thích sự hiện hữu, những người ấy viên tịch Niết Bàn. Đây là chủ 
tâm. 


7. Ở đấy, sự xoay vần là gì? Diễn giải Khổ và Tập với phần liên quan đến ô 
nhiễm, Đạo và Diệt với phần liên quan đến thấu triệt. 


8. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? 'Đã sanh lên sự đốt 
nóng”: đã sanh ra bệnh tật. (!) “Nói rằng bệnh là thuộc uề tự ngổ:? điều ấy 
không hắn là như thế, người bị sanh lên sự đốt nóng, do không tác ý, không 
nói rằng bệnh là thuộc về tự ngã. 


' Không thấy đề cập câu hỏi số 1 về sự chỉ bảo (ND). 
? Ở đây được thấy ghi là aftano thay vì attato như ở trang trước (ND). 
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9. Tattha katamo parIvattano? Pakkhapatipakkhanidassanattham bhumi 
parIvattanaya. 


10. Tattha katamo vevacano haro? Rogam ca attato vadati, sallam attato 
vadati. Pannarasa padani sabbaml vattabban1. 


1l. Tattha katama paññatti? Santapajato 't1 domanassapadatthanam, 
sabbe vacanapaññattya paññapetll. Rogam vadat attato, vipallaso 
sankilesapaññattiya paññapeti. Yam abhinandat' -pe- tam dukkhanti 
vipallasanikkhepapaññattiya paññatta te akatasatta loka majjhena 
vemattataya pañfñatta. 


12. Tattha katamo otarano? SantapaJato 't tini akusalamulam, te 
sankhara sankharakkhandhapariyapanna, dhatusu đhammadhatu, 
ayatanesu dhammayatanam, ¡ndriyesu Itthindriyam purisindriyam ca 
padatthanam. 


13. Tattha katamo sodhano? Suddho suttassa arambho. 


14. Tattha katamo adhithano haro? Parilaho °HU? ye satta loka 
ekattapaññattya paññatta, te akatasatta loka majjhena vemattataya 
paññatta. 


15. Tattha katamo parikkharo? SantapaJato 'ti ayoniso manasikaro hetu, 
vipallasam ca paccayo. Tattha dvrihi dhammehi atta abhinivittha cittam ca 
cetasikam ca đdhamme ubhayanl tassa viparItena paramasato. 


Aparo parlyayo: cetasikehi dhammehi attasañña anattasaññam° 
samugphatetl. Aparo parlyayo: aniccasañña cetasikesu đdhammesu, na tu 
attasañña. Idam vuccat cittani va manotil va viãñananti va, Idam 
digharattam abbhuggatam etam mama, eso “hamasmi, eso me atta ti. (S5. 11, 
94) Tattha cetasika dhammanupassana, esapi dhammasañña. Tassa ko hetu, 
ko paccayo? Ahamkaro hetu, mamamkaro paccayo. 


16. Tattha katamo samaropano? Ayam loko santapajato ti akusalam 
mantetl, viññanam namarupassa paccayo yava Jaramarananti. Ayam 
Ssamaropano. 


“vametam yathabhutam sammappaññaya°' passat” akusalamulanam 


Ayam samaropano. 


! nabhinandati - Ma, PTS. 
? paridäagho tỉ - PTS. *katama samaropanaã - PTS. 
3 anattasañña - Ma, PTS. " sammapaññaya - PTS. 
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9. Ở đấy, sự đảo ngược là gì? Lãnh vực với sự đảo ngược nhằm mục đích 
chỉ ra phần thuận và phần đối nghịch. (!) 


10. Ở đấy, cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa là gì? Nói rằng bệnh là tự 
ngã, nói rằng bệnh là mũi tên. Tất cả mười lăm thuật ngữ nên được đề cập. 


11. Ở đấy, sự mô tả là gì? “Đã sanh lên sự đốt nóng”: là nền tảng của ưu 
phiền, (đoạn Kinh) mô tả tất cả với sự mô tả về ngôn ngữ. “Nói rằng bệnh là 
tự ngã: mô tả sự trái khuấy (!) với sự mô tả về ô nhiễm. “Thỏa thích cái nào 
—nt— cái ấu là khổ”: được mô tả với sự mô tả về việc quăng bỏ các sự trái 
khuấy. Các thế gian còn chưa bị dính mắc được mô tả theo tính trạng khác 
biệt bởi phần giữa.' (?) 


12. Ở đấy, sự liệt kê là gì? “Đã sanh lên sự đốt nóng': là ba gốc rễ của bất 
thiện; các hành ấy được gộp vào hành uẩn, là pháp giới ở các giới, là pháp xứ 
ở các xứ, là nền tảng nữ quyền và nam quyền ở các quyền,. 


13. Ở đấy, sự làm rõ là gì? Sự khởi đầu của câu kệ là rõ ràng. 


14. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xác định là gì? 'Sự bực bội: Các thế 
gian bị dính mắc được mô tả theo tính trạng đồng nhất, các thế gian còn chưa 
bị dính mắc được mô tả theo tính trạng khác biệt bởi phần giữa. (?) 


15. Ở đấy, sự thiết yếu là gì? 'Đã sanh lên sự đốt nóng': tác ý không đúng 
đường lối là nhân và sự trái khuấy là duyên. Ơ đấy, tự ngã bị chấp chặt vào 
hai pháp (tâm và sở hữu tâm), trong khi người ấy đang bám víu vào cả hai 
pháp tâm và sở hữu tâm một cách sai lệch. 


Một cách thức khác: Ngã tưởng thủ tiêu vô ngã tưởng bởi các pháp thuộc 
tâm. Một cách thức khác: Vô thường tưởng là ở các pháp thuộc tâm, nhưng 
không phải là ngã tưởng. Cái này được gọi là “tâm,` hoặc là “ú, hoặc là “thức,” 
hoặc là, cái này đã được tiêm nhiễm một thời gian dài: “Cái nàu là của ta, cái 
nàu là ta, cái nàu là tự ngã của ta.` Ơ đấy, việc quan sát các pháp là thuộc 
tâm, việc này cũng là pháp tưởng. Đối với việc ấy, cái gì là nhân, cái gì là 
duyên? Việc tạo thành “tôï là nhân, việc tạo thành “của tôï là duyên. 


16. Ở đấy, sự xếp loại là gì? “Thế gian nàu bị đốt nóng”?: bàn luận về bất 
thiện, “thức là duyên cho danh sắc ... cho đến ... lão tử.` Đây là sự xếp loại. 


“Tương tự, đốt uới uị đang nhìn thấu điều nàu đúng theo thực thế bằng 
tuệ chơn chánh”: là sự đứt bỏ đối với các gốc rễ của bất thiện. Ơ đấy, có sự 
diệt tận của vô minh; do sự diệt tận của vô minh ... cho đến ... có sự diệt tận 
của lão tử. Đây là sự xếp loại. 


! “te aqkatasattä loka rmaj]hena uemattataua paññattd`: cũng được thấy ở đoạn 14 bên dưới 
(ND). 

? Ở ngữ cảnh này, santãpa7ato được ghi nghĩa Việt là: “bị đốt nóng, thay vì dịch sát từ: “đã 
sanh lên sự đốt nóng' (ND). 
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7"15- 


“Cattaro puggala: anusotagamI patisotagami thitatto, tinno paragato! 
thale titthati brahmano ”ti. (A. 1H, 5) 


Tattha yo anusotagamI, ayam kame sevatl, papam ca kammam karoti, (A. 
11, 5) yava kame patisevati. Idam lobho akusalamulam, so yeva tanha. So tehi 
kamehI vuyhati anusotagamI ti vuccati. Yo puggalo tahi gamito tappaccaya 
tassa hetu akusalakammam karoti kayena ca vacaya ca. Ayam vuccati 
papakammam karot t1 Tassa tại sotani sakkayadithi vicikiccha 
sllabbataparamaso. Imehi thị sotehi tividhadhatuyam? uppaJJatl, 
kamadhatuyam rupadhatuyam arupadhatuyam. 


Tena patipakkhena yo kame na pa{Iisevati: yo silavatam na paramasatl, yo 
sakkayaditthnam pahanaya kamesu yathabhutam adinavam passatl, so na 
ca? te dhamme patisevati, yam ca tappaccaya (?) titthati “Brahmano tỉ araha2 
kira. Tattha arahat tassa paragato° hoti paragatassa° thale titthai tt 
sopadisesa nibbanadhatu. 


AnusotagamI ti dassanappahatabbanam samyojananam appahanamaha. 
PatisotagamI ti? ditthekatthanam ca" kilesanam pahanamaha. Thitattena 
pañcannam  orambhagiyanam  samyojananamn pahanamaha. Tattha 
anusotagamimna maggarupimaha. (?) Patisotagamina thitattena ca 
maggamitimaha."' Paragatena!? savaka asekha ca sammasambuddha' ca 
vutta. Anusotagamina sakkayasamudayagaminim patipadamaha. 
Patisotagamma thitatena sakkayanirodhagaminm patipadamaha. 
Paragatena'? dasa asekha arahattadhamma' (A. v, 221) vutta. Ayam 
suttattho. 


1. Tattha katama desana? Imasmim hi sutte cattarI ariyasaccanI desitani 
tedhatukalokasamatikkamanam ca. 


2. Tattha katamo vicayo haro? Yo kame patisevati, so!' papakammam's 
kareyyati, yo ca kame na patisevatl,” so papakammam na kareyyatl, yo ca 
imehI dvrhi bhũmThI uttinno paragato° ˆti ya vImamsa ayam vicayo. 


3. YuttI ti: yuJJati suttesu, na yuJJatI ti ya vImamsa ayam yuttI. 


! parangato - Ma; ? patisotagaminIri - Ma, PTS. 


parangato ahu - PTS. ° phale ditthekatthanañca - Ma, PTS. 
? tividha dhatuyam - PTS.  maggadhritim aha - PTS. 
3 vena ca - Ma, PTS. ? pãrangatena - Ma, PTS. 
* araham - Ma, PTS. 3 đhamma sambuddha - PTS. 
 pãrañgato - Ma, PTS, evamuparipi. *arahanta dhammã - Ma, PTS. 
 Darangatassa - Ma, PTS. Š so - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
7 titthati - Ma. 5 pãpam - Ma; papakam - PTS. 
8 anusotagaminiti - Ma, PTS. 7 kamena patisevati - PTS. 
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7"15- 


“Có bốn hạng người: Hạng đi xuôi dòng, hạng đi ngược dòng, hạng có 
bản thân đã đứng uững, hạng đã uượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở đất 
liền, u† Bà-la-môn.” 


Ở đấy, người đi xuôi dòng phục vụ các dục và làm hành động ác rồi còn 
thân cận các dục. Đây là bất thiện căn tham, điều ấy (!) chính là tham ái. 
Người ấy bị lôi đi bởi các dục ấy, được gọi là “hạng đi xuôi dòng.` Hạng người 
đã đi với các (tham ái) ấy, do duyên của việc ấy, do nhân của việc ấy, làm 
hành động bất thiện bằng thân và bằng khẩu. Người này được gọi là “làm 
hành động ác.` Đối với người ấy, có ba dòng chảy: sự nhận thức sai trái về 
thân (thân kiến), sự hoài nghĩ, sự bám víu vào giới và phận sự. Do ba dòng 
chảy này, (người ấy) tái sanh ở Tam Giới: ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới. 


Theo phần đối nghịch, người nào không thân cận các dục, người nào 
không bám víu vào giới và phận sự, người nào, do sự dứt bỏ các nhận thức sai 
trái về thân, nhìn thấy sự bất lợi ở các dục đúng theo thực thể, và người ấy 
không thân cận các pháp ấy. Và do duyên của việc ấy, người đứng vững là 
'Bà-la-môn,` là vị A-la-hán thật sự. Ở đấy, vị A-la-hán là vị đã đi đến bờ kia 
của (dòng chảy) ấy; đối với vị đã đi đến bờ kia, là “uj đứng ở đất liền,` có Niết 
Bàn giới còn dư sót (Hữu Dư Niết Bàn). 


'Hạng đi xuôi dòng”: Ngài đã nói về (người có) sự không dứt bỏ các sự 
ràng buộc cần được dứt bỏ do việc thấy. “Hạng đi ngược dòng”: và Ngài đã 
nói về (người có) sự dứt bỏ các ô nhiễm đứng chung với tà kiến. Với hạng có 
bản thân đã đứng vững, Ngài đã nói về (người có) sự dứt bỏ năm ràng buộc 
thuộc hạ phần. Ở đấy, với hạng đi xuôi dòng, Ngài đã nói về đạo lộ hữu sắc. 
(?) Với hạng đi ngược dòng và hạng có bản thân đã đứng vững, Ngài đã nói 
về Đạo Lộ. Với hạng đã đi đến bờ kia, các vị Thinh Văn Vô Học và các vị 
Chánh Đảng Giác đã được nói đến. Với hạng đi xuôi dòng, Ngài đã nói về lối 
thực hành đưa đến nhân sanh khởi của hiện thân. Với hạng đi ngược dòng và 
hạng có bản thân đã đứng vững, Ngài đã nói về lối thực hành đưa đến sự diệt 
tận của hiện thân. Với hạng đã đi đến bờ kia, mười pháp của phẩm vị A-la- 
hán Vô Học đã được nói đến. Đây là ý nghĩa của Kinh. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Chính ở Kinh này, bốn Chân Lý Cao Thượng đã 
được diễn giải và việc vượt qua hăn các thế gian thuộc Tam Giới. 


2. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là gì? 'Người nào thân cận các 
dục, người ấy có thể làm hành động ác;' “người nào không thân cận các dục, 
người ấy không thể làm hành động ác;” *và người nào đã vượt lên khỏi hai 
lãnh vực này là vị đã đi đến bờ kia,` việc thẩm xét như thế là sự tìm hiểu. 


3. Sự kết nối: “Được kết nối vào các Kinh (hay) không được kết nối, việc 
thẩm xét như thế là sự kết nối. 
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4. Padatthano tI: Anusotagamina sattannam  samyojananam 
padatthanam. Akusalassa kirya akusalassa mulanam' padatthanam. 
Patisotagamina yathabhutadassanassa padatthanam. Thitattena 
asamhariyaya? padatthanam. Paragato ˆti katavi bhumiya2 padatthanam. 


5. Tattha katamo lakkhano haro? Yo anusotam gacchati tanhavasena 
sabbesampl kilesanam vasena gacchatl. Yo patisotam vayamati tanhaya 
sabbesampl so kilesanam vayamati patisotam. Yo attana thito kayenapl so 
thito vacacIttenapl so thito. Ayam lakkhano haro. 


6. Tattha katamo catubyuho? Idha sutte bhagavato ko adhippayo? Ye 
anusotagaminiya patipadaya nabhiramissanti, te patisotam vayamissantI tỉ 
yava kadacl bhumiyam. (?) Ayam adhippayo. 


7. Avatto ”ti: iđha sutte cattäri saccani° desitänI. 


8. Tattha katamo vibhattiharo? Yo kame patisevatl, papam ca kammam 
karotl, so anusotagamim1° na ekamsena, sotapannopi kame patisevatil, tam 
bhagiyam ca papakammam karotl. (ss. Sn. 232) “Kiãcapl sekhopl kareyya 
papam” vatha sutte nidditho, na ca so anusotagaml, Idam 
vibhaJJabyakaraniyam. Na ca kame patisevati na ca papakammam karoti 
patisotagamI na ca ekamsena, sabbo7 bahirako kamesu" vIitarago na ca kame 
patisevatl, te na ca? papakammam karonti'° anusotagamI patisotagamI." 
Ayam vibhatHi. 


9. Tattha katamo parIvattano haro? Niddittho patipakkho. 


10. Vevacano ti: Kamesu vatthukamapi kilesakamapl rũpasaddagandha- 
rasaphassaputtadaradasakammakara'°porisam ca pariggaha. 


11. Paññattl ti: Sabbe puthuJjana ekattaya paññatta. AnusotagamI ti 
kilesasamudacarapaññattya paññatta Ye pana sekha puggala te 
nibbanapaññattiya paññatta. Ye pana anagamI te asamhariyapaññattiya 
paññatta. Ayam paññattI. 


12. Otarano ti: Yo anusotagami, so dukkham. Ye tassa dhamma, te 
dukkhassa samudayo. Yam rupam ayam rupakkhandho. Evam pañcapl 
khandhã paticcasamuppado. Te kilesa sankharakkhandhapariyapanna, 
dhammayatanam dhammadhatu indriyesu ca paññatta. 


! akusalamnlanam - PTS. 7 sabbe - Ma, PTS. 


? asahãariyäya - PTS. 8 bahirakamesu - PTS. 

3 pãrangatoti - Ma, PTS. ?tena ca - Ma, PTS. 

* kadaci bhũmiya - Ma, PTS. !° karoti - Ma, PTS. 

Š suttani - Ma. !! nusotagamino patisotagamino - PTS. 
 anusotagaml tỉ - PTS. ! kammakara - PTS. 
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4. Nền tảng: Với hạng đi xuôi dòng, nền tảng là thuộc về bảy sự ràng 
buộc. Việc làm của bất thiện là nền tảng của các gốc rễ bất thiện. Với hạng đi 
ngược dòng, nền tảng là thuộc về việc thấy đúng theo thực thể. Với hạng có 
bản thân đã đứng vững, nền tảng là thuộc về không thể bị chuyển dịch. 
'Hạng đã đi đến bờ kia`: nền tảng là thuộc về lãnh vực của vị đã làm xong 
công việc. 


5. Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là gì? Người đi xuôi dòng do 
tác động của tham ái thì cũng đi do tác động của tất cả các ô nhiễm. Người ra 
sức lội ngược dòng đối với tham ái thì cũng ra sức lội ngược dòng đối với tất 
cả các ô nhiễm. Người tự mình đứng vững thì cũng đứng vững với thân, cũng 
đứng vững với khẩu và ý. Đây là cách truyền đạt bằng tướng trạng. 


6. Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là gì? Ở đây, điều gì là chủ 
tâm của đức Thế Tôn ở Kinh? “Những người nào sẽ không thích thú với lối 
thực hành của hạng người đi xuôi dòng, những người ấy sẽ ra sức lội ngược 
dòng” ... cho đến ... lãnh vực của vị đã làm xong công việc.'! Điều này là chủ 
tâm. 


7. Sự xoay vần: Ở đây, bốn Chân Lý được diễn giải ở Kinh. 


8. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là gì? Người nào thân cận các 
dục và làm hành động ác, người ấy không hắn là hạng đi xuôi dòng; ngay cả 
vị Nhập Lưu cũng thân cận các dục và còn làm hành động ác liên quan đến 
điều ấy. “Mặc dầu bậc Hữu Học cũng có thể làm ác” giống như đã được diễn 
giải ở Kinh, nhưng vị ấy không phải là hạng đi xuôi dòng: đây là điều nên 
được giải đáp sau khi phân tích. Người không thân cận các dục và không làm 
hành động ác không hắn là hạng đi ngược dòng. Tất cả ngoại đạo đã xa ha 
luyến ái ở các dục, không thân cận các dục, và không làm hành động ác, họ là 
hạng đi xuôi dòng và là hạng đi ngược dòng. Đây là sự phân tích. 


o. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là gì? Phần đối nghịch là đã 
được diễn giải. 


1o. Từ đồng nghĩa: Ở các dục là các vật dục cùng với các ô nhiễm dục; còn 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, con trai, vợ, nô bộc, người làm công là các vật sở 
hữu. 

11. Sự mô tả: Tất cả phàm phu được mô tả theo tính chất chung. Hạng đi 
xuôi dòng được mô tả với sự mô tả về sự chi phối của ô nhiễm. Ngược lại, các 
hạng người Hữu Học được mô tả với sự mô tả về Niết Bàn. Còn những bậc 
Bất Lai được mô tả với sự mô tả về việc không thể bị chuyển dịch. Đây là sự 
mô tả. 


12. Sự liệt kê: Hạng đi xuôi dòng là Khổ. Các pháp của hạng ấy là nhân 
sanh của Khổ (Tập). Cái nào là sắc, đây là sắc uẩn; cũng vậy, năm uẩn và sự 
tùy thuận sanh khởi là tương tự. Các ô nhiễm ấy được gộp vào hành uẩn, và 
được mô tả ở pháp xứ, ở pháp giới, (!) và ở các quyền. 


! Lãnh vực của vị đã làm xong công việc: Ở đây, kadäci được hiệu đính thành kaíãuï theo sự 
gợi ý của Ngài Nanamoli căn cứ vào câu cuối của phần 4 ở trên (ND). 
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13. Sodhano  ti:! Yenarambhena Idam suttam desitam, so arambho sabbo 
suddho. 


14. Adhithano ti: Patisotagamino? sabbe sotapanna ekattena va 
niddittha, raganusayapatisotagamino sekha va maggo ca sekho ca puggalo. 
Thitatto ti: vitarago ekattataya? paññatto. Paragato ti sabbe arahanto sabbe 
paccekabuddha sammasambuddha ca ekattataya° paññatta. 


15. Parikkharo "H: Anusotagamino papamrittapaccayo, 
kamapariyutthanam hetu. Patisotagamino dve hetu, dve paccaya ca, yava 
sammaditthiya uppadaya ditthứ tassa patiladdhamagso° hetu, arambho 
paccayo, kayIko cetasikassa kotthaso ca. 


16. Samaropano Tti:7 Vibhatti đam suttam natthi samaropanaya bhumI. 


7-16. 


“Cattaro anisamsa* sotanudhatanam? yava ditthiya suppatividdhanam” 
suttam vittharena katabbam. Yuñjato ghatentassa vayamato gilaãno 
maranakale devabhuto paceekabodhim papunati. 


Sotanudhata° tỉ saddhammasavanena' katam hoi. Na ca 
adhipaññadhammavipassanaya tassa citam tasitam hotll, na ca 
nibbiddhattam,? idam ca suttam pañcannam puggalanam desitam: 
saddhanusaino mudindriyassa tikkhindriyassa ca dhammanusarino 
tikkhindriyassa mudindriyassa ca. Yo pana mohacarito! puggalo na sakkoti 
vuñjitum ghatitum vayamitum yathabhutam yathasamadhika vimutti tam 
khanam tam layam tam muhuttam phalam dasseti. Sadhu parihayati paro 
tam duyhatil, no tu sukhaavipakimi bhavati. Tassa dittheyeva ca dhamme 
upapajJJaaparapariyavedanIyam. 


Tattha yo puggalo đhammanusarl, tassa yadi sotanudhata'° dhamma 
honHi, so yuñJanto papunati. Yo dhammanusarl mudindriyo, so gilano 
papunati. Yo saddhanusarI tikkhindriyo so maranakalasamaye papunati. Yo 
mudindriyo so devabhuto papunati. Yada devabhuto na papunati, so$ teneva 
dhammaragena taya dhammanandiya paccekabodhim papunti. 


! sodhana tỉ - PTS. 8 pañcanisamsa - Ma, PTS. 


? patisotagamina - Ma, PTS. ? sotanugatanam dhammanam - Ma, PTS. 
3 ekattäya - Ma, PTS. !° sotanugata - Ma, PTS. 
* pãrangatoti - Ma, PTS. !1! sadqdhammassavanena - Ma. 
 upadayaditthi - PTS. ! anibbiddhattam - Ma; 
5 patiladdhã maggo - PTS. anibbiddattam - PTS. 
7 samäropanã tỉ - PTS. lvo pañca mohacarito - PTS. 

10 


8 na so - Ma, PTS. 
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13. Sự làm rõ: Kinh này được chỉ bảo với sự khởi đầu nào thì toàn bộ sự 
khởi đầu ấy là rõ ràng. 

14. Sự xác định: Tất cả các vị Nhập Lưu là thuộc hạng đi ngược dòng, hoặc 
là được diễn giải theo tính chất chung. Chính các bậc Hữu Học, -Đạo và 
người Hữu Học,- là thuộc hạng đi ngược dòng với khuynh hướng tiềm ẩn về 
luyến ái. Hạng có bản thân đã đứng vững: là đã xa lìa luyến ái, được mô tả 
theo tính trạng đồng nhất. Hạng đã đi đến bờ kia: là tất cả các vị A-la-hán, 
tất cả các vị Độc Giác và Chánh Đăng Giác, là được mô tả theo tính trạng 
đồng nhất. 

15. Sự thiết yếu: Đối với hạng đi xuôi dòng, bạn ác là duyên, sự thâm nhập 
của các dục là nhân. Đối với hạng đi ngược dòng, có hai nhân, có hai duyên, 

.. cho đến ... có quan điểm dựa vào chánh kiến; đối với hạng ấy, Đạo đã đạt 
được là nhân, sự ra sức —thuộc thân và một phần thuộc tâm- là duyên. 

16. Sự xếp loại: Kinh này là sự phân tích, không có lãnh vực cho sự xếp 
loại. 


7-16. 


“Bốn điều lợi ích! cho những người đã lóng tai nghe”... cho đến ... “khéo 
được thấu triệt bởi (chánh) kiến,” bài Kinh nên được thực hiện với chỉ tiết. 
“Đối uới người đang gắn bó, đang ra sức, đang tỉnh tấn, ... (khi là) người 
bệnh, ... uào thời điểm lúc chết, ... (khi là) u† Thiên nhân ... đạt được quả uị 
Độc Giác.” 

“Đã lóng tai nghe”: là việc làm đã được thực hiện bởi người có sự lắng 
nghe Chánh Pháp, nhưng tâm của người ấy không khát khao với việc minh 
sát các pháp thắng tuệ và không có trạng thái được thấu triệt. Và Kinh này 
được chỉ bảo cho năm hạng người: cho người có xu hướng về niềm tin có 
quyền yếu kém và có quyền sắc bén, cho người có xu hướng về pháp có quyền 
sắc bén và có quyền yếu kém, hơn nữa, là người có tánh sĩ mê không có khả 
năng để gắn bó, để ra sức, để tính tấn. Sự giải thoát, đúng theo thực thể, liên 
quan đến định, làm cho thấy quả vị vào thời điểm ấy, vào khoảnh khác ấy, 
vào giây phút ấy. (Nếu) người ấy bỏ lỡ (thời cơ), hoặc có kẻ khác gây trở ngại 
cho người ấy, thì sự giải thoát không phải là không có quả thành tựu an lạc 
cho người ấy ngay trong thời hiện tại hoặc sẽ được cảm thọ ở đời sống khác 
sau khi tái sanh. (!) 

Ở đấy, người nào có xu hướng về pháp, đối với người ấy nếu các pháp là 
đã được lóng tai nghe, thì người ấy đạt được (sự thù thắng) trong khi đang 
gắn bó; người nào có xu hướng về pháp. có quyền yếu kém thì đạt được khi là 
người bệnh; người nào có xu hướng về niềm tin có quyền sắc bén thì đạt 
được vào thời điểm lúc chết; người nào (có xu hướng về niềm tin) có quyền 
yếu kém thì đạt được khi là vị Thiên nhân; vào lúc có trạng thái Thiên nhân 
mà không đạt được, thì do sự luyến ái với Pháp, do niềm vui với Pháp, người 
ấy đạt được quả vị Độc Giác. 


! Đúng ra phải là “năm điều lợi ích (pañcamisamsa) như ở phần (8) của trang 3o, chứ không 
phải là “bốn điều lợi ích (cattaro anisamsa) như ở đây. Thêm nữa, văn bản Pajï của Miến 
Điện và PTS cũng ghi là 'pañcamisơmnsg' (ÑD). 
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Yo sotanudhatesu! yuñjati ghateti vayamatl, so pubbaparena? visesam 
sañJanati, sañJananto papunatI. Sace pana gIlanassa manasikaro hotl, tattha 
yuñjanto papunati. Sace panassa maranakale samviggo hot, tattha yuñJanto 
papunati. Sace pana na katthaci samvego' hoti, tassa devabhutassa sukhino 
dhammabhuta pada evam aviapatl. (?) So evam Janati: “Ayam so 
dhammavinayo yatthat mayam pubbe manussabhuta brahmacariyam 
carinha ”t (A. 11, 185) Atha devabhuto papunati. Dibbesu va pañcasu 
kamagunesu ajjhosto hot pamadavihai, so tena kusalamulena 
paccekabodhim papunati. 


Ya paratoghosena° vacasa° suparIcit3,” ayam sutamayI pañña. Ye pana 
dhamma honti manasa anupekkhita, ayam cintamay1I pañña. Ya* ditthiya 
suppatividdha, ayam bhavanamay1l pañña. Yam sotanudhata° manasa' 
parleita honti, (?) yo" ca ditthe yeva dhamme parinibbayl, ayam araha'? 
puggalo. Yo upapaJjati devabhuto papunati, tattha ca parinibbayatIl, ayam 
anagamI Yo tena kusalamulena pacceekabodhim papunatl ayam 
pubbayogasambharasambhuto pugsalo. 


“Sotanudhata? dhamma ti pathamam vimuttayatanam, (D. H1, 24; A. HH, 
21) vacasa parita tỉ dutyam tatiyam ca vimuttayatanam, 
manasanupekkhita t¡'° catuttham vimuttayatanam, ditthiya suppatividdha ti 
pañcamam vImuttayatanam. 


Sotanudhataya*°  vimuttiya vacasa yä vaca suppatividdha 
anupubbadhammassa sotena sutva silakkhandhe parIpuretl, manasa 
anupekkhita samadhikkhandham paripuretl, ditthiya suppatividdha 
paññakkhandham paripureti. 


“Sotanudhata'° dhamma bahussuta honti tỉ vittharena katabbam. Idam 
pathamam saddhapadanam. (A. v, 337) “Manasa anupekkhia “ti 
patisallana'bahulo viharatl, vittharena katabbam. Idam dutiyam 
saddhapadanam. “Ditthiya suppatividdha tỉ anasava cetovimutti,'* “naparam 
1tthattaya ti paJanatI ti. Idam tatiyam saddhapadanam. 


“Sotanudhata? dhamma tí sekham sattha dasseti. Manasa anupekkhita 'ti 
arahantam" sattha dasseti. Ditthiya suppatividdha 'ti tathagatam arahantam 
sammasambuddham sattha dasseti. 


! sotanugatesu - Ma, PTS. 


? pubbapannena - Ma, PTS. °vacasa - Ma, PTS. 

3 katthasamvego - PTS. ! so - Ma, PTS. 

* vathã - PTS. ? araham - Ma, PTS. 

Š vo parato ghosena - PTS. 3 manasa anupekkhitati - Ma, PTS. 
° vã kassa - PTS. * sotanugatäya - Ma, PTS. 

7 suparicitena - PTS. Š patisallaya - PTS. 

8 vam - Ma, PTS. 5 cetovimuttiya - Ma, PTS. 

? sotanugata - Ma, PTS. ?arahattam - Ma, PTS. 


MÁC J6) 
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Người nào gắn bó, ra sức, tỉnh tấn ở các việc lóng tai nghe, người ấy theo 
tuần tự nhận biết sự thù thắng, trong khi nhận biết thì đạt được (sự thù 
thắng). Hơn nữa, nếu là người bệnh và có sự tác ý, ở đấy trong khi gắn bó thì 
đạt được. Hơn nữa, nếu vào lúc chết, có sự kinh động tâm, ở đấy trong khi 
gắn bó thì đạt được. Hơn nữa, nếu không có sự kinh động tâm ở bất cứ nơi 
nào, khi người ấy là vị Thiên nhân, có sự an lạc, có các nền tảng là bản thể 
của Pháp nên không nói vô ích. Người ấy biết như vầy: “Đâu chính là Pháp 
Uà Luật mà trước đâu, trong lúc làm người, chúng ta đã thực hành Phạm 
hạnh.” Và đạt được (sự thù thắng) khi là vị Thiên nhân. Hoặc là, bị bám chặt 
vào năm loại dục thuộc cối Trời, có cuộc sống xao lãng, người ấy do thiện căn 
ấy mà đạt được quả vị Độc Giác. 


Điều nào khéo được tích lũy qua lời nói, qua tiếng nói của người khác, 
đây là tuệ văn. Còn những pháp nào đã được suy nghĩ kỹ lưỡng bằng ý, đây là 
tuệ tư. Điều nào đã khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến, đây là tuệ tu. 
Điều nào đã được lóng tai nghe, đã được tích lũy bởi ý, và người nào đã viên 
tịch Niết Bàn ngay trong thời hiện tại, đây là hạng người A-la-hán. Người nào 
sanh lên là vị Thiên nhân, đạt được (sự thù thắng), và ở đấy viên tịch Niết 
Bàn, đây là bậc Bất Lai. Người nào do thiện căn ấy mà đạt được quả vị Độc 
Giác, đây là hạng người được hình thành với các yếu tố cần thiết do sự thực 
hành trước đây. 


“Các pháp đã được lóng tai nghe' là giải thoát xứ thứ nhất, 'đã được tích 
lũu qua lời nó? là giải thoát xứ thứ nhì và thứ ba, “đã được suụ nghĩ kỹ 
lưỡng bằng ứ là giải thoát xứ thứ tư, 'đã khéo được thấu triệt bằng (chánh) 
kiến' là giải thoát xứ thứ năm. 


“Các lời nói nào do đã được lóng tai nghe, thuộc UŠ giỏi thoát, thông qua 
khẩu, đã khéo được thấu triệt: sau khi lắng nghe các pháp tuần tự bằng tai 
của mình, (hành giả) làm viên mãn giới uẩn; “đã được suụ nghĩ kỹ lưỡng 
bằng ứ: (hành giả) làm viên mãn định uẩn; “đã khéo được thấu triệt bằng 
(chánh) kiến': (hành giả) làm viên mãn tuệ uẩn. 


“Các pháp đã được lóng tai nghe: là đã được nghe nhiều, nên được thực 
hiện với chỉ tiết; đây là biểu hiện thứ nhất của niềm tin. “Đã được suụ nghĩ 
kỹ lưỡng bằng ý: (hành giả) sống chuyên về thiền tịnh; nên được thực hiện 
với chỉ tiết; đây là biếu hiện thứ nhì của niềm tin. “Đã khéo được thấu triệt 
bằng (chánh) kiến: là sự giải thoát của tâm do không còn lậu hoặc, (hành 
giả) nhận biết rằng: “Không còn gì khác (phải làm) đối uới bản thể (A-la- 
hán) nàu nữa;` đầy là biểu hiện thứ ba của niềm tin. 


“Các pháp đã được lóng tai nghe`: Bậc Đạo Sư giúp cho thấy vị Hữu Học. 
'Đã được suụ nghĩ kỹ lưỡng bằng ý: Bậc Đạo Sư giúp cho thấy vị A-la-hán. 
'Đã khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến: Bậc Đạo Sư giúp cho thấy đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác. 


ĐÀ, Eộ 
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Sotanudhata' dhamma tỉ kamanam nissaranam dasseti Manasa 
anupekkhita 'ti rupadhatuya nissaranam dasseti. Ditthiya suppatividdha ti 
tedhatukanam nissaranam dasseti. Ayam suttattho. 


1. Tattha katamo desanaharo? Imamhi sutte tayo esana (D. 1i, 216) 
desita, sotanudhateh? dhammehi vacasa paricitehi kamesanaya 
samathamagso. Ditthiya suppatividdhehi brahmacariyesanaya 
samathamaggo. 


2. Vicayo ti: Yatha suttam manasikaronto vieinanto sutamayIpaññam° 
patlabhat. Yatha ca so manasikaroi tỉ yatha sutadhamma tada 
cintamayIpaññam patllabhati. Yatha dittheva dhamme manasikaroti tada 
bhavanamayIpaññam patilabhati, ayam vicayo. 


3. Sutena sutamayIpaññam patllabhatil, cintaya cintamayIpaññam 
patilabhati, bhavanaya bhavanamayIpaññam patilabhati,* atthi esa yutti. 


4. Padatthano “ti: Sotanudhata' dhamma tỉ dhammasavanassa° 
padatthanam. Vacasa parlcta tỉ yuñJanaya° padatthanam. Manasa 
anupekkhita 'tỉ đhammanudhammaya vipassanaya padatthanam. Ditthiya 
suppatividdha ti paññayapl (?) padatthanam.? 


(5. Lakkhano ti: ) (Ettha lakkhanaharo potthakesu uno viya dissat1.) 


6. Catubyuho ti: Imamhi sutte bhagavato ko adhippayo? Ye imahi dvihi 
paññah1 samannagata te h1... yanti niyyanikam sasananti. Ayam adhippayo. 


7. Avatto 'ti:° Assavanena' ca amanasikarena ca appativedhena ca 
sakkayasamudayagamini patipada vutta. Savanena ca manasikarena ca 
pativedhena ca'! sakkayanirodhagaminIl patipada vutta. Ayam avatto. 


8. VibhattI ti: EkamsabyakaranTyo. Natthi tattha vibhattiya bhũm1. 


9. Parivattano 'ti:!? Ye cattaro anisamsa' pañcadina' patipakkhena (2?) 
teneva dittheva dhamme päpunati, tam upapaJJamana aparo pariyayo (2) 


1O. Vevacanan ti: Sotanudhata' dhammati yam vuttam' ditthimpl' 
paññindriyam viññatampI.” Ditthiya suppatividdhampi vibhävitamp1. 


! sotaãnugatã - Ma, PTS. 

? sotanugatehi - Ma, PTS. 

3 “mayTpaññam - Ma, evamuparipi. 

* cintaya cintamayipaññam bhãvanaya bhãvanaämayipaññam patilabhati - Ma; 
cintaya cintamayIpaññam ditthiya bhavanamayIpaññam patilabhati - PTS. 

3 đhammassavanassa - Ma, PTS. 

5 vujjanäaya - PTS. 

7 ditthiyä anupekkhitä 'ti paññãyapi anupekkhitä ditthiyäpi anupekkhitã - Ma, PTS. 


8 tehi - PTS. 13 pañcãnisamsa - Ma, PTS. 
? avatfto 'ti - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. ! te pañcadina - Ma, PTS. 
!9 asamvarena - PTS. !5 samyuttam - PTS. 

!! pativedhena ca - itipatho PTS potthake natthi. !5 đitthampi - Ma. 

!? parivattanati - Ma, PTS. 17 viññattampi - Ma, PTS. 
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'Các pháp đã được lóng tai nghe`: Ngài giúp cho thấy sự thoát ra đối với 
các dục. “Đã được suụ nghĩ kỹ lưỡng bằng ý: Ngài giúp cho thấy sự thoát ra 
đối với Sắc Giới. “Đã khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến: Ngài giúp cho 
thấy sự thoát ra đối với Tam Giới. Đây là ý nghĩa của Kinh. 


1. Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, ba sự tìm 
kiếm đã được chỉ bảo: Đạo lộ chỉ tịnh trong việc tìm kiếm các dục nhờ vào 
“các pháp đã được lóng tai nghe," (nhờ vào các pháp) “đã được tích lũy qua lời 
nói, đạo lộ chỉ tịnh trong việc tìm kiếm Phạm hạnh (nhờ vào các pháp) “đã 
khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến.” 


2. Sự tìm hiếu: Trong lúc tác ý đến Kinh như thế, trong lúc cân nhắc, thì 
đạt được tuệ văn. Và “vị ấy tác ý` như thế, các pháp đã được nghe như thế, thì 
khi ấy đạt được tuệ tư. Ngay trong thời hiện tại (hành giả) tác ý như thế, thì 
khi ấy đạt được tuệ tu. Đây là sự tìm hiểu. 


3. Đạt được tuệ văn do đã nghe, đạt được tuệ tư do đã suy nghĩ, đạt được 
tuệ tu do sự tu tập. Có sự kết nối ấy. 


4. Nền tảng: “Các pháp đã được lóng tai nghe` là nền tảng của việc nghe 
Pháp. “Đã được tích lũu qua lời nó? là nền tảng của việc gắn bó. 'ÐĐã được 
suụ nghĩ kỹ lưỡng bằng ý là nền tảng của minh sát đúng pháp và thuận 
pháp. “Đã khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến' là nền tảng của tuệ. 


5. (Tướng trạng:) (Ở đây, cách truyền đạt bằng tướng trạng được thấy 
dường như là thiếu ở các sách.) 


6. Bốn sự dàn trận: Ở Kinh này, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? 
“Những người nào hội đủ hai tuệ này, chính những người ấy ... !đi theo sự 
giảng dạy có sự dẫn dắt ra khỏi.” Đây là chủ tâm. 


7. Sự xoay vần: Do không lắng nghe, do không tác ý, và do không thấu 
triệt, lối thực hành đưa đến nhân sanh của hiện thân được nói đến. Do lắng 
nghe, do tác ý, và do thấu triệt, lối thực hành đưa đến sự diệt tận của hiện 
thân được nói đến. Đây là sự xoay vần. 


8. Sự phân tích: nên được giải đáp dứt khoát. Ở đấy, không có lãnh vực 
cho sự phân tích. 


9. Sự đảo ngược: Bốn điều lợi ích với điều thứ năm là phần đối nghịch, 
nhờ vào chính điều ấy, (hành giả) đạt được ngay trong thời hiện tại. Trong 
lúc chúng được sanh lên, điều ấy là một cách thức khác. (?) 


1o. Từ đồng nghĩa: “Các pháp đã được lóng tai nghe`: Điều đã được nói 
cũng là điều đã được thấy; tuệ quyền cũng là điều đã được nhận thức; điều đã 
khéo được thấu triệt bằng (chánh) kiến cũng là điều đã được làm rõ rệt. 


! Ở văn bản của Miến Điện và PTS thì đoạn văn từ ế... uanfi nuãnikam sãsananti. Auam 
adhippauo.” (... đi theo sự giảng dạy có sự dẫn dắt ra khỏi. Đây là chủ tâm.) ... cho đến “... 
ñanuppada aññãnanirodho” (do sự sanh khởi của trí, có sự diệt tận của vô trí) ở cuối trang 
2o6 được dời đến phần thiếu được đánh dấu ở cước chú 5 của trang 2o8 (ND). 
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1l. Paññati ti: Sotanudhata' dhammati desana avijja paññattiya 
paññattam, manasikaro pamojjapaññattiya paññatto ditthadhammapi 
anIsamsapañfattiya paññatta. 


12. Otarano ti: Tisso pañña vacasa parlcitesu sutamayIpañña, manasa 


anupekkhitesu cintamayIpañña, ditthiya suppatividdhesu? 
bhavanamayIpañña. Imani ariyasaccanI Indriyani vijjuppada° avijJJanirodho 
patlceasamuppado, Indriyesu tim Indriyani, ayatanesu 


dhammayatanapariyapanna, dhatusu dhammadhatupariyapannatLi. 
13. Sodhano ti: Arambho* suttassa paveso niyutto. 


14. Adhitthano ti: Cattaro anisamsati' vemattataya paññatta anisamsa, 
sotanudhata ti: vemattataya ariyavoharo (D. 11, 232) paññatto. Dhamme ca 
savananti ekattataya paññattam. 


15. Parlkkharo ti: Dhammasavanassa7 payIrupasana3 paccayo, saddha 
hetu. Manasa anupekkhanat? atthapatisamvedita'° paccayo, đhamma- 
patisamvedita hetu. Ditthiya suppatividdha “ti: saddhammasavanam ca 
manasikaro ca paccayo, sutamay1 cintamay1 pañña hetu. 


16. Samaropano ti: Vibhattam suttam, aparo parlyayo nibbattiphale 
natthI.!? Tattha samaropanaya bhumI. 


717. 


Tattha katamam vasanabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca suttam? 


“Dadato puññam pavaddhai ”t (Úd. 85) gatha. Dadato ti: 
danamaylkapuññakiriyavatthu vuttam. Samyamato veram na clyat “H:! 
silamayIkapuññakiriyavatthu vuttam. Kusalo ca Jahati papakan ti: lobhassa 
ca mohassa ca byapadassa ca pahanamaha. Ragadosamohakkhaya sa 
nibbuto "H: lobhassa ca mohassa ca — byapadassa ca 
chandaragavinayamahati.' 


“Dadato puññam pavaddhatii ”ti gatha alobho kusalamulam bhavati. 
Samyamato veram na cIyatI t¡° adoso kusalamulam bhavati. Samyamato 
veram na clyatI ti? avera asapatta abyapadataya sada. Kusalo ca Jahati 
papakan ti ñanuppada aññananirodho. 

Sa nIibbuto ti: Maggaphalam anupadisesam ca nibbanadhatum manteti. 
Danena olarlkanam kilesanam pahanam manteti. Silena majjhimmanam 
paññaya sukhumakilesanam pahanam'' manteti. “Ragadosamohakkhaya sa 
nibbuto ti kata ca bhumI.!° 


! sotanugata - Ma, PTS. ? anupekkhita ti - Ma, PTS. 


? suppatividdhasu - Ma. ° atthappatisamvedita - Ma; 
3 vijjuppado - PTS. attapatisamvedita - PTS. 

* vo arambho - Ma. ! samäropanã tỉ - PTS. 

Ý pañcaãnisamsaäti - Ma, PTS. ? nibbatti bale natthi - Ma. 

5 sotä anugatäti - Ma; 3 ciyatï tỉ - PTS, evamuparipi. 
sotanugatäti - PTS. * chandaragam vinayam ahã tỉ - PTS. 
7 dhammassavanassa - Ma. Š pahãnam - itipadam Ma, PTS natthi. 

Š payiripasana - PTS. 5 katacibhũmi - PTS. 
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11. Sự mô tả: “Các pháp đã được lóng tai nghe”: sự chỉ bảo được mô tả với 
sự mô tả về vô minh; tác ý được mô tả với sự mô tả về hân hoan; các pháp đã 
được thấy được mô tả với sự mô tả về điều lợi ích. 

12. Sự liệt kê: Ba tuệ: về các điều đã được tích lũy qua lời nói là tuệ văn, về 
các điều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng bằng ý là tuệ tư, về các điều đã khéo được 
thấu triệt bằng (chánh) kiến là tuệ tu. Đây là các Chân Lý Cao Thượng. Các 
quyền; (!) do sự sanh khởi của minh có sự diệt tận của vô minh là sự tùy 
thuận sanh khởi; ba quyền ở các quyền, (?) được gộp vào pháp xứ ở các xứ, 
được gộp vào pháp giới ở các giới. 

13. Sự làm rõ: Sự khởi đầu, sự tiến vào của Kinh là được gắn liền. (?) 

14. Sự xác định: “Bốn điều lợi ích': các điều lợi ích được mô tả theo tính 
trạng khác biệt. (Các pháp) “đã được lóng tai nghe”: cách thức diễn đạt của 
các bậc Thánh được mô tả theo tính trạng khác biệt. Và “uiệc lũng nghe các 
pháp': là được mô tả theo tính trạng đồng nhất. 

15. Sự thiết yếu: Đối với việc lắng nghe Giáo Pháp, việc ngồi gần là duyên, 
niềm tin là nhân. “Đã được suụ nghĩ kỹ lưỡng bằng ý” đã cảm nhận được ý 
nghĩa là duyên, đã cảm nhận được pháp là nhân. “Đã khéo được thấu triệt 
bằng (chánh) kiến”: Việc lắng nghe Chánh Pháp và sự tác ý là duyên, tuệ văn 
và tuệ tư là nhân. 

16. Sự xếp loại: Kinh đã được phân tích, không có cách thức khác về kết 
quả của việc sanh ra. (?) Ơ đấy, có lãnh vực của việc xếp loại. 


717. 


Ở đấy, Kinh liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt là Kinh 
nào? 

Câu kệ là: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí.”' “Cho người bố 
thí”: việc làm phước bố thí được nói đến. “Sự thù oán không được tích lũu 
đối uới người đang tự chế ngự”: việc làm phước trì giới được nói đến. “Và 
người hiền thiện từ bỏ điều ác”: Ngài đã nói về sự dứt bỏ đối với tham lam, 
s¡ mê, và oán hận. “Do sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sĩ rnê, uị ấu được 
tịch điệt”: Ngài đã nói về sự loại bỏ mong muốn và luyến ái đối với tham lam, 
si mê, và oán hận. 

Câu kệ “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: vô tham là gốc rễ 
của thiện. “Sự thù oán không được tích lũu đốt uới người đang tự chếngự”: 
vô sân là gốc rễ của thiện. “Sự thù oán không được tích lũu đối uới người 
đang tự chế ngự”: Sự không thù oán, sự không chống đối luôn luôn đưa đến 
trạng thái không oán hận. “Và người hiền thiện từ bỏ điều ác”: Do sự sanh 
khởi của trí, có sự diệt tận của vô trí. 

“VỊ ấu được tịch diệt”: bàn luận về Đạo, Quả, và Niết Bàn giới không còn 
dư sót, bàn luận về việc dứt bỏ các ô nhiễm thô thiển nhờ vào bố thí, bàn 
luận về sự dứt bỏ (các ô nhiễm) bậc trung nhờ vào giới, các ô nhiễm vi tế nhờ 
vào tuệ. “Do sự cạn kiệt luyến đi, sân hận, uà sỉ mnê, u† ấu được tịch diệt”: là 
lãnh vực đã được làm xong. 


! Xem trọn vẹn câu kệ số 12 ở trang 39 (ND). 
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“Dadato puññam pavaddhati samyamato veram na cIyatI, kusalo ca Jahati 
papakan ”tHÙ maggo vutto. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”Hỉ 
maggaphalamaha. 


“Dadato puññam pavaddhatl, samyamato ”t th padehi lokikam 
kusalamulam vuttam. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti lokuttaram 
kusalamulam vuttam. 


“Dadato puññam pavaddhatl, samyamato veram na cliyald Hi 
puthuJJjanabhumim manteti. “Kusalo ca Jahati papakan ”ti sekhabhumim 
manteti. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti asekhabhumi vutta. 


“Dadato puññam pavaddhatI, samyamato veram na cIyatI ”ti: magganiya 
patpada vutta “Kusalo ca Jahati papakan ”H: sekhavimutHi. 
“Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti: asekhavimutiI. 


“Dadato puññam pavaddhatl, samyamato veram na cliyald Hi 
danakatham silakatham saggakatham' (M. I, 379) lokikanam dhammanam 
desanamaha. “Kusalo ca jahati papakan ”ti: loke adInavanupassana. 
“Ragadosamohakkhaya sa nibbuto `H: samukkamsikaya 
dhammadesanayap1? patividdha. (M. I, 380) 


“Dadato puññam pavaddhaii ”ti: pananam abhayadanena panatipata 
veramaniya sattanam° abhayam deti. Evam sabbani sikkhapadani katabbanI. 
(Vbh. 285s') “Samyamato veram na clyali ”ti sille patithaya cittam 
samyametl, tassa samyamato paripurim gacchati. “Ragadosamohakkhaya sa 
nibbuto ”ti: dve vimuttiyo. Ayam suttaniddeso. 


1. Tattha katama desana? Imamhi sutte kim desitam? Dve sugatiyo deva 
ca manussa ca, dibba ca pañcakamaguna, manussaka ca. Dvihi padehi 
niddeso. “Dadato puññam pavaddhati, samyamato veram na cIyati, kusalo ca 
Jahati papakan ”ti maggo vutto. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti dve 
nibbanadhatuyo desita sopadisesa ca anupadisesa ca. Ayam desana. 


2. Vicayo ti: “Dadato puññam pavaddhatI ”ti Imina pathamena padena 
danamaylkapuññakiriyavatthu vuttam, tenassa anantariyanam kusalanam 
dhammanam [uppado vutto?] Dutyena padena...' Catutthena° 
ragadosamohakkhayena ragaviraga cetovimutti, mohakkhayena aviJJaviraga 
paññavimutti. Ayam vicayo. 


! maggakatham - Ma, PTS. 


? dhammadesanä ye pi - PTS. * thi - PTS. 
3 veramanisattanam - Ma; Š ettha ũnata dissati. 
veramanl sattannam - PTS. 5 catutthapadena - Ma, PTS. 
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“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chế ngự, uà người hiên thiện từ bỏ điều ác”: Đạo 
được nói đến. “Do sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sr mê, uị ấu được tịch 
diệt”: Ngài đã nói đến Đạo Quả. 

“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, .... đối uới người đang tự 
chế ngự, ...”: với ba đoạn kệ, gốc rễ của thiện thuộc thế gian được nói đến. 
*Do sự cạn kiệt luuến đi, sân hận, uà sỉ mê, uị ấu được tịch diệt”: gốc rễ của 
thiện xuất thế gian được nói đến. 

“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chế ngự”: bàn luận về lãnh vực phàm phu. “Và 
người hiền thiện từ bỏ điều ác”: bàn luận về lãnh vực của bậc Hữu Học. “Do 
sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, uị ấu được tịch diệt”: lãnh vực của 
bậc Vô Học được nói đến. 

“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chế ngụ”: lối thực hành dẫn đến Đạo được nói 
đến. “Và người hiên thiện từ bỏ điêu ác”: sự giải thoát của bậc Hữu Học. “Do 
sự cạn kiệt luuến ớt, sân hận, uà sỉ mê, U† ấu được tịch diệt”: sự giải thoát 
của bậc Vô Học. 

“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chếngự”: Ngài đã nói lời giảng về bố thí, lời giảng 
về giới, lời giảng về cõi Trời, sự chỉ bảo về Giáo Pháp thuộc thế gian. “Và 
người hiền thiện từ bỏ điều ác”: việc quan sát sự bất lợi ở thế gian. “Do sự 
cạn kiệt luuến át, sân hận, uà sỉ mê, u† ấu được tịch diệt”: luôn cả sự chỉ bảo 
ưu việt về Giáo Pháp (!) là đã được thấu triệt. 

“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: Với việc bố thí sự không sợ 
hãi đến các sinh mạng, với việc tránh xa sự giết hại sinh mạng, (vị ấy) bố thí 
sự không sợ hãi đến các chúng sanh. Tất cả các điều học nên được thực hành 
tương tự như vậy. “Sự thù oán không được tích lũu đối uới người đang tự 
chế ngự”: Sau khi đặt nền tảng ở giới, (vị ấy) tự chế ngự tâm; đối với vị đang 
tự chế ngự, (tâm) đi đến sự viên mãn. “Do sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sỉ 
mê, U† ấu được tịch diệt”: là hai sự giải thoát. Đây là sự diễn giải Kinh. 


1. Ở đấy, sự chỉ bảo là gì? Ở Kinh này, điều gì được chỉ bảo? Hai nhàn 
cảnh: chư Thiên và loài người, năm loại dục thuộc cõi Trời và thuộc loài 
người: là sự diễn giải với hai đoạn kệ. “Phước thiện tăng trưởng cho người 
bố thí, sự thù oán không được tích lũu đối uới người đang tự chế ngự, uà 
người hiền thiện từ bỏ điều ác”: Đạo được nói đến. “Do sự cạn kiệt luyến ái, 
sân hận, uà sỉ mê, u† ấu được tịch diệt”: Hai Niết Bàn giới được chỉ bảo: còn 
dư sót (Hữu Dư) và không còn dư sót (Vô Dư). Đây là sự chỉ bảo. 


2. Sự tìm hiểu: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: với đoạn kệ 
thứ nhất, việc làm phước bố thí được nói đến; với việc ấy, sự sanh khởi các 
pháp thiện không bị gián đoạn của người này được nói đến. Với đoạn kệ thứ 
nhì, ...! Với (đoạn kệ) thứ tư, do sự cạn kiệt luyến ái, sân hận, và si mê, có sự 
giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái; do sự diệt trừ sĩ mê, có sự giải thoát của 
tuệ do xa lìa vô minh. Đây là sự tìm hiểu. 


! Theo văn bản của Miến Điện và PTS thì đoạn văn được xác định ở phần cước chú của trang 
2o5 được điền vào khoảng trống này (ND). 


299 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


3. YutH ti: dane thito ubhayam hi paripureti: Macchariyam ca pajJahati, 
puññam ca pavaddhati. Atthi esa yutti. 


4. Padatthanan “ti: “Dadato puññam pavaddhati ”ti cagadhitthanassa 
padatthanam. “Samyamato veram na ciyali ”tH paññãadhitthanassa 
padatthanam. “Kusalo ca Jahat! papakan ”t  saccadhitthanassa 
padatthanam. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto tỉ upasamadhitthanassa 
padatthanam. Ayam padatthano. 


5. Tattha katamo lakkhano? Dadato puññam pavaddhati, samyamato 
veram na ciyati. DadatopI veram na karlyat? kusalo ca jahati papakam 
ragadosamohakkhaya sa nibbuto rupakkhayapil vedanakkhayapl yena 
rupena dittham,! tena tathagato paññapento paññapeyya° rupassa khaya 
viraganirodhat. (S. 1v, 383) Evam pañcakkhandha. 


6. Catubyuho ti:° Idha bhagavato ko adhippayo? Ye mahabhoganam 
patthayIssanti, te danam dassanti parissayapahanaya; ye averabhicchandaka, 
te pañca verani pajahissanti; ye kusalabhicchandaka, te atthangikam 
mageam  bhavessant° atthannamn micchattanamn pahanaya; ye 
nibbayItukama, te ragadosamoham pajahissani tt ayam bhagavato 
adhippayo. 


7. Avatto ti: Yam ca adadato macchariyam yam ca asamyamato veram, 
yam ca akusalassa papassa appahanam, ayam dukkhaniddeso na samudayo. 
Alobhena ca adosena ca amohena ca kusalena Imani tini kusalamulan1. 
Tesam paccayo attha sammattanl, ayam maggo. Tesam ragadosamohanam 
khaya, ayam nirodho. 


8. Vibhati ti: “Dadato puññam pavaddhai ti na ekamsena, yo 
rajadandabhayena deti, yo ca akapplyassa paribhogena silavantesu deti, na 
tassa puññam pavaddhatï ti, so cetam danam akusalena deti. Dandadanam 
satthadanam apuññamayam pavaddhati, na puññam. “Samyamato veram na 
ciyatI tï na e€kamsena. Kim karanam? Yam ca yo vadham7 ditthadhammikam 
passatl, yadi mama raJano gahetva hattham va chindeyyum° —pe— (M. 111, 
163) na tena samyamena veram na karoti Yo tu evam samadiyatl: 
panatipatassa papako vipakoti. Dittheyeva dhamme abhisamparaye ca evam 
sabbassa akusalassa hetuto arati. Imina samyamena veram na cIyatl. 


9. Parivattano ti:° “Dadato puññam pavaddhatI ti: adadato puññam na 
pavaddhatl, yam danamayam tam. “Samyamato veram na cIiyat ti," 
asamyamato veram karlyati. Kusalo ca Jahati papakam akusalo na JahatI. 
Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ti: ... nbbuto asekhassa natthi nibbuti. (?) 


Jahati - PTS, evam sabbattha. 
? kariyati - Ma, PTS. ?bhaventi - PTS. 
3 vedanakkhayapl - Ma; vedanakhayapi - PTS. 8 padam - Ma, PTS. 
* đitthim - PTS. ? chindeyya - Ma, PTS. 
3 paññapeyya - Ma, PTS. !9 narivattanati - Ma, PTS. 
5 catubynho - Ma, PTS. !! na cryati - Ma, PTS. 


? ragadosamohakkhaya sanibbutoti dũtam pesetva panItam pesetvapi na pakkosami - Ma; 
ragadosamohakkhaya sa dũtam pesetva panTtam pesetva pi na pakkosaml - PTS. 
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3. Sự kết nối: Người đã đứng vững ở việc bố thí làm viên mãn hai việc: (VỊ 
ấy) dứt bỏ sự bỏn xẻn và việc phước tăng trưởng. Có sự kết nối ấy. 

4. Nền tảng: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố th”: là nền tảng 
của sự xác định về xả thí. “Sự thù oán không được tích lũu đối uới người 
đang tự chế ngự”: là nền tảng của sự xác định về tuệ. “Và người hiên thiện 
từ bỏ điều ác”: là nền tảng của sự xác định về chân thật. “Do sự cạn kiệt 
luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, u† ấu được tịch điệt”: là nền tàng của sự xác định 
về an tịnh. Đây là nền tảng. 

5. Ở đấy, tướng trạng là gì? “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí. 
Sự thù oán không được tích lũu đốt uới người đang tự chếngự”: Thậm chí 
đối với người bố thí, sự thù oán cũng không được tạo ra. “Và người hiền 
thiện từ bỏ điều ác. Do sự cạn kiệt luụuến ái, sân hận, uà sĩ mê, U† ấu được 
tịch điệt”: Cũng từ sự cạn kiệt của sắc, cũng từ sự cạn kiệt của thọ, đức Như 
LaI, trong lúc mô tả, có thể mô tả điều đã được thấy với sắc ấy từ sự cạn kiệt, 
từ sự xa lìa và diệt tận của sắc. Năm uẩn là tương tự như vậy. 


6. Bốn sự dàn trận: Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? Những 
người sẽ ước nguyện các tài sản lớn thì sẽ bố thí vật thí nhằm dứt bỏ hiểm 
họa; những người mong muốn sự không thù oán thì sẽ dứt bỏ năm sự thù 
oán; những người mong muốn thiện thì sẽ tu tập Đạo tám chỉ phần nhằm dứt 
bỏ tám trạng thái sai trái; những người ham muốn Niết Bàn thì sẽ dứt bỏ 
luyến ái, sân hận, và sĩ mê; đây là chủ tâm của đức Thế Tôn. 


7. Sự xoay vần: Việc bỏn xẻn ở người không bố thí, việc thù oán ở người 
không tự chế ngự, và việc không dứt bỏ bất thiện và ác, đây là sự diễn giải về 
Khổ, không phải là Tập. Với vô tham, với vô sân, và với vô si là với thiện, đây 
là ba thiện căn. Duyên của chúng là tám trạng thái chân chánh, đây là Đạo. 
Sự cạn kiệt luyến ái, sân hận, và sỉ mê đối với chúng, đây là Diệt. 


8. Sự phân tích: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: không hẳn 
là như thế. Người nào bố thí do sợ hãi hình phạt của vua và người nào bố thí 
đến các vị có giới với vật dụng chưa làm thành được phép, phước thiện 
không tăng trưởng cho người ấy; người ấy bố thí vật thí ấy do bất thiện. Việc 
thí gậy gộc, việc thí gươm dao thì vô phước tăng trưởng, không phải phước 
thiện. “Sự thù oán không được tích lũu đối uới người đang tự chế ngự”: 
không hắn là như thế. Điều gì là lý do? Người nào nhìn thấy sự trừng phạt 
trong thời hiện tại rằng: “Nếu các uị uua bắt giữ ta thì có thể chặt tau —nt— 
không do sự tự chế ngự ấy mà không tạo ra sự thù oán. Còn người nào thọ trì 
như vầy: “Có quả thành tựu xấu xa cho uiệc giết hại sinh rạng ngaụ ở thời 
hiện tại uà ở thời uị lai.” ()) Và như vậy có sự kiêng cữ là nhân đối với tất cả 
bất thiện. Với sự tự chế ngự này, sự thù oán không được tích lũy. 

9. Sự đảo ngược: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: Phước 
thiện không tăng trưởng cho người không bố thí; yếu tố tạo thành việc bố thí 
là phước thiện. “Sự thù oán không được tích lũu đối uới người đang tự chê 
ngự”: Đối với người không tự chế ngự, sự thù oán được thực hiện. “Và người 
hiên thiện từ bỏ điêu ác”: Người bất thiện không từ bỏ điều ác. “Do sự cạn 
kiệt luuến ái, sân hận, uà sỉ mnê, u† ấu được tịch diệt”: ... VỊ đã được tịch diệt, 
đối với bậc Vô Học không có sự tịch diệt. (?) 


⁄ 


301 


Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


[Amhehi gantvapi na bhagava anito, dũtam pesetvapi na pakkosapito,! 
sayameva? pana mahabhikkhusanghaparivaro amhakam vasanatthanam 
sampatto, amhehi ca santhagarasala karita, ettha mayam dasabalam anetva 
mangalam bhanapemati cintetva upasamkamimsu. “Yena santhagaram 
tenupasankamimsu tí tam divasam kira santhagare cittakammam 
nithapetva attaka muttamatta honti. Buddha nama araññajjhasaya 
araññarama antogame vaseyyum va no va  tI, tasma bhagavato manam 
Janitva2 va patlJagø1ssamati cintetva te bhagavantam upasamkamimsu. Idani 
pana manam labhitva patlJjaggitukama  yena santhagaram 
tenupasamkamimsu. 


Sabbasanthamn ti yatha sabbam santhatam hoti evam yena bhagava 
tenupasankamimsu ti. Ettha pana te mallaraJano santhagaram patlJaggitva 
nagaravithiyo ˆpi sammaJjapetva dhajJe ussapetva gehadvare punnaghate ca 
kadaliyo° ca” thapapetva sakalanagaram dipamaälahi vippakinnatarakam viya 
katva “khirapake khiram payetha,° daharakumare?° lahum lahum bhoJjJetva'° 
sayapetha, uccasaddam mã karittha' ajja ekaratim sattha antogame' 
vasissati, buddha nama appasaddakama honti ti bherim carapetva sayam 
dandakadipika adaya yena bhagava tenupasankamimsu. 


“Bhagavantam yeva purakkhatva 'ti? bhagavantam purato'^ katva, tattha 
bhagava bhikkhunam ceva upasakanam ca majjhe nisinno ativiya virocatIi 
samantapasadiko suvannavanno abhirupo'ý dassaniyo. Puratthimakayato 
SuvannavannarasmI ut{thahitva asithatthatthanam'° ganhak, 
pacchimakayato dakkhinahatthato vamahatthato suvannavanna [rasmI 
utthahitva asitihatthatthanam ganhatl, upari kesantato patthaya 
sabbakesamantehi mOorag1vavannarasmI utthahitva gaganatale 
asitthatthatthanam ganhati]? hettha padatalehi pavalavannarasml 
utthahitva ghanapathavim'* asithatthatthanam" ganhati, evam samanta 
asIithatthamattatthanam? chabbannabuddharasmiyo viJjJotamana 
pipphandamana?' vidhavanti. Sabbe disabhaga suvannacampakapupphehi 
vikiriyamana viya suvannaghatato nikkhantasuvannarasadharahi siñca- 
mana viya pasarika?suvannapataparikkhmta viya verambhavatasamud- 
dhuta?kimsukakanikara*“pupphacunnasamakinna? viya— 


! ragadosamohakkhayaä sanibbutoti dũtam pesetväa panitam pesetvapi na pakkosamli - Ma; 
ragadosamohakkhaya sa dũtam pesetva panTtam pesetva pi na pakkosaml - PTS. 


? so sayameva - Ma, PTS. !* burato - Ma, PTS. 

3 santhagarasanakarita - PTS. 1 suvanna-abhirupo - PTS. 

* Janetva - PTS. !6 gaganatale asIthattham thanam - Ma, PTS. 

Š sabbasantharin tỉ - PTS. !7[] itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
5 ussapetva suvannaghatikadaliyo - Ma, PTS. !8 nhanapathaviyam - Ma, PTS. 

7pi- PTS. ! asithattham thãnam - Ma, PTS. 

8 khirapake darake khiram payetha - Ma, PTS. ”°asitihatthamattam thanam - Ma, PTS. 
? dahare kumare - Ma, PTS. ?! vitandamana - Ma, PTS. 

!° phojãpetvä - Ma, PTS. ?? pasärita - Ma, PTS. 

!! mã kari - Ma, PTS. ? samutthita - Ma; samutthita - PTS. 

! antogameva - Ma, PTS. ? kimsuka-kimsukara-kanikara - Ma. 

! purakkhetva tỉ - PTS. ?' samokinna - Ma, PTS. 
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[Mặc đầu đi đến với chúng tôi, nhưng đức Thế Tôn đã không do (chúng 
tôi) rước đến, mặc dầu đã phái đi người sứ giả nhưng Ngài vẫn chưa được 
báo tin, trái lại đích thân Ngài, được tùy tùng bởi hội chúng tỳ khưu đông 
đảo, đã đạt đến chỗ trú ngụ của chúng tôi. Và do chúng tôi, hội trường đã 
được dựng nên. Sau khi hướng dẫn đấng Thập Lực đến nơi này, chúng tôi đã 
suy nghĩ rằng: “Chúng ta hãu thỉnh Ngài giảng Uề pháp hạnh phúc,” và đã đi 
đến gặp đấng Thập Lực. “Chúng tôi đã đi đến hội trường': Nghe nói vào ngày 
ấy, ở hội trường, công việc trang hoàng đã được hoàn tất, các giàn giáo vừa 
mới được tháo cất. “Chư Phật có khuụnh hướng ở rừng, uui thích ở rừng, 
các u† có thể ngụ ở trong làng hau không?' Vì thế; ngau sau khi biết được 
tâm ú của đức Thế Tôn, chúng ta sẽ sửa soạn,” nghĩ vậy, họ đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn. Và giờ đây, sau khi đạt được tâm ý (của đức Thế Tôn), những 
người có ý muốn sửa soạn đã đi đến hội trường. 


“Có trải thảm toàn bộ): Khi toàn bộ đã được trải thảm thì họ đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn. Hơn nữa, ở đây các vị vua xứ Malla ấy, sau khi đã sửa soạn 
hội trường, đã bảo quét dọn luôn cả các con đường ở thành phố, đã cho treo 
lên các lá cờ, đã cho sắp xếp các hũ đầy (nước) và các cây chuối ở cửa nhà, và 
đã làm cho toàn thành phố tựa như chòm sao được rải rắc với các cây đèn và 
các tràng hoa (rằng): “Các người hãu cho các cháu bé chưa đứt sữa uống 
sữa, hãu mau mau cho các trẻ con ăn, ngủ, chớ có gâu tiếng động lớn; hôm 
nau bậc Đạo Sư sẽ ngụ trong làng một đêm. Các uị† Phật ít thích tiếng ồn.” 
Sau khi cho đánh trống, họ đã tự thân cầm lấy các cây đèn rồi đi đến gặp đức 
Thế Tôn. 


'Có đức Thế Tôn ở ngau trước mặt: đã sắp xếp chỗ ngồi có đức Thế Tôn 
ở trước mặt. Ơ đấy, đức Thế Tôn, ngồi ở giữa các vị tỳ khưu và các cư sĩ, tỏa 
sáng cực kỳ rực rỡ, khơi dậy niềm tịnh tín toàn diện, có làn da màu hoàng 
kim, có dáng cao sang, đáng nhìn. Từ thân phía trước phát ra hào quang màu 
hoàng kim đạt đến khoảng cách tám mươi cánh tay, từ thân phía sau, từ thân 
phía phải, từ thân phía trái phát ra hào quang có màu hoàng kim đạt đến 
khoảng cách tám mươi cánh tay, [ở phía trên từ toàn bộ đầu tóc, bắt đầu từ 
đỉnh cọng tóc, phát ra hào quang có màu cần cổ của chim công đạt đến 
khoảng cách tám mươi cánh tay ở khoảng không của bầu trời, ] ở phía dưới từ 
hai lòng bàn chân phát ra hào quang có màu san hô đạt đến tầng đất cứng 
khoảng cách tám mươi cánh tay; tương tự như vậy ở xung quanh, các hào 
quang của đức Phật có sáu màu có khoảng cách ước chừng tám mươi cánh 
tay bắn tóe ra, chiếu sáng, lung linh. Tất cả các khu vực tựa như đang rải rắc 
với các bông hoa campaka bằng vàng, tựa như đang được rưới rắc bởi những 
dòng tinh chất màu hoàng kim được tuôn ra từ chiếc chậu bằng vàng, tựa 
như được bao quanh bởi tấm choàng màu hoàng kim đã trải thẳng, tựa như 
đã được phủ khắp bởi bụi phấn hoa kừnsuka và hoa kamikara đã được bốc 
lên bởi làn gió lốc,— 
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-vIippakasant' bhagavato 'pl? asiti anubyañjanabyamappabhadvattimsa- 
varalakkhanasamuJJalam sarram samuggatatarakam viya gaganatalam 
vikastamva padumavanam>  sabbaphaliphullot viya  yoJjanasatiko 
paricchattako° patipatiya thapitanam° dvattimsacandanam 
dvattimsasuriyanam dvattimsacakkavatinam  dvattimsa devarajanam 
dvattimsamahabrahmanam7 [sinya sirm abhibhavamanam viya virocati 
parivaretva nisinnabhikkhupil sabbeva appiccha santuttha pavivitta 
asamsattha araddhavirya vattaro vacanakkhama codaka papagarahino 
silasampanna samadhisampanna —pe—] (SangTtisuttavannana). 


Nibbuto asekhassa natthi nibbuti. (2) 


1O. Vevacano ti: Dadato puññam pavaddhati, anumodatopi puññam 
pavaddhatl Citassa samadahatopl veyyavaccakiriyayapl puññam 
pavaddhat ti. 


1lÔDÖ Paññat tH: “Dadato puññam pavaddhati ti° alobhassa 
patinissayaghatapaññattiya paññattam. “Samyamato veram na ciyai ti 
adosassa patinissayaghatapaññattiya paññattam. Kusalo ca Jahati papakan 
"“t amohassa patinissayaghatapaññattiya paññattam. 


12. Otarano t1: Pañcasu Indriyesu dadato puññam pavaddhaLi. 
Samyamato veram na cIiyatl, samyamena silakkhandho otimno, chasu 
Indriyesu samvaro, ayam samadhikkhandho. Yam kusalo ca Jahati papakam, 
ayam paññakkhandho. Ragadosamohakkhaya sa nibbutoti vimuttikkhandho. 
Dhatusu dhammadhatu, aäyatanesu manayatanam. 


13. Sodhano ti: yenarambhena Idam suttam desitam, so arambho 
suddho. 


14. Adhitthano ti:? Dananti ekattataya' paññattam. Cago pariccago 
dhammadanam amisadanam attha danani vittharena katabbani, ayam 
vemattata. Na ca dadato ekattapaññattiya'+ paññattam khantI'° anavajJanti'° 
paññatiya paññattam. “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ti 
rodha"viriyapaññattiya paññatta. 


15. Parilkkharo ti: Danassa pamojjam paccayo, alobho hetu. Samyamato 
yoniso manasikaro hetu, parlccago paccayo. “Kusalo ca Jahati papakan ”ti 
yathabhutadassanam paccayo, ñanapatilabho' hetu. “Ragadosamohakkhaya 
sa nibbuto ”ti parato ca ghoso aJjhattam ca yonIso manasikaro dhammo ca 
hetu ca paccayo ca. 


* SangItisuttavannanapatho yam parivattanaharasampatatthane kimatthamaropitoi. na 
lĂ: npanap M p p p 
ñayate. 


! vippakasantam - Ma, PTS. ° pavaddhati - Ma, PTS. 

? bhagavato  pi - itipatho Ma potthake natthi. ! sodhana - PTS. 

3 padumavattham - PTS. ? adhitthãno - Ma, PTS. 

* sabbapaliphullo - PTS. 3 ekattaya - PTS. 

Š paricchattako - Ma, PTS. * ekattä paññattiyä - PTS. 
5 patipatiyatthapitanam - PTS. 3 khanti - PTS. 

7 dvattimsamaha - PTS. 5 anävajjanti - PTS. 

8 []itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. Tvodha - PTS. 

? vevacananti - Ma. 8 ñanappatilabho - Ma. 
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thân thể chói lọi với ba mươi hai tướng trạng cao quý có vầng hào quang và 
tám mươi tướng phụ của đức Thế Tôn đang rực rỡ tựa như ngôi sao đã mọc 
lên hoàn toàn, tựa như khoảng không của bầu trời đã được mở rộng, tựa như 
rừng sen đã nở rộ toàn bộ, tựa như cây san hô trải rộng một trăm do-tuần tỏa 
sáng với sự lộng lẫy ngự trị sự lộng lẫy của 32 mặt trăng, của 32 mặt trời, của 
32 vị Chuyển Luân Vương, của 32 vị Thiên Vương, của 32 vị Đại Phạm Thiên 
đang đứng xếp hàng. Các vị tỳ khưu ngồi vây quanh toàn bộ tất cả đều có ít 
ước muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra sức tỉnh tấn, là 
những vị diễn giả có sự nhãn nại với lời nói, là những vị quở trách, chê trách 
điều xấu xa, thành tựu về giới, thành tựu về định —-nt—]! (Giảng giải Kinh 
SangttÈ). 


VỊ đã được tịch diệt, đối với bậc Vô Học không có sự tịch diệt. (?) 


1o. Từ đồng nghĩa: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: Phước 
thiện cũng tăng trưởng cho người tùy hỷ. Phước thiện cũng tăng trưởng đối 
với vị đang tập trung tâm thông qua hành động phục vụ. 


11. Sự mô tả: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí”: được mô tả 
với sự mô tả về sự tiêu diệt do nương tựa vào vô tham. “Sự thù oán không 
được tích lũu đối uới người đang tự chếngự”: được mô tả với sự mô tả về sự 
tiêu diệt do nương tựa vào vô sân. “Và người hiền thiện từ bỏ điều ác”: được 
mô tả với sự mô tả về sự tiêu diệt do nương tựa vào vô sĩ. 


12. Sự liệt kê: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán 
không được tích lũu đối uới người đang tự chế ngự” là ở năm quyền, giới 
uẩn được liệt kê với sự tự chế ngự, sự thu thúc là ở sáu quyền, đây là định 
uẩn. “Và người hiền thiện từ bỏ điêu ác”: đây là tuệ uẩn. “Do sự cạn kiệt 
luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, u† ấu được tịch diệt”: là giải thoát uẩn, là pháp 
giới ở các giới, là ý xứ ở các xứ. 


13. Sự làm rõ: Kinh này được chỉ bảo với sự khởi đầu nào thì sự khởi đầu 
ấy là rõ ràng. 


14. Sự xác định: “Bố thể: là được mô tả theo tính trạng đồng nhất. Sự xả 
thí, sự buông bỏ, Pháp thí, tài thí, tám sự bố thí nên được thực hiện với chỉ 
tiết; đây là tính trạng khác biệt. Và đối với người bố thí thì không được mô tả 
với sự mô tả theo tính trạng đồng nhất, sự kham nhẫn được mô tả với sự mô 
tả là “không lõi lầm." “Do sự cạn kiệt luuến đi, sân hận, uà sỉ mê, uị ấu được 
tịch diệt”: được mô tả với sự mô tả về sự tỉnh tấn trong việc ngăn cản. 


15. Sự thiết yếu: Đối với sự bố thí, hân hoan là duyên, vô tham là nhân. 
Đối với người đang tự chế ngự, tác ý đúng đường lối là nhân, sự buông bỏ là 
duyên. “Và người hiên thiện từ bỏ điều ác”: việc thấy đúng theo thực thể là 
duyên, việc đạt được trí là nhân. “Do sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, 
U† ấu được tịch điệt”: lời phát biểu từ người khác, tác ý đúng đường lối thuộc 
nội phần và Giáo Pháp là nhân và là duyên. 


! Đoạn văn PaÏï này (toàn bộ trang trước cho đến chỗ này) được thấy ở Chú Giải của bài Kinh 
33, SangTtisuttam, thuộc Trường Bộ (ND). 
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Pe†akopadesapali VII. Harasamnpatabhumi 


16. Samaropano ti: “Dadato puññam pavaddhatI ”ti gatha tassa silampi 
vaddhati, samyamo 'pi vaddhati. “Samyamato veram na cIyati ”ti aññepl! 
kilesa na clyanti, yepIssa tappaccaya uppa]Jjeyyum asava vighata, tepissa na 
uppajJjanH. (ss. M. 1, 9-10) “Ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti 
ragadosassapl khaya raganusayassa pI khaya dosassa mohassapl. “Sa 
nibbuto ”ti sopadisesa nibbanadhatu anupadisesap1. Ayam samaropano.? 


Therassa Mahakaccäyanassa Petakopadese 
Hãrassa Sampatabhuũmi Samattä. 


--OOOOO-- 


! aññãpi - PTS. ? samãropanä - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Namn VII. Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truuền Đạt 


16. Sự xếp loại: Câu kệ là: “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí,” 
đối với người ấy, giới tăng trưởng, sự tự chế ngự cũng tăng trưởng. “Sự thù 
oán không được tích lũu đốt uới người đang tự chếngự”: Các ô nhiễm khác 
cũng không được tích lũy, luôn cả các lậu hoặc, các điều khó chịu nào do 
duyên ấy có thể sanh khởi đến người này, thì chúng cũng không sanh khởi 
đến người này. “Do sự cạn kiệt luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, Uị ấu được tịch 
điệt”: Do sự cạn kiệt của luyến ái và sân hận, do sự cạn kiệt của sự tiềm ẩn về 
luyến ái, của sân hận, của sĩ mê. “Vị ấu được tịch diệt”: Niết Bàn giới còn dư 
sót, luôn cả không còn dư sót. Đây là sự xếp loại. 


Lãnh Vực Phối Hợp Cách Truyền Đạt thuộc Petakopadesa 
của Ngài Mahäakaccayana được đây đủ. 


--OOOOO-- 


307 


VIII. SUTTAVEBHANÑGIYAM 


PubbakotI' na paññayati avijJjaya (A. v, 113) ca bhavatanhaya ca. (A. v, 
116) Tattha aviJJanivaranam? tanhasamyojananam sattanam pubbakotl na 
paññayatI (S. HH, 178; v, 226) Tattha ye satta tanhasamyojana te 
aJj]hosanabahula mandavipassaka. Ye pana ussannaditthika satta, te 
vIpassana bahula mandajJjhosana. 


1. Tattha tanhacarita satta sattasaññabhinivittha anuppadavayadassino. 
Te pañcasu khandhesu attanam samanupassanti: “Rũpavantam va attanam, 
attani va rupam, rupasmim va attanan ”ti. Evam pañcakkhandha. Aññehi 
khandhehi attanam samanupassanti, (M. 1, 300; 1, 8) tattha ussannaditthika 
satta vipassamana khandhe uJum attato samanupassanti. (M. 1, 300) Te 
rũpam attato samanupassanti. Yam rũpam, so att3; yo aham, tam rũpam. So 
rũpavinasam passatl, ayam ucchedavadI. Iti pañcannam khandhanam 
pathamabhinipata sakkayaditthiyo pañca ucchedam bhaJanti. 


“Tam Jnvam tam sarrran ”ti, (M. 1, 484) ekamekamhi khandhe thi padehi 
pacchimakehi sassatam bhaJati. “Aññam JIvam aññam sarrran ”tLI. (M. 1, 418) 
Ito bahiddha te pabbajita tanhacarita kamasukhallikanuyogamanuyutta 
viharanti, tena yeva° nissandena. Ditthicarita attakilamathanuyogamanu- 
vutta viharanti, tena yeva ditthisukhena (ss. M. 1, 93; S. v, 424) ettavata 
bahirako payogo. 


Tattha ditthicarta satta ye arlyam dhammavinayam° otaranil, te 
dhammanusarno honti, ye tanhacarita sattä ariyam dhammavinayam 
otaranti, te saddhanusarino honti. 


Tattha ye ditthicarita7 te kamesu dosaditthi, na ca ye kamesu anusaya 
samuhata, te attakilamathanuyogamanuyuttäa viharanti Tesam sattha 
dhammam deseti, añño va savako kamehIl natthi atthoti te ca pubbeyeva 
kamehi anatthika, Iti kame appakasirena patinissaJanti° Te cetasikena 
dukkhena anaJJhosita. Tena vuccati “sukha patipada “ti. Ye pana tanhacarita 
satta, te kamesu ajJjhosita, tesam sattha va dhammam desetl, aññataro va 
bhikkhu, kamehi natthi attho ti. Te piyarupam dukkhena patinissaJanti,š 
tena vuccati “dukkha patipada +I. Iti Iime sabbasatta dvisu patipadasu 
samosaranam gacchanti dukkhayam ca sukhayam ca. 


! pubbã koti - Ma, PTS. Š ve ca - Ma, PTS. 


? avijjanIvarananam - Ma, PTS. 5 ariyadhammavinayam - Ma, PTS. 
3 pubbakoti - Ma, PTS. 7 ditthicaritäa satta - Ma, PTS. 
*tassa - Ma, PTS. Š patinissajjanti - Ma, PTS, evamuparipi. 
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VIII.PHẦN TÍCH KINH 


Điểm khởi đầu của vô minh và hữu ái không được nhận biết. Ở đấy, điểm 
khởi đầu của các chúng sanh có sự che lấp bởi vô minh, (1) có sự ràng buộc 
bởi tham ái không được nhận biết. Ở đấy, các chúng sanh nào có sự ràng 
buộc bởi tham ái, họ là có nhiều sự bám víu, có sự thực hành minh sát lơi 
lỏng. Trái lại, các chúng sanh nào có quan điểm nổi trội, họ là có nhiều sự 
minh sát, có sự bám víu lơi lỏng. 


1. Ở đấy, các chúng sanh có tánh tham ái bị chấp chặt vào tưởng về chúng 
sanh, không nhìn thấy sự sanh và diệt. Họ nhận thấy tự ngã ở năm uẩn rằng: 
“Tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc.” Năm 
uẩn là tương tự như vậy, họ nhận thấy tự ngã thông qua các uẩn khác. Ở đấy, 
các chúng sanh có quan điểm nổi trội, trong khi minh sát, nhận thấy trực tiếp 
các uẩn là tự ngã. Họ nhận thấy sắc là tự ngã (rằng): “Cái nào là sắc, cái ấu 
là tự ngã; cới nào là ta, cái ấu là sắc.” VỊ ấy thấy sự tiêu hoại của sắc, đây là 
người theo học thuyết đoạn kiến. Như thế, các trường hợp đầu tiên của năm 
uẩn, năm nhận thức sai trái về hiện thân, là thuộc về đoạn kiến (rằng):' 
“Mạng sống uà thân thể là một.” Với ba đoạn kệ sau cùng (?) ở mỗi một uấẩn 
thì liên quan đến thường kiến (rằng): “Mạng sống uà thân thể là khác.” 
Những người ấy xuất gia bên ngoài Giáo Pháp, có tánh tham ái, sống dấn 
thân vào sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc chính vì hệ quả ấy. Những 
người có tánh tà kiến sống dấn thân vào sự gắn bó với việc hành hạ bản thân 
chính vì lạc của tà kiến ấy. Sự thực hành của ngoại đạo chỉ là chừng này. 


Ở đấy, các chúng sanh có tánh tà kiến đi theo Pháp và Luật cao thượng là 
những người có xu hướng về pháp, các chúng sanh có tánh tham ái đi theo 
Pháp và Luật cao thượng là những người có xu hướng về niềm tin. 


Ở đấy, những người nào có tánh tà kiến với quan điểm là có sự sai trái ở 
các dục, và những người nào có các sự tiềm ẩn ở các dục chưa được bứng lên, 
những người ấy sống dãn thân vào sự gắn bó với việc hành hạ bản thân. Bậc 
Đạo Sư, hoặc một vị Thinh Văn khác, chỉ bảo Giáo Pháp cho những người ấy 
rằng: “Không có ú nghĩa gì uới các dục,” và những người ấy ngay trước đây 
không là những người tầm cầu các dục, như thế họ buông bỏ các dục với chút 
ít cực nhọc. Những người ấy không bị bám chặt bởi khổ thuộc tâm; vì thế, 
được gọi là “lối thực hành thoải mái.' Trái lại, những chúng sanh nào có tánh 
tham ái, những người ấy bị bám chặt vào các dục. Bậc Đạo Sư, hoặc vị tỳ 
khưu nào đó, chỉ bảo Giáo Pháp cho những người ấy rằng: “Không có ú nghĩa 
gì uới các dục.” Những người ấy buông bỏ sắc đáng yêu một cách khó khăn; 
vì thế, được gọi là “lối thực hành khó khăn.` Như thế, tất cả các chúng sanh 
này đi đến sự hội tụ vào hai lối thực hành: khó khăn và thoải mái. 


! Bản dịch Việt đã nhập chung hai phân đoạn của văn bản Pajï thành một (ND). 
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Pe†akopadesapali VIII. Suttauebhangiuam 


Tattha ye ditthicarita satta, te dvidha: mudindriya ca tikkhindriya ca. 
Tattha ye ditthicarita satta tikkhindriya sukhena patinissaJanti, khippam ca 
abhisamentil, tena vuccati “khippabhiñña sukha patipada ti. Tattha ye 
dithicarita sata mudindrya pathamam tikkhidriyam upadaya 
dandhataram abhisamentl te sukhena patinissajanti, dandham ca 
abhisamenti. Tena vuccati “sukha patipada dandhabhiñãa ti. Tattha 
tanhacarta satta dvidha: tikkhindriya ca mudindriya ca. Tattha ye 
tanhacarta satta tikkhindriya dukkhena patinissaJanti, khippam ca 
abhisamentI. Tena vuccati dukkha patipada khippabhiññãa ti. Tattha ye 
tanhacarta sattaã mudindrya pathamam tikkhindriyam  upadaya 
dandhataram abhisamenti, te dukkhena patinssaJanti, dandham ca 
abhisamenti. Tena vuccati “dukkha patipada dandhabhiãña ti. Ima catasso 
patipadayo (D. I1, 228) apañcama achattha. Ye hi kecI' nibbuta nibbay1ssanti 
va Imahi catuhi patipadahi anaññahi. Ayam patipada catukkena kilese 
niddisati. Ya? catukkamaggena ariyadhammesu niddisitabba. 


Ayam vuccatI sihavikkl]ito nama nayo. 


2. Tatr` Ime cattaro ahara, (D. II, 228) cattaro vipallasa, (A. 1, 52) 
upadana, (D. i1, 230) yoga, (D. 1i, 230) gantha, (D. Hi, 230) asava, (A. H, 211) 
ogha, (D. Hi, 230) salla, (ss. Neff. 114; Nd. 1, 59) viãññanatthitiyo, (D. I1, 228) 
agatigamana 'tI. (D. 1i, 228) Evam Iimani sabbani dasa padani. Ayam 
suttassa samsandana. 


Cattaro ahara: tattha yo ca kabalinkaro? aharo yo ca phasso aharo, Ime 
tanhacaritena pahatabba, tatha yo ca manosañcetanaharo yo ca 
viãñanahaãro, ime di†thicaritena pahatabba. 


Pathamo aharo pathamo vipallaso, dutiyo aharo dutiyo vipallaso, tatiyo 
aharo tatyo vipallaso, catuttho aharo catuttho vipallaso. Ime cattäaro 
vipallasa apañcama achattha. Idam ca pamana cattaro ahara. 


Tattha pathame vipallase thito kame upadiyati, Idam kamupadanam. 
Dutiye vipallase thito anagatam bhavam upadiyati, idam silabbatipadanam. 
Tatiye vipallase thito vipartam° ditthim° upadiyati, Idam ditthupadanam. 
Catutthe vipallase thito khandhe attato upadiyati, Idam attavadipadanam. 


Tatha kamupadane tho kame abhijjhayai ganthati, ayam 
abhijjhakayagantho. Silabbatupadane thito byapadam ganthatl, ayam 
byapadakayagantho. Ditthiũpadane tho paramasam ganthatl, ayam 
paramasakayagantho. Attavadupadane thito papañcanto ganthatl, ayam 
Idamsaccabhiniveso kayagantho. 


! vehi kehici - PTS. * kabalikaro - Ma, PTS. 


? nidissiya - PTS. Ÿ viparTto - Ma, PTS. 
3 agatigamanäni tỉ - PTS. 5 ditthi - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nan VIII. Phân Tích Kinh 


Ở đấy, những chúng sanh có tánh tà kiến có hai loại: loại có quyền yếu 
kém và loại có quyền nhạy bén. Ơ đấy, những chúng sanh có tánh tà kiến, có 
quyền nhạy bén thì buông bỏ một cách dễ dàng và chứng ngộ mau chóng; vì 
thế, được gọi là lối thực hành thoải mái uới thắng trí mau chóng.` Ở đấy, 
những chúng sanh có tánh tà kiến, có quyền yếu kém thì chứng ngộ chậm 
chạp hơn so sánh với loại thứ nhất có quyền nhạy bén, những người ấy 
buông bỏ một cách dễ dàng và chứng ngộ chậm chạp; vì thế, được gọi là “lối 
thực hành thoởi rnái Uới thắng trí chậm chạp.` Ở đấy, những chúng sanh có 
tánh tham ái có hai loại: loại có quyền nhạy bén và loại có quyền yếu kém. Ở 
đấy, những chúng sanh có tánh tham ái, có quyền nhạy bén thì buông bỏ một 
cách khó khăn và chứng ngộ mau chóng; vì thế, được gọi là lối thực hành 
khó khăn uới thắng trí mau chóng. Ở đấy, những chúng sanh có tánh tham 
ái, có quyền yếu kém thì chứng ngộ chậm chạp hơn so sánh với loại thứ nhất 
có quyền nhạy bén, những người ấy buông bỏ một cách khó khăn và chứng 
ngộ chậm chạp; vì thế, được gọi là lối thực hành khó khăn ưới thắng trí 
chậm chạp.` Đây là bốn lối thực hành, không có lối thứ năm, không có lối thứ 
sáu. Bởi vì bất cứ những vị nào đã Niết Bàn hoặc sẽ Niết Bàn bằng bốn lối 
thực hành này, không phải bằng những cách khác. Lối thực hành này diễn 
giải các ô nhiễm theo nhóm bốn. Chúng nên được diễn giải ở các Thánh pháp 
theo nhóm bốn đạo lộ. 

Đây được gọi là phương pháp có tên “sự tiêu khiển của các sư tử." 

2. Ở đó, đây là bốn yếu tố nuôi dưỡng, bốn điều trái khuấy, (bốn) sự chấp 
thủ, (bốn) sự gắn bó, (bốn) sự trói buộc, (bốn) lậu hoặc, (bốn) dòng lũ, (bốn) 
mũi tên, (bốn) sự tồn tại của thức, (bốn) việc đi đến sự thiên vị. Tất cả mười 
thuật ngữ này là như vậy. Đây là sự tổng hợp của Kinh. 

Bốn yếu tố nuôi dưỡng (bốn thực): Ở đấy, đoàn thực và xúc thực là cần 
được dứt bỏ bởi người có tánh tham ái; ở đấy, tư niệm thực và thức thực là 
cần được dứt bỏ bởi người có tánh tà kiến. 

Yếu tố nuôi dưỡng thứ nhất là điều trái khuấy thứ nhất, yếu tố nuôi 
dưỡng thứ nhì là điều trái khuấy thứ nhì, yếu tố nuôi dưỡng thứ ba là điều 
trái khuấy thứ ba, yếu tố nuôi dưỡng thứ tư là điều trái khuấy thứ tư. Đây là 
bốn điều trái khuấy, không có điều thứ năm, không có điều thứ sáu. Và điều 
này có bốn yếu tố nuôi dưỡng là sự đo lường. 

Ở đấy, người đã trú vào điều trái khuấy thứ nhất thì chấp thủ các dục; đây 
là sự chấp thủ về dục. Người đã trú vào điều trái khuấy thứ nhì thì chấp thủ 
hữu thuộc vị lai; đây là sự chấp thủ về giới và phận sự. Người đã trú vào điều 
trái khuấy thứ ba thì chấp thủ quan điểm bị sai lệch; đây là sự chấp thủ về 
quan điểm. Người đã trú vào điều trái khuấy thứ tư thì chấp thủ các uẩn là tự 
ngã; đây là sự chấp thủ về ngã luận thuyết. 

Ở đấy, người đã trú vào sự chấp thủ về dục thì tham đắm, trói buộc vào 
các dục; đây là trói buộc thân bởi tham đắm. Người đã trú vào sự chấp thủ về 
giới và phận sự thì trói buộc vào oán hận; đây là sự trói buộc thân bởi oán 
hận. Người đã trú vào sự chấp thủ về quan điểm thì trói buộc vào sự bám víu; 
đây là sự trói buộc thân bởi sự bám víu. Người đã trú vào sự chấp thủ về ngã 
luận thuyết thì trói buộc trong lúc vọng tưởng: đây là sự trói buộc thân bởi sự 
chấp chặt “chỉ điều này là chân lý.` (!) 
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Pe†akopadesapali VIII. Suttauebhangiuam 


Tassa ganthita' kilesa asavanti, kiãci pana vuccatl vIppatlsaro, ye 
vippatlsara? te anusaya. Tattha abhijjhakayaganthena kãamasavo, 
byapadakayaganthena bhavasavo, paramasakayaganthena ditthasavo, 
Idamsaccabhinivesakayaganthena aviJJasavo. 


Te cattaro asava vepullabhavam gata ogha honti, tena vuccanti “oghã ti. 
Tattha kamasavo kamogho, bhavasavo bhavogho, avijjasavo avlJJogho, 
ditthasavo, ditthogho. 


Te cattaro opha asayamanupavittha anusayasahagata vuccanti “salla ti 
hadayamahacca titthanta. Tattha kamogho ragasallam, bhavogho 
dosasallam, aviJJogho mohasallam, ditthogho ditthisallam. 


Imehi catuhi sallehi pariyadinnam viññanam catusu đdhammesu ti{that1, 
rũpe vedanaya saññaya sankharesu. Ima catasso viãñanatthiiyo. Tattha 
ragasallena nandupasecanam rupũpagam viãñanam tifthati, dosasallena 
vedanupagam, mohasallena saññupagam, ditthisallena nandupasecanam› 
sankharipagam viñãñanam titthati. 

Catuhi viãñanatthithi catubbividham* agatim gacchanti: chanda dosa 
bhaya moha. Ragena chanda agatim gacchati, dosena dosa agatim gacchatl, 
mohena moha agatim gacchati, ditthiya bhaya agatim gacchat. Iti Idam ca 
kammam I1me ca kilesä, ayam samsarassa hetu. 


Tatthima catasso disa: kabalinkaro aharo,° “asubhe subhan ti vipallaso, 
kamupadanam, kamayogo,° abhijjhakayagantho, kamasavo, kamogho, 
ragasallam rũpipaga viãñanatthiti, chandã agatigamanam, ayam pathama 
disa. 


Phasso aharo, “dukkhe sukhan tỉ vipallaso, silabbatipadanam, 
bhavayogo, byapado kayagantho, bhavasavo, bhavogho, dosasallam, 
vedanupaga viññanatthiti, dosa agatigamanam, ayam dutiya disa. 


Manosañcetanaharo, “anattani atta t¡ vipallaso, ditthupadanam, 
ditthiyogo, paramasakayagantho, đitthasavo, ditthogho, ditthisallam, 
saññupaga viññanatthiui, bhaya agatigamanam, ayam tatiya disa. 


Viãññanaharo, “anicce niccan t¡ vipallaso, attavadupadanam, avIJjayogo, 
Idamsaccabhimiveso* kayagantho, avlJJasavo, avijjogho, mohasallam, 
sankharipaga viãñanatthiti, moha agatigamanam, ayam catutth? disa. Iti 
Imesam dasannam suttanam pathamena padena pathamaya disaya 
alokanam, ayam vueccatI disalokana. 


! santhito - PTS. 


? vo vippatisaro - PTS. ° kamogho - PTS. 

3 rũpasecanam - PTS. 7 rũpiũpagam - PTS. 

* catubbidham - Ma, PTS. 8jdam abhiniveso - PTS. 
3 kabalikarahãro - Ma, PTS. ? catuttha - PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Nan VIII. Phân Tích Kinh 


Đối với người ấy, các ô nhiễm bị trói buộc (như vậy) thì trào ra (rò rỉ); 
hơn nữa có cái gì đó được gọi là sự ăn năn, các sự ăn năn là các (pháp) tiềm 
ẩn. Ơ đấy, dục lậu là do sự trói buộc thân bởi tham đắm, hữu lậu là do sự trói 
buộc thân bởi oán hận, kiến lậu là do sự trói buộc thân bởi sự bám víu, vô 
minh lậu là do sự trói buộc thân bởi sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý.” 


Bốn lậu hoặc ấy khi đã đi đến sự lớn mạnh thì trở thành dòng lũ, vì thế 
được gọi là “dòng lũ." Ơ đấy, dục lậu là dòng lũ của dục, hữu lậu là dòng lũ 
của hữu, vô minh lậu là dòng lũ vô minh, tà kiến lậu là dòng lũ tà kiến. 


Bốn dòng lũ ấy, — đã đi sâu vào chỗ ngụ, đã đi cùng với sự tiềm ẩn,— được 
gọi là “mũi tên,` chúng tồn tại sau khi chạm vào trái tim. Ơ đấy, dòng lũ của 
dục là mũi tên luyến ái, dòng lũ của hữu là mũi tên sân hận, dòng lũ vô minh 
là mũi tên sĩ mê, dòng lũ tà kiến là mũi tên tà kiến. 


Bị khống chế bởi bốn mũi tên này, thức tồn tại ở bốn pháp: ở sắc, ở thọ, ở 
tưởng, ở các hành. Đây là bốn sự tồn tại của thức. Ơ đấy, thông qua mũi tên 
luyến ái, thức có sự tiêm nhiễm của niềm vui, có sự đến gần sắc, rồi tồn tại; 
thông qua mũi tên sân hận có sự đến gần thọ; thông qua mũi tên sĩ mê có sự 
đến gần tưởng; thông qua mũi tên tà kiến, thức có sự tiêm nhiễm của niềm 
vui, có sự đến gần các hành, rồi tồn tại. 


Bởi bốn sự tồn tại này của thức, (chúng sanh) đi đến sự thiên vị có bốn 
loại: vì mong muốn, vì sân hận, vì sợ hãi, vì sĩ mê. Người ấy đi đến sự thiên vị 
vì mong muốn do luyến ái, đi đến sự thiên vị vì sân hận do sân hận, đi đến sự 
thiên vị vì sĩ mê do sĩ mê, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi do tà kiến. Nghiệp này 
và các ô nhiễm này là như thế, đây là nhân của luân hồi. 


Ở đấy, đây là bốn hướng: Đoàn thực, điều trái khuấy (nghĩ là) 'tịnh' ở bất 
tịnh, sự chấp thủ về dục, sự gắn bó với dục, sự trói buộc thân bởi tham đắm, 
dục lậu, dòng lũ của dục, mãi tên luyến ái, do sự đến gần sắc có sự tồn tại của 
thức, việc đi đến sự thiên vị vì mong muốn; đây là hướng thứ nhất. 


Xúc thực, điều trái khuấy (nghĩ là) 'lạc' ở khổ, sự chấp thủ về giới và phận 
sự, sự gắn bó với hữu, sự trói buộc thân bởi oán hận (!), hữu lậu, dòng lũ của 
hữu, mũi tên sân hận, do sự đến gần thọ có sự tồn tại của thức, việc đi đến sự 
thiên vị vì sân hận; đây là hướng thứ nhì. 


Tư niệm thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “ngã ở vô ngã, sự chấp thủ về tà 
kiến, sự gắn bó với tà kiến, sự trói buộc thân bởi bám víu, tà kiến lậu, dòng lũ 
tà kiến, mũi tên tà kiến, do sự đến gần tưởng có sự tồn tại của thức, việc đi 
đến sự thiên vị vì sợ hãi; đây là hướng thứ ba. 


Thức thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “thường” ở vô thường, sự chấp thủ về 
ngã luận thuyết, sự gắn bó với vô minh, sự trói buộc thân bởi chấp chặt “chỉ 
điều này là chân lý,' (1) vô minh lậu, dòng lũ vô minh, mũi tên sỉ mê, do sự 
đến gần các hành có sự tồn tại của thức, việc đi đến sự thiên vị vì sĩ mê; đây là 
hướng thứ tư. Như thế là việc xem xét về hướng thứ nhất với thuật ngữ thứ 
nhất của mười Kinh này; đây được gọi là “uiệc định hướng. 


Ki 


Pe†akopadesapali VIII. Suttauebhangiuam 


CatuhI vipallasehi akusalapakkhe disavilokana kilesam samyojJetva ayam 
akusalapakkhe disavilokanaya bhum1. 


Pañcannam dasannam' suttanam yani pathamani padani Imesam 
dhammanam ko attho, eko attho, byañJanameva nanam. Evam dutiya, evam 
tatiya, evam catutthI.? Ayam pathama samsandana. Imina peyyalena sabbe 
kilesa catusu padesu pakkhipitabba. 


Tato kusalapakkhe catasso patipada, (D. 11, 228) cattari Jhanaml, (D. I1, 
156) cattaro satipatthana, (D. HI, 222) cattaro vihara: dibbo° brahma ariyo 
aneñJo,* (D. 11, 220) cattaro sammappadhana, (D. ii, 221) cattaro accharlya 
abbhutadhamma, (D. 1, 145) cattaro adhitthana, (D. 1, 229) cattaro 
samadhayo:$ chandasamadh"° viriyasamadhi cittasamadhI vimamsasamadhi, 
(D. 1i, 222) cattaro dhamma sukhabhagiya naññatra boJjhanga naññatra 
tapasa naññatrindriyasamvara naññatra sabbanlissagga (ss. S. 1, 54) cattarl 
appamanam1. (D. 11, 223) 


Tattha dukkha patipada dandhabhiñña bhaviyamana bahulikariyamana 
pathamam Jjhanam paripureti, pathamam Jjhanam paripunnam pathamam 
satipatthanam paripureti, pathamam satipatthanam parIpunnam pathamam 
viharam  paripureHl, pathamo viharo parjpunno pathamam 
sammappadhanam parIpureti, pathamam sammappadhanam paripunnam 
pathamam acchariyam abbhutam dhammam paripureti, pathamo accharlyo 
abbhuto dhammo paripunno pathamam adhitthanam paripuretI. 


Pathamam adhitthanam paripunnam chandasamadhim paripuretl, 
chandasamadhi paripunno Indriyasamvaram paripuretl, Indriyasamvaro 
paripunno pathamam metta-appamanam paripuretl. Evam yava 
sabbanissaggo catuttham appamanam paripureti. 


Tattha pathama ca patipada pathamam ca Jjhanam pathamam ca 
satipatthanam pathamo ca viharo pathamam ca appamanam" pathamo ca 
accharyo abbhuto dhammo saccadhithanam ca chandasamadhi ca 
Indriyasamvaro ca mettä ca appamanam. Ayam pathama disa. 


Dutiya ca patipada3 dutiyam Jjhanam dutiyam ca satipatthanam dutiyo ca 
viharo dutiyam ca sammappadhanam dutiyo ca acchariyo abbhuto đhammo 
cagadhitthanam cittasamadhi tapo ca° karuna ca appamanam. Ayam dutiya 
disa. 


Tatiya patipada" tatiyam ca Jhanam tatiyam ca satipatthanam tatiyo ca 
viharo tatyam ca sammappadhanam tatiyo ca acchariyo abbhuto dhammo 
paññadhitthanam ca viriyasamadhi ca boJjhanga ca mudita ca appamanam. 
Ayam tatiya disa. 


! pañcadasannam - PTS. ° va chandasamaädhi - PTS. 


? catutthã - PTS. Tsammappadhanam - Ma, PTS. 

3 vihãritabbo - PTS. 8 dukkha ca patipada khippabhiññä - Ma. 
* anañjo - PTS. ? cattaro iddhipadä - Ma, PTS. 
 samadhino - PTS. !° sukha ca patipada dandhabhiññaã - Ma. 
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Việc định hướng ở nhóm bất thiện theo bốn điều trái khuấy sau khi kết 
hợp với ô nhiễm, đây là lãnh vực của việc định hướng ở nhóm bất thiện. 


Ý nghĩa của các pháp này, —của các thuật ngữ thứ nhất thuộc về năm 
(Kinh), thuộc về mười Kinh— là gì? Có cùng một ý nghĩa nhưng văn tự thì 
khác nhau. Cái thứ nhì là tương tự, cái thứ ba là tương tự, cái thứ tư là tương 
tự. Đây là sự tổng hợp thứ nhất. Với sự giản lược này, tất cả các ô nhiễm nên 
được điền vào ở bốn thuật ngữ. 


Kế đến, ở nhóm thiện là bốn lối thực hành, bốn thiền, bốn sự thiết lập 
niệm, bốn sự an trú: —thuộc cõi Trời, thuộc Phạm Thiên, thuộc bậc Thánh, 
bất động—, bốn chánh cần, bốn pháp kỳ diệu phi thường, bốn phát nguyện, 
bốn định: —-định do mong muốn, định do tỉnh tấn, định do tâm, định do 
thẩm xét—, bốn pháp dự phần vào an lạc: —không gì khác ngoại trừ các yếu 
tố đưa đến giác ngộ, không gì khác ngoại trừ sự khác khổ, không gì khác 
ngoại trừ sự thu thúc các quyền, không gì khác ngoại trừ sự xả bỏ tất cả—, 
bốn vô lượng (tâm). 


Ở đấy, lối thực hành khó khăn với thắng trí chậm chạp trong khi được tu 
tập, trong khi được thực hành nhiều làm viên mãn sơ thiền; sơ thiên được 
viên mãn làm viên mãn sự thiết lập niệm thứ nhất, sự thiết lập niệm thứ nhất 
được viên mãn làm viên mãn sự an trú thứ nhất, sự an trú thứ nhất được viên 
mãn làm viên mãn chánh cần thứ nhất, chánh cần thứ nhất được viên mãn 
làm viên mãn pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất, pháp kỳ diệu phi thường 
thứ nhất được viên mãn làm viên mãn sự phát nguyện thứ nhất. 


Sự phát nguyện thứ nhất được viên mãn làm viên mãn định do mong 
muốn, định do mong muốn được viên mãn làm viên mãn sự thu thúc các 
quyền, sự thu thúc các quyền được viên mãn làm viên mãn từ ái vô lượng thứ 
nhất. Như vậy cho đến sự xả bỏ tất cả làm viên mãn vô lượng (tâm) thứ tư. 


Ở đấy, lối thực hành thứ nhất, sơ thiền, sự thiết lập niệm thứ nhất, sự an 
trú thứ nhất, chánh cần thứ nhất, (!) pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất, phát 
nguyện về chân thật, định do mong muốn, sự thu thúc các quyền, và từ ái vô 
lượng. Đây là hướng thứ nhất. 


Lối thực hành thứ nhì, nhị thiền, sự thiết lập niệm thứ nhì, sự an trú thứ 
nhì, chánh cần thứ nhì, pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì, phát nguyện về xả 
thí, định do tâm, sự khắc khổ, và bi mãn vô lượng. Đây là hướng thứ nhì. 


Lối thực hành thứ ba, tam thiền, sự thiết lập niệm thứ ba, sự an trú thứ 
ba, chánh cần thứ ba, pháp kỳ diệu phi thường thứ ba, phát nguyện về tuệ, 
định do tỉnh tấn, yếu tố đưa đến giác ngộ, và tùy hỷ vô lượng. Đây là hướng 
thứ ba. 


Silie 
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Catuttha ca patipada' catuttham Jjhanam catuttham ca satipatthanam 
catuttho ca viharo catuttham ca sammappadhanam catuttho ca acchariyo 
abbhuto dhammo upasamadhithanam ca vimamsasamadhi ca 
sabbanissaggo ca upekkha appamanam ca. Ayam catuttha? disa. Imasam 
catassannam disanam alokana. Ayam vuccati disalokano nama nayo. 


Tatthayam yojJana: cattaro ca ahara, cattaro ca patipada, cattaro ca 
vipallasa, cattaro ca satipatthanam, cattarI ea upadananI, cattari ca Jhanan], 
cattaro ca yoga, vihara ca, gantha ca, sammappadhana ca, asava ca accharlya 
abbhuta dhamma!: ca, ogha ca, adhitthanani ca, salla ca, samadhayo,° 
viññanatthitiyo, cattaro ca sukhabhagiya dhamma, cattarI ca agatigamananl, 
cattar1 ca appamananl ití kusalakusalanam patipakkhavasena yojana. Ayam 
vuccati disalokano nayo. 


Tassa cattarl samaññaphalanl parlyosanam: yo ca dhammo 
kusalakusalaniddese pathamo disaniddeso° Imassa sotapattiphalam 
parlyosanam, dutiyam sakadagamiphalam, tatiyam anagamiphalam, 
catuttham arahattaphalam. 


3. Tattha katamo tipukkhalo nayo? Ye ca dukkhaya patipadaya 
dandhabhiññaya khippabhiññaya ca niyyanti dve puggala, ye ca sukhaya 
patipadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca niyyanti dve puggala. 


Imesam catunnam puggalanam yo puggalo sukhaya patipadaya 
dandhabhiññaya niyyal,/? yo ca puggalo dukkhaya patipadaya 
khippabhiññaya niyyati.” Ime dve puggala bhavanti. Tattha yo sukhaya 
patipadaya khippabhiññaya niyyati7 ayam ugghatitaññu; yo pacchimo 
puggalo sadharano, ayam vipañcitaññu; yo puggalo dukkhaya patipadaya 
dandhabhiññaya° niyyati,/ ayam neyyo. Ime cattaro bhavitva tini honHi. 
Tattha ugghatitaññussa samathapubbangama vipassana, (Ps. II, 92) neyyassa 
vipassanapubbangamo  samatho, vipañcitaññussa samathavipassana 
yuganaddha.° 


Ugghattaññussa muduka desana, neyyassa tikkha desana, 
vipañcitaññussa tikkhamuduka desana. 


Ugghatitaññussa adhipaññasikkha, neyyassa adhicittasikkha, 
vipañcitaññussa adhisilasikkha. Iti Imesam puggalanam catuhi patipadahi 
niyyanam. 


Tattha ayam samkileso: tini akusalamulanl, (D. I1, 214) tayo phassa, tisso 
vedana, (D. 1, 216) tayo upavicara, (ss. M. 1, 216-7) tayo samkilesa, (ss. 
Dhs. oo3) tayo vitakka, (D. 1l, 215) tayo parllaha, (A. 1, 137) tim 
sankhatalakkhananl, (A. 1, 152) tisso dukkhatati. (D. 11, 216) 


! sukhã ca patipada khippabhiñña - Ma, PTS. Š samadhiyo - PTS. 


? catutthi - Ma, PTS. 5 pathama disa niddeso - PTS. 7 niyyati - PTS. 
3 catasso - Ma, PTS. 8 dandhãbhiññaya dukkhäaya patipadäya - Ma, PTS. 
* abbhutadhammiä - Ma. ?yuganandha - PTS. !° paridaghã - PTS. 
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Lối thực hành thứ tư, tứ thiền, sự thiết lập niệm thứ tư, sự an trú thứ tư, 
chánh cần thứ tư, pháp kỳ diệu phi thường thứ tư, phát nguyện về an tịnh 
(Niết Bàn), định do thẩm xét, sự xả bỏ tất cả, và hành xả vô lượng. Đây là 
hướng thứ tư. Việc xem xét về bốn hướng này được gọi là phương pháp có tên 
'uiệc định hướng.' 


Ở đấy, đây là sự liên kết: bốn yếu tố nuôi dưỡng và bốn lối thực hành, bốn 
điều trái khuấy và bốn sự thiết lập niệm, bốn sự chấp thủ và bốn thiền, bốn 
sự gắn bó và các sự an trú, các sự trói buộc và các chánh cần, các lậu hoặc và 
các pháp kỳ diệu phi thường, các dòng lũ và các phát nguyện, các mũi tên và 
các định, các sự tồn tại của thức và các pháp dự phần vào an lạc, bốn việc đi 
đến sự thiên vị và bốn vô lượng (tâm); như thế là sự liên kết của thiện và bất 
thiện theo tác động của phần đối nghịch. Điều này được gọi là phương pháp 
'uiệc định hướng.' 


Bốn quả vị của hạnh Sa-môn là đoạn cuối của nó: pháp thứ nhất ở sự diễn 
giải về thiện và bất thiện là sự diễn giải vê phương hướng, đoạn cuối của nó 
là Quả vị Nhập Lưu, thứ nhì là Quả vị Nhất Lai, thứ ba là Quả vị Bất Lai, thứ 
tư là quả vị A-la-hán. 


3. Ở đấy, phương pháp “ba trình tự' là gì? Những người đi ra khỏi nhờ 
vào lối thực hành khó khăn với thắng trí chậm chạp và với thắng trí mau 
chóng là hai hạng người, những người đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải 
mái với thắng trí chậm chạp và với thắng trí mau chóng là hai hạng người. 


Đối với bốn hạng người này, người đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải 
mái với thắng trí chậm chạp và người đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó 
khăn với thắng trí mau chóng; đây là hai hạng người. Ở đấy, người đi ra khỏi 
nhờ vào lối thực hành thoải mái với thắng trí mau chóng là người hiểu 
nhanh;' người kế tiếp có tính chất phổ biến là người hiểu chậm; người đi ra 
khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với thắng trí chậm chạp là người cần- 
được-dãn-dát. Những người này đã là bốn hạng rồi trở thành ba hạng. Ở đấy, 
minh sát có chỉ tịnh đi trước là dành cho người hiểu nhanh, chỉ tịnh có minh 
sát đi trước là dành cho người cần-được-dãn-dắt, chỉ tịnh và minh sát được 
kết hợp chung là dành cho người hiểu chậm. 


Sự chỉ bảo mềm mỏng là dành cho người hiểu nhanh, sự chỉ bảo sắc bén 
là dành cho người cần-được-dãn-dắt, sự chỉ bảo sắc bén và mềm mỏng là 
dành cho người hiểu chậm. 


Sự học tập về thắng tuệ là dành cho người hiểu nhanh, sự học tập về 
thắng tâm là dành cho người cần-được-dãn-dắt, sự học tập về thắng giới là 
dành cho người hiểu chậm. Như thế việc đi ra khỏi với bốn lối thực hành là 
dành cho các hạng người này. 


Ở đấy, đây là phiền não: “ba gốc rễ của bất thiện (bất thiện căn), ba xúc, 
ba thọ, ba sự khăn khít, ba phiền não, ba sự suụ tầm, ba sự bực bội, ba 
tướng trạng của pháp bị tạo tác, ba trạng thái khổ.” 


~~—_.(c 


! ugghafitaññu: “người hiểu-khi-được-nóï-ngắn-gọn' được viết ngắn gọn thành “người hiểu 
nhanh, và uipañcitaffñu: “người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ' là “người hiểu chậm (ND). 
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Ti akusalamulanI ti: lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho 
akusalamulam. Tayo phassa ti: sukhavedaniyo phasso, dukkhavedaniyo 
phasso, adukkhamasukhavedanriyo phasso. Tisso vedana ti: sukha vedana, 
dukkha vedana, adukkhamasukha vedana  Tayo upavicara TH: 
Somanassopavicaro, domanassopavicaro, upekkhapavicaro.! Tayo samkilesa 
”H; rago, doso, moho. Tayo vitakka ti: kamavitakko, vyapadavitakko, 
vihimsavitakko. Tayo parllaha ti: ragaJo, dosajo, mohaJo parllaho.? Tim 
sankhatalakkhananl ti: uppado, thi, vayo. Tisso dukkhata 'ti: 
dukkhadukkhata, viparinamadukkhata, sankharadukkhata.° 


Tattha lobho akusalamulam kuto samutthitam? Tividham arammanam, 
manaplkam amanapikam upekkhathanyam ca. Tattha manapikena 
arammanena lobho akusalamulam samutthahati. Iti manapika arammana 
sukhavedanyo phasso, sukhavedanyam phassan patlcca uppajjate 
sukhavedana, sukhavedanam paticca uppaljjate somanassupavicaro,° 
SOmanassupavicaram° patlcca uppajjate rago ragam patlcca uppajjate 
kamavitakko, kamavitakkam paticca uppaJJate ragaJo parilaho,° ragajam 
parlaham7 paticcea uppajjate uppado sankhatalakkhano, uppadam 
sankhatakkhanam paticca uppaJjate viparinamadukkhata. 


Doso akusalamulam kuto samutthitam? Amanapikena aärammanena doso 
akusalamulam samutthitam. Iti amanapika arammana dukkhavedaniyo 
phasso, dukkhavedanyam phassam patlcca uppajjate dukkhavedana 
dukkhavedanam patlcca uppajJate domanassupavicaro,Š 
domanassupavicaram? patlecea uppajjate doso, dosam paticca uppajJjate 
byapadavitakko, byapadavitakkam paticcea uppaljate dosaJo parllaho,° 
dosajam  parillaham? paticcea uppajjate thiassa aññathattam'" 
sankhatalakkhanam, thitassa aññathattam'° sankhatalakkhanam paticca 
uppajJjate dukkhadukkhata.'' 


Moho  akusalamulam kuto samutthtam? Upekkhathaniyena 
arammanena moho akusalamulam samutthitam. It upekkhathaniya 
arammana adukkhamasukhavedaniyo phasso, adukkhamasukhavedaniyam 
phassam paticcea uppajjate adukkhamasukha vedana, adukkhamasukham 
vedanam? patieca uppaJJjate upekkhupavicaro,'° upekkhupavicaram' patieca 
uppajJate moho, moham patieca uppaJJate vihimsavitakko, vihimsavitakkam 
patleca uppajJate mohaJo parilaho,° mohaJam parilaham" paticca uppajjate 
vayo sankhatalakkhanam, vayam sankhatalakkhanam paticcea uppaJJate 
sankharadukkhata.5 Iti ayam tinnam kilesanam niddeso. Ayam vuccate 
akusalapakkhe"* tipukkhalo nayo. 


! upekkhopavicaro - Ma, PTS. ? domanassopavicaram - PTS. 


? parilaho - itipadam Ma, PTS potthakesu natthi. !9 ñathattam - PTS. 

3 sañkhatadukkhata - Ma, PTS. !! dukkhadukkhatä vedana - Ma, PTS. 
* somanassopavicaro - PTS. ! adukkhamasukhavedanam - Ma. 
 somanassopavicaram - PTS. 1 upekkhopavicãro - PTS. 

5 paridagho - PTS. !*pekkhopavicaram - PTS. 

7 paridagham - PTS. !5 sankhatadukkhata - Ma, PTS. 

8® domanassopavicäro - PTS. !5 kusalapakkhe - Ma, PTS. 
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Tam Tạng Chỉ Namn VIII. Phân Tích Kinh 


Ba bất thiện căn:' bất thiện căn tham, bất thiện căn sân, bất thiện căn sĩ. 
Ba xúc: xúc đưa đến thọ lạc, xúc đưa đến thọ khổ, xúc đưa đến thọ không khổ 
không lạc. Ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Ba sự khắn 
khít: sự khán khít với hỷ tâm, sự khắn khít với ưu tâm, sự khắn khít với hành 
xả. Ba phiên não: luyến ái, sân hận, sĩ mê. Ba sự suy tầm: suy tầm về dục, 
suy tầm về oán hận, suy tâm về hãm hại. Ba sự bực bột: sự bực bội do luyến 
ái sanh, do sân hận sanh, do sĩ mê sanh. Ba tướng trạng của pháp bị tạo 
tác: sanh, trụ, diệt. Ba trạng thái khổ: trạng thái khổ do (thọ) khổ, trạng thái 
khổ do sự biến hoại, trạng thái khổ do pháp tạo tác. 


Ở đấy, bất thiện căn tham đã được khởi lên từ đâu? Đối tượng có ba loại: 
hợp ý, không hợp ý, và đưa đến trạng thái hành xả. Ở đấy, với đối tượng hợp 
ý, bất thiện căn tham khởi lên. Như thế, từ đối tượng hợp ý, có xúc đưa đến 
thọ lạc; tùy thuận vào xúc đưa đến thọ lạc, thọ lạc sanh khởi; tùy thuận vào 
thọ lạc, sự khắn khít với hỷ tâm sanh khởi; tùy thuận vào sự khắn khít với hỷ 
tâm, luyến ái sanh khởi; tùy thuận vào luyến ái, suy tâm về dục sanh khởi; 
tùy thuận vào suy tầm về dục, sự bực bội do-luyến-ái-sanh sanh khởi; tùy 
thuận vào sự bực bội do-luyến-ái-sanh, sự sanh —tướng trạng của pháp bị 
tạo tác— sanh khởi; tùy thuận vào sự sanh —tướng trạng của pháp bị tạo 
tác—, trạng thái khổ do sự biến hoại sanh khởi. 


Bất thiện căn sân đã được khởi lên từ đâu? Với đối tượng không hợp ý, 
bất thiện căn sân khởi lên. Như thế, từ đối tượng không hợp ý, có xúc đưa 
đến thọ khổ; tùy thuận vào xúc đưa đến thọ khổ, thọ khổ sanh khởi; tùy 
thuận vào thọ khổ, sự khắn khít với ưu tâm sanh khởi; tùy thuận vào sự khắn 
khít với ưu tâm, sân hận sanh khởi; tùy thuận vào sân hận, suy tâm về oán 
hận sanh khởi; tùy thuận vào suy tầm về oán hận, sự bực bội do-sân-hận- 
sanh sanh khởi; tùy thuận vào sự bực bội do-sân-hận-sanh, trạng thái đổi 
khác của trụ —tướng trạng của pháp bị tạo tác— sanh khởi; tùy thuận vào 
trạng thái đổi khác của trụ —tướng trạng của pháp bị tạo tác—, trạng thái 
khổ do (thọ) khổ sanh khởi. 


Bất thiện căn sĩ đã được khởi lên từ đâu? Với đối tượng đưa đến trạng 
thái hành xả, bất thiện căn sĩ khởi lên. Như thế, từ đối tượng đưa đến trạng 
thái hành xả, có xúc đưa đến thọ không khổ không lạc; tùy thuận vào xúc đưa 
đến thọ không khổ không lạc, thọ không khổ không lạc sanh khởi; tùy thuận 
vào thọ không khổ không lạc, sự khắn khít với hành xả sanh khởi; tùy thuận 
vào sự khắn khít với hành xả, sỉ mê sanh khởi; tùy thuận vào sĩ mê, suy tâm 
về hãm hại sanh khởi; tùy thuận vào suy tâm về hãm hại, sự bực bội do-si- 
mê-sanh sanh khởi; tùy thuận vào sự bực bội do-si-mê-sanh, diệt —tướng 
trạng của pháp bị tạo tác— sanh khởi; tùy thuận vào diệt —tướng trạng của 
pháp bị tạo tác—, trạng thái khổ do pháp tạo tác sanh khởi. Như thế, đây là 
sự diễn giải về ba ô nhiễm. Đây được gọi là phương pháp “ba trình tự' về 
nhóm bất thiện. 


! “Gốc rễ của bất thiện hay “bất thiện căn đều được dùng để ghi nghĩa Việt cho cụm từ 
qakusalamulamn (ND). 
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Iti trại akusalamulani na cattar!' na pañcamanI. Tayo phassa  tI: tisso 
vedana yava sankharadukkhatat? yo koci akusalapakkho, sabbo so tisu 
akusalamulesu samosaratl. 

Tattha katamo kusalapakkho? Tini kusalamulanl, (D. II, 214) tisso 
pañña: sutamayI pañña, cintamayI pañña, bhavanamay! pañña. (Vbh. 324-5) 
Tayo samadhI: savitakkasavicaro -pe_- (D. Hi 219) Tisso sikkha: 
adhislasikkha -pe_- (A. l1, 234) Tin nimittan: samathanimittam 
paggahanimittam upekkhanimittam. (ss. A. 1, 258) Tayo vitakka: 
nekkhammavitakko -pe— avihimsavitakko. (D. 11, 215) Tim indriyanl: 
anaññataññassamitindriyant°?® (vittharo). (S. v, 204) Tayo upavicara: 
nekkhammupavicaro avyapadupavicaro avihimsupavicaro.+ Tisso esana: 
kamesana bhavesana brahmacariyesana. (Vbh. 366) Tayo khandha: 
silakkhandho samadhikkhandho paññakkhandho. (M. 1, 301) 

Tattha yam alobho kusalamulam, tam sutamayIpaññam paripuretl, 
sutamayIpañña paripura°" savitakkam savicaram samadhimm paripuretl, 
savitakko savicaro samadhi paripunno adhicittasikkham paripuretl, 
adhicittasikkha paripunna samathanimittam paripuretl, samathanimittam 
paripunnam nekkhammavitakkam paripuret, nekkhammavitakko 
parIpunno anaññataññassamritindriyam parIpuretl, 
anaññataññassamTitindriyam parIpunnam nekkhammupavicaram paripuretl, 
nekkhammupavicaro parIpunno kamesanam pajahati, kamesanappahanam° 
samadhikkhandham parIpureti. 

Adoso kusalamulam cintamayIpaññam parIpuretl, cintamayIpañña 
paripunmna avitakkavicaramattam samadhim parIipuretl, avitakkavicaramatto 
samadhi paripunno adhisilasikkham paripureti, adhisilasikkha paripunna 
upekkhanimittam paripuretl, upekkhanimittam paripunnam 
avyapadavitakkam paripureti, avyapadavitakko paripunno aññindriyam 
paripuretl, aññindriyam paripunnam avyapadupavicaram? paripuretl, 
avyapadupavicaro° parIipunno bhavesanam paJahati, bhavesanappahanam 
silakkhandham paripureti. 

Amoho kusalamulam bhavanamayIpaññam pArIpuretl, 
bhavanamayIpañña paripunna avitakkaavicaram samadhim parIpuretl, 
avitakko avicaro samadhi paripunno adhipaññasikkham parIpuretl, 
adhipaññasikkha paripunna paggahanimittam paripuretl, pagganimittam 
paripunnam aññatavno Indriyam paripuretll, aññatavno Indriyam 
paripunnam avihimsupavicaram paripuretl, avihimsipavicaro paripunno 
brahmacariyesanam paripuretl, brahmacariyesana paripunna 
paññakkhandham paripureti. 

Ii Ime tayo dhamma kusalapakkhika, sabbe kusala dhamma thi 
tikaniddesehi niddistiyanti,° trại vimokkhamukhanli tassa pariyosanam. (Ps. 
1, 48, 69) Tattha pathamena appanihitam'" dutiyena suññatam, tatiyena 
anImittam. Ayam vueccati dutiyo tipukkhalo nama nayo. 


! catutthãnl] - PTS. 


? sañkhatadukkhatäti - Ma, PTS. 7 avyäpädũpavicaram - PTS. 
3 anaññãtañ tỉ - PTS. 8 avyapadũpavicaro - PTS. 

* tayo upavicärä: somanassopavicaro domanassopavicaro upekkhopavicaro - PTS. 
 paripunnam - Ma, PTS. ? niddisiyanti - Ma, PTS. 

° kamesanam pahanam - PTS. !0 panihitam - PTS. 
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Như thế là ba bất thiện căn, không phải bốn, không phải năm. Ba xúc, (!) 
ba thọ, ... cho đến... trạng thái khổ do pháp tạo tác. Như thế, bất cứ nhóm bất 
thiện nào, tất cả đều hội tụ lại ở ba bất thiện căn. 


Ở đấy, nhóm thiện là gì? Ba thiện căn. Ba tuệ: tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu. Ba 
định: có tầm có tứ -nt—. Ba sự học tập: sự học tập về thắng giới —nt-. Ba 
hiện tướng: hiện tướng chỉ tịnh, hiện tướng ra sức, hiện tướng hành xả. Ba 
sự suụ tầm: suy tầm về xuất ly —nt— suy tâm về không hãm hại. Ba quuền:' 
VỊ tri quyền (khả năng về “Tôi sẽ biết điều chưa được biết) (giảng chỉ tiết). Ba 
sự khắn khít: sự khăn khít với xuất ly, sự khắn khít với không oán hận, sự 
khắn khít với không hãm hại. Ba sự tìm kiếm: sự tìm kiếm các dục, sự tìm 
kiếm hiện hữu, sự tìm kiếm Phạm hạnh. Ba uẩn: giới uấn, định uẩn, tuệ uẩn. 


Ở đấy, thiện căn vô tham làm viên mãn tuệ văn, tuệ văn được viên mãn 
làm viên mãn định có tầm có tứ, định có tâm có tứ được viên mãn làm viên 
mãn sự học tập về thắng tâm, sự học tập về thắng tâm được viên mãn làm 
viên mãn hiện tướng chỉ tịnh, hiện tướng chỉ tịnh được viên mãn làm viên 
mãn sự suy tầm về xuất ly, sự suy tầm về xuất ly được viên mãn làm viên mãn 
vị tri quyền,' vị tri quyền được viên mãn làm viên mãn sự khắn khít với xuất 
ly, sự khắn khít với xuất ly được viên mãn dứt bỏ việc tìm kiếm các dục, sự 
dứt bỏ việc tìm kiếm các dục làm viên mãn định uẩn. 


Thiện căn vô sân làm viên mãn tuệ tư, tuệ tư được viên mãn làm viên 
mãn định không có tầm chỉ có tứ, định không có tầm chỉ có tứ được viên mãn 
làm viên mãn sự học tập về thắng giới, sự học tập về thắng giới được viên 
mãn làm viên mãn hiện tướng hành xả, hiện tướng hành xả được viên mãn 
làm viên mãn sự suy tâm về không oán hận, sự suy tầm về không oán hận 
được viên mãn làm viên mãn dĩ tri quyền,' dĩ tri quyền được viên mãn làm 
viên mãn sự khắn khít với không oán hận, sự khắn khít với không oán hận 
được viên mãn dứt bỏ việc tìm kiếm sự hiện hữu, sự dứt bỏ việc tìm kiếm sự 
hiện hữu làm viên mãn giới uẩn. 


Thiện căn vô sĩ làm viên mãn tuệ tu, tuệ tu được viên mãn làm viên mãn 
định không có tâm không có tứ, định không có tâm không có tứ được viên 
mãn làm viên mãn sự học tập về thắng tuệ, sự học tập về thắng tuệ được viên 
mãn làm viên mãn hiện tướng ra sức, hiện tướng ra sức được viên mãn làm 
viên mãn cụ tri quyền,' cụ tri quyền được viên mãn làm viên mãn sự khắn 
khít với không hãm hại, sự khắn khít với không hãm hại được viên mãn làm 
viên mãn việc tìm kiếm Phạm hạnh, việc tìm kiếm Phạm hạnh được viên 
mãn làm viên mãn tuệ uẩn. 


Như thế, ba pháp này liên quan đến phần thiện; tất cả các pháp thiện 
được diễn giải với ba sự diễn giải về nhóm ba; ba lối vào giải thoát là đoạn 
cuối của nó. Ở đấy, với lối thứ nhất là Vô nguyện, với lối thứ hai là Không 
tánh, với lối thứ ba là Vô tướng. Đây được gọi là phương pháp có tên “ba 
trình tự' thứ nhì. 


! Xem định nghĩa về ba quyền ở trang 8o; xem thêm Phần Phụ Chú ở trang 335. 
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4. Tattha ye Ime'! tayo puggala: ugghatitaññu vipañcitaññu neyyoLl. 
Imesam tinnam puggalanam ye ca dve puggala? sukhaya patipadaya 
khippabhiññaya, sukhaya patipadaya dandhabhiññaya ca niyyanti, te dve 
puggala. Ye ca dve puggala dukkhaya patipadaya khippabhiññaya dukkhaya 
patipadaya dandhabhiññaya ca niyyantl, Ime cattaro tena visesena dve 
bhavanti: ditthicarito ca tanhacarito ca. Ime cattaro bhavitva tayo bhavanti, 
tayo bhavitva dve bhavanti. Imesam dvinnam puggalanam ayam samkIlleso: 
avijJja ca tanha ca, (ss. D. Hi, 212; 6. 11, 178) ahirikam ca anottappam ca, (D. 
1, 212) asatl ca asampaJaññam ca, (D. II, 212) nIvarananI ca samyojJananl 
ca, (S. I1, 178) aJjhosanam ca abhiniveso ca, ahamkaro ca mamamkaro ca, 
(M. 11, 32) assaddhiyam ca dovacassam ca, kosaJjam ca ayoniso ca manasi- 
karo, viciklccha ca abh1JJha ca, asaddhammasavanam ca asamapatti ca. 


Tattha avijja ca ahirlkam ca asati ca nIvaranani ca ajJjhosanam ca 
ahamkaro ca assaddhiyam ca kosajjam ca vivikiccha ca asaddhamma- 
savanam ca. Ayam eka disa. 


Tanha ca anottappam ca asampaJaññam ca samyojananl ca abhiniveso ca 
mamamkaro ca dovacassatä ca ayoniso manasikaro ca abh1JJha ca asamapatti 
ca. Ayam dutiya disa. 


Dasannam dukanam dasa padani pathamani katabbam. Sankhittena 
attham ñapenti patipakkhe kanhapakkhassa sabbesam dukanam dasa 
padanIi dutiyakanI. Ayam dutiya disa. 


Iti akusalanam đhammanam dukkhaniddeso, ayam samudayo. Yam tam 
dhammam ajJjhavasatil namam ca rupam ca, idam dukkham. Iti ayam ca 
samudayo, Idam ca dukkham, imanli dve saccani dukkham ca samudayo ca. 
Nandiyavattassa nayassa pathamaniddeso. 


Tattha katamo kusalapakkho? Samatho ca vipassana ca, viJja ca caranam 
ca, sati ca sampajaññam ca, hiri ca ottappam ca, ahamkarappahanam ca 
mamamkarappahanam ca, sammavayamo ca yoniso ca manasikaro, 
sammasati ca sammasamadhi ca, pañña ca nibbidä ca, samapatti ca 
saddhammasavanam ca, somanassam ca dhammanudhammapatipattI ca. 


Tattha samatho ca vijja ca sat ca hi ca ahamkarappahanam ca 
Ssammavayamo ca sammasati ca pañña ca samapatti ca somanassam ca, Ime 
dhamma eka disa. 


Vipassana ca caranaan ca sampajaññam ca ottappam ca 
mamamkarappahanam ca yoniso manasikaro ca sammasamadhi ca nibbida 
ca saddhammasavanam ca dhammanudhammapatipatti ca, ayam dutiya 
disa. Iti kusalapakkhe ca akusalapakkhe ca nandiyavattassa pana nayassa 
catasso disa. 


! vo ime - PTS. 3 assati - Ma, evamuparipi. 
? ve ca puggala - PTS. * hirI ca - Ma, PTS. 
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4. Ở đấy, đây là ba hạng người: “Người hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn, 
người hiểu-khi-được-nói-đầy-đủ, người cần-được-dẫn-dắt.” Trong số ba 
hạng người này, hai hạng người đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải mái 
với sự chứng đắc mau chóng và nhờ vào lối thực hành thoải mái với sự chứng 
đắc chậm chạp; họ là hai hạng người. Hai hạng người đi ra khỏi nhờ vào lối 
thực hành khó khăn với sự chứng đắc mau chóng và nhờ vào lối thực hành 
khó khăn với sự chứng đắc chậm chạp; bốn hạng này với sự khác nhau ấy trở 
thành hai: hạng có tánh tà kiến và hạng có tánh tham ái. Những hạng này đã 
là bốn trở thành ba, đã là ba trở thành hai. Đối với hai hạng người này, đây là 
phiền não: vô minh và tham ái, không hổ thẹn (tội lõi) và không ghê sợ (tội 
lõi), sự thất niệm và sự không nhận biết rõ, các pháp che lấp và các sự ràng 
buộc, sự bám chặt và sự chấp chặt, việc tạo thành “tôi” và việc tạo thành “của 
tôi, sự không có đức tin và sự khó dạy, sự biếng nhác và sự tác ý không đúng 
đường lối, hoài nghi và tham đắm, sự không lắng nghe chánh pháp và sự 
không chứng đạt. 


Ở đấy, vô minh, không hổ thẹn (tội lõi), sự thất niệm, các pháp che lấp, sự 
bám chặt, việc tạo thành “tôi,` sự không có đức tin, sự biếng nhác, hoài nghị, 
và sự không lắng nghe chánh pháp, đây là một hướng. 


Tham ái, không ghê sợ (tội lõi), sự không nhận biết rõ, các sự ràng buộc, 
sự chấp chặt, việc tạo thành “của tôi,` sự khó dạy, sự tác ý không đúng đường 
lối, tham đắm, và sự không chứng đạt, đây là hướng thứ hai. 


Mười thuật ngữ thứ nhất trong số mười cặp hai nên được thực hiện. 
Chúng giúp cho hiểu được ý nghĩa một cách tóm tắt. Mười thuật ngữ thứ nhì 
trong số tất cả các cặp hai là thuộc về phần đen ở phần đối nghịch, đây là 
hướng thứ hai. 


Như thế là sự diễn giải về khổ của các pháp bất thiện, đây là Tập. Pháp trú 
ngụ là danh và sắc, đây là Khổ. Như thế, cái này là Tập và cái này là Khổ. Đây 
là hai Chân Lý: Khổ và Tập, là sự diễn giải thứ nhất thuộc phương pháp “xoa 
UÑm Uuới sự hoan hủ.' 


Ở đấy, phần thiện là gì? Chỉ tịnh và minh sát, minh và hạnh, niệm và sự 
nhận biết rõ, hổ thẹn (tội lõi) và ghê sợ (tội lõi), sự dứt bỏ việc tạo thành “tôi” 
và sự dứt bỏ việc tạo thành “của tôi,` chánh tỉnh tấn và sự tác ý đúng đường 
lối, chánh niệm và chánh định, tuệ và sự nhàm chán, sự chứng đạt và sự lắng 
nghe chánh pháp, hỷ tâm và sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. 


Ở đấy, chỉ tịnh, minh, niệm, hổ thẹn (tội lõi), sự đứt bỏ việc tạo thành 
“tôi, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, tuệ, sự chứng đạt, và hỷ tâm, các pháp này 
là một hướng. 


Minh sát, hạnh, sự nhận biết rõ, ghê sợ (tội lõi), sự dứt bỏ việc tạo thành 
'của tôi, tác ý đúng đường lối, chánh định, sự nhàm chán, sự lắng nghe 
chánh pháp, và sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đây là hướng thứ hai. 
Như thế là bốn hướng của phương pháp “xoa uần uới sự hoan hỷ` ở nhóm 
thiện và ở nhóm bất thiện. 
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Tasu yanil akusalapakkhassa pathamani padani akusalani kusalehi 
pahanam gacchanti, tan! kusalapakkhe dutiyehi padehi pahanam gacchanti. 
Tesam pahana ragaviraga cetovimuttl, yani akusalapakkhassa dutiyani 
akusalapadani pahanam gacchanti, tani kusalapakkhassa pathamehi padehi 
pahanam gacchanti. Tesam pahana avijjaviraga paññavimutti pariyosanam. 
Imesam tinnam nayanam pathamo nayo sihavikkllito nama. 


5. Attha padani cattari ca kusalani cattarl ca akusalanl, imanl attha 
padani mulapadanli, atthanayena' dutiyo tipukkhalo. So chahi đhammehi 
netl, kusalamulani ca netl, akusalamulani ca. It Imani cha padäni 
purimakanl ca attha mulapadani Imani cuddasa padani attharasannam 
mulapadanam. Tattha yo pacchimako nayo nandiyavaftto so catuhi 
dhammehi neti: avijjaya ca tanhaya ca samathena ca vipassanaya ca. Ime 
cattaro dhamma, Imanl attharasa mulapadanl tIsu nayesu nidditthan1. 


Tattha yani nava padani kusalani, tattha sabbam kusalam samosarati. 
Tesam ca navannam padanam? cattari padani sihavikkllitanaye tin 
tipukkhale dve nandiyavatte. Kusalassa? pakkha.+ Tattha yani nava padani 
kusalani tattha sabbam kusalam yuJJjati. Tattha sihavikkllite naye cattari 
padani, tin tipukkhale, dve nandiyavatte. Imani nava padani kusalani 
nidditthan1. 


Tattha yani nandiyavatte naye cattari padanil, tattha attharasa 
mũulapadani samosaranti. Yatha katham? Samatho ca alobho ca adoso ca 
asubhasañña ca dukkhasañña ca Iimanil kusalapakkhe pañca padänl 
samatham bhaJanti. Vipassana ca amoho ca aniccasañña ca anattasañña ca, 
Imanl cattari padan1 vipassanam bhajJantI. Imani nava padani kusalanI dvIsu 
padesu yoJItan1. 


Tattha akusalapakkhe navannam akusalapadanam' ya ca tanha yo ca 
lobho yo ca doso ya ca subhasañña ya ca sukhasañña, Imanl pañca padani 
tanham bhaJanti. Ya ca aviJja yo ca moho ya ca niccasañña yaã ca attasañña, 
Imani cattari padanil avijjam bhajanti Etanl nava padani akusalani 
susankhittanl. Iti tayo naya ekam nayam na pavittha. Evam attharasa 
mũulapadan1 nandiyavattanaye niddisitabban1. 


6. Katham attharasa mulapadani tipukkhale naye yuJJanti? Navannam 
padanam kusalanam vipassana ca amoho ca aniccasañña ca anattasañña ca, 
ImanI cattari padani. Amoho (?) ca samatho ca alobho ca asubhasañña ca, 
Imanl cattari padanl. Lobho ca doso ca, evam Iimanli nava padani tisu 
kusalesu yoJetabban1. 


! attha nayena - PTS. 
? mũlãnam - Ma, PTS. * pakkho - PTS. 
3 iccete kusalassa - Ma, PTS. Š akusalamilapadanam - Ma, PTS. 
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Trong số ấy, các thuật ngữ bất thiện thứ nhất thuộc nhóm bất thiện đi đến 
sự dứt bỏ bởi các (thuật ngữ) thiện, chúng đi đến sự dứt bỏ bởi các thuật ngữ 
thứ nhì ở nhóm thiện. Do sự dứt bỏ đối với chúng, có sự giải thoát của tâm 
do xa lìa luyến ái. Các thuật ngữ bất thiện thứ nhì thuộc nhóm bất thiện đi 
đến sự dứt bỏ, chúng đi đến sự dứt bỏ bởi các thuật ngữ thứ nhất thuộc nhóm 
thiện. Do sự dứt bỏ đối với chúng, có sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh 
là đoạn cuối. Trong số ba phương pháp này, phương pháp thứ nhất tên là “sự 
tiêu khiển của các sư tử.' 


5. Tám thuật ngữ: bốn thiện và bốn bất thiện, tám thuật ngữ này là các 
thuật ngữ căn bản. Theo phương pháp về ý nghĩa, (phương pháp) thứ nhì là 
“ba trình tự.` Nó hướng dẫn bằng sáu pháp, hướng dẫn các thiện căn và các 
bất thiện căn. Như thế, sáu thuật ngữ này và tám thuật ngữ căn bản trước 
đây, chúng là mười bốn thuật ngữ trong số mười tám thuật ngữ căn bản.! Ở 
đấy, phương pháp cuối cùng, —'xoqau uần uới sự hoan hủ,— hướng dẫn bằng 
bốn pháp: vô minh và tham ái, chỉ tịnh và minh sát. Bốn pháp này, mười tám 
thuật ngữ căn bản này, được diễn giải ở ba phương pháp. 


Ở đấy, chín thuật ngữ thiện là nơi tất cả thiện hội tụ lại. Và trong số chín 
thuật ngữ ấy, bốn thuật ngữ là ở “sự tiêu khiển của các sư tử,` ba (thuật ngữ) 
là ở “ba trình tự,` hai (thuật ngữ) là ở xoau uần uới sự hoan hủ,` chúng là 
nhóm thiện. (!) Ở đấy, chín thuật ngữ thiện là nơi tất cả thiện được kết nối. Ở 
đấy, bốn thuật ngữ là ở phương pháp “sự tiêu khiển của các sư tử,` ba (thuật 
ngữ) là ở “ba trình tự,' hai (thuật ngữ) là ở xoa uốn uới sự hoan hủ.` Chín 
thuật ngữ thiện này đã được diễn giải. 


Ở đấy, bốn thuật ngữ ở phương pháp “xoqu uần uới sự hoan hủ là nơi 
mười tám thuật ngữ căn bản hội tụ lại. Giống như thế nào? Chỉ tịnh, vô tham, 
vô sân, bất tịnh tưởng, và khổ não tưởng, năm thuật ngữ thuộc nhóm thiện 
này liên quan đến chỉ tịnh. Minh sát, vô si, vô thường tưởng, và vô ngã tưởng, 
bốn thuật ngữ này liên quan đến minh sát. Chín thuật ngữ thiện này được kết 
nối ở hai thuật ngữ. 


Ở đấy, trong số chín thuật ngữ bất thiện ở nhóm bất thiện, tham ái, tham, 
sân, tịnh tưởng, lạc tưởng, năm thuật ngữ này liên quan đến tham ái; vô 
minh, sỉ, thường tưởng, ngã tưởng, bốn từ này liên quan đến vô minh. Chín 
thuật ngữ bất thiện này là khéo được tóm tắt. Như thế, ba phương pháp 
không đi vào một phương pháp. Như vậy, mười tám thuật ngữ cắn bản đã 
được diễn giải ở phương pháp xoa uần uới sự hoan hủ. 


6. Mười tám thuật ngữ căn bản được kết nối ở phương pháp “ba trình tự” 
như thế nào? Trong số chín thuật ngữ thiện thì minh sát, vô si, vô thường 
tưởng, và vô ngã tưởng, bốn thuật ngữ này là vô sĩ; (!) chỉ tịnh, vô tham, bất 
tịnh tưởng, (và khổ não tưởng,) bốn thuật ngữ này là (vô) tham và (vô) sân. 
Như vậy, chín thuật ngữ này có thể được kết hợp ở ba (căn) thiện. 


! “Mười tám thuật ngữ căn bản được đề cập ở trang 7 (ND). 
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Tattha navannam padanam akusalanam tanha ca lobho ca subhasañña ca 
sukhasañña ca, Imanl cattari padami lobho akusalamulanam. AvIJJa ca moho 
ca niccasañña ca attasañña ca ayam moho, doso ayam doso.' Ye ca Imani 
nava padani tisu akusalesu yoJitani. Evam attharasa mulapadanli, kusalesu? 
ca yoJetva tipukkhalena nayena niddisitabban1. 


Katham attharasa mulapadanl sihavikkllite naye vyujjanti? Tanhãa ca 
subhasañña ca, ayam pathamo vipallaso. Lobho ca sukhasañña ca, ayam 
dutiyo vipallaso. AvijJa ca niccasañña ca, ayam tatiyo vipallaso. Moho ca 
attasañña ca, ayam catuttho vipallaso. Iti nava padanI akusalamulanI catusu 
padesu yoJItan1. 


Tattha navannam mulapadanam kusalanam samatho ca asubhasañña ca, 
Idam pathamam satipatthanam. Alobho ca dukkhasañña ca, idam dutiyam 
satipatthanam. Vipassana ca aniccasañña ca, Idam tatiyam satipatthanam. 
Amoho ca anattasañña ca, Idam catuttham satipatthanam. Imanli attharasa 
mũulapadani sihavikkllitanayam anupavitthan1. 


Imesam tinnam nayanam ya bhumI yo rago ca? yo doso ca ekam nayam 
pavisatl. Ekassa nayassa akusale va dhamme kusale va dhamme viññate 
patipakkho5 anvesitabbo. Patipakkhe anvesitva yo* nayo niddisitabbo, tamhi 
naye nidditthe.” Yatha ekamhi naye sabbe naya pavittha tatha° niddisitabba. 
Ekamhi ca naye attharasa mulapadanl pavitthani, tamhi dhamme viãñate 


°.~~—= 


Imesam tinnaamn nayanam sihavikklltanayassa cattari phalani 
pariyosanam. Pathamaya disaya pathamam phalam, dutiyaya disaya 
dutyam phalam, tatiyaya disaya tatyam phalam, catutthaya disaya 
catuttham phalam. 


Tipukkhalassa nayassa tini vimokkhamukhanl pariyosanam pathamaya 
disaya appanThitam, dutiyaya disaya suññatam, tatiyaya disaya animittam. 


Nandiyavattassa nayassa ragaviraga cetovimutll avijjaviraga ca 
paññavimutt pariyosanam. Pathamaya disaya ragaviraga cetovimutHl, 
dutiyaya disaya aviJJaviraga paññavimuttI. 


Ime tayo naya, imesam tinnam nayanam attharasannam mũlapadanam 
alokana, ayam vuccatI disalocano° nayo. 


Aloketvana janat “ayam đdhammo imam đdhammam bhajai tỉ 
sammayoJana. Kusalapakkhe akusalapakkhe ca. Ayam nayo amkuso nama. 
Ime pañca naya. 


! avam moho ayam doso - Ma, PTS. Š patipakkhe - PTS. 


? kusalamnlesu - Ma, PTS. 5 so - Ma, PTS. 
3 vojitvã - PTS. 7 niddittho - Ma, PTS. 
* vã bhũmi ca yo rãgo ca - Ma; 8 na tathã - PTS. 

ya bhũmi yo ca rãgo ca - PTS. ? disalokano - Ma, PTS. 
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Ở đấy, trong số chín thuật ngữ bất thiện thì tham ái, tham, tịnh tưởng, và 
lạc tưởng, bốn thuật ngữ này là tham thuộc các bất thiện căn; vô minh, si, 
thường tưởng, ngã tưởng, đây là si, đây là sân. Chín thuật ngữ này được kết 
hợp ở ba bất thiện (căn). Như vậy, mười tám thuật ngữ căn bản sau khi được 
kết hợp ở các thiện (và các bất thiện căn), nên được diễn giải bằng phương 
pháp “ba trình tự.' 


Mười tám thuật ngữ căn bản được kết nối ở phương pháp “sự tiêu khiển 
của các sư tử` như thế nào? Tham ái và tịnh tưởng, đây là sự trái khuấy thứ 
nhất. Tham và lạc tưởng, đây là sự trái khuấy thứ nhì. Vô minh và thường 
tưởng, đây là sự trái khuấy thứ ba. Sĩ và ngã tưởng, đây là sự trái khuấy thứ 
tư. Như thế, chín thuật ngữ có gốc rễ bất thiện được kết hợp ở bốn thuật ngữ. 


Ở đấy, trong số chín thuật ngữ căn bản thiện: chỉ tịnh và tưởng bất tịnh, 
đây là sự thiết lập niệm thứ nhất; vô tham và khổ não tưởng, đây là sự thiết 
lập niệm thứ nhì; minh sát và vô thường tưởng, đây là sự thiết lập niệm thứ 
ba; vô sĩ và vô ngã tưởng, đây là sự thiết lập niệm thứ tư. Mười tám thuật ngữ 
căn bản này được đưa vào theo phương pháp “sự tiêu khiển của các sư tử. 


Đối với ba phương pháp này, thì lãnh vực, luyến ái, và sân hận đi vào một 
phương pháp. Đối với một phương pháp, khi pháp bất thiện hoặc pháp thiện 
được nhận biết, thì phần đối nghịch được tìm thấy. Sau khi tìm thấy các phần 
đối nghịch, phương pháp ấy (!) có thể được diễn giải. Khi phương pháp ấy 
được diễn giải, tất cả các phương pháp đã đi vào một phương pháp như thế 
nào thì nên được diễn giải như thế ấy. Và mười tám thuật ngữ căn bản đã đi 
vào một phương pháp, khi pháp ấy được nhận biết, tất cả các pháp là được 
nhận biết. 


Trong số ba phương pháp này, phương pháp “sự tiêu khiển của các sư tử” 
có bốn Quả vị là đoạn cuối: Hướng thứ nhất có Quả vị thứ nhất, hướng thứ 
nhì có Quả vị thứ nhì, hướng thứ ba có Quả vị thứ ba, hướng thứ tư có Quả vị 
thứ tư. 


Phương pháp “ba trình tự) có ba lối vào giải thoát là đoạn cuối: Hướng 
thứ nhất có Vô nguyện, hướng thứ nhì có Không tánh, hướng thứ ba có Vô 
tướng. 


Phương pháp %oau uần uới sự hoan hủ' có sự giải thoát của tâm do xa lhìa 
luyến ái và sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh là đoạn cuối: Hướng thứ 
nhất có sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái, hướng thứ nhì có sự giải thoát 
của tuệ do xa lìa vô minh. 


Đây là ba phương pháp. Trong số ba phương pháp này, việc xem xét về 
mười tám thuật ngữ căn bản được gọi là phương pháp “uiệc định hướng.' 


Sau khi xem xét, nhận biết (rằng): “Pháp này liên quan đến pháp này,” 


như thế là sự kết hợp đúng đắn ở nhóm thiện và ở nhóm bất thiện. Phương 
pháp này có tên “cái móc câu. Đầy là năm phương pháp. 


Ni 


Pe†akopadesapali VIII. Suttauebhangiuam 


Tatthima uddanagatha: 


(1) “Tanha ca aviJJapl ca! - lobho doso tatheva moho ca, 
cattaro ca vipallasa - kilesabhumi nava padan1. 


(2) Ye ca satipatthana - samatho ca vipassana kusalamnla, 
etam sabbam kusalam - Indriyabhumi nava padanI. 


(3) Sabbam kusalam? navah1 padehi yuJjati - ceva akusalam,? 
ete te mulapada - ubhato attharasa padan1. 


(4) Tanha ceva avIjJJa ca - samatho ca vipassana, 
yo neti saccesu“ yogayutto - ayam nayo nandiyavatto. 


(5) Yo akusalesamuleh1' - nayati kusalo kusalamulehi,° 
bhutam tatham avitatham - tipukkhalam tam nayam ahu. 


(6) Yo neti vipallasehi - kilesa-Indriyeh1 saddhamme, 
etam nayam nayavidu - sihavikkTlitam ahu.? 


(7) Veyyakarane vutta - kusalatahi akusalatahI ca, 
manas8° alokayatI - ayam nayo disalocana'° nama. 


(8) Oloketva disalocanena'' - ukkhipiya yam samanetli,'? 
sabbe kusalakusale" - ayam nayo amkuso nama. 


Nayasamutthanam. 


Petakopadese Mahakaccäyanassa therassa 
suttavibhangassa' dassanam samattam. 


! avIjja ca - PTS. 8 vutte - Ma, PTS. 


? sabbakusalam - Ma, PTS. ? tayo - Ma, PTS. 

3 navahi ceva akusalam - Ma, PTS. !9 đisalocano - Ma; disalokano - PTS. 
* sabbesu - Ma, PTS. !! đisalokanena - PTS. 

 vam kusalamnlehi - Ma, PTS. !? udakkhi viya yo samaneti - PTS. 

5 kusala-akusalamnlehi - Ma, PTS. 1 akusalãn1 sabbe kusale - PTS. 

7So neti vipallasehi, kilesa-indriyehi ca, !4 suttavebhandgissa - PTS. 


dhamme tam nayam vinayamahu, sihavikkllitam nama - Ma; 
So neti vipallasehi - kilesa indriyehl ca, 
dhamme tam nayam vinayam ahu - sihavikllitam nama - PTS. 
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Ở đấy, đây là các câu kệ tóm lược: 


(1) Tham ái uà luôn cả 0ô mình, tham, sân, uà tương tự như thế là si, uà 
bốn sự trái khuấu; chín thuật ngữ (nàu) là lãnh địa của ô nhiễm. 


(2) (Bốn) sự thiết lập niệm, chỉ tịnh uà rnỉnh sát, (ba) thiện căn, toàn bộ 
điều nàu là thiện, chín thuật ngữ (nàu) là lãnh địa của các quuền. 


(3) Tất cả thiện được kết nối uới chín thuật ngữ, uà bất thiện nữa. Các 
thuật ngữ căn bản nàu nọ, cả hai là mười tám thuật ngữ. 


(4) Tham ái 0à 0ô mình, chỉ tịnh uà mình sát, (phương pháp) ~được kết 
nối uới sự gn bó— dân dät uào bốn Chân Lú là phương pháp “xoqU Uuần uới 
sự hoan hỦ.' 


(5) (Phương pháp) dẫn dắt các pháp bất thiện bằng các bất thiện căn uà 
các pháp thiện bằng các thiện căn (1) theo thực thế, đúng theo (thực thể), 
không xa lìa (thực thể), các u† đã gọi phương pháp ấu là “ba trình tự. 


(6) (Phương pháp) dẫn dắt các ô nhiễm do những điều trái khuấu uà 
các diệu pháp do các quuền, các bậc biết rõ phương pháp đã gọt phương 
pháp ấu là Sự tiêu khiển của các sư tử.' 

(7) (Phương pháp) -được đề cập ở phầm giỏi thích uới các trạng thái 
thiện uà uà uới các trạng thái bất thiện— dùng tâm xem xét (các pháp ấu) có 
tên là “uiệc định hướng.' 


(8) Sau khi xem xét tất cả các pháp thiện uà bất thiện bằng uiệc định 
hướng, rồi lấu ra uà gơm chung lại; phương pháp nàu gọi là “cái móc câu.' 


Ngưồn phát khởi các phương pháp. 


Quan điểm Phân Tích Kinh của Trưởng Lão Mahäkaccayana 
ở tác phẩm Petakopadesa đã được đây đủ. 
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YanI catukkani akusalani kusalan1 ca sihavikkllite naye nidditthani, tikaãni 
kusalanil ca akusalani ca tipukkhale naye nidditthanil, dukani kusalani ca 
akusalanl ca nandiyavat{te naye nidditthani, yesu dvIsu dhammesu kusalesu 
(?) so attho tikesu vibhaJJamanassa bhavabhumI. Atha ca sabbo ca attho trh1 
byañjanehi niddisati Tattakanil vuccat. Yo attho catuthi padehi 
atthavisatibhagehi natthi bhumi niddisitum. Avacarantova catuhi padehi 
niddisat. Iti yam yatha, nidditthassa avikosana. (?) Idam pamanam. 


Yatha sabbe samadhayo' tIsu samadh1su pariyesitabba: savitakkasavicare 
avitakkavicaramatte avitakkaavicare, ldam pamanam. Natthi catuttho 
samadhI. 


Tatha tisso pañña: cintamayl sutamayl bhavanamayl, sabbasu paññasu 
niddisanti? Natthi catutth? pañña, na cintamayl na sutamayl na 
bhavanamayI pañña. Nassa natthit Imesam dhammanam ya avikkhepana, 
Idam vuccati pamanan ”tI. 


Therassa Mahakaccäyanassa .Jambuvanaväsino 
Petakopadeso samatto. 


Petakopadeso nitthito. 


--OoOOO-- 
! samadhiyo - PTS. 3 catuttha - PTS. 
? niddisati - Ma, PTS. * paññã nãssa atthi - Ma; paññã n'assa atthi - PTS. 
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Các nhóm bốn về bất thiện và thiện được diễn giải ở phương pháp “sự tiêu 
khiển của các sư tử, các nhóm ba về thiện và bất thiện được diễn giải ở 
phương pháp “ba trình tự,` các nhóm hai về thiện và bất thiện được diễn giải 
ở phương pháp “xoay vần với sự hoan hỷ,` ý nghĩa ở hai pháp thiện được 
phân tích ở nhóm ba là lãnh vực của hiện hữu. (?) Và toàn bộ ý nghĩa diễn 
giải nhờ vào ba văn tự. (?) Chừng ấy được nói đến. (!) Ý nghĩa với bốn thuật 
ngữ, với hai mươi tám phần thì không có lãnh vực để diễn giải. Chính người 
thông qua (điều ấy) diễn giải với bốn thuật ngữ. (?) Như thế, việc không bác 
bỏ đối với điều nào như đã được diễn giải, đây là sự đo lường. 

Giống như tất cả định có thể được tầm cầu ở ba loại định: ở (định) có tâm 
có tứ, ở (định) không có tầm chỉ có tứ, ở (định) không có tầm không có tứ; 
đây là sự đo lường. Không có định thứ tư. 

Cũng vậy, có ba tuệ: (tuệ) tư, (tuệ) văn, (tuệ) tu (được) diễn giải ở tất cả 
các tuệ. Không có tuệ thứ tư, (không có) tuệ không có tư, không có văn, 
không có tu. Không thể là không có (tuệ). (!) Sự không loại bỏ đối với các 
pháp này được gọi là sự đo lường. 


Tác phẩm Petakopadesa của Trưởng Lão Mahakaccaäyana 
trú tại Jambuvana đã được đây đủ. 


Tác phẩm Petakopadesa được hoàn tất. 


-OOOOO-- 
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PHẦN PHỤ CHÚ 


x*xxxx% 


TRANG 9: 
- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ơ tài liệu Saddharmnmmasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là suffa, geua, ueuuakarana, gatha, udang, †Huuttaka, 
Jataka, abbhutadhamnmna, uedalla. Trong trường hợp này, Dbhatouibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Partiuara, các bài kinh Mangalasutta, Ratanasufta, 
Nalakasutta, Tuuat†akasutta trong Suttanipdta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh (suffam) thì được xếp vào thể SUTTA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagathauagga) trong Kinh Tương Ứng Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng VI Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suffamipata - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam hˆ etamn Bhagqudtd tỉ” (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể I7TVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thể JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullauedalla, 
Mahauedalla, Sammadi†thi, Sakkapañha, Sankhara-bhq?anriua, 
MahapuImaama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
L, câu 28). 


TRANG 11: 

- Năm dấu hiệu báo trước ở các vị Thiên nhân: “Này các tỳ khưu, khi 
vị Thiên nhân có hiện tượng lìa đời khỏi tập thể chư Thiên, có năm dấu hiệu 
báo trước xuất hiện cho vị ấy: các tràng hoa bị héo úa, các y phục bị ô uế, mồ 
hôi xuất ra từ hai nách, màu sắc xấu hiện ra ở cơ thể, vị Thiên nhân không 
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thích thú ở chỗ ngồi chư Thiên của mình” (Phật Thuuết Như Vậu, Nhóm Ba 
Pháp, Phẩm Thứ Tư, Kinh Dấu Hiệu Báo Trước, TTPV tập 28, trang 425). 


TRANG 43, 223: 

Ba hạng Thánh Nhập Lưu: (Pug. 16) 

- Nhất Chủng (ekabpn): Hạng người, do sự cạn kiệt hoàn toàn của ba sự 
ràng buộc, trở thành bậc Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc 
chắn, có sự hoàn toàn giác ngộ là đích đến. VỊ ấy sanh lại làm người chỉ một 
lần rồi thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 

- Gia Gia (kolarnkolo): Hạng người, do sự cạn kiệt hoàn toàn của ba sự ràng 
buộc, trở thành bậc Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc 
chắn, có sự hoàn toàn giác ngộ là đích đến. Vị ấy còn trải qua, còn luân hồi 
qua hai hoặc ba gia tộc (hai ba kiếp sống) rồi mới thực hiện việc chấm dứt 
khổ đau. 

- Tối Đa Bảy Lân (saftakkhattuparamo): Hạng người, do sự cạn kiệt hoàn 
toàn của ba sự ràng buộc, trở thành bậc Nhập Lưu, có pháp không bị thối 
đọa, đã được chắc chắn, có sự hoàn toàn giác ngộ là đích đến. VỊ ấy còn trải 
qua, còn luân hồi bảy lần ở cối Trời và cối người rồi mới thực hiện việc chấm 
dứt khổ đau. 


TRANG 43: 

Năm hạng Thánh Bất Lai: (Pug. 16) 

- Trung Gian Bát-Niết-bàn (antaraparinibbau:): Hạng người, do sự cạn 
kiệt hoàn toàn của năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, trở thành hạng hóa 
sanh, ở đó có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp không quay trở lại từ thế giới ấy. 
VỊ ấy làm sanh khởi Thánh Đạo vào nửa giai đoạn đầu của tuổi thọ với việc 
dứt bỏ các sự ràng buộc thuộc thượng phần. 

- Tổn Hại Bát-Niết-bàn (upahaccapdafimbbayl): Hạng người, do sự cạn 
kiệt hoàn toàn của năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, trở thành hạng hóa 
sanh, ở đó có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp không quay trở lại từ thế giới ấy. 
VỊ ấy làm sanh khởi Thánh Đạo vào nửa giai đoạn sau của tuổi thọ hay lúc 
gần chấm dút kiếp sống với việc dứt bỏ các sự ràng buộc thuộc thượng phần. 
- Võ Hành Bát-Niết-bàn (asankharaparimibbau!): Hạng người, do sự cạn 
kiệt hoàn toàn của năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, trở thành hạng hóa 
sanh, ở đó có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp không quay trở lại từ thế giới ấy. 
VỊ ấy làm sanh khởi Thánh Đạo không phải ra sức nhiều, không mệt nhọc, 
không khó khăn với việc dứt bỏ các sự ràng buộc thuộc thượng phần. 

- Hữu Hành Bát-Niết-bàn (sasankharaparrinibbayl): Hạng người, do sự 
cạn kiệt hoàn toàn của năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, trở thành hạng hóa 
sanh, ở đó có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp không quay trở lại từ thế giới ấy. 
VỊ ấy làm sanh khởi Thánh Đạo sau khi phải ra sức nhiều, có sự mệt nhọc, có 
sự cực khổ, có sự khó khăn với việc dứt bỏ các sự ràng buộc thuộc thượng 
phần. 

- Thượng Lưu Sắc Cứu Kính (uddhưmsoto akani†thagamn): Hạng người, 
do sự cạn kiệt hoàn toàn của năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, trở thành 
hạng hóa sanh, ở đó có sự viên tịch Niết Bàn, có pháp không quay trở lại từ 
thế giới ấy. VỊ ấy tuần tự tái sanh ở năm cối Tịnh Cư đến cõi sau cùng là Sắc 
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Cứu Kính thì làm sanh khởi Thánh Đạo với việc dứt bỏ các sự ràng buộc 
thuộc thượng phần. 

TRANG 6o, 8o, 277, 321: 

- VỊ trỉ quyền (anañfiataññassamrtindriua = khả năng uề “Tôi sẽ biết điêu 
chưa được biết”) tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết Bàn lần đầu tiên 
của đạo Nhập Lưu (ND). 

- Dĩ tri quyên (aññindriua = khả năng uê điều đã được biết) tức là trí tuệ 
biết được Niết Bàn các lần sau từ quả Nhập Lưu cho đến đạo A-la-hán (ND). 

- Cụ tri quyền (aññatauindriua = khả năng có điều đã được brết) tức là trí 
tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán (ND). 


TRANG 131, 273, 277: 

- Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo 
tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở cối người, các cối Trời dục giới và sắc giới. 
Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái sanh ở bốn cối 
khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc 
giới (ND). 


--OOOOO-- 


MỘT SỐ TỪ ĐƯỢC ĐÁNH VẦN KHÁC NHAU 


Các từ có sự khác biệt về cách đánh vần đã được phát hiện sau khi so sánh 

3 văn bản Palï của Sri Lanka (BJTS), Miến Điện (Ma), và Pali Text Society 
(PTS) với nhau. Các từ ở trước dấu gạch chéo / là của BJTS và của văn bản 
không được liệt kê ở sau dấu gạch chéo. Các từ ở sau dấu gạch chéo / là của 
văn bản được viết tắt ở trong dấu ngoặc đơn (). 
Vd: 
- appatikulasañña / appatikulasaññ1 (Ma, PTS) sẽ được hiểu là: 

appatikulasañña (BJTS)/ appatikulasaññ (Ma, PTS). 
- appatinissaja / appatinissajja (Ma) sẽ được hiểu là: 

appatinmissaJa (BJTS, PTS)/ appatInissaJJa (Ma). 
- ayuhati / ayuhati (PTS) sẽ được hiểu là: 

ayuhati (BJTS, Ma)/ ayuhati (PTS). 


x*x% 


~~~= 


appatikulasañña / appatikulasaññI (Ma, PTS) 
appatInissaJa / appatinissaJJa (Ma) 

asat1l / assatIi (Ma) 

asaddhammasavanam / asaddhammassavanam (Ma) 
ayuhati / ayuhati (PTS) 

ayuhana / ayuhana (PTS) 

avat{to / avatto (PTS) 

avIkarotli / avikaroti (Ma, PTS) 

1riyati / Iriyati (Ma, PTS) 
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kabalinkara / kabalikara (Ma, PTS) 
kammaniyata / kammaniyata (PTS) 
khanti / khanti (PTS) 

catusu / catusu (Ma, PTS) 

carIyatI / cariyatI (Ma, PTS) 

ciyatI / ciyati (PTS) 

Jahati / Jahati (PTS) 

thmamiddham / thnamiddham (Ma) 
tham / thinam (Ma) 

dhatusu / đhatusu (Ma, PTS) 

nandi / nandl (Ma, PTS) 

miyatI / nyyati (PTS) 

paññapeti / paññapeti (PTS) 
paññakkhandho / paññakkhandho (PTS) 
pathavI / pathavI (Ma, PTS) 

viriya / vinliya (Ma) 

VissaJJanam / visaJJanam (Ma) 

VIssaJJetI / vIsaJJeti (Ma) 
vedanakkhandhe / vedanakkhandhe (PTS) 
vyatta / byatta (Ma, PTS) 

vyadhi / byadhi (Ma, PTS) 

vyapada / byapada (Ma, PTS) 
samaropano / samaropano (Ma, PTS) 
sammutthasati / sammutthassati (Ma, PTS) 
sihavikkllita / sihavikilita (PTS) 

surIya / surIya (Ma, PTS) 

sekha / sekkha (Ma, PTS) 


--OOOOO-- 
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GATHÄDIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PAII 


Trang 

A 
Acaritva brahmacariyam 10 
Aññathabhavi bhavasatto loko 36 
Atthangatassa na pamanamatthi 16 
Anupadaya buddhavacanam 84 


Anto jata bahi Jata 112 
Appamado amatapadanti 122, 

132 
Appahaya pañca verani 64, 82 
Appam vata jIvitam idam 14 
Ayasava malam samutthitam 12, 66 
Ayam loko santapajato 36 
AyyIka me kalakata 14 
Avijjaya nivuto loko 18, 30 
Avitarago kamesu 94 
Asandiddham ca bhanati 114 


Asubhanupassim viharantam 8ó, 96 


A 
Akankhato te 
naradammasarathi 94 
Adänassa bhayam ñatvä 62, 76 
Arabhatha nikkhamatha 94 


Asa pihã caabhinandanäca 24, 3O 


1 
Idha socati pecca socati 1O, 18 


Trang 
U 
Ugghatitamhi tamhi 142 
Ucchinnabhavatanhassa 2O 
Uddham adho vippamutto 56 
Uddham adho sabbadhi 
vippamutto 34 
Unna]anam pamattanam 124 
BE 


Ekampi ce panamadutthactto 86 
Ekamhi padatthane pariyesatil 122 
Etampi chetvana parilbbajani 268 
Etam da|ham 

bandhanamahudhma s34 


Etam visesato ñatva 134 

Evametam yathabhutam 36, 282 

Esanisamso dhamme sucinne 228 

Esova maggo natthañño 14, 68, 78 
O 

Oloketva disalocanena 328 
K 

Katham su tarati ogham 112 

Kammaranam yatha ukka 12, 18 

Kamacchandam upadaya 76 

Kamandha Jalasañchanna 32, 56 
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K 
Kamam kamayamanassa 6O 
Kama hi citra madhura 
manorama 62 
Kamesu giddha pasuta 
pamuttha 12 
Kamesu ve haññate 
sabba mucceva 6O 
Kamesu satta kamasangasatta 14, 
68, 78 
Kayena kusalam kayira 76, 78 
Kayena kusalam kare 9O, O6 
Kayena samvaro sadhu 74, 78 
Kiãcäp1 so kammam 
karoti papakam 254 


D 
Dadato puññam pavaddhati 38 
Dadam piyo hoti bhajantinam 8o 
Disalocanamahamsu O6 
Dukkham ditthi eauppannam 3O 


Desana vicayo yutti O4 
DH 
Dhammam deseti Jino 116 


Dhammo have rakkhati 
dhammacarim 58 


N 
Na tam da]ham 
bandhanamahudhmra 34 


Kumbhuũpamam kayamimam 
viditva 20, 3O 


Natthi puttasamam pemam 72, 74 
Nandati puttehi puttima 72 
Navahi ca padehi kusalam O6 


Kusala va akusala va 106 
Kenassu nivuto loko 108 
C 

Cakkhum sotam ca 
ghanam ca 14, 18 
Cattaro ceva puggala 56 
Catucakkam navadvaram 114 

CH 
Chanda dosa bhaya moha 94 
Channamativassati 34. 252 
Chetva naddhim varattam ca 114 
T 

Tanha yassa purakkhata 128 
Tanha ca aviJjap1 ca O6, 
328 
Tanha ceva aviJJa ca 328 
Tassa ce kamayanassa 12 
Tassa nibbutassa bhikkhuno 36 
Tulamatulam ca sambhavam 9O 
Te Jhayino satatika 134 


Na hi papam katam kammam 64, 76 


Nirutti ađhippayo ca 120 
Nelango setapacchado 66, 76 
P 
Pañña ceva sati ca 110 
Pañña hi settha lokasmim 68, 
88, o6 
Pathamo nandiyavatto O6 
Padam pañha ca puccha ca 108 
Pasannanetto sumukho 66 
Purimanam apakaddham 104 
PH 
Phenapindupamam rũpam 76 
M 
Magganatthangiko settho 74 
Manena kusalam kayira 92, 96 
Manopubbangama dhamma 32, 
204, 208 


Mamayite passatha phandamane 10 
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Y 

Yathapi kumbhakarassa 10 
Yamekarattim pathamam 10, 18 
Yametam pañham apucchi 110 

Yamhi na maya vasatI 
na mano 14, 18 
Yassa kayagatasati 56 
Yassa saddha tathagate 92, 96 
Yassa selipamam cittam 34 
Yassindriyani samatham gatan 64 
Yassindriyani subhavitani 7O 
Yam ca kamasukham loke 74, 78 
Yam nissitassa calitam 30 
Yam pattam yam ca pattabbam 72 
Yam pattam ye ubho ante 78 
YanI karoti purlso 62, 
7O, 76 
Yanl sotani lokasmim 24, 110 
Ye evam patIpajJjanti 7O 
Ye keci bhuta bhavissanti 72 
Ye kecl soka paridevita va 2O 
Ye ca sankhatadhamma se 110 


Ye ca satipatthana samathoca 328 
Ye dhamma hetuppabhava 16, 18 


Yesam ca susamaraddha 120 

Yo akusalesamnlehi 328 

Yo kame parivaJjeti 60 

Yogassa kalam na nivattati yäa ca 122 

Yo ce na vyathati patva 114 
Yo dukkhamaddakkhi 

yatondanam 22 

Yo neti vipallasehi 328 

Yo panamatipateti 64, 82 
R 

Rũpam vedayitam sañña 7O, 78 
V 


Vacasa manasa ca kammunaca 7O 
Vacasa manasa ceva 78 


V 
Vacanurakkh1l manasa susamvuto 92 
Vitakkapamathitassa Jantuno So 


Vitakkena pamathito 96 
Vuttamhi ekadhamme 118 
Veyyakarape vutta 328 
Vevacanehi anekehi 126 
Vevacano ca paññatt O4 
S 

Sankappehi pareto so 12 
Sanghe pasado yassatthi 92 
Sace ca papakam kammam 58 
Sacepl dasa pa]Jjote 104 
Sace bhayatha dukkhassa 58, 76 
Satthivassasahassani 6ó, 76 
Satam asi ayosankũ 12, 18 
Satam ceva sahassanam 84, 96 
Sati kayagata upatthita 22 
Satimato sada bhaddam 94, 96 
Sattiya viya omattho 64, 76 
Saddha ve nandika aradhiko 92 
Sabbapapassa akaranam 72, 78 
Sabbam kusalam 


navahi padehi yuJJati 328 


Sabbe dhamma anattai 58, 68, 76 
Sabbe satta marissanti 14, 18 
Sabbesam haranam 116 
Samatho ca vipassana ca O6 
Sayam katena kammena 26 
Savanti sabbadhi sota 108 
Samam tena kuto raja 10, 18 
Sile patitthaya naro sapañño 58 
Sukha viragata loke 66 
Sukho vipako puññanam 62 
Sukho viveko tutthassa 66 


Suññato lokam avekkhassu 6o, 76 
Supinena yathapi sangatam 12, 18 
Subhasitam uttamamahu santo 92 
Socati putteh1 puttima 72 
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Solasa hara nettI 


H 
O4 Haññate sabba mucceva 


--OOOOO-- 
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SAÑÑANÄAMÄÃNUKKAMANIKA —- THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang 
A 

Ajita 18, 24, 

108, 110, 112 

Anuññatakhamasuttam 104 
Ẩ 

Ananda 10, 34, 58, 116 
U 

Udakappanasuttam 10 

UpasIva 16 
K 

Kassapagotta 104 

Kaviyam suttam 68 
G 

Gopalakdpamasuttam 22 
C 

Cenam 104 


Trang 
T 

Timbaruka (paribbaJaka) 22, 3O 
D 

Da|hanemiyanakara 24 

Devanaminda 72 
N 

Nandiya Kappa 6O 
B 

Baranasl O6 

Balisikopamasuttam 64 
M 

Mahanama Sakka 32, 64, 212 

Mogha (raJa) 60 
S 

Sañcetaniyam suttam 24 

SarIputta 34, 104, 126 


--OOOOO-- 
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VISESAPADÄNUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang 
A 

Akatasatta 284 
Akaranmryani 74, 78 
Akiriyam 54 
Akusalakammapatha 46, 252 
Akusalapakkho 152, 158, 320 
Akusalamulam 30, 52, 84, 126, 
132, 154, 194, 286, 318 

Akusala dhamma o8, 100, 


124, 252, 254, 272 


Agatigamanani 64 
Agatim 164, 312 
Aggani 74 
Ankuso O6 
Anguliyo 104 
AIJjhattapasado 210 
Ajjhattarato 9O 
AjJhattavatthuko 112 
AjjhattasamyoJanam 194, 202 
AjJjhattam yoniso manasikaro 02 
AjJhatta tanha 202 
Aññatha 10O, 102, 104, 28O 
Aññananirodho 296 
Aññanamulappabhava 24 
Añiñanam 154, 256, 258 
Aññatavindriyam 88 
Aññindriyam 68, 88, 276, 320 


Trang 

A 
Atthangasammattani 206 
Atthangiko maggo 7O, 148, 15O, 
16O, 162, 168, 20O 
Attha micchattani 52, 138, 262 
Atthavidhe suttasankhepe 56 
Attharasa dhatuyo 130, 14Ó, 24O 
Attharasa mulapadani O4, 
O6, 324, 326 
Andagata 274 
Atiganhanto 40 
Atinnapubbam 34 
Atidhonacarinam 12 
Ativattati 84 
Atulam 9O 
Attavadipadanam 118, 124, 
150, 282, 310, 312 
Attasañña O6, 158, 
272, 284, 324, 326 
Attasammapanidhi 116 
Attanudittthim 6O 
Atthangatassa 16, 18 
Atthapatisamvedi 04 
Atthaputhuttena o8 
Atthanuparivatti 16, 108, 112 
Adosadhitthanam 8o, 86 
Addha 6O, 102 
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A 
Adhiccasamuppannaditthi 54 
Adhitthano 108, 256, 264, 

278, 284, 200, 296, 304 
Adhipatikankhati 260 
Adhippayo 62, 122, 1094 
Adhimatto 102 
Adhimutta 48 
Adhisannatthehi 98 
Anattattho 178 
Anattasañna O6, 158, 

162, 164, 324, 326 
Anapaym 32, 206, 208 
Anapekkhino 34, 36, 268 
Anabhilapanam 88 
Anamataggasamsaram S4 
AnanupassI 34 
Anavilalakkhana 214 
Aniccasañña OÓ, 158, 162, 

164, 284, 324, 326 
Anitthavipakam 246 
Anindriyasarram 130 
Animittam 204, 320, 326 
Aniyato 44 
Anivesano 20 
Anissatä 36, 38 
Anuññatam 32, 74, 104 
Anupatthita 34, 242 


Anupadisesa nbbanadhatu 08, 1ó, 
110, 144, 16O, 174, 240, 282, 208 


Anupubbasamapattiyo 174 
Anuppade ñanam 88 
Anuminitabbam So 
Anusayasamugghatam 110, 276 
AnusayItam 36 
Anusayo 90, 204, 276, 278 
AnusotagamI 38, 286, 288 
Anekaripam 2O 
AnodhIso 5O, 104 
Anotaretva 104 


A 

Antojata 112 
Andhakaratimisa 152, 156 
Apakaddhitabbo 98, 10O 
Apannakapasadaniyam 68 
Apannakam 62, 64 
Aparipakkhitabba o8 
Apunabbhavaya 34,222 
AppatimssajJja 34; 242 
Appamada dhatu 138 
Appamado 122, 124, 

132, 214, 262 
Appatikulasaññ 244. 246, 248 
Appanihitam 320, 326 
Appassutena 164 
ADpPlya sampayogo o8, 12, 28 
AbyapaJJabhumiyam 86 
AbyapaJJam 66 
Abyapadavitakko 188, 200, 228 
Abbhacikkhanti 12 
Abhijjhakayagantho 272, 310, 312 
Abhinandana 24, 30 
Abhinivittha 52, 284 
Abhisandanakarena 138 
Abhisamayo/a 162, 170, 172 
Abhisambuddho o8 
Abhimanthamanam 02 
Abhimanika 274 
Abhisankharoti 84, 130 
Abbhutthito 10 
Amamo 1O, 14 
Amohadhitthanam 8o, 88, oo 
Amoho OÓ, 52, 88, 9o, 


132, 158, 162, 164, 1096, 
210, 236, 238, 320, 324, 326 


Ayasa 
Ayoniso masasikaro 


12, 66, 76 
136, 140, 


204, 266, 278, 284, 322 


Ayosanku 
Arahattam 
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A 
Arahattadhamma 238, 286 
Ariyakantam 92, 216 
Ariyadhamma/anam 98, 1oo, 234 
Ariyadhammesu o8, 8ó, 
10O, 168, 310 
Ariyapuggala 224, 274 
Ariyamaggadhamma 98 
Ariyavoharo 296 
Arlyasaccani OÓ, 16, 68, 148, 
164, 218, 230, 232, 286, 206 
Ariyassa sllassa 24 
Ariyam dhammavinayam 308 
Alamariyañanadassanam O4 
Avadaniya 12 
Avijjandakosassa 9O 
AvijJJa 15O, 1544 
Avijjagato 52 
Avijjaya khettam 142 
Avinipatadhammo 7O, 168, 
170, 172 
Avipakkavipakasamuhata 140 
AviparItadassanam 88 
Aviparttadhammadesanam 02 
AvIppatIsarI 8o, 216, 2344 
AvIppat{Isaro 58, 158, 166, 
212, 220, 226, 242 
Avisesabhagiyam 48 
Avihimsa vitakko 180, 


200, 228, 320 
Aveccappasada/ena/ehi/esu 54, 
96, 128, 214, 216 


Asankhatadassanaya 10O 
Asaññisamapattim 14O 
AsampaJaññam 9O, 184, 322 
Asamhariyapaññattiya 288 
Asmimanam 54 
Assadanupassino 16 


Assado 32, 6o, 64, 86, 0o, 186, 102 
Asubhasañña 134, 162, 164, 326 


A 

Asekhabhagiyam 32,34, 38 
Asekhabhumi 38, 242, 2o8 
Assutapubba 02 
Ahamkaro/e 118, 132, 

202, 270, 322 
Amkuso 326,328 

.\ 

Acayagam 14O 
Ajivaka 54 
Atap1/iyo 58, 72 
Adãnassa 62, 76 
Adinavä 190 
Adinavänupassana 1Ó, 214, 208 
Adhipateyyabhumim 50 
Anantariyasamannagato 104 
Anantariyam samadhim 54 
Ayatanattho 148 
Ayasam 34 
Araddhaviriyam 86, 304 
Arambhadhätu 5O 
Arammanam O2, O4, 14O, 182, 


204, 212, 230, 272, 274, 276 
Alokasabhagani o8 
Avatto O4, 122, 240, 254, 

270, 28o, 282, 288, 294, 300 
124, 196, 202, 
208, 218, 224, 234, 264, 276 


Avatto haro 


ÄvI 58 
Asajja 34. 94, 242 
Asattim 10 
Asavakkhayo 5O 
Äsava (satta) 10O 
Asatikam 22 
1 
Itivuttakam o8 
Itthattaya 88, 2o2 
Iddhipatihrena 104 
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1 
Indriyabalavemattañanam 104 
Indriyabhavanam 248 
Indriyabhumi Oó, 328 
Indriyadhitthanani 94, 96 
Indriyani (pañca) 96 
Indriyotarano 108 
Iriyam 110 

U 
Ukka 12, 18 
Ugghatitaññu 4O, 42, 

222, 316, 322 

Ucchedaditthiya 220 
UcchedavadI 222, 308 
Ujubhutam dassanam 92 
Uttararaniya 02 
Uttarimanussadhammam O4 
Uttankiriya 02 
Udayabbayam 54 
Udahu 98, 1OO, 104, 180 
Uddhambhagiyam 100, 
104, 174, 202, 224 

Upakacandalam 244 
Upakkileso 200, 202 
Upaghatana 142 
Upaccaga 36, 38, 278 
Upajivamano y2 
Upacca 58 
Upaparikkha 62, 86, 158 
Upaparikkhitabbo/a/ani 84, o8, 1o2 
Upanisa 186, 188, 234 
Upanissayasampada 26 
UỦpavicaro 316, 318, 32O 
Upasamadhitthanam 214, 316 
Upahaññati 94 
Upadanam 16, 22, 118, 13O, 
132, 138, 15O, 152, 172, 108 

payaso O8, 10, 12 
Upekkhasatiparisuddhm 182, 186 


U 
Upekkhako 182, 244, 246, 248 
Ubhayamantarena 144 
kE 
Ekattata 134 
Ekabi 42 
Ekamsabyakaraniyo 108, 294 
Ekadasa silamulaka 166 
O 
Ogham/a 14, 34, 68, 104, 196, 


108, 214, 272, 310, 312, 316 
O4, 28, 130, 108, 202, 
208, 218, 226, 236, 240, 250, 
264, 270, 278, 284, 288, 2o6, 304 


Otarano 


Odhiso 5O, 104, 222 
Omattho 64, 76 
Orambhagiyanam 54, 

104, 172, 286 
Orimam 74, 172 
Oharinam 34 

K 

Kapano 12 
Kabalinkaro/e 64, 

128, 246, 310 
Kammatthanam 48 
Kammapathe 92 
Kammasamadananam 48, 104 
Kammaranam 12, 18 
Karamyam 74 
Kalankajjhano 102 
Kalyanakarm 62 
Kalyanamittata 22, 188, 266 
Kalyano So 
KapurIsa 224 
Kamayanassa 12 
Kamavitakkam o6, 128, 318 
Kamasavena 5O 
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K 

Kamesu satta 1944, 106 
Kayakammaparisuddhi 92 
Kayakammadhitthanam 9O 
Kayagatasat 34. 56, 242 
Kayasampllanalakkhanam o8, 152 
Kayanupassana 124, 134, 242 
Kiccham 62 
Kittiisaddo So 
Kilesabhumi Oó, 328 
Kilesavatthupatisevanaya 124 
Kudassu 62 
Kuminamukhe 32 
Kumbhuũpamam 2O, 3O 
Kusalakiriya 6O 
Kusalamulam 88, 
16O, 162, 194, 

210, 214, 238, 2o8 

Kusalam 88, 16O 
Kopaneyye 34. 236 
Kolamkolo 42 
Kosalla 186, 250 

KH 
Khamam 104 
Khaye ñanam 5o, 88 
Khimanirayo 7O 
Khimmapunabbhavo 26 
Khirapako 32 
G 

Gatiyo 62 
Gantha 272, 310, 316 
Gandhaparivato 266 
Gabbhagata 274 
Gabbha gabbham 84 
Geyyam o8, 56 
Gocarakusalam j2 
Gomiko 72 
Gosamitam 72 


C 
Cakkavati 46, 62 
Catasso arIyabhumiyo 166 
Catucakkam 114 
Catuttham jhanam 184, 23O 
Catubyuho O4, 276, 
288, 294, 30O 
Catubyuho haro 120, 2OO 
Caturangikam 230 
Cattar1 agatigamanani 64 
Cattar1 appamanani 176, 314, 316 
Cattar1 arIyasaccanl O6, 16, 68, 
148, 164, 230, 232, 286 
Cattari J]hanani 128, 164, 
174, 176, 178, 


1680, 184, 186, 232, 314 


Cattaro asava 14, 124, 20O, 312 


Cattaro parllaha 282 
Cattaro puggala 38, 256, 286 
Cattaro vipallasa 28, 152, 
154, 28o, 282, 310 
Cavanadhammam 12 
Cittapubbangama 212 
Cittabhavana 58, 112, 
238, 242, 248 

Cittasankilesa 252 
Cittasamadhi 5O, 184, 314 
Cittasamprlanalakkhanam 08, 152 
Cittanupassana/aya 124, 136, 242 
Cittekaggata 182, 184, 23O 
CintamayI pañña 02, 232, 
292, 296, 320 

Cutupapato (ñanam) 26 
Cetanabhabbo 42 
Cetayitam 36, 276, 278 
Cetam 104 
Cetosamadhina 10O 
Cetovimutti 14, 20, 24, 


5o, 8ó, 88, 160, 166, 
230, 292, 298, 324, 326 
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CH 
Chattam 58, 76 
ChandaJatassa 12 
Chandaragavinayo 20, 280 
Chandarago 142, 174, 104, 202 
Chandasamadhi 5O, 184, 314 
Chavam 58 
jJ 
Jatam 58, 76 
Jappabhilepanam 18 
Jara 152 
JatI 152 
Jatimaranasambhavo 62 
Jatimaranasamkhayo/a 62, 88 
Jalasañchanna 32, 56 
Jinnakoñca 10 
JotIiparayano 34, 258, 260 
JH 
Jhanakosallam 102 
Jhanangadhammata 186 
Jhanaparihani 190 
Jhanaparamita 194 
jJhanabhũmi 186 
Jhanavisesa 188 
dJhanasambhara 188 
Ñ 
Ñãnapatilabho 304 
TH 
Thapana 102 
Thapaniyo 108 
Thanaso 48, 104 
T 
TaJJam 82 
Tanhakaya 110, 15O 
Tanhãcarita 308, 310 


T 

Tanhasamkileso 38, 4O, 52 
Tathagatabalam 46, 48, 5O 
Tadutthaya 66 
Tamaparayano 34. 256, 
258, 26o, 262, 264 
Tamo 258, 264 
Tayo gilana 10 
Tayo vihara 176 
Tadino 64 
Tikkhindriyo/a 4O, 42, 
222, 20O, 310 
Tipukkhalo OÓ, 324 
Tipukkhalo nayo 316, 318, 320 
Tibbaragassa So 
Timbaruko So 
Tisso pañña 96, 296, 320, 330 
Tisso maradhItaro 12 
Ti akusalamulani 54, 84, 
150, 152, 154, 
180, 194, 284, 316, 320 
Tini duccaritani 10, 18, 52, 76 
Tulam 9O 

TH 
Thavaranl (cattar1) o8 
Thimnam 176, 2O0O 

D 

Dandanirodho 136 
Dadato 38, 56, 296, 
2o8, 300, 304, 306 
Dasaparivaddhaka 28 
Dasamam tathagatabalam 5O 
Dasavatthuka kilesa 268 
Dassanabhagiyam 44. 52, 
54; 56, 104 
Dassanabhũmi 166, 172, 222 
Dassanena pahatabba 10O 
Da|hanemiyanakaro 24, 3O 
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D 

Danamayikam So 
Danupapattiyo 1O, 18 
DaruJam 34 
Ditthadhammasukhaviharo/am 242, 

248 
Ditthicarita 308, 310 
Ditthirago 10O, 136, 270 
Ditthekatthanam 50, 286 
Dibbena viharena 178 
Disalokano 316 
Disaloceano Oó, 326 
Disavilokana 314 
Dukkatakammakar1 82 
Dukkhattho 178 
Dukkhadukkhata 318 


Dukkhadukkhatalakkhano 08, 1o6 
Dukkhanirodhagamimi patipada o6, 


114, 132, 168 

Dukkhavedanryena 64 
Dukkhasañña OÓ, 158, 
162, 164, 326 

Dukkhasamudayo OÓ, 14, 
128, 168, 20O 

Dukkham O2, O6, O8 
Duggahitam 102 
Duccaritam 10, 18, 52, 64 
Duccintitacinii 82 
Duddasam 74, 78 
Dubbhasitabhasi 82 
Duvidho patiecasamuppado 132 
Duve hetu 02 
Dussilo 64, 82, 180 
Desana O2, O4, 98, 104, 116, 


128, 206, 232, 238, 252, 
256, 268, 276, 286, 2096, 2o8, 316 


Desanadhippayo 122 
Desananurupam 102 
Desana haro 106, 196, 


108, 204, 222, 248, 262, 294 


D 
Domanassam O8, 12, 82, 152 
Doso akusalamulam 154, 194, 318 
Dvadasa vipallasa 156 
Dvadasayatanani 148 
Dve dhamma 160 
Dve bhesaJJanI 160 
Dvema bhikkhave vimutiyo 14, 2O 
Dve mulakilesa 152, 154 
Dvwe roga sattanam 16O 
DH 
Dhata 38 
Dhammakayo 25O 
Dhammakusalo 120 
Dhammakkhettam 128 
Dhammacakkam o8 
Dhammacariya 6o, 76 
DhammacarI 58, 228 
Dhammadhatu 130, 14Ó, 


202, 208, 250, 
26+, 284, 288, 296, 304 


Dhammapaññatti 86 
Dhammapadani 7O, OO 
Dhammaragena 202 
Dhammavicayasambojjhango 134, 
158, 232 

Dhammavipassana 158, 290 
Dhammasañña 146, 164, 284 
Dhammadhitthanam/ena 12, 
74, 118 

Dhammanudhammapatipati 236, 
322 

Dhammanupassana 124, 136, 284 
Dhammanusar1 4O, 54, 290 
Dhammayatanam 130, 
202, 208, 

250, 264, 284, 288 
Dhammũpasamhitam 22 
Dhaãtu-attho 146 
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N 
Natthikaditthi 54 
Nandiyavatto Oó, 324, 328 
Nayavittharena 32 
Nayam 7O, 324, 326, 328 
Namarupam 22, 110, 120, 


130, 132, 14O, 15O, 
152, 208, 222, 274, 278 


Nikkhittam 84, 204 
NÑigghosam 12 
Niccasañña O6, 158, 164, 326 
NIjjhanakkhantiya 214 
Niddeso 2O, 28, 52, 
116, 218, 240, 

268, 274, 208, 318 

Nipako 58, 110, 112 
NÑibbananinno 74 
Nibbedhagamim 68, 88 
Nibbedhabhagiyam/e 32, 34, 36, 


38, 42, 50, 5Ó, 144, 232, 
234, 236, 266, 268, 278, 282, 206 


NÑiyyanassa O4 
Niyyanikalakkhano o8 
Niruttikosallam 120, 122 
Nirupadhi V2 
NÑirodhasamapatti 174, 100 
Nirodho O2, O8, 

14, 16, 2O, 


22, 24, 26, 7O, 120, 

124, 136, 148, 168, 172, 

174, 106, 200, 202, 208, 222, 
224, 230, 234, 254, 270, 278, 30O 


NÑIvaranam 24, 110, 154 
Nivittha 12 
Nivuto 18, 3O, 108, 110 
NÑissandato 8o, 
84, 8ó, 88, oo 

NÑissando 8o, 82, 84, 
86, 88, oo, 102, 


104, 130, 132, 162, 258 


N 
NÑIssaya 22, 26, 28 
Nissitassa 26, 3O 
Nekkhammadhatu 48, 228 
Nekkhammavitakko 180, 188, 
200, 228, 320 
Netti O4 
Neyyo 40, 42, 222, 316, 322 
P 
Pakappitam 36, 274, 276 
Pakinnakaniddeso 28 
Paggahanimittam 320 
PaJappIita 24 
PajJote 104 
Pañcakamaguniko 114 
Pañcakkhandha 18, 68, 78, 


118, 14Ó, 156, 172, 194, 
214, 216, 218, 240, 250, 30O, 308 


Pañcangikam 228, 230 
Pañca ditthiyo 84, 168 
Pañca naya O4, O6, 326 
Pañca pubbanimittani 10 
Pañca vimuttayatanam 26 
Pañcupadanakkhandha o8, 
12, 7O, 254 

Paññatt O4, 82, 
128, 134, 202, 218 

Paññatti haro 128, 256 
Pañña 02, 24, 68, 


88, o6, 116, 128, 

134, 136, 138, 158, 

164, 166, 214, 216, 218, 

220, 226, 228, 232, 236, 238, 
242, 244, 202, 2096, 320, 322, 330 


Paññakkhandho 24, 68, 150, 

216, 228, 304, 320 
Paññadhitthanam 214, 314 
Paññabalam 134, 218 
Paññabhavana 58, 112, 238 
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P 
Paññavimutti 14, 2O, 24, 
5o, 88, 160, 166, 


216, 230, 208, 324, 326 


Paññavemattatam 56 
Paññindriyam 116, 128, 
136, 16Ó, 214, 

218, 228, 230, 236, 294 
Paññindriyena 54, 214 
Paticcasamuppade/esu 22,128, 
132, 144, 158, 208, 24O 
Patipucchabyakaraniyo 108 
Patibuddho lê2 
Patisandhinibbattanalakkhano o8 
PapItasu gatisu 262 
Patitthanatthena 14O 
Patiruipadesavaso 116, 
166, 220, 236 

Pattam - pattabbam 72 
Padatthano O4, 116, 222, 
268, 276, 282, 288, 294, 300 
Panunnakodho 14 
Pamattabandhana 32 
Pamuttha 12 
Pamohanam 14, 68 
Parato phoso/ena/assa O2, O4, 
116, 202 

Paramparapaccayo 102, 136 
Paramparahetu 136 
Paramparaya 98 
Paravacanam 32,72 
Parasattanam 5O 
Parikkharo O4, 108, 


204, 210, 220, 
226, 238, 24o, 250, 256, 
266, 270, 278, 284, 2090, 296, 304 


Paripakalakkhana O8, 152 
Paribbaje 644, 7O 
Parihanadhammo 42 
Parilaho 12, 18, 282, 286, 318 


P 
Parikkharo haro 136, 142 
Pariñña 146, 148, 160, 162, 182 
Parinibbuto O8,18 
Parlyosanam 102, 316, 
320, 324, 326 
Parivaddhaka 28 
Parivattano O4, 106, 234, 
240, 270, 284, 294 
Paretam 36 
Pallale 10 
Pasannanetto 66, 68 
Passaddhi 26, 116, 
144, 166, 230, 236 
Panamatipateti 64, 76, 82, o6 
Patubhavalakkhana O8, 106, 152 
Papakam 38, 58, 62, 
254, 300, 304 
Papakar 10, 62 
Papamittata 266 
PamoJJapaññattiya 296 
Paragato 286, 288, 2oo 
Paricchattako 60, 304 
Parimam 74, 172 
Parisuddhiyo tisso 96 
Plyavippayogo o8, 12, 28 
Pitimano 6o 
Puggalapaññattiya 108 
Puggalaparopariyam 104 
Puññakiriyam So 
Puttima 72 
Punabbhavo 2O, 36, 
84, 140, 274, 278 
Pubbayogabhagiye 56 
Pubbayogasamannagate 56 
Pubbakoti 308 
Pubbaparaso o8 
Pubbekatapuññata 166 
Pubbenivasañanam 5O 
Puranakaya raJjadhaniya 62 
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P 
Purisattho 226, 228 
Puro o8 
Putibhavo Z4 
Ponobhavika 138, 140, 274 
PH 
Phassapareto 36, 282 
Phassayatanika - niraya 66 
Phassayatanesu 22 
Phenapindo 68 
B 
BabbaJam 34 
Baladhatu 48 
Bahi jata 112 
Bahusito 52 
Bahussuta 38,292 
Balalakkhanani 82 
Bavisati Indriyani 132 
Bahiravatthuko 112 
Bahusaccena 224 
Buddhanussati 134, 212 
Bubbulo 68 
Byañjanaputhuttena o8 
Byakaranam/e/ena 14, 16, 18, 
26, 28, 34, 62, 128 
Braha 66, 68, 76 
Brahmacariyaphalani 7O 
Brahmacariyam 10, 18, 3Ó, 
38, 7o, 72, 78, 88, 28o, 2o2 
Brahmacariyesanaya 294 
BH 
Bhavatanha/aya 2o, 28, 154, 
16O, 194, 20O, 308 
Bhavanetti 24 
Bhavarago/assa 54. 118, 132, 
136, 270, 276, 28O 
Bhavasatto 36 


BH 
Bhasmacchanno 64 
Bhavaññena 32 
Bhavana 32, 7o, 188, 238, 240, 276 
Bhavanapahatabbani 54 
Bhavanabhagiyam 44. 50, 
52, 54, 104 
Bhavanaya bhuũmi 10O 
Bhiyyo 8o, 84, 214 
Bhutaratam 36 
Bhuta 72, 78, 274 

M 
Makkatopamataya 142 
Maggso O2, O8, 14, 16, 18, 2O, 


22, 24, 26, 58, 68, 7O, 

78, 116, 12O, 124, 148, 150, 

16O, 162, 168, 172, 200, 202, 

208, 218, 222, 224, 226, 230, 
232, 234, 270, 278, 20oo, 298, 300 


Manikundalesu 34, 266, 270 
Mattañfñuta 86 
Madhura 62, 64, 76 
Manapapaññattim 128 
Manussagaho 74 
Manokammadhitthanam 8o, o2 
Manojava 206, 208 
Manorama 62, 2o8 
Manosucaritam 74, 214 
Manoduccaritani 52 
Manopubbangama 32, 5Ó, 
204, 206, 208, 210 
Manoviññanadhatu 146, 
208, 218, 240 

Mamamkaro/assa 118, 132, 
268, 270, 284, 322 

MamaylIte 10 
Maranam 152 
Mahapadese 10O, 102, 116 
Mahapurisassa 62 
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M 
Mahasamano 16 
Matapitusambhutam 242 
Micchattaniyato 44. 46 
Micchattani 30, 52, 138, 262 
Middham 176, 108, 20O 


Mudindriyo/ä 40, 42, 222, 200, 310 
MudumaJJhadhimattatayapl 104 


Mettayati S6 
Mettacetovimutti 86 
Moho akusalamulam 154, 318 
Y 
Yathaniddittham 84 


Yathabhutam 36, 46, 48, 50, 54. 
56, 88, 102, 104, 10Ó, 112, 116, 

122, 128, 142, 152, 154, 158, 162, 

164, 166, 214, 224, 228, 230, 232, 
248, 252, 256, 282, 284, 286, 290 


Yutti haro 116, 248 
Yogavacaro 150 
Yoniso manasikaro O2, 16Ó, 


220, 266, 304, 322 


R 
Rakkhanabhabbo 42 
RaJaniyesu 34. 224 
Rajakinnam 72 
Raho 58 
Ragacarita 268 
Ragaviraga 20, 24, 58, 86, 88, 
16O, 166, 216, 230, 208, 324, 326 
RãJaparadhikam 82 
Rupañfuta 22 
Rũpadhatu 118, 14Ó, 
150, 220, 286, 294 
Ruparago 54. 174, 270 
Rupasañcetana 146, 216, 278 
Rupam attato samanupassati 52, 
54, 168, 222 


L 
Lakkhananiddeso o8 
Lakkhano O4, 2OÓ, 
224, 234, 238, 
248, 254, 270, 276, 30O 
Lakkhano haro 118, 120, 
194, 2OO, 216, 
224, 262, 270, 282, 288 
Labhalabha-atthakesu 62 
Lalappanalakkhano o8 
Lokikam 32, 116, 224, 208 
Lokikam silam 116 
Lokamisa 14 
Lokuttaram 32, 64, 2o8 
Lokuttaram silam 116 
Lobho akusalamulam 84, 154, 318 
V 
Vacanattho 168, 170, 
176, 226, 228 
Vacakammadhitthanam 92 
Vacavatthukam o8 
Vadapatha 1Ó, 34 
Vasana/aya 34. 38, 4O 
Vasanabhagiyam 32, 34, 38, 4O, 
44: 52, 56, 104, 206, 206 
Vikkhino 2O 
Vigatasnehe 02 
Vicayo O4, 108, 114, 116, 158, 194, 


200, 222, 232, 238, 258, 252, 
262, 268, 276, 282, 286, 294, 208 


Vicaranam 180 
Vicaro 180, 182 
Vicikiccha 168, 170, 


172, 176, 180, 108, 
200, 202, 204, 286, 322 


Vicikicchitabbam 98, 10O 
Vicikicchitam 54 
Vijjuppada 264, 270, 206 
Viãññanatthiu 276, 278 
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V 

Viãññananirodha 142, 278 
Viãñanabljam 14O, 142 
Viññanam 150 
Vitakko 102, 180, 182 
Vinibaddhanam 46 
Vinodana 10O 
Vipañcitaññu 4O, 42, 

222, 316, 322 
ViparIinamadukkhata 318 
Viparinamadukkhataya 28, 106 
ViparItagaho 28 
Vipallaso/a Oó, 28, 3O, 126, 


138, 154, 15Ó, 194, 212, 

28o, 282, 284, 310, 312, 326, 328 
Vipakakammam 32 
Vibhajjabyakaraniyo/Tyam 108, 
126, 196, 208, 218, 224, 234 


Vibhatti O4, 196, 208, 218, 
234, 250, 264, 288, 290 

Vibhatti haro 126, 202, 
224, 234, 254, 282, 288 
Vibhavam/ena 26, 36, 
38, 278, 282 

Vimuttayatanam/ani 26, 202 
Vimuttiñanadassanam 26, 166 
Vimokkhamukhani 5o, 72, 320, 326 
Viriyasamadhi 5O, 184, 314 
ViriyasamboJjhango 232 
Viriyindriyam 116, 128, 136, 
164, 224, 228, 232, 236 
Viriyindriyadhitthanam 8o, 94 
Viruparupena 62, 64 
Vivatam 34. 252. 254 
Vivadalakkhano 156 
Viviccha 18 
Visattikam 6O 
Visamalobho 114 
Visuddhiya maggo 116 
Visesabhagiyam Jjhanam 184, 192 


V 

Vihimsavitakko 318 
Vitaragabhumi 172 
VItarago 130, 194, 
222, 224, 288, 2oo 

VIimamsa 22, 106, 134, 158, 286 
Vimamsasamadhi/ina 5O, 
184, 314, 316 

Vimamsitabba o8 


Vedanakkhandho/e/assa 130, 14Ó, 
156, 162, 194, 242 

Vedananupassana 124 
Vemattata/am/aya 102, 134, 
136, 1098, 204, 220, 

236, 256, 270, 284, 296, 304 


Veyyakaranam o8, 58, 68, 116 
Verani 64, 82, 30O 
Vevacanam 126, 134, 142, 
1096, 108, 202, 218, 226, 228 
Vevacano hãaro 126, 256, 284 
Vodanam 48, 5O, 
110, 136, 184, 26O 
Voropeyya 82 
S 
Sakadagami 172 
Sakavacanam 12 
Sakkayadithya 54, 118, 222, 226 
Sakkayanirodhagamim 126, 204 
Sakkayasamudayagamim 46, 126 
Sankhatalakkhanam 106, 318 
Sankharakkhandho 130, 14Ó, 
156, 198, 256 
Sankhara 22, 130, 132, 


138, 14O, 142, 162, 
168, 198, 226, 264, 274, 284 


Sanga 22 
Sacittapariyodapanam 72, 120 
Saccanulomo ghoso 02 
Saccanusandhi/1ssa O2, O4 
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S 
SaJJu 64 
Saññavipallasam 28o 
Satidovarikena 110 
Satimato 94, 96 
Sativodanam 56 
SatisampaJaññena 182 


Sattatimsa bodhipakkhika 
dhamma 148 


Sattadhanani 216 
Satta boJjhanga 148 
SattavIsa akare 56 
Sattadhitthanam 32, 72, 74, 118 
Sattharo 74 
Satthusasanakaraka 7O 


Saddhammasavanam 188, 296, 322 


Saddham 86, 216 
Saddhanusarino 200, 308 
SaddhanusarI 4O, 54, 200 
Saddhaparibhavitam 212, 218 
SantapaJato 36, 38, 
278, 28o, 282, 284 

Sandassana 02 
SapPUuTIsasamsevo 116 
Sabbadhi 34. 36, 
108, 220, 222 

Sabbanissaggo 314, 316 
Sabbabodhi 174 
Sabhaggato 82 
Samacariya 6O 
Samathavipassana yuganaddha 172 
Samanantarapaccayo 102, 136 
Đamannesamano o8 
Samayaniddeso 268 
SamasIsI 42 
Samadhi 24, 5O, 158, 


164, 224, 228, 230, 232, 

234, 236, 238, 240, 250, 32O 
Samadhikkhandham 200, 292, 320 
Samadhibhavana 238 


Samarnlho 82 

O4, 142, 108, 
220, 226, 236, 25O, 256, 
270, 278, 284, 200, 296, 306 


Samaropano 


Samaropano hãro 142, 144, 212 
Samahito 22, 6O, 9O, 
116, 128, 228, 230, 232 

Samudayo 02, 2O 
Samudanito 28 
Samuddaparama 72 
Samosaranam 28, 0o, 152, 158, 308 
Sampay1IssatI o8 
Sambhavesino 274 
Sammattaniyato 44: 46 
Sammattani 88, 2o6, 262, 30O, 316 
Sammappadhana 94, 96, 
166, 232, 236, 314 
Sammaditthiyauppadaya 02, 29O 
Sarago cetana 130 
Sallaviddho 12, 18 
Sassatam 54, 168, 220, 308 
Sahasaccabhisamaya 172 
Salayatanam 22, 24, 130, 
132, 152, 222, 24O 

Samkappana 274 
Samkilesapatipakkho 10O 
Samkilesabhagiyam 32, 34. 3Ó, 
38, 44; 52, 5Ó, 

104, 204, 266, 268, 278 

Samkileso 34. 36, 38, 4O, 5O, 
108, 136, 260, 316, 322 

Samyamato 38, 296, 
2o8, 300, 304, 306 
SamyoJanasangasatta 68, 194 
SamyoJanam 16, 18, 8O, 138, 202 
SamyoJaniya 18 
Samvaranam 102 
Samvaro 74, 78, 212, 304 
SamsaragamIno 114 
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S 
Samsarena suddhi/1im 4Ó, 54 
Samaññam 62, 64, 168 
Samukkamsikaya 2o8 
Sasanapatthanam/e 32, 106 
Sasanam 52, 72, 114, 146 
SIlabbataparamaso 54, 168, 

170, 172, 272, 286 
Silabbatam 54 
SIhavikkilito O6, 310, 324 
Sukkhe katthe 02 
Sukhabhagiya dhamma 316 
Sukhavedaniyena kammena 64 
Sukhumakilesanam 2o8 
Sucaritani 7O, 78, 96 
Suññattho 178 
Suññatam 320, 326 
Suññato 6o, 76 
Sutadhammassa 66 
Sutamay1 pañña 02, 232, 292 
Sutfavicayo o8, 104 
Suttasankaro 104 
Suttam O8, 100 
Suttam - pañcavidham 104 
Suttadhitthane/esu 102, 106 
Sudanta 64 
Subhanupassino 8o 


S 

Subhasitam 92, 96 
Sumukho 66 
Susamvutam 86 
Sekkhasrlam 214, 232 
Selam pabbatam 86 
Selipamam 34. 56, 236 
Sesanugo 104 
Sokaparideva 2O 
Sotam 24, 3O, 110, 286 
Sotanudhatesu 38, 202 
Sodhano O4, 108, 236, 24O, 
264, 270, 278, 284, 290, 296, 304 
Sopadisesanibbanadhatum 110 
Somanassindriyam 48, 132, 182, 
184, 188, 194, 1098, 208 

Solasa hara O4, 144 

H 

Hanabhagiyam Jjhanam 184 
Haravibhango 106 
Harasampatassa 56 
Himavantam 58 
Hinappamtata 28 
Huram 26, 144 
Hetuppabhava 16, 18 
Hetuso 48, 104 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
Công Đức Thành Lập 


ầ 1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã / 
2. Quỹ Hùn Phước Visäkhã ộ 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương \ 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 


A\ 1a. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
ự 14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn W 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) ) 
y 16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh \ 
Ề 17. Gia đình Phật tử Khánh Huy § 
18. Ai nữ Cô Lê thị Tích 7 
( 1o. Cô Võ Trân Châu Á) 
ụ 2o. Cô Hồng (IL) l 
Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng SrI Lanka In tại TaIwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pal]i-Miến, Tam Tạng Miến) 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 9 
Ũ Gia đình Phật tử Hải Trúc Ẳ 
(Tam Tạng Pa]i-Thái, Tam Tạng Thái, 
Chú Giải Palhi-Thái) 
5. Sư Cô Mỹ Nhung và các Phật tử 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PAII - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 44 
® PETAKOPADESAPAT - TAM TẠNG CHỈ NAM ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Lưu Diệu Mỹ 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Visakha An Trương 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thu Hương 


Công Đức Hỗ Trợ 


Santivana Tịnh Lâm Viên, Augusta, GA 
Sư Cô Quảng Hạnh Supplya 
Tu nữ Giác Hải 
Phật tử Mai Tran 
Phật tử Nguyễn Hạ Anh 
Phật tử Trần Cẩm Hồng 
Phật tử Duyên Anh (Huế) 
Gia đình Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Gia đình Phật tử An Tran & Lan Quynh Le 
Phật tử Phan Ngọc Diệp, Pd. Thân Hằng 
Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 44 
® PETAKOPADESAPAT - TAM TẠNG CHỈ NAM ® 
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Công Đức Bảo Trợ 


Thầy Thích Quảng Thiền 
Phật tử Jenni Tran 
Phật tử Ngô Minh Hải 
Phật tử Tô Mỹ Hương 
Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Hằng Nguyễn 
Phật tử Vivian Nguyen 
Phật tử Nguyễn Thu Hằng 
Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh 
Phật tử Đỗ Ngọc Oanh, Pd. Thân Quy 


Công Đức Hỗ Trợ 


Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 
Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 
Một Phật tử ở Adelaide, Australia 
Phật tử An Hòa 
Phật tử Hựu Huyền 
Gia đình Phật tử Đỗ Việt 
Gia đình Phật tử Paññavara Tuệ Ân 
Gia đình Phật tử Thao Nguyen 
Phật tử Trần Quang Tùng 
Phật tử Thái Hồng Vân 
Phật tử Võ Thị Uyến Nhã 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Pháp Nhiên 

Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 
Thầy Thích Quảng Thiền 

& thân quyến cùng Phật tử 

Tu nữ Diệu Pháp 

Đạo tràng chùa Như Pháp, VL 
Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết 
& các bạn Đạo 

Phật tử Đoàn Thị Bích Ngân 

& các cháu 

Phật tử Đoàn Thị Trúc Linh 

& cháu Trần Đoàn Xuân Thành 
Gđ. Phật tử Paññavara Tuệ Ân 
Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh 


Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh 

Phật tử Ngô Minh Hải 

Phật tử An Hòa 

Phật tử Khánh 

Phật tử Duyên Anh (Huế) 

Phật tử Phương Anh, Pd. Diệu Ánh 
Gđ. Phật tử Quý Tính & Minh Thư 
Gia đình Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Đào Trọng Trác 

Phật tử Thanh Hoàng 

Phật tử Nguyễn Thị Mai Thắm 
Phật tử Huỳnh Văn Thành 

Phật tử Vân Hồng 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
(Do Phật tử Nhị Tường đại diện) 


Sư Cô Quang Duyên 

Tu nữ Giác Hải 

Một Phật tử ấn danh 

Phật tử Phúc Thiên Yasinda 
Phật tử Như Lan 

Phật tử Ngọc Quý 

Nhóm Phật tử Thiên Hương 
& Phật tử Minh Nguyệt 
Phật tử Hoa Tâm 

Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Phật tử Trân Quang Tùng 


Phật tử Thái Hồng Vân 
Phật tử Lê Thị Phương Lan 
Phật tử Nguyễn Lê Hà 
Phật tử Lê Thị Ngọc Trà 
Phật tử Dương Minh Toàn 
Phật tử Thiên Hương 

Phật tử Vũ Thị Huệ Hương 
Phật tử Nguyễn Hạ Anh 
Phật tử Hoàng Thị Minh Tú 
Phật tử Diệu An 

Phật tử Trần thị Mỹ Xuân 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
(Do Phật tử Dương Thanh Vân đại diện) 


Phật tử Nguyễn Ngọc Quý 

Gđ. Phật tử Nguyễn thị Minh Tuyền 
Gđ. Phật tử Đính thị Nở 

Gđ. Phật tử Thanh Hà 

Phật tử Lưu Tử 

Phật tử Mai Chi 

Phật tử Ngô thị Hồng Lý 


Phật tử Nguyễn Thanh Nhân 

Phật tử Phạm Nguyên Phong 

Phật tử Nguyễn Vương Quốc Bảo 
Phật tử Tâm Từ 

Phật tử Cấn Như Quỳnh 

Gia đình Phật tử Dương Thanh Vân 
Phật tử Hạc Giấy 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
(Do Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết đại diện) 


Phạm Văn Điệp Bùi Thị Lan 

Gđ. Bùi Kim Chi Nguyễn Thị Thanh Bình (QN) 
Phạm Thanh Trúc Đặng Thị Hữu Ngọc 
Hoàng Hạnh Nguyễn Thị Hạnh 

Gđ. Nguyễn Thị Dung Gởđ. Nguyễn Tiến Dũng 
Vũ Phương Quỳnh Đinh Thị Hậu 

Hà Minh Anh Phạm Thị Lan 

Nguyễn Thành Công Chu Lan Phương 

Đỗ Thị Hà Nguyễn Thị Hải Hà 
Phạm Thị Thu Hằng Lưu Thị Hường 

Hoàng Hiệp Nguyễn Thị Ánh 

Như Quỳnh Nguyễn Thị Hảo 

Tô Cao Cường Dương Thị Phúc 

Pht. Hào Quang Nguyễn Thị Hồng Hạnh 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
(Do Phật tử Phương Anh, Pd. Diệu Ánh đại diện) 


Diệu An, Pd. Thiện Lành Hiền 

Dá - TH Em Hưng 

Gđ. Hiệp Diễm Em Thanh 

Thủy Chị Ty 

Em Phát Bảo Hương 

Cô Huệ Đức Chị Tuyết 
Phuong Ha Phước Đại 

Chú Năm Chị Liên Nguyễn 
Em Thanh Sophia Hoàng 
Cô Phượng Ngọc Võ 

Thọ Minh Thái Nguyễn 
Diệu Nương Thảo 

Dung Trần Minh Lai 
Bảo Trân Phật tử Phương Anh 


NHÓM PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG SRI LANKA (tháng 11/2019) 


Phật tử Hựu Huyền Phật tử Ryan Nong 

Một Phật tử ấn danh Phật tử Ngô Phước An 
Phật tử Hiền Phật tử Huỳnh Thúy Vân 
Phật tử Thương Thanh Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 
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PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Phật tử Tô Mỹ Hương 
Một Phật tử ở Adelaide 
Gđ. Phật tử Nguyên Thị Thanh Bạch 


Phật tử Chánh Huệ Dũng 
& Phật tử Chơn Phước Đức 
Gđ. Phật tử Alex Quang Minh Ngo 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Nhóm Phật tử Paris13ème 
Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 


Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) 
Sư Cô Quảng Hạnh Supplya 

Sư Cô Thích Nữ Thiền Nguyên 
Phật tử Visakha An Trương 

Gđ. Phật tử Phạm Trọng Độ 

& Ngô thị Liên 

Pht. Diệp Phan, Pd. Thân Hằng 
Pht. Đỗ Ngọc Oanh, Pd. Thân Quy 
& Phật tử Trần Thủy 

Phật tử Jenni Tran 

& Phật tử Tran Thi Ngoc Han 
Phật tử Lưu Diệu Mỹ 

Phật tử Mai Tran 

Phật tử Triệu Thị Ba, FL 

Phật tử Hằng Nguyễn 

Gia đình Phật tử Thạch Hồng Phát 
& Thanh Tâm 

Phật tử Lưu Phương Tuyền 

Phật tử Vivian Nguyen 

Phật tử Bùi Anh Tú 


Gđ. Phật tử Đỗ Việt 

Gđ. Phật tử Thao Nguyen 

Phật tử Trần Cẩm Hồng 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Gđ. Phật tử Lý Hoàng Anh 

Gđ. Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Gđ. Phật tử Trần Minh Trí 

Một Phật tử ẩn danh 

Một thí chủ ấn danh 

Phật tử Nguyễn Thu Hằng 

Phật tử Võ Thị Uyến Nhã 

Phật tử Thủy Tiên 

Phật tử Mỹ Linh 

Phật tử Diệu Tịnh 

Phật tử Kevin Phạm 

Gđ. Tuệ Hùng & Từ Ý 

Gđ. Nick & Mai Bentz 

Gđ. Fabien Martel & Hậu Hồ 

Gđ. Phật tử Chương Tạ & Diệp Tạ 


PHẬT TỬ SANTIVANA TỊNH LÂM VIÊN CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Đại Đức Hiripañño Tuệ Tàm 
Đại Đức Silacara Giới Hạnh 
Phật tử Nguyên Bi 

Phật tử Nhuận Hiền 

Phật tử Ngọc Tâm 

Phật tử Nhuận Đạt 

Phật tử Vạn Thành 


Phật tử Thiên Hương 

Phật tử Thương Ngô 

Phật tử Ánh Hồng 

Phật tử Như Liên Uppalavana 
Phật tử Kiều Lan Tâm Hòa 
Phật tử Ngọc Mani 

Phật tử Tịnh Hảo Sobhana 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 
(Do Phật tử Hoa Đạo đại diện) 


Phật tử Supassara Intaraprapa Phật tử Kayal Azrialy 

Phật tử Celina Tram & gia đình Phật tử Glor1la Gonzales 

Phật tử Tô Cẩm Lan & gia đình Phật tử Lê Văn Nhân 

Pht. Phạm T Lan, Pd. Tâm Tịnh Xứ Pht. Lê Thị Diễm Ái, Pd. Hoa Đạo 


Pht. Thái Thu Thủy, Pd. Tâm Hồng 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 
(Do Phật tử Yến Dinh đại diện) 


Phật tử Chi Đỗ Phật tử Thanh Xuân 
Phật tử Hoàng Oanh Phật tử Lý Liễu 

& Phật tử Diệu Âm Phật tử Phương Anh 
Phật tử Huệ Đức Phật tử Diệu Thái 
Phật tử Liên Như Phật tử Diệu Lễ 
Phật tử Yến Đinh Phật tử Ngọc Chơn 
Phật tử Nữ Trần Phật tử Diệu Lễ 


DANH SÁCH PHẬT TỬ TIỂU BANG WASHINGTON 
(Do Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên đại diện) 
Phật tử Cường Nguyễn Phật tử Hạnh Trí 
Phật tử Lê Võ Đăng Khoa Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 
Gia đình Phật tử Chinh Lương 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Ngụy Hinh Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh 
Phật tử La Song Hỷ Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 
Phật tử Ngụy Trí An Phật tử Nguyễn Tường Vân 
Phật tử Ngụy Khai Trí Phật tử Nguyễn Quang Huy 
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ Phật tử Nguyễn Trâm Anh 
Phật tử Ngụy Mộng Đức Phật tử Ngụy Anh Thư 
Phật tử Ngụy Mỹ Anh Phật tử Ngụy Khải Tấn 
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Phật tử La Minh Châu 

Phật tử Hứa Thị Liên Phật tử La Derek 

Phật tử Nguyễn Trọng Nhân Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Nguyễn Trọng Luật Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo Phật tử Diệu Ngộ 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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